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LỜI NÓI ĐẦU 


Cuốn sách này dùng làm tài liệu học tập cho đóng đảo người 
học và sử dụng tiếng Nga. 

Đẻ cuốn sách mang tính phố cập. tác giả đặc biệt chú ý trình bày 
tý mỹ những vấn đề khó đổi với người nước ngoài như: giống cúa 
danh từ, ý nghĩa và viec sử dụng các cách có giới từ và không giới 
từ. cách cấu tạo và những khác biệt về thẻ của đọng từ,trong ám 
trung tieng nữa v.v, 

Trong cuốn sách có nhiều bảng tổng két mang tính khái quát 
ngăn gọn, rõ ràng và mang tính tra cứu cao, Đóng thời, trước khi 
đưa ra các bảng tổng ket của một từ loại tác giả trình bày những 
kiến thức chung về từ loại đó và những đạc điểm cư bản của nó, Đưới 
các bảng tỏng kết có những chú thích can thiết. 

Cách dùng các hình thái trong tiếng Nga văn học được minh họa 
bang những ví dụ láy từ các tác phẩm văn học có điển và hiện đại 
cùng như các bài van chính luận, 

Chúng tới dịch cuốn sách này với mong muốn giúp đóng đào bạn 
đọc Việt Nam nói trung , các sinh viên, giáo viên, các nhà khua học 
nói riêng, trong việc sử dụng tiếng Nga cho công tác nghiên cứu, đáp 
ứng các yếu câu trong thời kỳ công nghiệp hoá. hiện đại hoá đất 
nước. 

Các ý kiến nhận xét xin gửi vẻ Nhà Xuất bản theo đỉa chỉ: 

NHÀ XUẤT BẢN THÊ GIỚI 
46 TRẦN HƯNG ĐẠO 
TEL : 04 - 8253841 


Những người dịch 
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I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ' BẢN CỦA NGỮ | 


ÂM, CHỮ VIÊT VÀ CHÍNH TẢ TIÊỀNG NGA 


Trong thành phần của tiêng Nga có rất nhiều phương ngữ và thổ ngữ. 
Ngôn ngữ của dân tộc đại Nga và sau này trên cơ sở ngôn mgữ đó tiếng 
Nga dân tộc đã hình thành trong suôt giai đoạn từ thê kỷ r4 đền thề kỷ 17, 
thời đại xây dựng và phát triển nhà nước Ñga tập trung mà trung tâm là 
Mát-xcơ-va. Trong tiềng Nga dân tộc có nhiều phương ngữ Nga cổ rầt 
phô biễn trên lãnh thổ toàn quốc, Nền tảng của tiềng Nga văn học là thể 
ngữ Mát-xcơ-va. Vì Mát-xcơ-va nằm gần ranh giới của thổ ngữ phương 
bắc nên lúc đầu thổ ngữ này mang nhiễu đặc điềm của phương bắc. Trong 
quá trình phát triển lịch sử ngày càng có nhiều đặc điểm phương nam thâm 
nhập vào thổ ngữ Mát-xcơ-va, đồng thời các đặc điểm phương bắc dân 
dần bị loại bỏ. Tuy nhiên cho tới nay một số đặc điểm phương bắc cổ vẫn 
còn tổn tại trong thổ ngữ này. Trong cuỗn sách này chúng tôi chỉ nêu ra 
những đặc sắc phát âm của thổ ngữ Mát-xcơ-va được coi là chuẩn mực 
văn học. Dưới thời Piễt đệ nhât thủ đô được dời từ Mát-xcơ-va đền Pê- 
téc-bua (ngày nay là Lê-nin-grát). Mãi đền năm 1918 thủ đô lại trở về 
Mát-xcơ-va. Là một thành phổ mới, Đê-téc-bua không có được một thỏ 
ngữ riêng khác biệt với thổ ngữ Mát-xcơ-va. Dân cư của thành phồ này 
chủ yêu là những người từ Mát-xcơ-va tới, tuy vậy một số nét khác biệt 
với chuẩn mực phát âm Mát-xcơ-va vẫn dẩn dân xuật hiện, Chúng tôi sẽ 
trình bảy những nét khác biệt đó ở những chỗ cẩn thiềt, còn những thổ 
ngữ khác chúng tôi sẽ không để cập tới. 


ÂM VÀ CHỮ CÁI 


Bằng chữ cái tiếng Nga gồm 33 chữ cái: a, Ố; B, Ty By ®, Ể, %, 3; H, ñ, 
Ký 1 M: Hị 0, HP; C, T, ÿ, Ô, X, (, 4, HH, ỨỤ, ® (dẫu cửng), by s (dầu 
mểm), 3, K), q. 

Trong tiếng Ñga âm nhiều hơn chữ cái. Để có thể hiểu được các âm 
khác nhau được thể hiện nhờ chữ cái ra sao, chúng ta cẩn phải xét tới 
vần để có những âm nào tồn tại trong tiếng Nga và chúng được chia thành 
bao nhiêu nhóm, 


Nguyên âm và phụ âm 


Âm trong tiếng Nga cũng như trong bầt kỳ thứ tiềng nào khác được 
chia thành nguyên âm và phụ âm. Nguyên âm và phụ âm khác nhau ở chỗ 
trong khi phát âm nguyên âm luống hơi đi qua khoang miệng một cách 
tự do, trong trường hợp này khoang miệng đóng vai trò là hộp cộng hưởng 
(tăng âm) của âm còn khi phát âm phụ âm trong khoang miệng xuất hiện 
những cản trở khác nhau. Tầt cả các nguyên âm trong tiềng Nga được 
phát âm có kèm theo tiềng thanh, đôi với phụ âm một sồ được phát ầm 
có kèm theo tiếng thanh, còn sẽ khác không có tiêng thanh kèm theo. Tắt 
cả các nguyên Âm tiềng Nga thường là những âm âm tiết, còn phụ âm là 
những âm không âm tiết. Xét về mặt âm thanh thì lời nói của con người 
được chứa thành các Âm tiết. Âm tit là một âm hoặc một nhóm âm được 
phát ra bởi một lần bật hơi. Âm âm tiềt là âm nghe rõ nhất trong âm tiệt. 
Mỗi âm tiết có một âm âm tiềt (nó có thể là âm duy nhất của âm tiềt). Các 
âm còn lại của Âm tiềt (trừ âm âm tiêt) là những âm không âm tiêt. Trong 
một âm tiết có thể có một vài âm không âm tiết, Thí dụ, trong từ XỐNHT 
(ngôi thứ 3 số ít) có hai âm tiềt (xó-nwt) và vì vậy có hai âm âm tiết (0, n). 
Trong âm tiệt thứ nhầt chỉ có một âm không âm tiềt (x), còn trong âm tiết 
thứ hai có hai âm không âm tiễt (J; +). 


Những nguyên âm cơ bản trong tiềng Nga 


Sự khác biệt giữa các nguyên Âm trước hêt phụ thuộc vào vị trí của 
lưỡi. Các nguyên âm được chia thành nhóm tùy thuộc vào bộ phận nâng 
của lưỡi và độ nâng của lưỡi (xem bảng r). Bộ phận nâng của lưỡi được 
xác định bởi vị trí nâng lưỡi. Theo quan điểm rày nguyên âm được chia 
thành ba nhớm: hàng sau, hàng giữa và hàng trước. Khi phát âm nguyên 
âm hàng sau phẩn sau lưỡi nâng lên về phía ngạc sau, khi phát âm nguyên 
âm hàng giữa phẩn giữa lưỡi nâng lên về phía ngạc giữa, khi phát âm 
nguyên âm hàng trước phẩn giữa lưỡi nâng lên về phía ngạc trước. Độ 
nâng được xác định bởi mức nâng lưỡi. Xét theo góc độ này nguyên Âm 
được chia thành ba nhóm: thâp, trung bình, cao. Khi phát âm nguyên âm 
có độ nâng thắp, lưỡi nằm thẳng (hầu như không nâng); khi phát âm nguyên 
âm có độ nâng trung bình, lưỡi có nâng lên nhưng không nhiều lắm; khi 
phát âm nguyên âm có độ nâng cao, lưỡi nâng cao. Độ lớn và hình dáng 
của khoang miệng với tư cách là hộp cộng hưởng của âm biền đòi tùy theo 
phần nào của lưỡi được nâng lên và ở mức độ nào. Những biễn đổi đó 
làm cho âm thanh được tạo ra trong cổ họng có các sắc thái khác nhau. 

Một số nhà bác học không xèp âm a vào nhóm hàng giữa mà xếp vào 
nhóm hàng sau. Cẩn phải thầy rằng trong khi phát âm các nguyên âm có 
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“độ nâng thầp nói chung khó xác định được điểm cao nhật của mặt lưỡi 
nằm ở phần nào, chính vì vậy cũng khó xác định được ranh giới của nguyễn 
âm hàng giữa và hàng sau, 

Âm bi thường để trong ngoặc đơn vì nó không có tính độc lập như 
âm w; nóchÌ được phát Âm sau các phụ âm cứng; còn âm H được phát 
âm ở vị trí đầu từ và sau các phụ âm mềm (xem phần dưới), 

Khi phát âm các nguyên Âm o và y không những vị trí của lưỡi, mà 
cử động của môi cũng đóng vai trò quan trọng. Khi phát âm o môi tròn 
lại; khí phát âm y môi không những tròn lại, mà còn hơi nhỏ vẻ phía trước. 
Các cử động này của môi cũng làm thay đổi độ lớn và hình dáng của khoang 
miệng đồng thời làm cho âm thanh được tạo nên trong cổ họng có những 
sắc thái khác nhau. 


Bảng ¡ 


Những nguyên âm cơ bản trong tiềng Nga 
ME GÀ GL2ã-2 6á GIĐNTG Ddpno E 





Hàng 
Trước Giữa Sau 
Độ nâng 
———_——_—.._ CC 
H | (b) Y Cao 
L) 0 Trung binh 
———————_—___ ) — 
| Lì | Thầp 








Những phụ âm cơ bản trong tiềng Nga 


Các phụ âm được phân chia thành nhóm dựa theo vị trí tạo nên củn 
trở đôi với luồng không khí đi ra, phương thức tạo ra những cản trở đó, 
và độ tham gia của tiêng thanh. 

Dựa theo vị trí tạo nên cản trở đổi với luồng không khí đi ra các phụ 
âm trong tiếng Nga được chia thành phụ âm môi, môi-răng, răng, ngạc- 
Tầng, ngạc giữa và ngạc sau. Khi phát âm phụ âm mới n, ố, M môi mím lại 
tạo ra cần trở đôi với luồng không khí đi ra. Khi phát âm phụ ẩm môi- 
tăng B, (Ð luồng không khí thoát ra giữa môi dưới và hàng răng trên. Khi 
phát âm các phụ âm răng 1, „, c, s v. v. đầu lưỡi áp sát hoặc chuyển dịch 
về phía răng trên. Khi phát âm các phụ âm ngạc-răng x, 1u, tụ, 4 đầu lưỡi 
và phần giữa lưỡi áp sát hoặc chuyển dịch về phía răng trên và ngạc trước. 
Các phụ âm răng và agạc-răng còn được gọi là phụ âm trước lưỡi. Khi 


tì 


phát âm các phụ âm ngạc giữa ñ cần trở được tạo nên giữa phần giữa lưỡi 
và ngạc giữa. Các phụ âm ngạc giữa còn được gọi là phụ âm giữa lưỡi. 
Khi phát âm các phụ âm ngạc sau K, r, x cán trở được tạo nên giữa phần 
sau lưỡi và ngạc sau. Các phụ âm ngạc sau còn được gọi là phụ âm sau 
lưỡi (xem bằng 2). 


Bảng a2 
Phân chia phụ âm theo vị trí tạo ra cẩn trở 






































Môi |Môirăng| Răng k..“ >3 Ngạc-sau 
nÌ T | | W | Không kêu 
ị Nô 
6 | bì | | | F IK# 
1 l 
| ° | € | UI, 1H | | x | Không kêu 
Xát 
| B 3 | NÓ, XÓK | ñ | | Kêu 
| tu | q | | | Tắc xát 
J [+ [| | | 
Vang 
| J,p | | | Trơn 











Phụ âm cứng và phự âm tnểm trong tiềng Nga 


Một trong những đặc điểm của ngữ âm tiếng Nga là trong tiêng Nga 
còn phân biệt phụ âm cứng và phụ âm mềm (xem bảng 2). Đa số các phụ 
âm trong tiêng Nga tạo nên những cặp bao gồm một âm cứng và một âm 
mm tương ứng. Âm mềm chỉ khác biệt với âm cứng bởi độ mềm của 
mình, tuy nhiên sự khác biệt giữa các phụ âm cứng và mếm rầt quan trọng 
đôi với việc phân biệt ý nghĩa của từ. Thí dụ, từ ýron (góc) và ýroiie (than) 
trong phát âm chỉ khác nhau ở chỗ trong từ thứ nhằt có 3 cứng, còn trong 
từ thứ hai 1 mềm. 

Phụ âm mềm khác biệt với phụ âm cứng tương ứng bởi vị trí của lưỡi. 
Khi phát âm các phụ âm mễm T, N, €, 3, n, Õ, Œ, 5, p, ứ, H, M phần giữa 
lưỡi (tức phần lưỡi ngay sau đầu lưỡi) hơi nâng lên về phía ngạc giữa. 
Hiện tượng này không có khi phát âm các phụ âm cứng tương ứng. Thí 


8 


dụ, khi phát âm cửng n uien (cái chày) chỉ có môi tham gia. Khi phát âm 
phụ âm mềm n tienb (xích) mỗi nói chung cũng cử động giồng như khi 
phát âm phụ âm cứng n, song ngoài ra phần giữa lưỡi còn hơi nâng lên. 
Một số phụ âm trong tiếng Nga không tạo thành cặp cứng-mểm; một số 
phụ âm cứng như u, tụ, không có phụ âm mềm tương ửng; ngược lại 
một số phụ âm mềm như w, 1m, ñ lại không có phụ âm cửng tương ứng. 

Sự thể hiện tính mểm của phụ âm trong chữ viết được trình bẩy ở 
phần sau. 

Các phụ âm mềm 4, r, x được để trong ngoặc đơn vì chúng không 
có tỉnh độc lập như các phụ âm mểm khác. Thường chủng chỉ được phát 
âm mềm khi đứng trước các nguyên âm hàng trước e, H (trừ một sỗ trường 
hợp ngoại lệ: một sồ tên riêng nước ngoài, thí dụ, Kúxra trong từ này 
phụ Âm mềm K được phát Âm trước a; các hình thái thời hiện tại ngôi 
thứ 2 sồ ít TKẽuib, ngôi thứ 3 số ít rgếT, ngôi thứ r số nhiều TểM, ngôi 
thứ 2 số nhiều Twếre của động từ TKarb (dệt):  — 0 sau phụ âm mềm), 
còn các phụ âm mềm khác có thể được phát âm trước các nguyên âm 
hàng sau, trước phụ âm và ở vị trí cuỗi từ. Thí dụ, Hềc (mang, xách); TếC 
(ván gỗ mỏng), Tinecrb (sức nặng), xoaósro (tương đổi), orób (lửa), 
Ýronb (than), trertb (xích); tụ theo chuân mực Mát-xcơ-va phát âm như II 
đài, khác với ui thường, nó luôn luôn mềm. Ở Lê-nin-grát uy được phát 
âm như uuq mềm, 

3X dài cũng là âm mềm. Trong tiềng Nga không có chữ cái riêng cho 
nó; âm này được thể hiện bằng cách viềt kép xe (thí đụ, x:yxo,áTb (vo ve, 
về về) hoặc ax (thí dụ, ésx‹y (đi). Âm x dài, mềm còn có thể được biểu th. 
bằ ng J! (1o/nú — dạng số nhiều của từ 1oxnb (mưa); Hó3XÄRK V. V...) 
Dưới dạng này nhiều người do ảnh hưởng của cách viết phát âm thành 
%1, song theo chuẩn mực văn học ở đây cẩn phát âm thư »( dài và mềm. 

Trong tiếng Nga ñ được coi là phụ âm vì nó không tạo ra âm tiềt. Trong 
một sô trường hợp ä được phát âm như một phụ âm, khi phát âm phần 
giữa lưỡi chuyển địch tới ngạc giữa và lúc đó giữa chúng tạo ra một khe 
nhỏ. Ở những trường hợp khác ä lại được phát âm như nguyên âm H 
không tạo nên âm tiết, Với tư cách là một phụ âm, ñ thường đứng trước 
nguyên âm có trọng âm, thí dự, áma {ñáma] (hỗ, lỗ), ẻnxa [ñóanka] (cây 
thông), pañón (khu, vùng). Với tư cách là một âm nguyên âm không âm 
tiệt ñ thường đứng sau nguyên âm có trọng âm (thí dụ, KpaÄ (mép, bờ, 
vùng), capái (nhà kho), KÓÏKa (giường sắt), còn đứng trước trọng âm 
chỉ ở vị trí trước một phụ âm khác (thí đụ, soÄHá (chiên tranh). 


Bảng 2 


Phụ âm cứng và phụ âm mềm trong tiềng Nga 
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Khi đứng trước nguyên âm, âm ñ trong một sö rất ít trường hợp được 
thể hiện bằng chữ cái Ñ (palón (khu, vùng). Thường người ta dùng những 
chữ cái đặc biệt s, e, š, ro, để thẻ hiện tập hợp của Âm ñ với nguyên âm, 
thí dụ: áwa (hô, lỗ) (q được phát âm như [ña]), écan (nều) (e được phát 
âm như {ña)). 


BIÊU THỊ CỦA PHỤ ÂM CỨNG VÀ PHỤ ÃM MỀM TRONG 
CHỮ VIỀT 


Chính vì sự khác biệt giữa phụ âm cứng và phụ âm mềm là quan 
trọng đôi với việc phân biệt ý nghĩa của từ, nên sự khác biệt đó cũng được 
thê hiện cả ở trong chữ việt. Tuy vậy trong tiêng Nga không có những 
chữ cái đặc biệt dành cho các phụ âm mềm. Đề biểu thị tính mễm của 
phụ âm thường sau chúng người ta viễt b hoặc dùng những chữ cải đặc 
biệt dành cho các nguyên âm đứng tiêp sau các phụ âm đó. Sau phụ âm 
rễm ø được viết thay cho a, đồng thời chữ cái q, trong từ p1 (hàng ngũ) 
chẳng hạn, được phát âm như a trong từ pan (mừng), nhưng nó chỉ rõ 
trong trường hợp thứ nhât p là phụ âm mềm. 

Một trong những điểm khó cơ bản trong chữ viết tiếng Nga là đa sô 
các chữ cái biểu thị nguyên âm sau phụ mềm được dùng không chỉ với 
giá trị đó, mà ngoài ra còn thể hiện tập hợp phụ âm ñ với nguyên âm tương 
ứng, Thí dụ, q trong từ áưa (hô, lỗ) được phát âm như [ña]. 

Chú thích: ñ đứng trước nguyên âm và biểu thị bằng một chữ cái 
đặc biệt chỉ gặp ở một số ít từ gỗc nước ngoài, thí dụ: palón (vùng, khu), 
MaBóp (thiêu tá), 

Các chữ cải a, s, m, o, y dùng để biểu thị nguyên Âm đứng sau phụ 
âm cứng. Còn chữ cái #, ©, H, Š, ;o dùng để biểu thị nguyên âm đứng sau 
phụ âm mềm (xem bảng 4). 
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Cách sử đụng các chữ cải 9, e. È, t9, bạ b 








Dùng trong : x.. 
trường hợp nào Thí dự Chú thích 


Chữ cái 
Cách phát 





w | [la] | Sau nguyên âm,lwoá (của tôi) 

Sau b, b và ở đẩu |H3bfTb (thư hồi) 

từ, ceMbá (gia đình) 
áMa (hồ, lỗ) 











» | la | Sau phụâm |nsre (năm) _| Trong tiều từ phản 
ả x »„ tà Ậ 

mềm. HãTHỳử (thứ năm) |thân -cñ pa3ốáxcw vỡ, 

( ) enú1ea bám chặt theo 

uẫn mực phát âm cũ 


c được phát âm cứng. 
Hiện nay có nhiểu 
người phát âm c mềm 
trong trường hợp này. 





e (Ä3]| Sau nguyên âm,|Moéñ (cách 2 hoặc s 
sau b, và ở đẩu| của từ Moá) (của 
từ, (tô) 

8B ceMbé (gia đình) 
cm (nêu) 

eJb (cây thông) 
cbeax (đại hội) 





» |[3] | Sau phụ âm |Her (không) 
mềm. cecrb (ngối xuông) 


& |[ño|| Sau nguyên âm,|moẽ (của tôi) (giông| Trong một sở ít các 
Sau b, b và ở đẩu| trung của từ MoÏ) Tn Tưểc Rg3ài tớ 
^ 3 & . P Lo] dụng Sau phụ 
từ. CbôMka (tháo, cởi) được biểu hiện 
lốe.nbẽ (quần áo lót) bảng kèo: Ốyaöw, 6a- 
lễaka (cây thông) ranbỏn. 


€ |ío] | Sau phụ âm |Hẽc (mang, xách) 
mềm. lên (đá, băng) 





Tiệp theo 





- 
.— c¬ 
|8 Dùng trong vệ 
& J3 trường hợp nào Thi dụ Chủ thích 
x° m8 E 
ĐÐ l|lO4ø 
t@ |[ñy]| Sau nguyên | MO (của tôi) (cách 
Âm, Sau hy b vài 5 của từ MOK) 
ở đầu từ. ânbioTáRT (sĩ quan) 


(tùy tùng) 
Bblra (bão tuyết) 
jbtO (ngôi thứ 1) 

sồ ít của động từ 
JñHTb. (rốt) 

K@r (phương nam) 





[yl 


Sau phụ âm 
mềm. 


JIORH (mọi người) 





Không phát âm 


Ở vị trí trước 
phụ âm và ở 
cuỗi từ, biểu thị 
tính mểm của 
phụ âm đứng 
trước. 

Khi đứng trước 
nguyên âm, chỉ 

rõ chữ cải biểu 
thị nguyên Âm 
được phát âm 
như một tập hợp 
của li với nguyên 
âm tương ứng, 


HaCTÓóJIbHHÄ (thuộc 
về bàn} 

1IYTb (con đường) 

B CeMbÊ (trong gia) 
(đình) 

BCeMBÔ (vào gia) 
(đình) 

Ốe3 ceMbứ (không 
gia) (đình) 


Chỉ được việt sau 
phụ âm. Trong tiểu 
từ phân thân -cb 
Bo3bMýcb (bắt đầu), 
pAa36ñ1acb (vỡ) mặc 
dù ở tận cùng có », 
sơng theo chuẩn rnực| 
văn học cũ c vẫn 
được phát âm cứng. 
Hiện nay thường 
trong trường hợp này 
c được phát âm mềm, 





Dâu 
cứng 


Không phát âm 


Chỉ rõ chữ cái 


cbe31 (đại hội) 


đứng tiếp sau nó | orbếan (rời đi) 
được phát âm | nontẽw (nâng lên) 


như một tập hợp 
của ñ với nguyên 
âm tương ứng. 





+ chỉ được việt sau 
phụ âm và trước 
nguyên âm; cách phát 
âm phụ âm đứng 
trước + không khác 
cách phát âm cũng 
phụ âm đó khi đứng 
trƯỚC b. 


Chủ thích. 1. s hầu như không bao giờ viễt sau phụ âm, trừ một số trường 
hợp ngoại lệ đổi với từ nước ngoài, chủ yêu là tên riêng {thi dụ, Tau, csp), vì 
trong tiếng Nga hấu như tắt cả các phụ âm đứng trước âm s đều bị mềm hóa 
(trừ những phụ âm nói chung không thể mếm hóa được). 

+. Quan hệ giữa w và n khác với quan hệ giữa a và s, s và e v. v.... Chữ 
cái a và ø cũng chỉ biều thị một nguyên âm, cũng như chữ cái s và e. Còn chữ 
cái tr và H khác nhau không chỉ ở chỗ chữ cái w được viỄt sau phụ âm cửng, và 
chữ cái w sau phự âm mếm, ngoài ra chúng còn biểu thị những nguyên âm khác 
nhau. 

Khí phát âm wø phắn giữa lưỡi nâng lên về phía ngạc trước, còn khi phát 
âm w phẩn giữa lưỡi nâng lên về phía ngạc giữa. 

Cân chú ý tới những đặc điểm chính tả nêu ra ở đây trong khi sử đụng bảng 
tổng kết. Thí dụ, nễu như trong bằng tổng kết nói tới danh từ có tận cùng là -a: 
Aep&pas (nông thôn), náprwx (đẳng) v. v..., điểu đó có nghĩa là ở đây nói tới những 
danh từ có tận cùng là -a mà đứng trước nó ở cuồi thân từ là một phụ âm mềm 
hoặc -ñ. 

Chú ý. Để biểu hiện o đứng sau phụ âm mềm đôi khi người ta viết ẽ, song 
chữ cái này không phải lúc nào cũng được dùng, thường thường đề đơn giản 
hóa người ta chỉ viềt e (trong các bản tổng kềt vẫn dùng chữ cái ẽ). Chữ cái š 
chỉ được dùng khi đứng ở trọng âm, vì c và o khi đứng san phụ âm mềm và 
không mang trọng âm không khác biệt nhau trong khi phát âm: cả hai đểu được 
phát âm tương tự như một âm trưng gian giữa e và H: wếc (mang, xách), nhưng 
wecnả |He”caá} (mang, xách). 


Phụ âm kêu và phụ âm không kêu trong tiềng Nga 


Trong tiềng Nga cẩn phân biệt phụ âm kêu và phụ âm không kêu (phụ 
âm kêu được phát âm với sự tham gia của tiêng thanh, còn phụ âm không 
kêu — không có sự tham gia của tiềng thanh). Một sô các phụ âm tạo nên 
cặp (kêu — không kêu), còn một số ít khác không tham gia vào những 
cặp như vậy. Trong số các phụ âm không có cặp này, một số là phụ âm 
không kêu và không có phụ âm kêu tương ứng với chủng; một sô khác 
là phụ âm kêu nhưng không có phụ âm không kêu tương ứng với chúng 
(xem bằng s). 

Bảng s 
Phụ âm kêu và phự âm không kêu trong tiềng Nga 


[Em la |x la|x |x|x | ca a 
———_—_Ì Ì | | | | | | -| 
rỊaAa s|x|s gịỊa pÌm "|# Kêu 
{Si |}. j. |. JJ.j Jị |... 

Bảng tông kết này chỉ đưa ra các phụ âm kêu và phụ âm không kêu, 
mà không phân chia chúng thành phụ âm mềm và phụ âm cứng, vì điều 
này ở đây không có ý nghĩa nào (thí dự, r cứng là phụ âm không kêu và 
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cả T mềm cũng là phụ âm không kêu; 1 cứng là phụ âm kêu và n mềm 
cũng là phụ âm kêu v. v...). 

Qua bằng tổng kết chúng ta thầy rõ, phụ âm tắc xát II, 4 trong tiếng 
Nga chỉ có thể là phụ âm không kêu. Phụ âm kêu tương ứng với chúng 
trong tiềng Nga không có (trong một sô thứ tiễng có phụ âm này). Tương 
ứng với phụ âm không kêu In là phụ âm kêu xc đải, mềm (đã trình bẩy trên). 
Song đôi với phụ âm này, như đã nói trên, trong tiềng Nga không có chữ 
cái riêng, vì vậy nó được biểu thị hoặc như x hoặc như 3w thí dụ: %ey3x- 
xiáTh (Vo ve), BW33Kárb (kêu rít). 

Những âm +, p,M, H, i không có phụ âm không kêu tương ứng. Trong 
số đó 1, p, M, H được gọi là phụ âm vang. Tât cả các phụ âm vang có đặc 
điểm là trong khi phát âm chúng, ngoài cẩn trở đổi với luồng không khí 
đi ra (cần trở đó có mặt trong khi phát âm tầt cả các phụ âm), còn có một 
lôi thoát tự do cho luồng không khí đi vòng gã. cần trở hoặc qua khoang 
miệng, hoặc qua khoang mũi. 

Các phụ âm vang mà trong khi phát âm chúng có lồi thoát tự do cho 
luồng không khí đi qua khoang miệng, được gọi là phụ âm trơn. Đó là 
phụ âm 4 và p. Khi phát âm + hai bên sườn của lưỡi hạ xuồng và luồng 
không khí đi ra dọc theo sườn đó. Khi phát âm p đầu lưỡi dao động, lúc 
thì áp vào ngạc trước (cạnh lợi trên), lúc thì rời khỏi nó, mở ra một lỗi 
thoát tự do cho luỗng không khí, 

Những phụ âm vang được gọi là phụ âm mũi, vì trong khi phát âm 
chúng tiểu thiệt hạ xuông đồng thời tạo ra một lồi thoát tự do cho luồng 
không khí đi qua khoang mũi. Đó là các phụ âm M và . 


Phụ âm nổ, phụ âm xát và phụ âm tắc xát 


Tùy theo phương thức câu tạo nên cản trở, tât cả các phự âm được 
chia thành phụ âm nỗ, phụ âm xát và phụ âm tắc xát. 

Khi phát âm phụ âm nỗ (n, T, K và những phụ âm nỗ khác) các cơ quan 
câu âm tham gia vào việc tạo nên cản trớ (môi, lưỡi, và răng; lưỡi và ngạc) 
áp chặt vào nhau. Luỗng không khí từ phổi đi ra dùng sức mạnh để thoát 
qua các cơ quan cầu âm đang khép chặt (dường như làm snỗ tung› cản 
trở đỏ). Các phụ âm nỗ được phát âm nhanh và không thể kéo dài chúng 
được. 

Ki phát âm các phụ âm xát (b, c, x và những âm khác) các cơ quan 
cầu Âm tham gia vào việc tạo ra cản trở (môi và răng, lưỡi và răng, lưỡi 
và ngạc) chỉ chuyển dịch gần lại với nhau, giữa chúng vẫn còn một khe 
nhỏ. Luồống không khí đi qua khe nhỏ đó đồng thời xát vào thành của các 
cơ quan cầu âm. Các phụ âm xát được phát âm lâu và có thể kéo dài chúng. 
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Về bản chât các phụ âm tắc xát t, q là sự kết hợp giữa phụ âm nỗ và 
shụ âm xát. Các cơ quan câu âm tham gia vào việc tạo nên cản trở (lưỡi 
và răng, răng và ngạc) khép chặt lại với nhau, nhưng không mở tung ra 
ngay mà mở dần dẩn, lúc đấu chỉ là một khe nhỏ. 

Cần chú ý rằng trong tiềng Nga văn học chỉ có một phụ âm kêu ngạc 
sau, đó là phụ âm nỗ r. Phụ âm xát tương ứng với nó không có. Những 
1gười sông tại các vùng phía nam Mắt-xcơ-va thường phát âm âm r xát 
dài) thay cho âm r nô (thí dụ, trong từ rópog thành phô r được phát âm 
lài giỗng như âm x kêu). Nhưng cách phát âm như vậy không phụ hợp 
rởi chuẩn mực phát âm văn học. Theo chuẩn mực cũ, trước cách mạng 
rong một sô từ (rầt ít) chủ yêu mang tính chầt nhà thờ người ta phát âm 
Im r xát (dài). Thí đụ: 6náro (lợi ích), 6oráTmti (giẩu có) v. v.... Trong 
lêng Nga văn học hiện đại ngay cả ở các từ đó cách phát âm r nỗ ngày 
sàng được khắng định. 


NHỮNG BIỀN ÂM QUAN TRỌNG NHẪT 


Hầu như tầt cÃ các âm cơ bản trong tiêng Nga (kề cả nguyên âm cũng 
thư phụ âm) đều bị biễn đổi tùy thuộc vào vị trí của chứng trong từ (vị 
rí không có trọng âm, ảnh hưởng của các âm bên cạnh, vị trí cuỗi từ). 


Nguyên âm không có trọng ầm 


Các nguyên âm cơ bản trong tiêng Nga chỉ được phân biệt rõ ràng 
thị đứng ở trọng âm. Ở vị trí không có trọng âm chỉ có nguyên âm y là 
thắc biệt một cách rõ ràng với các nguyên âm khác, 

Nguyên âm o và a ở vị trí không có trọng âm khi phát âm không phân 
liệt với nhau. Ở âm tiết thứ nhất trước trọng âm sau phụ âm cứng và ở 
ác Âm tiết không có trọng âm khác ở đầu từ hai âm trên được phát âm 
ấn giông như âm a, thí dụ: Boná (nước), 1oMá (nhà) (số nhiều của từ AOM), 
ypéu (dưa chuột) được phát âm gần giồng như [saná], [naMá], [arypén]. 

các âm tiêt không có trọng âm khác hai âm này được phát âm gần giỗng 
thư âm tr, nói chính xác hơn là một nguyên âm ngắn yêu, hàng giữa, có 
lộ nâng :rung bình, tức là một âm khác với âm bí ở chỗ khi phát âm nó 
›hẩn giữa lưỡi nâng lên về phía ngạc giữa không cao như khi phát âm bi. 
Thỉ đụ: sonsHóä (thuộc về nước), rópon (thành phổ), xaekó (xa xôi), 
lÓBap (câp dưỡng) (o và a không có trọng âm trong các từ này được phát 
im như một nguyên âm yêu nói trên). 

Nguyên âm e và n không có trọng âm khí phát âm cũng hấu như không 
thác biệt nhau (chúng được phát âm gần giỗng như âm w, thí dụ: nená 
lông việc (số nhiều của từ néno) được phát âm gần như {unnả]. Nguyên 


15 


Âm o và a không có trọng âm đứng sau phụ âm mềm cũng không khác 
biệt nhau và được phát âm gần giỗng với w, thí dụ: uc (mang, xách) (0 
đứng dưới trọng âm, sau phụ âm mềm), nhưng necuá (mang, xách) (được 
phát âm gần như {He*czáJ), Badn (cảm, nắm, lây) (a đứng ở trọng âm, 
sau phụ âm mềm), nhưng s3s1á (cẩm, nắm, lây) (được phát âm gần như 
[a3naá]}. 

Á đứng sau phụ âm rít và ở âm tiết thứ nhầt trước trọng âm được 
phát âm gần như m (sau phụ âm rít mềm) hoặc gần như (sau phụ âm 
tít cứng), thí dụ: uacd đồng hỗ được phát âm gần như [„nctởi], mrarấTb 
bước đi — gắn như (HIhráTp|. Tuy nhiên, đó là chuẩn mực phát âm cũ, 
còn trong tiếng Nga hiện đại sau phụ âm rít và ở âm tiết đẩu trước trọng 
âm a thường vẫn được phát là a: ularú bước đi. Những biên đổi đặc biệt 
của nguyên âm khi đứng sau phụ âm rít ở mức độ nào đó giöng như những 
biên đôi của chúng khi đứng sau phụ âm mềm, sở dĩ như vậy là vì trước 
kia đã có thời tât cả các âm rít trong tiếng Nga đều là phụ âm mềm. 

Ở các âm tiết không có trọng âm khác, trừ âm tiết thứ nhất trước trọng 
âm (sau phụ âm mềm kể cả sau phụ âm rít mềm), các nguyên âm 0, a, © 
được phát âm như một âm rầt yếu, trung gian giữa e và w, còn ở vị trí 
sau các phụ âm rít cứng chúng được phát âm như một âm yêu mà chúng 
ta thường gập sau các phụ âm cứng. 

Cần chủ ý rằng ở các vĩ tô không có trọng âm cách một, sô ít, giồng 
đực của tính từ, thí dụ, kpácHbili đỏ bì được phát âm như một nguyên âm 
yêu hàng giữa có độ nâng trung bình. Nẻu như thân từ của tính từ có tận 
cùng bằng phự âm ngạc sau (thí dụ, naziŠKHũ (xa xôi), cTpórwñ (nghiêm 
khắc), phụ âm ngạc sau đôi khi được phát âm cứng, đồng thời sau nó 
H được phát âm như một nguyên âm yêu hàng sau và có độ nâng trung 
bình, 


Tập hợp phụ âm cứng và phụ âm mềm 
với nguyên âm 


H chỉ có thê đứng ở vị trí đầu từ, sau nguyên âm và sau phụ âm mềm. 
Khi đứng sau phụ âm cửng (trừ phụ âm ngạc sau r, K, X) H bao giờ cũng 
chuyển đổi thành pị. Thí dụ, wrpárb.(thể không hoàn thành) — cbirpấTb 
(thể hoàn thành) chơi, cKáTb (tìm kiêm) — w2kicwánna sự tìm kiểm. Điều 
trên còn giải thích cho môi tương quan thích ửng giữa bì và H ở vĩ tô danh 
từ có thân từ tận cùng bằng phụ âm cứng và phợ âm mềm, thí dụ: c†0/Iri 
(bàn) — pyaú (tay lá), BónH (nước) -— 3M (đât), v. v... 

H đừng sau r, K, x không chuyên đổi thành bị, các phụ âm này bị mềm 
hóa (biên thành r, K, x mềm), thí dụ: Boak (chó sói) — BÓ/IKH (K mềm). 
Chính vì vậy mà sau r, K, x hấu như không bao giờ gặp bi. Trường hợp 


Họ 


ngoại lệ là một sô rẫt ít những từ ngoại lai, thí dự: axtH (nghệ sĩ dân gian 
của dân tộc Ca-da-khợ). 

Nêu như hai từ đứng cạnh nhau được phát âm liển không nghỉ, và từ 
thử nhất tận cùng bảng một phụ âm ngạc sau, từ thứ hai bắt đầu bằng w, 
thì phụ âm ngạc sau đó vẫn giữ tính cứng, còn H biên đổi thành kụ, thí dụ: 
BOIK H KOT (sối và mèo), 4 WimảHy được phát âm như [BOI&bRóT], 
{kbiBány]. 

Các phụ âm rít , w, tu, tụ và tị không khác biệt nhau về tính cứng, mềm. 
Một số luôn cứng (%, In, n), còn sô khác luôn mềm (w, m). Vì không cần 
thiết phải thể hiện tính cứng, mềm của các âm này trong chữ việt, nên 
sau chúng người ta chỉ viềt một chữ cái trong cặp chữ cái dùng để biểu 
thị nguyên âm (a —- 8, ý — th, H — bI).Đó là những chữ cái a, y, H (chứ 
không phải ø, to, ) không cẩn để ý tới phụ âm rít cụ thể ở đây cứng hay 
rnểm, thí dụ: dañi (chè) (q mềm), qyxxóii (xa lạ) (4 mềm), xoi3Hb (cuộc sông) 
(w cứng, chính vì vậy sau nó w phát âm thành H): 

Các trường hợp ngoại lệ: = 

1. Chỉ trong rnột số rầt ít từ gỗc nước ngoài mới viỀt t0 sau II, X: ỐpO- 
tuopa (cuồn sách mỏng), napauur (dù), weopú (ban giám khảo). Trong 
hai từ đầu m phát âm cứng. Nhưng trong từ xuopú, % phát âm mềm. 

2. Sau tr thường dùng cả H và eĩ, mặc dù trong cả hai trường hợp đều 
phát âm thành mì (vì tị cứng), thí đụ: túpKyTb (cái com-pa), KoHUti (sồ 
nhiều của Konêu) (tận cùng), 

Để biểu thị 2 sau phụ Âm rít bao giờ cũng viết e. Đề biểu thị o có khi 
dùng o, có khí dùng e (E), thí dụ: meuróK (cái bao), Kpy›KóK (vòng tròn nhỏ, 
nhóm, tổ) (phát âm đúng như viết), nhưng men hoặc Iuễ1 (đi), earmii 
hoặc xŠTHñ phát âm là [mon], [xóTHử]. 

Cẩn chủ ý rằng nều trong sách đã dùng chữ cái ẽ, thì sau các phụ âm 
rít người ta việt & không kẻ phụ âm rít äy cứng hay mềm, nghĩa là không 
những việt qẽTHbiñ (chẵn) (4 mềm), mà còn việt mg (đi) (0 cứng). 

Ô sau phụ âm rít hẩu như bao giờ cũng đứng ờ trọng âm. Trường 
hợp ngoại lệ chỉ là một số ít từ gồc nước ngoài: mioBuNf3M (chủ nghĩa sô- 
vanh), nloKúpoBaro (làm choáng váng), mokoán (sô-cô-la), moccẽ (đại 
lộ), mojếp (người lái xe), IlornáHnws (Scồt-lan). 

Tât cẢ các phụ âm đứng trước các nguyên âm 3, H đều mềm (trừ các 
phụ âm không bao giờ bị mềm hóa; đó là các phụ Âm %, Irụ, n0). 


Sự biền đổi của phụ âm kêu và không kêu 


Phụ âm không kêu đứng trước phụ âm kêu chuyên thành phự âm kêu 
(trừ ñ, p, ú, M, n, n), thí đự: cAé/1aTb (thể hoàn thành) (làm) phát âm là 
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{ané„iarb], or6óp (lựa chọn) phát âm là [onØóp] nhưng trong các từ ChẾXäTb 
(thể hoàn thành) (đi), Tpw (ba), cnoÄ (tầng lớp), CMEITb (thể hoàn thành) 
(rửa), cuaTs (thể hoàn thành) (tháo, cởi), cewrb (thể hoàn thành) (cuộn, 
bện) các phụ âm c, T vẫn phát âm như phụ âm không kêu. 

Phụ âm kêu chuyển thànñ: phụ âm không kêu khi đứng trước phụ âm 
không kêu và ở vị trí cuỗi từ, thí dụ: pnepền (lên phía trước) đọc là 
[bnepẽr]. 


Sự biền đổi của phụ âm nô, xát và tắc xát 


“Tịnh chật của cần trở khi cầu tạo phụ âm ít khi bị thay đổi, nhưng dù 
sao ở đây vẫn có một vài thay đổi nào đó. Phụ âm nỗ và tắc xát trong một 
sồ từ bị biên đổi khi đứng trước phụ âm nỗ. Thực chầt của sự biền đồi 
là các cơ quan tham gia vào việc cầu tạo phụ âm không áp xát vào nhau, 
cho nên phụ âm được tạo ra biên thành phụ âm xát. Thí dụ, trong từ KÓTTH 
(sô nhiều của từ KÓTơTb (móng, vuôt) r phát âm thành x (không kêu, vì 
phụ âm kêu đứng trước phụ âm không kêu chuyển thành không kêu, 
như đã trình bẩy ở trên), trong từ ắtKHổ (mềm) r cũng phát âm thành x. 
Trong các từ 4T (cái gì), ckýqo (buồn), KoHênHo (tât nhiên) q đọc thành Hi. 
Phụ âm mũi H theo tính chât của cân trở tạo nên trong khoang miệng (giữa 
đầu lưỡi và răng trên) là phụ âm nổ, Cẩn chú ý rằng trong các từ mang sắc 
thái sách vở, khoa học q đứng trước H vẫn được giữ nguyên, thí dụ: trong 
các từ KoHêqHhlữ (tận cùng); KoHêqHan peaiusnHá (đại lượng hữu hạn), 
Øeckowu@qHHÏ (vô tận), 6ecoHêqwocTb (tính vô tận), vẫn phát âm là d. 
Trong nhiều từ q vấn được giữ nguyên ngay cả khi đứng trước các phụ 
âm nề khác, thí dụ: nosrú (hấu như), HpWBqHHH (quen), IpHBEQKA 
(thói quen) v. v... 

Trong từ 6or (thượng đề) r ở cuôi từ bị vô thanh hóa nhưng không 
biên thành phụ âm nỗ K, mà thành phụ Âm: xát x (đọc thành [6ox]). 
Sở di như vậy là vì trước đây khi từ này đứng ở các cách gián tiềp người 
ta không đọc r nỗ, mà đọc r xát. 

Âm + và c khi câu tạo hình thái phản thân của động từ kết hợp lại với 
nhau thành phụ âm tắc xát kéo dài (kép) n (thí dụ, cMeđTbca (cười) phát 
âm như [cMeáuItta], cweẽTcø (nó cười) phát âm như {cMeễuna]. Kệt hợp 
như vậy còn gặp cả ở trường hợp khi sau phụ âm tận cùng của gộc từ T 
có tiếp vi ngữ -cK-. Chỉ trong trường hợp này chúng ta mới đọc I 
bình thường (không kéo dài, không kép). Thí dụ, từ nércknlä (thuộc trẻ 
em) khi nói nhanh được phát âm như |xÉukwÄ]. Trong các trường hợp 
khác hiện tượng kềt hợp trên không xảy ra, thí dụ, trong các từ ƠTCÉ4b 
(cắt bỏ), orcvoqfTb (nhảy sang) rc vẫn phát âm như thường. 
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NHỮNG NGUYÊN TẤC CƠ BẢN CỦA CHÍNH TẢ TIÊNG NGA 


Chính tả tiếng Nga dược xây dựng chủ yêu đựa vào nguyên tắc hình 
thái học, tức là giữ nguyên cách việt không đổi của từng bộ phận có nghĩa 
của từ (gốc từ, tiền tô, hậu tổ, vi tô) ngay cẢ trong những trường hợp khi 
cách phát âm những bộ phận có nghĩa này biên đổi tùy thuộc vào trọng 
âm hoặc do kết hợp với những âm khác. Thí dự, ở göc cách một số nhiều 
của từ 10M (nhà) — noMá vẫn viết o giỗng như ở số ít, mặc đủ ở dạng số 
nhiều trọng âm rơi vào âm tiệt cuỗi và âm ø không có trọng âm được đọc 
như a. š 

Chỉ trong một số trường hợp chúng ta thấy có ngoại lệ, thi dụ: tiền tô 
H3-, B03", HH3-, Ð33-, Õ€3-, qpe3-, wepe3- được viễt theo cách phát âm: wa- 
6erárb (lẳng tránh), nhưng wcxo,AiTb (xuât phát từ), B03Ốyznênwe (kích 
thích), nhưng pocxoxnêune (sự đi lên), Hti3Beprárbcs (bị lật đổ), nhưng 
HHCItAHáTb (rơi xuông); pa3ÕeTáTbcw (chạy tởa ra); nhưng pacxoxứTbcs 
(giải tán); Øeapa6óTHHH (thầt nghiệp), nhưng 6ecRokólihili (lo lắng); 
\p€3MÉpHH (quá mức), nhưng 1epecnonócHuif (được chia thành hàng). 

C6 một sö cách việt (không nhiều) do lịch sử quy định, thí dụ -ui ở 
vi tô ngôi thứ hai sô ít của động từ, trong đó ur được đọc cứng: rOBopitIb 
(anh nói) đọc như [ropopúiUl]; trong tiềng Nga cổ ur được đọc mềm. 


CHUYÊN ĐÔI ÄM 


Khi cầu tạo các hình thái khác nhau của cùng một từ, cũng như cầu 
tạo từ nhờ các hậu tô, đôi lúc chúng ta thây có hiện tượng thay thể một 
sô âm bằng những âm khác (kể cả nguyên âm lẫn phụ âm), hoặc nguyên 
âm ở göc từ, ở hậu tô bị mắt đi. Sự thay thê một số âm bằng những âm 
khác được gọi là chuyên âm, còn những nguyên âm bị mắt đi gọi là nguyên 
âm chạy. 

Trong tiếng Ñga hiện tượng chuyển đổi phụ âm phổ biên hơn chuyển 
đổi nguyên Âm, 








Bảng 6 
Những chuyển đổi quan trọng của nguyên âm 
Nguyên âm Thi đụ Chú thích 
o—a JIÓMHT — Bhi1ấMkiBaer (nó| Thường chuyển đổi ở gỗc 
bẻ gẫy) của động từ, trong đó động từ 


có -a ở gốc thường biểu thị 
hành động kéo đài hơn hoặc 
lặp đi lặp lại. 


CMỐTPHT — IpOCMÁTPHBA€T 
(nó nhĩn, xem) 
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Nguyên âm 


e—n—o0 





Tiềp theo 





Thí dụ 


3arIeÐÉTb— 3aIHpáTb—34- 
nóp (khóa, bộ khóa) 


Ốcpý — coốnpáTb — cốop 
(tôi cảm — thu nhặt — sự 
thu nhặt) 


CỐXHYTb—3achxáTb (khô 
héo) 

3anoxHÝrbca (chết ngạt)— 
3anóxcs (nó chết ngạt)—3a- 
AbiXắbcg (chết ngạt) 

B310x (tiếng thở dài) — 
B31hxátb (thở dài) 





Chú thích 





Thường chuyển đổi ở gốc 
của động từ và danh từ cầu tạo 
từ động từ. 

Sự khác biệt giữa e và m chỉ 
thể hiện trong chữ viết vì 
trong phát âm e và n ở vị trí 
không có trọng âm không khác 
biệt nhau. 

Chuyển đổi o—u thường gặp 
ở gồc của động từ, động từ có 
w ở gốc từ biểu thị hành động 
kéo dài hơn hoặc lặp đi lặp lại; 
o thường gặp ở gồc từ của các 
danh động từ. 


Bảng 7 


Nguyên âm chạy 





Nguyên âm 





eo 


20 


Thí dụ 


COH —CHa (giầc ngủ) 
por—pTa (miệng) 
p0Xb-— pH (lúa mạch đen) 
ñÊHb— HH1 (ngày) 

JIEB— bBA (sử tử) 


€Tp€/6K—-cTpenká (xạ thủ) 


MO/01ÊU —MO/ONH4  (cừ 
khôi) 

JJÓB0K —— JIOBKá — -1ÓBi(O 
(khéo léo) 


ØÓ/eH — ỐO/InHả — ÕÓ/IbHO 
(đau ôm} 





Chủ thích 


Hiện tượng biền mắt nguyên 

âm thường gặp trong những 
trường hợp sau: 
,1) ở gỗc từ của một loạt 
đanh từ giông đực, đối khi 
danh từ giỗng cái, có tận cùng 
là một phụ âm, trong tầt cả các 
cách gián tiếp số ít và trong tắt 
cả các cách số nhiều; 

2) trong các từ có hậu tô 
-0K, -ekK, -el ở các cách gián 
tiếp số ít và ở tầt cả các cách 
số nhiều; 

3) ở tính từ ngắn đuôi giồng 
cái và giỗng trung. 


Tiềp theo 








NÑguyên âm Thí dụ Chú thích 
0 TOH — THaTb (xua đuổi) _4) ở gốc của ty thái phiềm 
6epý —ỐpaTb (tôi cẩm, cảm) |đỉnh của một sồ động từ có 
š VN uả. ong) nguyên âm ở gồc từ thời hiện 
tại. 


Ở vị trí không có trọng Âm 
nguyên âm o và a, như chúng 
ta đã biềt, không khác biệt nhau. 

các âm tiết sau trọng Âm cẢ 
hai nguyên âm này trùng lặp 
thành một nguyên âm bị nhược 
hóa. Song vì ở vị trí dưới trọng 
âm chỉ có thể có âm chạy o, 
không- thể có âm chạy a, nên 
chúng tôi chọ rằng, ở âm tiềt 
cuỗồi của tử 1ósoK (khéo léo 
(gồng đực) nguyên âm bị 
nhược hóa đứng ở vị trí o, 


————————_ ` _ CC __ 
e(È) | 1eB—-1bBa (sư tử) Xkhi nguyên âm bị mắt đi sau 
YTOJÊK—yro1IbKá (cục than) r« mềm ai mễm v2 
È Øï cà, lược giữ, vì vậy sau nó ngợi 
ØóeH —ỐOJbHá (öm đau) ta viềt đầu mềm, 


———————— 


° nánga (gậy) (cách hai sồ| o xuầt hiện sau phụ âm cứng; 
nhiều ná/10K) e—sau phụ âm mềm, ty 
® H ý ;|Ðặp ở hình thái cách hai 

© - |MPX duy chi li bà cho của doc seving Gạ cô 
số nhiều pý%eK) hậu tÖ -k- sau phụ âm. 


——————_ l5 CC 
H COỐHpáTb —- coỐpáTb (thu Chỉ gặp ở gồc từ của động 





nhặt) từ, Hình thái có w và w thường 
F `... biểu thị hành động kéo đài hơn 
HaqWWHáio — HaqHý (tôi bắt hoặc lặp đi lặp lại. 
đấu) 
bí TI0CH/ắTb—TiocáTE (gửi đi) 


THIKATb — TKHYTb (chọc) 
3ãMb†KắTb — 3âMKHýTb (khép 
kín) 


—————__n__ |, | 


2a 


Phụ âm 


Bảng 8 


Những chuyển đổi quan trọng của phụ âm 


——____————————- 


Thí dự 


Chú thích 


c —.- “_———=—=—————- 


K—% 


K—W—It 


r—*%—3 





pyKả — pÝ4Ka (tay-tay cảm) 

tyk — nyHóK (bó - bồ nhỏ) 

MỸKAa—MÝ4HTb (sự hành hạ— 
hành hạ) 

'B(CTÓK — BOCTÓNHBIÑ 
(phương đông — thuộc 
phương đông) 

KpMK—KpH%áTb (tiềng kêu— 
kêu) 

Kpênkwñ — kpêmde (chặt — 
chặt hơn) 

JHK — JẾWRNÄ — HHÓ 
(mặt — riêng tư — mặt) 
pHÕáK— pHỐáwWTb—pBIÕáU: 

KH (người đánh cá — 
,đánh cá==thuộc người 
đánh cá) 

Horá -— HÓ&Ka (chân — chân 
nhỏ) 

JOpÓFA — 1OpÓXKa (con 
đường —con đường nhỏ) 

($uiar —Q1awóK (lá cờ —lá 
cờ nhỏ) 

Horá — HOXHóïÏ 
thuộc chân) 
6erý —6ewárb (tôi chạy — 

chạy) 

1oporóñ — ñopówe (quý — 
quý hơn) l 

crpórnl — crpówe (nghiêm 
khắc — nghiêm khắc hơn) 

JDYT — 1pYXÓK — ñpÝ%€- 
ckuÄ— npysbá  (bạn— 


(chân — 


bạn — thân hữu — bè bạn) 








+, thường gặp khi đứng 
trước hậu tô bắt đẩu bằng 
nguyên âm e hoặc H, đứng 
trước hậu tô -ok (-€k}, -K(4}, 
-ñ- cũng như ở một sồ gồc từ 
động từ; u thường xuầt hiện ở 
các tính từ cẦu tạo từ danh từ, 
đứng trước hậu tổ -K(nñ); hiện 
tượng 3 chuyển đổi với r, 
chỉ xuầt hiện trong một sồ 
trường hợp cá biệt. 
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Phụ âm 


uU—W 








“Thí đụ 


—————-—————_— ... 


OBHả——OB4HAa—0BÉwKa (con 


Tiệp theo 


“—————--—_———_S_ 


Chú thích 





Thường trong các từ phái 


cừu — lông cừu—con cừu |Sinh w đùng thay cho nu trước 


nhỏ) 

OrÉIỞ — oTÉqeCKuÄ 
thuộc về bò) . 

ñHUÓ—JIĂHH (mặt — riêng 
tư) 

0rypÉu — orýpqw (dưa 
chuột quả dưa chuột 
nhỏ) 

Ná¡ñ€I — náJb4K (ngồn tay 
— ngón tay nhỏ) 


(bồ— 


TIaXảTb — IIattý — nát 


nguyên âm e và m, trước các 
hậu tổ -K(a), -w-, -0k, -eK. 


————  —..--TBẦỐỒ ỖỒỒ CC 


ui thường gặp ở hình thái thời 


(cẩy — tôi cẩy — sự cây) hiện tại của động từ và ở trước 


MAXáTb — MatHỦý (vẫy—tôi 
vẫy) 

CTApÝXA -~ €TApÝýIUKa 
già — bà già) 

CTpAX — €TĐáUIHHÏÄ (sự sợ 
hãi — khủng khiếp) 

ýxo — ýulH (tai —tai (sồ 
nhiều) 

cyxóï —cÿue (khô ráo— khô 
hơn) 

T1YXóä — r11ýme (vắng về — 
vắng vẻ hơn) 


các hậu tổ, vĩ tồ bắt đầu bằng 
nguyên âm e, nw, cũng như 
trước hậu tô -ow(-ew), -k(a), 


(bà | -n-. 


—_—_—_—.SB--_-_éC CˆCOÓCcCỎỔ— 





ñwCắTb— nHUÝ  (núuletir) 


m, x chủ yêu gặp trong các 


(viÊt — tôi viễt — anh viêt) | trường hợp sau: 


Ip0CÉTE—npoMý (npócwiurb) 
(yêu cầu — tôi yêu cầu — 
anh yêu cầu) 


1) ở tận cùng của gốc động 
từ thời hiện tại (ở hình thái 
phiêm định của các động từ có 
gốc tận cùng bằng c,9); ở các 


HOCÉTb —- HOIUỶ (HócHIub) — | động từ tận cùng bằng -arw 
HóÓma (xách — tôi xách —| (NHcár», am3áte) phụ Âm rít 


anh xách — gánh nặng) 


được giữ nguyên trong tả: cả 
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Phụ âm 





T—d—ut 











Tiệp theo 





"Thi dự 


BbICÓKHÌ — BHIUI© (cao — cao 
hơn) 

JH3áTb— JMÝ  (IñeUlb) 
(lêm~-tôi liềm—anh liềm) 

BO3Tb — BOR(Ý (BÓ3HIIIb) 
(chờ — tôi chở —anh chở) 

HÚ3KwHH — Hñwe (thâp—thầp 
hơn) 


Chú thích 





hình thái thời hiện tại; ở các 
động từ tận cùng bằng -wb 
(npocÉrb, øoaứrb) phụ âm rít 
chỉ xuầt hiện ở ngôi thứ nhầt 
sồ ít; 

2) ở các danh động từ có ví 
tổ -a Sau gỗc từ; 

3) ở dạng so sánh của tính 
từ. 








CTBÉTITb — OTBẾqy (OTBế- 
THHIbỳ — OTBeqáTb (trả 
lời —tôi trả lời —anh trả 


lời — trả lời) 
KOJOTÚTb — KO/IOWý  (KOJÓ- 
THUIb — IOKO/IÁMHBATb 


(đập — tôi đập anh đập— 
đập) 

MOIOTTb—MO/IOWý (MOHó- 
THUIb — OỐMO/Iắ9HBATb 
(đập lúa—tôi đập lúa— 
anh đập lúa— đập lúa) 

XOTÉTb— XOMỷ — (XÓw€LIb) 
(muôn—tôi muồn—anh 
muôn) 

kpyróñ—kpý%e (dồc đứng— 
độc hơn) 


w thường gặp ở ngôi thứ 
nhằt sô-ít thời hiện tại của 
động từ (đôi khi ở các ngôi 
khác), ở các động từ thể không 
hoàn thành cầu tạo từ động từ 
thể hoàn thành, cũng như ở 
dạng so sánh của tính tử. 





CBETITb — CB€Wÿý (CBÉTHiHIb) 
— CBedắ — CBR@HÊHHe — 
OCBellấTb — IpOCBIHIÁTb 
— 0CBEHIẾHH€ — 'IDOCBe- 
MẾHM@ (chiếu sáng — 
tôi chiêu sáng —anh chiều 
sáng — cây nên — sự chiều 
sảng —chiều sáng— dạy 





u\ chủ yêu gặp ở những đanh 
động từ kÈt thúc bằng -cdue, 
cũng như ở các động từ thể 
không hoàn thành câu tạo từ 
động từ thể hoàn thành. 

Chú ý: đôi khi còn gặp cả 4 
ở những danh từ kềt thúc bằng 
~PHH€: CB€HÊHH€, 

Hiện tượng m chuyển đổi 
với rt thường xuẫt hiện trong 


L___— `  „————_c—7—c—-— 


"Tiệp theo 





Phụ âm 





—— 








Thi dụ 


Chú thích 





đỗ—sự chiều sáng—sự 
giáo dục) 

TpeTieTáTb — Tpeneulý (Tpe- 
némteIub) (lo âu— tôi lo — 
anh lo) 

IIOXỨTHTb— ñOXÉIHY (noXú- 
THI1Ib) — IOXHIIÁTb — IIO- 
xumênúe (đánh cắp—tôi 
đánh cắp —anh đánh 
cắp — đánh cắp — sự đánh 
cắp) 


BÍN€Tb—BÚXY  (BÍNHLIb) 
(nhn thầy — tôi nhìn 
thây —anh nhìn thây) 

CHIẾTb — cHXý (CHNÉtib) — 
IOCúWHBATb (ngối—tôi 
ngồi —anh ngồi— ngối) 

MO/IONÓÄ —- MOJOX© (trẺ— 
trẻ hơn) 

MO/IORÓóP — OMOJONúTb — 
OMOJOXÝ (OMOJIONỨUDb) — 
OMO/O6Hne (trẻ — làm trẻ 
lại — tôi làm trẻ lại —anh 
làm trẻ lại — sự làm trẻ lại) 


XORÍTb — XOý (XÓNHHIb) — 
IIOXắXHBATb — XOXUIÉHH€ 
(đi —tôi đi —anh đi— 
đi —sự đi) 

OXJIaRÚTb — OXI4KNÁTb — 
oX1axy16uHie (làm lạnh — 
làm lạnh —sự làm lạnh) 

TPOBOHÉTb — IDOBORKẾTb — 
COIPOBOXJắTb — COHDO- 





các từ và các hình thái từ gồc 
Sla-vơ cổ. 


x chủ yêu được sử dụng ở 
ngôi thứ nhằt số ít thời hiện 
tại của động từ, ở các động từ 
thề không hoản thành cầu tạo 
từ động thể hoàn thành và ở 
dạng so sánh của tính từ. 





xú thường gặp ở các danh 
động từ kềt thúc bằng -eHne, 
ở những động từ thể không 
hoàn thành cầu tạo từ động từ 
thể hoàn thành, cũng như ở 
tính động từ bị động thời quá 
khứ. 

Chủ ý: đôi khi ở những danh 
từ tận cùng bằng -enne vẫn gặp 
CẢ &: OMO702HH€. 








Tiềp theo 


——_———-—-_-ễễ-..___-.__. 


Phụ âm 























Thí dụ Chú thích 
BOMJMÉHWe (tiển—tiễn—| Hiện tượng xạ chuyển đổi 
đi theo—sự đi theo) với n thường gặp trong các từ 

pOAHTb — powÝý (pORfirIl) — và hình thái từ gồc Sia-vơ cổ, 
pOắTb — pOR(JÁTb -—- 
poxên — ponéHwe (đẻ— 
tôi để —chị đẻ— 
đề —được sinh ra—sự 
sinh đẻ) 
c€—t\ | 10cKá—noÊuxa (cái bằảng—| mè thường gặp đứng trước 
cái bằng nhỏ) các hậu tồ bắt đấu bằng e, w 
TH: É, giết :šm —_ | cũng như ở thời hiện tại của 
TT tủ (tìm kiểm các động từ kêt thúc bằng -a1s 
ôi tìm kiểm) ở đạng phim định. 
TDÉCKATbCñ — TDÉH|NHHA -— 
TpECK—TpettáTb (nứt ra— 
vềt nứt —tiềng nồ léếp 
bếp —nổ lép bép) 
cT—\ | nycTúTb— nyutý (nýcrnun)| thường chuyển đổi với cr 
(thả ra— tôi thả ra—anh | ở ngôi thử nhầt sồ ít của một 
thề ra) sö động từ, cũng như ở đạng 
sánh của tính từ. 
ÕñecTéTb —Ố/@U\ý (Õ:1e- là = 
crúnb) (lầp lánh) 
rycróñ —rýue (đặc— đặc 
hơn) 
ñpocróï — npóme (đơn 
giản — đơn giản hơn) 
TÓICTH — TÓ/te  (dẩy — 
dẩy hơn) : 
ñn—n1 |TOHÉTbE (B8 B016) —Tonmo| Trong mọi trường hợp xluôn 


(TÓNHUIb) — 3aTOIMIáTb — 
3aron#ênne (dìm (xuống 
nước) — tôi) (dìm — anh 
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mềm. Hiện tượng kềt hợp với 
ä thường gặp ở ngôi thứ nhất 
số ít thời hiện tại của các động 
từ kềt thúc bằng -wr: (4 mo6m6) 








"Tiệp theo 





Phụ âm Thi dụ Chủ thích 


đìm —nhần chìm — sự |ở các động từ thể không hoàn 
nhận chìm) thành cầu tạo từ động từ thể 


4 z ;„‹ | hoàn thành, ở các đanh động 
zữET6 (NGT]— YaSNĐ {n> từ, cũng như ở dạng so sánh 
THHIb) — OTOINJ2Tb — ƠT0- | của tính từ. 
nếm (đồt (lò)—tôi| Chú ý: ở các danh động từ 
đồt—anh đồt— sưởi ầm |kềt thúc bằng -enwe có thề cỏ 
—sự sưởi Âm) phụ âm môi mà không có a đi 
: kèm theo: repnégne tính kiên 
trì, 





TêpTÉTb — T€PIÉHH€ ——TÊpTI- 
mồ (Tếpnwub) (chịu 
đựng—sự chịu đựng — 
tôi chịu đựng —anh chịu 
đựng) - 





6—6ốn | xoðúTb— xoð10 (n6nUIb) 
(yêu— tôi yêu anh yêu) 

oCKOpốúTb— OcKop/nO (oc- 
KOpÔñtÙlb) — 0CKOp6/IÉHH€ 
(xúc phạm — tôi xúc 
phạm—anh xúc phạm — 
sự xúc phạm) 











B—BBS | J0BÚTb—/IOBHO (JÓBHIIb)— 
ñómIn (sẵn bắt— tôi săn 
bắt—anh săn bắt —sự 
sẵn bắQ 

ñeItễBHÏi — neLlếgle (rể — 
rẻ hơn) 





$—ta | rpaÙiTb—rpajm© (rpa- 
điúmb) (vẽ kẻ hàng —tôi 
kẻ hàng —anh kể hàng) 








M—MAI |KOPMÉTbĐ—^KOpMMMO (KÓp- 
MHIilb) — KODMJÊHH€ 








2z 


Tiệp theo 








Phụ âm 
F 
J#—J thêm 
p—p mềm 
—n mềm 











Thí dụ 


Chủ thích 





(nuôi —tôi nuôi — anh 
nuôi —sự nuôi nẵng) 
TOMÚTb— TOMIO (TOMILIE) 
TOM/IÉHH€ —-~ YTOMJIITb — 
yToMIÊHue (hành hạ— tôi 
hành hạ —anh hành hạ — 
sự hành hạ—làm cho 
mệt—sự làm cho mệt) 


CTMATb—-CT8HÔO (tải ra — 
tôi rải ra) 

CT01— HaCTÓJbHHB (bàn — 
ở trên bàn) 

KOMCOMÓN — KOMCOMÓIIECKHII 
(đoàn thanh niên — thuộc 
đoàn thanh niên) 

TeHepDá/—— T€H€DÁJbLUa 
(tướng — vợ tướng) 


ø mềm thường gặp ở thời 
hiện tại của một sö động từ ở 
đạng chưa chia có ä cứng, cũng 
như ở trước các hậu tổ -n-, 
~CK-, -HI(A). 





6ýpHbl —Øýpg (bão táp— 
bão) 

CeKpeTápcKufl —- ceKpeTáp- 
Lua — ceKpeTápb (thuộc về 
thư ký —=nữ thư ký— 





thư ký) 
Ị 
THATb-—TOHIO (xua đuổi— 
tôi xua đuổi) 
KÓHCKHH —KOHb (thuộc về 
ngựa — ngựa) 


p cứng thường gặp đứng 
trước các hậu tÖ -w-, -Uul(a). 





 mếm thường gặp ở thời 
hiện tại của một sô động từ 
có ú cứng ở đạng chưa chia: n 
cứng thường gặp đứng trước 
hậu tổ -cx-. 





Chủ thích. Đôi khi có thể gặp hiện tượng cả nguyên âm lẫn phụ âm đồng 
thời chuyển đổi, thi dụ: xoaúrb — noxá#wpaer (nó đỉ), HOClTb — 3aHätInBAET 
(nó mặc — nó mặc nhiểu), äewý — xẩry — 1ếr — Iodo%irb (tôi nằm — tôi 
sẽ nằm xuồng — tôi đã nằm — đặt, để). 
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Mật sồ nhận xét về trọng âm trong tiềng Nga 


Trong tiếng Nga trọng âm ở những từ khác nhau rơi vào những âm 
tiết khác nhau. 

Trong một sö trường hợp sự khác biệt về vị trí của trọng ầm gắn liền 
với sự khác biệt trong ý nghĩa của từ hoặc cửa hình thái ngữ pháp, thí dụ: 
3aMöK (cái khóa) — sáMo (lâu đài cổ); pyKú (tay) (cách hai sồ ít của từ 
pyKá (tay) — pÝKw (tay) (cách một số nhiều); MyKá (bột) — MýKA (sự đau 
khổ); cTpaHH (đầt nước) — (cách hai số ít của từ Crpaná (đầt nước) — 
crpáHh (đât nước) (cách một sö nhiều); Kpýrow (vòng tròn) (cách năm số 
ít của từ KpYT (vòng tròn) — KDYTÓM (xung quanh) (trạng từ); OTpe3áậTb 
(cát bỏ) (thể không hoàn thành) — orpéaare (cắt bổ) (thể hoàn thành); 
cốeráT» (chạy xông) (thể không hoàn thành) — c6ễrarb (chạy nhanh) 
(thể hoàn thành), 

Trong trường hợp cuồi sự thay đổi vị trí của trọng âm không chỉ gắn 
liến với sự khác biệt trong hình thái ngữ pháp, mà còn cả với sự khác biệt 
trong ý nghia của từ: cỐeráTb (chạy xuỗng), cỐraTb (chạy nhanh). 

Thường trong các từ điền người ta có đánh dầu trọng âm. Khi cầu 
tạo các hình thải khác nhau của cùng một từ (khi biển cách danh từ và 
chia động từ) trọng âm trong một sö trường hợp vẫn ở nguyên vị trí cũ, 
còn ở một số trường hợp khác chuyển dịch sang âm tiềt khác. Cuỗn sách 
tóm lược này không thể trình bẩy đầy đủ tắt cả các quy luật chuyển dịch 
của trọng âm. Ở' đây chúng tôi chỉ nêu ra một sô loại chính, 

Trọng âm trong tầt cÀ mọi hình thái giữ nguyên vị trí, không đổi: 

1. Trong các danh từ giồng cái và giông trung cũng như các danh 
từ giồng đực ở dạng cách một số nhiều có vĩ tồ -n (-H) với điều kiện trọng 
âm ở cách một sô ít không rơi vào âm tiết đấu cũng như âm tiềt cuỗi, thí 
dụ, trong từ no6éna (chiên thắng), saránka (câu đô), crpoÉnne (công trình 
Xây dựng), pyKOBO/ZiTe1b (người lãnh đạo); trong các danh từ giỗng đực 
có trọng âm ở cách một số ít không rơi vào âm tiệt đầu cũng như âm tiềt 
cuôi, nhưng ở dạng cách một số nhiều có vĩ tổ -a (-8) ở tât cÃ các hình 
thái số it trọng âm luôn rơi vào cùng một âm tiết, còn ở tầt cả các hình 
thái sô nhiều trọng Âm rơi vào vĩ tổ, thí đụ: 1ipoéccop (giáo sự), cách hai 
nñpojÉccopa v. v...; yqúTe/Tb (giáo viên), cách hai yqÚT€/4 v. v...; số nhiều: 
IIpobeccopá (các giáo sư), cách hai Tipojeccopỏs v. v...; yqHTenf (các giáo 
viên), cách hai VHHT€/ÉÄ v. v....* 

Không nên nghĩ rắng trọng âm chỉ không đổi ở những danh từ loại 
này. Nó có thể cũng không đổi ở các danh từ loại khác, thí dụ: cTV"ÉHT 
(sinh viên), rerpáne (quyển vở). 





* Xem cụ thể ở bảng 4s, 
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2. Trong các động từ với điểu kiện ở dạng chưa chia trọng âm không 
tơi vào âm tiết cuỗi, thí dụ, trong các tử HánaTb (ngã), cñýiiaTb (nghe), 
1ýMaTs (nghì. 

Cân chú ý rằng ở một sẽ động từ mặc dù ở dạng chưa chia trọng Âm 
tơi vào âm tiết cuỗi, song trọng âm vẫn không đổi, thí dụ: qnTắTb — HH- 
Tắt (đọc — tôi đọc), necrú — Hecý (xách —tôi xách). 

3. Trong các tính từ khi biển cách trọng âm không thay đổi, song nó 
sẽ thay đổi vị trí khí cầu tạo dạng so sánh cũng như khi cầu tạo hình thái 
ngắn đuôi giồng cái: kpácm# (đỗ) — KpácHoTo (đồ) — kpacnée (đỏ hơn) 
—xpácen (đỏ) — Kpacná (đỏ). 
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1L, DANH TỪ 
Những nhận xét ban đầu 


Các hình thái cơ bản của danh từ trong tiềng Nga là hình thái giỗng, 
sẽ và cách. Hình thái giỗng là một trong những nét đặc trưng nhật của 
danh từ trong tiềng Nga. Danh từ được chia theo ba giông: danh từ giỗng 
đực, giông cái và giồng trung. 

1. Giông của danh từ chỉ người hoặc một số động vật được xác định 
bởi giới tính, còn trong các trường hợp khác giông ngữ pháp được xác 
định bởi vĩ tô. 

Giồng của danh từ được thể hiện trong sự đồng nhật, tức là những 
tính từ, đại đa số các đại từ, số từ thứ tự và động từ thời quá khứ biên 
đổi vĩ tồ của mình tùy thuộc vào việc chúng bổ nghĩa cho đanh từ giỗng 
nào, thí dụ: ỐGIbUIÓÄ oM (giỗng đực) (ngôi nhà lớn), ỐOnbuÁ9 KÓMHATa 
(giồng cái) (căn phòng lớn), 6oabuuóe oKhó (giỗng trung) (cửa số lớn), Haiu 
nếpBHl ypÓK (giỗng đực) (bài học đầu tiên của chúng tôi), Háula népBaq 
pa6óTa (giồng cải) (công việc đầu tiên của chúng tôi), Háme nếpBoe 3axắHHe 
(giồng trung) (bài tập đấu tiên của chúng tôi), npy saMẽp3 (giồng đực) 
(ao đóng băng), peká saMEps.1a (giỗng cái) (sông đóng băng), ósepo 3aMp3no 
(giông trung) (hồ đóng băng) (xem cụ thể ở các bảng tổng kết tương ứng). 

2. Danh từ có hai số: sô ít — asón (nhà máy), Khúra (quyền sách), 
0KHó (cửa sổ) và sö nhiều — saBÓ7H (các nhà máy), KHÍTH (các quyển sách), 
ÓKHa (các cửa số) (xem bảng 12). 

Một số danh từ chỉ được dùng ở đạng sồ ít, còn một sồ khác chỉ dùng 
ở dạng sồ nhiều (xem bảng rs). 

3. Danh từ biên đổi theo cách, 

Trong tiêng Nga có sáu cách: cách một trả lời cho câu hỏi KT0? qro? 
(ai? cái gì?), cách hai — Koró? teró? (của ai? của cái gì?), cách ba —kOMý? 
WeMý? (cho ai? cho cái gì?), cách bồn — Koró? wro? (ai? cái gì?), cách năm 
——KeM? weM? (bởi ai? bằng cái gì?), cách sảu O KOM? O SềM? (vẻ ai? về cái 
gì?. 

Ý nghĩa cơ bản của các cách mà ta cũng thường gặp ở nhiều ngôn ngữ 
khác là: 


Cách một chỉ chủ thể của hành động: 6paT qnTáeT (người anh đọc). 
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Cách hai biểu thị tính sở hữu: kHúra 6páTa (quyển sách của người 
anh). 

Cách ba chỉ người tiếp nhận hành động: ä tuuý 6páTy (tôi viết cho 
anh tôi). 

Cách bồn chỉ đỗi tượng mà hành động hướng tới: ä IOIYHÍ/1 THCbMÓ 
(tôi nhận được thư), oH Ben ốpáTa (nó trông thây anh nó). 

Cách năm chỉ công cụ hành động: Má/1b9HK HiútIeT Mễ„I0M (cậu. bế việt 
bằng phần). 

Cách sáu chỉ dùng với giới từ (xem ý nghĩa của cách sáu ở bằng tổng 
kêt 34). 

4. Trong tiếng Nga có một số danh từ không biên cách; đó là những 
từ ngoại lai và thường là danh từ giồng trung, thí dụ: naabTó (áo bành tô), 
KHHÓ (rạp chiều bóng), Merpó (xe điện ngẩm), pánno (ra-đi-ê), Ølopó (bàn 
giầy), mocce (đường nhựa), xeopW (ban giám khảo), Kaniué (bản khắc) v. 
v... (về giỗng của danh từ chỉ động vật xem bằng 11). 

GIÒNG CỬA DANH TỪ 
(GIỒNG ĐỰC, GIÔNG CÁI, GIỒNG TRUNG) 

















Bảng 9 
Sồ ít —— 
Giồng đực | Giồng cái | Giỏng trưng 
Cách một số Ít tận cùng bằng: 
Phụ âm cứng 4 | 0 





——-_.ốẦẶỀ-_--—ễ— 


TDYA (lao động) |crpaná (đầt nước) |oKHó (cửa sŠ) 
Konxóa (nông trang) |pónHwa (tổ quốc) ñMCbMÓ (thư) 
JieC (rừng) ra3ra (báo) xêno (công việc) 








6oñ (trận đánh) |aeMaú — (đâo MÓP€ (biển) 

MAâR (tháng năm) |nep&sHg (nông thôn) | nóne (cánh đồng) 

y3 (bảotàng) |cTpyú (Ha nước) |3HámHe (tòa nhà) 
CeMbñ (gia đình) |ymên»e (khe núi) 
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“Tiệp theo 





Đ©eBOnO- cách mạng) | nảcTốt. (đồng cỏ) 
I8 Le 

| 1liä#g (đường kẻ) |pyxbẽ (khẩu súng) ! 
: KanbÈ (giáo) 








Phụ âm mềm Phụ âm mềm } Mũ 
J€Hb (ngày) ¡XH3HbE (cuộc sông) |tig (tên) 
lAoxnb (mưa) JBlacrp (chính) BĐBÉẾMN (thời gian) 
| (quyền) 
fVTb (con đường) | ti1ómianb (quảng) 3HẢM8 — (ngọn cờ) 
| ị (trường) 
l | ¬ 





Phụ âm rit cứng  ¡ Phụâmrit cứng hoặcmềm 











hoặc mềm (cuỗi từ có dầu mềm u} 

_. J “ 4 
Ị : ị 
|iio (dao) Ípoww — (lúa mạch h 
| đen) 
h kapannáin (bút chì) | THUIb (sự yên tĩnh) 
lay (ta sáng) — !IHosb (đêm) 
| nnam (áo mưa) IOMOHIb (sự giúp đỡ) 











“Chú thích. r. Các danh từ có phụ âm mếm ở cuồi từ có thể là cà đanh từ 
giồng cải lẫn danh từ giồng đực. Trong một số trường hợp cỏ thể dựa vào hậu 
tò để xác định giỗng của chứng: 

3) tật cÀ các danh tử (chỉ người) có hậu tổ -ree: quráren (độc giả), 
IC2TeTb (nhà văn), pykosonúrenb (người lãnh đạo) và tiếp vĩ ngữ -aps: CÈKp€- 
Tápb (thư ký), 6wØaworÉgap, (nhân viên thư viên), ñắxap: (người cẩy ruộng), 
là danh từ giỗng đực, 

b) tầt cả các đình từ có hậu tô "0CTb, -€cTw là danh từ giông cải: pả1ocro 
(nễm vụu, AÈ¿b (tÍT mới), NpOH3BOHTGTbHOcTE (hiệu suât), rúzwecr (sức 
TIỆUIE), chờZXeCrb (Sự tươi mắt). 

Trong các trường hợp còn lại cẩn ghỉ nhớ những danh tư giồng đực và 
“lông cái có tận cùng bềag „. thường gặp (xem bảng 12). 

2 Các danh từ ¡ rằng trọ; giỗng cái có tận cùng bằng phụ âm rít (cứng 

ni©ặc :nểm) khác biệt y không d cách viềt: ở hình thái cách một số ít, không phụ 






;;huộc vàa tỉnh cứng l5 (quyến của phụ âm rít, các danh từ giỗng cái luôn luôn 
* 3ó đâu nếm (k) ở cuỹ” tRUYẾT (lúa mạch đen), Tuư (sợ yên tĩnh), no (đêm), 
'0Motis (sự giúp đỡ) nh từ giỗng đực đầu mềm không bao giờ được 


“Ết Su phụ âm rít: ¡ bằng as,Kapanaáu (bút chì), 1ys (tỉa sáng), nau (áo mủa), 


š KBÌ 


3. Một sồ danh từ giồng đực (chỉ người) có vĩ tfö -a (-ø): myxuúna (đàn ông), 
Kwoua (chàng thanh niên), nñAw (cậu, bác), cyAsä (trọng tài), crápocra (lÉp 
trương), và những từ cổ: soesoAa {viên chỉ huy), seewóx‹a (quan chức). 

Một số tên riêng của nam giới cũng có tận cùng bằng -a (-s}: JIyxá, KyabMá 
cũng như dạng cầu tạo nhò A.iẽna, Céga, Boaóaw, Iiérs, Bảng, Bána, Kóas. 

4. Các danh từ giỗng đực có hậu tồ dùng cầu tạo dạng nhỏ như -yurk-, 
-MuiK-, -0HKe, -šnK- có thể có vĩ to -a (ở những danh từ chỉ động vật) và vĩ tô -0 
(ð những danh từ chỉ bắt động vật): nényiuxa (ông), aabuúuuka (chú bé), MY3%H- 
wóna (người nhà quề), ropox#uxo (thành phổ nhỏ), zowúuko (ngôi nhà nhỏ). 
Thững danh từ có hậu tô dùng cầu tạo dạng lớn -wa-, -wn- có thể có vĩ tÔ -e, -a; 
đanh từ với hậu tồ -nut- có vỉ tô ‹e: npyxáute (cậu ¬ bạn thân), ro.tocáue (giọng 
nói); danh từ với hậu tổ -Hm- có vĩ tô -a: nerúna (ngươi đàn ông lực lưỡng). 

s. Trong đại đa số các trường hợp danh từ giỗng đực chỉ người theo nghề 
nghiệp, chức vụ, công việc v. v. vẫn giữ nguyên hình thái kể cÀ khi dùng để chỉ 
phụ nữ: Ouá xopóu#ñ neAarór, ónhrutÄ gpảa (AóKtop). (Cô ta là một nhà sư 
phạm giỏi, một bác sĩ có kinh nghiệm). CewpeTáps suixAa. (Cô thư ký đi khỏi 
phòng rồi). C AoKaáAoM nhcrynána npoQéccop lipanỏna. (Giáo sự Ï-va-nô-va 
đọc báo cáo). [ĨpeMupopáaH canosóaa HrHáipeny. Nhà làm vườn I-gơ-na- 
che-va được tặng thưởng). Š 

6. Những danh từ giỗng đực weaopér (ngươi), ñpyr (bạn), TosápHui (đồng 
chí) không có danh từ giồng cái tương ứng và được dùng để chỉ người nói chưng 
kể cà nam lắn nữ: Oná npeKpácnui wenoék. (Cô ta la một người tốt). [Ïpwuixá 
T0aápwu ]4eanosa. (Đồng chí I-va-nô-va đã tới). 

7. Trong tiếng Nga có 1o từ tận cùng bằng -wa: ứwa (tên), spéwa (thời gian), 
3tảmx (ngọn cờ), céwg (hạt giỗng), TéMø (đỉnh đấu), ópéua (gánh nặng), n1éw8 
(Độ lạc), niáwa (ngọn lửa), nga (vú), crpêwa (bàn đạp ngựa), Tắt cả các danh từ 
này là danh từ giỗng trung. 

Chú ý: đanh từ ngrú (đứa trẻ) cũng là danh từ giồng trung. 

8. Những từ ngoại lai không biền cách là danh tử giỏng trung néu chúng 
chỉ bầt động vật: narỏ (áo bành tỏ), kuHó (rạp chiều bóng), auopú (bar. giám khảo), 
napú (đánh cuộc), 6oá (khăn quàng lông), trừ từ xó‡e (cả-phê) (giồng đực): mio6- 
1Â kpénkHl Kóje (tôi thích cà-phẻ đặc); nêu chúng chỉ động vật — chỉm chóc, 
mông thủ, thì chúng sẽ là những danh từ giồng đực: keHrypý (thú có túi); KaKaAÝ 
(Ca-ca-đu), koaứ6pw (chim ruồi). 

Chủ ý: trong những cầu như uUunwntaHsé KopMiaa zer€nbuua (khỈ Sưm-pân- 
zÊ cho con bú), keHrypý Kopwứaa neTêwwtua (thú có túi cho con bú), — hình thái 
của động từ chỉ rõ các danh từ uiawnansé (khi sim-pan-2Ê), xenrypý (thú có túi) 
luộc giông cái, 





Bảng 1o 
Danh tử giồng trung tận cùng bằng -a 





Trong tiếng Nga có một Inab:| Cuporã (mổ côi), RaZéKa (người 
những danh từ có vĩ tổ -a, mà | tần tật), 3ebáwa (kể vô công rồi 
giỗng của chúng được xác định | nghề), nepáxa (kÈ cầu thả), sa- 
tùy thuệc vào việc chúng biểu thị | neaáJa (danh ca), pbickoska (kể 
người thuỆc giới nảo. hám danh), n¿IấKCa (người trau 








'Tiềp theo 





Khi dùng để chỉ phụ nữ, 
những danh từ này là danh từ 
giỗng cái và những tính từ, đại 
từ, động từ thời quá khứ đi với 
chúng sẽ có vĩ tô tương ứng. 

Nêu các danh từ này được 
dùng đề chỉ nam giới, thì tính 
từ, đại từ và động từ thời quả 
khứ có thể được sử dụng cả ở 
giông đực lẫn giỗng cái, 





L 





nước mắt), ÝMHHUA (người thông 
minh), Tynúua (kể ngu đẳn), nepé- 
xa (kể đt nát). 

3a RÉB0Ka — XDÝT/a CHpOTá. 
(Em gái này mồ côi cÀ cha lẫn mẹ). 


3TữT Má/IbtHK -— KpẲT/lan (kpýr- 
ñHl) cũporá. (Cậu bé này mồ côi 
cả cha lẫn mẹ). 

KaKóñ T6! nnágcal (Sao cậu hay 
nhè thề!) . 

KaKán THỊ n¡ágca! (Sao cô hay 
nhè thê!) 

KawóÄ Thr Hepáxal (Cậu cÂu thả 
quá!) (song có thể nói về một cậu bé 
như sau: Í⁄akấ# Ti H€päXa!) 








Những danh từ chỉ động vật, chim chóc, 


Bằng 1i 


cá, côn trùng 



















Giồng đực Giồng cái 
ØapáH (con cừu) OBI1A (con sừu) +. Đề chỉ con đực 
ỐbiIk (con bò) XOP93B4  (zon bò) Và co:+ cái của một số 
Ốópon (lợn đực) CBHLb1 (con ln) súc vạt, chim muông 
I€TÝýX (gà trổng) |HýpHHa (gà củi) (chủ yêu 'À vật nuôi) 
CỆ/€3€Hb (vịt đực; ýT.a (vịt) ngươi ta dùng những 
từ có gốc từ khác 
nhau với các vi tô 
Biồng tương ứng. 
BOJK (chó sói) Boxqfua (chó sói cái) 2. Từ cùng gộc 
JI€B (sư tử) JbBWua (sư tử cái) |chỉ con đực con cái 













+ 


Tiệp theo 




















thường không chỉ 
khác biệt nhau bởi vĩ 
tô; từ giỗng cái còn 
có cÀ những hậu tô 





3. Trọng đại đa 
'sẽ các trường hợp 


(chuột công) | người ta chỉ dùng 


một từ để chỉ con 
đực, con cái của súc 
vật, chim muông và 
cá, đồng thời giỏng 
của những từ này 
được xác định bởi 
hình thái của từ, chứ 
không phải bằng 
giông của động vật 
đó. 


Danh tử giỗng đực 


Giồng đực Giồng cái 
MEABÉIb (gầu) MenBé1nw- (gầu cái) 
ta 
THIp (hỏ) Tirpúua (hổ cái) 
CIOH (voi) CIOHúXA (voi cái) 
MHHXOK (gà tây) HHJJOuiKa (gà mái tây) |riêng, 
bộ (nhím) ÓênKa (sóc) 
KpOT (chuột chữi) |2Meú (rắn) 
KHT (cá voi) Kptfca 
Hocopór (tế giác) qnrýua (èch) 
y&k (rẳn nước) | ancá (218- (cáo) 
¡ cua) 
nấren  (chữm gõ mð)|oðeasina (khi) 
ácrpeố (điểu hâu) |co6ága (chó) 
cógon (chim ưng) |ámlepwua (thần lần) 
kópuyH (chim kến tânga  (quạ đen) 
kến) 
TpAu (qua) KyKỷýuuKa (chim gáy) 
ễpii (cá rô) uắũH4 (con giang) 
COM (cá trê) aKý1a (cá mập) 
XIYK (bọ dừa) MKa (cá mắng) 
KJOII (con rệp) ốnoxá — (bọ chét) 
MÝXa (ruỗï) 
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có tận cùng bằng phụ 
âm cứng hoặc phụ 
âm rít; còn danh từ 
giỗng cái tận cùng 
bằng -a, -g. 








Tiệp theo 














| — ' Giồng đực Giồnc cái 
KOHb (ngựa) JÓIA1b (ngựa} 
JIQCb (hươu lớn) |wmu (chuột) 
0/IÉHb (hươu) PhtCb (mèo rừng) 
cóốoms - (chốn) CTÉpz187b (cá tấm) 
TiOJIẾHb (hải báo) 
rñYxápb (gà rừng) 
róỏnyốp (bổ câu) 
rycb (ngỗng) 
XVpáB/b. (sều) 
jé6e@nb (thiên nga) 
cHerpb: (chim hồng 
tước) 
ronáBIb (cá lơ-xi-cút) 
Kapácb (cá chép) 
ÓKyHb (CÁ vược) 
necKápb (cá bông) 
CñenêHb (ruổi trâu) 
TDýT€HbL (ong đực) 
HMe1p (ong đất) 





BOJIHÓHOK (sói con) 
KOTÊHOK (mèo con) 


HTHỂHOK (cừu con) 

















4. Tên của những 
thú con có hậu tô 
-0Hok, -EHok là danh 


từ giông đực. 








s7 











(8ượp tru! (z2) qdaaư (3uarq3u (22m† ry2) qHaoad 
‡A LU đS) — 4U919LLĐ (i‡A 8uo2} qHef 3uo dqữưtw) qưngodu | (Á ượnb uậtA) 4ƯELHH2OI 
(oña) ao (ex trud) qươyw (8uợi‡syđ) — anamdou (up) 6o 
(nu) tạm) qH82Q (địa)  aưạjLdou 
(n r2 ƯOXÁnHo (uẹq ưng) cudiI (vat E4H8) SH9YưOI (ov8 8¬) 4ưuog 
(8uọp (o23u) qrÁd (oyz 8ưu) 4HQL9/LI (dẹp 3uoud) 
ỦA 1È O21) SINHEO (uêu 1913), qHEd1 (up o£2)  4dKtlOpUU (#p g2) qdqyrros 
(aạu2 8s) sưaon1 | (rp3‡ui uyqu) 482Ladạu (sọI ©18) qủxna 
(2) S.LHH (QI #2) sdeI | (Áy3 Áy2 298) 4Hau (6ư #) ugA) 4If22wag 
(yọq nẹp) 4L@OH | (mg đuoljd) — 4Howdei (quật ngu) 4todeu 
(8uy2 trạq) 4Hggp! (dựt8 oỹ) — qdnningu (nạmở vị) 4HQL9ưư01Q 
(tu8u 4) Ư2WWN (uyA 
(Gạp oèp) aợdon (oe2 8u) 4aIqg (ta0 4H01O 2ô W2fs) — qdpHgMÁo 
(Ấ#: rrq5) “ƯỢEON (woqu 8e) qƯWOHH0 
(oft8 !9H) (nep ás) 4ưoo (8uotp ọs) 4UẤN 
(eq› cựu) 11Qh9N (uận nnq)  4QđafHeg (Á£+ Sưọu) 4LOIQH (8uo2 
(Án) o£q) 4U9L3N UẸA UẸOp)  4Ư/QWVOHE 
(uè2 320) q/2w | (xynx us Q3) 4ưaLdv (uặiA m)  4đdfũi12ØHOW (gi Q) 1ƯHQOWOLSE 
fO 3uo!© sắp 8ucrÐ 








#ĩ 
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8ưn2 uỷ) 2 4 03 sệA 3uộp 1ÿq q2 493 qữ2( 
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1. Những biên đổi ở vi tô khi cầu tạo số nhiều 








1. Giồng đực và giỏng cái 





Danh từ giồng đực và giỗng cái số nhiều cỏ vĩ tổ - hoặc -W { 


























._ Sẽ nhiều Chủ thích 
bL Ỉ bị 
| , 3 
38BÓ/L (nhà máy) |3anÓ/ | Đanh từ ở dạng cách XÃ 
KOJXÓ3 (nông trang) | K0/Xó3bi vú nhiều có vị tộ -M l4 
Ũ 6 , ¬y những: 
MADSHDA (máy mộc) MHUINHỤI " a) đanh từ giỗng đực có 
Ta3ÉTa (tờ bảo) TA3ÉT:1 tận cùng bằng phụ âm cửng 
CTDaHá (đầt nước) |cTrpá:si (trừ các danh từ có thân từ 
kêt thúc bằng phụ âm rit, 
bằng âm r, k, x và hai danh 
từ: cocéa (láng giểng) —c0- 
CCAH, dÈp1 (Con quỷ)—*ÉpTM. 
b) đanh từ giồng cái có 
tận cùng bằng -a. 
H h 
a) repóli (anh hùng) |repóu Danh từ ở đạng cách một 
6oï (trận đánh) |ốØoú số nhiều có vĩ tổ -w là những: 
duy R : ừ gì tị 
My3éÏt (bảo tàng) |Mysém _^) danh từ giồng đực Ạn 
và š ta : cùng bằng -ñ; 
TpAMBáÄ (tâu điện) |TpaMBán 

b) nepénna (nông thôn) | nepénHH b) danh từ giồng cái tận 
CTaTbf (bài báo) — [crarbf cùng bằng -m, 
vIHHf (đường kể) | núứnHu 
CTpy# (ta nước) |CTpýH 

€) BOMb (lãnh tụ) B0 œ) danh từ giỏng đực và 
HJÓMAaNb (quảng nuómanw  |#lông cái có tận cùng bắng 

trường) phụ âm mềm; 

đ) ToBắpHii (đồng chí) |TosápHinn đ) đanh từ giồng đực. và 
póuma (rừng nhỏ) |pómm giỗng cái có thân từ tận cùng 
HOXC (dao) ñGndï bằng phụ âm rít. 

Bpad (bác sĩ) Bpa4ñ 
HOIb (đêm) HÓNH 
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Tiệp theo 
































Sẽ ít | Sẽ nhiều Chú thích 
KapaHnáui (bút chì) KApAHnaIItf 
MBIIIb (con chuột) | MHu 
đ) @á6pnka (nhà máy) |đáÕpHkH | 8 đanh từ giỏng đực và 
3BÿK (âm thanh) |3RýKm giồng Ân thân từ tận 
Horá (chân) HỎTH cũng DÃNE 7; Ấ, X: 
Bpar (kẻ thù) Bparú 
CTapýxa (bà già) CTapýX!: 
TlaCTýX (người chăn | nacTyXú 
súc vật) 
2. Giỏng trung 
Danh từ giông trung sồ nhiều có vĩ tổ -a hoặc sa 
Số ít | Sồ nhiều _| Chú thích 
a | a 
NÊJO (công việc) | nená Danh từ giỗng trung tận 
npáno (quyển hạn) | npasá MT ke cách một số 
rocynápcTs› (quốc gia) |rocynápcrna | ° "I6 có ví tô -a. 
TIHCbMÓ (bức th) TIắCbMA 
Xoa#lcrBo (kính tế) XO3ñCTsa 
cpếnTno (phương CPÉcTBa 
tiện) 
LÌ 8 
T1e (cảnh đồng) | noaá Danh từ giổng trung tận 
MÓpG (biển) Mopi cùng bằng -e, -è ở cách một 
Ề " P số nhiều có vì tô -s. 
coốpảmwe (cuộc họp) |coÕpáHHw 
BOCcTảHHe (khởi nghĩa) | noccránHus 
_ByXeễ (khẩu súng) |pýzbw 
Trường hợp cầu tạo đặc 
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biệt: ýxo (tai)— ýuU", naeqó 
(vat — naéwm, koaéno (đẩu 
BỒI)— KOHẾHH, BếKo (mí 
tmất)— aếku, đốnoKo (quả 
táo) — á6nokw. 





Chú ý. H đứng sau phụ âm tít được phát âm thành w: ¡owdf (xern trang), 


2. Một sồ trường hợp đặc biệt trong cách câu tạo sồ nhiều của danh từ 
giỗng đực 





Danh từ một âm tiệt Danh từ hai Âm tiềt Danh từ ba âm tiềt 





0o (cạnh sườn) —ốoká | ánpec (địa chỉ) —apecả | npobéccop (giáo 


BeK (thể kỷ) — petâ 6éper (bờ) — 6eperá sư) — nñpojec- 
T123 (mắt) — ru1asá Bếqep (chiểu tôi) —newe- | copá 

AOM (ngôi nhà)— joMá | pá yuirenb: (thẩy 
Kpañ (vùng) — Kpa#ñi Tó/IoC (giọng) — ro/iocá giáo) — ydHTe- 
1ec (rừng) — ñecá rópon (thành phổ) —ro-| xả 


nyr (đồng cỗ) — nyrá poná 
cHer (tuyềt) — cerá ñÓóKTop (bác sĩ) — 1OK- 





por (sừng) — pora Topá 
copT (loại) — coprá MácTep (thợ lành nghề)-—† 
MaCTepá 


HÓM©P (SỒ) — HOMepá 

ócrpos (hòn đảo) — oc- 
TpOBá 

nónc (thắt lưng) — noacá 

nápyc (cánh buồm) — 





fñiapycá 

nóe31 (tầu hồa) — ïo- 
eaná 

nácnopr (hộ chiêu) — 
TñacnopTá 











Chú thích: một số đanh từ giỗng đực ở dạng sô nhiều có vĩ tổ -a và -ø thường 
có trọng âm rơi vào các vi tỗ đó. 


Chú ý: 1. Trong tiếng Nga văn học hiện đại bên cạnh hình thái sồ nhiều 
ñpo‡eccopá còn gặp hình thái npobéccops (các giáo sư), ÄHp€KT0pắ — ÄAHpÉK- 
Topb! (các giảm độc), penaropá — penäKTopu (biển tập viên); song từ pêKTop 
(hiệu trưởng trường đại học tổng hợp), négrop (giảng viên) ở dạng sỏ nhiều 
chỉ có vĩ tồ -k: pÊTopbt, -ÊKT0phi. 

2. Trong ngôn ngữ hội thoại hiện đại người ta hay dùng đạng Aorosopá 
(từ từ xorosóp), song chuẩn mực văn học là xoroeỏpw (hiệp ước). 

3. Hình thái cách một sồ nhiều của từ ron (năm) có thể là rónt: hoặc roAá: 


IIpound roná. (Ñhiểu năm trôi qua). Ilpouanú xóarne róaw. (Nhiểu năm dài 
trôi qua). 
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H. Những biền đổi ở thân từ và ở vĩ tồ 
khi cầu tạo hình thái sồ nhiều của danh từ 





1. Giồng đực 





TpAX‹1aHWH (công dân)—rpá»tnane 

KpecTbfiHuH (nông dân) — Kp€CTb- 
ñne 

AHIJIHMáHHH (người Ảnh) — aH- 
T/IMuáH€ 

BO/23&áHHH (người vùng Vôn-ga)— 
BQJI4He 

apMIHHH (người Ấc-mê-ni) — ap- 
MỸIR€ 


Danh từ giỗng đực kết thúc bằng 
-aHHH (-ai#H) ở đạng số nhiều có 
hình thải -ame (-sne), ở dạng số 
nhiều hậu tồ -ww bị mầt đi và đanh 
từ có vĩ tồ -e ở tận cùng. 

Những trường hợp cá biệt trong 
cách cầu tạo số nhiều của danh từ 
có tận cùng bằng -Hm: roeoxi 
(ông, ngài)—rocnoná, xoaáw (người 
chủ) —xosiena TaTápan (người 
'Tác-ta) — Tatáph, 6oarápuw (người 
Bun-ga-ri) —- 6onrắpHr. 





Tê/ÊHoK (bể) — T€/äTa 
BOJMÓHOK (Sối con) — BO/IáTa 
KOTỂHOK (mèo con) — KoTáTa 
VTÊHOK {Vịt con) — YT4Ta 








Danh từ giồng đực kềt thúc bằng 
-oHoK, -ẽHox chỉ những con vật còn 
nhỏ, ở dạng sô nhiểu có hình thái 
-4Ta, -8T4, 

Dạng sô nhiều của từ peð6uok 
(đứa trẻ) là néru, đôi khi đùng từ 
pe6ñra. 


2. Giỗng đực và giồng trung 





ỐpaT (anh) — 6páTbø 


1pyT (bạn)— ñpy3báú 


nepó (ngòi bút) — 


Myx (chồng) — Myebú | (chuyển đổi r— a3) TIẾpb# 
JHCT (lá) — 1úcTbø cyK (cành cây) — KpHIÓ (cánh) — 
cryu (ghề) — crý.nbø CÝbñ Xpl1bw 
npyT (cái roi)—npýTbs | K11OK (mớ) — K11óqbñ | 1ếpeBo (cây) — Je- 
KóñoC (bông lúa) — | (chuyển đổi g~—d) pÉBbf 
KOJÓCbm ChH (con trai) — chí- | 3peHÓ (mắt xích) — 
HOBbff 3BÊHbf 








Chủ thích: một sồ đanh từ giỗng đực và giỗng trung ở dạng số nhiều có vĩ 
tổ -bø. Đôi khi gặp hiện tượng chuyển đổi phụ âm: npyr (người bạn) — 
ApY3b#, cyK (cành cây) — cýnbã. 
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3. Giồng trung 





2a) RpÉM8 (thời gian) — apeMeHá, 
cipÉMã (bàn đạp ngựa) — cTpeMe- 
HẢ, 3HÁMW (ngọn cờ) — 3HaMEHa, 
céMm (hạt giỗng) — ceMeHá, M1 
(tên) — nMeHá, nnêwg (bộ lạc) — 
n/IeMeRá 

b) Hêốo (bẩu trời) — HeØecá, uý- 
ao (điểu kỳ điệu) — qynecá 


Những danh từ sau đây ở đạng số 
ít và số nhiều có thân từ khác nhau: 

3) đanh từ giồng trung có tận 
cùng bằng -wu; 


b) hai danh từ giồng trưng có 
tận cùng bằng -o. 








“me6ecá... ([I.) (Những ngọn đổi cùn; 
đang bừng tỉnh...) 


Chú thích: t. Từ núwg (Vú); naáws (ngọn lửa), 
(đỉnh đầu) không dùng ở đạng số nhiều. 
2. Từ npéwz (thời gian) ở đạng số nhiều dùng với ý nghìa đặc biệt. B re 
1a/1ÊKHe apeMená... (Thời xa xưa...) 
3 Từ ne6ecá (bầu trời) thường dùng trong thơ ca: 3eẽ31w TÁCHYT E H€- 
6ecáx. (3ar.) (Những vì sao tàn lụi trên trời CAO.) CHHên ÕmẻutyT He6ecá. 
(1) (CẢ bầu trời trong xanh lắp lánh.) jÏcwsaw xoamd ú xecá, w tIpo€iinántics 
g rừng cây dẫn hiện rõ, và cả bẩu trời 


6pêMs (gảnh nặng), réwø 








Bảng 14 


Danh từ giồng đực có hai hình thái sô nhiều với ý nghĩa khác nhau 








tt 


Số nhiều 





vIKCT 


(lá cây) 
(tờ) 


JMCTHI (tờ) 

Mi npHrOTÓBHAr1 ÕO.1b- 
lUắ€C JHCTH ỐYyMáTH A18 
HHaTĐáMM. (Chúng tôi 
chuẩn bị những tờ giầy 
to để vẽ biểu đồ). 

JónrO cHX 21MCTÓS 32- 
BÊTHHIX H€ KAcả.1Cñ ä ne- 
Bóm... ([1.) (Đã từ lâu tôi 


chưa đặt bút viết lên 





JIÍCTbq (lá cây) 

Hà nepênusx wểATbe 
lúcTbn. (Trên cây có 
những chiếc lá vàng). 

Tuy nhiên trong thơ ca 
vẫn có thể dùng awcrú trong 
trường hợp này: 

ăc póma OTpnxáeT no- 
CIẾNHH© IHCTH € HảrlX 
cEolix saTBéñ. ([I.){(Cả khu 
rừng rùng mình rũ khỏi 
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Sẽ ít Số nhiều 
những tờ giầy thiêng|các cành cây trần trụi 
liêng đó). những chiềc lá cuỗi cùng). 
KÓpeHb (rễ) KÓpHH (rễ) Ì gopÉubø (củ) 
(củ) KópnH ñépeBa rñvốoKỏ| Mỹ qứcTH1H KopéHbg 
yuiti B 3M/to. (Rễ cây | ng cýna, (Chúng tôi gọt 
cắm sâu xuông đâu). cù để nầu súp), 
npónyck (vắng npÓnycKH (sự vắng mặt) | nponycwá (giÄy ra vào) 
mặt) Ÿ yqenwKá ecTb npó-| tĩacosóš rposepá.1npo- 
(giầy ra | nyckH 3auárwlä no 6o.lé3-|nycká. (Người lính gác 
vào) Hu. (Cậu học sinh này có | kiểm tra giẫy ra vào). 
những huổi vắng mật , 
trên lớp vì ôm). x 
cuếT (sự tính | cuẽT6i (bàn tính) cueTả (bản quyết toán) 
toán)  KYDÉI KOHTópcKne| JK@MÉCCnS rpOB€pirla 
cu€Th. (Tôi mua bàn|cqera. (Ban thanh tra 
tính). kiêm tra bản quyết toán). 
nóso1 (cớ) nóÓpo#i (nguyên cớ) ñ98ó1b# (giây cương) 
(giây HóponH 11g ccỏpbi äa| BcáAkw#K ::aTnHýT n0- 
cương) |Iunfcb. (Tìm ra nguyên | pónbg. (Ngươi ky sĩ kéo 
ị cớ để cãi nhau), |căng giây cương). 
Chủ thích: r. Dạng số nhiểu của tư upeTók (hoa) i4 H8eTH; 


| Ha xyrý necrpenn uetrw. (Hoa đua nở tren đồng cô); đạng số nhiều của từ 
Ì ner (mẫu sắc) là trseTả: Jlo6mb ápKue ueera. :Tôi thích các mẫu rực rỡ). 

2. Dạng sô nhiễu của từ wezoBé (ngườt là :enn. Hình thái seaoBéK 
với nghĩa số nhiều chỉ được dùng ở -ach hai với các đại từ ck5ztzo (bao 
nhiêu), cróasko (bầy nhiễu): cKóabKo +s-:;öbék? (co bao nhiều người?), và 
trong tập hợp với sồ từ: ñã1b te1osẻ trăm người). 

3- Dạng sồ nhiễu của từ cuềr (sự tính :oán) là cue+¿: Kowfcctw npose- 
pẩua caerá. (Ban thanh tra kiểm tra bản quyet toán). Từ cuẽru: (bản tính) 
không có hình thái sỏ ít: ] KynÉ2 kcz16pckwe caẽrm. (Tôi mua bản tính). 








A. Danh tử chỉ dùng ở dạng sö ít 
1. Những danh từ chỉ các chất; 





ño1O (vàng), Menb (đồng), qyTÝH 
| (gang), MonoKÓ (sữa), ðyKá (bột). 
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»e/nÉso (sắt), cepe6pó (bạc), 3ó- 


Bảng1I§ 
Những danh từ chỉ đùng ở đạng sồ ít hoặc chỉ dùng ở đạng sồ nhiều 








Tiềp theo 





Chú thích. Dạng số nhiều của các danh tư: sona (nước), swHồ (tượu), 
cHer (tuyết), conb (muồi) chỉ dùng trong trường hợp: 

2) chỉ các loại khác nhau: xoporie, ;euesbe púna (các loại rượu đắt, ‡ 
rẻ); w#Hepáabnwe Bốn (các loại nước khoáng); äewéOnbe móau (các loại 
nược chữa bệnh); wuHepáapnHe cóan (các :oai muỗi khoáng). 

b) trong thơ ca: Mocrú nanứcan tan poAáMH. (IL) (Những chiềc cẩu 
treo lơ lửng trên mặt nước). ÏosáwM BéuinBMM AyMÁMH, C OKDÉCTHHY OP 
YM€ CHẾTÁ CỐCXÁNH MÝTHHMM pyHbế#MM tà tOTonlêHHue nyrá... (1) (Bị 
những tia nắng mùa xuân xua đuôi, từ trên các ngọn núi phụ cận tuyết chảy 
thành những con suôi đục, tràn xuỗng cánh đồng cò ngập nước). 


2. Những danh từ là tên gọi của|  wapróQegp (khoai táy), MODKỎBb 
các loại rau, ngũ cốc, cây công | (cà-rôt), ayk (hành), pOb (đại 
nghiệp, quả rừng: mạch), øBềc (kiểu mạch), nễu (cây 
lanh), xñonoK (bông) MAnÚH3 
(phúc bổn tử), Kñy6nlka (dâu 
tây), 3eM.IqlHúkKa (dâu). 








3. Danh từ tập hợp: MO.IOEb (thanh niên), KDecTb- 
áHcTBo (nông dân), CTy/IÉHWecT8O 
(giới sinh viên), J#wcrBá (lá cây). 








4- Một số danh tử trữu tượng: 3nếprra (năng lượng), 6ó1poCTb 
(sự sảng khoái, pánocrb (niểm 
vui), MÓnO7oCTb (tuổi trẻ), ÕeJw3- 
Hả (mẩu trắng), †eMHoTá (bóng 
tồi), noốpotá (lòng tôt), phMáHiie 
(sự chú ý), tréHwe (sự đọc), co- Ì 
Luw4i1f2M (chủ nghĩa xã hội), Ma- 
Tepwaaw (chủ nghĩa duy vật). 

Chủ thích. Một sô danh từ nhỏm bỏn có thể có hình thái số nhiều, 
nhưng khi đó chủng đã mang sắc thái ý nghĩa hơi khác: KáwnHR RTópHuk 
Y€TpáH5anwc+ anTepaTýpHbe sTéHug. (Thứ ba hàng tuần có tô chức các buổi 
bình văn). Pomán ®éarna slléppue páAocrH>. (Tiểu thuyết của Fê-đín 
xNhững niểm vui đầu tiêm). 








$. Danh từ là tên gọi của bỏn| cépep (bắc), tor (nam), 3ánan | 
phương và tên tháng. (tây), socrok (đông), snEápn (tháng 








giêng), @espánb (tháng hai) v. v... 
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B. Danh từ chỉ dùng ở đạng số nhiều 


1. Danh từ chỉ các vật ckếp: 'Ô Hố&wunubi (kéo) ouxứ (kính), 
ỐpiOKu (quấn), vánH (xe trượt 
tuyế), nụimua (kìm), BOpỏTa 
(công). 





2. Những danh từ thường dùng| ØỐÿanử (nhữag ngày lầm việc). 
khác: | nênbrn (tiền), apoBá (củ), 1póak- 
xu (men), 1yXÚ (nước hoa), HMe- 
HÉHbi (ngáy lễ thánh), KaHfKY,Tbi 
(kỳ nghỉ mùa), o6ón (giầy dán | 
tường), neplita” (lan can), nóxo- | 
Ì pom (đảm ma), CJliBKH (váng | 
| sữa), cýMepxu (lúc sẩm tôi), cÝTKH j 
(một ngày đêm), wacH (đồng hồ], 
Ì 











epPifda (mực). 





Chủ thích. ¡. Tât cả các từ bồ nghĩa cho các đanh từ này cũng được 
dùng ở dạng số nhiều: Haqaaxác aérHne kanúxyao (Kỳ nghì hè bắt đấu). 
JIo611 ne4ếpuwe cýwMepHH. (Tôi thích lúc chiều tôi). [lpuue:irt cyxáx mp0. 
(Người ta đã mang củi khô tới). Kynán kpácHue 4epHfứAa+, (Tôi mua mực 
đỏ), 


2. Từ uacú (đồng hỗ), khi chỉ đổ vật chỉ dùng ở đạng số nhiều ctreiniie 
| uacw (đồng hồ treo tường), kapwáidwe uacú (đồng hồ bò tủ) v. v.., khi có 
nghĩa một đoạn thời gian, nó được đừng cả ở số nhiều lẫn sồ ít (sac (tiếng, 
giờ), wacú (giờ)): Hpotuẽa ñóarwä wác owlanns, (Một tiếng dài chờ đợi đã 
trôi qua). llpomai nỏarHe 4ac& oxenóitea (Những giờ chờ đợi dài dâng 
dặc đã qua). [Ipnxý sépe3 sac. (Mật giờ nữa tôi sẽ đến). IlpwAý wep©3 naTs 
| dacôg. (Năm tiếng nữa tôi sẽ tới). 


3. Từ ougd (kinh) khi chỉ đố vật chỉ dùng ở dạng số nhiều: Ilarepán 
cnoñ Hóawte osxú. (Tôi bị mầt chiếc kính mới), Nhưng từ oux# (điểm) dùng 
¡ trong khi tính toán, có cả dạng số Ít o4kỏ (điểm): Tonápnm 1oäy4ắ+ na ean6 
¡ oqgó 6ónutre, teu 4 (Người bạn hơa tôi một điểm). 
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BA KIÊU BIÊN CÁCH CỦA DANH TỪ 


I. Các danh từ trong tiêng Nga có ba kiểu biền cách tùy thuộc vào 
sự biển cách của chúng ở đạng số ít: 


1. Kiểu biển cách thứ nhật bao gồm: a) những danh từ giỏng đực 
không có vĩ tổ ở dạng cách một số ít và thân từ của chúng tận cùng bằng 
một phụ âm cứng hoặc mểm: rópo (thành phô), nenb (ngày), ah (tháng 
năm); b) những danh từ giông trung tận cùng bằng -o (-§), -e ở đạng 
cách một số ít: nrcbwó (bức thư), pyzxsẽ (khẩu súng), nóze (cánh đồng), 
3náHw€£ (tòa nhà). , 


Chú thích. Những đanh từ giỗng đực có hậu tồ cầu tạo lớn hoặc cầu tạo 
nhỏ và có tận cùng bằng -o, -e: roponliuwo (thành phồ nhỏ), Aowitpxo (ngôi 
nhà nhỏ), xovárte (ngôi nhà lớn) cũng được liệt vào nhóm đanh từ thuộc kiểu 
biên cách thứ nhậ:. ° 

2. Kiểu biên cách thử hai bao gồm những danh từ giỗng cái có tận 
cùng bằng -a (8) ở cách một số ít: CTpaHá (đầt nước), 3eMud (đầt), ápMug 
(quân đậi). 


Chú thích. Những danh từ giảng đực có tận cùng bằng -a (-8): fodouta (chàng 
trai), crápocra (lớp trưởng), cyAauä (trọng tài), các danh từ giồng đực chỉ tên 
riêng: KyaeMá, Báng và những danh từ chung có tận cùng bằng -a {-8): củporá 
(trẻ mồ côi), ýmnuna (người thông minh), pasúns (kể khờ đại) cũng được liệt 
vào nhóm danh từ thuộc kiều biền cách thứ hai. 


3. Kiểu biền cách thứ ba bao gồm những động từ giông cái không có 
vi tô ở dạng cách một số ít và thân từ của chúng tận cùng bằng một phụ 
âm mềm hoặc phụ âm rít (cứng hoặc mềm): TeHb (bóng tỗi), crens (thảo 
hguyên), Hoqb (đêm), posb (lúa mì đen), Mbiule (chuột). Danh từ MaTp 
(người mẹ) và noup (con gái) được liệt vào kiểu biễn cách đặc biệt. 


1, Một sô danh từ không thể xêp vào một trong những kiểu biển 
cách trên; danh từ giỗng đực IYTb (con đường), danh từ giồng trung 
kết thúc bằng -Mm: ứMn (tên), spéw# (thời gian) v. v..., và danh từ giông 
trung nHTrñ (đứa trẻ). 

Một số danh từ không biên đổi cả ở sẽ lăn cách: 1iaETỏ (áo bành tô), 
KHHó (tạp chiều bóng), MeTpó (xe điện ngắm), iuoccẻ (đường nhựa), XiOpứ 
(ban giám khảo), KÓỆ© (cà-phê) v. v... Tầt cẢ các đanh từ trên là từ gốc 
ước ngoài thuộc giồng trung trừ từ Kóệe (cà-phê) là danh từ giỗng đực 
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Bảng Iố 


Kiều biền cách thứ nhàt của danh từ 
giồng đực và giồng trung 





Sỗ ít 





1. Thản từ tận cùng bằng phụ âm cứng 





Giỗng đực | Giồng trung | Vĩ tô 





1. yqeHñK (học sinh)| ạagón (nhà máy)| nêno (công việc) 


2. yHeRWkKá 32BÓ7a 1Êa -a 

3. YHEHHKÝ 34BÓ1Y NÊ1Y “Yy 

4. Y4€HHKä 3aBÓ/L nÊnO ˆ giồng cách hai 
- và cách một 

5. VHGHHKÓM 3ABÓOM 160M -0M 





6. (0ố) yqeiiké (o0) 3aBóne (o) 1Éne | -e 





II. Thân từ tận cùng bằng phụ âm mềm 


Giồng đực | Giêng trung Vĩ tô 


1. OFÓHb T€pÓÏ 6o0Ä  caHarópHl | nóe coốpáHwe 
(lửa) (anh (trậnđánh) (nhà an |(cánh (cuộc họp) 





hùng) đưỡng) | đổng) 
2. OH TepÓn ỐØón  canarópws| nón coốpảnHn - 
3. 0THO T€pÓIO ỐớO  caHarópmio| nó/to co6páHnio -0 
4. OIÓHb T€pÓW 6oä  canarópnl| nóae coốpáwwe | giông cách 
1; 2 
5.OTHỂM [ÊĐÓAM ỐÓ€M CAHATÓpH€M| THÓ COỐDáHHeM| -ỀM, -eM 
JIÊM 
6. (06) (o)repóe (o) 6óe (O) cana-| (0) (o) coốpá-| -œ -H 
OTH€ TÓPHH | HỐIe  HHH 





Chủ thích. 1. Danh từ có thân từ tận cùng bằng phụ âm cứng ở dạng cách 
hai số ít có vĩ tổ -a, cách ba -y, cách năm -ow; danh từ có thân từ tận cùng bằng 
phụ âm mềm cũng có những vĩ tỏ như vậy song để chỉ rõ tính mềm của phụ ẩm. 
đứng trước, ởờ cách hai người ta viết -s, cách ba -o, cách năm -‡M nễu trọng âm 
rơi vào vĩ tồ, -ew nêu trọng âm không rơi vào vĩ tổ, 


ñ0 


2. Cách bồn của các danh từ giỗng đực và giồng trung chỉ bầt động vật — 
3apöx (nhà máy), nóne (cánh đồng) về mặt hình thái trùng với cách một. 

3. Cách bồn của danh từ giỗng đực chỉ động vật về mặt hình thái trùng 
với cách hai: poxaá (vị lãnh tụ), repós (anh hùng), tuy nhiên đồi với những danh 
từ có ý nghĩa tập hợp thì cách bôn trùng với cách một: Búxy napón. (Tôi trông 
thầy dân chúng). Bený oTpáa. (Tôi đẫn cả đội đi). 

4. Danh từ giồng đực kết thúc bảng -nñ và danh từ giồng trung kềt thúc 
bằng -we ở cách sáu có vì tổ -n: caiatópHfi (nhà an đưỡng) — o catiarópuu, co- 
pánwe (cuộc họp) — o co6pánnw (về buổi họp). 

5. Danh từ giồng đực có tận cùng bằng -a, -m: @nouua (chàng trai), cynbá 
(trọng tài), biền cách như những đanh từ giỏng cái tương ứng (xem bảng 18). 

6. Danh từ giỗng đực nyr» (con đường), tất cả các danh từ kết thúc bằng 
-ma và danh từ xwrá (đứa trẻ) có biền cách đặc biệt (xem bằng 23). 

Chú ý trong cách viềt. Sau phụ âm rít #, 4, ur, đt và u ở đạng cách năm số ít, 
các danh từ giỗng đực có vĩ tổ -om nều trọng âm rơi vào vĩ tồ: 6onuóm (chiền sĩ), 
HoX‹óM (con đao); -ew nều trọng âm không rơi vào vĩ tÖ: KowcowónbtIeM (đoàn viên 
thanh niên), Tosảpwmew (đồng chí). Ở dạng cách rnột số ít các danh từ giông 
trung có tận cùng bằng -o nều trọng âm rơi vào vĩ tổ: Koasuỏ (nhẫn), x#uó 
(trứng), naeqó (vai); bằng -c nều trọng âm không rơi vào vĩ tỗ: cépnue (trái tìm), 
ywñnnute (trường trung câp); ở cách năm số ít vĩ tổ có trọng Âm sẽ là -oM: KoTbUỏM 
(nhẫn), naeuómw (vai); còn vị tổ không có trọng âm sẽ là -cm: cépñtIeM (trất tỉm), 
ywúanutem (trường trung cầp). 


Bảng 17 
NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG HÌNH THÁI MỘT 
SỒ CÁCH CỦA DANH TỪ GIÔNG ĐỰC 





1. Cách hai với vĩ tổ -y (-to) 





Một sồ đanh từ giông đực ở đạng cách hai sồ it ngoài vĩ tô -a {-a) còn 
có thể có vĩ tổ -y (-o) 





1. Khi nêu rõ sô lượng| KyCÓK cáxapy (một viên đường), cTa- 
hoặc một phần của một chất | án qáro (một cồc nước chè), KH/IoFpáMM 
hay vật liệu nhật định. MẼnV (một ki-lô-gam mật ong), kwno- 

Chú ý. Danh từ xae6 (lúa| rpámM necký (một ki-lô-gam đường cát)*. 
mỷ), o5ễc (kiểu mạch) không Kynắrb cáxapy (mua đường), púcy (gao), 
Bi _xI có vĩ tổ -y ở dạng IIỀNKY (l2); BHinHTb Má (uông chè); 
IonipóØoBare MễAy (nềm thử mật ong); 
HaỐpáTb XsópocTy (kiêm củi khô). 

ñÍ noAwêc eMý uáugy wáoô... ([I) Tôi 
mang lại cho anh ta một chén nước 
chè... 
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2. Trong một số trường 
hợp khi chỉ rõ: 

4) Vị trí, sau giới từ H3 
(từ), no (đền): 





b) Thời gian, sau giới từ 
ño (đền), c (từ), óKoao (gần): 


c) Nguyên nhân, sau giới 
từ c (c0) (Vì): 





2. Trong mộ: sô tập hợp 
từ đặc biệt có giờ: từ. 


'Tiềp theo 








9 pÄulen 3 I0MY, 3 €Cy; UIỄI HỐ 
RoMy HếaHlH wac. (Tôi ra khỏi nhà, ra 
khỏi rừng; tôi đi về tới nhà mắt suồt một 
tiềng đồng hồ (trọng âm thường chuyển 
dịch sang giới từ H3; 10). 

BoK Ú3 JI€CV B I€DÉBHIO 33ỐGMÁH... 
(Kp.) (Con sói rời rừng chạy vào làng...}. 

OnHấXNbi 5 CTY/IÊHYIO 3lMHIOO HÓPY 
ñ 3 I€CV BHUIêJ... Đbl1 CÚIbHB MO- 
pó3... (Hekp.) (Có một lần vào mùa 
đông băng giá tôi ra khỏi rừng... Trời 
lạnh thầu xương...) 

Hó noMy culế MO BÊĐCT BÓC€Mb.... 
(T) (Còn khoảng 8 dặm nữa mới về 
đền nhà...). 

Bpar w&1an 7eÕ# C dácy HH (NUIAI 
Te6á 1o uácy nH3), (Anh cậu đợi cậu từ 
1 giờ trưa (đợi cậu đên I giờ trưa). 

Bponứa 8 xecý óKoao sácy. (Tôi lang 
thang trong rừng gắn một tiêng). 

Ilo6xén c ncnýry, co crpáxy. (Mặt 
anh ta trắng bệch vì hoảng sợ). 

3a6onén c mepenýry. ([L) (Cô ta 
phát ôm vì quá sợ hãi). 


YnycTún wa pány. (Ảnh ta lãng quên), 
3ny eró c xácy na qac. (Tôi nôn nóng 
chờ đợi anh ta). € 6Ó&ky ná 60x... (Chăn 
chờ, trần trọc). Béa rouy Hexéag. (Chưa 
bao lâu). Bếs roay. (Vô ích, vớ vẫn). 

(áC ÓT dACY OTÓHb C/I2ỐÉ€ CTAHOBLT- 
ca ... (Kp.) (Ngon lửa ngày càng yêu đi). 

BÉTEp MAY TêM MaC ỐT QACY CTA- 
Hoaincs củabnếe ... (I1) (Trong khi đó 
gió mỗi lúc thêm mạnh). 

Á ÓổnHHŨ n0YH T0A ỐT T0HY BCE 
raox ... (Kp.) (Năm này qua năm khác 
cái ao đáng thương ngày càng hoang 
vắng). 





—___——————————— 


52 








Tiệp theo 








4. Trong một sỗ trường 
hợp có từ phủ định. 





Â cếpnIe B0 MHe ÕbTCH, KaK óT pORy 
He Ốú1ocb... (T.) (Từ thuở cha sinh mẹ 
để đền nay chưa bao giờ tìm tôi đập 


như vậy). 


He npmulẽ1 ko MHe HH pá3y. (Anh ta 
chưa đền tôi một Íẩn nào). Ò HÊM HH 
cñýxY HH xýxy. (Không có tin tức gì 
về anh ta cả). 

JocáMoro Konuá ñeKaÕpí H€ Blia1o 
cHếry. (T.) (Đền cuỗi tháng chạp mà 
tuyết vẫn chưa rơi.) 

He nowá3wpaeT nãw©e sứny... (T,) 
(Anh ta thậm chí không” biếu lộ gì ra 
ngoài). 

«ÏÏOMÚYyÏ, MHe eUIÊ H ÓT pOAY H€T 
rÓNV»,—fÏrHểHoK ronopÉr.. (Kp.) 
(Xin bác thứ lỗi, cháu ra đời chưa 
đẩy một năm, — Chú cừu non nói...) 





Chủ thích. Các hình thái cách hai tận cùng bằng -y (-©) thường gặp 
trơng hội thoại, thơ ngự ngôn, ca đao tục ngữ: He snáø 6póny, „e cÝĩcg B Bó- 


1y. (Không biềt nông sâu, đừng 


vục đầu xuồng nước). He or pocứ ypozáii, 


a or nóry. (Giọt sương mai không làm lúa tôt, giọt mổ hôi cho thóc đẩy 
bổ). 





II. Cách sáu với vĩ tô -y (+) 





Một sồ danh từ giỗng đực ở dạng cách sáu sau giới tỪ B, Ha 
(thường dùng để chỉ địa điểm) có vĩ tồ -y (-Io), và trọng âm rơi vào 
vi tô đó. Đại đa sồ các danh từ này là những từ một âm tiết: sec 


(rừng), can (vườn) v. v.... 





B Hã 
Ốop (rừng tùng) B Ốopÿ 6per (bờ) Ha Õ@perý 
6oñ (trận đánh) B ố0® ỐoK (sườn) HA ỐOKý 


Õpen (mê sảng) B Ốpený Øopr (thành tấu) Ha Ốoprý 
ỐHIT (sinh hoạt) B ỐhITý Ban (đợt sóng) Hã Ba1ý 
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ra3 (mắt) 

ron (năm) 

1onr (nghĩa vụ) 
AHM (khói) 

xap (sôt nóng) 
Kpal (vùng) 
Kpyr (nhóm, tổ) 
ñec (rừng) 


nềx (băng) 
MỄN (mật ong) 
Mex (lông thú) 
MO3T (não) 
MOX (rêu) 
HoC (mũi) 


n1eH (tù bính) 
noJK (trung đoàn) 
nopr (cảng) 
npyH (ao) 

nyx (lông tơ) 
poB (cái hỗ) 
po4 (dòng họ) 
pơr (miệng) 
pan (hàng) 

cax (vườn) 
cHer (tuyết) 

co (nước quả) 
crpol (đội ngũ) 
ýron (góc) 

Xon (sự đã 
uBeT (mẫu sắc) 
uia} (tủ) 
KpbM (Crưm) 


S4 


8 T1a3ý 
B TOHý 

B 10/Tÿ 
B ]biMỸ 
B Xapÿ 
B KpatO 
B KDVYý 
B JIeCÿ 


BO JIbHÝ 
B M€Hý 
B M€Xý 
B MO3rý 
BO MXý 
B HOCý 


B II1€Hý 
B TI01Ký 
B I0pTý 
B IpY1ý 
B IIYXý 
BO DBÝ 

B pORý 
B0 pTý 
B pAñý 
B CaRÿ 

B CHerý 
B COKÝý 

B CTpGfO 
B yTuIý 
8 XOHÝý 
B IBeTỷ 
B tuKabÝý 
B KpbhiMý 











Bek (thể kỷ) HA B€Ký 
BO3 (xe chở hành) Ha BO3ÿ 


Kpali Ha KpAO 
KpYT HA KpYTỶ 
ño6 (trấn) Ha IỐý 
nyr (bãi cỏ) Hà JYTý 
JnŠN HA JIbHý 
MỄN Ha M€HÝ 
MeX , HA MeXý 
MOCT (chiếc cẩu) „ HA MOCTỷ 
MOX Hà MXỸ 
HC Ha HOCý 
MHC (mỗi, mồm) Ha MiiCý 
rulor (cải bè) Ha IIIOTý 
ño/ (sàn nhà) Ha n0OIý 
IOVT (Vị trí) Hâ I0CTý 
TpYA (ao) HA IDYNỷ 
00H Ha pOHý 


cwơrp (kiểm tra) HA CMOTpý 
CHeT Hà CHeTý 
cyK (cành cây) Hã CYKý 


ýron (góc) Hâ YT1ÿý 
xox (sự đi Hãa XORÝ 
InKab (tủ) Ha ulKaĐý 


Hon (sông Đông) ma JoHŸ 





Tiềp theo 





XopotHó 8 ốopÿý nhIUậTb CYyXắM 
CMOJIÍCTBM BÓó31YXOM. (Thật dễ 
chịu khi được hít thở không khí 
khô ráo phẳng phât mùi nhựa cây 
trong rừng tùng). 

B nñopTý CTOÍT ÕO/bUỐẾ KO- 
páõnp. (Một chiếc tẩu lớn đỗ tại 
cảng). 

Jepnbm 8 nó/nHow trneTý. (Cây 
côi nở hoa rực rỡ). 

Bo/bHÓÄ TpH ñHũ H1 B Ốpe- 
ný. (Ba ngày trời bệnh nhân ở 
trong tình trạng mê sảng). 

B ecý pa31aBá1cñ Tonóp npo- 
BocéKa... (Hewp.) (Trong rừng 
vang lên tiềng rìu của những 
người đôn gỗ...). 

KpóeT y3 1HCT 30/1OTÓR B1ám- 
Hy!O 3ÉM71!O B Jecý... (M.) (Những 
chiếc lá vàng đã phủ đẩy mặt đầt 
Âm ướt trong rừng...) 

B CAHý BO TEMẾ JIÊHÉÚBO CHIH- 
JÊTCñ TÊN/IH ROXAb... (JI. T.) 
(Trong khu vườn tôi những giọt 
mưa ầm áp đang nhè nhẹ rơi). 

tTo ÉưlệT 0H B crpaHé nanẽKol? 

tịrO KỨHY./1 OH B KpaiÔ pOAHÓM? 
(1) 

(Buốm tìm gì trong đầt nước 
Xa xôi? 

Và để lại gì nơi miến quê yêu 
dầu?) 








MaulÚHa oCTaHoOBÍ.tACb HA nó-- 
HOM Xoný. (Chiềc xe đang chạy 
nhanh bỗng dừng lại), 

Ha ayrý necrpénw nperH. (Hoa 
nở rực rỡ trên cánh đồng cỏ), 

Ha 6eperý nycTiHHbX BoO7H 
CTO#/I OH, HYM B€IỨKHX HOJH, H 
B1Iaib r1nnêa.... (TH) (Bên bờ 
những đợt sóng hoang vu, anh ta 
đứng lòng nặng chĩu tâm tư cao 
cả, mắt nhìn về cõi xa xăm). 

Ha kpa6 ropH3ónTa TúHeTcs 
C€DÉỐP#H4Ø U€b CH€TOBHX B€p- 
uiñn. (Jl) (Dải_ bạc của những 
đỉnh núi tuyết trắng trải đài tận 
phía chân trời). 

Buepá ä npuéxan B l]nrurópck, 
HẢHW1 KBAPTHDY HA KpAaJ6 TÓpO- 
1a... (J1) (Ngày hôm qua tôi đã 
đền Pia-chi-goóc-xcơ, và thuê nhà 
ở ngoại ô thành phô...). 








Chú thích. ¡. Khi đứng với các giới từ khác tầt cẢ các danh từ trên ở đạng 
cách sáu vẫn có vĩ tổ bình thường -e, ví dự: o néce (vể rừng), o KpHmwe (về 
Crưm), o róne (về năm), o sáce (về giờ) V. v.... 

2. Nều giới từ s không dùng để chỉ địa điềm, thì cách sáu của các danh từ 
trên vẫn có vĩ tổ ‹c, thí dụ: Ow suáer Toax ø xéce. (Anh ta rầt thông thạo về rừng). 

3. Ở các tên tác phẩm, cách sáu của các danh từ trên có vĩ tổ -e: B «jléce» 
Ôcrpósckoro... (Trong tác phẩm sRừng: của Ô-xtơ-röp-xki..) B «Buuinesow 
cảne+ LĨéxosa... (Trong sVườn anh đào: của Tsẽ-khốp...). 


“ 
tr 


4. Khi dùng để chỉ thời gian «năm» hoặc sgiờ» người ta cũng dùng cách 
sáu với vĩ tổ -y(-): B raxów roaý? (Vào năm nào?) B 1947 roný. (Vào năm 1947). 
B npóuoM roxý. (Vào năm ngoái). B worỏpon wácÿ? (Vào lúc mẫy giờ?) B 
népsow sacý. (Vào khoảng từ mười hai giờ đền :iột giờ). Cũng như: Ha cnoŠw 
nexý. (Trong đời mình). Mnóro pú1e1 ø mOnéñ Ha chošM pexý. (Trong đời mình 
tôi đã gặp rất nhiều hạng người). 

Chú ý. Trong các bài hát đân gian đôi khi gặp hình thái cỗ n xéce (trong 
rừng): B TệwRoM #éce, 3a peKÓl, cToúT AóM#x neốoabmól, (Trong khu rừng tôi 
bên kia sông có rnột ngõi nhà nhỏ). 


Bảng 18 
Kiểu biền cách thứ hai 
danh từ giồng cái có tận cùng bằng -a (-m) 








SỐ ÍT 
1. Thân từ tận cùng bằng một phụ âm cứng 
Danh từ có khung cùng bằng Vit6 

I1. CTĐPAHÁ XXẾHIHHAa | pyKÁ MỷXa 10póra -a 

(đầt nước) (phụ nữ) | (tay) (ruồi) (con 

đường) 

2. CTPAHH %HUÙiHH| DYK MÝXH ñOpÓTH “bl, ~M 
3. CTPaHÉ x‹éHnHe | pyKẾ MÝX€ 1opóre - 
4. CTPAHý XIẾHUỤIHV | DÝKY MýXY ñOpóry bj 
5. CTDAHÓÄ 3XÊHLIHHOH| pyKÓE  MÝxoÄ 10póroử ~0ñ (-0I0) 
6. (0) cTpa- (0) xéH- | (o) pyKẾ (0) MýXe (0) Aopóre | -e 

HỀ ULHH€ : 

2. Thân từ tận cùng bằng một phụ âm mềm 

I.9ÊMJ4  CeMbố cráa ẤpMum -8 

(đầt đai) (gia đình) | (đàn) (quân đội) 
2. 36MJIW  C€MbÚ Crán ấpMNH - 
3.3ÊMIẾ  CÊMbÉ cráe ápMHH ~£, -H 
4. 3ẾM/O  C€MBO CTảio ápMmo ~© 
5.9eMJIÊEH  CeMbEl cráeñ ápMnel ~eÄñ (-eIo) 

=ñ (-Eo) 

6.(0)3eM- (o) ceMbế | (0) Cráe (oØ) ápMun ~€, -H 

né 
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Chủ thích. ¡. Danh từ giỗng cái có thân từ tận cùng bằng phụ âm cứng 
ở dạng cách một số Ít có vĩ tÊ -a, cách hai -w (nhưng sau r, K, x CÓ vĩ tổ -H): 
norá (chẩn) — noré, pyxá (tay) — pyKứ, Mýxa (ruổi) — wýxu; cách ba — vĩ tổ 
-œ, cách bồn -y, cách năm -oñ (-om0). Danh từ giồng cái cỏ thân từ tận cùng 
bằng phụ âm rít cứng w, u: we%á (mép bờ), kp¿ula (mái nhả) ở đạng cách hai 
số Ít có vĩ tŠ -ñ: meadú, kpGöuw (n được phát âm thành H). 

2. Danh từ giỗng cái có thân từ tận cùng bằng phụ âm mểm ở dạng cách 
rnột sồ ít có vĩ tô -a, cách hai -n, cách ba -e, cách bồn -, cách nãm -ẽñ (-Elo). 
Danh từ kết thúc bằng -nø: ápwnz (quân đội), ainax (đường kể) ờ dạng cách sáu 
có vĩ tỔ -w: ápMHH, -IÁHHW. 

3. Danh từ giồng đực và các đanh từ chung có tận cùng bằng -a (-ø) biều 
cách như những danh từ giồng cái thuộc kiểu biền cách thử hai: wyzwúna (đàn 
ông), -M, -€, -y, -oÄ, -®¡ ng (Chú, Đắc), -H, -e, +0, -cñ, -e; ýwHHUa (người 
thông minh), -w, -e, -y, -eỗ, -E. 

Chú ý trong cách viềt. Danh từ giỗng cái có thân từ tận cùng bằng phụ âm 
rÍt =, q tu, mị và u ở dạng cách năm số ít có vĩ tổ -ok (-om) nêu trọng ẩm rơi vào. 
vĩ tổ: wexóä (mép, bờ), caesóä (cây nền), onuóử (con cừu); hoặc vĩ tổ -eR nều 
trọng Âm không rơi vào vĩ tổ: psiueñ (mái nhà), pómeñ (rừng nhỏ), nrúneï (con 
chim), rývweñ (mây đen), aýweä (vũng nước). & 

Bảng 1ọ 
Kiểu biền cách thứ ba 
danh từ giồng cái không có vỉ tồ ở dạng cách một sồ ít 
và có thân từ tận cùng bằng phụ âm mềm hoặc phụ âm rÍt 
(cứng hoặc rnềm) 











Sẽ ít 
Thân từ tận cùng bằng 'Thân từ tận cùng bằng phụ VI tổ 
phụ ầm mềm Âm rít (cứng hoặc mềm) lâu 

1‹ XƠŒI3Hb I/óIA15 HO{db pOXb MHIIIIb _— 

(cuộc sông) (quảng (đêm) (lúa mạch (chuột) 

trường) đen) 

2. X(3HH ñUÓIIA7H HÓAH  pXH MBIIHH -h 
3. H(I3HH THANH HỐNN  pXXH MHILIH -ủ 
á- 3413Hb TIÓHA7b HOME  pO3XKb MbHÔb |giông cách1 


5. HCI3HbIO H.IỐMHATBO | HÓUBO pỐ3BIO MHIIb | -{b}©@ 
6. (o)xñanH (o) nAöUtann | (0) nóqH (o) pH  (GO)MHiULH| -H 





Chủ thích. :. Cách một vả cách bồn số ít của các đanh tử thuộc kiểu biển 
cách thứ ba luôn luôn giồng nhau. 

2. Ở đạng cách hai, ba và cách sáu danh từ có vi tỒ -w: xxúsun (cuộc sông), 
nón (đếm), px (lúa mạch đen), múun (chuột); ở cách năm có vĩ tổ -b(m): 
x‹úsHbo (cuộc sồng) v. v.... 

3. Danh từ war+ (người rnẹ), adwb {cơn gái) biền cách đặc biệt (xem bảng 
22 


” 


Biền cách của 
ở dạng 


 -=.. usuaao Y0 


1. | aaBÓnhi 1OXGLÍ TepÓn ñená no3# 
(nhà máy) (mưa) (anh hùng) (công việc) (cảnh đồng) 
2. | aaBÓOB IOXJIẾN  T€pó€B nen no.téñ 
3. | 2aBÓTAM IOXIẾM  T€DÓRM AernâM Tn0/17M 
4. | 34BÓRBI ]OMUIÚ — TepÓeB nená nonf 


5, | aaBÓnaMH ]OMJĂMH T€PÓNMH N€IäMH — TIOXMU 
6. | (o) aapónak (6) noxxñx (o) repónX (oì Aenáx (©) noääXx 


LÔ ———————— 


Chủ thích. 1. Tắt cÃ các danh từ giồng đực, giồng cái và giồng trung sồ 
nhiều ở dạng cách ba, năm và sáu có vĩ tô giồng nhau. Những danh từ thân từ 
tận cùng bằng phụ âm cứng có ví tỗ -am, -aww, -ax, những danh từ thân từ tận 
cùng bằng phụ Âm mềm có vĩ tô -8wi, -8MM, -#X. 

a. Cách bồn của danh từ vẻ mặt hình thái giồng với cách một, nều những 
danh từ đó chỉ bầt động vật: sapóAk (nhà máy), noxá (cánh đóng), AepésaM (nông 


Danh từ cách 
ý [x1 | *| 3) 
Danh từ | giồng đực ð|piồng đực sồ|giỗng đực có| giồng đực Giồng đực 


dạng số ít| ít có tận hậu tổ cầu | và giồng |và giồng cái 
có tận cùng| cùng bằng | tạo nhè |trungở dạng ờ dạng số ít 





bằng phụ | -Ä: -mmw(o) hoặc|cách một sỏ| tận cùng 
lâm cứng hậu tồ cầu |nhiểu có vĩ bằng phụ âm 
(trừ phụ âm tạo lớn tổ -sq: | mếm (cuỗi 
Tí): ~Nit(€): tử CỔ kì: 
aapómx (nhà | repóñ (anh | aowúuuxo 6par (anh)—|Aob (mưa) 
máy) — 3a- | hùng) — re (ngôi nhà |ốpáte# — AoxAf 
BÓNBi pón nhỏ) — Ao- |kpwnó (cánh) Iniồmaäb 
6o¿u (chiền| 6o (trận | Múa —xwpwasm |(quảng 
sĩ) — 6oänw | đánh) — 6oá| 1owứmte trường) — 
(ngôi nhà Inaốmanw 
lớn) — ño- 


MB1L13 
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Bảng 2o 
danh từ các giồng 





sồ nhiều 
T————Ừ———Z~——————————————— 
Vĩ tô 
3náHMf XWẾHIIHHH J©€PCBHH  ápMHH HÓ4H 
(ta nhà) (phụ nữ) (nông thôn) (quân đội (đêm) 
3xáHHÑi MẾHHIHH  A6DEBẾHb ấpMHH HOUÊH 
3ÄẢHMØM  3GHUMiHAM J€ĐBHSM ấDMHSM HONÁM -ÄM, -ÑM 
38áHM8 XẾHUUNH  JEDẾBHH  ấpMHH HÓNH Giỗng cách 
1 và cách 2 





3jÁHHAMH 2KÉHULIHHAMH I€ĐEBHỐMH ẾpMHNMH  HOMÁMH |-AMH,-RMH 
(o) 3náHwnx (o) xeénIn- (o) 1epeB- (o6) ápMw#X (0) HodáX | -aX, -8X 
HAaX HúX & 





thôn); và giỗng với cách hai nều chứng chỉ động vật: repóen (anh hùng), 3ÉHI1#H 
(phụ nữ). 

3. Một sồ danh từ có thân từ tận cùng bằng phụ âm mềm ở cách năm có thể 
có hai loại vi tổ: neepáăww (CỬa) — Apepswl, 1otlaxáMn (ng/4) — aoula1bMú. 

'Từ an (mọi người) ở cách năm có hình thái #+!OAbMú. 

4. Danh từ ở đạng cách hai số nhiều có các vĩ tổ khác nhau (xem bằng 21). 


Bảng 2I 
hai sồ nhiều 





| 6 (¡ 8 9 





Giồng đực| Giỏng cái| Giồng trung sồ ít| Giồng trung ở đạng số ít 
và giồng cái | sồ ít có tận |cỏ tận cùng bằng-o:| có tận cùng bằng -e, -: 


ở dạng sở ít| cùng bằng Có hậu 
có tận cùng | =4 (-8): tổ cầu 
bằng phụ tạo nhỏ 
âm tít: =HK; 

crópo%  |pa6óra (công | ncbMÓ | ñứuwKo |qó/1© 3<H1ÉUIe | COỐpáNH€ 
(người canh | việc) — pa- | (thư) — | (mặt) — |(cánh  |(nhàở)—| (cuộc 
gác) — cro- | 6óTw núcbwa | 1úqwkn |đổng) — | xœa¿mua | họp) — 
poxá aewná (đầt | A&ao Inoxá coØpánna 
Mbilb (chuột) | đai) — 3êMän | (công Mópe© Dy*kÈ 
— MútUIW póma (rừng | việc) — (biển) — (khẩu 
KapanÂui nhỏ) — póut | nená MOpđ súng) — 


(bút chì) — |craTeá (bài DýXXbg. 
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F[ETxXT+T+] 





Cách hai 
sở nhiều có 
vĩ tồ -0B 


-EB, -ÈE 


Không có vĩ 
tồ (thân từ 
tận cùng 
lbằng phụ âm| 
cứng hoặc 
Imềm) 
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38BÓAOB 
6oBnóp 


Tepócb 
6ošp 


OMÍ1UIeK 
OMlim 





Ốpárben 
Kplinbes 


_|Ba danh từ: 


IMyXéñ 
(chồm), cu-| 
lHoBéñ (con 
trai), apyséñ| 
(bạn) 


Aoxnéñ 
n1omanéñ 





| 6 


KapaR1auit 
y4 (tia 
sáng)— aywú 
noqb (đêm) 
—HódH 
seins (đổ 
vật) — BI 


€Topox‹el 
MbitléÄ 
Jysé 
T0Bắpnuteñ 


pa6ór 


max 


8 





báo)—c1a1bứ 
nápTH1 
(đảng) — 
'ảpTnH 





pa6ót 
3eMÉJb, 


-bằng -ñ của 
thân từ: 
c†aréi 
nảpTu8Š 
nhưng: 
K7eiRá 
(càng cua) — 
Kneuruél 
Ho3npf 
(lỗ mũi) — 
ño31péä 
nóan (phấn) 
— noAÉl 
Boxá (dây 
cương) — 
BOMOKÉIL 
csesá (nền)— 
caendéi (cũng 
có thể nói) 
caeq: Mrpá 
Hè CTÓHT 
caeq. (Không 
bã công). 


IIíCeM 
en 

nhưng: 
ó6naKo 

(đám 
mây) — 
OỐnaKón 
Ýxo (tai) 
— yuiêš 


JIÉWñKQB 
1o1éñ 
MOpÊĂ 


301L 








Tiềp theo 





bằng -ñ 
của thân 
từ: 
co6pánH 

pýxeñ 
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Chú thích. Danh từ cách hai sồ nhiễu hoặc không có vĩ tổ đặc biệt (và kh? 

đó chúng kết thúc bằng phụ âm cứng hoặc mềm của thân từ: xénmnn (phụ nữ), 

' sewéne (đầtđai); bằng -ñ của thân từ: crpyä (tia nước), aúnu# (đường kẻ); 
hoặc có vĩ tÖ -os, -eø, -ẽg, -el: 3apóaoe (nhà máy), wya3ées (viện bảo tàng), 6oẽs. 
(trận đánh), nonéñ (mưa), nonéä (cánh đồng), crenéä (thảo nguyên), 

1. 'Tắầt cả các danh từ giỗng đực có thân từ kêt thúc bằng phụ âm cứng (trừ 
những danh từ có thân từ kềt thúc bằng phụ âm rít) ở dạng số nhiều có vĩ tổ -os 
(3aBỏn — 3aBỏnos, 1oM (nhà) — xowós). Danh từ có thần từ kểt thúc bằng -u 
Có vĩ tồ -om, nều trọng Âm rơi vào vĩ tổ: 6oéu (chiềm sĩ—6ofñtón, 6opéu (đô vật) 
—6oputỏs, trơng các trường hợp còn lại danh từ có vị tô -eB: KoMcovó/eh (đoàn 
viên thanh niên) — KoMCOMó1bILeB. 

2. Những danh từ sau đây có vĩ tô -es: 

a) tầt cả những danh từ giêng đực có thân từ kềt thúc bằng -Ä: repỏä (anh 
hùng) — repóes, My3éñ — My3éen; song nêu trọng âm rơi vào vĩ tổ thì chúng 
có vĩ tổ -š: 6olk — Óoên. 

b) những danh từ giỗng đực và giỗng trung có thân từ kềt thúc bằng phự 
âm cứng ở dạng sô ít, nhưng thân từ đó bị mềm hóa ở dạng số nhiều (dạng sô 
nhiều kềt thúc bằng -w9): awcr (lá cây) —- nñcrb#—túcToeb, AépeBO (cây) ¬. 
ñêepÉBbn — nepÉBben (nhưng cuHopbá (con trai)— cunoséñ, Apy3pú (bạn) — AM»? 
3ê). 

3. Những danh từ sau đây có vĩ tổ -eñ: 

a) Tầt cả các danh từ giồng đực và giỗng cái kềt thúc bằng phụ âm mềm 
(không có vĩ tô ở dạng cách một số ít): Aoxt1b — A0néñ, nnỏmas (quảng trường) 
— nñomanéñ, crénenb (trình độ) — cTeneHẻl, yaúTenb (giáo viễn) — yawnTenéñi, 

b) Tắt cả các đanh từ giỗng đực và giồng cái có thân từ kết thúc bằng phụ 
âm rít x, u, uụ, q và không có vĩ tồ ở dạng cách một số ít (giồng đực: naam (áo mưa) 
— nñ#am¿ñ, npau (bắc sĩ) —- npaqéï, Ho (con đao) — HoxéR, wapanaáu (bút 
chì) — gapannauié; giỗng cái: neuus (đổ vật) — seél, pew (lời nói) — pewéä, 
Mbuub (chuột) — Msuléỗ). 

c) các danh từ giống trung tận cùng bằng -c: Mópe (biển) — wopéš, nóae 
{cánh đồng) —- nonéï (trừ những danh từ có phụ âm zrit đứng trước -e: ydíInuie 
(trường trung cầp) — yuúnnnta — ywúneD, nxútUe (nhề Ở) — 38A#U1A — XM- 
1u) và từ ýxo (tai) — yuléi. 

4. Những danh từ sau đây có vĩ tồ zếrô: 

4) tầt cẢ các danh từ giồng cái tận cùng bằng -a: raséra (tờ báo) — raséT, 
Tỷua (đám mây đen) — ryu, póua (rừng nhỏ) — pom; 

b) tắt cÀ các danh từ giỗng cái tận cùng bằng -ø: ný+s (viên đạn) — nyan, 
%Muđ (đẫt đại) — sewếap, xepéena (nông tôn) — pepeBéno. 

Đồi với những danh từ giồng cái tận củng bằng -nw ở dạng cách hai không 
viềt », nều như trước w xuầt hiện nguyên âm chạy o hoặc e: nécng (bài hát) 
—téceu, púurns (anh đào) — piuleu, trừ trường hợp sau: kýxu# (bỀp) — KÝXoHb, 
êpÉBHq — 7epesewb, 6ảpHuma (tiểu thư) — 6ápktuleHb; 

c) đanh từ giồng trung có tận củng bằng -o: okó (cửa sổ) — óKoH, nưcbwớ 
(thư) — núce; 

đ) danh từ giỗng trung có thân tử tận cùng bằng phụ ẩm rít: yuñawue — 
Y4únwI, ##núme — xnatn, kaản6gu(e {nghĩa địa) — K14n6wm; 

đ) danh từ giỗng đực có hậu tổ cầu tạo nhỏ -nmutk{@): Aowdtnko (ngôi nhà 
nh) — nowitoek, hoặc với hậu tổ cầu tạo lớn -wu(e): Aowime (ngôi nhà lớn) 
— nowúm; 
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e) tắt cả các danh từ giỗng cái và giỗng trưng có thân từ kết thúc bằng -ä: 
nápTHs (đẳng) — nápTnñ, cTpyá (tia nước) — crpyñ, co6pátwe (cuộc họp) —. coố- 
pảHBR, 3nánwe (tòa nhà) — axánnH, yutếnbe (khe núi) — yuténH#, pyxbẽ (khẩu 
súng) — pýeï, nhưng: konkẽ (ngọn giáo) — KỏnHñ. 

Chú ý trong cách viềt. Đồi với các danh từ giồng cái tận cùng bằng -bã và 
trọng âm ở dạng cách hai sở nhiều không rơi vào vĩ tổ, người ta viễt -wñ: Inanýwba 
(cô gái tính nghịch) — uanýnnä, naacýnbx (cô gái hay nhảy) — naacýHũ. 




















Bàng 2z 
Những trường hợp biền cách đặc biệt của danh từ sồ nhiều 
Chú thích 
5 4 Danh từ giỗng đực kết thúc bằng 
k. Doy 0 tiềne lÉÓ “aHHH, -8HHH; fpax⁄¿xaHin (công dân), 
n8 ng : Xpecro#n#n (nông dân), ở cách một 
2. | TpáHIaH KPCCTbñH sở nhiều có hình thái -ane, -sne, ở 
3. |TPÁMH/AHAM  KD€CTblHAM cách hai sồ nhiều tận cùng bằng phụ 
4. | TPấNCHaH Kp€CTbñH âm của thân từ: rpảM1aH, KpeCTbắáH, 
h Ũ ở các cách còn lại cầu tạo theo quy 
. MH 
¬ P2 ng biet % tắc chung trên cơ sở thân từ trên: 
- |(O) rPá»1aHaX (0) KpecTbána TPÁNGAH2M, KDECTbÉH3M V. V.... 
1. | peðára BOuắra Các đanh từ giỗng đực kết thúc 
(trẻ em) ` (sối con) bằng -Enox, -owok: pe6ẽnox (đứa trẻ), 
9 cá X BOndónok (sói con), chỉ những động 
đi exa CO HIẾP vật còn nhỏ, ở dạng cách một số 
3. | pe6ñTa BO/I9áTAM nhiều có hình thái -ara, -ara ở cách 
4. | pe6áT BO/IHÁT hai sồ nhiểu kết thúc bằng phụ âm 
s. peÕØ#TaMn BO4TaMH của thân từ: pe6ár, noxsár. Các cách| 
li ñ Bomuárax | CÒ lại cầu tạo theo quy tắc trên cơ 
(JjpÓãrr 4) Bể sở thần từ đó: pe6äTaM, BO.ISÁTaM. 
Chú ý: 6ecẽHor (ranh con) — 6ece- 
HắTA, qepTêHOK (quỷ con)— qepTou4Ta. 
Cách một | Cách hai sẻ 
Ta3á (mắt) F743 Một sồ danh từ ở đạng cách hai số 
uynKứ (bít tắt dy-1ÓK nhiều không có vĩ tô và về mặt hình 


BJêeHKH (ủng dạ) Bảnemok | thái trùng với đạng cách một số ít. 


€©01AáTbI (người lính) | conn4T 

1apTw3ản (du kích) | naprn3án 

FPV3ÁHHL (người TpY3/H 
Gru-di-a) 
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Tiềp theo 














Cách một | Cách hai 

TÝpKH (người Týp0K 

'Thô-nhï-kỳ) 
ỐaIKÚpH (người ỐauiKip 

Ba-skia) 

1. đfOñH (người) Danh từ deloséekK với nghĩa số 
9. monk nhiều chỉ dùng ở cách gián tiềp, 
3. möR9M đồng thời hinh thái cách hai giồng 

4 m với cách một SỐ Ít: naánuaTb we7IoBéK 
4. mOIỆN (bai mươi người). 
Š. ONbMH Từ aoäm ở dạng số nhiều dùng 
6. (0) d©Aax trong tẦt cẢ các cách. 

Bảng 23 
Kiểu biền cách đặc biệt của một sồ danh từ 
Sẽ ít 
Giồng trung | Giông đọc Giỗng cái 
1. | M8 (tên) 3HáMã8 nyTb (con | MaTb Aodb 
(ngọn cờ) đường) (người mẹ) (con gái) 
2. | ứMeHw 3HảM€H1 IYTÉ MÁT€pH 1óqepH 
3. | ÉMeHh 3HắM©HH nyrú MắT€PH 1Óqepu 
4. |lúM8 3HáMf TYTb M8Tb 10%b 
Š. | ÍM€H€M 3HÁM€HM | HYTỂM MÁT€PHO  HÓ4€DBIO 
6.|(oOØ) ÉMeHH (O) 3HámMeHH| (0) nyTú (o) MáTep# (0) AÓ4epH 
Sẽ nhiều 

1. | MeHá 3HâMÊHA nYyTú MÁT€DH 1Óqep 
2. | nMẼH 3HaMEH nyréi waTepéÄ 1owepéä 
3. | HM€HáM SHAMÊHAM | HYTẾM MATeDfM OqeDfM 
4. | MMeHá 3H2MEHa nYyTứ MắT€pH HÓqepH 
9. | HMEHÁMH 3HaMEHaMI |_ nYTñMH MAT€DIMH  JION€DbMH 
6. |(oØ) nMeHáx (o)3HaMÊHax| (0) nyTấx | (0) Marepấx (0) ñoqepix 
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Chú thích. 1. Tât cả các danh từ giỗng trưng kết thúc bằng -wa ở dạng sồ 
Ít biền cách theo mẫu áws, apéMw (thời gian), sHáwa (ngọn cờ), nảwa (ngọn lửa), 
céwg (hạt giồng), 6péwn (gánh nặng), réms (đỉnh đấu), sw3 (Vú), crpéws (bàn đạp 
ngựa), naéma (bộ lạc). 

Từ naáws, Ốpéw3, réMa, nứa không dùng ở dạng số nhiễu. 

khác với từ ñwø và những từ khác kêt thúc bằng -ws, trọng âm của từ 3uáws 
dạng sồ nhiều ở tầt cả các cách luôn rơi vào hậu tổ -ẽn. Dạng cách hai sồ nhiều 
của từ céww là ceMih. 

2. Danh từ giồng trung nurá (đứa trẻ) dạng sồ ít trong tiếng Nga hiện đại 
thường chỉ dùng ở cách một và cách bồn. Trong các trường hợp còn lại người 
ta thường dùng đạng các cách của từ pe6ẽHoK — peÕÊHKA, peÕểEnxy v. v.. Ở 
đạng sồ nhiều người ta dùng hai từ: néTn và peØãTa, 

Biền cách của từ nwrá ở dạng số nhiều 


1. HÉTH 4. neréft 
2. nerêÄ ỗ. NêTbMú 
3. néraM 6. (o) nếTnx 


3. Danh từ giồng đực nyr» (con đường) ở tắt cả các cách số ít và số nhiều 
biển đổi như danh từ giỗng cái có tận củng bằng phụ âm mềm (kocr:. (xương), 
trừ trường hợp cách năm số ít (nyTẽM). 


4. Danh từ giỗng cái Marb, A1owb ở tẦt cả các cách sö ít (trừ cách một và cách 
bồn) và ở tắt cả các cách số nhiều, có thân từ kềt thúc bằng -ep-. 


Bằng 24 
Biền cách của các danh từ chỉ họ tên và tên gọi của các điểm dân cư 


Họ giồng đực và tên gọi các điểm dân cư giỗng đực, giồng trung tận 
cùng bằng «HH, -HH, -biH(0), -HH(0) 


1, WnbÉn IIrữuhH Các họ Nga tận cùng 
2. Wnbnná IrúunHHa bằng -mm, -wH, khác với 
3. HaenHý HrứuuHy các danh từ giỗng đực ở 
4. WabHná TirứnhHa chỗ: ở cách năm sỐ ít 
Š.WneuHiM  THrứHhHbIM -k#M | chúng có vĩ tỖ «IM. 

6. (o6) Winbwné (o) IIrắtiie Ở dạng số nhiễu chúng 


biển cách theo mẫu sau: 

1. WabnHH .4. VqbnHbx 

2. .tnbix 5. EÍbnHEMN 

3. WnbnuHm 6. (o6) Winbn- 
HHX 
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Tiệp theo 





I. KanäawmH lÏapfuwn* Ionúuino 
2. Kanáawna l[apúuuHa [oniutia 
3. Kan#awny llapútbny IonÉÚnbhHY 
4.Kanáawn HlapiuwunH TIonfnhHo 


5. KanúiauHow [ÌapñuibiioM ÏO/IÍIMHOM| ^0M 


6. (o) Kaná- (o) lapú- (o) Foan- 
3HH€ tIbIRe IIbiH€ 


Tên gọi của các điểm 
dân cư có tận cùng bằng 
-HH(0), -MH(o) biển cách 
như các danh từ giỗng đực 
và giỗng trung tận cùng 
bằng phụ âm cứng. 





Họ giồng đực tận cùng bằng -op, -en và tên gọi các điểm dân cư 
giỏng đực, giông trung tận cùng bằng -os(o), -e8(0) 





1. FleTpóa Ceprées 
2. [erpóna Cepréepa 
3. IeTpópy Cepréeay 
4. Ilerpósa CepréeBa 
5ð. IeTpÓniM  CeprếeBbiM ~bÌM 
6. (o) Ilerpóne (o) Cepréepe 
1. Capáros KýRneso 
2. CapáTona '  KýnueBa 
3. CapáToBy Kýnnepy 
4. CapáTop KýHuebo 
9. CapáToaoM  KýHHeBoM ~0M 
6. (o) Capárone (o) Kýnhene 
Họ giỏng cái tận cùng bằng -HHA, -0Ba 
l. WabnHá Ilerpópa 
2. Wnbnnól [lerpópoä 
3. WnbnHóä Tlerpóboli 
A. WnenHý IleTpóny 
5. WlñbwHói Tlerpónoä 
6. (o6) WnbnHóä (o) [lerpópol 














Họ giỏng đực tận cùng 
bằng -o, xe ở dạng cách 
năm có vĩ tÔ -bìM, 





Tên gọi của các điểm 
dân cư tận cùng bằng 
-0B(o), -eB(o) biển cách ở 
tắt cả các cách giỗng như 
danh từ giỗng đực tận 
cùng bằng phụ âm cứng, 


Họ giồng cái tận cùng 
bằng -wna, -osa biển cách 
như tính tử giỗng cái, trừ 
cách bồn giông như danh 
từ và có vĩ tô -y. 








* Lapñiun là tên gọi cũ của thành phồ Vôn-gô-grát. 
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Tiệp theo 





Họ tên và tên gọi theo cha giỏng đực và giông cái 





MsaniukKuñ, WieaniuKas 
Béztccknl, Bếnbckag 


Họ có đuôi tính từ, biển cách như 
tính từ. 





Đisán LĨsáHosnwq 
Mapda isánopHa 


]ypHogó 
IlymHlx 
yTkúx 
Hoarúx 


Tên và tên gọi theo cha đồng thời biển 
cách như hai danh từ cùng kiểu. 


Các họ Nga có vĩ tô đặc biệt không phổ 
biên trong tiềng Nga, không biển đổi theo 
cách. 





IIleBuẻito 
Kopo.énko 
Be3Ø6opóeo 
XRóÏKo 





Họ vùng U-cra-i-na tận củng bằng 
-eHKo và -Ko thường không biển cách. 





Muuwépn 
ÂñaMónut 
Bopónnu 


Các họ tận cùng bằng -ww hoặc -onHw, 
-ebH khi chỉ đàn ông, biền cách như các 
đanh từ có vi tô tương tự; khi chỉ phụ 
nữ chúng không biền cách. 





HlMinr 
Móuapr 


Họ gôc nước ngoài có tận củng bằng 
một phụ âm biển cách như những danh 
từ có vĩ tổ tương tự, nêu chúng chỉ đàn 
ông; song chúng sẽ không biên cách, nều 
chỉ phụ nữ. 





[apw6áab1n 
Canbépw 
PoccéTrw 
3oná 
H3wáw6a 


Các họ ngoại quốc có tận cùng bằng 
một nguyên Âm, không biển cách. 





Tanka 


Các họ tận cùng bằng -a có thể biển 
cách nều trọng âm không rơi vào a tận 
cùng đó. 
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CÁC KIỂU TRỌNG ÂM CƠ BẢN CỦA DANH TỪ 


1. Trọng âm cỗ định, tức là trọng âm luôn rơi vào một âm tiết nhật 
định của từ trong tât cẢ các cách sô ít cũng như số nhiều: no6éña (chiên 
tháng), noØŠnH, nOÕé/I€ v. v...; CTYNÊHT (sinh viên), CTY/IÉHTA, CTYÊHTY 
§ ở ÄBMIXÊHN (sự chuyển động), 1BHKẾHHW, NBHMGẾHHIO V. V.... 


'Tầt cả các danh từ giồng cái và giông trung, cũng như đại đa sồ các 
danh từ giỗng đực ở cách một số ít không có trọng âm ở âm tiệt đầu cũng 
như âm tiết cuổi, đều có trọng âm cô định, thí dụ: no6ễ7a, nanáTka (lều 
vải), 6oxóro (đẩm lấy), xwweẻHHe, canóKHHK (thợ giấy), neperIETSWK 
(thợ đóng sách). 

Trường hợp ngoại lệ đồi với các danh từ giỗng đực là những danh 
từ ở dạng cách một số nhiều có tận cùng bảng -a (-8). Những danh từ 
này có trọng âm rơi vào âm tiết cuỗi trong tầt cả các cách số nhiều: npojéc- 
cop (giáo sư) — npobeccopá (cách hai: IpoQeCcopós v. v...), yHÉTez (giáo 
viên)—-yunTe,á (cách hai: yqwre.éä v. v...). Một sô danh từ có trọng âm ở 
âm tiềt đầu hoặc cuỗi ở dạng cách một sô ít cũng có thể có trọng âm cö 
định, thí dụ: cTYy/1ÉmT (trọng âm rơi vào âm tiết cuỏi ở dạng cách một 
sô ít), nñórHHK (thợ mộc) (trọng âm rơi vào âm tiết đầu ở dạng cách một 
số ít). 

2. Trọng Âm ở hình thải cách bn sồ ít chuyên lên âm tiết đầu từ: 
pyKá (tay) — pÝKY; To1Opấ (đầu) — ró/10By. 

2. Trọng âm ở đạng cách một sồ nhiều chuyển lên âm tiểt đẩu từ: 
DYKá — pÝKH; T0/10Bắ — TỐ/IOBHl. 

4. Trọng âm ở tầt cả các cách sô nhiều chuyển lên âm tiết đầu từ: 
TIHCbMÓ (thư) — IẾCbMA, HÍC€M, HÍCbMAM V. V.... 

s. Trọng âm ở tất cả các cách gián tiệp số ít cũng như sô nhiều chuyển 
xuồng ẩm tiết cuỗi từ: KOHb (ngựa) — KOHđ, KOHIO V. V...; KÓHH, KOHÉÏ 
V. Vee 

6. Trọng âm ở tầt cả các cách gián tiếp số nhiều chuyển xuỗng âm 
tiềt cuỗi từ: BO/IK (chỏ sôi) — BÓ/IKH, BO/IKỎB, BO/TKẤM V. V.... 

2. Trọng âm chuyển xuông âm tiết cuỗi từ ở dạng cách sáu sö ít khi 
danh từ đi với giới từ B (ở trong, vào), Ha (ở trên, vào) chỉ địa điểm hoặc 
thời gian: 1ec (từng) —B JIeCý; MOCT (cẩu) — Hã MOCTỶ; T01 (năm) — 
B TIpóUIIOM r0xÝ; nedb (bếp lò) —B neqf; cTeTib (thảo nguyên)— s crenli. 

Chú ý. Ở dạng cách sáu đồi với danh từ giồng đực trọng âm chỉ chuyển 
dịch nêu như danh từ đó có vĩ tổ -ÿ. 
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Bảng 2s 
Một sồ kiêu chuyền địch trọng âm quan trọng nhằt 
của danh từ 








Á. Danh từ giồng cái có tận cùng bằng -a (-n) và trọng âm rơi vào 
tận cùng đó 





Danh từ hai âm (tiềt Sẽ ít 
1. Trọng âm chuyển lên| !. pyKá 3€MT4 
âm tiết đầu từ ở cách bôn (tay) (đât đai) 
số ít, cách một và cách| 2. pyKú %MuI 
bồn số nhiều (trong từ| 3. pykẻ 3ÊM/IỄ 
seMnú kể cẢ ở cách ba sö| 4. DỨKY — 3ÉMm© 
9.DYyEKÓH  3eM1EH 
6. (O) pyKẾ (O) 3eMAÉ „ 


Sồ nhiều 


nhiều) 














Š› DýKH 3ÉM.]W 
2. pyK 3eMÉJb 
ở. pYKẢM — 3ÉM/IRM 
4. pýKH 3ÉMJIH 
V. V.«« 
Sồ ít Số nhiều 
2. Trọng âm chuyển lên| 1. crpaná (đẫt nước) CTpÁHHI 
âm tiết đầu từ ở tắt cả các| 2. crpaHH CTpAH 
cách sẽ nhiều Ổ. crpané CTpáHaM 
V. V... V. V... 
Số ít 
3. Trọng âm có thể | l. pýqKa CTaTbú 
không đổi. (quản bút) (bài báo) 
2. pýuKH CTaTbi 
V. V. 
Sồ nhiểu 
1. pÝ4Ku CTaTbÚ 
2. pýneK craréñi 
V. V... 
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Tiêp theo 





Danh từ ba âm tiềt 


I. Có tập hợp -opœ; 
~010- ở gộc từ. 

"Trọng âm chuyển lên âm 
tiết đầu từ ở dạng cách 
bổn số ít, cách một và 
cách bồn số nhiều. 


z. Không có tập hợp 
-0p0>, -010-. 

Trọng âm chuyển dịch 
về phia đấu từ một âm 
tiết ở tất cẢ các cách sô 
nhiều. ˆ 





B. Danh từ giồng cái tận cùng bằng phụ âm mềm hoặc phụ âm rít 


1. Trọng âm chuyển 
xuông vỉ tô ở tầt cả các 
cách gián tiêp sô nhiều. 





Ị 


Số ít 
|.r0ñoBả  ctopoHá h 
(đầu) (phía) 
2.T010BH  CTOPOHH 
3.T010BÉ  €TopOHếẾ 
4. TÓJOBV CTÓPOHy 
ỗ. rOIOBÓÄ CTOpOHÓử 
6. (o) r0/1oBÉ (0) €ropoHé 
Số nhiều 
1; TÓ/IOBH CTÓPOHbi 
2.T0IÓB  CTOpÓH 
Ổ. r0I0BÁM CTODOHÁM 
4. TỔ/IOBHL CTỐPOHBI 
5. TO7OBắMH CTODOHáMH 
6. (o) roo- (0) cTopo- 
BáX HáX 
Số ít 
1. mwporá 
2. tInpoTl 
3. Hmwporé 
4. tImpoTý 
Y. V.« 
Sồ nhiều 
%, LUMĐỚTHÍ 
5. LIHĐÓT 
3. IIHDÓTAM 


l. ÓqepeDb 
(lượt) 


2. úqepe1nu 
V. VY... 
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V. V... 





Sồ ít 
TÓUIANb MbHIb 
(quảng (chuột) 
trường) 
T/IÓU1ANH MHILIH 


Tiệp theo 





2. Trọng âm chuyển 
xuông vĩ tô ở cách sáu sô 
ít (nều danh từ chỉ địa 
điểm: ø neuú, nhưng: o 
TếdH; B cTeni, nhưng: o 
cTếnw) và ở tầt cả các cách 
gián tiệp số nhiều. 


3. Nhưng trọng âm 
cũng có thÈ không đổi, 








C. Danh từ giông đực tận cùng bằng phụ âm 





1. Trọng âm chuyển 
xuồng vĩ tổ trong tầt cả các 


L. 


cách gián tiếp số ít và tầt! 2 


cà các cách sô nhiều. Kiểu 
chuyền dịch trọng âm như 


3. 


Sồ nhiều 
. ỐqÊ- THIÓ- MHIHH 
DENH HIANM 
O4€-  I/IOIIA- MbIHÉÄ 
penéñi xéö 
OH6-  I/IOLA- MNUIẤM 
p€IấM nắấM 
.V.V %. V.. 
Sề ít 
. IIeb (bếp lò) 
nedú 
Triều 
netb z 
- TIẾNblOQ 
. (0) Téuw (B) neu# 
Số nhiều 
. HỀNH 
. Tieuél 
TIEHÁM 
V, V.. 
Sồ ít 
. TeTpá7b (quyển vở) 
TeTDANE 
TeTpáj 
Y, V... 
Số nhiều 
„ TeTDẢ]H 
- TETp4Tel 
V. V... 
Số ít 
CTApPÍK  10XIb 
(ông già) (mưa) 
CTapHKá OXGWi 
CTApHKÝ  1ONQUO 
V. V.. V, Và. 





m1 


vậy thường gặp trong 
những trường hợp khi 
trọng Âm rơi vào nguyên 
Âm chạy o hoặc e ở âm tiết 
cuôi từ, nều È cách một số 
Ít trọng âm cũng rơi vào 
âm tiết đó, thí dụ: KycóK 
(viên, cục) (cách hai: Kyc- 
Ká v. v..); on (chiên sĩ) 
(cách hai: Ốolñuá v. v..); 
song nễu trọng âm ở cách 
một số ít không rơi vào âm 
tiềt cuỗi từ, thì nó sẽ là 
trọng âm cô định, thí dụ: 
BáneHOK (ủng dạ) (cách 
hai: BÁ/ÊHK4), KOMCOMỐ- 
Jeu— (đoàn viên thanh 
niên) (cách hai: KoMCO- 
MÓIBIL3). 





2. Trọng âm chuyển 
xuông vi tô ở tât cả các 
cách gián tiếp số ít và sÖ 
nhiều. 





3. Trọng Âm chuyển 
xuông vi tô ở tầt cẢ các 
cách sô nhiều. 
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Sẽ nhiều 
Ì; CTApHKứ 
2. CTapHKÓB 
3. CTaDHKÂM 
V. V.,. 
Sồ ít 
l. oróHb 0rêu 
(lửa) (bò) 
3. O0THñ 
3. OTHĐ 
W,V... 
Số nhiều, 
1L OrHú 
2. Ornéñ 
3. OTHẩM 
V.V... 
Sồ ít 
1. reo3nb (chiềc đỉnh) 
3. TBO3/15 
3: TRO31O 
V.V.. 
Số nhiều 
|. TBÓ31M 
2. TB0376ñ 
3. TBO3/LẮM 
V. V... 
Sẽ ít 
1. can (vườn) 
2. cána 
3. cány 


Y, V... 


Tiềp theo 


1041 
A06 
1OXXIẤM 


0rtá 
Gruý 


0TrIH 
OTHỐB 
QTHẤM 








Tiềp theo 





4. Trọng âm chuyển 
xuỗng vi tổ ở tầt cả các 
cách gián tiềp số nhiều. 


s. Trọng âm chuyển 
xuồng vi tô ở tất cả các 
cách số nhiều. 


6. Trọng âm cũng có 
thể không đổi. 














Số nhiều 
1. CanH 
2. Canó8 
$. CanấM 
V. V.« 
Sồ ít 
1. BonK (chó sói) 
2. Bó/nKa 
3. BÓ]Ky 
V. V... 
Sô-nhiều 
1. BÓ/IKH = 
2 BO/KÓB 
3 BO/IKẤM 
VY. V, 
Sà ít 


l. róPOI yWúT€b 
(thành (giáo viên) 
phỏ) 

2. rópoa yqÉTe11n 

đ. rópony yufTe/o 





V, V... 
Sồ nhiều 
LỆ TOpOHâ yHTená 
2. T0pOñóB yuNTrelẻli 
3. TODOHÁM YNHT€/IẨM 
V. Vu. 
Sẽ ít 

1. cTYnÉHT (sinh viên) 
2. CTY/NÉHTa 
3. cTynénTy 

V.V... 
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Tiếp the 


Số nhiều 


. CTY/ẺHTbI 
. CTYÉHTOB 
. CTY/IÉHTAM 


V.V... 





Chủ ÿ. 1. Đồi với các danh từ giồng đực tận cùng bằng một phụ âm 
và ở dạng cách sáu có vĩ tô -y(-), trọng âm luôn luôn rơi vào vĩ tổ đó, thí dụ: 
Ha MoCTý (trên cấu), B 1ecý (trong rừng), ø caný (trong vườn), na xpab (È 


ven ngoài). 


a. Đổi với các danh từ giỗng đực tận cùng bằng một phụ âm và ở dạng 
cách một sò nhiều có vĩ tổ -a(-s), trọng âm luôn rơi vào vĩ tổ đỏ: roponá, 


VMRT€T. 


D. Danh từ giồng trung tận cùng bằng -o, -e(-š) 


Danh từ hai âm tiềt 

1, Có trọng Âm ở âm tiềt 
đầu từ trong tầt cẢ các cách 
sẽ ít. Trọng âm chuyển 


Sẽ ít 


Í. MẾCTO HỐA€ MÓp€ 


(vị trí) (cánh (biển) 
đồng) h 








xuông vĩ tồ trong tầt cả ¬ KT lạ 4E 
các cách sô nhiều. l Ệu l6 02212/ 44c 
Số nhiều 
1, MECIá HOIZ MOpđ 
2. MẹcT no/éÏ Mopéữ 
3. M€CTÁM HO/IM MODÍM 
V.V.. 
Số ít 
2. Có trọng âm ở vi tồ| l.OKHÓ  HUỐ DYXbễ 
tiong tắt cẢ các cách sôít.| (cửa số) (mặt) (khẩu 
Trọng âm chuyển lên âm súng) 
tiêt đầu từ trong tật cẢ các| 2. oKHÁ  nHHá pybñ 
cách sô nhiều. 3.OKHý  ñHUý pyKb© 
Ÿ. Vu, 
Sồ nhiều 
1, ÓKH4 /1HUA DÝX(bữ 
5; ÓKOH JHU pÝK€lH 
3. ỐKHAM HULAM DỶ3Kb8M 
V.V... 





1“ 
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Sồ ít 
3. Trọng âm có thể) l. xáno (ngòi, nọc) 
không đổi. 2. xa 
3. xáay 
V. V... 
Sồ nhiều 
1: xána 
2. xan 
Ổ. Xá naM 
V. V.. 
————————-——`-_—..---..... 
Danh từ ba âm tiềt ˆ Sðít 
1. Có trọng âm ở âm tiềt| !. óaepo (hồ) - 
đầu từ trong tắt cẢ các cách| 2. ósepa 
số ít Trọng âm chuyển) 3. óaepy 
xuông âm tiết thứ haiở|  v. v... 
tắt cả các cách sô nhiều. 
Sồ nhiều 
1. 03Epa 
2. o3p 
3. 08Ep2M 
V. V.„. 
Sẽ ít 


2. Có trọng âm ở vĩ tô| 1. pewecnó (tiểu công nghiệp) 
trong tât cả các cách sồ ít.| 2. pewecná 
Trọng âm chuyển lên âm | 3. peMecný 
tiết thứ hai ở tật cả các|  v, v... 
cách số nhiều, 


Sồ nhiều 
l pEMEC/a 
5; p€eMễcen 
3. D€MễC/IAM 
V. V... 
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Sồ ít 

z. Trọng âm có thể | l. 6onớro (đấm lẩy) 
không đổi. 2. 6Øonóra 
3. 6o1óry 

V.V... 

Sồ nhiều 

1. Ốonóra 
2. 6onớr 
3. ốo/8ớraM 


V. V... 








Trọng âm trong một sồ kèt hợp 
giới từ + danh từ 

Đôi khi trong tập hợp danh từ với giới từ bản thân danh từ bị mật 
trọng âm và trọng âm đó chuyển dịch sang giới từ. Hiện tượng trên thường 
gặp trong các trường hợp sau: 

1, Ở dạng cách bồn số ít và sồ nhiều của các danh từ giỗng cái có tận 
cùng bằng -a (=8) với trọng Âm rơi vào vĩ tổ, trong đó ở dạng cách bồn 
số ít trọng âm chuyển lên âm tiềt đầu từ: pyKá (tay) — pýKY, 3á pYKY, sá 
pYKH (cầm tay); ronoBá (đầu) — róoay, sá ronoay (ôm lây đầu). 

Thí dụ: ÓH cxpaTfcn 3á roopy. (Anh ta ôm lầy đầu). 

a. Ở dạng cách bồn, đôi khi cách năm sổ ít của những danh từ giỗng 
đực có tận cùng bằng phụ âm và ở gốc từ có tập hợp -opo- hoặc -epe-, với 
trọng âm rơi vào âm tiềt đầu từ, thí dụ: rópoñ (thành phỏ) — 3á r0pon 
(ra ngoại ô); 6éper (bờ) — ná 6eper (lên bờ). 

Thi dụ: Mui noéxa1H 3á ropon. (Chúng tôi đi ra ngoại ô). ñ MuBý 
3á TopOnoM. (Tôi sông ở ngoại ô). 

3. Ở dạng cách hai, ba và bồn số ít của một sẽ danh từ giỗng đực một 
âm tiết có tận cùng bằng phụ âm, đồng thời ở các cách gián tiếp sö ít có 
trọng âm rơi vào âm tiêt đầu từ, thí dụ: woCT (cẩu), MOCTẢ, MOCTý V. V...— 
HÓ MỌOCTY (theo cấu), Há MocT (lên cẩu). 

4. Ở dạng cách ba, bồn, năm và sáu số ít của các danh từ giồng trung 
hai âm tiễt có trọng âm rơi vào âm tiềt đầu từ, thí dụ: nóze (cánh đồng), 
HÓJ8 v. v...— nó nomo (trên cánh đồng), ná noze (ra đồng); Mópe (biển), 
MÓp4 v. v... — nó Mopto (trên biển), nả Mope (ra biển), 3á MopeM (bên kia 
đại dương). 
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Chủ thích. Trong tiềng Nga hiện đại ở những tập hợp như vậy trọng âm 
vẫn được đẻ lại danh từ chứ không chuyển sang giới từ. Trọng âm thường xuyên 
được đặt ở giới từ trong trường hợp kki cả kt hợp đó về ý nghĩa gắn giông với 
trạng từ, thí dụ: 2Ì %wsý sá ropoxow. (Tôi sồng ở ngoại ô thành phổ), nhưng: 
Cónnne canứxocb 3a róponow. (Mặt trời lặn ở phía sau thành phổ). Ypóx 
%ánanw ná xoM. (Cho bài về nhà), nhưng: Ow CMOTĐÉA Ha Hóm. (Ánh ta ngước 
nhìn ngôi nhà). 


QUAN TỆ CHÍ PHỒI KHÔNG GIỚI TỪ 
Bảng z6 
` Cách hai 


Cách hai được dùng trong tập hợp với danh từ, tỉnh từ, sồ từ cũng 
như trong tập hợp với động từ. 





A, Những trường hợp sử dụng cơ bản của cách hai khi kềt hợp với 
đanh từ, tỉnh từ và số từ 








1, Kèt hợp với đanh từ: 


1. Để chỉ sự sở hữu (trải tịe# áro Kapannám?— 3To KapaHáI1 
lời cầu hỏi: qeñ? qbw? qpẽ? |6pára. (Đây là bút chì của ai? — Đây là 
q5H? (của ai?) bút chì của người anh). 

Wbw ất0 TeTpáNb? — 30 TeTDá/Nb CeCTpMI. 
(Đây là quyễn vở của ai? — Đây là quyển 
vở của người chị). 

tbễ áýTo nepó?— 2ro nepó yqứTenn. 
(Đây là ngòi bút của ai? — Đây là ngòi 
bút của thấy giáo). 

HbW ấTo KHÍTH?—2TO KHÍTH nDY3éH. 
(Đây là những quyền vở của ai? — Đây là 
những quyển vở của các bạn). 

2. Đề chỉ chủ thể hành| Peqp yaúTennd. (Lời nói của thấy giáo). 
động (người hoặc vật thể! Orsếr ywenuká, (Câu trả lời của học sinh). 
hành động). lIiếnne nếmyurxn. (Lời ca của cô gái). Bm- 

CTyn1éHie neleráTos. (Phát biểu của các 
đại biểu). Boñ dacón. (Tiềng chuông đồng 
hề). 

3. Để chỉ đổi tượng của| irênHe KHấru. (Đọc sách). LÏcnou6nne 
hành động (vật thể, người, |oốemánna. (Sự thực hiện lời hứa). Cný- 
v. v.„ mà hành động hướng | aHie xéKuwÄ. (Nghe bài giảng). Y6Ópka 
tới), 








? 
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4. Để chỉ: 
a. Đặc tính của vật thể; 


b. Đặc tính vế châầt của 
vật thể. 





Chú thích. Đặc tính về 
chất của vật thể thường 
được xác định không chỉ 
bằng một đanh từ, mà bằng 
tập hợp tính từ với danh từ. 


s. Để chỉ người hoặc 
vật thể có đặc tính. 


H. Kèt hợp với dạng 
so sánh của tính từ để 
chỉ vật so sánh. 
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] 
ypoxás. (Thu hoạch mùa màng). lĨpnraa- 
tiêHHe rocTréä. (Mời khách). 

Chủ thích. Cách bổn dùng với động từ: 
wHTáTb KHÉTY (đọc sách), nerb nécHte© (hát một 
bài), cñýIuaTb xéktnH (nghe bài giảng), y64páTb. 
ypoxảä (thu hoạch mùa màng). 


IlpásawuK Múpa w npý6b. (Ñgày hội 
của hòa bình và hữu nghị). [ÍpáannWK néc- 
HH. (Ngày hội ca hát). Bonpóchi cospeMÉH- 
uocrn. (Những vần để của thời đại). 

MáJbqnK BucóKoro pócTra. (Chú bé cao 
lớn). enoBếK 60apmúro Má. (Người rât 
thông minh). MecTả nopa3úreabHol Kpa- 
corw. (Những nơi tuyệt đẹp). ByMára 
nÉpsoro cópra. (Giầy loại một). 

Chú thích. Trong đại đa số các trường hợp 
tính ngữ biểu hiện bởi đanh từ và tính từ, 
có thể được thay thể hoặc bằng một tính từ 
Bu€ÓKHỂ MánbuHK (cậu bé cao lớn), nepsocópT- 
naa ỐyMára (giầy loại một), hoặc bằng tính từ 
Và trạng từ Ó4eHb ýMHMÑ dqe1ohéK (một người 
rầt thông minh), nopasúreAkHo KpACWBMe Mẹc- 
rá (những nơi tuyệt đẹp)). 





CMẻJnocTb repóu. (Lòng dũng cảm của 
người anh hùng). ŸYM we20BéKa. (Trí tuệ 
của con người). TeMHOTá Hówn. (Bóng tôi 
của màn đêm). Tenaorá eósnyxa. (Sự âm 
áp của không khi). [Ipocróp nouéä. (Khoảng 
rộng bao la của cánh đồng). BenwsHá CHế- 


ra. (Mẫu trắng của tuyểt). 


CecTpá npH/1éHee páTa. (Người chị gái 
chăm chỉ hơn anh trai). Bónra Liúpe OKú. 
(Sông Vôn-ga rộng hơn sông Ô-ca). 

Chủ thích. Cũng có thể có đoạn so sánh kiểu 
khác: Cecrpá npwléwnee, weM 6paTr. (Người chị 
gái chăm chỉ hơn anh trai). Bỏnra túpe, eM 
Oxä. (Sông Vôn-ga rộng hơn sông Õ-ca). Trong 
các ngữ đoạn như vậy người ta dùng liên từ 
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1H. Kèt hợp với từ 
chỉ sồ lượng: 


1. Với số từ số lượng 
(trừ từ onún), nều như 
những sồ từ đó dùng ở 
cách một hoặc cách bồn 
(giồng cách một): 

a) sau từ nBa, nne (hai), 
ÓØa, óốe (cả hai); Tpw (ba), 
qerHpe (bỗn) và sáu các số 
từ phức tạp có từ cuỗi là 
ñBA, TpH, q€TEID© (NBấn- 
Il4Tb B4 (22), CTO TpÍN- 
tlaTb Tp (133), dùng danh 
từ cách hai số ít; 


b) sau từ ñ8Tb (5), LieCTb 
(6), ceMb (7) v.v... dùng 
đạnh từ ở dạng cách hai sồ 
nhiều, 





sew, còn vật thể được so sánh đùng ở cách 
một. 

YTpo Bếq£Ða MynpeHée. ([loclöBnua). 
(Buổi sáng minh mẫn hơn buổi chiểu (tục 
ngữ)). 

Oxóra nýrte nesóam, ([locnónwna). (Khi 
đã muôn thì không gì cần nỗi (tục ngữ)). 





18A | 
ó6a 
TH 
€TEID ` 
CTO BA (102) 
CÓpOK TH (43) 
CTO HSTbZ€CẾT 
weTHpe (154) ] 
aPe 
óốc 
TPH 
t@Tbipe 
CTO /Be 
CÓPOK TH 


Kapannamả (bút chì) 
† am6óma (an-bom) 
yehwká (nam học sinh). 


pÿýwkH (duẩn bút) 


| TeTpáNH (quyển vở) 
yweHfñui (nữ học sinh) 





CTO IñTb/IeCWT 
\€THpe } 
IñTb 
IIỆCTb s6 
tedh:i KapaHpauIiéi 
1B€HáNHATb (12) Kihoinginu 
pÿdek 


TDpHHáH4Tb (13) ì 


£ Terpáneñ 
b TIITb y3eeuô 
25 yd€eHúI 


CTO HñTb€CäT 
BÓCEMb (158) J 


B K-IÁCCC TPÍNHATb naTb ydeHHKÓP: 
HBÁNHâTb JẾBO4€K HH ñNTHÁNHATb MáJbHH- 
KoB. (Trong lớp có 35 học sinh: 2o em gái 
và 15 em trai). 


"——=—=_=--.....- --...... `Ì 
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Buepá 4 KyHÉ1 TPH anbÕÓmMã, 4eTBIDHAA~ 
HATb XâpaHRAauiÉH W CÓPOK ÄB€ TETĐÁNH. 
(Hôm qua tôi mua 3 quyển an-bom, r4 cái 
bút chì và 42 quyển sách). 

Illnw nBa npHÁTea4 BetdépHeio nopÓïi. 

WẢ DẾnbHH p33T0BÓp B@/IÚ MẾMHY CO- 
6óä... (Kp.) 

(Hai bạn sóng đôi lúc chiểu tà 

Chuyện trò công việc dứt không ra.... 

[pomifú Ase-TpH MHHÝTH —TA X€ TH 
nwná... (Fepn.) (Hai ba phút trôi qua~—vẫn 
1m lặng...). - 

Onú xeÍ1H B BÉTXOÃ 96M/IWHK€ 

PónHO TpÍNUATb 3T H TỌW róña... (TL) 

(Họ cùng sông trong căn hẩm tiểu tụy, 

trọn 33 năm dòng... 

B tecqátiux cTertix apapñÄCKoñ 3eM.Tú 

Tpn rópNưe náMHM BHCÓKO pOC-Í... (1) 

(Trên thảo nguyên cát của vùng đầt 
À-ra-vi-a 

Ba cây cọ kiêu hãnh đứng vút cao...). 

TpH MOAONHX HẾP€BA DACTẾT Tépe1 
HBẾPhlO N€UlÉph: JIÚNA, ỐepÊ3A H KIÊN... 
(M. T.) (Ba cây non mọc ngay trước cửa 
hang: bổ để, bạch dương và phong...) 

(Về sự phù hợp của tính từ với đanh từ 
xem bảng 44). 

BXÓNST CeMb ỐOFATMpẾH, CeMb DYMẩHBIX 
ycaqéñ... (1) (By trắng sĩ, bẩy ông râu 
sốm mặt đổ bước vào). 


Chú thích. 1. Sau sồ từ tập hợp sốc (2), 
Tpổe (3), „Érpepo (4), V-V... đanh từ dùng ở 
đạng cách hai sổ nhiều. 

2. Nều sồ từ không dùng ở cách một hoặc ở 
cách bồn (giồng với cách một), chúng sẽ biên 
đổi phù hợp với danh từ ở các cách: BpaT 
BCTpÉTH2 TpÊX T0BápHUIei. (Người anh trai gặp 








CS ——_L ——————— 
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ba người bạn). 3ásTpa ä ñpHHý K ceMi qacám. 
(Ngày mai tôi sẽ đền vào gần 7 giờ). 

3. Sau các từ Tictua (một nghìn), wnnnuón 
(một triệu), wúaanápA (một tỷ), đanh từ luôn 
dùng ở đạng cách hai s nhiều trong tật cả các 
cách: Ä ØnõnwoTéKV npúB©31É TCHM KHUF. 
(Người ta chờ một nghìn cuồn sách tới thư 
ViỆn). ÂpTHCTbi BHICTYHHIH HẾPEN NBVAUÍ THCH- 
Ì uaww spáreneä. (Các nghệ sĩ biểu điển trước 
hai nghìn khán giả). 

2. Với những từ chỉ sồ| B rópoNe nocTpôwnd Muốro $ỐpHk, 3a- 
lượng bầt định: wuóro | sốnos. (Ở thành phồ người ta xây dựng 
(nhiều), má no (ft), Hếckozp- | nhiều. nhà máy, công xưởng). B HHcTuTýTe 
KO (một vài), 6O/IhUHHHCTBÓ|HwMếeTCã HếcKOAbKO ØHốnHOtếk. (Trong 
(đa  sð), - weHbuHmncTsó| trường đại học có vài ba thư viện). Buepá q 
(thiểu sổ), ckóbKO (bao | gurân HếcKOIbKO cTATẾP, (Ñgày hôm qua 
nhiêu), crómKo (bầy tôi đọc một số bài báo). J[1% Bhii0AHÉHNB 
nhiêu), v. v... 34HÁHHđ IPHUIIỐCb HDHIOMKÍTb MHÓTO 
ycánni. (Để thực hiện nhiệm vụ này phải 
bỏ nhiểu công sức). HaM HỶXHO wHốrO 
Ýr1a, enéaa, 37ieKTpoanéprnn. (Chúng tạ 
cẩn nhiều than, sắt và điện). 

Chú thích. Danh từ không có dạng sô nhiều 
khi đi với từ Muóro, máng v. v... được dùng ở 
đạng sô Ít: Mnôro ýran ú xexésa (nhiều than, 
SẮC, mmóro pánocTH (nhiễu niểm vui), mảno 
9HÉprww (ít năng lượng). 








IHnpoká cTpaHá Moi ponHân, 

Muóro n8 Heñ aecós, no 1é w pewl.. (J].-K.) 

(Đât nước tôi rộng bao la 

Có nhiều sông, rừng núi, cánh đồng...). 

MHóFrO 3BE3A B Ố€3MÓ/IBHH HONHÓM TO- 
pÉT... (Bap.) (Nhiều vì sao cháy sáng trong 
màn đêm tỉnh mịch). 

MHóX€CT80 HHŠ1, OC n UUM€SÊÄ nDý3:(HO 
TY1ÚT B rYcTlix peTBix aKáttnl... (T.) (Rầt 
nhiểu ong vàng, ong bò vẽ và ong đầt cùng 
đồng thanh vợ ve trong các cành lá keo rậm 
TẠp...)- 

=““===-—=veyl...... <<. — }$. - | 
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3. Với những từ chỉ mức 
đo lường. 


IV. Trong tập hợp với 
tính từ nố4OH, nónHhữ 
(đẩy). 
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CKÓmKO TYT ỐH/IO KỹynpáBHX 6epẽal.. 
(Herp.) (Ở nơi đó có biềt bao nhiêu bạch 
dương!...). 

KniorpáMM xaế6a (một cân bánh mì), 
IHTp MoaOKÁ (một lít sữa), cTaKắH BONE 
(một cộc nước), MeTp cứTna (một mét vải 
hoa), 


Cếrn Ốui1H noanH pHốn. (Lưới đấy cá). 
ioM nónoH mojêñ. (Trong nhà chật ních 
người). ỞH ñpwHễC Kop3lny, nổahyio á6- 
40K. (Anh ta mang tới một giỏ đẩy táo). 
Tlaaá non clẽ3, (Đôi mắt đấm lệ). 


Ohó (ñố7oko) cóKy cnéJ1oro noaHó... ([.) 
(Quả táo mọng nước..). HónnHĂ pa3- 
NÝMbf, LIễỄN # ONHá2K1b! DO ÖO/1BLUÓÏ 7O- 
póre... (T.) (Có một lần tôi bước trên con 
đường lớn, lòng nặng chỉu suy tư...). 

Ha 6eperý nycTHHHHX BOJIn 

Croán on, #yM BeÉKBX no... (TT) 

(Bên bờ những đợt sóng hoang vu 

Anh ta đứng lòng nặng chĩu tâm tư...). 

TOBápnHiM, 34/3Hb 4T KÁJKHOMY W€JO- 
BÉKV OTĐÓMHH, H€OI€HúMHH 4p -—Mố- 
JOJOCTb, HÓJHYKØO CHỊ, IOHOCTb, HÓJHVIO 
MÁNHHĨ, X€NÁHHH, CTpMJIẾHHH K 3Hấ- 
HHữM, K ỐOpĐỐẾ, HÓAHVIO HARẾXN H 
ynosánni... (H. Ó.) (Các đổng chí, cuộc 
sông trao tặng cho mỗi con người một món 
quà to lớn không gì sánh nỗi — đó là tuôi 
thanh xuân tràn đẩy sức mạnh, là tuổi trẻ 
tràn đầy ước vọng, hoài bão, chí hướng 
vươn tới kiên thức và đầu tranh, là tuổi 
trẻ chứa chan hy vọng ước mơ...). 

Chú thích. 1. Trong các tập hợp này ngoài 
việc sử dụng cách hai, đôi khi còn sử dụng 
hình thái cách năm: 
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TT —>z -_----........ 

TocxóÄ H TpéneToM noaná, 

TaMápa qácT0 ÿ okHá 

CHIÍT 5 PASAÝMb€ ONnHÓKOM... Œ1.) 

ngồn ngang buổn rấu, lo lắng, Ta- 
ma-ra thường đăm chiêu đơn độc ngồi bền 
| của sÀ...). 

2. Trong các tập hợp với động từ cùng gốc 
tanóannTi(Cn) (lầm đây), 3anónHwr(cs} (ầm 
đẩy) v. v... bao giờ cũng sử đụng hình thải 
cách năm: ÏF1a9á wanóanwaucb caesáww, (Mắt 
đâm lệ), nhưng: ['asá non caẽs, (Mắt đăm 
lệ). Mu wanóanwaw (sanônHwaH) Kopsúny đốno- 

| kawn. (Chúng tôi nhét đấy táo vào giỏ). 
V. Với tính từ nocTÓnH,Ì %ra pa6ðó?a AocróãHa Harpánw. (Công trình 
OCTÓÏHbHli (xứng đáng), | đó xứng đáng được thường) 


B. Sử dụng cách hai trong các kèt hợp với động từ 


————————————_—_— TT  Đ_ 


1. Đề chỉ mộtphẩncủal Búneñ BoAw. (Uồng nước đi). Hanéi 
sồ lượng (hành động chỉ | moaoká. (Rót sữa ra), Ilpwmecứ npop. (Hãy 
choán một bộ phận của | mang củi lại đây). Iloémp árow, (Ăn quả 
vật thể). rừng đi), Kynú mắca, cóaw, oBouuéä. (Hãy 
mưa thịt, muỗi và rau). 


Chủ thích. Trong các tập hợp nảy danh từ 
thường chỉ nêu ra tên gọi của vật chât nào đó 
và thường dùng động từ thể hoàn thành: ma- 
ÊIcz áron (ăn no quả Từng), Hanl.I€§ MOoKÁ 
| (uông no sữa), HauuTáncg khHr (đọc rẩt nhiều 
Sách), naKynf1 naacrúwok (mua rt nhiều đĩa 
hát). 








II. Đề chỉ đồi tượng He noaydú2 ceróxhg ra3ếT, nHcoMá. (Hôm 
sau động từ cập vật có | nay tôi không nhận được báo, thư). He pú- 
từ phủ định (cách hai | nen šroñ Kaprũwn. (Tôi chưa nhìn thầy 
phủ định). bức tranh này) He „mo6mô tñpka. (Tôi 
không thích xiếc). 

Chú thích. r. Đôi khi sau các động từ cập 
vật có từ phủ định, người ta vẫn dùng hình thái 
cách bồn: me 6pan áry kuúry. (Tôi không 
lầy quyển sách đó). CMorpi he IOT€DSR TeT- 
pắne. (Cần thận, đừng để mật vở). 3apnnáry 


—————————_—____— 
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s emẽ He noaysúa. (Tôi chưa nhận được 
lương). Cách bỗn thường được dùng trong 
những trường hợp khi nhân mạnh một đồi 
tượng nhật định và câu nói mang tính quả 
quyềt, rứt khoát. 

2. Ở một số tập hợp từ cỗ định trong đó 
danh từ không chỉ một vật thể cụ thể, chỉ 
được phép sử dụng hình thái cách hai: B pa- 
6óre ou ne swaa ycráaocrn. (Trong công việc, 
anh ta không biễt mệt là gì). Eró npexo;éune 
He Bcrpếrwao ñio/tépxkn. (Để nghị của anh ta 
không được ủng hộ). 





II, Trong các câu vô| Cerónua Her co6pánwg. (Hôm nay không 
nhân chủ có ner, né 6w-| họp). 3áprpa nóxropa ne ØýeT. (Ngày mai 
4o, ne 6ýxer (không có). |bác sĩ sẽ không có mặt).<Bqepá Hé Ốbit0 

noxyxứ. (Ngày hôm qua không mứa). 
(Her \6ywárn (không có giầy) 


Hế Ốn/1o |Kapannamá (đã) 
Ỹ =. (không có bút chì) 
|me 6ýner| npéwenw (sẽ không có 
j thời gian) 


BpáTa (CecTptt, 0THả, MẤT€PH) HET ÓMA. 
(Anh trai (chị gái, bồ, mẹ) không có nhà). 














Meni ( \ (T2 \®$ ì 
Te6# (Anh) bị 
Eró (Anh Äy) 3 $ 
E& |HeT (Chị 3y) | „| „ 
Hạc | đế 6410 | nóMa, (Chúng 8s 3 
He ỐÝ/leT tôi) xãä|# 
Bac (Các F 
anh) 3 
mịÍ ) 0Œ JjŠ | 


Chú thích. r. Cũng có thể nói: Bqepá Mu 
HẾ Ốm18 Aómwa. (Ngày hôm qua chúng tôi 
không có nhà) (wu — chủ ngữ, HÉ ỐHan — vị 
ngữ). Tuy nhiên trong trường hợp này cầu 
trúc vô chủ đi với cách hai mang tính chuẩn 
mực văn học hơn. Bwepá Hac Hé ỐHAO HÓMãä. 
(Ngày hôm qua chúng tôi không có mặt ở nhà). 





]_ ____———————— 
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2. Một số động từ đi với từ phủ định có thể 
được dùng với nghĩa neT, né Ốmo, ne 6ÝýneT, 
thí đụ: ne cymecrnƒer (không tồn tại), we oa- 
3ánocb (không có), ne ocránocb (không còn), 
He Bcrpedáocbt (không gặp), we npor3ouinó 
(không xây ra). Sau chúng cũng đùng hình 
thái cách hai: B áToÄ pa6óre yxÉ Me cymecr- 
BýcT (hOặC: H€ nCTpeHá€Tcn) HAKâXắX TDẾNHO- 
creñ. (Trong công việc này không còn gì khó 
khăn nữa). B wácce He o€Tá1ocb HH 0NHOrÓ 6n- 
aéra. (Trong quấy bán vé không còn một chiềc 
vé nào). B KHócKe He OKASÃA0Cb RỶHMX HAM 
xawr. (Ở quấy bán sách không có những cuỗn 
sách chúng tôi cẩn). ý sónpeMø 9aTopMOSÚA H 
CT0ñKwoBénHw ne npowsouaó, (Tôi hãm phanh 
kịp thời và không xảy ra vạ chạm gì). 


BẾTPA HeT, H H€T HH CỐ,HHA, HH CBẾTA, 
HH TẾHH, HH HBHXÉHHH, HH LIỆMA .. (T.) 
(Không gió, không mặt trời, không ánh 
sáng, không bóng tôi, không chuyển động, 
không âm thanh). Iienánen ø: co Muóto 
Apýra ner... ([L) (Tôi buồn vì không có 
bạn ờ bên...). 

B TeJÉre Éy no XOñMáM — 

[lopóÏ A11a s3ópa HeT rpanúil; 

W Bcẽ nonñ no CTOpOHáM, 

M nan noniwH crán nrmu... (M.) 

(Ngỗi trong xe đi theo những ngọn đổi 

Đôi khi tầm mắt phóng xa tít chân trời. 

Và hai bên là những cánh đồng 

Với những đàn chim bay lượn trên 
không...). 

ØñÍ HaKoHÉI ñoỐpánc1 no yrá ca, no 
TâM Hễ ÕM1O HHKAaKÓñ Ropórm. (T.) (Cuỗi 
cùng tôi đền góc rừng, song ở đó chẳng 
có con đường nào cả). 

JÏyHbL Hể ỐmIO Ha HéỐc: oHá 5 TY Iópy 
1ó3ñHo Bzxomfiaa. (T.) (Trên bẩu trời chưa 
có trăng: vào mùa này trăng mọc rẫt muộn). 
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IV. Một loạt động từ 
đòi hỏi danh từ bổ 
nghĩa cho nó đứng ở 





cách hai: 
A0ðHBắrbcm (thể không 
hoàn thành) 
106fTbcn (thể hoàn thành) 
qerở? (cái gì?) (đạt được) 
cBoỐÓnh (tự do) 
ycnéxos (thành tích) Mu ñ@ÕúnHCb Ô0AbtHfñX VCHẾXOB B H3Y- 
u&J1m (mục đích) qếHmH pýCCKoro ø3uKá. (Chúng tôi đạt 
Bhinonnénna (nán2) (hoàn |được những thành tích to lớn trong việc 
thành (kề hoạch)) nghiên cứu tiềng Nga). 
(xopówx) pe3yabráron| CriopTcMÉHbi N0ỐÍTñCư XOpOtHHX p€3ÿySb- 
(kết quả (tôt) TáTon. (Các vận động viên đạt được kết 


peuếnaw (Bonpóca) (giải| quả tốt). 
quyết (vần để)) 

nwuctnnniRkr (kỳ luật) Wdfr©b A0ð6nCR X0pÓLIeli NHCHHMILAWHĐI 

BHHMáHHđ (sự chú ý) 8 K"ắcce. (Giáo viên xây dựng được kỷ 

oốØbncH€Hws (lời giải thích) | luật tôt trong lớp). 

cáBH (vinh quang) 

BuácrH (chính quyển) 


AOCTMTáTb thể không hoàn 
thành 

AocrfrwyTb thê hoàn thành 

ñocTrúqb (thẺ hoàn thành) 

(qeró?) (cái gì?) 

(đạt được, đạt tới) 





ycnéxop (thành tích) ÑuŠHbjệ ROCTfEIH ỐOAbUHffX yCHẾXOB B 

trếnw (mục đích) wCCñếnogaHun KócMoca. (Các nhà bác học 

B1ácTH (chính quyển) đã đạt được những thành tích to lớn trong 

cñánH (vinh quang) công tắc nghiên cứu vũ trụ). 

BepIIúHu (ropH) (đỉnh | C 6QnbLIÉM TPYHÓM â71bTWHÍCTH ROCTT- 
(núi) : 1H BeptHfiHw ropdi. (Các vận động viên leo 

6épera (bờ) núi khó khăn lắm mới tới được đình núi). 
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lam... —~1'`¬. _ 


TpÊØoBaTb (thể không hoàn 
thành) 

IioTpé6oparb (thể hoàn 
thành) 

(qeró?) (cái gì?) 

(yêu cầu, đòi hỏi) 

1HCunnitri (kỷ luật) 


HIl0/IHẺHW (n1áHa) (thực | 
hiện (kề hoạch)) 


BHHMáHHã (chú ý) 
THuIäHB (m lặng) 
pettểHun (quyềt định) 
OTBÉTa (Ha ponpóc) (câu 
trả lời (cho câu hỏi)) 
dố»scHénw (lời giải thích) 


npocúTe (thể không hoàn 
thành) 
ñonpOcúTb 
thành) 
(qeró?) (cái gì?) 
(yêu câu, xin) 
M3BuHénws (tha lỗi) 
copéra (lời khuyên) 


(thể hoàn 


BHHMäHHã (chú ý) 

nománbi (thương xót) 

BOTbi (nước) 

MO/IOKä (sữa) 

x1é6a (bánh mì) 

x/aTp (thể không hoàn 
thành) 





OXXHR4Tb 
HOX<HnắTbCñ 


Mhi TpéÕyEM OT BC©X RHCHHIIứHBI, HỆT- 
KOCTH 8 paØÓTe. (Chúng tôi đòi hỏi ở tắt cả 
mọi người tính kỷ luật và chính xác trong 
công việc). 

VHÉT€IIb TPẾỐYeT BHIIOAHẾHHS HOMáUI- 
HữX 3a1ÁHHÄ. (Thấy giáo yêu cẩu làm bài 
tập cho về nhà). 

[lpencenáreb coØpánwø norpéØonan or 
IIPHCÝTCTBVIOIHHX THUIHHBI M BHMHMáHHg. 
(Chủ tọa cuộc họp yêu cầu những người có 
mặt im lặng và chú ý lắng nghe). 


[lpoutý waswnénng. (Xin thứ lỗi). 

VuqeHÉK n0npoCÚI C0BẾTA ÿ y⁄lTe€.rm, 
(Học sinh xin lời khuyên của thầy giáo). 

[pouný sHwMánng. (Yêu cẩu chú ý). 


BoneHóï nonpocún non (Bệnh nhân 
đòi uông nước). 


——————— TT — ẸỒ 


8? 


lowjMárpes (thể hoàn 
thành) 

(weró?) (cái gì?) 

(chờ đợi) 


nómwoutw (giúp đỡ) 


peueHns (quyêt định) 


nosB/éHn3 (xuầt hiện) 
pa2peuléuna (cho phép) 
Ha3qadénws (phân công) 
Haqána (bất đấu) 
KoHná (kết thúc) 


xorếrb: (thể không hoàn 
thành) 

3axoTéTb (thể hoàn thành) 

(qerớ?) (cái gì?) 

(muôn) 

Múpa (hòa bình) 

1pyx6m (hữu nghị) 
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OHÍ xáam nóMoimM oT ToBápmiua. (Họ 
chờ đợi sự giúp đỡ của bạn). 

MHI 0WNAIÍCb p€UIẾHH* ĐOHĐÓC4. 
(Chúng tôi đã chờ được cách giải quyết 
vần để). 

Bc© € H€T€PIỂHHEM &IáH H0R8BJÉHHS 
aBécTHoro aprúcra. (Tât cả nên nóng chờ 
đợi nghệ sĩ nổi tiềng xuất hiện). 





Mùi Róaro nám TểnofFnorónn, (Chúng 
tôi chờ đợi thời tiết ầm áp đã lâu). 


Chú thích. 1. Động từ npocírb (yêu cẩu), 
wckáre (tìm kiềm), %narb (chờ đợi), đòi hồi 
cách bôn chứ không phải cách hai, khi nói tới 
người hoặc vật cụ thể: fÍ nonpocún 8 Ốm6awo- 
TẾKê KHÍTY O ïO/IÊTAX d€eAoBék2 B KÓCMOC. (To 
x npouý?) (Ở thư viện tôi yêu cầu quyển sách 
nói về các chuyền bay của cơn người vào vũ 
trụ) (Tôi yêu cẩu cái gì?) BoipHóR XÉT MeN- 
cecrpý. (Koró 1t 6ousHóï?) (Bệnh nhân đang 
chờ hộ lý) (Bệnh nhân đang chờ ai?). íl nuyý 
ceoñ Kapanxáu, (Íro ø nmý?) (Tôi đang tìm 
cái bút chì của tôi) (Tôi đang tÌm cái gì?). 

2. Sau động từ xuuatb các danh từ: nucbMỏ 
(thư), nöesx (tấu ha), rpampáï (tẩu điện), as- 
1öØyc (ô-tô-buýt), cawozẽT (máy bay) dùng ở 
đạng cách hai mặc dù ở đây nói tới những 
Vật Cụ thể: My nncbMá, ne3A2, TpAMBÁR, a8- 
TÓỐYCA, C2MO.IÊTA. 


Bce coBÉTCKH€ JIONH XOTấT MÍPA, XOTÁT 
ñpýkÕØm MẾ1Y HapÓHaAMH. (TÂt cÀ mọi 
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người Liên Xô đểu muôn hòa bình, muỗn 
tình hữu nghị giữa các dân tộc). 
nowóa (yên tỉnh) BOnbHỏi XóweT ñ0KÓn, THUYNHH. (Bệnh 
THuIHHEI (im lặng) ¡ nhân muôn được yên tĩnh và im lặng). 


xeyắTpb. (thể không hoàn! 

thành) Ị 
1oxwezáTb. (thể hoàn thành) 
(4eró?) (cái gì?) ⁄ 


(chúc) 
củácrba (hạnh phúc) )Xenáto (HOwelláto) BaM CdHáCTbf, 310- 
31opópbn (sức khỏe) púnbs, ycnéxos, (Tội chúc các anh hạnh 


yenéxop (thành tích) phúc, sức khỏe và đạt nhiều thành tích). 


Kacárbes (thể không hoàn 
thành) 

KocRÿTbcä (thể hoàn thành) 

(koró? qeró?) (ai? cái gì?) 

(động tới, để cập tới) 

cToza (bàn) 

pyKú (tay) 

Bonpóca (vân để) JOKIánRHHK KOCHÝACH TĐỂX BONpỐCOB. 

(Báo cáo viên để cập tới ba vẫn để). 





ñepxáTpcs (thể không 
hoàn thành) 
IpHIẾPxHB4Tb(A (thể 
không hoàn thành) 
(qerỏ?) (cái gì?) 


(giữ) 

MHéHws (ý kiên) # nepwcýCb Toró MHÉHHãg, s10... (Tôi giữ 
ý kiên cho rằng...). 

npápwJ1a (quy tắc) ÔH népHTC1 (ñDHDÉpXHBA€TC8) CTpó- 


THX npấpH1 (Ảnh ta giữ vững những 
nguyên tắc chặt chế). 

BO.IbHÓÏ CTpÓTO IIDHÉP3KWBA/ICfT NHẾTbi, 
(Bệnh nhân giữ nghiêm ngặt chẻ độ ăn 
kiêng). 
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CŸÿIHAaTbCf 

| hoàn thành) 

Hocnýulareewn (thể hoàn 
thành) 

(Koró? wqeró?) (ai? cái gì?) 

(nghe lời) 

MáT€pH (mẹ) 

orná (bồ) 

ToBắpnutel (bè bạn) 


(thể không 





crÓwmb (thể không hoàn 
thành) 

(ueró?) (cái gì?) 

(đáng, xứng đáng) 

Harpánhi (phẩn thưởng) 

6ñaronápnocri (biểu 
dương) 


4mmáTbcs (thể không hoàn 
thành) 

JiHnifTbcø (thể hoàn thành) 

(Koró? qeró?) (ai? cái gì?) 

(bị mẫt) 

cnýxa (thính giác) 

3péHwn (thị giác) 

ñoKóa (yên tỉnh) 

npaB (quyển) 

orná (bö) 

MắT©DH (mẹ) 











qnutárb (thể không hoàn 
thành) 

JnnulÉTb (thể hoàn thành) 

(qeró?) (cái gì?) 

(cướp mắt, đoạt mẦt) 

6oárbcq (thể không hoàn 
thành) 





MánbquK H€ nocnýutancw MáTepH. (C§u 
bé không nghe lời mẹ). 


Eró pa6óra crónT Harpấnm. (Công việc 
của anh ta xứng đảng được thưởng). 

Chú thích. Tính từ ocTóñuHl, AocrónH 
(xứng đáng) cũng đòi hồi cách hai: OH Ao- 
crönm Harpána. (Anh ta xứng đáng được 
thưởng). 


BoabHóï nwutñncq cHa. (Bệnh nhân bị 
mắt ngủ). 


dJÏauáre ce6á páxocrn. (Tước đi của bản 
thân niểm vui). 
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Tiếp theo 





(koró? qeró?) (ai? cái gì?) 


(sợ) 
B0/IKÓB (sóï) BoAkKÓP ỐOáTbCñ—B JIẶC H€ XOIHTb. 
co6áKH (chó) ([ocxósntta) (Sợ sói thì đừng vào rừng). 


TeMHOTE (bóng tôi) 


sốeráTb (thể không hoàn 
thành) 
H36E3xáTb. (thể hoàn thành) 
(Koró? qeró?) (ai? cái gì?) 
(Tránh, lảng tránh) 
onácHocTw (nguy hiểm) IIyTeLIÉCTBeHHWKH #3Õ@KÁJ1H OiắCHOCTH. 
noc/6ncrpnử (hậu quả) |(Các nhà du lịch tránh được mọi nguy 
HenpHẩTHodwn (điểu bực| hiểm). 
ninh) 








crHAẤTPCg (thề không 
hoàn thành) 

(Koró? qeró?) (ai? cái gì?) 

(ngượng, ngại ngắn) 

monéä (mọi người) 

óốttecTBa (xã hội) 

qyxxñx (người lạ) 

KocTriOMa (bộ com lê) 


CTODpOHÍTbCH, YMUIấTbCñ 
(thẻ không hoàn thành) 
(Koró? ueró?) (ai? cái gì?) 
(tránh, lằng tránh) 
óốntecrBa (xã hội) 

mojnéÄ (mọi người) 








Chứ thích. Cách hai được dùng để chỉ ngày tháng: Ouñ npHêxaA# ASánUaT» 
HắToro áBrY€TA Trics4a AeEaTpcốr cópow nocaMóro róna. (Họ đền đây ngày 45 
tháng 8 năm 1948), 3an4Trns naqHÝrcq nardánuaToro cenra6pá. (Các buổi học 
bắt đầu vào ngày 1s tháng g). Tuy nhiên nều không nói về ngày, tháng mà chỉ 
nói tới năm người ta dùng cách sáu: Ou npHéXa# 8 THCWM3 HR€BRTbCÓT CẾMbX€CHT 
nắTow roxý. (Anh ta đền đây vào năm 1975). 

(VỀ cách hai với giới từ xem bảng 2o). 
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Bảng 2? 
Cách ba 


Cách ba được sử dụng khi kết hợp với đanh từ, tính từ và đặc biệt 
l động từ. 





Những trường hợp sử dụng cơ bản của cách ba 





1, Kèt hợp với động từ|  Bqepa # nanúcan cecrpé. (Ngày hôm qua 
hoặc danh từ đề chỉ | tôi đã viết thư cho chị tôi). Buepá ø nocxán 
người hoặc vật thê tiềp | nacbMó cecrpé. (Ngày hôm qua tôi đã gửi 
nhận hành động. thư cho chị tôi). OH Bcerná noMoráer 

cpoeMý npýTy. (Anh ta luôn giúp đỡ bạn 
mình). ÔH dácTO OKÁ3biBA@T HỐMOHb CB0€- 
Mý IDýTy. (Anh ta thường hay giúp đỡ 
bạn mình). ¬ 

Chú thích, Chú ý cách đùng cách ba trong 
các tập hợp sau: naáwwTnwk Ilýnmxnny (tượng 
Pu-skin), nâwmntHwK Tóroto (tượng Gồ-gôn), 

Kt hợp với động từ:| Pán0BaTbcq nHCbMỸ, VCIẾXAM, XOpÓUIei 
Pá1OBarbcn, nopánopaTb- | noróRe. (Mừng vì có thư, vì những thành 
cnñ (KoMý? qeMý?) (vì ai?| tích, vì thời tiết tôt), 
vì cái gì?) Bce pányiorcs BecénneMY cóaHuy. (Tât 
(vui mừng) cả mừng rỡ trước mặt trời mùa xuân). 

Cách ba cũng dùng kết hợp với từ pan, 
páña (vui mừng) v.v... ýÏ ÓdeHb pâN TRoe- 
Mý nphếany. (Tôi rât mừng vì anh đã tới). 

YÄHB.IÍTbCñ — VNMBÉTb-| ŸñHBIẾTbC# pA60T0CHOCÓỐHOCTM, Cho- 
Cũ (KoMý? qeMý?) KÓÏCTBHIO, CỨne, Mý&€CTay. (Ñgạc nhiên 
(ngạc nhiên), nopaxtáTp-|trước khả năng làm việc, tính điểm đạm, 
Cñ—-HOP43iTbcñ (KoMý? | sức mạnh, lòng đũng cảm). MÍbi YEHB.Bi€M- 





deMý?) Cñ MÝX€CTBV H BEUIEDXKE KOCMOHÁBTOB. 

(sửng sốt) (Chúng tôi ngạc nhiên trước lòng dũng cảm 
và sức chịu đựng của các nhà du hành vũ 
trụ). 


BO BpÉMH /TÉTHETO ỚTRbiXã H€OỐXOHÍMO 
YAeBấTb MHÓTO BpẾMeHH cïópTy. (Trong 
khi nghỉ hè cấn chú ý nhiều tới hoạt động 
thể thao). 
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VI€IáTb BHHMÁHH€— 
YA€/IỨTb BHHMắHW© 
(KoMý? qeMý?) 

(chú ý, quan tâm) 

3aBÚOBATb — II034Bñ 10- 
BATb 
(KoMý? eMý?) 

(ghen t) 

CTI0cÓốcTROBATb 
(qewý?) 

(góp phần, tạo điểu kiện) 


II. Trong câu vô chủ 
đẻ chỉ người hành động 
hoặc trạng thái cửa 
nhân vật hành động: 

1. Kêt hợp với từ Háno 
(cẩn phải), HeoỐxonúMo 
l(cẩn phải), Hýmo (cẩn 
phải, mówHo (có thể), 
!HeJpa# (không nên, không 
Ì thể) v. v... cùng hình thái 
¡chưa chia của động từ, 


Kết hợp với hình thái 
chưa chía của động từ để 
chỉ sự cần thiết phải làm 
gì đó (giềng cầu trúc 
trên). 





Tiệp theo 


I[leqáTb w páNHO Ye-álOT Õ021bUIỐe BHH- 
MắáHHe ốToMV Bonpócy. (Báo chí và đài 
phát thanh quan tâm nhiều tới vẫn để này), 


Bce 3aBfñxVioT MoeMý 2ñopónbio. (Tầt cẢ 
đếu ghen tị với sức khốc của tôi). 


CNOCÓỐCTBOBATb DA43BñTHIO IDÝýX©CTBEH- 
HbIX OTHOIIẾHH MÉHUIY NBYMÍ CTDÁHAMH. 
(Góp phẩn phát triển quan hệ hữu nghị 
giữa hai nước). 


BpẤTYV H€OỐXORÍMO BHi€XATb CETỎANHH. 
(Hôm nay người anh phải ra đi) (nghĩa là: 
BPAT HÓ/K€H Bii€XaTb). BaM HXHO 3â- 
KÓN4HTb pa6ÓTy B cpoK. (Anh phải hoàn 
thành công việc đúng thời hạn) (nghĩa là; 
Bbi ñ0/I3KHHÍ 34KÓH4mTb...). BceM coTpýR- 
HHKAM HÁNO HpHÏHTÚ HA COỐpÁHH€ K H8TH 
tacám. (Tầt cẢ cộng tác viên phải đền họp 
vào lúc s giờ) (nghĩa là: Bce coTpý1HHKH 
10H npHÄTú...). MóatHo ốpáTÿ KYDÍTb? 
BpáTy He1b3ú KypúTs. (Người anh có thể 
hút thuôc được không? Người anh không 
nên hút thuộc) (nghĩa là: Móxer Ốpar Ky- 
ĐẾTb? BpAT Hệ ñÓ/X€H KYpHTb.) 

BCeM COTpýNHHKAM coÕpáTbc# B IñTb qa- 
cóp. (TÂt cẢ cộng tác viên tập trung vào 
lúc s giờ) (nghĩa là: Bce coTpýNHHKM A01- 
XHHÍ COỐpáTb€Ø.) T0BápHuty éXATb B NBã 
wacá. (Đồng chí phải đi vào lúc z giờ) 
(nghĩa là: Topápwm, nóz1xeen éxaTo...) Ky- 
1ã TEÓÉ éXaTb 3ásTpa? (Ngầy mai anh phải 
đi đâu?) (nghĩa là: Kynâ Tbí 1Ó.1XeW éXaTb?) 
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2. Kết hợp với động từ 
vô chủ tận cùng bằng -cg. 





Cũng câu trúc đó nhưng 
kt hợp với hình thái chưa 
cha của động từ trong 
thành phẩn của vị ngữ 
tập hợp. 








Tiệp theo 
Ï 

BHTb rpoaé nendKof. (II) (Sẽ có một 
cơn giông toÍ (nghia là: BýneT rpo3á hoặc 
1OJI&Há ỐbITb TPO3á...) 

BuITb naM K Béqepy, (OypM.) (Buổi chiếu 
các anh phải có mặt!) (nghĩa là: Bu' non- 
3t ỐbITb K BÉq€DY.) 

Pe0Enky me cnứTcg. (Đứa trẻ không ngủ 
được). MHe ceró1Hã HTÓó-TO H€ H0OETCi, 
(Hôm nay không hiểu vì sao tôi không thể 
hát được). Bpáry neanopósHrcn. (Người 
anh không được khỏe). Mủne cerÓAH4 He 
pAGÓTA-10Cb: H€ tHTÁJNOCb, HỀ IHCÁTOCb. 
(Hôm nay tôi không thể làm việc được: 
không đọc được, không việt được) (nghĩa 
là: Ø He MOT p46ỐT4Tb, WWTáTb, IHCäTb). 
Me 3necb npápHTcn. (Tôi thích ở đây). 

Me xóueTcw noéxaTb Bróphi. (Tôi muôn 
đi lên núi). ÔTHý NpHXÓNHTCH tấc?O a- 
NHTb B KOMAH1HpÓBKH. (Người cha thường 
phải đi công tác luôn). CecTpé ÿynadócb 
JIÉTOM XOpOLIÓ 0110XHýTb. (Mùa hè người 
chị được nghỉ ngơi rầt tồt). MHe HpápHT- 
ca 6éraTb no ropáM. (Tôi thích chạy trên 
núi). 

TÊMHOÄ OcÉHH€Ä tHóqbIO NDHHIIỐCb MH€ 
ẾXaTb no H€aHaKÓMoï nopóre... (T.) (Tôi 
phải ổi trên con đường không quen biết 
giữa đêm mùa thư tôi đen). 

B3FDYCTHý/0Cb KáK-TO MH€ B CT€IÍ O1- 
HooốpáaHo. (K.) (Bỗng có lúc tôi thây 
buồn trên thảo nguyên đơn điệu này). 

O, KaK TIYỐOKÓ H pÁIOCTHO B3IOXHÝ- 
J0Cb CÁHHHY, KâK TÓ/IbKO OH OqYTH/ICS ý 
ce6á B KÓMHaTe. (T.) (Ôi, Xa-nin thở phào 
sung sướng biết bao khi anh ta vừa vẻ tới 
phòng mình). 








Tiệp theo 





3. Kết hợp với những 
trạng từ dùng trong thành 
phẩn vị ngữ tập hợp: 

2) trạng từ tận cùng 
bằng -o (cầu tạo từ tính 
từ chất lượng); 





b) trạng từ là từ phù 
định. 


IH. Với một sồ tính 
từ: 
ỐaronápnHi 
Õ1aronápeH 
(biết ơn, mang ơn) 
BÉPHHIñ 
BÉP€H 
(chung thủy, trung thành) 








He nacáäocb ewý na áTor pa3. (1) (Lần 
này anh ta không thể viết được). 

JÏHTBÍHOB B371Cñ 33 KHÍYY, HO CMý H€ 
qHTámocb... (T.) (Lit-vi-nồp cẩm lẫy cuồn 
sách, nhưng anh ta không tài nào đọc nỗi). 


a) Bpáry (Anh) Bếce/IO (vui), X0pOIIÓ 
Cecrpé (Chị) (tôt), rpýcTRo (buồn), 
Me (Tôi) cKýÝuHO (buẨn), xó- 
Ham (Chúng tôi) Ì aongo (lạnh) v. v... 

Chú ÿ nhữn# cách nói sau: He Wano. 

(tôi tiềc, tôi thương)~ Mne san 1onápwma. 

(tôi thương người bạn), xane cecrpý (tôi 

thương đứa em gái), maab ppéMenu (tôi tiếc 

thời gian) Me waab paccráTbcg c ToBÁpH- 
uew... (Tôi tiềc phải chia tay với người bạn...). 

Me aewe... (Tôi lười...). ẰWh€ ñeRb sanHMÁTbCH, 

(Tôi lười học). Mne nopá... (Tôi đã đền lúc 

phi...). Mue nopá watú. (Đã đền lúc tôi phải đi). 
b) BpáTy HéKyna cerónun mxTú. (Hôm 

nay người anh chẳng có nơi nào mà ới Ì 

cả). CliHY HếKOTR4 rylfTb, (Đứa con trai 

không có thì giờ để đi đạo). ÉT8M HÉKV1a 
cñpáTaTbc8 oT 10xdui. (Bọn trẻ chẳng có 
chỗ nào để trú mưa cả). Te6ẽ HếaaqeM ấTo 
3Harb. (Anh biết điều đó chẳng để làm gì). 

EMý HÉOTkYJã %/1aTb IúceM. (Anh ta chẳng 

có đầu gửi thư đền mà chờ). 


ñ BaM óqeHb ÕnaronấpeH. (Tôi rầt cám 
ơn anh). | 
O†êu, sépHhii cpoemý oốcutấnHIo, Cõo- 
ñHJI CHHa B 3oonápK. (Người bô giữ đúng 
lời hứa đã dẫn con trai đi vườn bách thú). 
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Tiệp theo 





nonó6nHÑ fÍ ne scrpeqá/ !oOñéñ, noNÓ6NHX §ToMY 
Iionóốew qexoséky. (Tôi chưa gặp những người 
(tương tự, giồng như)  |giồng như con người đó). 

CBÓÏCTBEHHHÄ OH MHÓFO p26ÓT4/1 C0 CBÓÄCT5£HHOÏÍ CMý 
CBồÏCTBEH sHếprweli. (Anh ta làm việc tầt nhiều với 
(đặc thù cho) nghị lực đặt thù riêng cho bản thân anh ta). 
IV. Đề chỉ tuổi tác. BpÁTV ABẢNHATb /€T, CêCTPẾ B€HáH- 


LATb, a MH€ 1BáNHIATb BA fỏ1a. (Em trai 
tôi ao tuổi, em gái ra tuổi, còn tôi 22 tuổi), 
Ckỏ.ipko Te6é ner? (Cậu bao nhiêu tuổi?) 
CKónbKo Baw ner? (Anh bao nhiêu tuổi?) 
Mane (Tôi) BOCeMRÁ/ItATb z1eT (18 tuổi) 
Te6 (Anh) 1Bả1H4Tb OXIH TOA 
EMý (Anh ta) | (2r tuổi) „ 
Eñ (Chị äy) | TpúxuaTbaTb I€T (35 tuổi) 
Ba (Anh)  J TpítlATb W€Tbipe FÓNA 
(34 tuổi) 








(Vẻ ý nghĩa cách ba với giới từ xem bằng 31). 
Bảng 28 
Cách bồn 
Cách bồn dùng với động từ 





Những trường hợp sử dụng cơ bản của cách bồn 





I. Kèt hợp với động| O66no ø qHTáto ra3éTy 1o yTpáM. (Tôi 
từ cập vật đề chỉ đồi | thường đọc báo vào buổi sảng). /Ípyr no- 
tượng mà hành động |Jñydún nHcbMÓ H3 ïepenHn. (Người bạn 
hướng tới (sau động | nhận được thư từ quê gửi lên). B nógbiX 
từ không có từ phủ|ropoxảx cTpónT đáốpwKH H 345Ó0gi. (Ở các 
định đứng trước). thành phô mới người ta đang xây dựng 

các nhà máy và công xưởng). 

Bhi qwTấÏTe€, qHTÁÙT€ DÝCCKY!IO JIHT€pA- 
TÝDV KAK MÓXKHO Ốốbtle, BCễ quTáễTel 
(M.T.) (Các bạn hãy đọc văn học Nga càng 
nhiều càng tồt, hấy đọc tắt cÀ!). 
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Tiếp theo 





Một sô động từ thường 
gặp đòi hỏi cách bồn: 
Ốar01apfrb 
IO6.1arOapÉTt, 

(koró? wro?} 
(cảm ơn) 


fi03104B.14Tb 
Tñ93npáBWrb 

(Koró?) 

(chúc mừng) 
BCIIOMHHá†b 
BCTÔMHETb 

(koró? qro?) 

(nhớ lại, hồi tưởng) 


I. Kèt hợp với động 
từ: 

2) để chỉ hành động bao 
trùm lên một thời gian 


Ó&ñ póm nomeo6úa TyCTHe 

€nWHÉHbe, THuIHný 

WÏ ROk, H 3BŠ3nbI, nyný. (H.) 

(Anh ta yêu những cảnh rừng rậm rạp, 

Nơi vắng bóng người, nơi tỉnh mịch êm 
đềm, 

Và màn đêm, những vi sao cùng vắng 
trăng sáng). 

Jlo6nô Te6á, IÏeTpá Tpopénbe, 

Jioðmõ Taoñ crpórni, CTDÓÏHHñ BHH,.. 
(HH) 

(Tôi yêu người, yêu công trình sáng tạo 
của Pi-ôt, ý 

Yêu v mặt nghiêm trang cân đồi của 
người). 


B.1ar0Nap6 Bac, 61aronapiõ re6á, 6na- 
|roñap® npy3éñ, 6xaronapi6 C€CTpý H T. 1. 
|(Cắm ơn các anh, cám ơn anh, cắm ơn 
bạn bè, người chị v, ve). 

Chú ý. Đôi với những từ Ố1aronắpew, 6a- 
T0AápHx đừng cách ba: #l õnaronäpPeH Ba, Te- 
6€, Apysoám, cecrpé. (Tôi cám ơn các anh, 
anh, bạn bè, người chị). 

Ilo3npannấit© mac, Te6á, py3éñ, cecTpý 
(HT. ñ. (Chúc mừng các anh, anh, bạn bè, 
| người chị v. v...). 


ĐoÏIuj BCH0MNHáIOT MHHÝBtUIH€ NHH 

KĨ ÖắtBtt, re nMÉcTE pYÔf.incb oHii. @1) 

(Những người lính hồi tưởng lại những 
ngày đã qua và những trận đánh mà họ 
cùng tham gia). 


BCi0 3ÉMY cT0ána TÊH48 nOTỎAa. (Thời 
tiết âm áp suồt mùa đông). BpaT pa6óTa. 
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nhầt định, một khoảng|pecb Xem. (Người anh trai làm việc suốt 
không gian nhất định. ngày). BCẺ JÉT0 # npOXHBý 5 1€DẾBH€. 
(Tôi sẽ sông ở nông thôn suôt mùa hè). 
BclO ROpỐTY MÁá/IbHHKH IUH MÓAAHA. (Suôt 
dọc đường các chú bé bước đi im lặng). 
b) đẻ chỉ giả cả. KHúra crồwT pyØnb. (Cuôn sách giá 1 rúp. 
Kopóốwa cnúqe crónr Konếiky. Bao 

điêm giá 1 cô-pèch). 


___ — —_ ` —>-.—-————— 


(Về cách bỗn dùng với giới từ xem bằng 32). 


Bảng 29 
Cách năm 


Cách năm dùng trong các tập hợp với động từ, danh từ (chù yêu là 
danh động từ). 





Những trường hợp sử dụng cơ bản của cách năm 





I. Đề chỉ công cụ| XWeHÉk núUI€T Hâ AOCKẾ MẾJOM, BMITH- 
hoặc phương tiện, nhờ | páeT AócKy rpúmkoi. (Cậu học sinh viết 
đó hành động được |trên bảng bằng phần, lau bảng bằng gi). 
thực hiện. JKéHHInHA 30344 HÓHHUAMH KYCÓK 
+Káun. (Người phụ nữ cắt mảnh vải bằng 
kéo). Oréu pýØmr TonopóM ñposá. (Bồ chẻ 
củi bằng rìu). 

(Cũng như với các danh động từ: pýố- 
Ka TonopóM (chẻ, chặt bằng rìu), pa3Má- 
xusaHHe pyKÁMH (khoa chân múa tay, V. 
V..}. 

CrapÉK ñ08É1 HéB80On0M pHỐY, 

Crapýxa npaná cnob npá£y. (HT) 

(Ông lão dùng lưới đánh cá, 

Bà lão ngồi quay tơ). 

Ôn yuiể1 R€OXÓTHO, Tñ⁄©Ó IHÁPK8H H0- 
ráMu. (M. T.) (Anh ta miễn cưỡng bỏ đi, 
nặng nể lê bước). 











98 


Tiềp theo 





H. Để chị điều kiện hoàn 
cảnh trong đó hành động 
xây ra: 

1. Để chỉ địa điểm dị 


chuyền. 


2. Để chỉ thời gian. 





ÏlaXáTb— He pVKÁMH MaXTb. (Elocnó- 
PHu2) (Cẩy ruộng không phải là múa tay) 
(Tục ngữ). 


KAaKÓÄ Aopóroñ me nnTứ? (Tôi phải đi 
đường nào). J]opóra xa TYCTHM ÄyÕÓ- 
HHM ØcoM. (Con đường chạy đài trong 
rừng sổi rậm rạp) 3ágt piicKoqwn ứ3 
JI€CV H n0Õ@á1 nóeM. (Chú thỏ nhảy ra 
khỏi rừng và chạy qua cánh đồng). 


T0 HÉBe 0p0Xosý ø ýaKoto exóä, 

Ilopóculel kâmko© w uềnKoä JeỐenóñ. 
(M.) 

(Tôi bước đi trên cánh đồng men theo 
bờ ruộng hẹp, 

Cổ dại mọc um tùm thành những dải 
đài). 

BH Ốu ÉC0M HN, JếcOM HnTú Ipo- 
X1ãnno... (M.T.) (Anh nên đi theo đường 
rừng, đi theo đường rừng rầt mát). 

jl BO3Bpanláxcw noMóÏ nycrúwn Iiepeýa- 
KaMH cTaHfm... (J].) (Tôi trở về nhà theo 
những con đường nhỏ không một bóng 
người của thôn xóm...). 

Pa6ÓTarb HowảáMm. (tức là: nọ HOHáM) 
(Làm việc về đêm), 


Chủ thích. Đôi khi người ta văn nói: pa- 
Ốórare sewepáwn (làm việc vào các buổi tôi), 
PA6ÓTaT yTpáwm (làm việc vào các buổi sáng), 
nhưng tốt hơn nên nói: ĐâØTATb nO Beqepá , 
no YTpáM. Không nên nói; PAỐÓTAaTb. HHẮMH 
hoặc pa6ótaT no mnnw. Có thể nói: paØÓTarb 
HếMMH xHdMn hoặc no néauw AHaM (lầm việc 
SUỐt các ngày) song những ngữ đoạn nảy đã 
có ý nghĩa hơi khác. 


—==—==———.—_-........ | 
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Để chỉ sự khác biệt về 
mặt thời gian (khi kết hợp 
với đạng so sánh của tính 
từ). 


z. Để chỉ phương thức 
hành động (trả lời câu hỏi 
KaK? (như thể nào?), Ka- 
KÉM ÓỐpa3oM? (bằng cách 
nào?). 


4. Để chì phương thức 
chuyẻn động. 








PánHuM ýrpoM ÿXonúTb. 8 nóae. (Ra đồng 
vào sắng sớm). B03BpAuHláTbcd Ió3NH€l 
Hóqb®. (Về nhà lúc đêm khuya). 

TếMHoÏ océHH€Ï HỒbiO TpHUIIỐCb MH€ 
éxaTb no ie3akówoft nopóre. (T.) (Tôi phải 
đi trên con đường không quen biết giữa 
đêm mùa thu tôi đen). 

JnyMú nHáMH pánbUe, nó3e. (Sớm hơn 
(muện hơn) hai ngày). 

fl nphéxan R8yMớ AHẰMM pắHbUte ÕDấTA. 
(tức là: Øl npuếxa1 da ABA 1H päHBL.) 
(Tôi đền sớm hơn người anh hai ngày). 

Tosopfre uưểnoro..: (Nói thẩm...) F0- 
BODÍTb FDỐMKHM TÓ/IOCOM, TẾXHM TỐ/I0COM, 
(Nói to, nói khẽ). IUupốókol noAocóñ Tá- 
Hyrcø ond. (Cánh đồng chạy thành dải 
rộng). 

J]ýqUte yM€péTb repÓeM, q€M #GHTb Đâ- 
6óm! ([op6.) (Thà chêt anh hùng còn hơn 
sông nô lệ!). 

Joxenp noxfin pydbáw...(T.) (Mưa như 
trút nước...). 

VTpennn3 3apá He ngi4áệT I0XápOM: OHá 
ÿA31HBấ€TCH KPÓTKHM DYMIHUEM... Œ.) 
(Bình minh không sáng bừng như đám 
cháy: nó chỉ lóc sắc hồng le lói...). 

[opír pocrók 3aplo Hópoi.. (HH) 
(Phương đông bừng cháy một buổi bình 
minh mới...). 

CónHUe ca1ú44GCb: LHMĐẾKHMH ỐâFĐÓBBI- 
MH HO/IOCÁMH pA36€Tá/HCb ÊfÓ HOC-IẾNHW©@ 
ayaú, (T.) (Mặt trời đang lặn: những tia 
nắng cuỗi cùng của nó lóc sáng như những 
đải rộng màu đỏ rực). 

EXäTb IĩapOXÓJOM, HÓ€34OM. (tức là: Ha 
napoxóne, na ¡óesne). (Đi tấu thủy, tấu 
hỏa). IIpweréTo caMO/IETOM. (tức là: Ha 
caworẽre). (Đi đến bằng máy bay). 
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IH. Đề chỉ nhân vật 
hành động trong cầu 
trúc bị động. 


IV. Đề chỉ vật hành | 


động trong cầu trúc vô 
chủ, 


Chủ ý. Trong ngôn ngữ văn học thường có 
khuynh hướng dùng với giới từ: npunerên Ea 
CíMO/IÊT€, ñDHÉXA41 HA nÓ€31. 





J1oMá cTpóarcw pa6óqwMm. (Nhà cửa đang 
được công nhân xây dựng). JoMá nocrpó- 
eHH pa6óqnMM. (Các ngôi nhà đã được 
công nhân xây dựng xong). Iloxá o6pa6á- 
THBäMOTCS KOJAXÓ3HHKAMH. (Đồng ruộng 
đang được các nông trang viên chăm bón), 
[ioná o6pa6óTawb KoaxóanHKawn. (Đồng 
ruộng đã được các nông trang viên chăm 
bón xong). ' 








4) Bonóm 3áam1o Ayrá. (tức là: Boná 
sanHaá nyrá.) (Nước ngập đồng cỏ), [pá. 
AoM noốñäo x1eố. (tức là: [Ban no6ún 
xaeố.) (Mưa đá làm hỏng lúa mì). Bérpow 
coppáno Kpbiuy. (tức là: BếTep copnán 
KpbiuIy.) (Gió làm têc mái nhà). 

b) [láxneT HgeTáMH. (Mùi hoa thơm ngát). 





V. Cách năm dùng 
như một bộ phận của 
vị ngữ tập hợp khi kèt 
hợp với động từ: 

ỐbiTb (là) 

8B/iñTbca (là) 
€TaHoBiTrbca (trở thành) 
€TATb 

OK2a3áTbcn (hóa ra, tế ra) 


Ka3árbcø (đường như là, 
hình như là) 





ÔH Ốbin cTYyHÉHToM. (Ảnh ta là sinh viêm) 
(cũng có thể nói: ÔH b1 CTYÉHT.) 

Bpar cTa1 HaxeHépo. (Người anh trẻ 
thành kỹ sư). 

OH 043418 ïipeKpPáCHHM pAỐÓTHNKOM. 
(Anh ta là một nhân viên tôt). 

CñeHÓÏ Má/bHHK 0KA3á/1CR fIDKpÁCHHM 
Mỹ3biKáHTOM. (Kop.) (Cậu bẻ mù là một 
nhạc sĩ tuyệt điệu). 

CerónHa Ta ncTÓpHH KẤX€TCH (AHTa- 
cTúdeckoi. (Ngày nay câu chuyện đó 
dường như hoang đường). 
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HaawpáTbcaø (được gọi là) 
Ha3BắTbCf 


ocTrapảTbcw (vẫn là) 
OCTắTbCñ 


nêaTbcn (trở thành) 
cñarbcw 


cũwnrárbcf (được coi là) 


____ —__—_l ——————— 


VI. Một loạt những 
động từ thường gặp đòi 


hỏi cách năm: 
DYKOBOHÍTb (lãnh đạo) 
ynpasaúrp (điểu khiển) 
KOMäH1OBATb (chỉ huy) 
3agénosarb (phụ trách) 


pacnop#aiTbcd |... 
acnop8zxáTbcw xen 
P khiển) 


oố.nanáTb — (có) 


(quân lý, 


Ilsep Ka3áncø pACTÉDHHHHM H CMy1IÊH- 
nu. (JI. T) (Pi-e dường như bôi rôi, 
luông cuông). 

Oná B cewbÉ choéÄ poHóä 

Kasánacb Néøsowdwoñ qyxóä. (LÍ.) 

(Trong gia đình ruột thịt của mình 

Nàng dường như chỉ là một cô bé xa lạ). 

BÓpOM HaswBấeTCwW 1C, B KOTÓPOM Dâ- 
crýt xpóÏnHe Aepésbm. (Những khu rừng 
trong đó có các cây lá kìm mọc, được gọi là 
rừng lá kim). 

OHá scerná 0cTaErcw CnOKÓHHOÄ B MH- 
nýth: onảcHocrH. (Cô ta luôn bình tỉnh 
trong những giây phút ñguy hiểm). 

On chếnancg Ó4eHb paCCÉNHHEM. (CTA/ 
paccénHHHM.) (Anh ta trở nên tật đãng trí). 

(jếpe3 HØTb MHHÝT 0H IIepecrán ỐbITb 
TÓCTEM, 2 CHẾ/AJICÑ CBOÉM M€WOBẾKOM J1 
pcex wac... (JI T.) (Năm phút sau anh ta 
không còn là khách nữa, mà đã trở thành 
người của chúng tôi). 

OH cdHTÁệTCH XOĐÓUIM p26ÓTHHKOM. 
(Anh ta được coi là nhân viên tôt). (Erỏ 
camráot Xopóumw pa6órHHKoM. (Mọi 
người coi anh ta là một nhân viên tồt), 











HáuữM KpY&KÓM DYKOBOHÍT TIpeTi01a8á- 
Te/ib. (Thầy giáo lãnh đạo nhóm chúng tôi). 


On 3apÉñyeT yéHOñ HÁCTBIO. (Anh ta 
phụ trách ban giáo vụ)- 


JiẽruwKh AOIRHEI O0ố8AHẤTb. CHOKÓÏCTBH- 
eM H BE/Iepkol. (Người phi công xẩn có 
¡tính bình tỉnh và khả năng chịu đựng)- 
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8,1A1ÉTb 
0B.1A/7ÉTb 
IóJb2OBaTbcn (sử dụng) 


(nắm vững) 


3aHñMáTbca | (chơi, nghiên 
3aHiTbcn cứu) 


HHT€p€CO- ì [ong lấn: 
XiRGrEfG kx đang 

BáTbcñ Lư ớy 
YB7êKáTbCñ Ì ñm. nửổ 
VRñếqbcg | 


TOpAWTbCñ (tự hào) 
wfOỐoBárbcn (ngắm nhìn) 
xða/iñTbcw (khoe khoang) 
BOcxainárbca (khâm phục) 
HaCJaknárbca (thích thú, 
khoái cảm) 
30y ñ0TP€Ố.,IñTb 
dụng) 
Ốo/iếTb 
3aỐoéTb 


(lạm 


(êm) 





VH€HÚK XOpOLUỐ BHAHẾET DÝCCKRM 83H- 
kóm, (Cậu học sinh nắm tiếng Nga töt). 

MO nDYr HốAb3ÿ€TCH ABT0DHTÉTOM B 
HHCTMTýT€. (Bạn tôi có uy tin ở trường 
đại học). 

Bpar saHHMáeTcw cnópTow. (Người anh 
chơi thể thao). 

Háno sanáTbcg ýTHM BonpócoM. (Cẩn 
phải nghiên cứu vẫn để này), 

Moi cecTpá HHTepeCýeTcq pýccKoñ nw- 
TepaTýpoï. (Em gái tôi ham thích văn học 
Nga). 





CTynénT yB1€kKÁ€Tcq MđTeMáTHkofi. (Anh 
sinh viên ham mê môn toán). 


MánbqwK xẽánHTcw cgoéÄ cứnol. (Cậu 
bé khoe sức khỏe của mình). 


Chú ý. Sau các danh từ chỉ hình động và 
cầu tạo từ động từ pykosoaúrs (lãnh đạo), ym- 
paaaárb (điểu khiển), onzaAẻrs (nắm vững) v. 
v... cũng dùng cách năm: pyKoBó/cTBoO MắcCa- 
Mwư (lãnh đạo quấn chúng) (nhưng: pykoaonú- 
Tezb Macc (người lãnh đạo quấn chúng)), py- 
Koðỏ1cTso rocyaápcrsow (lãnh đạo nhà nước), 
©b1ax6Hne rẻxnnKol (nắm vững kỹ thuật), ys- 
ñe4êHde Marewárwroï (ham mê toán học), 3a- 
HHTepeCÓBaHHoCTb MaTeMáTaKok (quan tâm đền 
tôn toán) (nhưng: wHTepÉc K MaTeMÁTHKe 
(quan tâm đền môn toán)), Hacawnénne ór- 
AuXoM (vui thích vì được nghỉ ngợi), sno- 
yIOTp©ÕnÉnHe cónHeuiniMH BánHawH (lạm dụng 
sự tắm nắng). 

ƒÏ HaCñâ»CIÁIOCb RYHOBÉHbeM 

B ñmmó Me Bế©Ilel BecHti. (TT.) 

(Tôi thích thú với mùi hương thơm ngát 

Của mùa xuân đang phẳng phẩt quanh 
mình). 


——— TC CC CC | 


103 


Tiệp theo 


————— 





VII. Cách năm dùng 
với các từ: 
1OBÓ/IH 
10BÓ/JIbHA (hài lòng) 
1OBÓ/bHhi 


VIHI. Kèt hợp với động 
từ đề chỉ nghề `nghiệp, 
chức vụ. 











Hená oỐpáTHO 1iog/1eK/ácb, 

CnOÚM mOðÿ8Cb B03MYUIẾHb€M... (ÏÏ,) 

(Dòng NÑê-va chảy ngược để quan sát 
sự phẫn nộ của mình). 

ñymói omuaneBáer cIiOKiCrBWe, o 
HĐÓIILIOM He XÓqeTcd NýMaTb... (H,) (Sự 
bình thân đã xâm chiêm tâm hốn, không 
muôn nghĩ tới quá khứ nữa...) 

J]ep He HaxBá1HTC1 VCẾPHH€M ApV3CÏ... 
(Kp.) (Sư tử khoe mãi không chán sự 
nhiệt tình của bè bạn). 





9 nogólen pa6órol. (Tôi hài lòng với 
công việc). ÀUh NOBÓAbHM p€3V/IbTẤTAMH 
accếnosanwä. (Chúng tôi hài lòng với kết 
quả nghiên cứu), 

Wuíúnacb KaUTâHKA Óq@Hb OXÓTHO HH 
ỐpIñá ROBỐjIbHa cBOWúMH YCnếXaMH... (t.) 
(Ka-stan-ka học tập rầt chăm chỉ và hài 
lòng với thành tích của mình). 

CKYqHÁ MH€ ÓTTEI€/IE: BOHb, FpR3b—- 
B€CHÓÄ # ỐÓ/I€H. 

Cypdnoto 3HMÓÄ ä Ốónee 10BÓIEH... (ÏÍ.) 

(Tôi buổn khi tiết trời ầm áp sau vụ 
đông: mùi hôi thôi, bần thÌu — tôi hay ôm 
Vào mùa xuân... . 

“Tôi hài lòng với mùa đông giá rét hơn...). 





Chú ý. Tính từ noBôabHHl (-4Z, -bie) cũng 
dùng với cách năm: noBónsHHl CBOÚMn yenế- 
xawr (hài lòng với thành tích của mình). 


OHÁ paÕóraeT ÕHÕ1HOTÉKApEM (MAIUH- 
HúcTkol). (Cô ta làm nhân viên thư viện 
(nhân viên đánh máy). CoốpáHhe BW0pa+0 
Winanósa npencenáTeem. (Cuộc họp bẩu 





đồng chí I-va-nôp làm chử tịch). ÄeHs Ha- 
3HáNH1H pyKOBONứT€CA€M rpýnHnm. (Tôi 
được chỉ định làm trưởng nhóm). 





(Về cách năm với giới từ xem bằng 33). 


SỬ DỰNG CÁC CÁCH CÓ GIỚI TỪ 


Bảng zo 
Cách hai 
1. Những giới từ chỉ dùng với cách hai 
6ea (thiêu, không có) Ow npHuŠn 6e3 uiánKn. (Anh ta đến đây 


| không đội mũ). Ckin Hanncl1 ñHKTắnT 63 
Ị ouú6ox. (Đứa con trai việt chính tả khêng 
có lỗi). 3nMá nnpocToia c3 MOpÓ3OB. 
(Mùa đông không báng giá). IlyreliếcT- 
BEHHMHKH €XA1H Õ€£3 NpHKEOdéHHH. (Các 
nhà du lịch thực hiện chuyên đi không có 
điểu bât ngờ xảy ra). ƒØj nñpopể.1 Hotb 6e3 
cHa. (Cà đêm tôi không ngủ). 

Wi36ýt!Ka TAM Hà KÝýPbHX HÓXKAX 

CToúT 6ea óKon, 6ƒ3 1pepéi... (II) 

(Ngôi nhà gỗ ở đó đứng trên đôi chân gà 
không cửa số cũng chẳng có cửa ra vào...). 

đán XÓNHT HÓHbIO ñO HOZIM H JIÊCấM 
Ố€3 CTpáXa W IIDOKJIÁRBIBA€T HpWMBiE €J©- 
HH... (JI. T.) (Giữa đêm chú thẻ đi dạo 
trên cảnh đồng và các khu rừng không sợ 
hãi, để lại những dâu chân đi thẳng tắp...) 

KTO 3⁄ñBÊT Ố€3 ï€MáH HH THÉBä, 

Tor He mOỐwT 0T4/3Hbi cpoéñ... (HeKp.) 

(Ai sông không buồn rẩu và tức giận, 

Kẻ đó không yêu tổ quốc mình...). 

Tục ngữ: Bê3 TDYRÁ H€ BHH€LIb H pHIÕ- 
Kỳ B3 npyná. (Tay làm hàm nhai, tay quai 
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61m3 (gần) 


B]0/b (dọc theo) 


BMÉcTO (thay cho) 


BHê (È ngoài, ngoài) 


BHYTpH (ở trong) 


8631e (ở cạnh, gần) (đẳng 
nghĩa với giới từ 63, 
HỒN, K00) 


5okpýT (vòng quanh, chung 
quanh) 





riệng trể). JJjM2 Ốe3 orHá He ỐbiBấer. 
(Không có lửa thì không có khói). 

Cách nói thường gặp: 6e3 COMHÉHHf 
(không nghỉ ngờ); 6e3 wckmodénus (không 
có ngoại lệ); 6a Toy (vô ích). 

f# xmBý 6183 ðYapsắpa. (Tôi sông gần 
đại lộ có trồng cây). Bam3 pÓUH HA npư- 
TÓPK€ CTOÍT CTãpH TOM. (Ngôi nhà cũ kỹ 
nằm gần khu rừng nhỏ, trên một gò đầt). 

BAom €T€H6 ñocáweHH ñepếpba. (Cây 
được trồng đọc ven tường). J|ếTH HH 
anolb peKú. (Trẻ em đi dọc theo bờ sông). 
B106 RODÓTH THHÿ/lACb MOZIonấ3 Õ€pẽ30- 
saø póuta. (Khu rừng bạch đương non trải 
đài dọc theo bên đường). 

BMÉCTO MaT€MÁTHKH Ốý/TeT VĐÓK DÝCCKO- 
ro #3HKá. (Thay cho giờ toán sẽ là giờ 
tiêng Nga). /JláñTe MHe, IoányñcTa, 6y- 
MárH BMếcT0 TeTpảnel. (Cho tôi xin giấy 
thay cho vở). 

XH3Hb ỐO/IbHÓTO sH€ onácHocTH. (Tỉnh 
ruệnh bệnh nhân đã ở ngoài vòng nguy 
hiểm). 2roT weñoBếK BH€ nORO3pÉHHH. 
(Người này đứng ngoài vòng nghỉ vẫn). 

Buyrpñ noMeutiÉHi Ốti1O Cbipo. (ở trong 
phòng rẫt Âm thập). h 

ñ xuBý Bóaäe 6ynbpápa, (Tôi sông ngay 
cạnh đại lệ có trồng cây). TypúcTbi pacno- 
JOM(fIHCb HA ÓTHHX Bó3e dếca. (Các nhà 
dụ lịch dừng lại nghỉ ngay cạnh rừng). 

CñYQá/OCb 1M BẩM CHIẾTb B TÊIAVI, 
TÊMHYIO, TÍXYIO HO%b BÓ3e Jxếca?.. (T.) 
(Anh đã bao giờ được ngồi bên dìa từng 
trang đêm tôi ầm áp và tỉnh mịch chưa Ê..). 

Jếnw cé1 noKpýr croaá. (Trẻ em ngồi 
quanh bàn). [ÏuOHÉpbi CTOá.1M BOKpÝT KOC- 
Tpá. (Các em thiêu niên đứng quanh đông 
lửa). Bokpýr paCCKá3⁄4HKA COỐpAÓCb MHó- 
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xua (cho, để cho, dành cho) 
được dùng để chỉ: 

1) khuynh hướng của 
hành động nhằm phục vụ 
ai, cái gÌ; 


2) mục đích; 


3) chức năng của vật thể. 


Ao (đền, tới) 

dùng để chỉ: giới hạn trong 
các mời quan hệ không 
gan, thời gian, sô lượng 


V. Vu... 





ro Hapóny. (Rầt nhiều người tập trung 
quanh người kể chuyện). [ÏocTOfHHO no3- 
HHKáJ! CIOD BOKDÝf 0NHÚXH T€X X(€ BONPÓ- 
con. (Xung quanh cũng những vần để đó 
thường xuyên xảy ra tranh cãi). 

Íl@ZOBÉK ñBÁNH2Tb HApTH3SÁH Jexấ7o 
nokpýr kKocrpá... (Đan) (Khoảng 2o du 
kích nằm chung quanh đồng lửa...). 

BOKpÝT M€Hú BCẺ ỐBIO TâK VHEIUDO... 
(Tiord.) (Mọi vật quanh tôi đểu buồn nản 
biết bao...). 


MánbHWHK KYHÉI KHÍPY D18 TOBắpHULLA, 
(Cậu bé mua sách cho bạn). Ÿ MeHii ©CTb 
BC© YCIOBHS HU TRÓPH€CKOR pAÕÓThi 
(Tôi có mọi điều kiện để làm việc sáng tạo). 

ÄW{bi OCTAaHOBÚIMCb B HYTÚ X1 ÓTNHXA. 
(Chúng tôi dừng lại giữa đường để nghì). 

IIoMemnwe 1a 6n6/ioréKu. (Căn phòng 
đành cho thư viện). ra nñoCý1a Ban MO- 
noká. (chai này dùng để đựng sữa). 

Ow Jieuwnrpá1a no Mocwed 649 kHao- 
MếTpOB. (Từ Lê-nin-grát đền Miát-xcơ-va 
64g km). 

OHú. ñoui/rñ. NO CrắHtHH 3a ÉCSTb MHHÝT. 
(Họ đi tới ga mắt 1o phút). 

Äo ơrxó1a nóc3ñA OCTá/10Cb ÄB€ MHHÝTHI. 
(Còn hai phút nữa thì tẩu chạy). 

KOHCTpýKTOP pAÕÓT41I HA1 ïDOÉKTOM IO 
yrpá. (Công trình sư làm việc với bản 
thiết kê đèn tận sáng). 

Xapá nếTmoM /0XOHiI3a R0 TpHHUATÚ 
naTú rpánycos. (Mùa hè nóng tới 3s độ). 

#auK mo Kúesa no5enếT. ([locIÓópHI3) 
(C6 miệng hỏi ra đường; đường đi ở cửa 
miệng) (Tục ngữ). 





117 


Tiếp theo 





H3 (H30) (từ, ra khỏi) 
dùng để chỉ: 

y) địa điềm xuầt phát 
của chuyển động; 

2) nguỗn tư liệu, xuât 
XỨ; 





3) vật liệu làm nên vật 
thẻ; 


4) bộ phận của một khôi 
nguyên vẹn; 


5) nguyên nhân. 











OT MlGCKnii 1O CắMbX RO OKDÁNH, 

C 3XXHHX TOP 1O CÉB€DHbIX MOpÉH 

(je1OBÉK IDOXÓNHT KAK XO34HH 

Heo6>árnoñ póanHH cpoéñ. (J].-K.) 

(Từ Mát-xcơ-va đền những miển xa xôi 
hẻo lánh, 

Từ những triển núi phía nam đền tận 
bờ biển phía bắc, 

Mọi người đi lại như những chủ nhân 
ông 

Trên tổ quốc bao la rộng lớn cùa mình). 

ñ pan. Ocráhbcs 1o yTpá. 

lon cẻnbo Hảutero maTpả... (TT) 

(Ta rât mừng. Hãy ở-lại đây đến sáng 

Dưới mái lếu trại của chúng ta...). 


CeMbÍ HA /IẾTO Bbi€3á/4 H3 TÓpORA. 
(Cả gia đình đi khỏi thành phỏ để nghỉ hè). 

ƒñ y3Hắn HHT€ĐẾCHYIO HÓBOCTb M3 IiWCb- 
Má 6páTa. (Tôt biết được một tin hay từ 
bức thư của anh tôi). §Ï nIVWH/1 HÉCKO.Ib- 
KO CTPOK H3 CTHXoraopénHs. (Tôi học thuộc 
lòng một số câu trong bài thơ). ToBápHuUi 
H3 pa6Ỏw4eï ceMbí (H3 KpecTbáH). (Các 
đồng chí xuất thần từ gia đình công nhân 
(từ nông dân)). OH npHuiễn K HaM Hà 34- 
BÓI H3 p#ñÚúB CoBÉTcKoï ApMHH. (Anh ta 
từ đội ngũ quân đội Xô-višt vể công tác 
ở nhà máy chúng tôi). 

[lOCýla n3 raúHhm, Hạ crekuá. (Bát đĩa 
bằng đầt sét, bằng thủy tỉnh). KoCTiOM m3 
cywHá. (Bộ quần áo dạ). 

[ÍÉKOTOpH H3 CTVRÉHTOB CHẤNH 2K3á- 
MeHbi 10cpódqno. (Một sồ sinh viên đã thi 
trước hạn). 

COBepIIfTb HÓBHT M3 -MOỐBÍ K pÓNHH€. 
(Lập chiên công vì lòng yêu tổ quốc). 
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M3-3a (vì) 
được dùng để chỉ: 

1) địa điểm xuầt phát 
của chuyền động (kết hợp 








Chủ ý. ĐỂ biểu hiện nguyên nhân người 
ta còn dùng những giới từ khác kềt hợp với 
đanh từ: H$-3a, oT, c, no. 


PORHÍK MẾ3NY HÍMH H3 HÓ4Bbi Ố€CHIÓN- 
HOÏ, 

3Xypwá, npoØốnpáncg BONHỎS© xoHÓN- 
HOÄ... (JL) 

(Giữa chúng nguồn nước chảy róc rách 
thành những tia mát lạnh từ mảnh đầt cần 
cỗi...). 

MeTé1H, CHeTÁ H TyMảHbI 

IloKÓpHHI MOpÓay Bcer/lá. 

TioÄný 3a MOp4-OKHẾHbI — 

TloCTpÓIO MOCTH M3o #bAá... (HeKp.) 

(Bão tô, mưa tuyết và sương mù 

Đều luôn phải phục tùng băng giả. 

Tôi đi ra biển cẢ 

Dựng những chiềc cẩu bằng băng đá...). 

BH ONÉH H3 TEK H€HẤCTHBIX CTYRỂHHX 
NH€Ï, KAKÍ€ HÁCTO BCTD€HáOTC1 K KOHIÝ 
óceHw... (T.) (Đó là một trong những ngày 
giá lạnh, thời tiết xầu thường gặp lúc cuỗi 
thu...), 

OnHá m3 rnắBHux aLñH Õbilá ycáw€eHa 
JIÚ"OBMMH /epÉnbaMH. (T)} (Một trong 
những con đường chính được trồng bồ đề), 

Những cách nói thường dùng: n3 róna 
B r01 (năm này sang năm khác), H3o NHắ 
B 1etb (ngày lạt ngày) (tức là: ká»nhHili ro, 
(mỗi năm), Káw nu nenb (từng ngày), 
B T€QẾHHÊ /J/IÍT€/IEHOTO BDẾM©HH (trong 
suỗt một thời gian đài)). 





Wa-3a yrná nưiien qeopék. (Một người 
từ phía bên kia góc bước ra). 3-3a séca 
BCXÓHHT CÓAHue. (Mặt trời nhô lên từ 
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ý nghĩa của giới từ Ha và 
34); 


z) nguyên nhân. 


w3-non (từ dưới) 

dùng để chỉ địa điểm xuât 
phát của hành động (kềt 
hợp ý nghĩa của giới từ 
H3 và 101) 
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phía sau rừng). Hä-3a JepÉsbes HpOỐH- 
Báercg Jyn có.nna. (Tia nắng chiêu xuyên 
từ sau hàng cây). 

M333 Aowná oT1OXKÉIH 3KCKÝýpCHIO. 
(Cuộc tham quan bị hoãn lại vì mưa). 
Ma-3a TyMána He BÉÚAHO nyTú. (Không 
nhìn thầy đường vì sương mù). M3-4a 
TeØá # ono3náuA. (Vì anh mà tôi bị muộn). 

Ha-3a pếukH nocnillial4Cb KYKÝUURA... 
(1) (Từ phía bên kia sông vầng nghe 
tiếng chim cu...). 

H+3a Tyu nyHÃ Kátprcs... (TL) (Vắng 
trăng nhô khỏi những đám mây đen...). 

Han MocKBóÄ peúKoÄ, 3aTror.táBOIO, 

Han cTeHóÄ KpeM/IEBCKOÄ Ốe/1oKámMeHHoli 

H3+3a RánbHHX ñ€CÓB, H3-34 CÍHHX FOp... 

3apá ánan noAwMáeTca... (JÌ.) 

(Trên bầu trời Mát-xcơ-va vĩ đại huy | 
hoàng 

"Trên tường thành điện Crem-li đá trắng 

Từ sau những cảnh rừng xa xôi và 
những rặng núi biễc xanh... 

Buổi rạng đông rực đỏ đang bừng tỉnh,..). 

Wa3-sa uýMa nán2OII€TO JIúBHã HHqerÓ 
Hế Ốmo camaumo. (T.) (Không thể nào 
nghe thầy gì, vì tiếng ồn của cơn mưa rào). 

đám piicKoun H3-noA Kycrá. (Chú thỏ 
nhảy ra khỏi bụi rậm). Ma-non 60xbtióro 
IIỐCKOTO KÁMHf TÓH€HbKOR CTpýñKoÏ ă1n- 
đấcb Boná. (Nước chảy thành tia nhỏ từ 
dưới một tẳng đá dẹt). IoñyÕØHe IUIBeTH 
NOKa3ánwcb n3-noA cHếra. (Những bông 
hoa mắu xanh từ dưới tuyết mọc lên). 

Cách dùng đặc biệt: IĨpHếXan H3-nox 
JÏenunrpána, n3-non Mocken. (Từ ngoại ô 
Lê-nin-grát, từ ngoại ô Mát-xcơ-va tới). 





KpÓM© (ngoài ra, trừ) 
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Chủ thích. Nều giới từ no1 dùng khi trẢ 
lời câu hồi rae? kyná? (ở đâu? đi đâu?) Tne 
cnăiến sắn? (chú thô ở đâu?) — non KyCTÓM 
(đưới bụi rậm). Kyná cnpáraacg sásu? (Chú 
thể trồn đi đâu rối?) — non kycr (vào bụi 
rậm), thì khi trà lời câu hồi orkýxa (từ đâu?) 
sẽ dùng giới từ ns-non. 3áøH RticKOd4Hal H3-T0R 
Kycrá. (Chủ thỏ từ bựi cây nhảy ra). 

pe 6onktlfe qễpnkre coÕáKh nonngTlcb 
wa-non Kpbpná... (JI.T.) (Hai con chó to 
mầu đen từ dưới bậc thểm xô ra). 

Ma-no1 KyCTá MH€ /IắHNHIUI cepe6pfcTHii 

[ÏpHBÉTauBO kwBáeT roosói... (J1) 

(Từ dưới bụi cây, hoa linh lan ánh bạc 
khế gật đầu niềm nở chàe tôi...) 

Wxnon ulánKH IiHpÓKOTO TÁTOpƠTHNKA 
CKDPÓMHO Y/IBỐÁJIâCb CHẾ/A4ñ 3€M.1NHÚRA, 
a M3-I01 OTdBiU€H /MCTBHI TỎDHO T8Hÿ.1CH 
BBSPX qyMá3H] rpHỐ... (Hen.) (Từ dưới 
chiếc mũ của tẩu lá dương xÌ rộng bản 
quả dâu chín mọng mỉm cười khiêm tồn, 
còn từ đưới những chiếc lá vàng rơi chú nầm 
nhơ bẩn chòi lên kiêu căng...) 

T]O cOCTOáHHO 310PÓBbñ ñ MOrý XHTb 
B316, KĐÓM© JÏeHHHrpána. (VỀ mặt sức 
khỏe tôi có thẻ sông ở khắp nơi, trừ Lê- 
nin-grát) (tức là: wcKmouáw /ÏennHrpản 
(loại trừ Lê-nin-grát)). 

Ha coốpánHe npmi1lñÚ BCe, KpÓMe ðO¡nb- 
Hứx. (Tầt cả đểu đền họp, trừ những 
người ôm) (tức là: wcK/toqás 6oJ1bHtx (loại 
trừ người ôm), 

#Í HữKOTÓ, KPÓMe T€ÕẾ, 3N€Cb H€ SHÁI. 
(Ngoài anh ra ở đây tôi không biết ai c3) 
(tức l: sHấto 1ó/pKo reÕä (tôi chỉ biết 
mình anh). 

KPÓME nÁCT04KH, 316Cb HOCelÉICH H 
ckKpopéu. (Ngoài chim nhạn còn có chim sáo. 
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đã đền cư ngụ ở đây) (tức là: noceaafinweb 
JiáCTowka, H CKBopéut (cả chỉm nhận lẫn sáo 
đá). 

#Í HwúeTÓ He BÉX<Y, KpÓMe 6É10Ä cTếnH 
1a ácHoro Hé6a. (ÏI) (Tôi không nhìn 
thầy gì ngoài thảo nguyên trẳng toát và 
bầu trời trong vắt). 

Hiopá, ToBấpwtU, nOHỐTb, TÓ HHKTÓ, 
KpỎM€ HẠC CAMHX, H€ HOMÓXET HAM... 
(M.T.) (Các đồng chí, đã đền lúc chúng ta 
cẩn phải hiểu rằng, ngoài bản thân chúng 
ta ra không ai giúp nổi chúng ta đâu!). 

MúMO (ngang qua, bỏ qua).| CKópwÄ nóe3" TIDOMWá/ICñ MŨMO CTẢHIHH. 
(Chuyền tẩu tốc hành chạy lướt qua ga). 
ÓH npolễ# MÍMO M€Hđ H Hệ 3AMÉTHU 
(Anh ta đi ngang qua tôi mà không nhận 
thầy). MúMo ýToro đáKTra ñipolTú. neb3i. 
(Không thể bỏ qua việc đó được). 

Đh IPOXÓIHT€ MÍMO HẾPỂBA—OHÓ H€ 
11€J10XH€TC#: oHó Hê%mTca. (T.) (Ảnh cứ đi 
qua cây đó — nó sẽ không lay động, nó đang 
nghỉ yên), 

BApyr oHá IpOỐ©xá14 MúM0 M€Hñ, H2- 
IeBán qTÓ-rO npyróe... (JI.) (Đột nhiên cô 
ta chạy ngang qua tôi ngân nga hát bài gì 


4ó). 
Ha&aHýH€ (trước,  ngày| HakaHýne npá3xw@œxa. (Trước ngày lễ). 
hôm trước) (tức là: B geHb, ñpeAulécrByiomHl npá3n- 


chỉ rõ: vào ngày cuôi cùng | mwky (vào ngày hôm trước ngày lễ). Hawa- 
trước một sự kiện nào đó,| Hýne yqdé6noro róna. (Trước năm học) 
còn nghỉa bóng là: không (tức là: He3anóaro no..) (không lâu 
lâu trước một sự kiện |trước..). Mhi HAKAHÝH© BE/IÍÚKHX COỐEITHẴ, 
nào đó (Chúng ta đang ở vào những ngày trước 
các sự kiện vi đại) (tức là: s Ot#MNâHHH 
BeilKuX coõmrnä (đang chờ đợi những 
sự kiện vĩ đại). 
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Ị 
lợr (oro) (từ, vì, khỏi) 
dùng để chỉ: 

1) điểm xuât phát trong 
các môi quan hệ thời gian 
Ivà địa điểm; người hoặc 
| vật từ đó hành động xuất 
! phát; 


2) nguyên nhân; 





3) vớt nghĩa: chồng ai, 
chỗng cải gi, để loại bỏ, 
để che chở khối cái gì. 





ÔT HÓMA HO 1UKÓIbi nga KBapTána. (Từ 
nhà đền trường là hai đoạn đường phô). 
ÖT ếp€BA 710X:ÍTC1 N1úHHan TeHb, (Bóng 
cây trải dài, ól noayqún nucbMó or 
6pára. (Tôi nhận được thư của anh tôi). 
[ipHBếT oT cecrpw. (Người chị gửi lời 
chào). 

Pe6ẽHok 3AIPHTa/I or pánocTm. (Đứa bé 
nhây cẵng lên vì mừng). Hécko.rbko MHHÝT 
YHCHÚK H€ MOT TOBODÍTb 0T BONHẺHMN. 
(Cậu học trò một vi phút không nói được 
gì vì hồi hộp). /Jepé8bø nơÕe.lén'! 0T ứmes. 
(Cây côi trắng vì hạt sương giá). tle1on6k, 
CMỆFIMĨ 6T 3arápa. (Người da ngăm 
ngăm vì phơi nắng). 

KynÍ MH€, ñOxáYÖ€Ta, -1eKápCTBO or 
D€BMaTHaMa. (Làm ơn mua giúp mình 
thuộc phong thầp). PacEí/ucran enb 3a- 
1HHI4/14 HAC OT CÓTHUA, (Cây thông rậm 
rạp che chở chúng tôi khỏi bị nắng). 





TH AñHHaø TeHb JOKinacb or TÓP Hã CTế- 
nu... (J1. T.) (Bóng đâm từ những đỉnh 
núi trải đài trên thảo nguyên). 

ÖT N€DẾBRb€B, OT KYCTÓP, 0T BhicÓKHX 
CTOrÚB cÉHa — 0r0 BCeró IIOÓ©X*¿4/IH R/IÍ11¬ 
Hbl€ TẾHH... (T.) (Từ những hàng cây, bụi 
rậm, những đông cỏ khô cao — từ tắt cả 
mọi vật những bóng dâm trải đài...). 

J[ỐÓBHÏ qwcTÓK oropBáncs or néTkM 
pOfIMoE 

HÍ B ciếnb yKaTl/cg, xxecrógoro 6ýpel 
TOHWMHE... (J1) 

(Chiếc lá sôi rời khỏi cành thân thuộc 

Bị bão to tàn nhẫn xưa đuổi, bay xuỗng 
tận thảo nguyên). 





§~]áli 


Tiếp theo 








114 





3acóx H ÿBÍJ1 OH 0T XÚ/IORA, 3HÓN H rỐPS 

W sor, HakOHÉU, ñOkaTH.1€8 1o tiếpHorO 
Mópn... (ỞI.) 

(Nó khô héo, tàn úa vì giá lạnh, nóng 
bức và khổ đau 

Và cuỗi cùng cũng tới được biển Đen...). 

Chủ thích. Có thể đùng giới từ o để chỉ 
ngày tháng (thường trong những văn kiện 
chính thức): Pesoa©uws or náToro cewYa6pá. 
(Nghị quyết ngày 5s tháng 9). [locraHob¿Hne 
npanúTenbcroa or... (Nghị định của chính phủ 
ngày...) Ilporowóa co6pánHs or... (Biên bản 
họp ngày...) IwcsMÓ or IŨ ảBryCTA. (Thư 
ngày 1o tháng 8). : 

Bondúxa B3npáruBala ÕT Ma#lUlero 
mýma... ((.) (Con sói cái giật mình vì 
những tiêng động nhỏ nhất...). 

KatutáHKa 83BÚ3rHY01a 0T s0cT6pT4... (tỈ.) 
(Ka-stan-ka hét lên vì vui sướng...). 

Hórw nO/KÁIIHBATHCb IIOIO MHÓIO 0T 
ycráaocTn. (T.) (Đôi chân tôi muỗn khuyu 
xuông vì mệt). 

Korná CÓnHủe OAHHMá€Tcf Han AYfá- 
Mi,  HÊBÓ/bHO ÿ7NHỐÁIOCb 0T ĐÁNGCTH... 
(M.T.) (Khi mặt trời mọc trên những 
cánh đồng cỏ, tôi bầt giác mim cười vì vui 
sướng...). 

Múa] npyr! ŨT npecTyTÉHb#, 

T C€pJNÉ4HHX HÓBMX DAH, 

tr H3MÉHHI, OT 3aÕBÉHbØ 

Coxpanúr MoÄ TanwcMán! (TÏ.) 

(Bạn thân yêu! Đã có bùa hộ mệnh gìn 
giữ ' 

Giúp tránh khỏi mọi điểu tội lỗi, 

Mọi vềt thương mới trong con tìm 

Cùng mọi điểu bội bạc và quên lãng). 
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ÓKo1o (gần) 

1) dùng với nghĩa: Õ13- 
KO 0T KOFÓ-HHỐYHb (gần ai 
đó), or qeró-HIỐYnb (gần 
cái gì đó); 


2) dùng để chỉ thời gian, 


mức độ gần đúng, tương 
đôi. 


nóc/e (sau) 


nocpenứ (ở giữa) 


npórwp (đôi diện,ngược lại) 
1) dùng để chỉ quan hệ 
không gian; 


2) dùng để chị chuyển 
động ngược. 





pán (vì) 








CaMo/ếT cnyCTfcg óKolo %éca. (Máy 
bay hạ xuồng gắn rừng). J]léToMI 8ø HA 
óKoao Mópn. (Mùa hè tôi sống gần biển), 
Tponúnka BHaấcb ÓKO1O NopórH. (Con 
đường nhỏ chạy quanh co gắn đường cái). 

MH npOHIIÉ ÓKOIO IRTÍ KHIOMẾTpOB. 
(Chúng tôi đã đi được gần s km) (tức là: 
IO4TÉ I8Tb KH1OMếTpoB (gần được s km). 
Ñ Øýny 1óMa óKo10 nayx dacós, (Gần 2 
giờ tôi sẽ có mặt ở nhà) (tức là: npưMêp- 
HO B ABa qacá (khoảng 2 giờ).  xxtan 
Teố# óKono dáca. (Tôi đã chờ anh gần một 
tiếng đồng hồ rồi) (tức là: nowTú qac (gần 
được một tiếng). k 

Hócae ypówka nolAý K npýry. (Sau giờ 
học tôi sẽ đền chỗ người bạn). Xibi BcTpé- 
THMCR TiốCe pa6óThI. (Chúng ta sẽ gặp nhau 
sau giờ làm việc). Bcẽ 3a3eIeHé7o nóce 
ñowná. (Tât cà trở nên tươi xanh sau 
trận mưa). 

Ilocpenú naốmanw croúT nắMarHnk. (Ở 
giữa quảng trường có đài kỳ niệm). 


IlpórwB MoerÓ 0KHá pacTếT 6epẽaa. (Cây 
bạch đương mọc đôi diện với cửa số phòng 
tôi). [pórns TeáTpa cToúT nắM8THHK. (Đôi 
điện với nhà hát có đài kỳ niệm). 

Mi nH71M nDÓTHB TedénHa. (Chúng tôi 
bơi ngược dòng). /J]ón£a IUủa npÓTHB 
Bếrpa. (Thuyển đi ngược gió). 

Cách dùng đặc biệt: BkicrynáTb npórnp 
npenoxénns. (Phát biêu chông lại để nghị). 
IoaocoBárbề: ngóTnE pesom@uum. (Biểu 
quyết chỗng lại nghị quyềt). 

PánH cuáCTbw cBoúX 1eTéÏ MắTeDH OỐbe- 
1HH#ioTcg B ốopb6Š sa Mnp. (Vì hạnh phúc 
của con cái những người mẹ đoàn kết lại 
trong cuộc đầu tranh cho hòa bình). 
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cpelf( (CpeJb) (giữa, trong 
sở), 
1) dùng để chỉ quan hệ 
không gian; 


2) dùng để chỉ quan 
hệ thời gian; 


3) dùng với nghĩa «trong 
sô những người, vật, hiện 
tượng khác, 


y (ở bên, cạnh) 
1) dùng để chỉ vị trí gần 
với ai hoặc vật gì đó; 


2) dùng để chỉ sự sở 
hữu; 


ị 

Cpenú nóag cHpOTIfúBO CTOñ/IA ỐepÊ3a. 
(Một cây bạch dương mọc trơ trọi giữa 
cánh đồng) (đồng nghĩa với giới từ no- 
cpexl). jJÍopóra T8Hý/12Cb Cp€Nú Õ€CKO- 
Hế4HbìX nouéä., (Con đường chạy đài giữa 
cánh đồng vô tận). JÏfonw BO3fiHCb CpeNứ 
KaMHÉÄ ú yTểcoB. (Mọi người vui đùa 
giữa các mỏm đá). 

PeÓØEHoK npOCHý/CH CpENẳ HÓ4H H 32- 
nnấKan. (Đứa bẻ tỉnh giầc giữa đêm và 
khóc òa lên). : 

p€NÍ HÁIHMX Y4€HHKÓB HẾCKOIbKO OT- 
núuHwKoB. (Trong sồ học sinh của chúng 
ta có một sồ em xuât sắc). penú Xeerá- 
TOB Hả KOHẨ€PẾHUHH MHÓTO 3XẾHUIHH. 
(Trong sô đại biểu tại hội nghị có nhiều nữ). 

a) Cron croár y okuá. (Bàn ở cạnh cửa 
sẽ). CHnémH ÿ Kocrpá. (Người ta ngồi bên 
đồng lửa). )mrb .1eroM y Mópg. (Mùa hè 
sông bên cạnh biển). MairúHA OCTaHOBú- 
ñacb y cáMor0 1óMa. (Xe ô-tô đỗ sát ngay 
cạnh nhà) (đồng nghĩa với: Bó3/1e, BỐ/IH3ú, 
ÓKOn0). 

6) BHA y NÓKTopa. (Đã có mặt ờ chỗ 
bác sĩ). DH/I Hã ïpHÈM© ÿ RHpÉKTopA. (Đã 
có mặt trong buổi tiếp khách của giấm 
đồc). Jun ro y 6pára. (Mùa hè tôi 
sông ở chỗ người anh). 

Chú ý cách nói: Croirb y nnácTH. (Nắm 
chính quyển). 

a) Ý opmá Morÿqie KpHbn. (Chim đại 
bàng có đôi cánh khỏe). Ÿ mCH HyLUỐC- 
TbiÏ xBocr. (Con cáo có cái đuôi mượt), 
Y 6pára Kpacúphii rónoc. (Đứa em trai có 
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3) dùng để chỉ nguồn 
gỗc, xuât xứ có được cái 
gì đó. 











€ (co) (từ, vì) 
Dùng đề chỉ: 

1) quan hệ không gian 
(thường chỉ địa điểm, từ 


giọng tồt). ÄŸ menú HHTepécHan KHúra-| 
(Tôi có quyển sách hay). 

b Ý ToBápHua MHóFO pa6órm. (Người 
bạn có nhiều việc). MeHi ỐO/ÉT 3Võ. 
(Tôi đau răng), 

Baan y ToBắpHmna kuúry. (Tôi mượn của 
người bạn quyền sách). 3ánan y 6pára 
H€MHÓIO néHer, (Mượn một ít tiền cùa 
người anh). 

361 cTapúk có cpoếO cTapýxoä 

Ÿ cáMoro cứHero Mópa... (T1) 

(Có một ông lão cùng bà lão 

Sông bên bờ biển xanh...). 

Ÿ ayKoMÓpbn ñyỐ senẽnBii... (II) (Cây 
sổi xanh mọc bên bờ vịnh...). 

KaBKá3 010 MHÓØO. ÒXÚH B BBIUIINH€ 

CTo© Ha] CHeTáM ÿ kpág CrpeMHfiHH.... (T1.) 

(Câp-ca-dơ ở ngay dưới chân tôi. Một 
mình tôi trên mỏm cao 

Đứng trên tuyết ngay cạnh bờ vực...). 

W nycrb y rpoðosóro sxóna 

Manán ỐýñeT xŒ3Hb HTpấTb 

M paRHoAýuiHaq npapóna 

Kpacóio BéuHob cnấTo. (Ï].) 

(Và để mặc cuộc đời tuổi trẻ 

Sẽ vưi đùa bên cửa nầm mồ 

Và thiên nhiên lạnh nhạt hững hờ 

Khoe sắc thắm đời đời vĩnh cửu). 

 crpáxa rJ143á nenuKứ. ([loclónwua) 
(Thần hồn nát thần tính) (Tục ngữ) 





————-—-_—----ˆ-_..............”........' 
2. Những giới từ dùng với cách hai cũng như với các cách khác 
(về các cách khác xem phẩn chú thích) 
———=.=---__---..ˆ`...-'----.'. 


MánbuuK B3a1 KHÍTy có cToaá. (Cậu bé 
cẩm quyển sách ở trên bàn). fÏ cH#j1 nann- 





———————— ——_ ——Ầ... 


¡1? 








Tiềp thro 





đó một vật nhất định dời 
đi) (câu hỏi: oTkKýna? (từ 
đâu?); 


2) quan hệ thời gian (câu 
hồi: € KAKÓTO BDỀM€HH? 
(Từ lúc nào?); 


3) nguyên nhân; 


4 cơ sở của hành 
động; 


s) những ý nghĩa khác. 
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TÓ c pếutawmH. (Tôi lầy áo bành tô trên 
mắc áo xuông). IĨapaUlroTñcr npHfHyA1 € 
caMo/ểra. (Người nhây dù nhảy từ máy 
bay xuông). © ó3epa no8eø/o rIpoxláol. 
(Không khí mát mẻ từ phía hồ thôi lại. 
Otéu npuuiễn e co6pánHg {c pa6órw). (Bồ 
đi họp về (đi làm về) }. 

Chú thích. Giới từ ma (câu hồi: rAe? (ở 
đâu?) tương quan với giới từ c (câu hỏi: or- 
xýaa? (từ đâu?); Bsri Ha co6pánHH. (Có mặt 
trong buổi họp). [Ipwulên c coðpánns. (Đi họp 
vế). Bua ma Kaskdse. (Ớ Cáp-ca-dơ). Ilpwé- 
xan c Kaswảsa. (Từ -Cảp-ca-dơ tới). 

Ñ 3aHuMát©Cb c yTpá. “(Tôi làm việc từ 
sáng).  2KCKýpCHH HÃAO TDHTOTOBHTbCñ 
c pếqepa. (Cẩn phải chuẩn bị cho cuộc 
tham quan từ chiểu hôm trước). Bpaw 
HIpHHMMá€T € RecaTú. (Bác sĩ khám bệnh 
từ 1o giờ sảng). 3anfñTwuf B UIKÓI€ HAW¬ 
HÝTca c cenrn6pá. (Trường phổ thông bắt 
đầu học từ tháng 9). C óc€HH 3annluýcb B 
6w6ñworéky. (Bắt đầu từ mùa thu tôi sẽ xin 
thể đi thư viện). 

Mánbaúk € rópg 3aIiákai1. (Cậu bé khóc 
vì đau buốn). (Trong trường hợp này có 
thể nói: or rópø (vì đau buồn). CKasán 
co 31ócTrn. (Nói vì tức giận). 

Chú ý cách nói: HH € T0ró, HH € C€TÓ. 
(Vô cớ). 

C paapeutếnus, c noaBon6nus (được sự 
cho phép), c coraácng (được sự đồng ý), 
c ono6pênnia (được sự đồng tình). 

WutÈ7 € 0a3petténns npeno1apáTeiia. (Ra 
về với sự cho phép của thấy giáo.) 

IlepeBecrñ € pýCCKOFO #3MiKá HA pORHÓÏ. 
(Dịch từ tiềng Nga ra tiềng mẹ để). 

ÏÏoayqÚTb B3HÓCbi C0 BCeX q1IÊHOB TIpOj}- 
coloaa. (Nhận công đoàn phí của tất cẢ 





các đoàn viên câng đoàn). | 
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MÉXAY (Me) (giữa) 











Bamrb rópon c 6óio. (Chiêm thành phổ 
sau trận đánh), 

Cpyðaá no onéäKe. (Mỗi rúp trừ 1 
cô-péch) 

Cách nói thường dùng: co ñHN HÁ NeHb 
(hết ngày này sang ngày khác), € MHHýTĐI 
HA MHHÝTY (ngay, sắp), € TÓ4KH 3pHH1... 
(theo quan điểm...) 

C peKÚ nOHÓCHTCW IIYM H f1IẾCK BOJHI... 
(M. T.) (Từ sông vẳng lại tiếng rẩm ri, ộp 
oạp của sóng nước). 

C T0pH Ố€WŒŒT HOTÓK HDOBOPHHI... 
(Ti) (Dòng nước chảy xiết từ núi 
xuông...). | 

MC MÉPKHẾT CÓ/HI€ 3â TODáMH; 

BnaAfi pa31Áá1Cñ LrýMHhl TY, 

© no3éï Hapón HIẾT B aÿ4... (I1) 

(Mặt trời đã mờ dẫn sau đặng núi 

Và phía xa vẳng lên tiếng tù và 

Mọi người từ cánh đồng trở về làng 
xóm...). 

OKTñỐPb y# BACTYUHJ1— yX DÓU OT- 
p#xấeT 

ICCIẾÄHM€ AMCTH € HATÉX CBOÁX B@T- 
Bé... ([1.) 

(Tháng to đã tới và cả khu rừng 

Đang rũ những chiềc lá cuỗi cùng khối 
những cành cây trơ trọi...). 

BúinibeM € rÓp8, rA© x€ Kpý2KK4? 

Cếpnuy ÕýJeT pecexéä... (II) 

(Hãy cùng uông cho tiêu sẩu não, chén 
đâu rồi? 

Và trải tím sẽ lại vui hơn...). 

Chú thích. Giới từ c còn dùng với cách bồn 
(xem bằng 32) và cách năm (xem bằng 33). 

Mẹ% KpyrHX Õ€peKkóB Đónra-péuxa 
TeqêT. (Í3 HapÓnHoÏñ tiếcHw) 
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(Sông Vôn-ga chảy giữa hai bờ dựng 
đứng). (Trích bài hát dân gian). 

BpOXXý ¿1H # BO/Ib Ý.IBH UIỆMHHIX, 

BXO3XXý Jib BO MHOTO.1OAHHIỦ XpAM, 

CHxý 1b Me KOHOHIEH ỐE3ýMHBIX, 

ñ npe1ñaloCb MOÁM MewTáM... (TL) 

(Dẫu lang thang dọc phồ phường ẩm ï, 

Hoặc vào nhà thờ đêng đúc, 

Hay ngồi giữa những chàng trai mắt trí, 

Tôi vẫn say sưa với mộng ước của mình...). 

Chủ thích. Giới từ méway (Mew) với cách 
hai chủ yều đùng trong các bài hát dân gian, 
thành ngữ và những ngữ đoạn đặc biệt (3a6ny- 
Aacø wé&y nayx cócen (lẩm lạc trong những 
điểu rầt đơn giản), cnnúT MÉXXY NBYX CTÝb€B 
(giữ thái độ ba phải), đôi khi cả trong các tác 
phẩm văn học. Trong ngôn ngữ hội thoại cũng 
như trong ngôn ngữ vân học thường dùng 
giới từ Mêxy (Me) với cách năm (xem bằng 
22). 





K (ko) (đến, tới) 
đùng để chỉ: 

1) phương hướng 
chuyển động trong không 
gian và thời gian đền gần 
ai hoặc cái gì đó; 
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1. Những giới từ chỉ đùng với cách ba: 
————=——-—-—_.-.-_-.....--ˆ' 





Bảng 2 
Cách ba 





IlonouŠn K nocwế. (Tôi lại gần bảng). 
lloxbêxan k IuKóae. (Tôi đi xe về phía 
trường). Jl]ó1Ka npHCTảa K 6épery. 
(Thuyển ghé sát bờ). /lẽru#K Benẽr caMo- 
điễT K rúpôay. (Người phi công lái máy bay 
về phía thành phổ). [Íný K AÓKTopy. (Tôi 
đi đền bác sĩ). Can cnycKáeTcg K peké. 
(Khu vườn chạy dài xuông phía sông). 
IlyTb k no6éne. (Con đường dẫn tới thắng 
lợi). 














2) thời gian; 


3) giới từ K dùng với 
những động từ sau: 
TOTÓBHTbCä K... (thể không 
hoàn thành) 
HOIFOTÓBHTEVW K... (thể 
hoàn thành) - 

IPHTOTÓBITbCH K... (thể 
hoàn thành) 

(chuẩn bị) 

GTHoCfTbcã K... (thể không 
hoàn thành) 

ƠTH€CTúCb K... (thể hoàn 
thành) 

(đồi với, cư xứ với, có 
thát độ với} 





Tiễp theo 


Hỏqb©O MbI HOAbÊXâJH K MắTN€HbKOR 
cránHMH. (JI.) (Chúng tôi tới ga nhỏ vào 
ban đêm). 

KTÓ-TO CHYCKá1C1 K HCTỎMWHMRY. (J1) 
(Có một người nào đó đi xuồng phía 
nguồn nước). 

[ÏAYTÓBKA K IẾP€BY H3 LƯIIOQKAX HON- 
xỏaar... (Kp.) (Tên lừa bịp rón rén bước 
lại phía cây...). 

#rHŠHOK B XXápKHÏ ñenb 32LIÊ1 K pYWbÔ 
Hanärbcs... (Kp.) (Một ngày trời oi À chú 
cừu non rẽ xuông suỗi uông nước...). 

IycêÄH KpHK-IÍPRHX KApA4BäH TRHÝ/CH K 
Kry... (I.) (Một đàn ngỗng trời kêu xáo 
xác bay về phương nam...). 

HHwKoäái - npHIẾT K TM HaCấM. 
(Ñi-cô-lai sẽ tới vào lúc gần z giờ). K sé- 
wepy ä 3aKÓHy pa6ÓTy. (Đền gần chiểu 
tôi sẽ hoàn thành công việc). K HI@MO Mbi 
Ä1OIXHH B@pHýTbcn. (Chúng tôi phải trờ 
về vào trước tháng bẩy). 





Mhi f0TÓBHIHCb K 3K3ámMeHaM. (Chúng 
tôi chuẩn bị thí). Mbi ñONFOTÓBMAHCb K 9K- 
aáMeHaM. (Chúng tôi đã chuẩn bị xong cho 
kỳ thí). Mbi IDHTOTÓBHIHCb K OTbÉ3NY. 
(Chúng tôi chuẩn bị ra đi). (Cũng như 
trong các tập hợp với danh từ: nOJT0TÓB- 
Kã K 9K3ámMmeHaw (sự chuẩn bị thị). 

ÔH C€pbE3HO OTHỐÓCHTCW K 3ãHWTHRM. 
(Anh ta rất nghiêm túc đôi với giờ học). 
ÔH CẴpbể3HO 0THỆCC1 K CB0ÚM 3âHñTHaAM. 
(Anh ta rât nghiêm túc đồi với giờ học 
của mình). (Cũng như trong các tập hợp 
với danh từ: THOUIẾHH€ K 3AHấTHñM Y 
Heró cepbẽsnoe. (Thái độ đôi với giờ học 
của anh ta rât nghiêm túc). 
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OỐp4IHắTbcd  H... 
không hoàn thành) 

oỐpaTúTbca k... (thể hoàn 
thành) 

(nhờ, hỏi) 


(thể 


OỐPAIIÁTbCñ K... € ñipÓCb- 
60" (thể không hoàn 
thành) 

(yêu cấu) 

OỐpATÉTbCñ K ... C BONDÓ- 
coM (thể hoàn thành) 
IpHBHKÁTL K... (thể 

không hoàn thành) 

HDHBEIKHYTb K... (thể hoàn 
thành) 

(quen với) 

npHydáru(c% K... (thể 
không hoàn thành) 

IpHVHÉTb(C(8) K... 
hoàn thành) 

(dạy cho quen, làm cho 
quen) 

CTPMÍThCS K... 
không hoàn thành) 

(vươn tới) 


(thể 


(thể 


4) nhưng ý nghĩa khác. 








Háno oðpauáTbcg 3a nóMOUIbIO K TOBÁ- 
pHum\aM. (Cẩn phải nhờ bạn bè giúp đỡ). 
ÔH 0ÕpATúC# 34 HÓMOHIbKO K TOBÁPHUIAM. 
(Anh ta nhờ bạn bè giúp đỡ). (Cũng như 
với danh từ: QỐpPaULIÉHH€ K TOBáPHHIAM 34 
nówoiHtbio (Nhờ bạn bè giúp đỡ). 

ñ 0Õpatilcn K ToBápHiny € npócbØoñ 
TIpHHeCTÉ MHe KHÁTy. (Tôi yêu cầu người 
bạn mang đèn cho tôi cuồn sách). (Cũng 
như với danh từ: oỐPAUIÉHH©€ K KOMÝ-HH- 
Ốynb c npócbốoñ (yêu cẩu ai). 


OH nocrenéHHO npHBbiKá1 K HÓBOMY KZIú- 
MATV. (Anh ta dẫn dẫn quen với khí hậu 
mới). ÔH ÿXXÉ IDHBEIK K HỐBOMY KIÉMATV. 
(Anh ta đã quen với khí hậu mới). (Cũng 
như với danh từ: NPHBEH4K4 K KRHMATY 
(quen với khí bâu). 

Marb Bterná IpHyuá1a ñeTÉéñ x I0p5RKY. 
(Mẹ luôn đạy cho con cái quen ngăn nắp). 
MarTb npmywứ1a neTéñ K nopánKy. (MẸ đã 
dạy được cho con cái quen ngắn nắp). 
Jếtn npñy4ú.mcb K ñopñäKY. (Ccn cải đã 
quen ngăn nắp). 

Mbi CTPeMúIHcb K 3HánHAM. (Chúng ta 
vươn tới kiền thức). (Cũng như trong tập 
hợp với danh từ: CTpeMIẾHH€ K 3H“HHNM 
(sự vươn tới kiên thức.) 

K dá¡o, £ 3ágTpaxy. (Để uông chè, để ăn 
sáng (cho bữa sáng). K 3áBTpaKY HaM Hã- 
1H Kakáo. (Người ta đem ca-cao cho chứng 
tôi ăn sáng), 


Những cách dùng thường gặp: 


a)K cowaneHmo (thật đáng tiếc), K 
cuácTb©O (may quá), K HeCqácTbio (thật 
không may)...; 

b) K ñnuý (hợp), ne K 1uuý (không hợp). 
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Tiềp theo 





† 


6ñaronapá (nhờ) 


corsácHo (theo) 


HapcrpéwY (vể phía, đón 
gặp) 


HafIepekóp (trải với, ngược 
với) 








B.ar0f4pứ nÓMOIIH TĐÝTA, #8 32KÓHHWHI 
pa6óry B cpo. (Nhờ sự giúp đỡ của 
người bạn tôi đã hoàn thành công việc 
đúng thời hạn). Buaronapá XopóIieft toró- 
1€, 2KCKýpcHn 6biná ódeHb y/1áuHoñ. (Nhờ 
có thời tiết tôt cuộc tham quan rât đạt). 

B2AAf0RApú B€CÉHHMM NOMULúM, ÿpO2KáÏ 
6bi1 npeKpácwHñ. (Nhờ những trận mưa 
xuân mùa màng rầt tốt)... 

CorắCH0 IOCTAHOBJÉHHtO ïIDABÉT€/TbCTBA 
ằr... (Theo nghị định của chính phù 
ngày...) .COT/MÁCH0O pACHODWXÉHHIO NHĐẾK- 
Topa... (Theo lệnh của giám đốc...) Cornác- 
Ho peuiểHwo cyná... (heo quyết định của 
tòa án..) Cor/sácHo #HpeKTúBAM... (Theo 
chỉ thị...) 

Chú thích. Trong ngôn ngữ công văn giầy 
tờ người ta hay dùng giới từ cornácHo với 
cách hai (€ornácHc pacnopsxéuna theo 
lệnh...), song chuẩn mực văn học vẫn đòi hỏi 
dùng cách ba. 

XYqácTHHKH 2KCTIÍHHW HH HAB€TPEMV 
BCeM OlắCHOCTSM. (Những người tham gia 
cuộc thám hiểm sẵn sàng đón gặp mọi nguy 
hiểm). 

W3 Ha DABHÍH€, ñO XOMáM 

ÏpoxóqyT nýUUKH. JjÏBM ÕarpóBbi 

KnyÕáMH BCXÓNMT K H€Ố€CáM 

Hascrpédy ýTp€HHHM 21ynám... ([Ï.) 

(Trên bình nguyên, dọc khắp các ngọn 
đồi : 

Tiềng súng đại bác đã gảm vang và 
những cột khói đỏ quạch 

Cuồn cuộn bộc lên tận trời cao 

Chào đón những tia nắng sớm mai...) 

OH néJaerT ncẽ HanepeKóp Mue. (Anh ta 
làm mọi việc trái với ý tôi). 
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—— — ———_————T-Ặ CC. cỒ 


BONĐEKẲ (trái với, bất 
chấp, mặc đù) 


Bonpekú cos€Ty Bpasá, 0H BCTä/I € ï0- 
crêng. (Bầt châp lời khuyên của bác sĩ, 
anh ta vẫn đứng dậy khỏi giường). Bonpe- 
KÍ BC€M TDÝHOCTIM, T€Ó/IOTH BEIIOJIHHUIH 
3anánwe. (Bât chầp mọi khó khăn các nhà 
địa chất vẫn hoàn thành nhiệm vụ). 

BonpewÚ npeCKA3á4HRIO MO€TÓ CIÝTHHKA, 
1oróna npoñcnwJacb. (II) (Trái với dự 
đoán của người bạn đường, thời tiết lại trở 
niên sáng sủa hơn). 

PacCýnKy bB0npeKú, HarIeDeKÓp CTHXÍAM.., 
(pn6.) (Ngược với lý trí, bầt chầp các 
hiện tượng thiên nhiên), 

TepÓl — T0 ToT, KT@œ TBOĐắT %H3Hb 
BOTIDEKH CMẾPTH, KTO ïOỐ€X/lắệT CM©pTbl 
(M.T.) (Anh hùng là người sảng tạo ra 
cuộc sông bắt chấp cái chẽt, là người chiễn 
thắng sự chết chóc). 

Chủ thích. Không được nói; BonpeKứ Xox.- 
Af6ô, ø nottến rynát», (Bầt chấp mưa tôi vấn 
đi chơi). Phải nói: HecmoTpá wa R#ownb, ä no- 
niễn ryaáT». (Mặc dù mưa tôi vẫn đi chơi). 
Giới từ sonpexw chủ yêu dùng trong những 
trường hợp khi đồi lập với ý muỗn của một 
người khác hoặc những khỏ khăn cấn phải 
Vượt qua. 





—————————_—-.—-___ CỐ — 
2. Những giới từ dùng với cách ba và những cách khác 
(về các cách khác xem chủ thích) 





no (theo, vì) 
dùng để chỉ: 

r) chuyển động theo bể 
mặt nào đó; 





Mai Lin8 nọ ýante (no 6yae8ápy, no 6é- 
pery pek#). Chúng tôi đi dọc theo phố 
(theo đại lộ có trồng cây, dọc theo bờ 
sông). C/2bi TeKýT no mekáM. (Nước mắt 
chảy trên má). /ló/ro 0H onúH 6ponúan nó 
ñecy. (Một mình anh ta lang thang trong 
rừng rât lâu). 
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2) sự vỗ, đập, đánh vào 
rnột xật nào đó; 








Týna nó neÕy sết. 

BónKa nó MOpIO H7HIBẾT.... (H1) 

(Mây đen bay trên bấu trời, 

Thùng gỗ trôi trên biển cả...) 

[lo núne npoxoXý ä ỷ3KOtO MexxÓj... (M) 
(Tôi bước đi trên cánh đồng theo con 
đường nhỏ hẹp). 

[hráHHr turýMHOO Tonnóï nọ Beccapá6nn 
Kowýior... ([I.) (Người Zi-gan sông du mục 
thành từng đám đông ồn ào dọc Bê-va-ra- 
bi-a..,) 

lĨo Aopóre 3ứMneñ, cxýqioii 

TpóñKa 6óp3an 6exxiT.... 1.) 

(Trên con đường mùa đông“buồn tế 

Cỗ xe tam mã vụt phóng nhanh...) 

Joxw#ñ oTuiyMénulero kắngw 

THXÕHbKO I0 JÍcTb8M TêK,iÍ, (A.T.) 

(Những giọt nước của cơn mưa vừa tạnh 

Lặng lẽ lăn mình trên lá xanh), 

Pe6ẽHoK ynápHz no croný. (Dứa trẻ vỗ 
tay lên bàn). 

JÍ@xmb ØapaÕðánnr no Kpbile. (Mưa rơi 
lộp bộp trên mái nhà). 

KoFñá 5 BnYcTI.1 eró 5 H3ỐY, OH XIỐN- 
HY41 MeHf no naewý... (M. T.) (Khí tôi mở 
cửa cho anh ta vào nhà, anh ta vỗ vai tôi...) 

KƠI CHbHÉ© BHTHVA1 cnúnY, 3auUianén 
YaápH1 KanTáwKy nánoï no roaoé,.. () 
(Chú mèo càng cong lưng lại, gầm gỪ và 
lây chân đánh vào đầu Ka-stan-ka...) 

TnýxO ỐbloT n0 BonÉ cnúUlet KoZễ€ nạ- 
POXÓ/IOB... F16-TO ỐbếT MÓ/Ơr no XXeJé3y, 
3AYHEIBHO TáHeTcg nécHã... (M, Ƒ .) (Tiềng 
chân vịt tấu thủy vỗ vào nước ủng ục... 
đâu đó có tiếng búa gõ vào sắt và tiếng hát 
buồn nắn kéo đài...) 


——————————_——_ | 
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3) địa điểm hành động: 
a) ở những điểm khác 
nhau; 


b) từ một vị trí này đền. 
vị trí khác 


4) hành động lặp đi lặp 
lại vào một thời gian nhầt 
định (câu hỏi: Korná? Khi 
nào?) 





5) nguyên nhân 








KpýnHble KảnaH AOKAS pÊ3KO 3aCTyHá- 
nụ, 3aui1ễnanH n0 JúcTbwM... (T.) (Những 
giọt nước mưa lớn đập mạnh lộp bộp vào 
lá cây...) 


Tlo đáõpHkaM, ñ0 348Ó1AM, HO BCEM YH- 
peXUIÉHHØM. YCTpáuBawCb MÍTHHH. (Khắp 
các nhà máy, công xưởng và cơ quan có tổ 
chức mít-tinh). (Có thể nói: Ha đáÕpm- 
K4X, HA 32BÓ14X, BO BCÊX Y4D€XCIẾHHØX 
YCTpÁHBA/IHCb MÍTHHTH. (Ở các nhà máy, 
công xưởng và cơ quan có tổ chức 
mít-tinh)), 

Ilo cy66óraM 0ỐHHH0 _# XOXý H0 MaTä- 
sửnaw, noKynáio KHÍrH. (Thứ bẩy hàng 
tuần tôi thường đi các cửa hiệu để mua 
sách). Kowúccun Xoxúa no đáØpHkaM 
sanônaM. (Ban thanh tra đi khắp các nhà 
máy và công xưởng). (Trong trường hợp 
này không được nói: Ha áØpHKAX H T. J1. 
(Ở các nhà máy v. v...)). 

JốKTOp IpHHHMÁST ñO BTÓPHHKAM H 
qeTBepráM. (Bác sĩ khám bệnh vào ngày thứ 
ba và thứ năm hàng tuần). Iiếpen 2k3áMe- 
HAMH 3 HÓJTO 3AHHMÁIOCb HO B€H€PẢM, 
wuorá no HodáM. (Trước kỳ thì tôi làm 
việc rât nhiều vào các buổi tồi, đôi khi cả 
ban đêm). (Không thể nói: n0 NH#M (ngày 
ngày). Có thể nói: ïO UẾNhM NHAM (suốt 
cả các ngày), song cách nói này đã có ý 
nghĩa khác). 

3HMÓÏ MOfÍ 10qb qácTO IpORYCKẢJA 3â- 
HắTHñ HO Õ0.IÉ3HM (HO ÿBANÍFTEIbHOR HPH- 
wứne). (Mùa đông con gái tôi hay nghỉ học 
vì ôm (vì nguyên nhân chính đáng). OH 
ChéJa7 T0 n0 H€0CTOPÓRHOCTH. (Ảnh ta 
làm điều đó vì không cần thận). Ho pac- 
CẼNHHOCTH Y4€HÚK CHẾ]A1 MHOTÓ OLUúỐOK 
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6) nghể nghiệp, chuyên 
môn 


7) quan hệ thân thuộc, 
gần gũi 


8) khi' phân chia cái gì 
đó cho mỗi người được 
một đơn vị 


9) dùng với ý nghĩa: 
a) theo, phù hợp với cái 
gì đó, trên cơ sở nào đó 








Tiềp theo 


B 1KTánTe. (Vì lơ đăng cậu học sinh để 
sót nhiều lỗi trong bài chính tả). 

OH cnenwazxÉcT no MaTeMáTHK© (n0 (ñ- 
3Hk€, no HCTÓPHH). (Anh ta là nhà chuyên 
môn về toản (lý, sử)). 3ro rpekpácHan pa- 
6ra no reorpá$Hw. (Đó là một công trình 
tuyệt diệu về địa lý). On TÓK4pb PO Me- 
Tánay. (Anh ta là thợ tiện kim loại). Moit 
ỐpaT— WeMnMÓH n0 siwaM. (Anh tôi là 
nhà vô địch môn trượt tuyết). B šToM 
3HáHHH HAXÓ1MTCH OỐit€CTBO 0 pâcnp0- 
CTDAHÉHHI HO/IHTỨU€CKHX M HAÝHHBIX 3Há- 
HH. (Trong ngôi nhà này có hội truyển bá 
kiên thức khoa học và chính trị). 

OH MOÄ ĐÓ/CTB€HHHK nO MấT€PH (ïO 
oTuý}. (Anh ta là người họ hàng với tôi về 
bên ngoại (về bên nội). Bepá ñ BCTpÉTHII 
ToBápHa no uiKówe. (Ngày hôm qua tôi 
gặp người bạn cùng học phổ thông), 

Háre HaM, T03%X4/1VÏiCT3, ñO KA4paHJNALUý. 
(Hãy làm ơn cho chúng tôi mỗi người một 
chiếc bút chì). KáwynHi ydeHúkK noñydúa 
no KHÉre. (Mỗi học sinh được một quyền 
sách). 


[lóe3n orxóxwT no pacnncánmio. (Tầu hỏa 
khởi hành theo thời gian biểu). ®H/bM 
silễrp l› nocTáB/er no powány A. Toa- 
cróro. (Phím +Pi-öt đệ nhâp được dựng 
theo tiểu thuyềt của A, Tôn-stôi.) 

Mi n3Õnpánw ce6É TpY1 ñ9 ñDH3BÁHHĐ, 
npo‡éccHIO nơ AVLIế, noApýry n0 CÉPH- 
uy... ([opð.) (Chúng ta chọn cho bản thân 
việc lao động theo chí hướng, nghề nghiệp 
theo tâm hỗn và người bạn đời theo trái 
tim...). 
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b) theo một hướng nhất 
định 


10) trong các ngữ đoạn 
Sau: 











HO onÉKñe scTpewátor, ñ0 yMỷ 0IpOBO- 
xál©T. ([locnawua) (Đón tiếp dựa theo áo 
quần, tiễn đưa dựa vào trí tuệ). (Tực ngữ). 

Cách nói thường dùng: no npnkáay (theo 
lệnh), no coo6uténmo (theo thông báo), nọ 
CBÉNeHHWM (theo tin tức), no MHÉHHtO (theo 
ý kiễn), no npenáHHio (theo truyền thuyễt), 
10 cñýxaM (theo tin đồn), ñpWká2 no tikó- 
1€ (0 HHCTHTýTY) (chỉ thị trong trường 
phổ thông (trong trường đại học). 

Mi naH1H ñ0 TedénHA. (Chúng tôi bơi 
xuôi dòng). OXÓTHiIK LIỄ1 nO C#€NấM 3BÉ- 
p#. (Người thợ săn đi theo vềt chân thú). 

no nó4Te (qua bưu điện), T0 Tenerpáy 
(qua điện tín), no Teneóny (qua điện thoại). 

Chú thích. Giới từ no còn dùng với cách 
bồn (xem bảng 42) và cách sáu (xem bằng 34). 


————— ———_———_—___Ƒ C7 CS 


Bảng 232 
Cách bồn 


1. Những giới từ chỉ dùng với cách bồn: 





no (về) 








MoÄ# Añpyr 1OỐứ1 pâCCKá3bhiparb npo 
caOtO XH3Rb Hà KpáÄHeM Cếpeps. (Người 
bạn tôi thích kể chuyện về cuộc sỗng của 
bản thân ở vùng cực bắc). 

ñ CMOTDO Hã €TÓ BêCễ1OE nHUÓ H BCno- 
MHHáIO ÕáÕyUIKHHbi C&á3k# npo Mpána-ua- 
pénHda, npo Wináuyuly-nypaská. (M.T.) 
(Tôi nhìn lên khuôn mặt vui tươi của anh 
ta và nhớ tới những câu chuyện cổ tích bà 
tôi kể trước kia về hoàng tử Ï-van và vẻ 
chàng Ï-van ngỏc nghềch). 

Chú thích. Cùng với giới từ npo cũng với 
ý nghĩa đó còn dùng giới từ o (06): Pacckax#ý 
06 aKckýpcun. (Tôi kể chuyện về chuyền đi 
tham quan). Pacceawý npo 3Kcxÿpcmo. (Tôi 
kể chuyện về chuyền đi tham quan). 
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CKB03b (Q14, xuyên qua) 


%épc3 (4pe3) (qua) 

1) dùng để chỉ quan hệ 
không gian (từ phía này 
tới phia khác) 





CKB03 ChpÚO Mray TỶCKJO CBÊTH/JH 
OrHH. (Qua màn sương Ẩm ánh lửa lập lòe 
mập mờ), CKB03b KpEiItY npoTeká1a poná. 
(Nước chảy thầu qua mái nhà). 

Bce Mbi HeNấpOM CHBO3b Øýp!© h n"áMã 

[lan 3a enficTso n Mup. (đ®p.) 

(Không phải vô ích mà chúng ta đã xông 
pha qua bão tắp và khói lửa 

Vì thông nhất và hòa bình), 

CKB03b. 80AHÍCTbIÈ TyMáHki IIpoỐØhpáercø 
ayná... (IL) (Mặt trăng lách qua những 
đám mây gợn Sóng...). 

f đẩuinH 3áMKoB Ha œxanấx 

CMOTPÉ/H rDó&HO CKB03b TyMáHH... (JÏ,) 

(Và tháp cao của những lâu đài trên đá 

Quắc mắt nhìn hăm dọa qua lớp sương 
mờ...), 

ÂNHH IOIYCBẾT J0OXHUICH CxpOSb Ý3KHe 
ỐKHä B HOTeMHÉBIIVIO KÓMHATÿ. (T,) (Ánh 
sáng lờ mờ mẩu đỏ xuyên qua cửa số nhỏ 
hẹp chưi vào căn phòng tôi tăm). 

JMẾCHH CMÓTPHT CKB03b CẾTKY neTBêi... 
(Huk.) (Vắng trăng nhìn Xuyên qua màng 
lưới của những cành cây). 

CkBOSb. CTeK/IiHHYIO ÄB€Pb BHNHá ÕHná 
KÓMH4Ta... (LÍ) (Qua cánh cửa kính có 
thể nhìn rõ cả căn buồng...), 

Cách nói đặc biệt: IÏpoirií cKB03» orónh 
H 8ÓñY. (Trải qua những thử thách gay 
89). CMOTDẾTb CKBO3b ná:bn. (Làm ngơ 
đi). CMêX CKBO3b cñŠ3pj, (Cười ra nước 
mắt). 


llepeti1 qépes ÿAmuy. (Tôi đi sang 
đường). lĨocTpón/ MocTr tÉpe3 péky. (Xây 
cầu qua sông). tiếpes PYSÉH HýHO nepe- 
IPABñTbC3 BỐpoH. (Cẩn vượt qua suỗi 





TH cớ =—————__-_..._..._... 
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2) dùng như từ đồng 
nghĩa với giới từ CKBO3b 
(qua) 





3) dùng để chỉ quan hệ 
thời gian 


4) dùng với ý nghĩa 
cthông qua ai, nhờ vào cái 
gì đóa 














Tiếp theo' 





bằng cách lội bộ). épe3 nopóry Ối1 npo- 
Tấnyr ñpópo". (Dây điện bắc ngang qua 
đường). 

Ene 3aMẾTHAØ TpORÍÚHKA B€/lá HẾP€3 HO- 
qrủ nenpoxonúmyio váiny. (Một con đường 
nhỏ khó nhận thầy dẫn xuyên qua cảnh 
rừng hấu như chưa có dầu chân người). 
[laprg3ánki Ố€CHIÝMHO ApOLHLIÍ HẾp€3 2I€C- 
(Các chiên sĩ du kích đi xuyên qua rừng 
không có một tiếng động). KpoBb npoco- 
H/lACb MẾP€3 MẤPMO (CKBOSb MÁP/HO). 
(Máu thâm qua cả bông băng). 

a) Ilpnný népes sac. (Miột giờ nữa tôi 
sẽ tới). VpÓK KÓHHHTCñ HÉp€3_8Tb MHHÝT. 
(Năm phút nữa giờ học sẽ kết thúc). té. 
pe3 roi 3 yéAy paØóraT b ñep6sito. (Một 
năm nữa tôi sẽ đi về nông thôn làm việc). 

b) tiép€3 KáX/Ie TỤH daCá TYPÍCTBI 0C- 
TanáBMBauäcb. (Cứ sau ba tiếng các nhà 
dụ lịch lại dừng chân nghỉ). 

CH fiÉpe1an MH€ NHCbMÓ WÉp€3 C€CTĐÝ. 
(Anh ta chuyển thư cho tôi qua người chị). 
Becény aexú wépe3 nepeBóiwWka. (Cuộc nói 
chuyện tiễn hành thông qua phiên dịch), 
OỐb8B.iÉH© ÕEiI0 CIẾIAHO dếp€3 TA3ÉTY, 
(Thông cáo được truyển đi qua báo chỉ). 

TaM B 06/12KảX nÉp©Ä HApÓOM 

dépea xecá, dépe3 Mopá 

Koannÿýn Hecếr ØorarHpñ... (ï1.) 

(Và ngay đó, trên những đám mây, trước 
mắt mọi người 

Lão phù thủy ôm chàng tráng sĩ bay đi 

Qua rừng núi và biển cả...) 

(ếpes nenpoxonúMue xecá H Ố01673, 
HÉp3 CKÁ/IbI ñ rỐPHi ỐHL HĐOOMCH KA- 
nản. (Đường ông được đặt xuyên qua 
những cánh rừng và đồng lấy không dâu 
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Tiếp theo 








chân người, những mỏm đá và các triển 
núi). 

ŸC7HHA1 oH yRápbi TOIOPá H dếpeg 
MHHÝTV TPECK r1OBA/IúBIIeToCR ÉpCBA.... 
(T.) (Anh ta nghe thầy tiềng rìu chặt gỗ và 
một phút §au tiêng kêu răng rắc của cây 
đỏ...) 

Cách dùng đặc biệt: ([Ipoärä) dépe3 scẽ. 
(Vượt qua (trải qua) tật cả). tépes nce 
TpÝNHOCTH. (Vượt qua (trải qua) mọi khó 
khăn). 





2. Những giới từ đùng với cách bồn và các cách khác 
(vế các cách khác xem phần chú thích) 


———————_—__ 


B (đền, tới, vào, trong) 
dùng để chỉ; 

1) địa điểm (câu hỏi: 
KyHá? (đi đâu?) 


2) thời gian (câu hỏi; 
Kornả? (khi nào?) 





Cerónhq s wný ø Boabinóä TeáTrp. (Hôm 
nay tôi đi đền Nhà hát lớn). Káxunữ T01 
CÊMbñ BbI©33ä€T g AepésH10. (Năm nào gia 
đình cũng về quê). 

ñ CT4H noqTứ KắNgHŨH peub TIPOCHTb 
ØáÕyuIKy: «Ï]olDễM m secls (M.T.) (Hầu 
như ngày nào tôi cũng đòi bà: ¿Bà ơi, vào 
rừng địh), 

--J|ÉÕ©b DBẾTC B 0Ố,1aKá, 

PaK HấTHTCR Ha3án, a UUýK3 TH@T bB 
sóny... (Kp.) 

(.. Thiên nga bay vút lên trời Cao, 

Chú tôm lùi lại, còn cá măng trườn 
xuông nước...). 

CTynáñ ce0é s cúnee MÓp©, 

Ty1d# TaM ceÓ6& na IpocTópe... (TI.) 

(Hãy bước vào biển cả biệc xanh, 

Và đạo chơi trong bao la vô tận...), h 

CoỐpánHe 6ýner n CPÉ1Y B CeMb uacóp 
Bếqepa. (Buổi hợp sẽ được tiện hành vào 
ngày thứ tư, lúc 7 giờ tôi). B ŠTY MHHÝ- 








tải 





3) thời hạn đề thực hiện 
một việc gì đó 


na (đền, tới) 
1) dùng để chỉ địa điềm 
(câu hỏi: Kyná? (đi đâu?) 


a2) đề chỉ thời hạn (câu 
hỏi: Ha KAKÓ€ BĐẾMH? 
(trong thời gian bao lâu?) 


3) dùng với nghĩa 118 
(cho, để cho) 


Tiệp theo 





Ty 0H gOtIến B KÓMHaTY. (Đúng lúc đó 
anh ta bước vào phòng). B "eHb | Mán 
6ýner ỐOnpuiáw eMOHCTpảInn. (Ñgày 1 
tháng nắm sẽ có tuần hành rât lớn). Ôxó- 
Ta ÕH/1á R CếpHÑ nácMYpHHIÌ n€Hb. (Cuộc 
đi săn đúng vào một ngày u ám ảm đạm). 
|VHHL1O BÓT BÉTGP 8 A0XULMÚBYO XOAÓN- 
HyØ ócenb, (Gió than văn chán chường vào 
mùa thu mưa lạnh). 

B T0T r01 OCÉHHãñ [IOTÓHA 

Croána nóaro Ha ngopÉ... ([I.) 

(Vào năm đó tiết thu còn ngự trị ngoài 
trời rầt lâu...). _ 

O0HáxxTH, B CTYÊHY!O 3MHIOO HÓPY, 

# ú3 ecy ngunen... (HeKp.) Ï 

(Có một lần, vào mùa đông băng giá — | 

Tôi đi ra khỏi rừng...). | 

Chú thích. Khi biểu hiện thời gian bằng 
năm tháng người ta dùng cách sảu: Cuer BHnat 
TỏäbKo Ð #Hnapé. ([l) (Chỉ đền tháng giẻng 
tuyềt mới rơi). B TCW4â JR€BSTbfÓY CÓPOK 
CeñbMÓM roñý... (Vào năm 1047...) (Xem bảng 
34) : 

§Í cñéan Ty paÕÓTYy B 0NHÝ H€NÉ/MO (B, 
MốcaU, ø ro). (Tôi hoàn thành công việc 
này trong một tuần (một tháng, một năm). 
B 0nHý MHHýTy cexánncb Bee. (Tât cả đã 
tập trung đủ trong một phút). 


B ớrnyck ø ény na Kapkáa. (Tôi đi nghì 
ở Cáp-ca-dơ). CHIH yuIÊH Ha COỐp4HHe. 
(Đứa con trai đi họp rồi). 

Ñ yény B ñepégHIO Ha Henê/mo. (Tôi sẽ 
về nông thôn một tuấn). BpaT 8381 pa6ÓTY 
na đếro. (Người anh nhận việc làm trong 
địp hè). 

Ha šzy pa6óry nýw#no }Ö nHeñ. (Cẩn ro 
ngày cho công việc này). Ha noñroTósKy 
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4) để chỉ sự khác biệt 


5) dùng với những từ 
IOXONHTb, HOXÓX, HOXÓ- 
HT (giồng ai) 





3a (ra phỉa sau, đề, vì...) 
dùng để chỉ: 

1) địa điểm (câu hỏi: 
kynả? (ổi đâu?) 


2) mục đích đầu tranh và 
hành động nhằm có lợi 
cho ai hoặc cái gì đó 





K 2KCftedluww ytino nga Mécsua. (Hai tháng | 
dành cho công việc chuẩn bị khảo sát). 

ÔHú npHÉxanH Ha netếamo pánpiue, (Hạ 
đên sớm hơn một tuấn lễ). Moj kóMHaTa 
6ÓjnbIIte BáIeï Ha 01ún KPANDÁTHHIE M€TD. 
(Phòng tôi rộng hơn phòng anh ¡ mét 
vuông). 

PeØẽHok noxóx na oruá. (Đứa bé giỗng 
bò). 

MHI HOỐ@KÁNH HABÉDX OA€BẢTbCH TâK, 
4TÓỐMH KAK MỎMHO ÕÓ/I€€ HOXONHTb Hã 
0XóTHHwon... (JI.T.) (Chúng tôi chạy lên 
nhà mặc quấn áo sao cho có thể giồng 
những người đi săn hơn”..). 

Chú thích. Giới từ s, na còn dùng với cách 
sáu (xem bảng 34). 


CóaHHe cnpáralocb 3a Týun. (Mặt trời 
khuất sau đám mây đen). 

CónHe cKptinocb sa Heốonbutfto ocúno- | 
By® póutV... (T.) (Mặt trời khuất sau rừng 
hoàn diệp liễu...) 

ÏporaáHeT ñeHb KaK Õý T0 IOH€BÓ.Ie 

ÏÍ cKpÓeTcq sa KpaÏ OKpÝýMHHX TOP... 
1) 

(Ñgày dường như phải buộc mình bừng 
tỉnh 

Rồi lại khuầt đi sau dãy núi xa...) 

)ypsá emẽ ỐcwíT 3a MémHHuy pyéä, 

Ho npyA y# sacra... (TT) 

(Dòng suôi nhỏ còn róc rách chạy ra phía 
Sau CỒi xay, 

Nhưng mặt ao đã đông đặc im ắng...). 

Pa6óqHe ÕÓpIOTCH 3A BblnO/HÉHH€ n"áHa. 
(Công nhân phần đầu để hoàn thành kê 
hoạch). (ỐOphÕá 3a Bhnnonneine naána 
(cuộc phân đâu nhằm hoàn thành kể hoạch). 





—————————— Ẩ—___.. _Ì 
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3) nguyên nhân, cơ sờ 
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BOpỚTbCR 34 CBOØÓNY H H€3ABứCHMOCTb 
cnoÄ cTpanu. (Đầu tranh vì độc lập và 
tự do của đât nước). 

ÏoñocoBárb 3a p€30/HIOIHHI, 3A Ip€JAO- 
xénwe... (Biểu quyết ủng hộ nghị quyẻt, 
ủng hộ để nghị...). 

ĐưicKa3arbcg 3a npeNnoxeenwe. (Phát biểu 
ủng hộ để nghị). 

IlaTpuOTÍq€CKHỈL ñOJIT MO/IONbIX CDEHHA- 
JIÍCTOB— HAT B HÉpBBIX p#1áX C/IÁBHEIX 
ỐOpUÓB 34 TeXHfqQe€CKMÏ IpOFĐÉCC, 34 HÓ- 
Bhie HOÔẾNH: HaÿKH. (Nghĩa vụ yêu nước 
của các nhà chuyên gia trẻ là đi đấu 
trong hàng ngũ của những “chiên sĩ quang 
vinh đầu tranh cho sự tiên bộ kỹ thuật và 
những thắng lợi mới của khoa học). 

Mi 3Háê@M, 4TO Y HáC Óq€Hb MHÓT0 ]DY- 
36ñ, H, rO/OCýf 3A MHP, Mbi TO/IOCý€M 3a 
ỐpáTCTBO HApÓHOB, 3â CHCTb€ BC©X TDÝ- 
X€HHKOB, Tñ€ Ốbi OHW HH x⁄Í.1H. (2p€H.) 
(Chúng ta biết rằng chúng ta có rất nhiều 
bè bạn, và khi chúng ta biểu quyết ủng hộ 
hòa bình là chúng ta biêu quyễt ủng hộ 
tình hữu nghị anh em của các dân tộc, 
hạnh phúc của tât cả những con người 
lao động cho dù họ ở đâu chăng nữa). 

Chú thích. Khi chỉ mục đích sau những 
động từ chuyên động người ta không dùng 
cách bên, mà dùng cách năm: ñl xonún 3a xñé- 
6om. (Tôi đi mua bánh mì) (xem bằng 4+). 

3%: TOCTOÚM Mhi TO/IOBÓIO 

3a póanny csol (7I.) 

(Chúng ta quyết chí bảo vệ tổ quốc). 

ToBápHuL no1YHHTZ TpÉMHIO 34 0T164- 
Hy pa6ó1Ty. (Người bạn được tặng thưởng 
vì làm việc xuât sắc). 
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4) sự thay thê 


5) một đoạn thời gian 
nhầt định 





6)với nghĩa «bất đầu 
một việc gì đó? (sau một 
sô động từ) 

7) biểu thị lý docámơn 


qoñ (xuông phía dưới) 
1) dùng để chỉ địa điểm 
(câu hỏi: Kyná? đi đâu?) 








MHÓTH€ THCAUH COBẾTCKHX J1ĐOIÊH 3a 
CAMOOTBÉDW€HHHIH TDVN. HATPAK/IEHH OD- 
N€HMH H Menánawn CoBÉTcKoro Col3a. 
(Hàng nghìn con người Xô-viết do lao 
động quên mình đã được tặng thưởng 
huân chương, huy chương Liên Xô). 

Cnélal, nosányÏcTa, ấTo 3a MeHd. 
(Hãy làm ơn làm việc đó thay tôi). 

# KynÚ1 KHÍTY 3a pyÕnb. (Tôi mua 
quyển sách mât một rúp). 

3a áTy 3sÉMy # MHÓrO p23 ỐhBấn B Teấ- 
Tpe. (Trong mùa đông này tôi đã nhiều 
lần đi xem hát). ˆ 

3a nOCJÉnH€€ BpÉMH #4 TIDOuHTÁJT MHÓIO 
KHIT. (Trong thời gian gần đây tôi đọc 
rầt nhiều sách), 

IIpwHárbca 3a pa6óry. (Bắt tay vào việc). 
BaiTocn 3a pa6óTy. (Bắt tay vào việc). 
CecTrb 3a Kuúry. (Ngồi vào đọc sách). 

CnacHỐo 3a KHÍTV (3â nHCbMÓ, 3a np- 
nếT). (Cám ơn vì đã cho cuỗn sách (vì đã 
viềt thư, vì đã có lời hỏi thăm). B.aro- 
14p 3a nHHMánHe. (Cám ơn vì đã chú ý). 

Ho TâaK H ỐBiTb: IDOCTHMCR TĐÝXHO, 

Ô nocTb /ễrKan Moá! 

Biaronap© 3a Hac1aXnénbg, 

3ã rpYCTb, 34 MÍAbI€ MYHÉHbi, 

đa t0iyM, 3a ỐýpH, 3a nHptt, 

đa Bce, 3a ace TBoú Japwi... (L1) 

(Và phải vậy: cùng chia tay thân ái, 

Hỡi tuôi thiều thời bồng bột của tai 

Cám ơn người vì những ngày vui êm ái, 

Vì nỗi buồn, những dẫn vặt hay hay, 

Vì sự ồn ào, bão tổ, tiệc say, 

Vì tầt cả những món quà người tặng...). 





TYypÍCTHL cẾNH H0N1 HẾpEBO OTHOXHÝTb. 
(Những người du lịch ngồi xuông gốc 


————————._.- CC... CŨ 
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2) dùng với nghĩa Ha- 


cây nghì). Bo BpéMø# ñOxVUÍ NẾTH cIiTa- 
1MCb nôn HaBéc. (Lúc mưa bọn trẻ chạy 
vào trú dưới mái hiên). ñÏ nonOXdi1 ñucb- 
MÓ HỌA HHÁTy. (Tôi đặt bức thư xuống 
đưới cuôn sách). 

Hoa Hópbuii roN Mi VCTpÓHIH J1KY. 


Kanÿwe (ngày hôm trước) | (Ngày hôm trước năm mới chúng tôi trang 


trí cây thông). ÏÏoW BMXONHÓÏ neHb n BC€r- 
lá yesMeáto 3á ropox. (Tôi thường đi ra 
ngoại ô vào hôm trước ngày nghỉ). 


23) dùng để chỉ hành| Mm tran non MýsMky. (Chúng tôi bước 


động đi kèm theo 


nọ 

1) dùng để chỉ sự phân 
chia một cải gì đó để mỗi 
người nhận được từ hai 
đơn vị trở lên 
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đi trong tiếng nhạc). TonápHu\ 3aKÓHWH 
CBOO peqb no annonwcMénTei. (Đồng chí 
kềt thúc bài phát biểu của mình trong 
tiềng vỗ tay). [Ï0N CÚIbHhle pACKẤTbI TpÓ- 
Mã 3AUIYMÊN /ñHB€Hb. (Cơn mưa rào gẩm 
rít cùng tiếng sâm vang dậy). [ÏpHñTHO 3a- 
ChilắTb n01 HYM /OxVlá. (Thật thú vị 
được thiếp đi trong tiêng rì tẩm của cơn 
mưa). §Ï 3AnpeMá1 I0N 7ÚX0e WypdáHHeE 
pyaeäká. (Tôi thiếp đi trong tiềng róc rách 
êm ái của dòng suôi). 

Ngữ đoạn đặc biệt: OtRáTb ñ1ON CYN- 
(Đưa ta tòa). 


Chú thích. Giới từ sa còn đùng với cách 
năm (xem bảng 233). 


Jáñte BeM n0 TPH Kapan1aliô H ñn0 
ngTb TerpáJZeñ. (Hãy phân cho mỗi người 
2 chiếc bút chì và s quyền vở). KáxnHửH 
nonydún nó xpa ä6oka. (Mỗi người được 
hai quả táo). 

Chủ thích. 1. Khi chỉ sự phân chia vật thể 
không theo tỷ lệ mỗi người được một đơn 
vị, có thể dùng cả cách ba với những sô tử có 
tận cùng bằng -:: naTb, IiecTb, ceMb...: JáÄTe 
BCeM n0 nñ8Tứ, tuecTú H T.1. TeTpáaef. (Hãy 
phân cho ruỗi người s, 6 v.v... quyển vở). 





2) dùng để chì giá cả 


2) dùng để chỉ thời hạn 


4) dùng để chỉ giới hạn 
nào đó 


5) trong ngôn ngữ dân 
gian được dùng để chỉ 
mục đích (thay cho giới từ 
3a với cách năm) 





“Tiệp theo 


Nhưng không được nói: no TpếM, nọ uerbipŠM 
V. V.. 

2. Khi chỉ sự phân chia vật thể cho mỗi 
người được một đơn vị người ta dùng cách 
ba: Káwnbủ noaysál no á6aogy. (Mỗi người 
được một quả táo) (xem bằng 31). 

IÏpouý wermpe ỐwéTa no ABáRHaTb KO- 
néex. (Cho tôi bôn vé giả 2o cô-pếch mỗi 
vé). (Nhưng: 0núH Õn.IÉT 34 RBäNUATb KO- 
nêek. (Một vé giá zo cô-pẻch). 

[lo1yqin órnycK n0 neC#T0e HôAg. 
(Được nghỉ phép tới hềt ngày mùng 1O 
tháng : bảy). OruếT no nảToe ánrycTra. (Báo 
cáo cho tới hềt ngày s tháng tám). 

BoulŠn b nóny no uếô. (Xuông nước | 
ngập đến cổ). 

Những cách nói đặc biệt: Pa6órnm no 
rópno. (Công việc ngập đấu). 3ánmT no ; 
rópño. (Bận tôi mắt tôi mũi). B.muố/lêH 
nó yuin. (Yêu mê mệt). 

Tpaná Õki1á noqTf no nnc Ha 3â1WBHóM 





MÉCte... (JI.T.) (Chỗ nước ngập cổ mọc 
tới ngang thắt lưng...) 

ÍẾpe3 MTHOBÉHH© Mb! CTOfH B BOHÊ NO 
rópao... (T.) (Chỉ thoáng lát sau chúng tôi 
đã đứng dưới nước ngập tới tận cổ...) 

IioHể1 nó a0Ay, no rpHÕt, nọ ấr0Nhi. 
(Đi gánh nước, hái nầm, hái quá rừng). 
(tức là: noniẽ1 3a n0AÓñ, 3a rpHÔámMH, 3a 
áronaMH (đi gánh nước, hái nầm, hải quả 
rừng). 

Cnycrú nếTo no Manúnÿy He xóAãr. (Tloc- 
ñónnua) (Bầt cử việc gì cũng cẩn phải làm 
đúng lúc). 

Chú thích. Giới từ no còn được dùng với 
cách ba (xem bảng 2!) và cách sáu (xem 
bằng 34). 
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€ (co) (bằng) 
1) dùng đẻ chỉ đại lượng 
gần bằng nhau; 


2) dùng đề chỉ thời hạn 
gần đúng 


ø (06) (vào) 
Dùng đề chỉ vật thể bị 
cái gì đồ va chạm vào 








#J6noKo c ky-dáK. (Quả tảo bằng nằm tay). 
BHna4 rpaä c Kypúnoe sữnó. (Hạt mưa đá 
bằng quả trứng gà rơi xuông). Mánbunk c 
námw8x. (Chú bé bằng ngón tay, chú bé 
tí hon). Ôrypêu c rópy. (Quả dưa chuột 
bằng trải nủi). 

Ôi npóxe/I 8 nepÉsHe © mếcaHl, (Ánh ta 
sông ở nông thôn gần một tháng). Có thể 
nói: no4Tú Mécñt (hầu như suốt tháng) 
hoặc öKono Mécztta (gần một tháng). 

Chú thích. Giới từ c còn được dùng với 
cách hai (xem bảng 3o) và cách năm (xem bằng 
33). 4 

MánbuHK VHápR1cg 0 cTron. (Cậu bé va 
vào bàn). JÏÓónKa Y/HÁPHJIACb 0 KẾM€Hb, 
(Thuyền va vào đá). IĨapoxón pa3Õwca o 
ckám. (Tẩu thủy va vào đá vỡ tung). 

Cách nói đặc biệt: Ka ropóx o6 crény. 
(Không có tác dụng gì). 

MAPTHIUKA TYT C NOCá1H H c neqá¡ 

Ô kắmM€Hb TâK XBATHJA HX, 

WỊTO TÓ/JIbKO ỐpHI3TH 3acsepkánw. (Kp.) 

(Chú khi vì tức giận buồn rầu 

Đập kính vào tảng đá mạnh đên mức 

Chỉ thây những mảnh vụn long lanh 
bản tung). 

Mópe rnýxo pOKOTá1O, H BóIIHh ỐjIHCb 
0o 6ếper 6émteno w rHénHo... (M. I.) (Biển 
gào thét và những đợt sóng xô vào bờ, 
điên cuồng, giận dữ...) 

CO CKPẾM€TOM VÁHIH O KẾMEHb MOC- 
TOBÓI KÓBaHhe Konbira... (H. O,) (Những 
chiếc móng bịt sắt nghiên ken kết suông 
các viên đá rải đường...) 

Chú thích. Giới từ o còn dùng vé; cách sáu 
(xem bảng 24). 
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Bằng 3> 
Cách năm 





1, Những giới từ chỉ dùng với cách năm 





| 
Hân (Hản0) (trên) CónHue HONHHMÁAOCh HAN TỐPOHOM. 
(Mặt trời mọc trên thành phô). 

Han pekóïi TyMáH crycrfica. (Sương 
mù dày đặc trên sông). 

JiÁcTb1 UIYMÊIH Hải MOẺÄ ro1oBÓä. 
(Lá cây rẩm rì trên đầu tôi). 

Ò6ñawá ỐerýT Han MópeM.. (93) 
(Những đám mây chạy trên mặt biển...) 

Béce1o cHúeT Mếcfi Han, ce2óM... (Hhk.) 
(Mặt trăng rạng rở vui tươi trên thôn 
xóm...). 

lHlãxweT cênoM Han nyrámn... (M.) (Mùi 
cỏ khô tỏa ngất trên đồng cỏ...) 

#cTpeỐ ïip0/IeTÉ/I BHCOKÓ HA NÁbHHM 
#écoM. (J|,T.) (Chim kến kến bay cao 
trên cánh rừng xa). 

JÏ€TấT Han MpáqHbIMH JeCắMH, 

JÏeTáT HA], NÉKHMH rOpáMH, 

JÏJeTáT Han 6é3nHoto Mopckói... ([I.) 

(Bay trên những cánh rừng tắm tôi, 

Bay trên những rặng núi hoang vu 

Bay trên mặt đại dương sâu thầm...) 

VTKH JIeTÊIH HA CWẤTEIMH ñO/IắMH, HA} 
IIOX€/ITÉBUIHMH JI€CắMH, HA ED€BHÁMH... 
([apH.) (Đàn vịt bay trên những cánh 
đồng đã gặt, những cánh rừng đã ngả màu 
vâng và trên các làng mạc...) 





népen (népeño) (trước) 
nñpel (npéA0) 
Dùng để chỉ; 

1) quan hệ không gian | Ilếpen Hikóaoñ TeHicruli MãEnbKui Ca], 
(Trước cửa trường có khu vườn nhỏ rợp 
bóng mát). IlếpeR óxHawH IULeTHi. (Trước 
cửa số có hoa). 





————— CỐ CÓ CỐ Ì 
139 





Tiềp theo 





2; thời gian 


z3) những ý nghĩa khác 





Ilếpen aacenánHeM 3aÄný K Te5é. (Trước 
buổi họp tôi sẽ rẽ vào chỗ anh). Iépen pac- 
CBẾTOM Haqanácb rpo3á. (Cơn giông bắt 
đầu trước lúc rạng đông). 

Iếpe4 HấMH cTOấT ỐGZibllúe 3A1ÁtM. 
(Trước chúng ta có những nhiệm vụ rất to 
lớn). 

OTBÉTCTBeHHoCTb répen HapöoM. (Trách 
nhiệm trước nhân dân). 

O6áaanuocrb nếpe1 óØuleCTBoM. (Nghĩa 
vụ trước xã hội). 

He ƠơrCTVHÁTE NẾP€N TPÝNHOCTSMM. 
(Không lùi bước trước khó khăn). 

CoxpaHirb CHOKÓÄCTBHĐ HẾPEN /#HUÔM 
onácnocru. (Giữ được bình tỉnh trước 
hiểm nguy). 

KHỐÉTKa OCTAHOBÉ/JIACb HẾPEA J€p€sfH- 
HMM XỐMHKOM.. ([|) (Cỗ xe dừng lại 
trước ngôi nhà gỗ...) 

Hà xónMaX ÏpÝ3HH J16XGÍïT HO4HáN MTUI3, 

IyMúr Âpárpa ñpelo Muól. (11.) 

(Trên các ngọn đổi Gru-di-a màn đêm 
đã buông xuông, 

(Dòng A-ra-gva còn ẩm ỳ ngay trước 
mặt tôi). 

CrápHH Tapác NýMa/ O náBH€M: I€p€T 
HÚM IIDOXOHHJIA eTÓ MÓJIOTOCTb. (T.) (Lão 
Ta-ra-xo nghỉ lại ngày xưa; trước mắt lão 
cả tuổi trẻ đang hiện qua). 


2. Những giới từ dùng với cách năm và các cách khác 
(vẻ các cách khác xem phẩn chú thích) 


c (với, cùng, có) 
Dùng để chỉ: 
1) sự cùng hành động; 
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Iócñe 23âMeHAa ã 1óAro pa3f0BápHBAT 
© npeno1asáTensMH. (Sau khi thi tôi nói 
chuyện rẩt lâu với các thấy giáo). ÓH ro- 





3) sự có mặt của một 
cái gì đó 


3) dùng với ý nghĩa 
npórws (chồng) 


4) chỉ phương thức hành 
động; chỉ hành động đi 
kèm với một hành động 
khác 


5s) thời gian, hành động 
xảy ra đống thời 


Tiệp theo 


DH#HÓ CHÓPHT C TOBápHUIEM. (Ảnh ây tranh 
luận một cách kiêu hãnh với người bạn). 
3áprpa # ƠTIDAB/IIOCb C ỐPÁT0M Hã OXÓ- 
TY. (Ngày mai tôi sẽ cùng người em trai 
đi săn). 

C cn0Éñ. p0.1ñúXOIO T0JI6NHOE 

BHXÓNHT HA ñ0pÓFY BOAK... ([I.) 

(Cùng người bạn đói khát của mình 

Si ra đường cái...) 

OI qeoBÉK € ]DeKpáCHHM XâpáKT€pOM. 
(Anh ta là một người có tính cách tuyệt 
diệu). TenÉpb B KApÉ/IoCKuX 7IeCáX BEIDOC- 
JIỞH ỐHATOYCTPÓeHHIE /T€CHH HOCỂJIKH C 
ID€KDÁCHHIMMH HOMÁMH, KJIýÕAMH, UIKÓJA- 
MH, Ổ0JbHÍUAMH, CT0//ÓBbIMH, MâT33HAMH. 
(Bây giờ trong các khu rừng vùng Ca-rê-li-a 
đã mọc lên những thôn xóm có đầy đủ tiện 
nghỉ với những ngôi nhà ở, cầu lạc bộ, 
trường học, bệnh viện, nhà ăn, cửa hiệu 
đẹp đề). 

Bopórbcw c sparóm. (Đâu tranh với kể 
thủ). Bopórbc# € TpýNHoCTSMH. (Đầu tranh 
với những khó khăn), 

ÔH ckasán ro c yw6kol. (Anh ta mÌm 
cười nói điểu đó). Qốnwno 4 HTáto ra3é- 
Thí C ỐO/IbIÚM BHnMáHH€M. (Tôi thường 
đọc báo rầt chăm chú). [paqñ © KpÉKOM 
KpYxdinm Han nepénHel. (Bày quạ đen kêu 
lượn trên làng quê). CoÕáKm c /1ắeM BHỐ©- 
XAa1H HaM HancTpêqy. (Lũ chó sủa ran 
chạy ra xông vào chứng tôi). 

JlecóB TañHCTBeHHan cenb 

C newáTbHEIM HIỆMOM OỐH2xÂacb... (T1) 

(Những khu rừng âm thẩm bí ẩn 

Xào xạc buồn rấu trút lá...) 

Ilrũuu npoceanátorcw c 3apẽe. (Chim 
chóc tÌnh đậy cùng rạng đông). 
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6) vật được chứa đựng 
bên trong một cái gì đó 


7) khi chúc mừng 


2a (ở phía sau, theo sau, 
trong lúc) 
1) dùng để chỉ địa điểm 
(câu hỏi: rxe? (ở đâu?) 
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JÏ[ÊTOM Øñ BCTAIO C€ B0CXÓNOM CỎNHIL3. 
(Mùa hè tôi dậy cùng lúc mặt trời mọc). 

C 3apÊtO ýTKH € J18TýLIKOÏ CHỎBa HYCTH- 
JMCb B nyTb. ([apULl) (Vịt và nhái lại lên 
đường từ lúc bình minh), 

ByTHnKa € MoaoKóm (Chai sữa). Kop- 
aúHa € á610KaMH (Làn tảo). BáhKa C Ba- 
pẻHbeM (Hộp mứt). 

Iloaxpasaito c Hópwm róxnoM! (Chúc 
mừng năm mới!) C Hónww róAoM! (Chúc 
mừng năm mới!)  HÓBbiM CHấCTbeMI 
(Chúc mừng hạnh phúc mới!) Ilosnpap- 
JiñfO C CíHOM, € ñó4Kol! (Chúc mừng sinh 
con trai, sinh con gái) Tlo3npaBnfio c 
OKOHqáHM€M tuKÓ1bi. (Chúc mừng nhân 
dịp tôt nghiệp phổ thông). IloanpaBxíio c 
6nccTámmMH ycnexawm. (Tôi chủc mừng 
anh đã đạt được những thành tích xuất sắc). 

Chú thích. Giới từ c còn đùng với cách hai 
(xem bảng 2o) và cách[bồn (xem bằng 22). 


3a nóMoM HaqHHáeTcg (}pYKTÓBHỦL Caj. 
(Vườn cây ăn quả bắt đấu từ sau nhà). 
TlabtÓ BHCÉT 3a ngépblO. (Áo bành-tô treo 
sau cánh cửa). CÓ/HI€ CKPH/IOCb 3A JIẾCOM. 
(Mặt trời khuầt sau cánh rừng). 

B cenế 3a peKÓt© HoTýX OTOHễK... ([L} 
(Trong làng ở bên kia sông ánh lửa đã tắt). 

Cnoï MH© HÉCHIO, KaK CHHÍUA4 

Túxo sá mopeM xnná... ([].) 

(Hãy hát cho em nghe về con chỉm vành 
khuyên 

Sông âm thấm bên kia biển cả như thể 
nào...) 

đa 1ÓMOM JI©XÁ1H JXBA OTPÓMHbIX Hpý- 
1a... 3a NDYÁMH BBEDX HO CKIÓRY HONRI- 
MÁJiaCb pÓUta... 3ã pÓUI€ñ HaqwHá/HCb ïI0- 





2) dùng để chỉ mục đích 
sau động từ chuyển động 


3) dùng với nghia wtheo 
sau ai, theo sau cái gì 


4) dùng với nghĩa «trong 
khù 


5s) dùng để chỉ sự bận 
bịu làm một việc gì đó 


Tiếp theo 





JIấHbil, 32ÐÓCIH€ TO HỐỢäC HB€TẩMH-- 
(HaycT.) (Phía sau ngôi nhà có hai cái 40 
lớn... Tiếp sau ao là khu rừng nhỏ chặY 
thoai thoải lên cao... Đẳng sau khu rừng là 
bãi trông, hoa mọc cao tận thắt lưng...) 

ÏÍệẪ yTpáM 3 yXOXÝý 3a XIẾỐOM. (Sá0E 
sáng tôi đi mưa bánh mì). Máb9ữK noốc- 
MÁI 3a RÓKTOpOM. (Cậu bé chạy đi mời 
bác sĩ). THTp OXÓTHIC1 34 OIÊH€M. (Hồ 
đuổi bắt hươu). 

IloKpbra 6&noto wanpói, 

KHawHá TaMápa MOIONảđ 

K Apárpe xónwr 3a BoHóÏ... ()I.) 

(Tiểu thư Ta-ma-rz trẻ tuổi 

Chùm khăn trắng kín mặt 

Ra dòng sông A-ra-gva gánh nước...) 

TâaK 3a CIOHÓM TO/IIH 3eBấX XOTUH.-- 
(Kp.) (Và cứ như vậy cả toán những kẺ 
vô công rồi nghề đi theo sau chú voi...) 

Chú thích. Chỉ nhờ văn cảnh cụ thể mới có 
thể hiểu được giới từ sa dùng với nghĩa thử 
2 hay nghĩa thứ 3: no6eán 3a nókTopo (CÓ 
thể chì mục đích, tức là chạy đi gọi, mời bác 
sĩ tới, cũng có thể biểu hiện ý nghĩa chạy the9 
sau bác sĩ, tức là ở phía sau bác sỉ). 





(ácTO 3 dHTátOG TA3ẺTY 3A 3ÁBTpAKOM. 
(Tôi thường đọc báo trong lúc ăn sáng). 34 
pa6öToÏi on pcerná cocpenoTódqeH. (Tro0E 
khi làm việc anh ta luôn tập trưng từ 
tưởng). 

AlOñ CTấpUla7 1O4b CH7ÚT 34 YpÓKAMH 
HẾTHMHM AHÍMH. (Con gải lớn tôi ngồi học 
suốt ngày). OỐHHHO OM np9BÓ/MT Bedepá 
3a nTẾHHeM. (Các buổi tôi anh ta thườ0E 
đọc sách). ØÏ erỏ ncerná 3acrai9 3a pa6ó- 
ToÄä. (Tôi luôn luôn bắt gặp anh ta đang 
làm việc). 
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6) dùng để chỉ nguyên 
nhân 


on (dưới) 
1) dùng để chỉ địa điểm 
(cầu hỏi: rñe? (ở đâu?) 


4) dùng trong các ngữ 
đoạn sau: 


3) dùng trong các ngữ 
đoạn chỉỈ sự lãnh đạo 


MÉXY (Mex) (giữa) 

1) dùng để chỉ địa điểm 
(câu hỏi: rñe? (ở đâu?), 
môi quan hệ không gian 


| Thường gặp trong ngôn ngữ công văn 
gỈẦy tỜ: 3a HêHMÉHHeM... (vì không có...), 
3a OTCýTCTBHeM... (vì thiểu...), 34 Ió3nHHM 
BỀM€H€M... (VÌ muộn...) v. V.... 


Mã JexdfT non cTo6M. (Quả bóng nằm 
dưới bàn). PeKÁ CB€pKÁ€T n0N r0pÓR. 
(Dòng sông lầp lánh đưới chân núi). loa 
JÏÊHHHTĐÁNCM MHÓTO XHBONÍCHHX YVTOI- 
Kón. (Ở ngoại ô ,Ê-nin-grát có rất nhiều 
khu ngoạn mục). 

Chú thích. Trong các ngữ đoạn: non Mock- 
BöÄ, nox JlennRrpánoM- (ở gản Mảt-xcơ-va,ở 
gắn Lê-nin-grát), giới từ nox dùng với tên 
gỌi riêng. 

[on Aow/ểM (dưới mưa), nOA CóNHUeM 
(dưới mặt trời, dưới nắng), ñoR ấcHbiM 
Hế60M (dưới bẩu trời trong sáng). 

[iátka tiên € MắTêpbIO HON BOXLHẺM... 
(H.) (Pa-sca cùng đi với mẹ dưới mưa...) 

Thi 3Ha1 JH RÉKHử Kpañ ñON 3HồÄñHHMH 
JydáwM?.. (JÏ.) (Anh có biết chăng vùng 
hoang dại đó dưới những tia nắng oi bức Ÿ...). 

Iloä pyKoBóncrBoM (Dưới sự lãnh đạo), 
N01 BOHfT€IbCTBOM (dưới sự dẫn dất), 
O1 3HáM€H€M (dưới ngọn cờ). 


CTOf CTOỨT MẾNHY OKHỐM H n8ẾPĐIO. 
(Cái bàn nằm giữa cửa số và cửa ra vào). 
PeKá TedễT mếăXy ropáMH. (Dòng sông 
chây giữa các quả núi). ÏÏpaMán núnHq — 
Kp4T4áHHI€E paccTOÍHHE MẾNHV AByMÍ 
TÓqKaMH. (Đường thẳng là khoảng cách 
ngắn nhât giữa hai điểm). Méwny Jlennn- 
tpánoM H Mockeói 649 KH/IOMẾTpOB. 
(Khoảng cách giữa Lê-nin-grát và Mát- 
xcơ-va là 64o km), 
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| 

2) dùng đề chỉ nhóm| Kapawnaauii, TETDÁHH D231©71/1H MÉMy 
người ydcHMkámn. (Người ta phân chia bút chỉ 
và vở trong học sinh với nhau). 

3) để chỉ mỗi quan hệ| a) 3axmouEn AOTOBÓP MẾMKIY TBYMI 
qua lại crpánaMn. (Hiệp ước giữa hai nước đã 
được ký kê. MÉ#J1y CTYIÉHTAMH YCTAHO- 
BÉWCb XOpÓUIMe ØrHOUIếHHs. (Giữa các 
sinh viên đã hình thành mỗi quan hệ tôt). 

b) Méwny cecrpóÄ w 6pắTroM Ốonpuián 
pá3HnHa 8 xapáKrepax. (Giữa đứa em gái 
và em trai có khác biệt lón về tính nẻt). 

Cách dùng đặc biệt: [lycTrb ấT0 ocráHer- 
€ñ MÉKNY HắMH, (Điểu đó chỉ có chúng ta 
biềt thôi đây). ý c nê:1aio #ro MÉXAy né1o. 
(Tôi sẽ tranh thủ lúc nào rỗi làm việc đó). 

CHauá1a UHIM nO ñOpÓr€ MẾXNY CTB0- 
JÁMH MỐIHHX Cóc©H... (M. [.) (Lúc đẩu 
chúng tôi đi trên con đường giữa những 
hàng thông cŠ thụ...) 

ÏĨo Tpa8É MẾW1Y dẼpHEIMH T€HÍMH IpO- 
TWHý/IHCb ấpKHe nó.1oct cpếTa, (L.) (Trên 
mặt cò giữa những bóng đâm đen sẵm có 
các vệt sáng rực rỡ trải dài), 

JÍuunb KOe-TẾ MẾN/NY KYCTĂMH BiI1aBấ- 
JIHCb KpÓXOTHH© HOlfHEU... (T.) (Đâu đó 
giữa những bụi cây rậm rạp thÌnh thoảng 
xuât hiện những bãi trồng con con...) 

MÉRU1Y kOJIÊCaMH T©-ẾT, 

IÏOñy32aBÉIIleHhliX KOBDáMH, 

TopứT orónb... (T1) 

(Giữa những vành bánh của các cỗ xe 
ngựa, 

Có thảm che nửa kin nửa hở, 

Đang bập bùng ánh lửa hồng...) 

Chú thích. Giới từ mếwny (wex) còn đủng 
với cách hai (xem bằng 3o). 




















————————————— ẸỢỔĐ—_ DĐ 
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Bảng 34 


Cách sáu 


1. Những giới từ chì dùng với cách sảu 


tpw (khi, gần) 
Dùng để chỉ: 
1) thời gian 


2) địa điểm (ở gần) 


3) điểu kiện 











lÏpH acrpếqe sä cooÕmyý Te6Š HóBOCTH. 
(Khi gặp nhau tôi sẽ báo cho anh tìn tức 
mới). 

Ilpn Róme Ố%! Õo7bLIÓÏ can. (Ở gắn nhà 
có một khu vườn lớn). [ÏpH HHCTHTÝT€ XO- 
pómag cToósan. (Trường đại học có một 
nhà ăn tôt). IpH 3apỏne ÕonbuUóÏ K/nyỐ. 
(Nhà máy có một câu lạc bộ lớn). 

lÏpH &€nánMH 0H MOT ỐET ïOCETÍTb M€HÍ. 
(Nều muồn anh ta có thể tới thăm tôi). 

Bcẽ npowcxonúo npn cannéTeaax. (Tât 
cẢ xảy ra ngay trước mắt những người làm 
chứng). 

[pH coHnánHH nóÓCle NÓATOÄ pA3nýKH, 
KAK ÉỐTO BCeTHá ỐbiBÁ€T, p23TOBÓP ñÓ/TO 
He MOF ÿCTaHoBiTbcn. (I. T.) (Thường 
vẫn như vậy, khi gặp mặt sau những năm 
tháng xa cách quá lâu câu chuyện rãi không 
thể hình thành được). 

[pH Káw£OM Liấre BN€DÊN MẾCTHOCTb 
aMeHñlaCb. (JI. T.) (Cứ mỗi bước tiên 
lên trước vùng ầy đếu đổi thay). 

ýnen /lnenp npw Túxoï noróAel.. (T.) 
(Sông Đnép tuyệt đẹp khí thời tiết êm 
lặng!) — 

KTO HPH 3B@314X H IPH 71H 

Tak nóanHo éñeT na KoHÉ?.. (1) 

(Ai đó dong đuổi trên yên ngựa giữa 
đêm khuya 

Dưới ánh trăng và những vì sao #..) 
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[pH csére cổnnuta 1a/exó t ácHO craHo- 
BÉUIHCb BÉAMHI HDEAMẾTH, TÓNHO HOKpH- 
THÊ JấKOM. (JI. T) (Dưới ánh Sảng mặt 
trời có thể nhìn từ xa rất rõ những vật y 
như được phủ sơn quang dầu). 





2. Những giới từ dùng với cách sáu và các cách khác 
(về những cách khác xern phẩn chú thích) 





B (ở, trong, vào) 
¡ Dùng để chỉ: 

1) địa điềm (câu hỏi: 
rne? (ở đâu?)) 


2) thời gian bằng tháng 
hoặc năm (câu hỏi: Korná? 
(bao giờ?) 


3) các lứa tuổi trong đời 
người 


4) trạng thái tỉnh thần 


Ha (ở, trên) 
Dùng để chỉ địa điểm (câu 
hồi: rñe? (ở đâu?)) 








JIẾTOM % x1 B nepégHe. (Mùa hè tôi 
sông ở nông thôn), OceHbio g nắpKe crá- 
JO TÍXO H ñÿCTHHHO. (Mùa thu công viên 
trở nên tĩnh mịch và hoang vắng), 

B crenú Ốúo Túxo, nácMYpHo. (([} 
(Trên thảo nguyên trời u ám và êm lặng). 

B póle 3gýqHO Inẽ1Kan cozZopéä... (T.) 
(Trong khu rừng nhề chỉm họa mi hót 
Véo von.,) 7” —` 

B áarycTe ä yé1y Ha npákTwky. (Tháng 
tám tôi sẽ đí thực tập). ToBápHui npuéxax 
B ÀocKBý g 1977 roný. (Đồng chỉ ây tới 
Mát-xcơ-va năm 1972). 

B néTcrse (trong thời thơ âu), ø lÕHOCTH 
(thời thiêu niên), s MÓ1O1OcTn (thời thanh 
niên), B crápocTu (lúc tuổi già). 

B newánh (trong nỗi buồn), 8 rópe (trong 
khổ đau), 5 rHéne (trong cơn giận dữ), b 
Bocrópr€ (trong niềm hân hoan, khoái trí). 

#1 § nocrópre ơr KapTứHbi. (Tôi rầt khoái 
trí bức tranh). ÔH Ố1 B ỐONbUIÓM rúp€. 
(Anh ta võ cùng đau khổ), 

BpaT pa6ÓTaer Ha 3apóne. (Người anh 
làm việc ở nhà máy). Ha nẻ6e rácHyT 
3Bẽ3bI. (Trên trời những vì sao đang tàn 
lụ). 

Chủ thích. Giới từ m=, na còn dùng với cẢ 
cách bồn (xem bằng 32). 
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0(06) (về) Buepá Mit crýthang lêgUwfo ö TÏýUIKHHG. 
Dùng để chỉ để tài của lời |(Ñgày hôm qua chúng tôi nghe giảng vẻ 
nói hoặc đôi tượng của|Pu-skin). jlónro r0Bopfi 0 THT€pPATýpe. 
suy nghĩ (Mọi người bàn luận rât lâu về văn học). 
MánbuữK npOqHTÁN +CKÁ3KV 0O pHIỐAKẾ H 
puiốkKes llýulKwHa. (Cậu bé đọc Chuyện 
ông lão đánh cá và chú cá com của Pu-skin). 
Bo BCeX rA3ÉT4X HÍIHYT 0 CTPOÉTEJbCTBE 
HÓBOÄ 3/IeKTpOCTáHunn. (Trên tầt cẢ các 
báo đểu viết về công trình xây dựng nhà 
máy điện mới). CocTOñ/lOCb IORNNCáHBV 
ÄOTOBÓPA O HDÝXỐC H  COTDỶNHH€CTB© 
MÊ%A1Yy 1ByMđ crpánaMu~(LễỄ ký kềt hiệp 
định hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã 


được tiên hành). 
n0 (sau khi) 
1) dùng với nghĩa «nóc-| lĨo oKOHHắHHH LIKÓ/IbI IOCTYTIO B yHN- 
1e» (sau khi) BepcHrếr. (Sau khi tốt nghiệp phổ thông 


tôi sẽ vào trường đại học tổng hợp). Ho 
IpRÉ3ñ€ B ©DÉBHIO /ÊTH HÁCTO XOHJH B 
Jec. (Khi về tới nông thôn bọn trẻ hay 
vào rừng chơi). F 





Chú thích. Giới từ no với nghĩa nóúcxe chỉ 
dùng với danh động từ và thường gặp trong 
văn phong giầy tờ: no ncresénwH cpóKa (Sau 
khi hềt hạn), no paccworpénnn nẻna (sáu khi 
xem xét vẫn đề), v. v... 


2) dùng với đại từ sau| 5l cxyuá:o no Bac (rocKýio no nac). (Tôi 
các động từ; CKYHáTb |buổn nhở anh), 


(buổn nhớ), TOCKOBẤTb| Chú hịh. Giới từ no còn đúng với cách ba 
(buổn nhớ) (xem bảng 21) và cách bồn (xem bảng 32). 
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Bảng tổng kêt 3s 
Giới từ và một sö từ giới từ 
thông dựng dùng kèt hợp với các cách 


HTmmmamrammmm=mm=mm—m__ 115. 











Giới từ 
Cách P ñ 
Dùng với một cách |» với hai cách| Dùng với 
Cách hai | 6es, 6nưs, non, nHếcTo, MÉXJY (MeXC) € 


BH€, BHYTDñ, BÓ3ne, BoKpýr, | (rầt ít khi dùng 
ÄJH, A0, H3, H3-3a, H3-tH0n, | với cách hai) 
KPÓM®, MÍM0, HAKAHÝHe, 

ỐH010, 0T, nỐC1€, nocpepf, 

IĐÓTHB, DÁAH; Cp€NM, y 


—————————————_——_ An 'ộ 











Cách ba K, ỐAaTOHNApỐ, BOIDeKũ, no 
COTJẤCHO, HANEPEKÓp, Hả- 

BCTDÉqY 
———____-_'ộ. |  - 
Cách bỏn| npo, cxsosb, népea By; HA, 34, NON, | C, nọ 

o0(06) 
—————___ |) 
Cách năm| nan, népen 3â; HOI, MÉXAY € 
(MexO 
——— TC .ẽ CC | 
Cách sáu | npH B, HA, 0 (0Ổ) 0 





Chú thích. Trong tiềng Nga có nhiều từ khác được dùng với tư cách là 
BÌớitỪ: no npémg (trong khi), 5o npÉw3 ypóKa (trong giờ học), no npémg K8HúXy2 
(trong khi nghì hề), no spéwz soBwá (trong thời gian chiền tranh); ø redếnHe 
(trong suỗt) (a Teqérne róna (trong suốt một năm); s IpoAoaénne (trong quá 
trình) (ø npoAoxénue nceró ywéốworo róaa (trong quá trình cÄ năm học); 
BCAẾXCTRHE (VÌ) (BCIÉNCTBH€ H€TOCTáToVHOR 0praHHsónanHocrH (vì tính tổ chức 
Chưa cao); pnwný (vì, do) (BBHAý neoÕXoXúMOCTM (do cần thiềt), shw1ý ocaoHénnñ 
(do có những khó khăn phức tạp); ø cứay (do, vì) (s cúñY weo6xoxf#Moc1w (vì cẩn 
thiềt); no wépe (tùy theo mức độ) (no wépe HảnoỐuocrn (tuy theo mức độ cẩn 
thit), no MÉpe passúrns (tùy theo mức độ phát triển); HỆCMOTpá H2 (mặc, tặc 
đủ) (necworpá na rpÝnwocrn (mặc dù khó khăn), necwoTpá ma sanpettêgte (mặc 
sự cầm đoán), H€CMOTpáñ Ha AoXxh (mặc dù rnưa), v. v.... Đại đa số các từ giới 
từ này được sử dụng trong văn phong giấy tờ. 
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Bằng tông kết 36 


Những giới tử dùng đống thời với một sồ cách 


(Những trường hợp sử dụng cơ bản) 


























tà | 
= Cách hai | Cách ba | Cách bồn | Cách năm | Cách sáu 
B — — Wixý ø TeáTD. _— bi B TeáTp©. 
(Tôi đi đền (Tôi đã có mặt 
Inhà Lốp | DJ (j- tại nhà bát). 
ta — — ñÑ nonoñ — HlmcbMÓ đêe- 
THCbMÔ Hã F 3T HA CTO.É. 
CTO¿. - — (Bức thư nằm 
(Tôi đặt bức trên bàn). 
thư lên |] - | | fuớw,|- 
3a —_ — #4 noaecu IlanbTỏ Bu- — 
IaIbTÓ 38 cứT 3a 
Bepb. (Tôi | nBÉpbio. 
treo áo bành-tô| (Áo bành-tô 
ta đằng sau |treo đẳng 
\cửa). sau cửa). 
f0 — — |tioœrápmi |Kopsúna — 
KOp3ñny n0R |CTOắT H01 
croai. (Tôi đặt| CT0/ÓM. 
cái giỏ xuồng|(Cái giỏ ở 
, _ J | —|HNHRHPM.L |Exhkìj — bàn). gậm bàn). 
0 — — IMánbwuK ÿHñã- _ Mhi r0B0pắZH 
pHJICS 0 Kắ- 0 HTepaTýpe. 
Metb. (Cậu bé (Chúng tôi nói 
va vào đá). về văn học). 
c |ñ s3ar Han rpan |Buepá ø 
ñHCbMÓ C0 BeHuHHÓÄ € |ỐHILIC T0Bả- 
|cTroá. FODÓUIHHY. DHUIAMH B 
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“———=————=-—___._.__._ 4š 
©*ÓÌÍ Cách hai | Cách ba | Cách bên 


Cách năm Cách sáu 














—————————_——. Ð_ŠŠ.._.vx ẽốắẻỒ Ồ6é⁄ 


(Tôi cảm (Mưa đá to |(Hôm qua 
bức thư ở bằng hạt đậu).|tôi cùng các 
trên bàn). bạn đi xem 
phim). 
Z”———-——`—-—`.-...|........ 
no — IMm nóaro|Boná ø peké _ [Ío oKoHdáHH| 
IuH no 6ế-n0 tiệm. 34HáTHẰ néTH 
pery pekf.|(Nước sông yÉxa1w B nH0- 
(Chúng tôi sâu đền cổ), |, HếpCKHH Já- 
đi đạo hổi repb. (Sau khi 
lâu dọc bời — |kit thúc năm 
8). học các em đii 
đền trại thiểu 
Inhì). 


———__.Ố_. Cố... | 
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HLhOH 2 9LhQU ÉH ẤLhỌI! EH EẲLpaL £H adLgaL a dLgaL s 
‡A Áym cựu 4) Águ! qU @ Ẩyu: ựu uạp | ÿA ỔÖuV oÿQ u]A 33 8ut) oÿq ulậ!A | 8u) oÿQ UậIA Uuập 
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xạ ta 1qŒ 1q 2 Etq IQq 
ạmndi] ưng &vn am8dị] ưng §YW 
Tiệp 4H nợp @ nẹp niẹp 4 nợp @ nẹp 
đPƯÁ#1O ¿aưa ¿ÿfẤw ¿PƯÁ»LO ¿ara ¿PƯÁM 

3—tu— tH—# 


2—VH '£H—d #3 EỌI8 o9 eno nạ n2 3uáp 1s đón 5ưQn1) Ä300NN 
¿4£ 5utd 
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'(ny¡ 3uoy, “đựs) 
ẤLÁHHN EH HIỆNHH 2 f(ng| SưQN3 “đựS) 9eh êH Á9ph 2 “(2y Ấy3U 


äưts Ẩệu ÁV#U )‡U} 5H9W yH guY 092 “(9y trryu 38s ẤyU triyu 1a) 


YO. ä gVỌu tH “(9p 3uyq) 8uvs Ác 8Uy) Jậ) He2¿w q g2 cư 
“(Áy8#u 6g8u) qHạW q bu ocw :u‡p o2 11 dö( đệ) sy2 u03) eH —2 


“8ð — SH 43) LọI3 9ỹ2 t3 uếnb 80021) ung Lộ) Á n2 02 *É 


‡A E0-TEI2-ƒ1 32H 
HHWEdw/@ 2 
?A UE1-(] 41 
eưryd/ 2 
lạA op-r2-dg2 s3 
ĐEPMHEÀ 2 
rœ 
ƯBX9HỚỊ Ị 

‡ỌA 
8u.oma) 8uynb +1 
BWETHOWH 2 
ÿA '“Qqd 4 
HA 2 


*(Suộp ueánự2 vụa 3ượng 8monwd tọi 8uó) nựa 
HOPUI tị LỌ#8U) ÁøX30W EH lạYH Vceou đó đệy 80011 *£ 
'(Ávq ÁyUT rp) 9LeUoWE2 eH @hot “(IV80 
tUệtp 2X tp) odtow eữ “(yếnQ-03-0 Tp) 92Áo01d8 en “(nộp nộ) tp) 
8gÿ8NEÚL. ÉH “(EQH P1 ID) 9W€aQU' #H Áfạ :VH 1H LỌIB 


# Lọn8u 8uộp uạÁn(2 2-3 3uonqd J2 [3 *1 °q2J01 ng2 





EU-TEI2-f1 @ 
9HHPd1@ EH 
uE1-f} © 
9ượd @ £H 
op-va-dt^ © 
2EÿNHEV EH 
td 

Hqg 


đượna) 8uynb @ 
HƯ®YIOƯH EH 
sud ẹ 

9NHƯÁ EH 


€u-tera-[ƒ) tạp | ¿A e-tx-r-0I-8-Ig 4H 


ÁHWPd# #H 
E1-ƒ] tạp 
ượd/@ 9H 
©p-£2-dự2 tạp 
EỤMSP3%j EH 
1Œ 
Áưa 

3uenn 
Sunb uạp 
4tETIOUI EH 
gud eĩ 
ẤẨTIHƯÁ EH 


‡a 9ÿ 8uo2 
MWSOdHVHEWOW EH 
‡^ dạuqd pu3u 
ĐMOÁIILQ EH 


HH32Ádoưoq sH 
»A HQ. 
HNO2) ch 

ÿA I2) 43 
ERId%[ EM 

IQq 

1reXaHđỊ † 





9g) 3uo2 
9MHOđHWHEWOM 8 
dạnd ¡3u 
9H9ÁHIO # 
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ww22@doưaq œ 
JJQ-IX © 
HdNQH2 ø 

11D @ 
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£Œ 

ưag 


2y 8uo2 


ẤwgOdHWHENOM 8 
đạqd ru8u 


N92ÁU1O 8 


E-†x-nr-QJ-2-1g tạp 
Oi892Ádoưeq d 
HHIQ-TX tập 
dựữQwO t 

HMO Hạp 

W4 8 

1Œ 

Xưa 


3unp 8uon 
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Bảng z8 
Những giới từ dùng để chỉ địa điểm 
giới từ B, HA, H3, C; 3, H07, H3-38, H3-T07 





























Tne? Kyná? | OTkỶỷ1a? 
Cách sáu Cách bỏn | Cách hai 
B (Vnýcb BuuKÓI€—|B (HAý B mKÓAY.— | E3 (VÍHÝ M3 UIKÓM. 
Tôi học ở trường Tôi đi tới trường). — Tôi từ trong 
phổ thông). trường đi ra). 
Ha (CHXÝý Ha CTý1e.—| Ha(Ce1 Ha cTrya— |c(c0)(BcTan co crýaa. 
Tôi ngồi trên ghẻ). Tôi ngồi xuồng — Tôi đứng dậy 
ghè). khỏi ghè). 
—————————-———-—Ì_ T_—__—_. 
Cách năm Cách bổn Cách hai 
3a (3a uéc0M nó/le.—| 3a (Cónnne 3annó sa| n33a (CónHne noka- 
Đăng sau rừng là TÝdH. — Mặt trời 3ÁIñOCb: W3-34 
cánh đống). chư vào trong Tyq.—Mặt trời 
mây). ló khôi đám mây). 
non (3ảøu cwñê1 non | non (3áøu Ốpócnnca |#3-non (3ánu BricKodwal 
KYCTÓM.— Chú thỏ I0Ä KYycT.— Chú M3-ION KyCTá.— 
ngồi dưới bụi cây). thỏ nhây vào trong Chú thỏ từ tron: 
bụi). bụi nhảy ra). 





Giới từ y, or, óK01o, Bó3A€, cpeRú, BNOlb, nDÓTHE, BOKDÝT, HO, K,HA1, 
TIẾP], MÉXY, HDH 





Cách hai Y VqeRfK croáT y nocRú. | rne? (ờ đâu?) 
(Em học sinh đứng cạnh 
bảng). 
ØT YueHÉK oroulễn oT ñocKú. |ơr 1eró? (từ chỗ 
(Em học sinh rời khỏi bằng). nào?) 
ÔK010 Okoao néca ñipơrekáza pe-| re? ( đâu?) 
Ká. (Dòng sông chầảy gần 
rừng). 
BÚ3/IE Bóane néca nporeká1a pe- | rae? (ở đâu?) 
Ká. (Dòng sông chảy cạnh 
rừng). 
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Tiềp theo 





BO/Jb Bom ýñdtb nocáw€HhI | re? (ở đâu?) 
Ị ñepébbn. (Cây được trồng 
dọc đường phô). 
CpeR# Cpenú %ca croán nóMmK | re? (ờ đâu?) 
JiecHuká. (Giữa rừng có ngôi 
nhà của người gác rừng), 
TIDÓTHB Ilpórne Teárpa croár ná- | rñe? (ở đâu?) 
MRñTHHK. (Trước cửa nhà hát 
có đài kỷ niệm). 
BOKpýT Bowpýt nóma nepépbn.| rne? (È đâu?) 
(Cây mọc xung quanh nhà). 

















Cách ba K MánbqHK 6ewdíT K peKé. | kyná? (đi đâu?) 
(Cậu bé chạy ra phía sông)~ 
no MH ry1únn no ýamuaM | rne? (ở đâu?) 


6onuiuóro rópona. (Chúng 
tôi dạo chơi trên đường phỏ 
của thành phổ lớn). 





Cách năm HA1 Kaprúna sncúr nan nwpá- | re? ( đâu?) 

HOM. (Bức tranh treo bên 
trên đi-văng). 

HÉpeN liếpem nómow octaHosú- | rne? ( đâu?) 
điacb MaIúHa. (Xe đỗ trước 
nhà). 

MÉX(XY MAY cócHaMH pacTếr | re? (È đâu?) 
6epẽawa. (Cây bạch dương 
mọc giữa đám thông). 








Cách sáu |  npm Tp Ikóne ecTb oropónH | rne? (ở đâu?) 
can. (Gần trường có vườn 
rau và vườn cây). 





Giới từ dùng đề chỉ thời gian 





Cách hai nóốce Hócwe o6éxa nền nouixú |Korná? (lúc nào?) 
TyiốTb. (Sau bữa cơm trưa 
lũ trễ đi chơi). 


——_—_  .cccỒ .. 6C  _Ì 
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Tiệp theo 





Cách ba 


HAaHAHýR€ 


cpeaứ 


tro 

































jo ý#nua oHú cnếnanu 
ypóKH. (Trước bữa cơm tồi 
chúng học bài). 

Øj BCTDÉTHJIC1 € HHM HaKA- 
Hýnc npásNHwka. (Tôi gặp 
anh ta trước ngày lễ). 

Pe6ẽuo npocHý.rca cpen# 
HÓ4H. (Đứa bé tỉnh giầc 
giữa đêm). 

ñ 3anuMâcg c€ yrpá, c 9 
wacỏs. (Tôi học từ sáng, từ 
9 gờ). 

3aHiTH% HaqanÉcb € cEH- 
Ta6páú. (Các buổi lên lớp bắt 
đầu từ tháng chín), 

OH mOÕÉ/1 Mý3HKV € NẾT- 
craa. (Anh ta yêu âm nhạc 
từ nhỏ). 

ñ n3yHátO DÝCCKHñ 83EK 
€ 1971 róna. (Tôi học tiếng 
Nga từ năm 1971). 

3aHHMá7cñ n0 BÉq€pa, 10 
10 wacón. (Tôi học đến tôi, 
đến ro giờ), 

3aHirmm npoñommkáwcb 
No nions. (Các buổi lên lớp 
kéo dài tới tháng bảy). 

On we norepá7 xopónero 
3pÉnHñ 1o rñy6óKoï crápo- 
crm. (Đền khi tuổi rất cao 
cụ ầy vẫn rât tình mắt). 

BýnY xơib B MÍocKBế JO 
1985 róaa. (Tôi sẽ sông ở 
Mát-xcơ-va đền năm 1g8s). 


€ KâAKÓTO BĐÉM€- 
lu? c KaKúX nop? 
(từ lúc nào?) 


10 KAKÓTO BPÉ- 
Menn? (đền lúc 
nào?) 


Jloốmo paÕóTaro no yr- 
pắM. (Tôi thích làm việc buỗi 
sáng), 


lKorxá? (lúc nào?) 





136 


Tiếp theo 
———————— CD 
K K BÉ%€Dy OH BẰDHÝ/ICS HO- ÍK KAKÓMY BĐÉM€- 
MỐI. (Anh ta về nhà lúc |nw? (đền lúc nào?) 
chiếu tôi). 
ÏIĨpñHý K ñBYM qACÁM pH. 
(Tôi sẽ tới vào gần a giờ 


trưa). 
——————————_-_— | 
Cách bồn B Tlpný 8 cy66óry B 2 qacá. |xorpná? (lúc nào?) 
(Tôi sẽ tới vào 2 giờ ngày 
thứ bảy). 


ÔH noMÓT MH€ B TDÝNHyIO 
MHHÝTY. (Anh ta đã giúp tôi 
trong lúc khó khăn). ˆ 

B áTy H01b ỐbL1 Cí/1bHbil 
10X(tb. (Đêm hôm đó mưa 
rât to), 

HA ÏIÏphxOHñ KO MH© HA c- 
ÄYKI(HÄ N€Hb HÓCe 3K3ả- 
MeHa. (Sau khi thi xong hôm 
sau nhớ đền tôi). 
tếpe3 tếpe3 Henémo ø ény B J]e- 
Hnnrpán. (Một tuần nữa tôi 
sẽ đi Lê-nin-grát). 

Wepé3 Š MHHỆT KÓHHHTCS 
ypót. (Còn năm phút nữa 
giờ học sẽ kết thúc). 

3a... N0 Mu npHÉXa1MH w3 ñepÉBHH 
34 H€Ném© 10 3aHáTuñ, (Một 
tuẩn trước khi lên lớp chúng 

tôi đã từ nông thôn tới). 
0N Mu BcrpérHnwcb non Hó- 
SbÄ ro, (Chúng tôi đã gặp 
nhau vào ngày hôm trước 








năm mới). 

B ñ cñẾña© Ýfy paÕÓTy s | 8 KaKÓÏ CpoK? 
He1ếmo. (Tôi sẽ làm xong |(trong bao lầu?) 
công việc này trong một tuần). 


—————— ——ẶỒỒẦỐ ỀkTẽỐỐ CD `| 
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3a 


t0 





On coỐpả/cø B 0NHỶ MH- 
HýTy. (Trong một phút anh 
ta đã chuẩn bị xong). 

Tlpoq#Tản KHÍTY 3a OIÚH 
nédep. (Tôi đọc xong cuồn 
sách trong một buổi tôi). 

HónHñ 10M IOCTDOHJH 34 
0AúH ro. (Ngôi nhà mới 
được xây dựng xong trong 
một năm). 

Yéxan bB KOMAHANHĐÓBKY 
Ha HeNé/mo. (Ảnh ta đã đi 
công tác trong một tuần lễ). 

Hai Mue, noxányÄcTa, 
KHÉTYy HA 0/JjH Bếdep. (Xin 
cho tôi mượn cuôỗn sách một 
buổi tôi). 

[loaysún órnyck no 20-e 
ánrycTa. (Tôi được nghỉ 
phép đền hẻt ngày 2o tháng 
tám). 











Cách năm népeJ 
MÉMÄY 


3a 





[épen 1éKHwel # 3aulễ1 B 
ỐMỐ/MOTCKy 34 KHÍTAMH. 
(Trước giờ lên lớp tôi rẽ 
| vào thư viện mượn sách). 

Mhi OØâeM MẾXUY NBY- 
MÍ M TpeMú qacáMH. (Chúng 
¡tôi ăn trựa vào khoảng giữa 
2 và 3 giờ). 

O6mwuHO a uHTẢIO TA3ÉTY 
3a sáBTpaKoM.. (Tôi thường 
đọc bảo trong lúc ăn sáng). 

JÏoỐmo ncTaBáTb IÉTOM 
©€ B0cXó1oM cóänna. (Mùa 
hè tôi rầt thích dậy lúc mặt 
trời mọc). 








Tiệp theo 


3a KaKÓI CpOKR? 
(trong bao lâu?) 


Ha KAKÓÄ CpOK? 
(trong bao lâu?) 


IIO KaKÓÄ CpOK? 
(đền bao giờ?) 


Kor 1á? (bao 
giờ?) 








"Tiếp theo 





Cách sáu B Mh Hánam saHiTHm B |korná? (lúc nào?) 
CeHTSOP. (Chúng tôi bắt 
đầu lên lớp vào tháng chín). 

3 npHêxan s MocKBý g 
1866 roný. (Tôi tới Mát- 
Xcơ-va vào năm rg66). 

B MÓJIOI0CTH OH MHÓrO 
3aHHMánc8 cópToM. (Khi 
còn trẻ anh chơi thể thao 
tầt nhiều). 

Ha Ha npóni1oï Henéae sr bL1 

B TeáTpe. (Tuẩn trước tôi 

đã đi xem hát). 

no [lo oKoHdánwH yHHPepcu- 

TẾTA YVẾNY Hã HDÁKTHKY. 

(Sau khi tổt nghiệp trường 

đại học tổng hợp tôi sẽ đi 

thực tập). 

pH lÏpH HacTyHMẾHHM TeMHO- 

TEi... (Khi bóng tôi ập tới...) 

















, 








Chú thích, Để chỉ khoảng thời gian tính bằng phút, giờ, tuần lễ, tháng, năm 
Y. Y... người tạ dùng giới từ sépe3 (sau, qua): qépe3 weTdipe róna (sau bỗn năm); 
WÉPê3 nøTp ZeT (Sau năm năm); WÉp€3 n#Tb MHHý† (Sau năm phút); wépes na qacá 
(hai tiếng nữa); v. v.... 

Khi dùng với ý nghĩa này không được nói: npnAý nócae Aayx qacós. Cách 
nói này có nghĩa là: IpMAÿ He B 784, a no3nMée xnyXx. Tuy vậy vẫn có thể nói: 
ÄÄ YBÍN€1 eTÓ nốcXe gøyx xệT pa3nýKM, (Tôi đã gặp anh ta sau hai năm xa cách). 
Câu này có nghĩa là; 4 YBÉET ©eTÓ nÓCI€ TOFÓ, KAK 18A TÓNã He BÉN€/IC4 € HũM. 
(Tôi gặp anh ta sau thời gian hai năm không gặp). 


Giới từ dùng để chỉ mục đích 





Cách bồn 3a Mhmi ỐópeMcs 3a Mnp... (Chúng ta đầu tranh 
cho hòa bình...) 
[oñocýeM 3a peaomôuio. (Chúng ta biểu 
quyết ủng hộ nghị quyết), : 
ĐàicrynáeM 3a... (Chúng ta phát biểu ủng 
hệ...) 
—————_ DĐ 
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Tiệp theo 


Cách năm MiñềM 3a KHỦTaMH, 3â núcbMaMH. (Chúng tôi 
đi mua sách, đi nhận thư). 


Những giới từ dùng để chỉ nguyên nhân 





Cách hai | H3-3a Wã-3a nowQi 3KcKýpCHH Hệ COCTOñACb. 
(Cuộc tham quan không tiên hành được vì 
mưa). 

Ma-aa Te0ứ y MeHá HenpHáTHocTH. (Tôi bị 
nhiều chuyện phiển phức vì anh). 
0t T B0NnÉnHã OH H€ MOT TOBODÉTb. (Ảnh ta 
không thể nói được vì xúc động). 
Wpo»áñ norúØ or sácyxm. (Mât mùa vì hạn 
hắn). “ 
H3 H cnpáUiwpaeT n3 moØonMYcTn4. (Anh ta 
hỏi điểu đó vì tò mò). 
H3 cKpÓMHOCTH OH MOIMÚT O CBOñX ÿCIÊXâX. 
(Ảnh ta vì khiêm tôn không nói gì tới thành 
tích của bản thân). 
€ C noxBá„ BCKpY›kñ/lacb rooBá. (Đầu óc quay 
cuống lên vì những lời khen ngợi). 


Cách ba | 6xaronapú | Pa6ra 1a xopouUló 6ñar0napú YMÉJOMY DY¬ 
Ko86JcTay. (Nhờ sự lãnh đạo khéo léo công 
việc tiên hành rầt tôt). 

no YqeHÍK CHẾIAa1 OlilHỐKy HO H€ỐPẾWHOCTH. 
(Em học sinh làm sai vì cầu thả). 


Chủ thích. 1. Khi chỉ những nguyên nhân bên ngoài người ta thường dùng 
Các giới từ: 1) H3-3a (vì): H3-3a nowAxñũ He cocTo#lacb 3KCKýpcnn. (Cuộc tham 
quan không tiền hành được vì mưa.) H3-3a týma He Mor 2acnýrb. (Tôi không 
thể chợp mất được vì ồn.) Ha-3a Te64 y men# wenpwárHocrw. (Tôi bị nhiều chuyện 
phiển phức vì anh.) 2) oT (vì): Bcẽ súcoxao o1 cónnna. (Tât cả đều khô héo vì nắng,), 
Tor#Õ10O of ñowápa (chết hềt cả vì hỗa hoạn), 2aðonê1 or noTpncéniw (anh ta 
phát ởm vì bàng hoàng sửng sốt), pacrpenánucs nó1ock: or sếTpa (tóc xổ tung 
ra Vì gió), 0T wapw pa36oa6xacs roosá (đẩu đau như bứa bổ vì nóng), 2) c (Vì): 
€ noxsáa acKpyxxílacb roaosá. (Đầu óc quay cuồng lên vi những lời khen ngợi). 
"Trong một số trường hợp có thể thay thề các giới từ này bằng những giới từ 
khác: 0+ noxeáa nckpyxdirace roaobá, (Đầu óc quay cuồng lên vì những lời khen 
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ngợi). (Thay cho c noxsán) hoặc: Oy tưÝMA He MT sacHý?h, (Không chợp mất 
được vì ồn.) (thay cho: wạ-sa mÿwa), 

- Các giới từ nw-3a và ốaaronapá có ý nghĩa khác nhau: giới từ H3-sa dùng 
với danh từ để chỉ nguyên nhân gây ra những hậu quÀ không tốt, còn giới từ 
6zaronapd được dùng để chỉ nguyên nhân đẫn tới những kềt quả mong muỗn: 
M3-3a sácyxn nori6 ypowáä, (MẦt mùa vì hạn hắn.) Baaro1apá A0#XúM Õbu1 
xopdiUuĩ ypoxái, (Mùa màng tốt nhờ có mưa.) Hs-3a rao€ró oniosEánMs wui 
HỆ YCHẾMH 3aKÓntuTb pa6óry pcpox. (Vì chuyện đi muộn của anh mà chúng tôi 
không kịp hoàn thành công việc đúng thời hạn.) BxaroRapú TsgoÉä nóMouw ø 
ytÈ 3akónqi pa6óry. (Nhờ sự giúp đỡ của anh tôi đã hoàn thành công việc.) 

II. Đề chỉ nguyên nhân biểu hiện tình cằm, trạng thái nhằt định của chủ 
thể, người ta thường dùng các giới từ oT,c, m3. 

Giới từ or chủ yêu dùng khi nói tới trạng thái của con người: Mánbuwx 
3anpMrax or páxocrn, (Chú bé nhảy cũng lên vì sung Sướng.) T Bo3MYULIÉHMR W 
a6#AM on sanságan. (Nó khóc vì phẫn uẦt và tự ái.) Pe6ềuo ÄApOXÁI 0T CTpáxa. 
(Đứa bé run rầy vì Sợ.) Ôm noố1ennén or mcnýra. (Anh ta tái mặt đi vì sợ.) 
êsowxa nnáKana or rópa. (Cô bé khóc vì đau khổ.) v 

Giới từ c (co) cũng có ý nghĩa như giới từ or, nhưng ít dùng ñơn (thường 
dùng trong hội thoại). 

Giới từ wa thường dùng để chỉ nguyên nhân dẫn tới việc thực hiện một 
hành động nào đó: OHá chéna1a šTO H3 mOÚnH K JÉTRM. (Cô ta làm việc đó vì 
lòng yêu thương đôi với trẻ em.) 

TỊI. Khi chỉ nguyên nhân nằm chính trong bản thân chủ thể người ta thường 
dùng giới từ no: Caéña To no paccêgwtocTrw, no HEỐpẾNHOCTH, t!9 FIÝH0CTH, nọ 
tieBHhMáTeauuocrH, (Ảnh ta làm điểu đó vị đãng trí, vì cầu thả, vì ngư ngồc, vì 
không tập trung chủ ý.) 

Giới từ này còn dùng trong các cách nói: ÏÏponycrin 3aHẤTH4 no ốoaếaHH, 
(Bồ giờ học vì ồm), no yeawfTeusuol npHuúne (vì nguyên nhân chính đáng), 

Tập hợp no ngnwúne đã trở thành từ giới từ. 


H3-3a tuýMa ná/natoulefO J1úpHA Hwderỏ Hẻ Ốpl1O cðiäo. (T.) (Không 
nghe thây gì hết vì tiềng ổn của cơn mưa rào đang tuôn rơi.) 

KOrHá CÓ/HIIÊ HONHHMẢ@TCH HA] JYTÁMH, ñ H€BÓJIbHO y.THUÃIOCb OT 
pánocTH. (M.T.) (Khi mặt trời mọc trên những cánh đồng cỏ, tôi bắt 
giác mÌm cười vì sung sướng.) 

MáTb 341NXả/1ACb OT BONHÉHBN H t\ÝBCTBOBA/I4 — HAIBHÁ€TCØ 4TỎ-TO 
HóBoe. (M. I.) (Người mẹ nghẹn ngào vì xúc động và cảm thẫy rằng một 
cái gì đó mới đang ập tới.) 

JImnó erỏ cráno TpÝCTHHM OT BocnoMHHáHHl. (Âpc.) (Bộ mặt anh ta 
trờ nên buồn tấu vì những hồi ức xa xưa.) 

KaiITảHKA B3BÉ3rHVya 0T B0cTópra. (dJ.) (Ka-stan-ka rít lên vì mừng 


ỡ) 


11—I515 l6t 


Bcẽ MHe€ n0K33ãI0Cb MOIDNBIM H HÚCTHM Õ1Aar0AApú IDRCÝTCTRHO 
Jlúnu ä Mncfcb. (H.) (Tât cả đôi với tôi đểu trở nên trẻ trung và trọng 
sạch nhờ sự có mặt của Li-đa và Mi-sus.) 

MApTEIUKA TyT C€ IOCáNb H nedánH 

O KắMeHb TâK XB2TáA HX, 

tÍTO TỐjbKO ỐpH3TH 3acBepkánm. (Kp.) 

(Chủ khi vì tức giận buồn rẩu 

Đập kính vào tảng đả mạnh đền mức 

Chỉ thầy những mảnh vụn long lanh bắn tung.) 





Bảng z3 
Bảng những động tử thường dùng có chỉ 
rõ cách mà chúng đòi hỏi 
ỐaroñapÉTb (cám ơn) KOFỎ? T0? Cách 4 
ỐoñTbcg (sợ hãi) KOFÓ? teréó? “: l3 
BAHÉTb, OBIa7ÉTb (nằm vững) K€M? N€M? — 5 
BOCximáTbca (khâm phục) K€M? N€M? — 5 
BCIOMNHắTb (nhớ lại) KOTÓ? qT0? — 4 
BCTpedáTb (gặp, đón) KOTÓ? T0? — 4 
TopnfTbca (tự hào) KeM? tqeM? — s5 
äoỐnBáTbcw (đạt được) weró? — 2z 
JñOpOXTb (quý giá) K€M? q€M? — š 
1OCTHTáTb (đạt được) qeró? ` .18 
eaáTb (chúc) eró? de? 3 
X‹ÉpTBOBaTb (hy sinh) KeM? t€M? ~ 5 
3aỐO.tÉTb (ôm, ổau) tqeM? =6 
3aBÉ7oBaTb (phụ trách) qeM? ¬ 
3aBlTOBaTb (ghen ty) KOMý? qeMỸ? — 3 
3aHHMáTbcw (học) K€M? H€M? — 5 
8apaxáTb (truyển bệnh) eM? —. 8 
3J10oynorpeØ2áTs (lạm dụng) tieM? — s§ 
ñ26eráTb (lầng tránh) Koró? qeT6? =—. 8 
H3yMJđTbcg (ngạc nhiên) KOMý? qEMỸ? — z3 
HHT€PpeCOBáTbcø (quan tâm) KeM? €M? — $ 
KA3áTbCd (tổ ra) KEM? qeM? — 5 
kacáTbcn (động tới) Koró? qeró? =z: 8g 
k/tiCTbcn (tuyên thệ) qeM? — 5 
KOMắáH,1OBaTb (chỉ huy) KeM? qeM? — 5 
J4MáTbcg (mật) Koró? qeró? ¬ 





162 
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M€LIáTb. (npenáTcTsoharb) (làm phiển, 
cần trở) 

Ha3HBáTbc8 (tên là, gọi là) 

OỐ1aNáTb (có) 

0TCTáHBaTb (bảo vệ, giữ vững) 

108paXắTb (bắt chước) 

Hójñb30BaTbcn (sử dụng) 

Io€BgttáTb (cồng hiển) ˆ 

IIpeHeOperáTb (coi thường) 

Iipeono.leBáTp (khắc phục) 

IipeniTCTBOBaTb (cẩn trở, làm phiển) 

nporfauTbcs (chồng lại) 

nyráTbcm (sợ hãi) 

DpÁ1OBarbcø (mừng tỡ) 

DYyKoBonirb (lãnh đạo) 

coñéïCTboBare (tác động) 

CodÿBCTBoBaTb (thông cảm) 

CIOCÓỐCTBOaT. (thúc đây) 

CTaHOBÚTbC8 (CTaTb) (trở nền) 

CT€CHÍTbCH (€ ngại) 

CTHIÉúTbC1 (ngượng nghịu) 

TpếØopnarb (yêu cấu, đòi hỏi) 

YB/IeKáTbc3 (Say mê) 

YAefTb BHHMáHHe (quan tâm, chú ý) 

ÿAHBñiTbCn (ngạc nhiên) 

ynpa8/ñTb (quần lý, điểu khiển) 

xBaÁTbcw# (khoác lác, huyênh hoang) 

XoTếTb (muôn) 








KOMý? teMý? 


KeM? te? 
!€M? 

KOTÓ? trT0? 
KOMý? teMý? 
qew? 

KCMý? qeMý? 
K€M? HeM? 
q02 

KOMý? qEMý? 
KOMý? qeMý? 
Koró? qer@? 
KOMý? qeMý? 
KM? HGM? 
KOMỸ? \eMý? 
KOMÝ? NeMý? 
tqteMý? 

K€M? tq€M? 
KOrÓ? qeró? 
KOFö? qeró? 
Koró? qeró? 
KeM? teM? 
KOMỸ? qeMý? 
KOMỷ? qeMý? 
KeM? teM? 
K€M? eM? 
qeró? 





Cách 3 


R9 V1 6M VQ II M M II VỤ Q QÀ Q MU MÔ đt ÀI U) €1 UJ + VI VI 


”——-.-__—_-.-.-_... |... ... 
Xem thí dụ trong các bảng tương ứng về cách sử dụng của các cách. 
————._.V. | 
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Bảng 4o 


Những động từ đòi hỏi giới từ Ha, B đứng sau 
(Giới từ không biểu hiện ý nghĩa không gian) 








t2 


Động tử và giới từ na + cách bồn 


. K/eperáTb (Ha Korô?} 


. B1HấTb (Hã KOTO? Hã 


s0?) (Ảnh hưởng (đền 
TloBnnáTb (Ha Koró? ai? đền cái gì?) 
Ha tT02) 


Qká3bIBAaTb B1M'ïHH€ 
(Ha KOrÓ? Hã 4T0?) 


(Ảnh hưởng (đền 
ai? đền cái gì?) 


.BO3JaFáTbồ OTBẾTCT- 


Giao trách nhiệm 
(cho ai?) 


B€HHOCTb (Ha KOFó?) 
BO31OXÍTb OTBẾTCT- 
BEHHOCTb (HA KOTÓ?) 
BoOa1aráTb HA/163K1h1 
(Đặt hy vọng (vào 
ai† vào cái gì?) 


(Ha Koró? Ha 410?) 
B03710XCfTb H3/1ÉXK Nhi 
(Ha KorÓ? Ha WTO?) 


,BopuáTb (Ha Koró? 


Ha 1T0?) (Cáu kỉnh (với 
IIoBopwáTb (Ha Koró? ai?) 
Ha T0?) 
L “Japúrb ta HẦMđITb (Tặng làm kỷ 
TlonapfTb Ha HáM8Tb niệm) 
(Ngữ đoạn đặc biệt) 
. ĐKá/1OBaTbc4 (HA Kœ 
TÓ? Ha q10?) (Phản nàn, than 
phiển (về ai? về 
HioxánoBaTbc# (H2 cái gì?) 


KOTÔ? Ha qT0?) 


HakneBeTáTb (Ha KO- 
ró?) 


| (Vu không (ai?) 





Ha npýra (đến người 
bạn), Ha 31ODÓBb€ 
(đến sức khỏe) 

Ha HacTpoếnwe (đến 
tâm trạng) 


Ha pYKOBORñT€J (cho 


- lãnh đạo) 





Ha CñHâ (vào đứa con 
trai) 

Ha n0&3nKy (vào chuyền 
đi) 

Ha 1@Téñ (với trẻ con) 


BpaT n0ñapú1 MH€ Hã 
nắMñTb KHúTy. (Em 
trai tặng tôi cuôn sách 
làm kỷ niệm). 

ta cecTpÝý (vể người 
em gái) 

Ha ỐOïb (vì đau) 

Ha HeIpÁBH.IbHbie TÉÏ- 
cBuã (vể những 
hành động sai trái) 

KIEBETÁTbE Hã COCÉHA 
(vu không người hàng 

xóm) (nhưng: 0K/I©- 
BeTáTb Koró? (không 
có giới từ Ha) 
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7. KpHdtáTb (Ha Koró?} 


HaKpnuáTb. (na Korỏ? ÔN (ai? chuyện 


Hã HTO?) 
8. HanếnTbcn (Ha Koró? 
Ha T0?) (Hy vọng (vào ai? 
IiohanẻsTbca (Ha Ko- vào cái gì?) 


TÓ? Ha WT0?) 


9. OỐpamiTrsb snHMáHHe 
(Ha KorÓ? Ha q10?) 
ÒØpaTiTb BhHMáHHe 
(Ha Kor6ó? Ha q10?) 


(Chú ý (tới ai? 
tới cái gì?) 


. Onwpárbcq (Ha Koró? 
HA T0?) (Dựa vào (ai? cái 
Onepérbcs (Ha Koró? gì?) 
Ha T0?) 
1, Ilokyumárpcd (Ha Ko- (Xâm phạm tới, 
TÓ? Hã q10?) mưu hại) (ai? 
cái gì?) 
Copepuiire nogymé- (Thực hiện âm 
HH€ (HA KOrÓ? Ha mưu hại (ai? 
q0?) cái gì?) 
12, s—Sug (Ha Ko- (Đặt hy vọng, tin 
HC tưởng (vào ai? 
TloaoxdiTbca (Ha Ko- S29 
TÓ? Ha qT0?) ky ng, 
(Xâm phạm, mưu 


. lÏoCwráTb (Ha t\T0?} ] 


ÏIlocarHýTb (Ha tT0?) hại) (ai? cái gì?) 


M. (Giỗng (ai? cái 


gì?) 


IloxonñT (Ha Koró? 
Ha T0?) 


“Tiệp theo 


——— CC. CC. CC. 


Ha peØÊHKa (đứa bé) 


Hã HNpÝTa (vào người 
bạn) 

HA HÓMOIb (Vào Sự 
giúp đỡ) 

HA ycn6x (vào thành 
tích) 

HA ÿ1Y4ulênne (vào sự 
cải thiện) 

HA /7€TÉB (tới trễ con) 


Ha QÁKTH (vào các sự 
kiện) 


Hâ 4GIOBÉKA (tới con 
người) 

HA 34H3Hb (tới cuộc 
Sông) 


HA TOBắpHUAa (vào 
người bạn) 

Ha noróñy (vào thời 
tiết) 

Ha ñpápO (tới quyển 
hạn) 

HA HVXÓC HMÝHICTBO 
{tới tài sản của người, 
khác) 

Ha ơrnä (bồ) 

Ha MaTb (mẹ) 
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Bbieb nñoXÓXMM {Ha Ì (Giỗng (ai? cái |2ro HH Ha HT0 HỆ n0- 
KOTÓ? Ha T0?) gì?) Xóxe. (Cái đó chẳng 
giồng cái gì cả). 


15. ÏÏpowaBoZfTb Bn€daT- Ì Ha c1ýIuareeli (đồi với 
JÊHH© (Ha KOrÓ?) (Gây ân tượng | người nghe) 
Ï[ÏpowapecTÚ BnewaT- | (đôi với ai? đồi | na apúTenei (đôi với 
viễHH€ (Ha Koró? Ha | với cái gì) khán gi2) 
T0?) J Ha aynwTópHIO (đôi với 
lớp học) 
16. PemáTbcw (Ha wr0?) } (Dám, quả quyềt |Ha pasrosốp (nói 
PeIiứTbcg (Ha r0?) ) (làm gì?) chuyện) 
Ha I0Z3ÄKÿV (đi chơi, 
du lịch) _ 


TÓ? Ha T0?) hy vọng (vào ai? | bạn) 
vào cái gì?) HA ñ0/U1Ép3%Ky (vào sự 
. ủng hộ) 
HA CBOỐÓHHOE BD€MW 
(vào thời gian rỗi) 


17. PaccufTbIBaTb (HA KO- | (Trong cậy, đặt |Ha npýra (vào người 


(Khi dùng với ý nghĩa này động từ paccqú- 
THiBaTb không có động từ hoàn thành thể 
tương ứng) 
Chú ý. Động từ paccsnrárb (thể hoàn thành) — tính toán, dự định; có ý 


nghĩa khác:  naóxo paccqwrá1 csoš spéwø.— (Tôi đự liệu thời giờ của bản 
thân rầt kém), 


lồ. Cornalibceg (Ha Ha pa6Óry (làm việc) 
T02) (Đồng ý (với cái |Ha onpenelEnHble yc- 
Cornacắitbkcn (Ha gì? JlÓPng (với những 
T02) điểu kiện nhật định) 


Nhưng: COr/aClTbc 
(đồng ý) (cKeM?c qeM?) 
(với ai? với cái gì?) 

19, CepaWrbcn (Ha Korô? (Cảu giận (ai? |ma Ốpára (người anh 
Hả 4T02} cái gì) trai) 

Ha ñpÝýTa (người bạn) 

Ha cBOH OuiiÕKw (với 
lỗi của bản thân) 


Tiệp theo 
T———— CC. 


Động từ và giới từ ma-+- cách sấu 
““ —=——= =-—--_—-.-.---..-_ 


1, HrpáTb (Ha dẽM?) (Chơi (cải gi?) |Ha ckpứnke (đàn vị 
cầm) 
Ha poñne (đàn dương 
cầm) 
Nhưng: HfpắTb B KýK- 
JBL (chơi búp bê), 
BáXMATbi (chơi cờ), 
B (ĐyT6ó1 (đá bóng). 
2. HacránpaTb (Ha qẽM?) \ (Đòi phải (làm cái | na pellểHuW (quyềt 
HacroắTb (na dẽw?) gì?) định) 
Ha Bliesne (thực hiện 
chuyền đi) 
Ha cBOM (thực hiện 
yêu cấu của mình) 
đ.OcHÓnuBaTbCW (Ha (Dựa vào (cáigì?) | na IIDOBÉPeHHHX /LấH- 
HIẾM?) Hhx (những sô liệu 
đã được kiểm tra) 
Ha QáKTax (các sự kiện) 








(Khi dùng với ý nghĩa này động từ OCHöBHBATb- 
cũ không có động từ thể hoàn thành tương ứng). 


—_——-——— CỐ Cpẽ CC CC. 
Động từ và giới từ œ-L cách bồn 
 ——-——-—__._. ... 








1. BếpHTbE (B Koró? Bo B H€TÓ (Vào anh ta) 
1o?) (Tin tưởng (vào |5 Heẽ (vào chị ây) 
IloBếpHTb (BE Koró? | ai? vào cái gì?) Bn06Šÿy (vào thắng lợi) 
BO T0?) B Õýnyutee (vào tương 
la) 
B cBoí CÉH (vào sức 
mạnh của mình) 


Chủ thích: sépwTe (xowý?)— tin (ai?) dùng với nghĩa khác: rosápHu\y 
(người bạn), spauý (bác sĩ) v. v..., nhưng: yBếpeH B HẽM (tin anh ta), s6 no- 
6éxe (tir vào thắng lợi). 

—————-—-_—__ ĐC. —| 
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Tiệp theo 





2. WrpáTb (ao 470?) 


3. OØpattáTbca (so 4T0?) 
GparÍTbcn (BO H70?) 


4. IĨpeBpalUtäTbcn (B Kœ- 
TỐ? BO WT0?) 

Tlpebparúrbcg (B KO- 
TÓ? BO T0?) 


1. HywGlTbcñ (B KOM? 
B tiêM?) 





2. QØMáHbBaThcn (B 
KOM? B tiểM?) 
O6waHýTbc1 (8 KOM? 
8 \iỆM?) 


3. Onepxcárb. no6ény (B 
HÊM?) 


 ILẢXMATH (cờ) 

5 $yT6ón (đá bóng) 

B Mu (bóng) 

O6nanko OỐpaTHiOCb 
B 0ê1yio Týuy. (Mây 
biền thành đám màu 
trắng.) 

OỐpAaTiThCä B ỐÉTCTBO 
nghĩa là: ỐpÓCHTbC1 
Ốexắtb (tháo chạy) 

Boñá npespaTiacb B 
nễn. (Nước biển 
thành băng). 


(Chơi (cái gì?)) 


(Biền thành (cái 
gì) 


(Biền thành (ai? 
cái gì?) ý 








Động từ và giới từ sø + cách sảu 





(Cân (ai? cái gì?) |5 nóMouM (sự giúp đỡ) 

B II0/IÉpX(K€ (Sự ủng 
hộ) 

B yxóJe (sự chăm sóc) 

B CảMOM H©€OỐXONỨMOM 


(những thứ cẩn 
thiết nhât) 
tum . ,, |B %610BẾKe {VỂ con 
(Bị lừa dồi, bị nguhi) 


nhắm lẫn (về ai? 


lệ”. Xếp ci B CBOúX HaÉ%TaX (về 
về cái gì?) 


những hy vọng của 
bản thân) 

B ÕØopbÕŠ (trong cuộc 
đầu tranh) 

8 CODEBHOB4HHH (trong 
cuộc thì đua) 

Nhưng: 0epxxáTb II0- 
Ố&1Y (Han KeM? Ha 
qeM?) chiền thắng 
(ai? cái gì) 


(Chiền thẳng 
(trong việc gì?) 





Tiệp theo 


r7 —._- =—_ê TT ỖÖỒTkTC 


cn 


‹© 


19. 


. OTHHTHBATbCH (B 


Ha BpATÓM (kể thủ) 


.ÔraanắTb (ce) ơn (Hiểu rõ (cái |B cBOúX TOCTýTKaX 


\ẾT (B HỀM?) gì?) (hành động của mình) 

B CBOHX c/oBáx (lời 
nói của mỉnh) 

B cBoẾH pa6óre (vẻ 


(Báo cáo (vŸ cái dc viết của súnhŠ 


t§iêM?) 





OrqhráTbcg (s qẽM?) gì?) B pacxôñax (về sự chỉ 
phí) 
B BBIIOTHỂHHH n1ảHa 
(vểẻ việc thực hiện 
kê hoạch) 
.llpH3HaBárben (B B oOỐBú (tình yêu) 
tẽM)) vài (nu  Ồ Ì> ođd6gay (những 
IĨphanáTbca (b qẽM?) ) (cái gì?) khuyết điểm) 
- PaaoqapÓpiBaTbcm (s B W©oBÉKe (VẺ con 
KOM? B qÊM?) (Thât vọng (vẻ ai? | người) 
Pasoqapomáibg (ms[ về cái gì?) B pa6ớre (về công việc) 
KOM? B NÊM?) B HaN&K12X (về niễm 
tin) 
B 33H (về cuộc sông) 
B ApÝre (về người bạn) 
Nhưng: OU4pÓBhiBATb- 
cq (qeM?) (say mê 
(cái gì), oapoBáTb- 
C8 (q€M?) 
Coswanárbcw (p uẽM?) (Nhận thức được) |B cBoẻð BHHé (lỗi của 
CoaHárbca (B qêM?) ] (cái gì) mình) 


.CopeBHoBáTbw (B  (Thiđua, thi đầu) |8 pa6óte (trong công 


HIẾM?) (trong việc gì?) | tác) 
B HTÿÉ (trong vui chơi) 
B 6ére (chạy) 
B ñpPbiKâx (nhảy) 


CownenáTbcn(ndẽM?) (Nghi ngờ (vể|n smámmmx (vế kiền 
cải gì?) thức) 
B CIOCÓỐHGCTñX (vể 


khẢ năng) 
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11. YnpekáTb (B tế?) 
peKHÝTb (B tềM?) 


12. Y6excnáTbcw (B dễ?) 
ØenúTbcn (B qÈM?) 


13. VấcTBOBAaTb (B8 qẼM?) 


(TpHHHMÁTtP vuấ- 
CTH€, IDHHÍTb yuá- 


CTH€) 


(Trích móc (vì 
việc gì?) 


} (Tin (vào cái gì?) 


(Tham gia (vào 
việc gì?) 


Tiềp theo 





B SẾCTHOCTH t€/IOBÉKA 
(về tính trung thực 
của con người) 

B Ố€CX03#/ïCTBÊHHOCTH 
(vì luộm thuộm) 

B XÁNHOCTH (vì tham 
lam) 

B Ố€CTấKTHOCTH (Vì 
thiêu tê nhị) 

B H€OỐXOMOCTH (vào 
sự cẩn thiềt) 

B H€H3ỐẾNHOCTH (Vào 
sự tắt yêu) 

B Bbiốopax (bấu cử) 

B rO1oOcoBáiHuw (biểu 
quyềt) 

B.pa6óTe (vào công việc) 





II. TÍNH TỪ 
Những nhận xét ban đầu 


r, Tỉnh từ được dùng trong cầu với tư cách là tính ngữ hoặc vị ngữ, 
Những tính từ được dùng với tư cách là tính ngữ luôn biền đổi phù hợp 
với danh từ về giỗng, sồ và cách (Ö3ø/1 B ÕHỐ/1HOTÉK© HHT€PÉCHY!O KHÍTY. 
(Tôi mượn ở thư viện một cuôn sách hay). Những tính từ được dùng với 
tư cách là vị ngữ chỉ có thể biển đôi phù hợp với danh từ về giỗng và sô 
(KHúra óqeHb wnTepéca (quyển sách này rầt hay); 10Káñ n4Tepécew (bản 
báo cáo lý thú). 

a2. Trong tiếng Nga có tính từ tính chât kpácumä (đỏ); 6oasitóä 
{to lớn); kpacúbiili (đẹp), tính từ quan hệ (1epebđHHHñ (thuộc về) gỗ; 
xenêsnml (thuộc vế) sắt; ýTpenHHii (thuộc vể) buổi sáng; anpé.IpcKHf 
(thuộc về) tháng tư) và tính từ sở hữu (oruós (của) người bồ, cécTpHH (của) 
người chị). 

3. Trong tiềng Nga tính từ tính chầt có thể dùng ở dạng đẩy đù xpa- 
cỨứphl Má/bdnK (cậu bé xinh đẹp); Kpacñsag Zxếsodka (cô bé xinh đẹp); 
kpacúsoe nHrá (đứa bé xinh đẹp) và ở dạng rút gọn (MÁ1bqñK KpacÚB (cậu 
bé đẹp); nêøouxa kpacúBa (cô bé đẹp); 1wTú kpacúso (đứa bé đẹp). 

4. Tính từ ờ dạng đẩy đủ thường dùng với tư cách là tính ngữ (Hanébo 
tqtepHé1o r1y6ókoe yutéxbe. (Phía bên trái là vực sâu tôi om.), song cũng 
có thể được dùng với tư cách là vị ngữ (CeTÓRHw neHb ÍCHbiÏ, TÍXHẨ. 
(Ngày hôm nay thật sáng sủa và yên tinh). Tính từ dạng rút gọn được 
dùng với tư cách là vị ngữ (Kak póanyx qwcT‡ (Không khí trong sạch quái); 
Kag ácen ne6ocknón! (Chân trời sáng sủa quá!). 

ø. Tính từ làm nhiệm vụ tínn ngữ thường đứng trước danh từ (lÏpe- 
KpácHoe anpémcKoe cónHHe cúbHo rpéno. (Mặt trời tháng tư đẹp để 
sưởi Âm rât nhanh), còn tính từ làm nhiệm vụ vị ngữ đứng sau đanh từ 
(Iocc6 6o cýxo. (Đường cái khô ráo). 

Khi đứng ở những vị trí khác tính từ phải được nhần mạnh bởi trọng 
âm lô gích đặc biệt và ngữ điệu (3nMá, 31Ág, TÊMHaq, 1IñHHan, Ốbiïá cUlê 
Tak HexáBHo, Becná npwnmá Bnpyr. (U.) (Mùa đông hung đỡ, tôi tắm, 
đài dẳng đặc, chỉ cách đây mới không lâu, thể mà mùa xuân bổng đã ập 
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tới). Trật tự không bình thường như vậy thường gặp nhiều trong thơ ca 
(AabÕpƒc, orpównhil, semsánhil, Õe1É/1 Ha HếÕe T0/71Y6ÓM. (Dãy En-bru- 
xơ cao lớn hùng vĩ bạc trắng trên bẩu trời xanh biếc). 

6. Những tính từ có tận cùng bằng -0B, -#H, biểu thị tính sở hữu: 
ornỦós (của) người bồ), 646ytigun (của) bà), BánH (của) Va-nia). Những 
tính từ này cũng biền cách, nhưng có một sô hình thái khác với các hình 
thái của tính từ ở dạng đấy đà (xem bảng 47). 

7. Một sö tính từ ở đạng đầy đủ có thể chuyển thành danh từ: Bonb- 
HÓR npHuŠJ K 1óKT0pY. (Người öm đi đền bác sĩ). (So sánh: 6onbHóÄ pe- 
0ẽnoK. (Đứa bé ồm) trong tập hợp này. 6onbóñ là tính từ). Có những 
tính từ đã hoàn toàn có ý nghĩa của danh từ: paÓónuñ (công nhân), nopT- 
HÓR (thợ may), cTonÓónaw (nhà ăn), v. v..., chúng không biên đổi theo 
giồng, nhưng biền cách như tỉnh từ. 

Bằng ái 


Vĩ tồ giồng của tính từ 
CPU CC 








Sồ ít 
E=—=—=—-==-_.——`._............-- 
Giồng đực | Giồng cái | Giỗng trưng 
“Ml, -HÄ, -OÑ | ~â8, -9#8 | 7-09, ~t€ 

KpácHHñ (11aTók) KpäCHA3 (TKAHb) KpäCHO© (T/IắTb€) 
(khăn màu đỏ) (vải đỏ) (áo đó) 
IOC/IÉNHHñ (N€Hb) IoCénHag (Ố@pb6á) | nocnếnHee (ycHme) 
(ngày cuỗi cùng) (trận đầu cuôi cùng) | (sự nỗ lực cuồi cùng) 
xopôtml (nJaH) XOpÓULIan (3eM1f) XopóÓiilee (pelÙiiÊHRe) 
(kè hoạch hay) (đầt tôt) (quyềt định hay) 
Ốonbóñ (Cron) ỐonbiHáØ (KÓMHATa) ỐO/ibttÓe (OKHÓ) 
(cái bàn lớn) (buồng lớn) (cửa số lớn) 
Sồ nhiều cho tắt cả các giồng 
-MÊ, -HÈ 
KpáCHH€ (/IaTKú) KpắcHH€ (TKánH) KpácHHe (H/IáTbñ) 
(những chiếc khăn | (các loại vải đổ) (các bộ áo màu đỏ) 
màu đỏ) : 

IOCIÊñHH€ (ÄHH) I0CJé#8He {MHHÝTH) | Tiocn6nHwe (yCfnns) 
(những ngày cuỗi cùng)| (những phút cuỗi cùng) | (những cô gắng cuỗi 

cùng) 
Ốobuife (croH) ỐOnbilfe (KÓMRaTHI) Øopme (6KHa) 


(những cái bàn lớn) | (những căn phòng lớn) | (những cửa số lớn) 
k 6 xcnkikc-..<c Hmitudtiaidlcdz©GS,2 U bả c.:-.> Tưac Âu Co-šS (5= x7ni-iuiet.l |ÊU hoan baink ..KhihallàukdliU map À OỂU 
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h 


' 
] 
1 
f 


Chủ thích. Những tính từ mà thân từ tận củng bằng phụ âm cứng có vĩ 
tỒ: -MĨ, -0Ä, -aw, -0e, -kie còn thân từ tận cùng bằng phụ âm mềm có vĩ 
tỔ: -HÄ, -an, -ec, -ne. Ở những tính từ giỗng đực vĩ tồ -oñ luôn luôn đứng 
dưới trọng âm: woaoaóä (trẻ), 6oenói (thuộc vể) chiền đầu), suxonnói 
(thuộc) lồi ra), 6eaeunói {to lớn). 


Chủ thích về cách viềt. Ở những tính từ giồng đực sau r, x, x (y6órnh 
(nghèo khổ), ray6ówwä (sâu), rúxnữ (lặng lẽ) và sau các phụ Âm rít xopó- 
¡ml (tồt), noxów#wäÄ (giồng) viềt -nh; ở những tính từ giồng trung Sau tu, x‹ 
viềt -oe nêu trọng Âm rơi vào vĩ tổ (6oxbuỏe (lớn), qy%óe (xa lạ), Viết -ee 
nều trọng âm không rơi vào vĩ tổ (xopỏiuee (tỒt), caẻxee (tươi). 





¡ Sö ít 
Ị = 
F————————— | 
| -Hñ | -Ð# -be 
h 
' 

MenBÉz»wli (ýToz) M€7BMX(bø1 (144) Mê/IBÉXb€ (ýxO) 

(chỗ ở của gầu) (bàn chân gầu) (tai gầu) 

Bó/Hñ! (aninIeTÉT) Bó./I4bq (Ma) Bó/tbe (cépnue) 

(ăn ngầu nghiền (nhưi (hang chó sói) (tim chó sói) 


sót) 





Sồö nhiều cho tắt cả các giông 


————— TC  —_| 


~bH 





MenBÉ#œbH (Vram, 6epzlórH, ýiuw) (chỗ ở (hang, tai) của gầu) 
BÓI4bH (KbiKH, TpÓnhi, ÝuiH) (răng nanh (đường đi, tai) của chó sối) 


—————.———___—Ề. CC 


Chủ thích. Một »ồ tính từ, chủ yêu là những tính từ cầu tạo từ tÊn gọi 
của động vật và người (Kasáquä (thuộc) người ca-dắc), nónuuñ (thuộc về) 
chó sói), wenpéawä (thuộc về) gầu), náczữ (thuộc về) (cáo), coØóanô (thuộc 
về) (chồn), v. v.) ở dạng sỐ ít có vi tổ -uñ, -ss, -se còn ở dạng sô nhiều 





Có Vĩ tỔ -bw, 





173 


Bằng 42 


Biền cách của tính từ 





Sẽ ít 





G2 bộ 
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.| KpácHoro (1aTKá, n1áTbø)| -oro |kpácHoñ (TKánH) 
.| KpácHoMy (naTKý, n1áTbio)| -0My |kpácHoñ (TKÁHH) 


Giỗng đực và giỗng trung Vĩ tô Giồng cải 








Tính từ có thân từ cứng 


| KpácHHử (naarór) (khăn| -M |KpảcHad (TKaHb) 


màu đỏ) (vải đỏ) 
Kpácnoe (nnáTbe) (áo đỏ) -œ 
MHT€PẾCHHĂ (1OKláNHK) 

(báo cáo viên giỏi) 





.| KpácHHÑ (n2aTó£) giồng |KpácHVIo (TKaHb) 
KpácHoe (náTbe) cách r 
HñTepÉcHoro (1oKzảnqwKa) | giỗng 
cách 2 
‹| KpáCHHM (H/IATKÓM, -hM |KpấCHOÏi (TKÁHbIC) 
TIÁTb€M) 
| (O) KpấcwoM (NZ14aTKế, ~© |(O) KpácHol (rKánh) 
TI1áTb€) 


Tính từ có thân từ mềm 


| OCIÉNHHR (JA€eHb) (ngày | -HR IOCIÉNH#S (IIẾK- 


cuỗi cùng) nnn) (bài giảng 
cuôi cùng) 
nocé1#Hee (coỐpáHH€) (cuộc| -e© 
họp cuôi cùng) 
HGOCIẾNHHÄ (n0KJIánHHK) 
(báo cáo viên) (cuôi cùng) 





.| nocnénHero (nHn,coØpánnø)| -erơ | nocnênneä(léKtwn) 
-| nocxếénHeMy (nHIo, coốpá- | -eMy | riocénwei (1ÉKHHH) 





HHIO}) 
-| ñocnÉnHHÄ (neHb) giồng | noclÉAHKltoO (ÉK= 
Ioe€rếHee (coÕpáHne) cách 1| HO) 
NOCIENH€TO (HOKIIẢ1dWK4) | giỗng 


cách 2 








Vĩ tô 


-oñ 


~%H 


<ñ 


“i00 


Tiếp theo 


TƯ ——— —— TT... 


5.| NOCIẾNHHM (NHẼM, coốpá- | -mụw IOCJẺNHVR (ñ6K- | -eE 
HH€M) HH€ñ) 

6.| (o) ĩocnéneM (xe, coốpá-| -eM | (o)nocléamef(16g| -eh 
HRR) 1IHH) 

Sồ nhiều cho tắt cà các giồng Vĩ tổ 
——————__ TC |. 
1. | KpấchHe (TRắn) I0C/IẾNHW€ (HH) “blÊ, ~WE 
2. | KpắcHkrX (TKánel) IIOCIÉRHWX (1Heñ) “blX, =HX 
3. | KDÁCHHM (TKÁNSM) IIOC/ÉNHWM (HRM) -HM, -HM 
4. | KpácHbie (TKânH) IOCñÉNHH© (HH) “bi€, -H© 

HHTEPÊCHMX (HOKI4äNH- | ñOclếnhnx (IOKJÁNSWKOB) | -MX, -HX 
KOB) 
5. | KpÁCHHMH (TKÁHSMH) TIOCIÉNHHMH (MiMHƑ -bIMH, -HMH 
6. | (o) KpácHHX (TKángx) (o) nocxuénHWX (nHsx) -blX, -HX 
Bảng 42 


Biền cách của các tính từ kiểu pómHÄ, múcHñ 
———————-__—_D__Ố.....ỀỒỀỒỀỒÔỒỒ_ —_ 
Sôðt 


Giồng đực và giồng trưng | VI tổ | Giỗng cái Vĩ tổ 


—————_——__—_.._ CC CC 


1.| BốnqHh JIñCHñ BÓ/T1bn nắcbg 

(thuộc) (thuộc) 

BỒ/be JCbhe 

(chó sói) — (cáo) 
2.| BỐNHber0  Jnúcbero -©r0 | BÓMbeR  nứcbei -ñ 
j| BÓIHE€MY múCheMY | -©M Ì mỔMpel mícbei -ñ 
4.| BÓzmnñ iich giỗng | BỎjMbO  đcblO “0 

BỖ/Ib© Júcbe cách 1 

BỎjNqbfïTO  Jcbero giông 

cách 2 

5| BỐNHEHM — JIÍCBHM -HM | BỐNNbeH  mứCbeR (-ø0) 


6. (O)BÓHEAM (o) lúCkeM| -eM | (o}Bómpel (o) aácbeñ| -eä 


—————-————__`____ CC. Ì_Ì 
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Sồ nhiều cho tắt cẢ các giỗng | Vị tô 
l. | BÓñqbn JIñCbH | 
2.| pó/ubnx JICbhữX -HX 
Ổ. | BÓUHEHM JCbHữM -HM 
4. giông cách! hoặc cách 2 
Š. | BÓ/bHMH TIÍCbHMH -HMH 
6. | (o) BốmbHx (o) nũcbnX -HX 








Chú thích. r. Những tính từ đi với các danh từ động vật giỗng đực và 
giồng trung ở dạng cách bồn có hình thái giồng với cách hai. 

2.Ở những tính từ kiểu sỏa4úñ (thuộc) chó sói, BÓ/úb#, BỒI4b€ tƯỚC Vĩ 
tô luôn luôn có s (ó14bero, Bồ/4beMY, 8ó714beï) v. v... trừ dạng cách một giồng 
đực (sóndni). 

3. Sau các phụ Âm rỉt w, q, m, trụ ở vĩ tồ của tính từ sẽ viềt o nều trọng ẩm rơi 
vào vĩ tô (õoanuóä (to lớn), wyóñ (xa ÍẠ), ốoabutôro, wyXóro, ỐO/TbtlUÓMỹ, 4V2kÓ~ 
Mỹ V. V...)„ viễt — e nều trọng âm không rơi vào vĩ tô (xopóruero (tôt†), xopóuIeMY, 
toxó&eero (giồg), moxóeewy v. V... trừ dạng cách một (xopóulal, noXóxl). 

4. Ở vĩ tồ cách hai giỗng đực và giồng trung sö ít viềt r (-oro, -ero), nhưng 
được phát âm như s. 

s. Dạng cách năm sồ ít của những tính từ giồng cái thường tận cùng bằng 
-ñ, song bên cạnh hình thái đó, đôi khi còn dùng hình thái cổ hơn kết thúc bằng 
~® (sau nguyên âm), thí dụ: kpácnoto (đồ), cúneo (xanh), óaubeio (thuộc) chó sói, 








Bằng 44 
Sự phù hợp của tính từ với danh từ 
Sẽ ít 
Sô nhiều 
Giông đực và giỗng trung Giồng cái 





1.| Xonógnuñi séTep. (Gió | [pýcTHaã  ócenb. | [ÏĨÁcMYpHHE ñe4ÁNbHkie 





lạnh) (Mùa thu buốn).| nu. (Những ngày 
Hú3kKo€ TẾMHOC HẾỐO. ám buồn bã). 

(Bầu trời thập tè 

tôi tăm). 
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Sẽ ít 





Giông đực và giồng trung 


Giồng cái 


Số nhiều 





2. Ha nonáx nnT pa6ó- 
Tả C PánHer0 yTpá 
0 I03HefO BÉuepa. 
(Ngoài cánh đồng 
công việc chạy từ 
sáng sớm đền tôi 
mặt). 


đ.| Bce pány!oTca TÊne- 
Mỹ B©CÉHH€MY CÓJIH- 
uy. (Tâầt cẢ vui 
mừng trước mặt 
trời mùa xuân Âm 
áp). 


4.| Hámm Ốpwránkt copep- 
HÝIOTCH 3â OTIúq- 
HO© KÁW€CTBO paÕÓ- 
TH. (Các đội sản 
xuầt của chúng tôi 
th đua đạt chầt 
lượng cao trong 
công việc). 


5.| Mi OTNEIXÁ€M HON T€- 
HÍCTBM  JẾD€BOM. 
(Chúng tôi nghỉ 
đưởi bóng cây dâm 
mát). 





line 1owAuáBoä |JjlếioM no MHÓrO 


TIOT Ó]bi H4CTYT- 
JH ñÍCHbIV /NHH. 
(Sau những ngày 
mưa lại đền 
những ngày đẹp 
trời). 


MauliHH éñyT no 
pÓPHOÄ T0póre. 
(Œe chạy trên con 
đường bằng 
phng). 


tếpe4  Hnpógym 
DeKỸ IIoCTDÔHZH 
HÓBHÄ MOCT, 
(Người ta đã xây 
một chiếc cẩu 
mới qua dòng 
sông rộng). 


Hếpen 6epẽaosnoï 
póu@ÏÄ  paccTn- 
JiáeTcñ tunipÓKHủ 
JIYT C€ UBTÁMH. 
(Thàm có rộng 
đẩy hoa trải dài 
trước rừng bạch 
dương). 





XápkKHX nHel. (Mùa 
hè có nhiều ngày 
nóng nực). 


Ypoxcáñ 6naronapä# uá- 
CTHM TẾ(UIHM HOX- 
AắM Xopóurwä. (Mùa 
màng tôt nhờ những 
trận mưa ầm áp liên 
tục). 





Ha konxósnie noná 
BHULNH TPẤKTOPHI. 
(Những chiếc máy 
kéo đi ra cánh đồng 
của nông trang). 


MoIoOIEWb  BO3BDA- 
IU{áe@TCñ H3 IOXÓIA C 
BCẾNbÌMH HẾCHNMH. 
(Thanh niên từ cuộc 
cảm trại trở về với 
những bài hát vui). 
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Mr 


Tiệp theo 


Số ít 
Số nhiều 
Giỗng đực và giồng trung Giông cái 





6.| Ha 3enEHoM ayrý pac- | Kánnn no Øñe-|Ha KonX63Hb%X nonáx 
HBenf nÐeTb. (Hoa | cTrấT ñaMoIOHÓR | 3péeT nưieHHua. (Lúa 
nờ trên đồng cỏ| Tpawế. (Hạtmưa| chín trên cánh đổng 
xanh). long lanh trên | nông trang). 
ngọn cỏ non). 





KaK aec Xopóul nóanHeÏ óceHbl0... BÉTpa H€T,„ ú H€T HH CÓJHH3, HH 
CBẾTA, HH TẾHH, HH /BHMẾHHI, HH IUỆMA; B MỐTKOM BỐ3IVX€ pA3/úT 
0CÉHHHR sánaX, n01ÓØHHE 3áñaxy BHHả; TÓHKMÏ TYMÁH CTOÍT BA. 
HAN XỂITBIMH HOJDIMH, CKBO3b OỐHAXÊHHbI© Ôýpbie CýNbữ /l€pÊBbeB 
MÚDHO Ố@GIÉẾ€T H€IORBúXHO€ HẾéỐ0; KOÄ-TNÉ HA JffâX BHCấT H0CIÉNHH€ 
30/OTEI€ JúCTbN. ChipẤnu 3€MAÍ YHDýT4 ïOH HOTÁMH; BbiCÓKHE CÿXÉP 
ỐHÝHKM H© HIẾB€/IẾTCH; NJHHbi€ HÉTH Ố/I€CTñT Hã HOÕA€RHÉBIUeR 
TpaBé... (T.) 


(Rừng cuồi thu thật đẹp... Không một ngọn gió, không mặt trời, không 
sáng, không tôi, không có sự lay động, không một tiềng ổn ào; hương vị 
mùa thu tựa như mùi rượu lan tỏa trong bẩu không khí êm dịu; một làn 
mây mỏng manh ở phía xa xa trên những cánh đồng vàng úa. Bầu trời bắt 
động đang ngả trắng dịu dàng qua những cành cây nâu sẫm trơ trụi; đâu 
đó trên cành bố để còn lại những chiếc lá vàng cuỗi cùng. Mặt đầt ẩm 
ướt mềm mại dưới chân; những cọng cỏ khô, cao đứng im phăng phắc; 
những đường chỉ đài lầp lánh trên thảm cỏ đã ngả màu...) 


Chú thích. r. Tỉnh từ luôn biền đổi phù hợp với danh từ mà nó bŠ nghĩa 
về giồng số và cách. Ở dạng số nhiễu tính từ không khác biệt nhat về giỗng. 


2. Tính từ và danh từ không phù hợp với nhau về sồ trong những tập hợp: 
sô từ naa (hai), rpn (ba), werHpe (bên) + tính từ + danh từ. Thí dụ: xsa gpác- 
Hnux (số nhiều) Kapawaainá (số ít) — hai bút chì đỗ, erupe áaenekux (sồ nhiều) 
Má/Ibwka (SỐ Í£) — bồn cậu bé nhỏ, Tpñ MoAontix (sỗ nhiều) népeBa (số ít) — ba 
cây non. 
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Bảng 4s 
Tính từ tính chầt ở dạng rút gọn 
































Tính từ dạng đầy đủ Tính từ dạng rút gọn 
Số nhiều cho| VÀ 
Sð ít tắt cẢ các Số ít Sồ nhiều cho tầt 
giằng cả các giỗng 
Giồng đực | Giồng đực 
CrápHl (già, cũ) CTap c- 
cñnoKóñHul (điểm CTORỐ€H ' 
tĩnh) 5° 
n¡oXóử (xầu, tối) TIJIOX h 
KopóTkHñ (ngắn) KOPỚTOK | 5 
MorýuHH (hùng MOrÝu 8 L 
mạnh) 
Giông cái (Giồng cái) 
crắpaa Cráphe crapá CTảpbi 
(craph) 
CnOKÓlHas cnoKỏñHhe | cnñoKóÄäwa -a | CHOKÓHHH | -M 
T1IOXáñ I10Xúe 170Xã TIIÓXH 
KOPÓTKaR KOpỐTKH€ | KOpoTká KOPÓTKH 
MOTÿda# MorÝýqHe  |Morýda MOTÿ4H -Ð 
Giồng trung Giồng trung 
cTrápoe crápo 
CnoKóäÄHoe CIOKÓÄHO -0 
I/IOXóe 1óXo 
ROPÓTKO KOpỎTKO 
MOrýtee MOrÝý€ ~E 


Chú thích. ¡, Tính từ tính chầt có dạng đấy đủ và dạng rút gon (crápHi, 
ctap). Tính từ quan hệ chỉ có đạng đấy đủ (Aepesánnuữ (thuộc về) gỗ, póaunh 
(thuộc về) chó sói). 

2. Trong tiềng Nga người ta chỉ dùng tính từ dạng rút gọn cầu tạo từ các 
tính từ có thân từ kết thúc bằng phụ âm cứng hoặc bằng phụ âm rít (crap (già), 
worý4 (hùng mạnh), xopỏnu (tốt); rất ít khi gặp tính từ dạng rút gọn cầu tạo từ 
tính từ có thân từ tận cùng bằng phụ âm mềm (cuut, cúnø, cúbe, cúnh (xanh). 

3. Ở thân từ của tính từ dạng rút gọn giỗng đực đôi khi xuầt biện nguyên 
âm chạy o, e: 6o1tHỏä— 6ózeH (đau Ôm), cñoKóïnwj——cnoKóed (yên tĩnh), 
HHTEpÊCHởiñ — wHTepéceh (thú vị), KopórkhÏ — kopórok (ngắn). 
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Bảng 46 


Cách dùng đạng rút gọn của tính từ tỉnh chàt 


1. Trong tiêng Ñga văn học hiện 
đại tính từ dạng rút gọn chỉ được 
dùng với tư cách là vị ngữ. 

Trợ động từ trong vị ngữ tập 
hợp 6%!1 (đã), ỐýñeT (sẽ), ỐyHb 
(cứ đề cho), Ốmin Õbi (nều... thì) 
được dùng ở thời quá khứ, tương 
lai, trong thức mệnh lệnh và thức 
điểu kiện; ở thời hiện tại trợ động 
từ ecrb (là) không dùng. 





PaccKá3 wwrepécen. (Câu chuyện 
hay). Paccxáa n1 IHTepécen. (Câu. 
chuyện (đã hay). Paccká3 6ýNeT 
HHTepécen. (Câu chuyện sẽ hay). 
Paccká3 Ốbt1 Ốbi ñHTepécen. (Câu 
chuyện mà hay thì tuyệt). 

XopoIUlf ñÉrHH© TYMảHHH€ HH. 
{T.) (Những ngày sương mù mua 
hè đẹp biềt bao). 

Ÿ H BIDñMb Ốbi/lá IIADHHA: 

Bbicoxá, crpolná, 6ená, 

HÏ yMÔM H BC€M B3fá: 

Ho s3aró ropná, oMnñna, 

CpoenpánHa H penHfina... ([Ï.) 

(Và quả vậy, nữ hoàng đứng đó: 

Thân hình cao, cân đôi, trắng 
màu da, 

Về trí tuệ và mọi mặt khác, người 
đều hơn cả: 

Song quá kiêu kỳ, dễ nồi giận, 

Hay thay đổi tính tính và quá 
ghen tuông...) 

-CóKy cñêoro nonHó, 

TK CBEÓ H TâK XYLIÍCTO, 

TakK DYMúH0, 3010TÍCTO, 

Bý1T1o MễñoM Hain2tócb! (TT) 

(Ñó chín mọng trên cây, 

Thật tươi ngon và hương thơm 
ngào ngạt, 

Màu chín đỏ cùng sắc vàng long 
lanh, 

Tựa như bẩu mật ong đang ứa 
chảy tràn trể). 
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Tiệp theo 





2. Trong ngôn ngữ hiện đại tính 
từ dạng rút gọn không dùng với 
tư cách là tính ngữ. Trường hợp 
dùng nhự vậy chỉ có thể gặp trong 
các bài hát, truyền thuyết, thơ ca 
dân gian cũng như trong một số 
tắt ít những ngữ đoạn đặc biệt 
với tư cách là cách dùng cổ. 








Chủ thích. Những tính từ dạng 
rút gọn corxácew (đồng ý), pan (mừng), 
Aỏ2kew (phài), không có dạng đầy đủ 
tương ứng cũng dùng với ý nghĩa đó. 

Hình thải giao thiệp lịch sự 
thường dùng: 6b 1oỐp (anh làm 
ơn), Ốynb xoÕØpá (chị làm ơn), 
Õýñere noỐpbi (các bạn làm ơn) 
(BýñbTe noốptt, nñepenálre ToBá- 
pHIuIy KHúry. (Anh hãy làm ơn 
chuyển hộ cuồn sách này cho 
đồng chí); 6y mo6éaen (anh làm 
ơn), Ốyb 1o6ếzHa (chị làm ơn), 
ØÝnhre nlo6éaRbi (các bạn làm ơn) 
(BýñbT€ TaK JMOỐÉ3HHI, IO3BOHÍT€ 
Me IO T€Z©QÙÓHY. (Các bạn hãy 
làm ơn gọi điện cho tôi). 

He BcTpeqáeT eró Mo/0Rá IHá, 

He nakpHT ñy6ÓBHiii cron 66noä 
cKáTepTHo. (JÏ.) 

(Người vợ trẻ không đón chào 
chàng, 

Chiếc bàn ăn bằng gỗ sối không 
được giải khăn trắng). 

Tocynápb TH MOÄ, KpÁCHO CÓX- 
HHIILIKO, 

Wim. yÕ6êä Mená, 1M BbiC/1V1U12ñ. 
g1) 

(Thưa hoàng thượng, vắng thái 
dương của thiềp, 

Hoặc chàng hãy giễt chết thiềp, 
hoặc hãy lắng nghe thiềp). 

Những ngữ đoạn đặc biệt: no 
6ény ca&ry (trên đời này), 0T Má- 
1a 0 BeIÉKa (trẻ già trai gái), 
Ha 6ócy Hóry (chân đầt). 
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Bảng 47 


Biền cách của các tính từ tận cùng bằng 
0B, -HH, chì sự sở hữu 























Số ít 
le —===-=-—_-.. 
Giỗng đực Giỗng trung Giồng cái 
lj MámwH (ỐpaT, Kapan- | AláuiwHo (nucsMó) Máuthna (cecrpá) 
ám) (anh (bút chì) | (thư của Ma-sa) (chị của Ma-sa) 
của Ma-sa) 
2.| Máumna (6páTa) Máuiha (nwcbwá} MáuigoÄ (cecrpHi) 
hoặc hoặc = 
Mámhoro (õpáTa} MáuIữRoro (twcbMä) 
3.| MámwHy (ốpáry) Máuiwiy (nncbMý) Mámmnoäñ (cecrpé) 
hoặc hoặc 
MáuhnHoMY (ỐpáTy) MáuwRoMY (nñcbMỹ) 
4.| MámwHa (6páTa) MáuIHHy (cecTpý) 
MáumH (apannâm) | Máuuo (nncbMó) 
9.| MántHbiM (ỐDÁT0M) MáumitaM (nicbMÓM) | MáuuRoñ (cecrpóä)) 
6.|(o) MámmnoM (Øpáte) | (o) MámwHoM (nncb- (o) MámwHoñ. (ce- 
MÉ) cTpé) 
Söð nhiều 





1. | MámuHH (ỐpắTb#, núcbMa, KHÍTH) 

(Những người anh (bức thư, quyển sách) của Ma-sa) 
2.| MámHHE'x (ÕnấTbeB, HúC€M, KHHI) 

3. | Máumnbim (SpáTb8M, NÍCbMAM, KHỦP*.MM) 

4.1 MámNHix (ỐpấTbeB) 

ˆ "'ÁUIINRM (TÍCbMA, KHÍTH) 

5... \ẠIHNHHMH (ỐpTbñMM, 7tÍLbMAMH, KHỦYAMH} 

6. | (o) Mánruhx (ỐpáTbøx, núcbMX, KHÍF4x) 








182 


Chú thích. r. Trong ngôn ngữ hiện đại trong số các tính từ dạng rút gợn 
chỉ có những tính từ cỏ hậu tổ -os (ornóe (của) bỏ), -nH (1úxwn (của) người chú), 
chỉ sự sở hữu, là biền cách. Trong số những tính từ dạng rút gọn như vậy thường 
hay dùng những tính từ cẩu tạo từ tên riêng: Máunw (của Mĩa-sa), Bán (của 
Va~-nia), Cáumn (của Sa-sa), V. V.... ` 


2. Những tính từ này một phắn biên cách như tính từ, một phẩn biền cách 
như đanh từ (giồng như những họ có tận cùng bằng -os, -Hu). 


2. Những tính từ này đều có vĩ tổ danh từ: ở dạng cách một, cách bai, cách 
ba số ít giồng đực và giồng trưng (Máumn 6par (anh của Ma-sa), Máunwo nacbMô 
(thư của Ma-sa), Máuwwa 6pára (của anh Mla-sa), Máu Hy 6páry (cho anh Ma- 
sa); ornós 6par (anh của bổ), oTuóso nwcbMó (thự của bồ), ornôna ốpấra (của 
anh bồ),orday 6páry (cho anh bồ); ở dạng cách một, cách bồn số ít giồng cái 
(Mámwna cectpá (chị của Ma-sa), Máumny cecrpý (yêu) chị của Ma-sa); oTUt6Ba 
cecrpá (chị của bỏ), ornóny cecrpý (trông thầy) chị của bồ); ở dạng cách một, 
cách bồn (giồng với cách một) sồ nhiều cho tầt cÀ các giồng (MáuwHhi núcbMá 
(những bức thư của Ma-sa), ordóaa Kuẩrw (những cuồn sách của bổ.) 


“Trong tắt cả các cách còn lại các tính từ trên có vĩ tổ của tính từ (Mu. rosopú- 


nu o Mámwwow ốpáre, o Máuwnol cecrpé. (Chúng tôi nói về người anh của 
Ma-sa, về người chị của MHa-sa, v. V..). 
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(equ o2) 


(gqu i8) 
gdÿ12 p2 

(dyqu yy0 gip) 
WMI12HH9+ tI4WE9 

(gqu uạy) 
qwdoorể_ WWwg2 


(ayuu dãp) 
MwuHoed #MNEO 








TỘP l‡Án) tuys os 3ướcT 
¬ã 


wam 


HHHQ28 HIINE2 |-3fAgHEH 


9ì 0?IL 


Œp tựu: †q no-) 





034g (o#3) HHW02g 


dgta {€I8) qHdp+2 
0yu 
12HH9L | UIỆP) WHI1LOHHðL 


dọo | (uem) gmdgọw 


swogdw | (đâp) giagHaedw 





(o£2 tại 8ưọp na Ms. ca] (ug 
sờ uỏn o2 ¡8 oedq| 
m- |EỆN) (4399) | 7113 a-œ ng) mỹ 
-mwe WHIOJE | tạp uyẤng2 ọo dị 
“HIWE- | WHHINỆhO3I5H lguyi 38uaqu @ v- + smaa 
(tu eo 
gu vr8 0ạ1A 
Iqượu3) (s12 
-9IIQO H3ữh)} 
wWnmyedeL2 sodtLa 
9912WHaL 
tnmuadoow 23- sadoow 
331 IÿU1 2 ty tọp 
trạẤn3 O2 8HUQN1j 11) 
WHTtyan2£d3 lun 8uaqu ọ aa- oai5edw 
9ì nÊH 12/1 n2 lh 


nỆH 





Tọp Äuozt: quys os 8ướ([ 





8 đưýg 


uỏ8 )nx 8ướp ~ ĐP Áp 
1M Q01, SuÈp 4 trưi,[, 





ộs Ø2 đườ( 





413 qUN wn2 quys os đuè 
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(yqt 4p) 
W11217QL KEINE2 
(sgqu uyt8 rop) 
MỌoL20dI wfwp2 
(gu s‡p) 
MOLOÁ. WIdwpa 
QGyqu ¿n) 
MOHOUON gMwNp2 
(ayqu sọp) 
HOLÁđH tawpa 
(yyqu £nb) 
WQ@+OdoV giwga 
(gqu oi) 
HHWNOđI tiNp2 
Qyuu 2gw2 uy) 
qnwuad» wqwga 
(tyuư oqy) 
HOXÁ3 NMNE2 
(sgqu un uạ4) 
HAXHL Wi1NE2 
gu đáu) 
HHHEÁ WqNp2 
(gu đẹu) 
MHHEHH ĐHINE3 


(yyt uựr8 zop) 
IIHT12tLoodu 


(yụu 2p) 


WHInBQ1.5Á. 


(ayNu g2 uyz) 
Wữing£nttadw 


WHIIEHH 


(g 3ượa tưax uy 
lộp ueÁng2 ¿A) 


†— Lạ 


9InưOL 
sìnodu 
SNIÁU 
93OƯON 
ahÁđ% 
9wodow 
2nWod.I 
9huedw 
9142 
9InHL 


2£ 


9⁄HH 


+2ƯOL, 
u2odu 
LOẠI 
WfOƯOwN 
+LÁd% 
Jodow 
Xowod.r 
woIladw 
XÁ2 
XHL 
MOE£ 


MOEHH 


(Ấệp) mai. 
(uyy8 
9p) HọLaodu 
(ÉP) #ot5Á+ 
(211) gofoưow 
(Sọp) gorXdw 
{£nb) oiodow 
(0) wäwwod.r 
(y2 
trỆ1) qHMUadw 
(93) goxáo 
(up uạÁ) guxpL 


(d$q) gnxE£ 


(dẸ1) gmwenn 





tren | (gu 2q) WØUWH 


Gqu 2q) (equ 
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Cách cầu tạo và sử dụng dạng so sánh tương đồi 
và đạng so sánh tuyệt đồi của tính từ 


Dạng so sánh tương đổi và dạng so sánh tuyệt đôi chỉ có thể cầu tạo từ 
những tính từ tính chất, 

Dạng so sánh tương đôi của tính từ không biên cách, còn đạng so sánh 
tuyệt đôi cũng biên cách như những tính từ dạng đẩy đủ thường gặp, 


Dạng so sánh tương đồi 


1. Cách câu tạo của dạng so sánh tương đôi. Dạng so sánh tương đổi 
của tỉnh từ thường có hậu tỏ -ee (crápHÏi (già), crapéc (già hơn); trong 
các trường hợp khi ở thân từ của tính từ có hiện tượng chuyển đổi phụ 
âm (cyxóñ (khô), cýue (khô hơn); 1oporóñ (quý), 10pỚ%e (quý hơn), đạng 
so sánh tương đôi của tính từ có hậu tồ -e. Cẩn chú ý cách cầu tạo dạng 
so sánh tương đổi của tính từ với hậu tồ -He: TỏnKhä (mỏng), TÓHbilie 
(mỏng hơn) hậu tô -K bị mắt đi, 

Một sồ tính từ ở đạng so sánh tương đổi không dùng với hậu tồ -e 
hoặc -ee. Khi dùng với ý nghĩa so sánh, những tính từ đó kềt hợp với 
từ Øónee (nhiều hơn, hoặc) mêHee (ít hơn) 6ó/1ee TópbKHñ (cay nhiều hơn), 
MÉH€e TÓpbKu (cay ít hơn). Nói chung có thể cầu tạo dạng so sánh tương 
đồi theo kiểu này từ tất cÄ các tính từ tính chất. 

2. Cách sử dụng dạng so sánh tương đồi của tính từ. Dạng so sánh 
tương đổi của tính từ kiểu CubhÉe (khỏe hơn), Búre (cao hơn), không 
biền đổi theo giồng, số cũng như cách, và được dùng như một bộ phận 
của vị ngữ (ýT0T 10M KpaCliBee (ngôi nhà này đẹp hơn), šTa KÓMHaTa 6ó/bttie 
(căn phòng này lớn hơn). Trong câu dạng so sánh tương đôi của tỉnh từ 
có thể đóng vai trò tính ngữ (On I1071Y4f.1 KÓMHATY ỐÓ/nirle MoŠŠ. (Anh ta 
nhận được căn phòng rộng hơn phòng tôi). 

3- Việc sử dụng cách khi dùng dạng so sánh tương đôi củatÍính từ. 
Nêu trong câu có dạng so sánh tương đồi của tính từ mà không có liên từ 
1e, thì danh từ chỉ đôi tượng so sánh sẽ đứng ở cách hai: MocKBá Õónnite 
JienuHrpána. (Mát-xcơ-va lớn hơn Lê-nin-grát.) 

Nhưng: MocHBá ỐỐnbile, qeM Jlennhrpáu. (Mát-xcơ-va lớn hơn 
Lê-nin-grát.) 

Nêu tập hợp tính từ với từ 6ónee (nhiều hơn) hoặc MếHee (ít hơn) 
được dùng như dạng so sánh tương đồi của tính từ, thì trong câu phải 
có liên từ qew: 2ro 6ó/ee kpacúswft AOM, qeM TOT. (Đây là ngôi nhà đẹp 
hơn ngôi nhà đó.) 


Dạng so sánh tuyệt đồi 


+. Cách cầu tạo dạng so sánh tuyệt đổi. Dạng so sánh tuyệt đồi được 
cầu tạo: 

a) bằng hậu tổ -aÄmi- sau các phụ âm rít (BkicoqáÏiunăi (cao nhất), trong 
các trường hợp khác nhờ hậu tô -eïn- (Kpacúpeänni (đẹp nhât); 

b) bằng hậu tỗ Han- (Hawiýqtunñ (tồt nhât), HanXýnuiHH (xầu nhât); 

c) bằng cách kêt hợp tính từ ở dạng cơ sở hoặc ở dạng so sảnh tuyệt đồi 
với đại từ cámmiã (cám. KpacúHl (đẹp nhât), cáMHifi nýuunMH (tốt nhât). 

a. Cách sử dụng dạng so sánh tuyệt đôi của tính từ. 

a) Dạng so sánh tuyệt đôi hay được sử dụng hơn cà trong tiếng Ñga 
là dạng kiều cáwuñ KpacñBHñ (đẹp nhật), cáMHÑ nýnumä (tồt nhàt). Theo 
mẫu này có thể câu tạo đạng so sánh tuyệt đồi của bàt kỳ một tính từ nào. 

b) Dạng so sánh tuyệt đồi của tính từ có hậu tÔ -eÑlIU-, -aÑUll- (B43K- 
HÉÌIIHñi sOnpóc c0epeMéwHocTH (vần để quan trọng nhât của thời đại), cTa- 
péÏInwä wen óỐmecTna (thành viên già nhầt của hội), uiwpoqáitUne 
HapónHHe Mắccw (tập hợp quản chúng đông đáo nhât) chỉ được cầu tạo 
tử một số Ít tính từ. ì 

c) Dạng so sánh tuyệt đôi của tính từ với tiền tỗ HaH- Ít gặp trong ngôn 
ngữ hiện đại. Hình thải Hawajauunä (tồt nhât), Hankpacñbeiuini (đẹp 
nhầt) được dùng trong những trường hợp khi muồn biểu thị mức giới 
hạn tột cùng của chât lượng. 

đ) Đôi với một số tính từ hoàn toàn không thể cầu tạo dạng so sánh 
tuyệt đồi bằng hậu tồ -elu-, -aÏu- và tiềp đầu ngữ Han-. 

đ) Trong tiềng Ñga hiện đại từ ýqumi (tôt nhầt), xý mui (xầu nhật), 
núauunÄ (thầp nhât) có thể được sử dụng với cả ý nghĩa của dạng so 
sánh tương đổi, cũng như với ý nghĩa của dạng so sánh tuyệt đồi: 
Iisanóp — ñýqumä yqeBúK B K/iácce. (dạng so sánh tuyệt đồi (Ivanôp là 
học sinh xut sắc nhầt trong lớp.) (Tức là: cáwMiñ nýqutHÄ (xuât sắc nhât). 
CHÍ 3xHbÝT B JIÝ4IUMX YCJIÓBB5X, eM páHbIIe. (dạng so sảnh tương đồi) 
(Họ sồng trong điều kiện tồt hơn trước kia.) Trước kia các tính từ với hậu 
tổ -eRu-, -alue, -- được sử dụng với ý nghĩa của cả dạng so sánh 
tương đổi lẫn dạng so sánh tuyệt đổi. 

Chú thích. !. Trong một số trường hợp dạng so sánh tuyệt đổi của tính 
từ bị mắt đi ý nghĩa của bản thân: axpnéhuaạ pa6ỏra (công việc tiễp theo), 
sð ốawxáRulew npéMekn (thời gian sắp tới). 

a2. Trong một sồ trường hợp những hình thái khác nhau của dạng so sánh 
tuyệt đồi của tính từ mang ý nghĩa tu từ đặc biệt, thí dụ, tỉnh từ ahcôxwñ (Cao), 
nhcoqáễrree nếpeso (cấy cao nhÀ1), nhưng: sictuaä crếnenb (mức cao nhất). 


IV. ĐẠI TỪ 
Những nhận xét ban đầu 


1, Trong tiếng Nga một số đại từ biền đổi theo giỗng, một số khác 
không biên đổi, 


2. Những đại từ sau không biển đổi theo giồng: đại từ chỉ ngôi ngôi 
thứ nhât và ngôi thứ hai (ø (tôi), rh (anh), đại từ phản thân ce6á (mình), 
đại từ nghỉ vẫn KTO? ai?, T02 cái gì?, cũng như những đại từ mà trong 
thành phẩn của chúng có đại từ KTO, HTO (KTÓ-TO (một người nào đó), 
4TÓ-TO (một cải gì đó); KTÓ-HHỐY/b (một người nào đó), tTÓ-HHỐYb 
(một cái gì đó); nếkTo (một người nào đó); HữkTó (không ai; và những 
đại từ khác). 

3. Tùy thuộc vào việc đại từ chỉ ngôi ï, TH chỉ nam hay nữ, mà những 
từ phụ thuộc vào các đại từ đó (tính từ, tính động từ, đại từ, số từ, động 
từ thời quá khứ), sẽ có hình thải giồng đực hoặc giồng cải: ø cka3án (tôi 
nói (nam), # cKa3á/a (tôi nói (nữ), co MHOñ nẾpBEM (với tôi là người đầu 
tiên (nam), co MHOñ népRoñ (với tôi là người đầu tiên (nữ), OỐpaTI/1WCb 
K T€Ø CaMOMý (người ta nói với chính anh), t TeỐé caMóñ (với chính 
bản thân chị). 


4. Những từ trong câu phụ thuộc vào đại từ KTo, cũng như phụ thuộc 
vào các đại từ mà trong thành phẩn của chúng có đại từ xo, được dùng ở 
dạng giỗng đực, (KTro npHêxa1? (Ai đèn đầy?) KTó-ro npn&xan. (Có 
một người nào đó vừa đền) cả khi nói tới phụ nữ cũng vậy. 


Những từ trong câu phụ thuộc vào đại từ qT†o, cũng như vào các đại 
từ mà trong thành phẩn của chúng có đại từ uro, được dùng ở dạng giồng 
trung: [TÓ-T0 BHNHẾNGCb BHA/f. (Có cái gì đó hiện rõ ở phía xa), tro 
HBÉFAJ1Ocb no ñ0póre? (Cái gì chuyển động trên mặt đường?) 


5- Những đại từ biển đổi theo giỗng được sử dụng trong câu như 
tính ngữ hoặc như vị ngữ. 


BIỀN CÁCH VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẠI TỬ 















































Bảng 49 
Đại từ chỉ ngôi 
Sồ ít 
Ngôi thứ ¡ | Ngôi thứ 2 Ngôi thứ 3 
Giêng đực | Giồng trung | Giồng cái 
ñ 
1.| 8 (tôi) TH (anh | on (anh ây) | oHó (nó) oná (chị äy) 
(chỉ) l 
2.| MeHf TeÕñ eró (y neró) | eró (y weró) |eễ (y net) 
3.| Mie Te6 ©MỨ (K HeMý)| eMÝ (K HeMỷ) | eñ (K Hef} 
4.) MeHf Te6ñ eró (wa neró) | eró (da weró) | eẽ (na neẽ) 
5.| mol (-6tO) |To6Öñ (-to) | ñM (C HHM) | HM (C HHM) eổ, to (C 
H€Ï, C HẾIO) 
6.| (oốo) mue | (o) Te6é (o) nếm (0) HỀM (o) neñ 
CÍ_ Ì______L}L-——————————¬ 
Sồ nhiều 
Ngôi thứ 1 Ngôi thứ 2 | Ngôi thứ 3 
1.| Mh (chúng tôi) Em (các anh (các chị) | on (họ, chúng nó) 
2.| Hac Bạc MX (V HHX) 
3. | HaM BẠM MM (K HBM) 
4.| Hạc BáC MX (Ha HRX) 
5. | HắMH BáMH ÉMH (C HÉMH) 
6.| (o) nac (o) Bac (o) Hnx 


| L__.x=——————ễ—— 


Chú thích. I. Các đại từ chỉ ngôi on, omá, onó, onứ ở tắt cả các cách, trừ 
cách một, ở đầu từ có thêm m-, nều được dùng với giới từ (thí đụ: Ä noulễ1 K 
newý. (Tôi bước lại phía anh ta); ñ naaltoco na aeẽ... (Tôi hy vọng vào chị ấy...), 
nhưng đại từ sở hữu eró (của anh ây), cẽ (của chị ây), nx (của họ) không có n 
ở đầu từ (2a gmúra cró. (Đây là quyển sách của anh Ta). 


2. Đại từ nu (các anh) không chỉ dùng với nghĩa số nhiều, mà còn dùng 
cả với nghĩa sồ ít như hình thái giao thiệp lịch sự. 
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Bằng so 


Cách sử dụng đại từ phản thân ce6# 


Ñl qýncTByto ceðú xopoiHó. 
Thi HÝBCTBYeib ceÕá XopoMó, 
Ôu, oná týgcTByeT ce6á xopoió. 


Mi týncTBYeM ceÕØá xopouuó. 
Bi qýBCTByeTe ceØđ xopornỏ. 


OHứ tqýBcTBVioT ceØđ”' xopoLUó, 

§l nai y ceÕí Ha cTonếé nncb- 
MỎ. 

Thí Han y ce6đ Ha cTOIé nwcb- 
MỎ. 

Ơn HaulÈ1 (ohá Hauilá) y ce6ñ Ha 
CTO/Ế HWCbMÓ. 

Mu gauinf y ce6đ% na cTO/lế nHcb- 
MÓ. 

Bàu Haul1É y ceðá Ha CTOJIế trấcb- 
MÓ. 

OHÍ nHauni y ce64 Ha croné 
TRHCbMỐ. 

Ñ gynún ce6É KHIH. 

Ti ynún ce6 kKHirm. 

OH kynÉ1 (oná Kynúna) ce6é 
KHÍTH. 

Mu kynún ce6É KHÍrH. 

Bu Kynfm ce6É KHúr, 

hú KynÉnn ce6É KHúrh. 

#l He1oBó/IeH co6óñ. 

Ti He1oBÓ/eH co6óä. 

Ôn HeñOBÓ/ew (oHá He1OBỎbHa) 
co6óï. 

Mu HeñoBônbubi co6ók. 


BH H€10BÓ/tbHhi co6óï. 





————— ẶcẶ TỐ km CC | 


| 


















(Tôi cảm thây trong người dễ chịu). 

(Anh cảm thầy trong người dễ chịu).Ì 

(Anh ây (chị ây) cẢm thầy trong 
người dễ chịu). 

(Chúng tôi cảm thây trong người 
để chịu). ị 

(Các anh cảm thấy trong người dễ | 
chịu). Ỉ 

(Họ cảm thây trong người dễ chịu). 

(Tôi tìm thây bức thư trên bàn 
của mình). 

(Anh tìm thầy bức thứ trên bàn 
của mình), 

(Anh ây (chị ầy) tìm thầy bức thư 
trên bàn của mình), 

(Chúng tôi tìm thây bức thư trên 
bàn của mình). 

(Các anh tìm thầy bức thư trên 
bàn của mình), 

(Họ tìm thây bức thư trên bàn 
của mình), 

(Tôi mua quyền sách cho tôi). 

(Anh mua quyển sách cho anh), 

(Anh ây (chị ấy) mua quyển sách 
(cho chính bản thân). 

(Chúng tôi mua sách cho chúng tôi). 

(Các anh mua sách cho các anh). 

(Họ mua sách cho họ). 

(Tôi không hài lòng với bản thân). 

(Anh không hài lòng với bản thân). 

(Anh ây (chị ây) không hài lòng 
với bản thân). 

(Chúng tôi không hài lòng với 
bản thân). 

(Các anh không hài lòng với bản 
thân). 
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Tiệp theo 


———_— — —--————- -=-—--.----r- 


Hú H€NOBÓ.IbHbi C06Óä. 


(Họ không hài lòng với bản thân). 


# paccwasán o ce6é MHóro wTe- | (Tôi kể nhiều điểu lý thú về bản 


pÉcHoro. 

TH paccka3án o ceÕÉ MHÓFO HH- 
T€pÉCHOTO. 

Ou paccKa3á1 (0Há pacCK33474) 0 
ceØÉ MHỎTO HHT€ĐÉCHOTO. 

MH paccka341lM @ cc6É MHÓTO 
HHT€DÊCHOFO. 

Bàl pACCK43Á1H O CCỐẾ MHỐTO HH- 
'TepÉCHOTO. 

OHí paccka3ánu o ce6É MHốTO 
WHTEDÉCHOTO. 


thân mình). 

(Anh kể nhiều điểu lý thú về bản 

(Anh ầy (chị ầy) kể nhiều điểu lý 
thú về bản thân). 

(Chúng tôi kề nhiễu điểu lý thú 
về bản thân). 

(Các anh kể nhiều điểu lý thú vẻ 
bản thân). 

(Họ kể nhiều điều lý thú về bản 
thân). 


- 


L____. ————————— 


Chú thích. Đại từ phần thần ceá trong tắt cà các cách luôn lưôn bề nghĩ 
cho nhân vật hành động. Đại từ phân thân ceốí ở các cách gián. tiếp biển các 
như đại từ rM tức là: ce6á, ceñé V. V..‹ (đại từ phản thân ce6á không có đạn 








—_—___——————_.-__———— 











cách một). 
Bảng 5 
Đại từ sở hữu 
—__— ————_———-———- 
Sồ ít 
_————————— | ®mhiku co 
Giồng đực : . | Giồng đực b „ |tắt cả các giông 
và Giông Giồng cái | và Giảng | Giềng cái 
trung trưng 
1. Moä, MoŠ (của| Moá (của | naui, gáue | Hámia (của| MOÍ, HảUH 
tôi) tôi) (của chúng tôi)| chúng tôi) | (của tôi, của 
chúng tôi) 
9. MO€TÓ MGÉÄ HÁUHIeTO HáHIeñ MOX, HÃLUNX 
3. M0eMỷ MoŠủ HấUIEMY tiátteÄ MOẮM, H“HINM 
4. MO, MOŠ, MO Haul, HáUe, | HấUIY MO, HÁLIH 
MO€TO HảHI@tO MOúX, HảiMX 
5. MOẮM MoéÄ (-ÉIO)| HấUIRM Háureä MOĂMH, RắLHH- 
(-eO) Mũ 
6, (0) MOÊM (oj Mo&Ä | (0) HấuteM (o) nâmeä | (o) Moáx, (o) 
HắHIäX 





bL—.——————==——————_——-——- —~ 
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Chủ thích. r. Đại từ Tnoä (của Anh), caoä (của minh), 


từ Mớï (Của tôi). 


biển cách nhự đại 


2 Đại từ naut (của các anh) — biền cách như đại từ wau (của chúng tôi). 


Bảng 52 


Cách sử dụng đại từ cnoñ 
| h 


ñ koHdáto cøoto pa6óry. (Tôi kết 
thúc công việc của mình). 

Thi KoHNáetrb chofo pa6óry. (Anh 
kêt thúc công việc của mình). 
ÔH (OHẢ) KoHUáeT Cpol6 pa6ÚTy. 

(Anh 3y (chị ẩy) kẻt thúc công 

| VIỆC của mình). 
| Mi konuáeM caoto pa6óry. (Chúng 
| tôi kết thúc công việc của mình), 

B5 koHduáere caolo pa6óry, (Các 
| Anh kết thúc công việc của mình). 
| Hứ KoHtátoT cao pa6óry. (Họ 
| kết thúc công việc của mình). 
{ 
| 





Đại từ cpoÄ chỉ rõ tính sở hữu 
của vật thể đôi với chủ thể hành 
động và chỉ dùng ở các cách gián 
tiếp với ý nghĩa đó, Cẩn chú ý tới 
sự khác biệt trong câu: Tlopynú 
€MỸ HOC/IÁTb T€/I€TĐÁMMY CBOEM 
6páry. (Hãy giao cho anh ta đi 
đánh điện cho người anh trai của 
anh ta). Ilopyqứ eMý TioCnáTb Te- 
J€TĐÁMMY TBO€Mý ỐpáấTy. (Hãy 
giao cho anh ta đi đánh điện cho 
người anh trai của anh), 

đạng cách một đại từ cpoä 
có ý nghĩa khác: 2T0 cpoï ueno- 
Bék. (Đó là người mình đầy), 





Bảng 533 


Cách sử dụng đại từ eró (cửa anh ày), 
eể (của chị ãy), wx (của họ) 





3ro eró (eẽ, nx) 6pbaT (ðpáTbs). 
(Đây là anh (những người anh) 
của anh ây (chị ây, họ)). 

8 6m y eró (eẽ, nx) 6pára 
(6pátbeB). (Tôi đã ở chỗ anh trai 
¡ (các anh trai} của anh ây (chị ấy, 
- họ). 

j nortền & eró (eš, nx) 6páry 
(6párbsaw). ( Tôi đi đền chỗ anh (các 
anh trai) của anh äy (chị ây, họ)). 








Đại từ sở hữu eró, eẽ, nx không 
biển đổi theo số và cách, đồng 
thời không bao giờ có H ở đầu từ 
khi đứng sau giới từ: §l bi y eTó 
Øpára. (Tôi đã đền nhà anh nó). 





(8—L515 
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ỸÑ smáo eró (eể, nx) 6páTa| Đại từ chỉ ngôi ở các cách gián 
(6párpen). (Tôi biết anh trai (các | tiếp khi đứng sau giới từ, cỏ H ở 
anh trai của anh ây (của chị ấy, | đầu từ: Øl ØHiI y Heró. (Tồi đã ở 
của họ), chỗ anh ta.} 

Ø BCTPÉTHICH C erÓ (€Ể, HX) 
6páToM (ốpáTbwMH). (Tôi đã gặp 
anh trai (các anh trai) của anh ây 
(chị ầy, họ). 

§ roBopú o eró (eẽ, nx) 6páre 
(6párbmx). (Tôi nói vể anh trai 
(các anh trai) của anh ây (chị ây, 
họ). 














Bảng 54 


Đại từ nghỉ vần và đại từ phú định 





Đại từ nghị vẫn Đại từ phủ định có giới từ và không có giới từ 





l. Kro2 qro2 HHKTÔ (không ai) HHsT1Ó (khêng gì) 
2 

3. KOMý?  u€Mý? HHKOMý HH K KOMÝ HHH€Mý HH K ÊMý 
4. KOrÓ? T02 HHKOTÓ HH 3ã KOFÓ HHHTÓ HH 3â WTỐ 
5. K€M? qeM? HHKẾM HHCKÊM  HHUÊM HH C HẾM 
6. (O) KOM? (0) uêM? HH © KÓM HH O HÊM 


Ị 
.KOrỐ?  qeró? HHKOTO HH ÿ KOTÓ HHWefÓ HH 19 Q6TO TH 
ị 





Chú thích.1. Những đại từ bất định với tiểu từ -To, -ñHỐO. -HRỐYHb, KOE- 
(krỏ-ro (một người nào đó), Kró-nwốyb (một người nào đó), kió-1n6o (một 
người nào đó), wóc-kró (một vài người); 4Tó-ro (một cái gì đó), qró-nwốo (một 
cải gì đó), wró-wHốypb (một cái gì đó), kóe-uró (một vài cái gì đỏ) và đại từ phủ. 
định nwxró (không aì), uwuTó (không gì); biên đổi như các đại từ xro, sTo. 

2. Nêu đại từ phủ định và đại từ xóe-Kró, kóe-sró dùng với giới từ, thì 
giới từ sẽ không đứng trước đại từ, mà đứng sau tiểu từ Hư và Kóế: ŸÏ HH € KEM 
we robopi1. (Tôi không nói chuyện với ai cà.) Hn y koró nè 0u. (Tôi không 
nhà ai cẢ.) Kóe c séM 4 ne coraáceu. (Tôi không đồng ý với một vải điểm.) 
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Bảng ss 


Cách sứ dụng đại từ bàt định có tiểu từ 
“T0, -HHỐYHb, -IHỐO 





# Bú]ÊI TOBắPHU_UIA: OH CTOñJI 
M € KẼM-TO p43rOBápuBal. (Tôi 
trông thầy người bạn: anh ta đang 
đứng và nói chuyện với một người 
nào đó). 


To $ToMY É1Y OF2BOpÍ € KÉM- 
HHỐYJb. (Hãy bàn về chuyện này 
với một người nào đó). 


ÓH MHTÔ-TO CKA3á1 MH€, HO ñ 
3aỐbt, qTo. (Anh ta có nói một 
điểu gì đó cho tôi, nhưng tôi quên 


| mắt là điều gì rồi). 


Cka#W Me dqró-HHỐyRb. (Hãy 


nói cho tôi một điểu gì đó đi). 
Ị 


B šTOÏ KÓMHAT€ KTÓ-T0 KYPÉU, 
(Trong phòng này có một người 


¡ nào đó đã hút thuộc). 


CKaXI, HTOỐ KTÓ-HHÔYNb IDH- 
tuẻ1. (Hãy bảo để một người nào 
đó đên đây). 

TaM kró-To npnuiễn. (Ở đó có 
người nào đó vừa đến). 

Jérw cnópar ø qẽM-To. (Bọn trẻ 
con tranh luận về chuyện gì đó). 


K1ú-HHỐYñb 3B0Hú MB€? (Có ai 


gọi điện cho tôi không?) 


Te6ể KTó-T0 3ponfn. (Có một 
người nào đó gọi điện cho anh 
đây). 


Nêu nói về một người nào đó 
hoặc một cải gì đó không xác 
định, chưa biết rõ, người ta dùng 
đại từ có tiểu từ -T0 (KTÓ-To (một 
| người nào đó), qTÓ-To (một cái gì 
đó). Nều không cẩn quan tâm tới 
việc nói về ai, về cái gì, người ta 
dùng đại từ có tiểu từ -HHỐYRb 
hoặc -"MỐO (KTÓ-HHỐyb, KTÓ-M- 
Ốo (một người nào đó), dTó-nu- 
Ốyñb, qTÓ-"HốO (một cái gì đó)). 














Bảng số 


Đại từ chỉ định Tor (kia), ýToT (này), To (kia), 
ấTo (này), Ta (kia), ấTa (này), Te (kia), TM (này) 











Số it Sô nhiều 
Giồng đực và giồng trung Giồng cái Cho tầt cả các giỗng 
l.| TOT, TO ấTOT, ấT0 | Ta #Ta tg 'TH 
2.| To ấToro TOÏ ấroä Tex ẤTHX 
3.] ToMý TOMY T9Ä ýroñ TM ŠTHM 
4. |giồng cách r | giồng cách r | Ty ẵTy giông cách 1 
lhoặc cách 2 | hoặc cách 2 hoặc cách 2 
ỗ.| TÊM ÝTHM T0Ï ấroä | TêMH ấTHMH 
6.| (o) roM (oØ) ýroM | (o) Toñ |(oØ) šzoäñ| (o) reY (oố) §THx 








Chú thích. Những đại từ cam, cawá, camó, cám — tự mình, biển cách 
như những đại từ áTot, áta, áto, áTH, nhưng trọng âm trong trường hợp này 
rơi vào vi tô (xem bằng 57). 

















Bảng 5 
Đạt từ caM (tự mình, chính bản thân) 
và cámbữ (nhầt) 
Sồ ít 
Sô nhiều 
Giỗng đực Giỗng cái 
1 
2 CaM CaMá CÁMH 
1. Oh npnutẽ1caM.| Oná  npnmna | OHú nphlAn 
(Anh ấy tự | camá. (Chị ây| cáảMm. (Họ tự 
đền). tự đền), đền). 
2.| Euig ner (Vẫn| eró caMoró. eẽ CaMóñ. (ngay | ñX CaMúX. (ngay 
chưa thây)| (ngaybảnthân| bản thân chị bản thân họ). 
anh ta}. ta). 
CaMOTO DYKOBO- | CaMÓÏ pYyKOBO- | CAMÚX pYKOBO- 
ñúTe4.(chính|  1äT€ñbnwuUihn. 1T€zeñ. 
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Sồð ít 
ị G T Sồ nhiều 
' Giỗng đực Giỗng cái 
bản thân người (chínhbảnthân| (chínhbằnthân 
lãnh đạo). người nữ lãnh| những người 
đạo). - lãnh đạo). 
3i nepenán | eMÝ caMoMÝ. | eñ caMÓi. (cho | ñM caMúM. (cho 
| TIHCbMÔ (cho chíinhanh| chính chị ta). chính họ), 
(Tôichuyển| ta). 
bức thư) | caMoMý pyKOBo- | cawóñ DYKOBO- | CAMỨM DYKOBO- 
ñHTemo. (cho T€/TbHWue. ÉTe.1SM, (cho 
chính người| (cho chính chính những 
lãnh đạo). người nữ lãnh|” người lãnh 
đạo). đạo). 
4.| 4 púnen (Tôi er caMoró. ©ẽ caMo. (chính| ñx caúx. (chính 
trông thây)| (chínhanhta)| chị ta). họ). 

CaMoTÓ pYEOBO- | cawoŠ (caMý) py-| caMúx DYKOBO- 
1úTe14. (chính KoBONúTeds- NÉTe1eä. 
người lãnh| muny. (chính| (chính những 
đạo). người nữ lãnh người lãnh 

đạo). đạo). 
5.|ÄTOBODMI |C HHM caMÍM.|c Heä caMóR. | c HÉMH CAMIMH, 
(Tôi nói (với chínhanh| (với chính chị (với chính họ). 
chuyện) ta) t2). 

C CAMÍM DYKO- | € CaMÓñ pYKOBO-| © CaMÍMM pYKO- 
BOHTG/IeM. HÉT©/bHHUel. |  BOZJiTe8MH. 
(với chính (với chính (với chính 
người lãnh người nữ lãnh| những người 
đạo). đạo). lãnh đạo). 

6.| MH roBopi- | o nẽM caMóM. (vẻ| o neïi caMóỗ. (vể| o nnx cawứx. (về 
1H (Chúng| chính bảnthân chínhbản thân chính bảnthân 
tôi đã nói)| anh ta). chị ta). họ). - 

0O CAMÓM p›yKoBO-| O CaMóR DYKOBG| O0 CaMñX DYKOBO- 
HÉT€I€. (vể | nứTeñbHHUe. NÉTe1x. (về 
chính bản thân| (vể chính bản| chỉnh bằnthân 
người lãnh | thân người nữ những người 
đạo). lãnh đạo). lãnh đạo). 


———_—Ầ—-__BcỐ K W  . ` 
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Giồng đực và Giỗng cái Sồ nhiều 
giỗng trung : 
ï 
CảMHii, CẤMOC cáwma# | CÁMbi© 





_ 
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| 3ro (Đây l) 








cấmpiữ ýqulul 
yeHÚk. (nam 
học sinh ưu 
tú nhật). 

CÁMOQ€ HHT€DÉC- 
HO€ 34/1ãHHe. 
(nhiệm vụ lý 
thú nhất). 


ro (Đây là) 





.| CerónHm HeT | cáM0r0 ÝqIIIero 





(Hôm nay ydei#ká. (aam| 
không có) học sinh ưu 
tú nhất). 

.| Mki nánH npé-| cámoMy Jýdtie- 
MUIO Mỹ Y4€HHKÝ. 
(Chúng tôi | (cho nam học 
tặng phẩn| sinh ưu tú 
thưởng) nhât). 

.| Mi npewnpo-| cáMoro zýqulero 
BảnH (Chún ydequká. (cho 
tôi tặng phẩn nam học sinh 
thưởng) ưu tú nhât). 
ñ nonyqún | cáMœ€ nHTepéc- 

(Tôi nhận | Hoc 3anáHHe. 
được) (nhiệm vụ lý 
thú nhầt). 


.| Mbi ÕeCÉHño- | € CắMHM JIÝHUIAM 


BA Y4€HHKÓM. (với 
(Chúng tôi | nam học sinh 
nói chuyện) tu tú nhất). 


.| Mbl F0BOpIIH| 0 CẤMOM JIýHIJ€M 


(Chúng tôi | yuewngé. (vể 
nói) nam học sinh 
tu tú nhầt). 








CáMaW JrýuiHan 
yuenúita. (nữ 
học sinh tru tú. 
nhầt). 


cámoÄj xýqulel_| 
yqeHfu. (nữ 
học sinh ưu túi 
nhật). 

cámo 1ýqLleli 
yuetifule. (cho 
nữ học sinh ưu 
tú nhât). 





CÁMVIO JIÝNLIY1O 
yqeHúuy. (cho| 
nữ học sinh 
ưu tú nhầt). 


€ cámoÄ J1ýqIlel 

_ yqeHiuteÄ. (với 
nữ học sinh 
ưu tủ nhầt). 


O0 cámoñ Jýutiiel 
,yqeHfte. (về 





nữ học sinh 
ưu tú nhật). 


CÁMbịt Jý4HĐ 
VH€HBKI. 
(những học sinh 
ưu tú nhật). 
CÁMbi€ HHT€DéC- 
HbI© 3AH4HMHã. 
(những nhiệm 
vụ lý thú nhât). 
CÁMbX JIýHUIHX 
VHÊHHKÓB, 
(những học sinh 
ưu tú nhầt). 
CÁMbÌM JIÝLIHM 
ydeHukảM. (cho 
những học sinh 
ưu tú nhât). 


CẤMbiX JIý4HIRX 
yqenwkóÓB. (cho| 
những học stnh 
ưu tú nhât). 

CẤMbiE HHT€ĐÉC- 
HEI© 3AáHHñ. 
(những nhiệm 
vụ lý thú nhằt). 

€ CÁMbiMH JIỆN- 
IINMH Y€HH- 
KÁMH. (với 
những học sinh 
ưu tú nhât). 

0 CÁMbiX JIý4UIMX) 
ydeHnkáx. (về 
những bọc sinhi| 
ưu tú nhật). 





Chú thích. r. Không nên nhấm lận về mặt ý nghĩa và hình thái giữa các 
đại từỪ CaM, CaMá, caMÓ, cám với những đại từ cámuj, CẤMa, cấMoc, cáwc 
(nhất). 

Đại từ cáMH, cáman, cáwoe, cámbie không dùng độc lập, chúng chỉ được 
dùng trong tập hợp với tính từ để biểu thị mức so sánh cao nhật (CắMb: 6onbii6l 
(lớn nhất), cảMan õomuản (lớn nhằt), v. v...) hoặc dùng như một bộ phận của 
đại từ: Tor xe cáwuñ (chính cái đó), 1a xe cáwan (chính cái đó) (giồng cái), 
ro e cáwoe (Chính cái đó) (giồng trung), re xe cảmse (chính những cái đỏ). 


2. Các đại từ cảwml, cáwaq, cáMoe, cámwe biện cách như tính từ, 


3. Ở hình thái các cách những đại từ cam, camá, camó, cáww và những đại 
từ CảMHĨ, cáMaØ, cảMo€, cáme khác biệt nhau bởi trọng âm; trong một số cách 
còn khác biệt nhau bởi vĩ tổ nữa. 


4. Khí các đại từ ToT xe cáuMỂ (chính cái đó) (giồng đực), ra we cáwas 
(chính cải đỏ) (giồng cái), v. v..., từ 0y, Ta, To biển cách như đại từ 


ýTor, ýTa, ýTo — này; còn từ cámwñ biển cách như tính từ (roMý we cáwowy 
(cho chính cái đó) (ging đực), roä xe cảwoB (cho chính cái đó) (giỗng cái) v. v...). 


Bảng s8 


Đại tử secb (cả), scø (cả), gcš (cả), nmce (tất cÀ) 











Sô ít Sö nhiều 
Giỗng đực và giồng trung) Giồng cái Cho tật cÀ các giỗng 
l.| Becb BCẽ BCf BCe 
HỆ BcerÓ BCeli BCeX 
3. BCeMỸ BCEl BCeM 
4. giông cách r BCIO giồng cách r1 
hoặc cách 2 hoặc cách 2 
5. BCÊM BCel (<êtO) BCÉMH 
6.|  (oỐo) ncẽ (oốo) nceli (o6o) ncex 
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như 


209o 


Những đại 


Sô ít 


Giồng đực và giỗng trung 


| 

KAKÓÄ, KAKÔ€, KOTỎ- 
pHIñ, KoTópoe, ueñl, 
qbê (nào, thứ mẫy, 
của ai) 

KâKÓTO, 
qb@TÓ 

KAKÓMY, 
Wb@MỸ 
giỏng cách 1 hoặc 

cách 2 
K8RÚM, KOTÓPbIM, WbHMl 


ROTÓpOTO, 


KOTÓDOMY, 


(O) KAaKÔM, KOTÓDOM, 
tbẾM 


Bảng s 


từ biền cách như tính từ 





Ị Số nhiều 








Giồng cái Cho tầt cả các giỏng 

KAaKád,  KOTÓPAf, | KâRÚê, KOTÓPBiS, HbH 
\bữ 

KAKÓH, KOTÓpOl, | KAKÉX, KOTÓPbiX, HbHX 
tbeñi z 

KAKÓÏ, KOTÓpOl, | KAKÍM, KOTỎPBIM, 
tbel bHM 

KAKÝ!O, KOTÓpYIO, |  giồng cách I hoặc 
qbiO cách 2 - 

KAKÓÏ, KOTÔpOH, | KAKÚMH, KOTÔPbIMH, 
tbell qbHMH 

(O0) KaxóÄ, koOTÓ- | (0) KAKúX, KOTÓPHIX, 
pol, wbel ttbúX 











Chú thích. 1. Những đại từ cầu tạo từ đại từ xakóï, koTópmñ bằng tiểu từ 
(Kakóñ-ro (nào đó), aköñ-uwốys (nào đó), nxaxgöä (không một) v. v.) biền cách 


đại từ Kavói, Korópmili. 


2. Khi biền cách các đại từ phủ định đi với giới từ, giới từ được đặt sau 
tiểu từ nu, đồng thời tách tiểu từ nm khối đại từ. 


3. Các đại từ w€Ä (don, q6ễ, qbH) (CỦ2 41), wR4€Š (nnwb#, nHubẼ, Hhubú) (không 
của ai cả), biền cách như tính từ kiểu pónwwñ (Búnubg, pónwbe, BóadkM} (thuộc 
về) chó sói. 


V. SỐ TỪ 
Những nhận xét ban đấu 


1. Trong tiếng Nga người ta phân biệt số từ sö lượng (o núu (một), na 
(hai), Tp (ba), IaTHámaTb (mười lăm, v. v...), sô từ thứ tự (néppH (thứ 
nhất), BropóÃ (thứ hai), v. v...) và sồ từ tập hợp (xpóe (hai), Tpóe (ba), 
qếTsepo (bồn), v. v...). 

2. Số từ tập hợp được dùng: 

3) với danh từ giông đực và giông trung chỉ ñgười: Tpóe cTy/IÉHTob 
(ba anh sinh viên), nắepo paÕØóqwX (năm người công nhân), céMepo 
Mắ„nbqHKOB (bảy cậu bé), v. v... (không được nói npóc BO/IKÓB (hai con 
chó sói). 

Sồ từ tập hợp chỉ người có thể dùng độc lập trong câu không cần danh 
từ: Tpóe croánw na yrný. (Ba người đứng ở góc.) fl Búne1 ÏNB0ÉX, IOTÓM 
cilŠ TpofX. (Tôi trông thây hai người, sau đó thêm ba người nữa.) Hac 
ỐHi1O ngóe — ÕpaT w ø. (Chúng tôi có hai người — anh trai và tôi.) Bce 
HÉTB€pO BbiXÓ/ðiT BMÉCTe. (CẢ bồn người cùng đi ra.) CÉMepo ONHOrÓ He 
X⁄41YT. (ocnóeuna) (Bảy người không chờ một người. (Tục ngữ). 

b) trong các tập hợp với những đanh từ chỉ dùng È dạng số nhiều: 
Tpóe HóXHHH (ba cái kéo), ÉTBepo dacóp (bôn cái đồng hồ), npóc ốpIok 
(hai chiếc quần), v. v.... 

©) với các danh từ NéTH (trẻ em), peØ6áTa (trẻ con), suÕnH (người): ngó 
1eTéñ (hai đứa trẻ), tpóc pe6áT (ba đứa trẻ con) v. v.... 

3. Trong tiếng Nga số từ cũng có biển cách: 

SỐ từ sô lượng khi biển cách có những nét đặc biệt làm chúng khác 
biệt với những từ loại khác. 

Sồ từ thứ tự biên cách như tính từ (ở cả dạng sồ ít lẫn số nhiều). 

Sô từ tập hợp ở các cách gián tiếp biên đổi như tính từ ở dạng số nhiều, 

4. Sô từ trong tiếng Nga ở tầt cẢ các cách, trừ cách một và cách bồn 
giỗng cách một, phù hợp với danh từ mà nó bố nghĩa: OH noÉXâ1 Ha 3K- 
CKÝpCHIO € NBYMñ TOBápHHIAMH. (Anh ta đi tham quan với hai người 
bạn.) ÒH paccKasán MHe o TpÉX cøoúx rosápHulax. (Anh ta kể cho tôi 
nghe về ba người bạn của mình.) 
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Khi đi với số từ ở dạng cách một (kể từ số nga hai) người ta dùng danh 
từ ở dạng cách hai: nga ToBápMtta (ha: người bạn), nRTb T0BấpHUteñ 
{năm người bạn) (xem bảng 6a). 

5. Sö từ số lượng không biên đổi theo giỗng và số, trừ sô onún (một), 
Ba (hai), óốa (cả hai), noaaropá (một rưỡi), thí dự: onún (giỗng đực), onHá 
{giông cái), onHó (giông trung), uga, ó6a (giỗng đực và giồng trung), IBe, 
ốe (giông cái) (18a Má.1hqHka hai cậu bé, nha okHá hai cửa số, nBe nẻBOW- 
KH hai cô bé; noaTopá (giông đực), noaropi (giỗng cái); noaTopá wacá 
một tiếng rưỡi, H0TODbi MHHýTbi một phút rưỡi. 

6. Những sô từ dùng ở dạng sö- nhiều: T¡c#4a (một nghìn), THCH4H 
(hàng nghìn); MH.LMóÓH (một triệu), MHAAHÓnbi (hàng triệu); MWJNHÁpH 
(một tỷ), M#1MápHhi (hàng tỷ). Những số từ này biền đổi như danh từ. 











Bảng6o 
Những sồ từ chỉ sồ đềm 
; l5 
Sô từ số lượng ị Số từ tập hợp 
| —0AÚH, oñHá, ONHó lỗ — narHánuaTb (mười | xpóe, Ó6a, óốe 
(một) lăm) (hai, cả hai) 
2 -~ nga hai (giồng đực | IB— uiecTHánuaT (mười Tpóe (ba} 
Và trung) sáu) qérpepo (bôn) 
8e hai (giông cải) | I7— ceMHáñuaTb (mười nắrepo (năm) 
3—Tpn (ba) bảy) uiếcrepo (sáu) 
4 —deTgipe (bồn) l8 — BoceMHá/tarb céMepo (bảy) 
Š —ãrb (năm) (mười tám) 


6—Imte€Tb (sáu) 

7 —ceMb (bảy) 

8 — BÓceMb (tắm) 

9 — ñéBsTb (chín) 
1Ô — nếcarb (mười) 
l1 — 01úHHanuaTb (mười 


một) 
12— ngeHảnnaTb (mười 
hai) 
13—TpHHántarb (mười 
ba) 


|4 — teTHPHAaNLATb 
(mười bồn) 





19 — neBñTHán1taTb 
(mười chín) 

20 — ñBánuaTb 
mươi) 

21 — ñ8ắnuaTb onún (hai 
mươi môỗt) 

22 — nBânuaTs 2pa (hai 
mươi hai) 
v.v... 

30 — TpÉ/nttaTb (ba raươi) 

40 —cópok (bồn mươi) 

50 —n#Tbneár (năm 
rnươi) 


(hai 
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“Tiếp theo 























Sô từ sô lượng Sô từ tập hợp, 
60—ltlerbnecit (sáu | 1000 — Eicswa (một nghìn) 
tươi) 1001 — Tứtc#qa oxún (ONHÁ, 
7Ô0—céMbmecdr (bảy oxquó) (một nghìn 
mươi) không trăm linh một) 
80 —nỐceMbnecsT (tám | 1Ô02—1THICdqa nga (nBe) 
mươi) (một nghìn không 
90—nenmHỏcro (chín trăm linh hai v. v...) 
mươi) 2000 — ae THcngn (hai 
{00 — cro (một trăm) nghin) 
l0l—ero onún (onHá, | 3000—1TpH THicngu (ba 
0NHÓ}) (một trăm nghìn)  ˆ 
linh một) 4000 — qertipe THcaww (bồn 
102 — cro Ba (äB©) nở T. N. nghìn) 
(một trăm linh hai, | 5000— naTb THiCñg (năm 
V. V...} nghìn) 
200 — ngécrH (hai trăm) | 6000——IHeeTe THc8g (Sáu 
300 — rpúcTa (ba trăm) nghìn v. v...) 
400 — wertipecra (bồn 21000 — ngánLtaTb ONHá THí- 
trăm) caua (hai mười mốt 
300 — nørbcóT (năm trăm) nghìn) 
600 — mecrbcór (sáu trăm) |22000 — npápltaTb ABe THí- 
700 — cewbcór (bảy trăm) caq8 (hai mươi hai 
0Ô —BOceMbcóT (tám nghìn) 
trăm) Wi Vò; 
900 — xenaTbcór (chín 
trăm) 











Chú thịch. r. Có thể cầu tạo danh từ tương ứng giỗng cái từ những số 
từ chỉ sồ đềm: exwn#ua (chữ sồ 1), asóäxa (chữ số 2), rpóäxa (chữ sồ 2), \€TBÊpKä 
(chữ số 4), narepxa (chữ số 5), trecrẽpxa (chữ sỗ 6), cewẽpka (chữ sỗ 7), BochwEp- 
xa (chữ sồ 8), Aepirxa (chữ sồ g), necárka (chữ số ro) và xecáro (giỗng đực) 
(một chục), córws (giồng cái) (chữ số một trăm). Có thể cầu tạo dạng số nhiều của 
các từ này và biền đổi chúng như các danh từ. 

2. Từ THcasa (giỗng cái) (một nghìn), wHxanór (giồềng đực) (một triệu), 
wu218ắpn (giồng đực) (một tỷ), biên cách như những danh từ với các vĩ tỗ tượng 
ứng. Từ Tiúcnwa, MnanHón, wH1aRápA không phù hợp với những danh từ đứng 
sau: Sâu từ Tiicsua, MH12Hôn, wánnnáp1 danh từ luôn dùng ở dạng cách hai: Haw 
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IpHBe3xú rúcguw KHur. (Người ta chở đền cho chúng tôi hàng nghìn cuỗn sách). 
PacCToiHHe naMep#eTcs Tứcssaww KHaoMếTpos. (Khoảng cách được đo bằng 
hàng nghìn cây số). 


Bảng Ối 
Biên cách và cách dùng sồ từ 


Sồ từ onúH — một (giồng đực), 08Hó — rnột 
(giồng trung), on#Há — một (giồng cái) 

















Số ít Sô nhiều 
ilỗng đ à giỏ mn : $ d. 
3n) DỤC xẻ dựng G)ỗng cái Cho tât cả các giông 
trung 

1.| On OnHÓó 0nHá : 01H 
VÀ OHOTÓ OñHÓÏI “onHúx 
ả. OAHOMỸ 9HÓÄ 0AHúM 
4.| giông cách 1 và cách 2 ONHý giỗng cách r và cácha 
B. ONHÉM onHói (-ótO} ORHÚMH 
6. (0Ø) ONHÓM (o6) onHóïi (06) OnHúX 





Chủ thích. ¡, Ở dạng số nhiều số từ onHứ, onnúx, onbiiu v. v... đùng: 

3) với ý nghĩa rỏko chỉ toàn: B 3á1e HaXonlú.1Ecb oxHú êimwnH. (Trong 
phòng chỉ toàn là phụ nữ.) 

b) với ý nghĩa gần giồng với nghĩa của từ uéxoTophe (một sồ): 5l ø3ñ1 cưaná- 
đã OAHH KHÍrH, noróm npyrúe. (Lúc đấu tôi lầy rnột sô sách, sau đó lại lầy một 
sô khác nữa.) 

€) với những danh từ chỉ dùng ở đạng sồ nhiều: §l KynúI 0AHú 4aCui ä ONNÉ 
nównuM. (Tôi mua một cái đồng hồ và một cái kéo.) 

2. Ở đạng số ít từ oxúu (một) có thể được dùng với ý nghia gắn giỗng 
VỚI tỪ HÉKOTOPHB: ECTb ÿ MeHñ 08H 312KÓMH, KoTópH npeKpấcHo nošt. (Tôi 
có một người quen hát rất hay.) 


Sồ từ nha (hai) (giồng đực và giồng trung), nne (hai) 
(giồng cái), TpH (ba), qeTHpe (bồn) (cho tât cả các giồng) 





1,| Ba 1Be TPH 1IETEID€ 

2: 1BYX TpÊX 1€TEIDỂX 

3. JSBYM TpÊM {€TbiDỀM 

4. giồng cách 1 hoặc cách 2z 

5, BYMf TpeMf W€TbIDbMfÍ 
6. {o) ñByx (o) Tpềx (o} tweTbipEx 


Chú thích. Số từ 15a (giỗng đực và Siồng trung) (16a croaá (hai cái bản), 
Ba oKtiả (hai cửa số) và xee (giồng cái) (ape 1áwnm (hai cái đèn) chì khác biệt với 
nhau về giỗng ở dạng cách một vả cách bồn trùng với cách một. 


Sö tử tập hợp 

















| 
l.} ó6a ÓÓe 1BÓe Tpóe qTBepo 
2.| o6ónx oÕ6énx 1ñBOñX TpOáX 1IÊTBDEIX 
3.j 0ØôữnM OØêHM 1BOHM TDOÁM !I€TB©DEIM 
4. giông cách r hoặc cách a 
5.| OỐÓnMH | OỐÉHMM NBOÍMH | TĐpOÁMH \€TB€DEIMH 
6.| (o6) o6ônx | (06) o6énx | (o) AnoúX | (o) Tpoúx (0) weTBepHx 
Chủ thích. ¡. Những số từ ó6a, npóe, rpóe biền cách theo cùng một kiểu. 
2. Sồ từ nárepo, mếcrepo, céwepo biển cách giồng như số từ qérsepo. 
3. Về cách sử dụng số từ tập hợp xem trang 201. 
Sồ tử cópoK (bồn mươi), cTo (trăm), 
HOAT0OPÁ, HOaTopHI (một rưỡi) 
lGiồng đực và giỗng trung Giỏng cái 
l.| cópog €To TI01TOpá TO.ITOPEI 
2. copogá cra ïO1ýT0pa 
ở.| COpOKÁ  cra IO.TýT0pa 
4.| cópoK cro 1I01Topá | _ 104ropH 
9. | COpOKã cra 1I0ïýTOpa 
6.|  (o) copoká (o) cra (o) no.iýTopa 














Chú thích. r. Ở dạng cách hai, ba, năm và sáu số từ cro, cópoK cỏ các vĩ 
tö giống nhau: §j no¿xa1 ua 3&KcKýpcHo co cra py6a4ww. (Tôi đi tham quan 
với 100 rúp trong tay.) Hảua ÄeDÈBHZ E C0pOKÁ KHIOMÉTpAX 0T rópoxa. (Làng 
của chúng tôi nằm cách thành phổ 4o km.) 

2. Số từ enstioere (chín raươi) biễn cách như SỐ từ cro (trăm), 


Sồ từ naTb (năm), naTsNecáT (năm mươi), 
I8TbcóT (năm trăn) 





: 
I | I8Tb IIfTbj€CfT | TUITbCÓT 
8, | naTú ï8TíiNeCaTH ị TIRTHCÓT 








r?)nR 


Tiếp theo 





8: naTú IIRTHJ€C1ITH ñ8THCTâM 

4.|  naTb TIRTb€CST TIRTbCÓT 

5.|  I18Tb6 TIRTIOJCØTbIO TISTbIOCTâMH 
6.| (o) naTH (0) 18TÚ/I€CñTH (0) n#THcTáX 





Chú thích. I. Tất cả các số từ từ nsrứ (năm) đền neaAuar6 (hai mươi) 
và số từ rpúnnars (ba mươi) biền cách như sồ từ naT». “Tắt cả những số từ đó 
biền cách như danh từ giồng cái có tận cùng bằng phụ âm mềm (n3ö0axs (quảng 
trường). 

2. Các sồ từ uuecrenecấr (sáu mươi), céMbAecnr (bầy mươi), 8ÓC€Mb/ECST 
(tắm mươi) biền cách như sồ từ narbaecár (năm mươi), Khi bien cách cả hai bộ 
phận của số từ đều biền đỗi và mỗi bộ phận đỏ biền cách như những danh từ. 

2. Các số từ necrecór (sáu trảm), cewncóT (bảy trăm), socewscr (tắm trăm), 
neasrpcỏr (chín trăm) biền cách như số từ nnrpcór (năm trả). Khi biền cách 
cả hai bộ phận của các số từ đó đếu biền đồi. 


Sồ từ naếcrH (hai trăm), TpúcTa (ba trăm), 
teTpipecra (bồn trăm) 





! 
| 1.| ABÉCTH TpúCTa €TEIDECTA 
2.|  Asyxcór TDẾKCÓT €TbIDEXCÓT 
3.|  ñBYMCTÁM TDỀMCTÁM €TbIDEMCTâM 
| 4.| TBẾCTH TDpÉCTâ ‹‡€TBIDECTả 
5. | ÄBYMCTÁMH TDeMACTảMH 1I€TblDbMSCTÁMH 
| 6.| (0) aayxcráx (0) TpÊxcráX (ơ) weTbipẽxcTáx 
| 


| | 


Chủ thích. Khi các sồ từ nhiều thành phẩn biền cách, tắt cẢ các bộ phận 
của chúng đều biên đổi, thi đụ: Aessrscór copox sa (chín trăm bồn mươi hai), 
Ý IEBWTHCÓT COPOKÁ HBYX, K I€Bñ#THCTảM COPOKá XBYM V. V... ‹ 





Báng 62 
Cách sứ dụng các cách sau sồ từ 


1. Nêu sẽ từ được dùng ở cách một hoặc cách bòn giông với cách một, 
thí dụ: 





I.Sau các số từ onún, omHá/| B k-lácc€ TPÁNUATb ONWM ÿC- 
onnó, cũng như ở các số từ nhiều | HúK. (Trong lớp có ba mươi một 
thành phẩn trong đó oaún, onná, | học sinh.) | 





¬w 








01Hó là bộ phận cuỗi (nBánMaTb 

GIÉH (hai mươi mốt), TDH1ATb 

onHá (ba mươi mòồt), người ta 

đùng dạng cách một hay cách bồn 
sô ít của danh từ và tính từ. 


2. Sâu CÁC SỐ từ IBA, TH, qẹ- 
THpP€ và ở số từ nhiều thành phần 
trong đó các số từ trên là bộ phận 
cuỗi (NBắnNHATb RBa (hai mươi han), 
TPÉ/JMATb 4eTBPe (ba mươi bồn), 
cũng như sau các từ ó6Õa, óốc, 
IOITOpá, HOATODH người ta sử 
dụng dạng cách hai số ít của danh 

từ và dạng cách hai sö nhiều của 
| tính từ. 

Trong đó: 

4) khi tính từ bổ nghĩa cho 
danh từ giỗng đực hoặc giỗng 
trung, thì những tính từ đó thường 
được sử dụng ở dạng cách hai số 
nhiều; 

b) nêu tính từ bồ nghĩa cho danh 
từ giỏng cái, thì chúng thường 
được sử dụng ở dạng cách một số 
nhiều. 

3. Sau các số từ còn lại dùng 
dạng cách hai số nhiều của cả 
đanh từ lẫn tính từ. 





¡3anadn. (Cậu học sinh giải được 


| (Chúng tôi được cấp bồn giảng 
Ỉ đường sáng sùa để học tập). 


|TÝPHbX KpVXkón. 


Tiềp theo 





Ha HánieM 3anôxe 8BánhaTb on- 
Há MOIoIEXHaa Ốpnrána. (Ở nhà 
máy chúng tôi có hai mươi mỗt 
đội sản xuât của thanh niên). 

Ñ noydún 3á ron cópoK 0ñHó 
ttuCbMÔ. (Trong một năm tôi nhận 
được bồn mươi một bức thư). 

Hâằre, noxányÏcra, xpa yué6- 
HHKa H 1B€ TeTpảnM. (Làm ơn cho 
tô hai quyển sách giáo khoa và 
hai quyền vở). 

Jlïe, noxányäcTa, ngánHarb 
8â CÍHHX KADAHJJALIá H TpÁNUATE 
%eTEipe ÓỐmH€ TeTpánH. (Cho tôi 
22 chiếc bút chì mẩu xanh và 34 
quyền vở) 

1 san óõa reorpabñeCKnX ấT- 
Aaca. (Tôi lầy cả hai tập bản đổ 
địa lý). l 

ŸdúTeis npHiễc ó6e reorpatbi- 
+€CKM€ KápTbi. (Thấy giáo mạng 
tới cả hai tờ bản đồ địa lý), 

IlocTpóeHo weTwpe ố0bUUufx Nó- 
Ma. (Bôn ngôi nhà lớn đã được 
xây dựng). 

V⁄€HÚK p€UII BÊ TĐÝHHĐỆ 
hai bài toán khó). 

¿18 34HáTHÍ HaM IDEAOCT4BH- 
JIH €TBIDE CBẾT/IBI€ âYNHTÓPHH. 


XÂbi ODFAHI30Bả/1H ñ8Tb JHTEpa- 
(Chúng tôi | 
thành lập năm nhóm văn học). 
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Tiềp theo 





Hocrpỏeno ñBánñHaTb C€Mb ốO-Ib- 
ulũX 3NáHMH. (27 tòa nhà lớn đã 
được xây dựng). 

B K/ắCCG BÓC€Mb HÓBBIX YQ€HH- 
KóB. (Trong lớp có 8 học sinh mới). 


L_——_—_— _ ——-—-————=—— 


11. Nều như sô từ không đũng ở dạng cách một cũng như ở dạng cách 
bồn giỗng với cách một, mà ở những đạng của những cách khác, chúng 
phù hợp với danh từ mà chúng bŠ nghĩa vẻ số và cách: IlpêM## ØýeT 
1AHá TĐỀM nñý4UInM coTpÿAHHKAM Hảtueli 11a6oparópwn. (Phần thưởng sẽ 
được giao cho ba cộng tác viên xuât sắc của phòng thí nghiệm chúng tôi.) 
Đuepá ø Bcrp6uIca © 1ayMđ CTápHIMH ADV3b#MH. (Ngày hôm qua tôi 
gặp hai người bạn cũ.) 


Chú thích. Sau các số từ thập phân noxoøúna (một nửa), rpere (một phẩn 
Đa), uérneprb (một. phấn tư) và sau những sö từ TC, MHIZHÓN, MÈ/I4HÁpH 
(người ta) luôn sử đụng đạng cách hai của danh từ: B 6wốworéKy npHBe3fí TIÍCR- 
«w kmr. (Người ta chở đền thư viện một nghìn cuỗn sách.) Ø npowHtáz no4oBÍny 
wHárn. (Tôi đã đọc được một nửa cuồn sách.) Ha coBeitảund r0BOPÉJH Ø M€Tbi- 
6šx MH1uHónax py6léi, teoØxondwsix 135 c?po6rerbcrsa. (Tại hội nghị người ta 
nói tới bôn triệu rúp cản cho công cuộc xây dựng.) 


Những đặc điểm trong cách sử đựng 
sö từ thứ tự 


r. Sô từ thứ tự biên đổi như tính từ. 

a. Khi biên cách những số từ thứ tự câu thành bởi nhiều bộ phận, 
chỉ có bộ phận cuôi của chúng biền đôi: B Tgicdqa H€BRTbCÓT HỐTOM TONý. 
(Vào năm 1995.) 

3. Số từ thứ tự được dùng: 

a) để chỉ mẫu sô của sô thập phân: onuá náraø (một phần năm), 8e 
nárwx (hai phẩn năm), nấTr» BocbswuX (năm phẩn tám); 

b) để chỉ thời gian: dếTpepTb nêpsoro (+2 giờ rs phút); ñÊCñTb Mư- 
HýT qúToro (4 giờ mười phút); 

c) đề chỉ ngày của tháng: CenbMóro wíoas 1 yény. (Ngày mồng 7 tháng 
+ tôi sẽ đi.) [lếpBoro cewTaØp# naquHáioTcø 3aH2rnn. (Năm học bắt đầu 
vào ngày mồng 1 tháng g.) (danh từ và sô từ ở dạng cách hai). 
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nñếpPHÄ (thứ 
nhãt) 

BTopóï (thứ hai) 

Tp€THñ (thứ ba) 

N€TBEDTHIH (thứ 
tư) 

TifTHñ (thứ năm) 

1lecTól (thứ sáu) 

cenbMóä (thứ 
bảy) 

BOCbMÓï (thứ 
tám) 

1eB#Tbñ (thứ 
chín) 

AeCñTH (thứ 
mười) 


Sồ từ thứ tự 


f“—————————=__--._...... 


O1HH2HATHi]i 
(thứ 1r) 
BeHá 1uaTbiÄ 
(thử 12) 
TDpHHá/1I1aTHÑ 
(thứ 13) 
tI€TEIDH4/I1ATEIïI 
(thứ r4) 
TIñTHÁJI1ATbrft 
(thứ 1s) 
HỆCTHáñUAThiñi 
(thứ r6) 
CeMHáHATEIÄ 
(thứ 1?) 
BOC€eMHánUAT"IÏt 
(thứ 18) 
€B%THáñUATb1Ä 
(thứ rợ) 
1BAnHÄThili (thứ 
2o) 





N8ÁNH4Tb nếp- 
BH (thứ 21) 
1Bá "IATb BTOpÓR 

(thứ 22) 
V. V.,. 
TpERHáTHIÄ (thứ 
29) 

TpÍHHATb nếp- 
BHH (thứ 31) 
VY. V... 
€opoKoBól (thứ 
4o) - 

HñTH€C#TbIÄ 
(thứ so) 
1IIECTHR€C3ÌTbIli 
(thứ 6o) 
C€MH/€C#iTbili 
(thứ 2o) 
BOCbMH€CñTbIÏi 
(thứ 8o) 
1ÊB8HOCTkIÏi 
(thứ so) 
cóTnili (thứ 1oo) 





Bảng 63 


Cro nêpBHtï (thứ; 
10T) 
CT0 BTopóñ (thứi 
102) 
W: túc 
CTO êÊBNHÓCTO 
Ä€BfTh] (thứ 
199) 
JñBYXCÓTHiñ (thứ 
2oo) 
HBÉCTH Tiêngbtii 
(thứ aor) 
ñBẾCTH BTOpóä 
(thứ zoa) 
W. Vu. 
ÄBÉCTH 1€BNHÓ- 
CTO ÊBfTbiÄ 
(thứ aeo) 
TpŠxCÓTbtÄ (thứ 
3oo) 

TPÉCTA népBbil 
(thứ 3or) 
TpÚCTA BTopóïi 
(thứ soa) 

Ý. Vu 
€TbIDEXCÓTEIÄ 
(thứ 4oo) 
W€THIDCTA Hếp- 
BH (thử 401) 
W€TBiD©CTA BTO- 
póh (thứ 4oa) 


VY. V.. 


—————————— -___ 


TEICñuHHIÑ (thứ 1ooo), THCHqa niêpBbti (thứ 1001) V, V.. 


? THỊC8HA ]e- 


BWThCỐT /IÊBSHÓCTO I€BấTHỦ (thứ 1999), #Ra9ofEannl (thử 2ooo), 
ÄB€ THCñHH HếpBMli (thứ 2OO1) V. V...; IB€ THICHHH /€BWTbCỐT EBR- 


Ii—l3iŠ 
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Tiểp theo 





HỐCTO ñe@BWrmi (thứ 299g); TDẺXTtícaqHtil (thứ 2000), TỤH TEICHSH 
nếpBHl (thứ 2o0x) v. v...; MH/11NÓHHHñ (thứ một triệu) 


Chú thích. 1. S từ thứ tự cầu tạo từ thân từ cách hai của các sở từ số lượng 
tượng ứng: bỏ vĩ tô cách hai -a hoặc -w, đồng thời thêm vĩ tö tính từ: nát, -a8, 
“0€, -iÊ; 1€BNHÓCTH, -AÑ, -0©, ~lú€. 

Những sở từ cầu tạo từ các thần từ khác: népswũ, -ã8, -0€, ~bit; BTopôl, -Ám, 
~Óe, -Ú€; TDÉTHÄ, ~kf, ~b€, -bM; 4€TBÊDTbIỂ, -AØ. -0€, -M€; C©XEMÓỔ, ám, +Ố€, -b†€? 
€OpOKOBÓR, -áw, -óe, -le. 

a2. Sô từ thứ tự cầu tạo từ những từ Tứcnda, wuxnHón, MulnápA bằng tiềp 
VỈ ñ@ữ -M-! THÍCRHHHẪ, MHINHÓHHHÑ, MHIIHÁpAHĐIẨ.- 
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VI. ĐỘNG TỪ 
Những nhận xét ban đấu 


1. Trong tiếng Nga có những động từ cập vật đòi hỏi dạng cách bồn 
không giới từ đứng sau (qHrắr» KHúTY (đọc sách), opraHW3oBắTb KpYXÓK 
(thành lập nhóm) và những động từ bẫt cập vật (croárb (đứng), 6êrarb 
(chạy), cnaTb (ngủ). 

2. Có một loạt động từ tận cùng bằng -cø (yMbiBắTbcø (rửa mặt), TpY- 
AúTbca (lao động), Haxonirbcw (ở tại), 6opóTbes (đầu tranh), CM€DKäTb- 
cø (bắt đầu tôi), v. v...). Tât cả những động từ tận cùng bằng -cq là động 
từ bât cập vật. Một phần các động từ tận cùng bằng -tq biểu thị tính phản 
thân (yMhiBáTbcn, OñneBáTbc# (xem bảng ror). 

3. Động từ trong tiếng Nga có dạng nguyên, thức trấn thuật, thức 
mệnh lệnh và thức điểu kiện. Ở thức trần thuật có ba thời— một hình 
thái thời hiện tại, một hình thái thời quá khứ, hai hình thái thời tương 
lai: tương lai đơn giản (npownráio (tôi sẽ đọc xong), tương lai phức hợp 
(6ýay wwrátb, (tôi sẽ đọc). Ở thời hiện tại và tương lại động từ biễn đổi 
theo ngôi và sồ. Ở thời quá khứ động từ tiềng Nga không có ngôi, chúng 
biên đổi theo số, và ở đạng sồ ít còn biên đổi theo giỗng nữa: oH qwTá7 
(anh ta đọc), oHá qwTáJa (chị ây đọc), nnTá qnTáno (đứa trẻ đọc). Hình 
thái sô nhiều thời quá khứ của động từ không khác biệt nhau về giỗng 
(oHl uwrảnn (họ đọc). 

Động từ còn cầu tạo được những hình thái đặc biệt — tính động từ 
và trạng động từ, 

4. Có động từ vô chủ không biên đổi theo ngôi (ở thời hiện tại và tượng 
lai), giỗng cũng như số (ở thời quá khứ). Trong câu có sử dụng động từ 
loại này không có chủ ngữ (xem bảng 102). 

s. Đặc điểm cơ bản của động từ tiếng Nga là hình thái thể, Thể của 
động từ chỉ rõ tính kệt thúc và tính chưa kết thúc của hành động. Người 
ta phân biệt hai thẻ động từ: thê không hoàn thành (qnráTb (đọc); nHcáTb 
(viêt), crpónTb (xây dựng), HaydáTb (nghiên cứu), Bhi0oiHắTb (thực hiện), 
nATú (đi) và thể hoàn thành (npoquráTb (đọc xong), ñanwcáTb (viết xong), 
IIOCTPÓHTb (xây dựng xong), H3y4fíTb (nghiên cứu xong), 8HO./1HHTb (hoàn 
thành), noărú (bắt đầu đi), 
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Động từ thể hoàn thành chỉ hành động đã kết thúc, đã được tiên hành 
đến cùng (trong quá khứ hoặc tương lai). Thí dụ trong thời quá khử: 
91 nposnrán xuúry. (Tôi đã đọc xong cuỗn sách.) Có nghĩa là đọc cả cuồn 
sách đền tận cuôi, Ÿl HanMCán IúcbMỏ. (Tôi đã việt xong bức thư.) Nghĩa 
là: đã có bức thư; ý wayqúx nýccKHl saH. (Tôi đã nghiên cứu xong tiềng 
Nga.) Nghĩa là: tôi biết tiếng Nga; Mbi cnếnH niếcHto. (Chúng tôi đã hát 
xong bài hát.) Nghĩa là: hát đến hêt; trong khi đó những câu: ñ qHTán 
XHắT y. (Tôi đọc sách.) #Ï nucán nwcbó. (Tôi viêt thư.) 5Ï waydá1 pýcCKHữ 
wamM. (Tôi nghiên cứu tiêng Nga.) Mbi nézH nécHB. (Chúng tôi hát bài 
hát.) Chỉ nêu rõ rằng hành động đã xây ra, còn không biêt hành động có 
được thực hiện đền cùng hay không. tĨnrán, pnucán, waydán, nêm là 
những động từ thẻ không hoàn thành. 

Trong thời tương lai: §Ï nposaTáto KHI ÿ. (Tôi sẽ đọc xong cuồn sách.) 
Có nghĩa là: quyền sách sẽ được đọc cho tới hêt: Ì nanHulý nwCbMÓ. (Tôi 
sẽ việt xong bức thư.) Nghĩa là: sẽ có bức thư, bức thư sẽ được việt xong 
v. v...; trong khi đó những câu: 5l 6ýny dHTáTb KHúr#+ (Tôi sẽ đọc cuỗn 
sách.) #1 6ýñy nHcátb nHcbMó. (Tôi sẽ viết thư.) Chỉ chỉ ra rằng hành động 
sẽ xảy ra, nhưng không nêu rõ hành động có được tiên hành đền cùng 
hay không, cớ thể cuôn sách sẽ không được đọc hêt, còn bức thư sẽ bị bỏ 
dờ. 

Một sô động từ thê hoàn thành không những biểu hiện tỉnh kết thúc, 
mà còn cả tỉnh đơn nhât của hành động — hành động xảy ra một lần, có 
thể vào một thời điểm và kẻt thúc: OH ToaKHýa CTÿ1. (Anh ta đẩy chiếc 
ghê.) (một cái). On maxnýa pyxỏl. (Anh ta vẫy tay.) (một cải); trong khi 
đó OH ToaKán cry. (Anh ta đầy chiếc ghẻ.) OH Maxán pykóä. (Anh ta 
vẫy tay.) Có nghĩa là hành động hoặc kéo dài, hoặc lặp đi lặp lại vài lần, To1- 
Kán (đầy), waxáu (vẫy) là những động từ thể không hoàn thành. 

Những động từ thẻ không hoàn thành chỉ biểu thị bản thân hành động, 
rnà không chỉ rõ hành động đã kết thúc hay chưa. Ngoài ra một sô động từ 
thẻ không hoàn thành còn chỉ ra tính nhiều lần, tính lặp đi lặp lại của hành 
động — xá»gwBan đi nhiều lần. Những động từ này trong tiếng Nga vẫn 
học hiện đại ít dùng. 

Thường những động từ thê không hoàn thành là động từ cơ sở; còn 
các động từ thê hoàn thành là động từ phái sinh. Rầt ít động từ thé hoàn 
thành là động từ bất phải sinh. Loại này bao gồm một sô những động 
từ một âm tiệt: naTb (cho), ñeqb (nằm xuống), CecTb (ngồi xuông), CTäTb. 
(trở thành), nerb (đẻ, đặt); và một sô động từ có hậu tô -W: KÓHHHTb (kết 
thúc), peIIáTb (quyết định), ốpócwTb (ném) v, v... . 

Những động từ thể hoàn thành cầu tạo từ các động từ thẻ không hoàn 
thành bằng cách thêm hậu tô hoặc biên đổi hậu tô (nHcáTb (viễt) — Hã- 
tucárb (viết xong); roaKärb (đẩy) — ToaxHýTb (đẩy) (một lần); những 
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động từ thể không hoàn thành câu tạo từ các động từ thể hoàn thành bằng 
cách thêm hậu tô hoặc thay một hậu tổ này bằng một hậu tô khác (OB1AanÉTb 
(nắm vững) — os.1anepáTb (nắm vững); II€p€CTPÓHTb (xây dựng lại xong) 
— IepecTpáHaaTb (xây dựng lại); H3ygúTb (nghiên cứu Xoñg) — W3ÿyqäTb 
(nghiên cứu). Sự biên đổi của thể có thể xảy ra đồng thời với sự chuyển 
đổi nguyên âm (riepecTpóuTb — ñepecTpáiiBarb (xây dựng lại), Ono31áTe, 
—oná3nHnarb (muộn) và chuyển đổi phụ âm (OTBÉTHTb —- OTBeqậTb 
(trả lời) ở thân từ, cũng như sự chuyển dịch trọng âm (pa8pé3aTb — pa3- 
p€3árb (cắt nhỏ), 

Mỗi động từ (cơ sở hay phái sinh) đều là một động từ độc lập và có 
tât cả các hình thái đặc thù cho động từ: hình thái nguyên, thức, thời 
XÃ Mhe 

Các động từ thể không hoàn thành có ba thời (qwráio, đuráun, Ôý/ny 
qwráTe (tôi đang đọc, đã đọc, sẽ đọc); các động từ thể hoàn thành chỉ có 
hai thời — quá khứ và tương lai (npowwTáa, :ipoqwTáio (tôi đã đọc xong, 
sẽ đọc xong), chúng không có thời hiện tại. - 

Trong tiêng Nga có hai hình thái thời tương lai: tương lai phức hợp 
và tương lai đơn giản. 

Các động từ thể không hoàn thành có thời tương lai phức hợp câu tạo 
bởi thời tương lai của trợ động từ và hình thái nguyên của đệng từ chính 
ñ Ốýny HaydâTb (tôi sẽ nghiên cứu), 8 6ýxy qurárb (tôi sẽ đọc). 

Các động từ thể hoàn thành có thời tương lai đơn giản: 8 npo4Hráio 
(tôi sẽ đọc xong), s iayuý (tôi sẽ nghiên cứu xong). Vĩ tổ ở thời tương 
lai đơn giản cũng giông như vi tô ở thời hiện tại của các động từ thể 
không hoàn thành. 

Trong các câu: Mbi 6ýñeM CTpÓHTb TOM. (Chúng tôi sẽ xây nhà). Mix 
6ýneM #aydáTb saik. (Chúng tôi sẽ nghiên cứu ngôn ngữ.) Chỉ nêu rõ hành 
động sẽ được tiên hành, nhưng không chỉ rõ hành động có được hoàn 
thành kết thúc hay không; trong khi đó các câu: MMI ñocTpöwM JoM. (Chúng 
tôi sẽ xây xong ngôi nhà.) Mi H3ýqHM satiK. (Chúng tôi sẽ nghiên cứu xong 
ngôn ngữ.) Chỉ rõ ngôi nhà sẽ được xây xong, ngôn ngữ sẽ được nghiên 
cứu xong, chúng tôi sẽ biềt được ngôn ngữ đó. 

Môi quan hệ này của thể với cách cầu tạo khác nhau của các hình thái 
thời thường gây ra một loạt những lỗi phổ biển: dùng thời hiện tại thay 
cho thời tương lai, thời tương lai thay cho thời hiện tại và cầu tạo nhầm 
thời tương lai từ những động từ thê hoàn thành (thay cho cách cầu tạo 
đúng thời tương lai: 8 cKaztý (tôi sẽ nói), ø noÄný (tôi sẽ đi), ø 803bMý (tôi 
sẽ lầy), ø naqHý (tôi sẽ bắt đầu) v. v..., những người nắm tiếng Nga chưa 
tôt thường hay nói sai thành: ä Õýny CKa3áTb, ä Ốýny HOñT, ä Ếÿny 
B38Tb, ỐYÄV HAHáTb V, V...). 
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THÊ ĐỘNG TỪ 


Bảng 4 


Cách cầu tạo động tử thể hoàn thành 


bằng tiến tô 


A. Các tiền tô có thể mang lại cho động từ ý nghĩa kêt thúc, mà không 
làm thay đổi nghĩa từ vựng cơ bản của động từ. 








ở 
Thẻ không hoàn thành | Thể hoàn thành va Chú thích 
CTpỏHTb (xây dựng) | ñOCTpÓHTb (xây ño- | nocrpónan AoM nglủa 
ờ Ố là: now roTrós. Nhà 
PaBóuue crpồnnh dựng xong) : En? tOÃy lao be 
ñoM. (Công nhân xây Pa6óqne nrocTpó- „ 
nhà.) MIN 1OM. (Công 





qnTáTb (đọc) 
ØÍ  HHTáN KHÍTY. 
(Tôi đọc sách.) 


nwcáTb (viÊt) 

Moä nñpyr nHcán 
nHcbxó. (Bạn tôi việt 
thư.) 


A6aTb (làm) 

YueHiK nế141 YpỐ- 
Km. (Cậu học sinh làm 
bài.) 








nhân đã xây xong 
nhà.) 





TIpOuHTáTb 
xong) 
 npouwTÁá4 KHÍ- 
ry. (Tôi đã đọc 
xong cuồn sách.) 


(đọc 


(việt 


HanncáTb 
xong) 

Mol npyr Hanh- 
cá nñHcbMÓ. (Bạn 
tôi viềt xong bức 
thư.) 


€ñê1aTb (làm xong) 
Vu€HÚK CHẾT4J 
VpÓKH. (Cậu học 
sinh đã làm bài 
xong.) 





tpo- 


Hâ- 


œ- 








fiposwTán KHúry nghĩa 
lÀ: npO4HTá1 BCIO 
KHủry o KoHná. Đọc 
cuồn sách cho đền 
hềt. 





HaftIwcá1 nacbMó tghia| 
lầ: nữcbMÓ TOTÓBO. 
Bức thư đã được 
việt xong. 





caếnn1 ypóKH nghĩa 

là: yeHÚK CHẾ14I 

BCẺ, WTO OH HỐJ€H 

ỐwH" Cñ€1aTb. Cậu 

học sinh đã làm xong 
tât cẢ những gì phải 
làm. 
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Ị 











Thẻ không hoàn 
thành 


Háma npỷ2xốa xpén- 


Ì HT € KẢXCBIM /THẾM, 


(Tình bạn giữa chứng 
tôi ngày càng bến 
vững.) 


T/1óxHyTb (bị điệc) 
BoaeHói cran raóx- 
HYyTb. (Bệnh nhân bắt 


đầu bị điềc.) 


| cênRYTb (bị mù) 


BonbHóR cTa1 ciến- 
Hyrb. (Bệnh nhân bắt 
đầu bị mù mắt.) 


1e1úrb (chia) 


OHÍ ñêe1ñnH niHo 





Thể hoàn thành 


———— ỨC. 


! gpênHyTb bền vững 


0KpénHyre: (bển 
vững) 

Bo ppêw#. TpÝn- 
HOTO IIOXÓ]4 Hải 
HpÝỐa O0Kpén. 
(Trong cuộc hành 


quân khó khăn tình 


bạn giữa chúng tôi 
đã trở nên bển 


vững.) 


OrIÓXHYTb (bị điễc) 


BontHóÄ ornóx. 
(Bệnh nhân đã bị 
đic.) 


0CIÊNHYTb (bị mù) 

BonbHóï ocaến, 
(Bệnh nhân đã bị 
mù.) 


D4316/1Tb 
xong) 
Onú pa3Ieminn 


Ha págHbie qắcTH. (Họ| ñứHO na pápHhe 
cha dưa bở thành | uácrn. (Họ đã chia 


những phẩn 
nhau.) 


ỐynúTb (đánh thức) 


bằng | xong đưa bở thành 


những phẩn bằng 
nhau.) 





pA3ØYnfrbt (đánh 
thức) 





Tiếp theo 


Tiển 


tô Chú thích 








œ | AApÝý%Õa oKpếnna — 
Chỉ tính kềt thúc của 
hành động. 

œ | 6o0nbHỏÄ oraóx nghĩa 


là: noTep#1 cnyx, ne 
œngiumTr. Bị rnất t 
giác, không nghe 
được nữa. 





Øonbnóäñ ocaén nghĩa 
là: noTepá/1 spénne, 

ne nawt. Bị mắt thị 
giác, không nhìn thảy/ 
gì nữa. 





(chia | pa3- | pA3xeAñnM niHIo — 


quá trình đã kềt thúc,. 


paa- | pas6ynúa nghĩa là: 
6par npociýacn. Đứa| 
em trai đã dậy. 
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Tiếp theo 


Thể không hoàn ch cu dai 
Xã 


diênH Thể hoàn thành 








8 nónro 6yñúa 6pá-| HagoHér ä pa3- 
Ta. (Tôi đánh thức | 6ynún erỏ. (Cuôi 
đứa em trai rầt lâu.) | cùng tôi đã đánh 

thức được nó dậy.) 


Chủ ý. Những động từ thể không hoản thành biểu thị trạng thái đang dân 
mạnh lên, tăng lên của vật thể (đặc biệt khi nói tới sự thay đổi của màu sắc), 
thường cầu tạo những động từ thể hoàn thành có ý nghĩa kết thúc nhờ tiển tổ 
n0-: #e@1TéTb (trở nên vàng) — nowenrérs (đã thành rnàu vàng) (CeuráØpb. Yxxé 
0oeaTếéan 5úcTba. (Tháng chín. Lá cây đã vàng); qepiéTb (trở nên đen) —- no- 
tepuérb (đã thành màu đen) (Mnẽt 1ox1b. [lowepHéaw Aopórn. (Mưa rơi. Các con 
đường đã thành màu đen xắm); cenérs (trở nên bạc) — noceAéTe (đã bạc trắng) 
(Bónocm nocexéan. (Tóc đã bạc trắng); gpacuéTb (trở nên đỏ) — noxpaciére (đã 
thành đỏ) (Ywewúw nokpacMé1 or poaherna. (Cậu bọc trò đồ đừ mặt vì lo 
lắng), v. v... 


B. Các tiền tỏ, bên cạnh ý nghĩa kêt thúc còn có thể mang lại cho động 
từ một sồ sắc thái chỉ rõ mỗi quan hệ của hành động với thời gian: 

1. Tiển tổ no- kêt hợp với một sô động từ và mang lại cho các động 
từ đó ý nghĩa tính hạn chẽ của hành động trong thời gian: 


"Thể không › Tiền _s 
hoàn thành Thể hoàn thành tì Chứ thích 
tWráTb (đọc) ñOqnTárp (đọc một | no- | noswráa — nghĩa là: đọc 
pa6örare (làm chút) một lúc, rồi thôi; nopa- 
việc) nopa6ớ làn viê 6óran — nghĩa là: làm 
ắ làm ‹ RS (ÔNG đá việc một lúc, rồi thôi; 
NV một lúc) fiorya#a — nghĩa là: đạo 
chơi) norYAáTb (dạo chơi chơi không lâu. 
một lúc) 


Baepá a nopa601an, 
LIOHHTÁJ, HOTÓM HOFY- 
wán. (Ngày hôm qua 
tôi làm việc một lúc, 
đọc một chút, sau đó 
đi dạo không lâu.) 
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2. Tiển tổ sa-, no- kt hợp với một số động từ và mang lại cho các 
động từ đó ý nghĩa bắt đẩu của hành động: 








Tiển | 








Thể không hoàn thành| Thể hoàn thành ¬ Chú thích 
TeTb (hát) sanếTb (bắt đầu hát) | sa- | sanénu—nghĩalà: 
bất đấu hát, 


MH nếm nécHo. 
(Chúng tôi hát bài 
hát.) 

LIYMÉTb (làm ổn) 


Jiec myMén. (Rừng 
Xào xạc). 
TOBOpHTb (nới) 


ÔH roBopún nóäro. 
(Anh nói lâu). 





n"áRKaTb (khóc) 


PeO6noK maáwaa. 
(Đứa trẻ khóc). 


XOIÉTb (đi) 

OTéII X0RAI I!O KÓM- 
HaTe. (Bộ đi đi lại lại 
trong phòng). 





trên mặt biển). 


Bce cpáay 3anénw 
TếcHIo. (Ñgay lập tức 
tât cả cầt tiếng hát). 
3aIiyMéTb (bắt đầu làm 
ổn) 

JTec 3anyMé+. (Rừng 
bắt đầu xào xạc). 
3arosojpfrn: (bắt đẩu| 
nói) 

ÔH R€OX6l naHI1O 34- 
rosopiun. (Bỗng nhiên 
anh bắt đầu nói), 
3an1áKaTb (cẦt tiếng 
khóc) 

Pe6EHoK 3audákau. 
(Đứa trẻ cất tiếng 
khóc). 
3aX0HÉTb (bắt đầu đị) 

OTêt B BOHênun 
3aXOJii IO KÓMH4T©. 
(Bồ lo lắng bắt đầu đi 





lại trong phòng). 
Ị 
JI€TÉTb (bay) no1eréTb (bắt đầu bay)| no- | ftAeTéa — nghĩa 
CaMOIET JeTẾn HaN| CaMOIT  HOIETÉI là: hành động 
được bát đầu, 


MÔpeM. (Máy bay bay | Hax MópeM. (Máy bay 


bắt đầu bay trên biển). 





3atIIYMén — nghĩa 
là: bắt đầu xào 
xạc. 


3aronopán —nghia 
là: bắt đầu nói. 


3an7áKa1 — nghĩa 
là: bắt đầu khóc. 


3ax01/2) — nghĩa 
là: bắt đầu đi. 








p/1ñTa 3aCBHCTáIH H 3anHUmáaM cu ánoÕHee. Torná Opẽ/ 
BÄDYT CâM TĐÓMKO 34KpH9áH, DACHDÁBH¿I KDEIIbf H T24@1Ó HO.IETẾJ K 


MÓp©... (JI.T.) 


(Mây chú đại bàng con bắt đầu kêu rít thẩm thiết hơn. Lúc đó con đại 
bàng bồ bỗng kêu to lên, giang rộng đôi cánh và nặng nể bay về phía biển...) 
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JÍeC 3a3B€HÉn, 3acTonấn, 3aTpemán, 
đánh noClÝtlal w BoH no6ewán... (Herp.) 


(Rừng bắt đấu ẩm ổn, rên rỉ, kêu răng rắc, 
Chú thỏ lắng nghe phút chốc rồi co cẳng chạy...) 


- H 1O peKế, CTHAIÉBO CHHẾBHIEB W3-no D€JÊIOIITO TYMÁH4, 
IIOMIÍCS CH€pBÁ áHIÊ, HOTÓM KĐÁCHHỆ, 30IOTHI HOTÓKH MO/1O/ÓF0, 
ropấuero cgếTa... Bcẽ 3auleberitọch, NOCHÝICE, 3aHÉJ10, 3AaHVMÉTO, 
3ar0sopfo. BCONY 1VHÚCTHMH a1MÁ3aMH 34pHÉJHCb KDýNHhle KáHTH 
poci... (T.) 

(... Và những luồng ánh sáng buổi sớm mai nóng hỗi lúc đẩu màu đỏ 
rực, sau đó là màu đỏ, vàng, đã bắt đầu lan tỏa trên mặt sông đang thẹn 
thùng ngả màu xanh dưới màn sương mờ bạc trắng... Vạn vật bắt đầu 
lay động, bừng tỉnh, bắt đầu ca hát, ồn ào và lên tiềng. Những hạt sương 
lớn như những viên kim cương tỏa sáng lầp lánh “khắp nơi...) 


Chủ thích. Tiền tô 3a- có ý nghĩa chỉ sự bắt đầu của hành động, thường kềt 
hợp với các động từ biểu thị tiếng động (PeØẽnox saniaávax. (Đứa bé bắt đầu 
khóc), sự chuyền động (Pyká saapomána. (Cánh tay bắt đầu run rẫy), sự phát 
ánh sảng (MónuH# 3acBepKána man ;IÉcoM. (Ta chớp lóc lên trên khu rừng). 
Ở đại đa số các động từ tiền tổ sa- chỉ nêu rõ thời điềm xuất hiện của hành 
động (Pe6iHoK sakpudás. (Đứa bé bỗng thét lên), ở một sồ động từ tiến tổ 
này chỉ rõ hành động đã được bắt đấu vẫn còn đang tiềp tục (Oh sarosopwx 
B3501HÓBaHHO w ropswó. (Anh ta bắt đầu nỏi thật xúc động và hãng say). 


2. 4) Khi kết hợp với những động từ chuyển động một hướng, tiền tồ no- 
mang lại cho các động từ đỏ ý nghĩa bắt đấu của hành động: /éru no6ewáan K 
pekẻ. (Bọn trẻ chạy ra phía sông.) CawoễT noseréa B Jlernnrpán. (Máy bay 
cầt cánh bay đi Lê-nin-grát.) 

b) Khi kết hợp với những động từ chuyển động nhiều hướng, tiễn tổ no- 
mang lại cho những động từ đó ý nghĩa hạn chề hành động trong thời gian. Jlérn 
noHrpáxw ú no6éranm s caxý. (Bọn trẻ vui chơi, chạy nhây trong vườn một chút.) 


CaMO.TẾT T0XAETÁN Hản rópoRoM H cKpdicg, (Máy bay bay một lúc trên thành phổ 
rồi biển mắt.) 


(Vẻ động từ chuyển động một hướng và động từ chuyển động nhiều hướng 
xem bảng 74). 


3. Có những động từ thể hoàn thành không thể biểu hiện được ý nghĩa 
bắt đầu hành động và ý nghĩa đó được biểu hiện nhờ các động từ nayärb (bắt 
đấu), crarw (bắt đầu): Ñ náuax 3awMMáTbcn bỹccK#w sawkómw. (Tôi bắt đẩu học 
tiềng Nga.) 5l Háwan quTárp pýtcKyio ñwTepaTýpy. (Tỏi bắt đẩu đọc văn học 
Nga.) Pe6ẽnok craa mrpárp. (Đứa trễ bắt đầu chơi.) 


e. Các tiền tô, bền cạnh ý nghĩa kết thúc của hành động, còn mang 
lại cho động từ những sắc thái khác nhau của các ý nghĩa không gian và 
những ý nghĩa khác; 
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Thể không 
hoàn thành 





uữă4má (đ) 





TIHCắTb 
(việt 








| 
| 


Thể hoàn thành 


BoÄñTú (đi vào) 

Ynirenb souEn B KJ1acc. (Thấy giáo đi vào 
lớp). 

BBIñTH (đi ra) 

Yufrenb Biniey H3 Knácca. (Thấy giáo ra 
khỏi lớp). 
vũrú (đi khỏi) 

BpâTa HeT HÓM4, oH yulẽ1. (Đứa em trai 
không có nhà, nó đi rồi). 
1uoäïTú (đi tới) 

Ñ nouiễn no trikÓbi 34 |Ũ MHHÝT, (Tôi đi 
tới trường mật 1o phút). = 
oToñTrú (rời khỏi) 

ueHúK oToutŠn oT ñocKú. (Cậu học sinh 
rời khỏi bảng), 
coärú (đi xuông) 

iÍoknánu#k coutển c TpHỐýHH. (Báo cáo 
viên đi xuông khỏi lễ đài). 
npnïTrú (đi đền) 

Ko wue npHttến Toeápwit. (Người bạn đến 
chỗ tôi). 
2alTú (rẻ vào) 


Oh 3sauIn 3a Muoäl. (Anh ta rẽ vào đón tôi). 


nepeir (đi qua) 
Mi nepeHtla# pêqkY Bốpon. (Chúng tôi lội 
qua sông). 


cñwcáT (chép) 

ŸueHúk XopOoUÔ cnHcán TeKcT. (Cậu học 
sinh chép bài đọc rât đẹp). 
AOnMCáTb (viềt nỗt) 

On aonwcán nwcbMó. (Ảnh ta viết nột bức 
thư). 
BblMHCäaTb (chép r4) 

CTY/AÉHT BÉiuHCa1 HHTáTHI ä3 crarbl. (Ảnh 
sinh viên chép từ bảo ra những đoạn trích 
dẫn). 





Tiển tồ 


B- (ao) 


Bh- 


- 


1œ 


0T- (010-) 


c- (co) 


HpH- 


3a- 


Hepe- 


1œ 


2198 


Tiệp theo 





Thể không 
hoàn thành 


Thẻ hoàn thành - Tiển tô 


BIIMCẮTb (việt vào) B- 
Ñ PHHCá? HẾCKOISKO IDOHÝUIHHHX CZOB. 
(Tôi việt vào một sô từ bị bỏ sót). 


1epenwcáTb (viềt lại, chép lại) riepe- 
ñ aepemncán pa6Óry. (Tôi viết lại cả bài.) 
IIpHnWCáTb (viêt thêm) TIpH- 


Oréu nipwnncán HẻckoJIbKO €J0B K HHCbMÝ. 
(Bồ việt thêm một số từ vào bức thư.) 


3anwcärb (ghi chép) 3a- 
JWpHA1úCT 3anHCáS HẾCKOIbRO - CZ1OB. 

(Phóng viên ghi chép lại một sô từ.) “ 

H€nHcáTb (viềt đẩy) H3- (HC-) 


Chịu H€nncán BeCb JmcT ỐyMárH. (Cậu con 
trai viết đẩy cả một trang giây.) 
HannwcáTb (để lên) Hañ- 
MoÄ ADYT ïOZ1ApÉZI MH€ CBOfO KHÍTY H HãJ- 
nHcán eẽ. (Người bạn tặng tôi cuỗn sách và 
ghi lời để tặng lên cuôồn sách đó.) 
nponwcáTre (kê đơn) Hpo- 
JHógTop nponWcán chíny 716KápCTBO. (Bắc sĩ 
kê đơn thuộc cho đứa con trai.) 
OnwCáTb (miêu tả) œ 
lIioắr xopomó onncán cTrenb. (Nhà thơ mô 
tả thảo nguyên rât đạt.) 
pAcnwcáTb (vẽ trang trí) PA3- (pac-) 
XYyñóxnwK pacnncán crếHbi Kuýốa. (Họa sĩ 
vẽ trang trí tường của câu lạc bộ.) 











Chủ thích. 1. Khi các tiển tồ kết hợp với những động từ thể không hoàn 
thành, thường tạo nên những động từ thể hoàn thành. 

2. Các tiến tỔ m-, BM-, OT-, 40-, H3-, V-, C-, 3â-, HOA-, HAA-, O-, IEPE-, 
nnpH-, pa3- v. v. kết hợp với những động từ khác nhau, tạo ra những động từ mới 
đồng thời mang lại cho những động từ mới đó các ý nghĩa vô củng phong phú 
đa đạng. (Trong các từ điển ở các trường hợp này động từ với tiền t6 được đưa 
ra như một từ mới.) 

z‹ Cùng một tiền tổ khi kèt hợp với những động từ khác nhau, có thể mang 
lại cho các động từ những ý nghĩa khác nhau, ví dự: nepe6ewáTs ýawuy (vẻpe3 
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Ýanuy) (chạy ngang qua phổ); nepewnráTe nưcswó (đọc lại bức thư một lần nữa); 
flepecrpówTb no xây đựng lại tòa nhà (thay đổi cầu trúc, phá bỏ một số bộ phận 
và xây lại); nepecrapáacw (cổ quá sức); nepeaomáx nrpýuw (đập vỡ hềt tẦt cả 
đổ chơi); nepenoaesáa w 1ecý (ngủ suồt đêm trong rừng). 

4. Một số tiền tổ nói trên khi kềt hợp với một sồ động từ mang lại cho các 
động từ đó không phải ý nghĩa không gian, mà là ý nghĩa kềt thúc, hoàn thành 
hành động: nøi1ewnrb 6ooHóro (chữa khổi cho bệnh nhân), súyaH1b crnxú (học 
thuộc lòng bài thơ). 


Cách cầu tạo thể của động từ bằng hậu tồ 


Bảng 6s 


Các động từ có hậu tÐð -Hha-, -biB3a- 





Thể không 


hoàn thành 
1 

| C†pónT» 

¡ (xây dựng) 





qHCắTb 
(viêt) 








Thẻ hoàn thành 


ÄOCTPÓWTb (xây nöt) 

Bqepá paØÓqne Ro- 
cTpówmm AoM. (Ngày 
hôm qua công nhân 
đã xây (xong) nồt 





ngôi nhà.) 
IIepeCTpÓHTb (xây lại) 

Sror 10M nepeeTpó- 
Ham. (Ngôi nhà này 
đã được xây lại) 


HAICTĐÓHTb (Xây cao 
thêm) 

B rópone HancTpó- 
HH HẺCKO/bKO 1OMÓB, 
(Trong thành phổ 
người ta đã xây cao 
thêm một sô nhà,) 
nñepenncáTb (việt lại) 

ñ nepenncái cou- 
HêHne. (Tôi viết lại 
bài luận.) 





Thẻ không hoàn thành 


Hậu tô 





ñ0CTPáHB4Tb (xây nöf)| -HBa- 

Buená pa6ÓqHe eulẽ 
1OCTDÁMBAJIM :TOM. 
(Ngày hôm qua công 
nhân còn đang xây 
nôt ngôi nhà.) 
TIepecrpáibaTb (xây lại) 

3ToT ]ñoM nepecTpán- 
BaJH 1Ba pá3a. (Ngôi 
nhà này đã được xây 
lại hai lần.) 
HA€TpáWBATb (xây cao 
thêm) 

B rópone nancrpản- 
BAIH AOmMá. (Trong 
thành phồ người ta 
xây cao thêm một sô 
nhà.) 

TIepeiIÍCbiBaTb (việt lại) 

ñ HẾCKOIbKO pa3 
HÊDEHÉCHBAJ COHHHế- 
Hwe. (Tôi viết lại bài 
luận vài lấn.) 


=blBA- 
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“Tiễp theo 





Thể không 
hoàn thành 








Thể hoàn thành  |Thể không hoànthành 


BEiIIHCATb (chép r4) 

Ø BtnHCA1 H3 TêK- 
CTA MHÓTO HÓBbiX C.IOB. 
(Tôi chép từ bài đọc 
ra nhiều từ mới). 


1onwcáT (viết nỗt) 

 ñonHCÁI TiWCbMÔ 
H BOXI2I €TÓ B KOH- 
BépT. (Tôi đã việt nồt 
bức thư và bỏ vào 
phong bì). 
Ti01nHcáTb (ký) 

ÔH noNnHCÁI BC€ 


Bbinfcbiparb (chép ra) 

Š 9HTẤT T€KCT H Bbl- 
TÍCHBAT H€3HAKÓMbi€ 
cñomá. (Tôi đọc bài 
khóa và chép ra những 
từ mới,) 
1OonfckIBaTb (Viết nồt) 

9 nñonlcuBan nưch- 
MÓ, KOTHá OTÊI BOHIỆ.T 
b KÓMHaTY. (Khi bồ 
vào phòng, tôi đang 
việt nột bức thư). 
nonnúceipaTb (ký) 

Ôn Bcerná nonmi- 


ØyMárw. (Anh ta đã ký| cuBAØ Bce ỐyMấrH 
tắt cả các giầy tờ). |caM. (Ánh ta luôn 
luôn tự tay ký mọi 
giầy tờ). 
NHTắTb ñownTáTb (đọc nöt) 1oqũrbtBATb (đọc nỗt) 
(đọc) § kak p3 1oqHTán | Í 1o4ÉThBäI Ta3Ê- 





Ta36TY, KOFNá OH BO- 
uiễn. (Tôi đã đọc xong 
nột tờ báo đúng lúc 
anh ta vào). 
nepeunráTb (đọc lại) 

5] suepả nepewuTá1 
ấTơr paccká3. (Hôm 
qua tôi đã đọc lại câu 
chuyện đó). 


TY, KOrHổ OH BOUIÊN. 
(Khi anh ta vào, tôi 
đang đọc nôt tờ bảo), 


TiepewúrbiBaTb (đọc lại) 

Ø qácTo nepewiTb- 
Ba1 30T pacckáa3. (Tôi 
thường hay đọc lại 
câu chuyện đỏ). 





Hậu tỏ 











Chú thích. Từ những động từ thể hoàn thành cầu tạo bằng tiền tồ, chúng 


ta lại có thể cầu tạo động từ thể không hoàn thành nhờ các hậu tò -wab-, -83-. 

Tuy nhiên nêu tiến tổ chì bồ sưng thêm ý nghĩa kèt thúc hoặc bắt đầu của hành 

động mà không làm thay đổi ý nghĩa cơ bản, thì thường không thể cầu tạo tiếp 

được động từ thể không hoàn thành (không có từ cñê1kBATb, HãnfCLIBATb). 

(Trường hợp ngoại lệ rắt hiềm: qnráTe (đọc), npos#TáTb (đọc xong), np04úTeiBaTb 
- (đọc); roaopứTb (dói), 3arosopúrb (bắt đẩu nói), saroeápuoar» (nói). 
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2. Các động từ có hậu tổ -nsa-, -«sa- luôn luôn là những động từ thể không 


1OCTHrảTb (đạt tới) 
Mbi ÿKÉ ]ñ0CTHrá1H 
B€DLIÚHH TOpB, KAK 
noUIŠ 103KIb. (Chúng| 
tôi đang trèo lên đình 








núi thì trời đỗ mưa.) 
Me/JIbKáTb (lập lòe) 
Đñanú  MeTbkánn 


0roHbKứ. (Xa xa ánh 
lửa lập lòe.) 


ToiKáTb. (đẩy) 


MánbuHK  T0akKáän 
TeI6kHy. (Chú bé 
đẩy xe.) 


MaXáTb (vẫy) 


ÔH MaXán pyKÓI Ha 
npouánwe. (Anh ta 
vẫy tay tạm biệt). 





ñOCTHTHYTb (đạt tới) 

Mui y3 ROCTT- 
JñH B€DIHÉHH TODBI, 
KAK HOUIỂ1 NOXXIb. 
(Khi trời đồ mưa, 
chúng tôi đã lên tới 
đỉnh núi) 
M€/bKHÝTb (lồc ra 
một cái) 

Ban MeIbKHýI 
OoroHK. (Phía xa 
một ánh lửa lóc lên). 


TOnKHýTb (đẩy một 
cái) 

MánbHHK TONK- 
HỶA Te1éxxKy. (Chú 
bé đẩy xe một cái.) 
MAXHÝTb (vẫy một 
cái) 

Oh maxnÝý2 pyKÓI 
Ha poiránue. (Ảnh 
ta vẫy tay tạm biệt 
một cái.) 








hoàn thành. 
Bảng 66 
Những động từ có hậu tò -ny- 
Thẻ không hoàn thành Í 'Thể hoàn thành k3 Chó thích 
wcweaáTb (biền mât) | wcdéanyTbỄ (biền | -wy- | cóAnue HCse3áao 
mắt) nghĩa là: vẫn còn 
CónHue nocTerrênno| — Hawonéu oHó co- tgL"nzk 
wcde3áno. (Mặt trời | BcêM ncdésno. (Cuồi 
lặn dấn.) cùng nó biền hẳn.) 


MH VÉ AOCTHráIH 
BêpUIiÍNH — nghĩa là: 
Chúng tôi chưa ở 
trên đỉnh núi. 


MỆNbKäIH 0FOHbKÍ — 
Hành động lặp đi lặp 
lại. 

M€IbWHI OTOHÈK =— 
nghĩa là: ánh lửa xuât 
hiện một lần rồi biên 
mật. 

T0XKÁI T€IẾMGKY — 
Hành động lặp đi lặp, 
lại một vài lần. 
TOJKHÝI T€/IÉ#4KY — 
Hành động xảy r3 
một lần. 

Maxán pyKóñä — Hành 
động lặp đi lặp lại 
một vài lần. 

maxuýa — Hành động| 
xảy ra một lấn, 
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Tiếp theo 
“————=.c.--...._—-.-.-.... 


Thẻ không hoàn "Thể hoàn thành L8 Chú thịch 





thành 
KpHuáTb (kêu) KpỨKHYTb (kêu lên kpwuáa — Hành động 
Pe6ểuoK Kpwuám me | một tiềng) Hiện hạn chề trongl 
nepecTranán. (Đứa bé | Pe6ểroK KpúKHV4 TH Tan động 
kêu thét không nguôi.) | ä 3aMónK. (Đứa bé xây ra một lẩn. 


thét lên một tiếng 
rổi ìm bặt,) 





Chủ thích. 1. Đại đa số các động từ có hậu tồ -uy- là động từ thể hoàn 
thành. 

2. Các động từ thể hoàn thành cỏ hậu tổ -ny- chỉ rõ: 

a) tính kềt thúc của hành động, kết quả đã đạt được (wcq6anyr: (biền mắt), 
1ocTứrnyTe (đạt được); 

b) tính đơn nhật của hành động, hành động chỉ xảy ra một lẩn hoặc tính 
chớp nhoáng của hành động (ronwýTp (đẩy một cái), waxuýrb (vẫy một cái), 
KpúwHyrb (kêu một tiềng). 

3. Một sô động từ có hậu tổ -ny- là động từ thể không hoàn thành, thí đụ: 
BÉHYTb (tần úa), páasyTb (sa lấy), cóxny1» (khô héo), rúốnyTs (chết), KPÉnNHYTb 
(trở nên vững chắc); mẽpanyTb (đóng băng), MóxwyT» (bị ướt), ai0uyTs (bị cóng 
lạnh), raóxnyrb (bị điềc). Những động từ này trong đại đa sồ các trường hợp 
biểu thị trạng thái dần tăng của vật thể. Từ các động từ này động từ thẻ hoàn 
thành được cầu tạo bằng các tiền fÖ: aa8ÄHYTb, ÿBiHVTb, BÉCOXHYTb, BIMOKHYTb, 
TIOFHỐHYTb, OKPẾTHYTb, 3aMễp3nyTu, or1óxwyTe. Một loạt các động tử tương ứng 
với các động từ trên về mặt ý nghĩa là động từ thể không hoàn thành: 3ans- 
HấTb, YBWNÁTb, YBW3ÁTb, BbiCHIKATb, BHMOKÁTb, HOTHỐẤTb, KĐẾNHYTb, 32M©DSÁTb, 
TIÓXHYTb. 

4- Trong các động từ thể không hoàn thành trọng âm không bao giờ rơi 
vào hậu tô -wy- (trừ động từ TwHýT: (kéo). 


Bảng 6; 
Động từ có hậu tồ -pa- 


Thể hoàn thành Thể không hoàn thành Bo 





1aTb (cho) J2BáTb (cho) -Bä- 
ÔH nan Mue KHúry. (Anh ta| ÔH Bcerná XABáI MH© KHÍTH. 
cho tôi quyền sách) (Anh ta luôn luôn cho tôi 
: sách). 


2+ 


Tiềp theo 





Thê hoàn thành 


Thể không hoàn thành 





C03/ãTb (tạo ra) 

đa tioClênHH€ FÓNBÍ KOMNO- 
3TOP CÓ3Ä471 HẾCKO.IbKO rpO- 
H3BGNÉHHI. {Vào những năm 
cuỗi nhạc sỉ đã sảng tác một 
số tác phẩm), 
0CO3Há7p (hiểu rõ} 

Ôu ocosHán cgoú oulúiOgw. 
(Anh ta đã hiểu rõ lỗi của 
mình), 

TpH3HảTE (công nhận) 

Ôi npw3Há„i caofo guHý. (Anh 

ta công nhận lỗi của minh). 


BCTaTb (đứng dậy, ngủ dậy) 
Marb 8cTá1a pánO ÝTpOM. 
(Buổi sáng mẹ dậy rât sớm). 





3acTárb (bắt gặp) 
Ä H€ 3aCTÁ] RÓMA HHKOTÓ. 


IP€OHO/ếTb (vượt qua, khắc 
phục) 

Mhi npeononé1 sce npenáT- 
cTBH1. (Chúng tôi đã vượt qua 
được tầt cả mọi trở ngại). 
0B/141ÉTb (nằm vững) 

Mbi YXÉ OBIAHẾNH DỨCCKUM 

93BIKÓM. (Chúng tôi đã nắm 
ị vững tiếng Nga). 
106úTbc8 (đạt được) 

! - Mbi ROỐHNHCb VCHÉXOB B OC- 
BOÉHHM KócMOca. (Chúng ta đã 
đạt được những thành tích 








CO3/12B4Tb (tạo ta) 
KGMnO3ÍTOp coalanán cHM- 
(JÓHHIO B TetqếHH© TpỂX JeT, 
(Nhạc sĩ sáng tác bản giao 
hưởng trong suỗt 3 năm trời). 


OCO3HaBáTb (hiểu rõ) 

HH 1CJTÓ Hệ 0CO8HaBÁI cBOlix 
OuIf6oK. (Anh ta mãi vẫn chưa 
hiểu ra lỗi của mình). 
ñpH3H2aBá1b (công nhận) 

ÔH cHauá1a He npHaganấy 
CBOO BHHý. (Anh ta lúc đầu 
không công nhận lỗi của mình). 
8CraB4Tb (đứng dậy, ngủ dậy) 

ñ ncernâ BcTaná3 páno ÝT- 
pOM. (Buổi sáng tôi thường 
xuyên dậy sớm), 
3aCTapảrb (bắt gặp) 

Ø1 OỐBI4HO 3âCTaBáa Bcex nó- 


(Tôi không gặp ai ở nhà cả). |ma. (Tôi thường gặp tất cả mọi 


người ở nhà), 
ïIP€O1OJeBáTb (vượt qua, khắc 


| phục) 


Mh € TDYAÓM npe00/eBá/ 
npen#TcTBna. (Chúng tôi vẫt vả 
khắc phục mọi trở ngại). 
©B1a7eBắäTb (nắm vững) 

Mhi IOCT€IÊHHO 0B/1A1eB47H 
DÝCCKHM 33bBIKÓM. (Chúng tôi 
dần dân nằm được tiếng Nga). 
ñoỐwBárbcn (đạt được) 

Mu ynópio noõmBámwcb yc- 
IHẾXOB B OCBOẾHHH KÓCMOCA. 
(Chúng ta cô gắng đạt được 








Hậu 
tô 








lậ- (Lý 


Tiếp theo 





Thể hoàn thành 


Th hhông hoàn thành 





Hậu 
tổ 





trong công cuộc chính phục vữ 
trụ). 
3aỐHITb (quên) 

ñØl 3aðHn cerônHs B38Tb pý4- 
ky. (Hôm nay tôi quên không 
cẩm bút đi). 
OTKptiTb (mở) 

BuỐnwoTÉKy 0THpúnH 5s 1Ô 
qacỏs. (Thư viện đã mở cửa 
vào lúc 1o giờ). 


tIoKpHTb (phủ) 
ŸTPOM TYCTÓÄ TYMÁH fIOKPEII 
3&M/IO. (Buổi sáng sương mù 


dày đặc bao phủ cả mặt đầt). 





thành tích trong công cuộc 
chính phục vũ trụ). 
saỐhBáTb (quên) 

9 pcerñả 3aØbiBá/ B3Tb pý- 
ky. (Tôi thường xuyên quên 
không mang bút đi). 
OTKpBIBáTb (mở) 

BHốnHoTÊKy BCerNá 0TKDHBá- 
an B lŨ uacoe. (Thư viện 
thường xuyên mở cửa vào lúc 
1o giờ). 
ñ0KpHBáTb (phủ) - 

TIÌo yTpáM rycTÓÄ TyMáH no- 
KpBBÁNI 3ÊMJIO. (Sáng sáng 
sương mù dày đặc bao phủ 
mặt đật). 








Chú thích. 1. Động từ thể không hoàn thành có hậu tö -pa- (nasátb (cho),. 


saØupárb (quên) được câu tạo từ các động từ thể hoàn thành tương ứng vớt 
chúng về mặt ý nghĩa bằng cách thêm hậu tổ đó (1ars, 3a6mTb v. v...). Hậu tổ. 
-sa- luôn luôn đứng sau nguyên âm. 


2. Nhớm này bao gồm tầt cả các động từ có gồc từ -1a-, -3na-, -cTA- (nDu- 
3HấTb — npwauasáTb (công nhận), oTnáTb — ornapirb (công hiền), npHcTáTe — 
npwcrapáre (đính vào), Đặc điểm của các động từ này trong khi chia: ở dạng: 
thời hiện tại không có hậu tồ -Ba- (0TA26lIb, ñpH3H@ÊLUb, npúcTâÈtub, BCTAÈUlb- 
V. V...). 


3. Những động từ có hậu tô -sa- thường là động từ thể không hoàn thành, 
thậm chí cả khi chủng có tiển tô kết hợp vào: nepeZasáTs (truyền Ổạf), 0ipoAanáTo. 
(bán), ornanáre (cồng hiền), sknap2re (giao cho), v. v.... Những động từ thể: 
hoàn thành tương ứng là: nepeZá1», npoñär», 0TAáTh, BEIZđTb V. V.... 

4. Các động từ được cầu tạo bằng cách kết hợp tiển tồ với những động từ" 
một thành phần, bằng hậu tổ -sa- lại cầu tạo ra những động từ thể không hoàn 
thành tương ứng, thí đụ: KpMTb -— ïOKpliTb — noKpbBáTb bao phủ, ñTb — 34- 


JHTb — 3anHBắTe rót, làm ngập, làm ngập, rpeTb — HarpẻTe — HarpeBáTe SƯỞI 
Äm, đun nóng. 
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Bảng 68 


Động từ có hậu tồ -m-, -a- 








HOCTH ŠTOFO p2CTêHHHq. 
(Chúng tôi đã nghiên cứu 
xong các đặc điểm của loại 
cây này). 
ñ01y4úTb (nhận được) 
CeTÓNH1 ñ HOAydú1 neb- 
MÓ. (Hôm nay tôi nhận 
được thư). 
peulúTb (quyết định) 
HaKoHÉết oní peirian 
ấr0T nonpóc. (Cuỗi cùng 
họ đã quyềt định xong vần 
để đó). 
KÓH4MTb (kết thúc) 
C€TỎRHW OHÍ KÓHHHIH pa- 
6óry B 5 dacón, (Hôm nay 
họ kết thúc công việc vào 
lúc s giờ). 
BblIIO/HHTb (hoàn thành) 
MHi BBmOAHHAH nan. 
(Chứng tôi đã hoàn thành 
kề hoạch). 








TIpoBepnTb (kiểm tra) 

Ÿ“úT€¿Ib nposépHn Terpá- 
NH YWeHHKÓB. (Thấy giáo đã 
kiểm tra vở của học sinh 
xong), 











Ố€HHOCTH ŠTOFO pACTÉHHm, 
(Chúng tôi nghiên cứu rầt 
lâu các đặc điểm của loại 
cây này). 
IO1yáTb (nhận được) 
JÏéToM 3 nácTro noaywán 
núcbMa- (Mùa hè tôi hay 
nhận được thư). 
peulắTb (giải quyết) 
OHí nóaro pemánw §Tor 
Bonpóc. (Họ giải quyễt vần 
để đó rắt lâu). 


KOHuÁTb (kết thúc) 

OHÚ oỐMUHo KOHMÁNH pa- 
6óTy B 5 qacón. (Họ thường 
kết thúc công việc vào lúc s 
giờ). 

BbIio1Hárb (hoàn thành) 

Mi Bbin01Hf18 nan káx‹- 
ñbil ron. (Năm nào chúng 
tôi cũng hoàn thành kể 
hoạch). 
npoBepárb (kiểm tra) 

YuúT€/b. IpoBepá TeTpá- 
1H Kắ#(Thủ nehb. (Thầy giáo 
kiêm tra vở hàng ngày). 





Thể hoàn thành vn Thẻ không hoàn thành =ú 

| 
H3ywÉTb (nghiên cứu) -n- | ñ3yqắTb (nghiên cửu) ¬8- 
Mhi yxé HaysfnH ocó6en- Mhi ónrO H3ydánH ocó- (-m-) 








Chủ thích. 1. Trong số hai động từ có cùng một ý nghĩa cơ bản, động từ 
có hậu tô -n- là động từ thể hoàn thành, còn động từ có hậu tổ -a- là động từ 
thề không hoàn thành. Có thẻ xác định thể của động từ trong trường hợp này 
bằng cách đổi chiều hai động từ cùng cặp. 


j. 
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Chú ý. Động từ Kÿnir, mua là động từ thể hoàn thành, nokynare mưa là 
động từ thê không hoàn thành (trong trường hợp này khi cầu tạo thể người ta 
sử dụng đồng thời cả hậu tô lẫn tiến tồ). Oa kynúa kRúrn. (Anh ta mua sách.) 
— hành động đã kết thúc. 3 eró gúnen ø araaiiie, rae on nogynán KHărn. (Tôi 
gặp anh ta ở cửa hiệu, Chồ anh ta mua sách.) — ở đây không rõ ràng, cũng cỏ thể 
anh ta không mua sách. 

2. Ớ các động từ thuộc nhóm này có thể có chuyển đổi phụ âm ở thân từ: 
OTBÉTHTb — 0TB€4ÁTb (trả lời) 
3AI4TiiTb — 34utWMáTb (bảo vệ) 

IpOBOMITb — ñpOBOXẢTbE (tiễn đựa) 
noỐeNTb — 10OÔ€ẴWAÁTb (chiền thắng) 


TYCTÚTb =— NYCKÁTb (cho vào) 
OỐnoi© — oỐHo8IấTb: (đổi mới) 
TIPOCTITb — npOlHHắTE (tha thứ) 


2. Thể của một số động từ được xác định không chỉ nhờ hậu tổ, mà còn 
nhờ vị trí của trọng Âm: trọng các động tử tận cùng bằng -wrw trọng âm rơi vào 
gộc từ, còn trong các động từ tận cùng bằng -aTe. trọng Ấm rơi vào hậu tô: 
KÓHMWTh — KOHđắTb (kẽt thúc) - 

ỐpócHTb —- ÕpoĂcáTb. (ném) 
OTBỆTHTb ~— OTB€M4Tb (trà lời) 


4. Các động từ thể không hoàn thành không có tiển tổ thuộc nhóm này 
thường không biền đổi thẻ của mình, ngay cả sau khi có tiển tồ kềt hợp vào: 
ñyckáre (cho vào) — Bbtlycgáre {Cho ra), otnyekáre (cho đổi) — 3anyckáTo 
(phóng, lao) — XorycK4Ts (cho phép), peuár» (quyết định) — paapetnảrs (cho 
phép) — npenpeuiárb (quyêt định trước); nhưng: 6pocáT: (thể không hoàn thành) 
ném, na6pocare (thể hoàn. thành) ném nhiều, pas6pocárs (thể hoàn thành) ném 
bừa bãi, sa6pocáts (thể hoàn thành) lắp đầy. Trong các thi dụ trên, hậu tổ Ha-, 
pa3-, 3a-, no- kềt hợp Với động từ 6pocáre và mang lại cho động từ đó ý nghĩa 
hành động được thực hiện đấy đủ và có kt quả 


Bảng Ó 
Những khác biệt vẽ thẻ được xác định bởi các 
biền đổi ở gồc từ và thân từ 





Thẻ không hoàn thành "Thể hoàn thành 





t3ốipáTb, Bai6HpáTb (lựa chọn) |ua6pärs, BEIỐp4Tb (lựa chọn) 

CoốpánHe nHỐHpá70 npesjnwyw |  CoÕpánHe BHỐpano B npc3fNMYM 
10 xuHÝýT. (Phiên họp tiên hành |tpŠx Topápamel. (Phiên họp đã 
bảu đoàn chủ tịch đã được ro | bẩu được ba người vào đoàn chủ 
, Phút). tịch). 
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'Tiềp theo 





| 
Thể không hoàn thành 





YuÉTe/Ib HPH3hiBÁáJ1 y4€HHKÔB K 
nopjnky. (Thầy giáo kêu gọi học 
\ sinh giữ trật tự). 
Ì 3acbitiTb (ngủ thiếp đi) 
| Pe6êHOKE 0ỐHHO n1ÓXO 3aCbi- 
nán. (Đứa bé thường rất khó 


| 
Ỉ 
| npHabBáTb (kêu gọi) 
ì 





ngủ). 

IIONHHMäTb (nâng lên, đưa lên) 
2roT yH€HfÚK BC€THÁ HẺPBbiM 

I0NHHMá€T pÝKY. (Cậu học sinh 

này luôn luôn là người giơ tay 

đầu tiên). 

noHiMáTb (hiểu) 

CHaqána ä He IOHBMáI JIÉKIHÌ 
Ha DpỨCCKOM Ø3hKê. (Lúc đầu tôi 
không hiểu các bài giảng bằng 
| tiếng Nga). 
| ñadHHáTb (bắt đầu) 

Mu BCETá Ha4HHáñH pa6ÓTy B 
9 dacóp. (Chúng tôi thường xuyên 
bắt đầu công việc vào lúc g giờ). 
IIOMOFáTb (giúp đỡ) 

ÓH ncerñäả moMorán Mwne. (Anh 
ta luôn luôn giúp đỡ tôi). 





IpenocTeperáTe (báo trước) 

ñ eró He pa3 pellocTeperán or 
onácHocrw. (Tôi đã nhiều lần báo 
trước cho anh ta sự nguy hiểm). 
yø/eKárb (hâp dẫn) 

Oä pcerná yg/eká1 c1ýLlareJlef 
choi péubo. (Anh ta luôn luôn 
hâp dẫn được người nghe bằng 
lời nói của mình). 








Thể hoàn thành 


TpH3BáTb (kêu gọi} 

Vuftel- npH3pấun yqeHHnKÓB K 
nop#ny. (Thấy giáo đã kêu gọi 
học sinh giữ trật tự). 
3aCHÝTb (ngủ thiếp đủ 

Bwepá on sacHýa Ốticrpo. (Hôm 
qua anh ta ngủ thiếp đi vât nhanh). 


IIOoIHfTb (nâng lên, đưa lên) 

Ñ nónHsa pÝKy — TaKCú OCTano- 
BúnoCb. (Tôi giơ.†ay lên và chiếc 
tắc-xi đừng lại). 





noHắTb (hiểu) 
CerónHa s scễ nónsa. (Hôm nay 
tôi đã hiểu tât cả). 





HauáTb (bắt đầu) 

Buepá Mbi Háda1H pa6óTy b 8 
dacóB. (Ngày hôm qua chúng tôi 
bắt đầu công việc vào lúc 8 giờ). 
TIOMÓ4b (giúp đỡ) 

ÔH HoMỐt MH€ CeTÓNH3 3aKÓH- 
4HTb paØÓTy. (Hôm nay anh ta 
giúp tôi hoàn thành công việc). 
npeaocrepeub (báo trước) 

ñ eró npeñocTepẽr or onácH0- 
cru. (Tôi đã báo trước được cho 
anh ta sự nguy hiểm). 
yB/téub. (hãp dẫn) 

Jokxán yan°k pcex. (Bản báo 
cáo hâp dẫn tầt cả mọi người). 
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Tiệp theo 





"Thể không hoàn thành 





Ipwo6perảre (kiếm được, mua 
được) 

Ôn scerná npHoÕpeTán péñkHe 
KHỦH. (Anh ta thường xuyên 
kiêm được sách hiểm). 
nponanáTb (bị mắt, biển mât) 

Oh npomanán HécKOIbKO ÄNHeH. 
(Anh ta biên mật mãy ngày). 
CñacáTb (cứu) 

OH ne pa3 cracán yTorláOUIMX. 
(Anh ta đã nhiều lẳn cứu người 
chết đuôi). 

IOHdiTbCg (nằm xuống) 

JlÉTOM ñ 30Mlncgø caTb B lÔ 
qacóa. (Mùa hè tôi thường đi ngủ 
vào lúc 1o giờ). 
€anũTbc# (ngồi xuông, lặn) 

CÓAHu€ MẾI/GHHO CaNZlOCb. 
(Mặt trời lặn rât chậm). 
CTAaHOBÉTbca (trở nên) 

TaHOBÚ.JIOCb BCẺ TÊMHÉ© H T€M- 
Hêe. (Ngày càng trở nên tôi hơn). 





Thẻ hoàn thành 





IipwuoØpecri (kiếm được, mua được) 


Cerónus ø npHoốpŠn pénKyto 
Kulry. (Hôm nay anh ta kiểm 
được một quyển sách hiểm). 
nponácTp (bị mật, biên mật) 

 MOrô ỐpáTa nponái ró/oc. 
(Em trai tôi bị mật giọng). 
CñáCTH (cứu) 

OH cnac yTonáioutero. (Anh ta 
cứu được một người chết đuôi). 


eqb (nằm xuông) 
Buepá s gếr 8 l2 qacón, 
(Hôm qua tôi đi ngủ vào lúc 12 
giờ). 
C@CTb (ngồi xuỗng, lặn) 
CónHue céao. (Mặt trời đã lặn). 


€Ta7b (trở nên) 
CTáNO COBCÉM T€MHÓ. 
hoàn toàn). 


(Đã tôi 





Bằng 70 


Đảng tổng kềt những trường hợp có thể chuyển đổi 
nguyên âm ở gồc tử khi thê biền đổi 























Nguyên 
Âm, h 3 "Thể không hoàn " 
chuyển "Thẻ hoàn thành thành Chú thích 
đồi 
0—a | 0n03AäTb (muộn) | Oñá3hIBATb Ở dạng thể không 
BCkotúTb (nhảy lên) | BcKáKwBaTb hoàn thành có hậu tò 
B3HDÓTHYTb (giật bản | B31páraBaTb =. ErEE xà 
mình) từ. 
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Tiếp theo 























Nguyên 
HA ở khô 
chuyển | Thể hoàn thành | ThỂ Không hoàn Cup 
đổi 
O—a | OCMoTPéTb (xem xét) | oCMáTpHBaTb 
H3/0xútb (diễn đạt) | w3naráTb gỒC từ: 
npenowfre (để nghị)| npennarát. -0M<—.RấT 
IpH.loxdiTb (để áp vào)| npwaráTb 
KoOcHýTbcø (động tới) | KaCÁTbC# KOC — KáC 
ñpHKoCHýTbcn (khế | npwKacắTbcw 
chạm tới) 
e—m | coÕpáTb (thu. nhặt) — | co6wpấTb gộc từ: 
coốepý 
tiỐpaTb (lựa chọn) —| nhiØHpáTb ốp — ep — Õnp 
BBIÔCDY 
p230ØpáTb. (tháo rỡ) —| pa3ØwpáTb 
p23Øepý 
ynpárp (bồ chạy)— ‡ ynHpắTb Äp — ñ€p — ÄMp 
yAepý 
DpâACCT€JIÉTb. (rẢi rộng | paccTHiiáTb gồc từ: 
ra) `— DA430CT/áTb €TAN — CT€IH -~ CTHỊ 
IOCT€JIfTb (rải ra) —- | ri0CTH.1áTb 


TIOCT/IắTb 








CTEpÉTb. (lau) — cơrpý | craqpáTb 

yM€péTb (chêt)— yMpý| yMHpÁTb. 

saneperb (khóa) — | 3anHpáTs 
3anpý 





3axub (đồt cháy) — | 3axxBráTb 
32XPý — 3auêr 

fIonéqb (châm lửa)—| i01#t8ráTb 
TIOROX(Tý 





gộc từ: 
TP — TEP — THP 
MP — MP — MHP 
tp — nẹp — nap 


gồc từ: 


XT — XÉT — XHF 


231 


Tiềp theo 














Nguyên 
âm, š s Thể không hoàn 4 chả 
chuyển Thể hoàn thành thành Chủ thích 
đổi 
4 gộC từ: —]) 
O—bi | B310XHÝTb (thở đài) | 83NMXáTb 0X — JbiX 
8 —HM | ñonáTb (hiểu) TIOHNMáTb Nữ — HHM 
HadáTb (bắt đầu) HA4HHáTb 4 — HH 









Chú thích. 1. Một sồ trong những trường hợp chuyên đổi âm nói trên chỉ 
thể hiện trong chữ viềt: khi phát âm, o — a, e — wở ở vị tri không có trọng âm 
không phân biệt với nhau (xem trang). 

2. Động từ thể không hoàn thành có gồc từ -aox- không phải luôn luôn 
phù hợp với động từ thể hoàn thành có gồc từ -zar-: troag một sỗ trường hợp 
động từ thể hoàn thành có gồc từ -ðow- tạo thành cặp với động từ thẻ không 
.hoàn thành có gồc từ -K#ax-, thí dụ: 1oñoxúTb o paÕ6Te — HoK4]btBATb 0 paØÓTe 
(báo cáo về công việc); 0T10XHTb p43roBÓp — 0TK1áñM8aTb pazroBỏp (hoãn 
cuộc nói chuyện). 

Có những trường hợp khi dùng ở một nghĩa này động từ thể hoàn thành 
có gồc từ -o- tạo thành cặp với động từ thể không hoàn thành có gồc từ -kaan-, 
còn trong trường hợp khác động tử đó lại có động từ thể không hoàn thành tương 
ứng khác với gốc từ -#ar-, thí đụ: c1oxWTb pénw — c£1áAbibaTb ném (xếp đặt 
đồ đạc); cnoxeúre nếcHO — cñaráro nếcht© (sáng tác bài hát); npuaoxíTb. 1A 
K T010BÉ — nñpHK1áJtu8aTrb /lên K roaopé (chườm đá lên đầu), npưJ1oñTb AOKY- 
Mết..a! — npH41aráTe nokyMéntbt (đính kèm thêm các giầy tờ); o6noxeTb Ố021EHó- 
TO TDÉ/IKAMH — OỐKlắN83Tb ỐOsHÓro rpÉzKaMH (xếp các túi chườm xung quanh 


bệnh nhân). 
Bàng 71 


Những khác biệt về thê được xác định 
bởi sự chuyên dịch trọng âm 


Thể không hoàn thành Thể hoàn thành 





P43pesáTb (cẩt} pa3p@3aaTb (cắt) 

MaTb pA3p€3á1a nHĐÓT Hã KỳC | MaTb pA30É3414 NHDÓP H ñaná 
Kú. (Mẹ cắt bánh ga tô thành | xycóK peØễnky. (Mẹ cắt xong bánh 
nhiều miêng). ga tô và cho đứa bé một miệng). 
cpesáTb (cắt đi) cpêaaTb (cắt đi) 
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Tiêểp theơ 





Thể không hoàn thành 


Thể hoàn thành 





QHá gá1o ýTpo cpeaána nhe- | 


Tbií H CTÃBH7a MX B Bá3Y. (Sáng 
sáng cô ta cắt hoa và cảm vào 
bình). 

3aChinắTb (rắc, phủ) 

CHer pcễ 6óJbLLl€ H ỐÓapiile 3a- 
chmán nopóry. (Tuyết ngày càng 
phù nhiễu lên đường). 
IO€hináTb (rắc) 

HýKHO KáMGTHỦ ReHb 100ChináTb 
Ä10pÓMKH neCKÓM. (Cẩn phải rắc 
cát lên đường hàng ngày). 


OhHá cpếéaana nBeTóK w ñ01apiina 
©TÓ MRe. (Cô ta cắt một bông hoa 
và trao tặng tôi). 


3aCbinaTb (rắc, phủ) 
CHeT COBCÉM 3aCMHAH HOPÓTY. 
(Tuyểt đã phủ kín mặt đường). 


ROCHI4Tb (rắc) 

B HẾCKOIbKO MHHỆT CA1ÓBHMK 
IIOCHIAI BE HOPÓXKH I€CKỎM. 
(Chỉ trong một ít phút người làm 


vườn đã rắc xong cất lên tầt cÀ 
các con đường). 








Chú thích, 1. Trong một sồ trường hợp thể của động tử có thẻ biển đổi 
do trọng âm của từ chuyển dịch, 


2. Đôi với các động từ như vậy ở dạng nguyên cũng như ở các hình thát 
khác cầu tạo từ động từ nguyên, sự khác biệt chỉ là vị trí của trọng âm, thí dụ: 
thể không hoàn thành: nocunár (rắc), nocunáa (thời quá khử), nocunápinni (tính 
động từ chủ động thời quá khứ); thể hoàn thành: nocnars (rắc), nocinan (thời 
quá khứ), nocúnan (trạng động từ); thể không hoàn thành: paspesárs (cẮt), 
paapesán (thời quá khứ), pazpesảpunl (tính động từ chủ động thời quá khứ); 
thể hoàn thành: paspéaare (cắt), paapésan (thời quá khứ), paspésasunũ (tính 
động từ chủ động thời quá khứ), paapésaunuzñ (tính động từ bị động thời quả 
khử), paapésan (dạng rút gọn của tính động từ bị động thời quá khứ giồng đực), 
paspéaas (trạng động từ). 


Ở các đạng thời hiện tại và tương lai đơn giản cũng như ở các dạng cầu 
tạo từ thân từ thời hiện tại và thời tương lai, những động từ này không chỉ khác 
nhau bởi vị trí của trọng âm, mà còn khác nhau bởi thân từ: nocbináio (ngôi thứ 1 
của động từ thể không hoàn thành), nocunái (thức mệnh lệnh), nocwndiomnử 
(tính động từ chủ động thời hiện tại), nocunáewp:l (tính động từ bị động thời 
hiện tại), nocunás (trạng động từ); nocunaio (ngồi thử r của động từ thể hoàn 
thành), nocans (thức mệnh lệnh); paspesáto (ngồi thứ 1 cửa động từ thể không 
hoàn thành), paapesáä (thức mệnh lệnh), PA3pe34ionnl {tính động từ chủ động 
thời hiện tại), paapeaáewui (tính động từ bị động thời hiện tại), paape3ảø (trạng 
động từ); paapéxy (ngôi thứ x của động từ thể hoàn thành), paspexe (thức mệnh 
lệnh). 
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Chú ý. Trong một số trường hợp sự chuyễn dịch vị trí của trọng âm không 
chỉ làm thay đổi thể, mà cả ý nghĩa của động từ: c6eráre thể không hoàn thành 
{chạy xuồng) — Manuuk cốerán c nécTHiuui w ynáa. (Cậu bé chạy từ cẩu thang 
xuồng và bị ngã.); cÓếraru thể hoàn thành (chạy đì) — Chu cốếraä 5 wara3úH 
H gynún á63ox. (Đứa con trai chạy ra cửa hàng và mua táo.) (Về vần để này 
xem bảng động từ chuyển động). 


Bảng 72 


Những khác biệt về thê được biểu hiện bởi những 
từ khác nhau 





Thể không hoàn thành 


ị T0BOpWTb (nói) 
Ôu rosopún npa dacá. (Anh ta 
| nói hai tiếng đồng hồ). 


ØpaTb (lầy, cảm) 
| Ø Bcerná Õpa4 KHÍTH B ấtol 
| 6nốnnorékKe. (Tôi thường xuyên 
mượn sách ở thư viện này). 
KaCTb (đặt, để) 

tacrb 3apHIáTp # ỐýHy ©exe- 
MÉCfWHO M/IACTb B  CỐCPKÁCCY. 
| (Hàng tháng tôi sẽ để một phẩn 
lương vào quỹ tiết kiệm). 





Thể hoàn thành 


cKa3áTb (nói) 

Oh cka3án MH€ HUẾ, qT0 XOTẾU. 
(Anh ta đã nói cho tôi tât cả những 
gì muôn nói). 

B3ãTb (lầy, cẢm) 

CerónHs ä B3ữ1 Ho2Mbi ÏlýHtKM- 
na. (Hôm nay tôi mượn các tập 
thơ của Puskin). 
n01oxúTb (đặt, để) 

3áprpa ñ H00wý B cốepkKáccy 
WACTb 3ApH/IÁTH. (Ngày mai tôi 
sẽ gửi một phẩn lương vào quỹ 
tiềt kiệm). 


Những động từ không có động từ cùng cặp 
tương ứng 


Trong tiếng Nga có một số động từ không tạo nên cặp thể động từ. 
Những động từ đó hoặc là động từ thẻ không hoàn thành (IpHCýrcTBOBaTb 
(có mặt, yuácTBoBaTb (tham gia), hoặc là động từ thể hoàn thành (oqy- 
TñTbcø (lâm vào), rpáHYTb (vang lên, nỗ ra). 
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Bằng 23 


Những động từ không có động từ cùng cặp tương ứng hay 
dùng (động từ đơn thể) (Theo vần chữ cái) 


1. Động từ thể không hoàn thành 








3a8iCeTb (phụ thuộc) IpHBẾTCTBOBaTb (chảo mừng) 
3HấuHTb (nghĩa là) IpHHAan1exáTb (thuộc về) 
H€IOYMeBäTb (thắc mắc) HpHCÝTCTBOBATb (có mặt) 
Hyx(nátbcs (cẩn) €0ñ€pxáTb (chứa đựng, có) 
OỐJanäTb (có) conepxáTpcn (được chứa đựng, 
OHIáTb (chờ đợi) có) 

0TpHuáTb (phủ nhận) C03‹a.IêTb (tiệc) 

OTCÝTCTBOBATb (vẳng mặt) COOTBÉTCTBOBATb (tương ứng với) 
noBecrBoBárb (kể chuyện) CoCToðTb 5... (là ở), w3 (bao gồm) 
1oaráTp (coi là, nghĩ là) CTÓHTb (đáng giá) 

IIpeABúnerb (thây trước) yTHeTáTb (ấp bức) 


npewýscTBobaro (linh cảm thấy) | ynpanxúrs (điểu khiển) 
npeo6anáTs (chiêm ưu thê) yrBepxváre: (khẳng định) 
npec1éRoBaTb (tượt đuổi) yuácTS08aTb (tham gia) 








Chú thích. 1. Động từ yrnepxnire ở một nghĩa này có động từ thể hoàn 
thành tương ứng yrnepAñTb (YTBepXIäTb B 1Ó13HOCTH, YTB€PAÚTb B NÓ/INHOCTH 
(xác nhận ở cương vị gì đó); nhưng ở ý nghĩa khác nó không có động từ thể hoàn 
thành tương ứng (7ï šro cưếno yrBepxáto. (Tôi mạnh dạn khẳng định điều đó). 


2. Động từ noaarár (cho rằng) với nghĩa nÿwar. (nghi) không có động 
từ thể hoàn thành tương ứng (5 noaaráto, qro... (Tôi cho rằng...), nhưng các 
động từ phải sinh từ động từ này npeanonarárb thể không hoàn thành (giả 
thiềt) và npeanoowárp thể hoàn thành (giả thiết) tạo thành cặp động từ. 


3. Động từ. yqicraosarb (tham gia) không có động từ thể hoàn thành tương 
ứng, nhưng tập hợp ñphunMáto yuácrue (thể không hoàn thành) tham gia tương 
ứng với tập hợp npưuár: yuácrne (thể hoàn thành) tham gia. 


4. Cẩn phải phân biệt động từ conepxárs (chứa đựng), có với động từ 
coaepxáTscs (được chứa đựng), có. Thí dụ: Kuára conépwwr nar» raap. (Quyến 
sách có 5 chương.) B kuúre conẻpwmrcw nare raap. (Trong cuồn sách có s 
chương.) Động từ cocroárs (bao gồm), ở chỗ, là khi dùng với những giới từ 
khác nhau có những ý nghĩa khác nhau. Ow coctoár qaénow šroă OpTkH3áI1WH.. 
{Ảnh ta là thành viên của tổ chức này.) OH cocToár s áToñ oprana3áuwn. (Anh ta 
ở trong tổ chức này.) OpraHusảuus cocToúr a3 copowả qñénop. (Tổ chức này 
bao gốm 4o hội viên.) 
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II. Động từ thể hoàn thành 





TpúuyTb (vang lên, bùng nổ) PỨHYTbcø (nhảy vào) 
3a61yñúTrbcn (lạc đường) | cocTo#rbca (được cứ hành) 
QIÓMHHT¿Cñ (tỉnh lại, sực nhớ} CTaTb (trở thành) 
Otnp#nyTb (nhảy sang một bên) | x.IHVTb (trào ra) 
ouyTúTbcn (lâm vào) 





Chủ thích. Động từ a3a6nyxaárocz sai lắm không phải là động từ 
tương ứng với động từ 3a61yAúrscs lạc đường, chúng có ý nghĩa từ vựng 
khác nhau: Mu aa6nyaúaucb p Aecý, (Chúng tôi bị lạc trong rừng). 


1H. Những động từ chỉ có rmmột hình thái cho 
thê không hoàn thành vả thể hoàn thành 





thường dùng - 
aTaKOBáTb (tần công) o6cutáTb (hứa) 
BeJéTb (ra lệnh) oỐốpa3oárbt (thành lập) 
XeHÚTb(C8) (cưới) OpraHH3OBÁTL (tổ chức) 
HCIÓJb30BATb (sử dụng) coweTáTb (kêt hợp) 
HCCJIélOBaTb (nghiển cứu) TeeTpaúposaTb (đánh điện) 


JHNBHAWpOBATb (tiêu diệt) 


* 





Chú thích. 1. Những động từ có thể được dùng với nghĩa thể hoàn thành 
cũng như thể không hoàn thành tùy thuộc vào văn cánh, thi dụ: Ow ncer Dá Bu- 
ñ0HấeT Bcẻ, 4To oØentáer. (Anh ta luôn luôn thực hiện tầt cả những điểu anh ta 
hứa). CerónHq on oeltán npHñTứ B øỏceMb uacóe ú npnuiêg nóapewa. (Hôm nay 
anh ta hứa đền vào lúc 8 giờ và đã đên đúng giờ.) 3ảsTpa mui oprannsýem (thời 
tương lai của động từ thể hoàn thành) awwHue copeniosinns. (Ngày mai chúng 
tôi sẽ tô chức thĩ trượt tuyết). KáxaHñ roA wei opranwaýew (thời hiện tại của động 
từ thể không hoàn thành) 1Hbe copennosánas. (Hàng năm chủng tôi có 
tổ chức thi trượt tuyết). 

2. Trong sồ các động từ có một hình thái cho cả thể hoàn thành và không 
hoàn thành, nhiều động từ có hậu tỏ -osa- hoặc -wposa-: o6pa3osár» (thành lập), 
opranw3opáTe (tổ chức), reerpa@iúpoaTe (đánh điện), nauioHazw3úpopars (quốc 
hữu hóa), v. v.... 

3- Trong tiếng Nga hiện đại thể không hoàn thành được cầu tạo từ một 
sồ các động từ có hậu tổ -oea- bằng hậu tổ -bBa-, -wBa- (oprawu3ópkBaTb (tổ 
chức), oốpa3ỏeupaTb (thành lập). 

4. Để nhần mạnh ý nghĩa thể hoàn thành, một số động từ được sử dựng 
với tiến tô: 
copraHw3osárb (tổ chức) 
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T10006luáTb (hứa) 
Ti0X(€HfLTb (cưới vợ) 
f103K€HIfTb€8 (cưới 


5. Trong ngôa ngữ hội thoại thay cho động từ Te1erpaúposars (đánh điện) 
người ta thường dùng tập hợp 1anáre Tegerpáuuy (thể không hoàn thành) (đánh 
điện, gửi điện) hoặc tập hợp tương ứng về mặt ý nghĩa với nó ñaTs Te1erpáMMY 
(thể hoàn thành), thí dự: Baepá m nan Teaerpiwuy. (Ngày hôm qua tôi đã đánh 
điện đi rải,) 3ásrpa ä xaw Teaerpáwuy. (Ngày mai tôi sẽ đi đánh điện.) 


Bảng 24 


Những động từ chuyền động có thân từ khác nhaư 
——————---_-- =7 ĐC 


“Thể không hoàn thành 


Thẻ hoàn thành 





H0CfTb (mang, xách), BbIiHOCHTb 
(mang ra), 0THOCÉTb (mang đi), 
pHHOCHTb (mang tới), ñepeRocúTb 
(mang qua), v. v... 

HecTñ (mang, xách) 


B0AñTb (đấn, dắt), JïO5o/tírb 
(dẫn tới), oTBoxúTb (dẫn đi), nph- 
Ronúr: (dẫn đến), nepeBoTúTb 
(dẫn qua), v. v... 

secTñ (dẫn đất) 





| _ B03ÚTb (chở), ñ0BO3ñTb (chở tới), 
BbiBO3WTb (chờ ra), BBO3ÉTb (chở 
vào), npaBo3fTb (chờ đền), nepe- 
BO3fTb (chở qua), v. v... 
Be3T8 (chở) 


XOTNfTb (đi), vXonHTe (đi khỏi), 
IpHXOHÉTb (đi đền), gHlXo1úTb (đi 
r4), IIepeXOnffTb (đi qua) v. v... 











BBIHCTH (mang r3); OTH€CTñ 
(mang đi), npnHecTú (mang tới), 
IIepeHecTÍ (mang qua), v. v... 


BbIBecrw (dẫn ra), 1oBecTú (dẫn 
tới), oTraecrí (dẫn đi), IIpHBecTúi 
(dẫn đến), nepenecrd (dẫn qua), 
V.V,. 


BbiB€3TH (chở ra), sgeaTú (chở 
vào), npwseatú (chở đến), nepe- 
B€3TÚ (chở qua), v. v... 
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Tiếp theo 





Thể không hoàn thành 


Thể hoàn thành 





wnTú (đi) 


J1eTáTb (bay), Bbl/I€TÁTb (bay ra), 
np#ieráTb (bay đền), y.1eTáTb (bay 
khỏi), v. v... 


J€TéTb (bay) 


Ốếrarb. (chạy), yÕeráTb (chạy 
khỏi), npmốerárb (chạy đến), Bbi- 
ỐeráTb (chạy ra), v. v... 

Ốe#áTb (chạy) 


ÓJ2aTb. (bò), Bbl11O/13áTb (bò ra), 
ñipwnonsáTb (bò đền), yIIO73áTb 
(bò khỏi), v. v... 





noJsTft (bò) 


Ế3NHTb (đi xe), Bb€3xáTb (đi 
vào), BbI€3iáTb (Ổi ra), ÿ€3)K4Thb 
(đi khỏi), npwesxárb (đi đền), 
Iepee3wárb (đổi qua) (xem chủ 
thích 7) 


ẾXaTb (đi (xe)) 








BHÄTH (đi ra), yắTú (đi khỏi), 
npHữú (đi đền), nepeirú (đi 
qu3), V. V... 


BHUI€TETb (bay r3), HDHJ€TETb 
(bay đền), yetéThb (bay khỏi), 
V.V... 


BHố@eMaTb (chạy ra), yỐ€áTb 
(chạy khỏi), npn6ez:áTb (chạy đến), 
Miu 


BBI0I3TW (bò f4), T†DHHIO/3TE 
(bò đền), ynonarú (bò khỏi), v. v... 


-BbÉXATb (đi vào), BHiexaTb (đi 
ra), yéxaTp (đi khỏi), ñpHéXaTb 
(đi đến), nepe@xar›õ (đi qua), 
VY. V... 





Chú thích. ¡. Những động tỪ nocúTb, n0/tTb, BO3ÚTb, Xo/AúTb, 1€TảTb, Ốé- 
TATb, HÔ3aTb V. V... và những động từ necTú, BeCTii, Be3T, MAT, /IETÉTb, Ốe- 


238 


XáT», no1srú đều là các động từ thể không hoàn thành. Giữa chúng có những 
tiết khác biệt sau: 


1) Những động từ nocirb, noAúTb, xonúrb v. v... chỉ hành động thường 
hay xây ra: ([lowranbón nócwr nóary. (Nhân viễn bưu điện mang thư.) Irána 
AeTámr. (Chim bay.) 3uén nóasaer. (Rắn bò.) Hoặc hành động được thực hiện 
và lặp đí lặp lại vào những thời điểm khác nhau, theo những hướng khác nhau: 
YWÚTe1b dảcTo BỐNHT Hâc na sKcKýpcwm. (Thấy giáo thường dẫn chúng tôi đi 
tham quan.) (enopéw xóawT no Kównare. (Một người đang đi đi lại lại trong 
phòng.) /lémw 6ếrator so xaopé, (Trẻ con chạy nhảy ngoài sân.) Những động từ 
này được gọi là các động từ chuyển động nhiều hướng. 


2) Những động từ necrí, secrú, BesTứ, HATñ V. V..., chỉ hành động được 
thực hiện vào một thời điểm và theo một hướng: CwoTpứ, IodTanpón HecẽT 
nóqry. (Nhìn kìa, nhân viên bưu điện đang mang thư.) CerónHn 8 HNý Ð TeáTp. 
(Hôm nay tôi đi xem hát.) Cawoxer serfr na nózc. (Máy bay bay tới cực bắc.) 
Cloná 6exT Máapdnx, (Cậu bé đang chạy tới đây.) Những động từ này được 
gọi là động từ chuyển động một hướng. ˆ 

2. Những động từ thuộc lớp thứ nhắt — wociTb, BONÉTb, BO3ÍTb, XOAÚTb. 
v. v... khi kết hợp với các tiển tổ vĂn giữ nguyên là động từ thể không hoàn thành, 
nều như những tiển tồ đó chì mang lại cho động từ ý nghĩa không gian: puxonire 
Ha KóÓMHaTbi (đi ra khỏi phòng), pxonlTb b kówHaTy (đi vào phòng), yXoAúTb 3 
Aowy (đi khỏi nhà), nepexonáre ýinuy (đi qua phổ), v. v..... 


2. Nều như tiến tổ chỉ rõ mỗi quan hệ đồi với thời gian (sự bắt đầu của 
hành động hoặc tính hạn chè của hành động trong thời gian), thì những động 
từ đó khi kết hợp với tiển tồ sẽ chuyển thành động từ thể hoàn thành, thí dụ: 


3) OH n souHÉnHH aaxoJtil (3a6éra3) no kóMHare. (Ảnh ta hồi hộp xúc động 
bắt đầu đi đi lại (chạy đi chạy lại) trong phòng.) Trong trường hợp nảy các động 
từ 3axoxứn, 3a6¿ran là động từ thể hoàn thành, nhưng trong câu: Ôn Ko Mhe 
uắc?o 3aXonla, sa6eráa. (Anh ta thường hay rẻ vào chỗ tôi.) Những động từ 
3axoxlúq, 3a6eráx lại là động tử thể không hoàn thành, thêm vào đó trọng âm 
ở động từ thể hoàn thành rơi vào gỗc từ (sa6éran), còn ở động từ thể không 
hoàn thành trọng âm rơi vào hậu tồ (aa6erin). 


b) ñ noxoA#n nọ KówiaäTe w npacé. (Tôi đi đi lại lại trong phòng một chút 
tôi ngồi xuông). CaMOIŠT noA€TÁ1 wâA rÓpOIOM M OnÿCTHLICR. (Máy bay bay 
trên thành phô một chút rồi hạ cánh.) (Động từ noxonú+, noaerán là những động 
từ ' hÈ hoàn thành). 


4. Các động từ thuộc nhóm thử nhất có tiển tỏ cũng có thể chuyển thành 
động từ thể hoàn thành, nều tiền tổ chỉ rõ tính kết thúc của hành động, thi dụ: 
CXOAÍTb KVAá-HHỐYñb H BepnÿýTbcs (đi đền đầu đó rồi lại về) là động từ thể hoàn 
thành, nhưng động từ cxonứ1b (đi xuỗng) c ropH, c øécTHHun (từ trên núi, từ 
cẩu thang), là động từ thể không hoàn thành. Động từ wexonáTb (Becb sec) (đi 
khắp khu rừng), w36érars (sec: can) (chạy khắp vườn), là những động từ thể 
hoàn thành, vì chúng chỉ rõ sự lan rộng của hành động lên toàn bộ bể mặt, sự 
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dẫn dắt hành động đền cùng, thêm vào đó ở động tử w3ốetárs trọng m rơi vào 
gộc từ. Cần chủ ý rằng, động từ w36¿rare. (thẻ hoàn thành) (chạy khắp) và động 
từ “sÕðerảTs (thể không hoản thành) (lãng tránh) khác nhau về ý nghĩa. 


Chú ý. Ở động từ thể không hoàn thành ua6erán trọng âm rơi vào hậu tô 
-a- và ý nghĩa của từ hoàn toàn khác: on w36crán 4oxeb, nghia là: cô tỉnh tránh 
mọi người. 

s. Nều các động tử chuyển động nhiều hưởng được dùng với nghĩa bóng, 
thì khi chúng kết hợp với các tiến tô, sẻ tạo ra các động từ thể hoàn thành chỉ 
sự dẫn dắt thực hiện hành động đền tận cùng: nxoAnTre 6obHóro (nghĩa là: 
chữa khỏi), 3awocúre năáTbe, w3mocúTu ññárpe (nghia là: mặc đền hồng áo) 
W V-«.e 


6. Những động từ thuộc lớp hai aecrú, secri, nesrú, HATÚ v. v... ; khi 
kêt hợp với các tiển tổ luôn luôn trở thành động từ thể hoàn thành. Khi tiển tô 
aH- kết hợp với các động từ trên trọng âm luôn luôn chuyển địch rơi vào tiến tổ 
đó (niipecrH (mang ra), siiBe2TH (Cho ra), 5H16e#t4Tb (chạy r4} v. V...)- 


2. Các động từ npnesxáts (đi đến), nueayáT» (đi ra), v. v... không câu tạo 
từ động từ é3nwrb (thể không hoàn thành) (đi) (xe), mà từ động từ eax4rb. Động 
từ này trong tiêng Nga hiện đại không dùng không có tiến tổ. 

Cần chú ý rằng, các động từ chuyển động nhiều hướng có tiến tổ biểu thị 
chuyển động đã được thực hiện trong quá khứ đến một nơi nào đó rồi lại quay 
trở lại, thí dụ: -- Ko wie npwXoAÉA krỏ-HHOy»? (Có ai đền tôi không?) -¬ Ja, 
K Te6¿ ñpHxoAf1 Tosâpwut, (Có một người bạn đã đền anh (người bạn đã đền 
và sau đó vẻ rồi). — Ơu mxoAú1 sp gómary? (Anh ta có vào phòng không?) 
la, 8XoRla, no HH4eró He cK23án. (Có vào, nhưng không nói gì) (anh ta đã 
đi khôi rồi). 

Những động từ chuyển động một hướng có tiển tô chỉ chuyển động được 
thực hiện theo một hướng, cũng như chỉ kềt quÃ thu nhận được vẫn còn nguyên 
vẹn: K re6 npnutEx rosápnii. (Có người bạn đền chơi chỗ anh.) (anh ta vẫn còn 
ở đây). B kómwzaTy kró-ro noulẽn. (Có rnột người nào đó đã vào phòng.) (có một 
người nào đó hiện đang ở trong phòng). 


Bảng 75 


Việc sử dụng các động từ thế không hoàn thành và thể hoàn 
thành trong các tác phẩm văn học 





Thể không hoàn thành Thể hoản thành 





Tpo3á HaNBHTá/aCb. CÍ/IbHBIl BÉT€D BH€34IIHD 3ã7Y- 
Bnepení orDÓMHañ /J1H1Ó8Añ Tý-| BÉ B BbtUlHHẺ, ñepeBbñ 3aốyiIeBá- 
WA MẾJ/CHHO OIHHMÁ/ACb #3-34Ì 1H, KDÝTHhi€ KÁTTH XOXHỐ DÊ3KO 
VIÊCV; HAïO MHÓIO H MH© HABCTP6- | 34CTY4ÁJH, 3AUUIÊW4H TIO TTÉCTb- 
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Tiệp theo 





Thể không hoàn thành 


Thẻ hoàn thành 





4 H€CIÉCb /JHÍHHbi€ Cếphie 0Ố/1a- 
Ká;, DâKÉTbI TD€BÔ›KHO HieB€.tTWCb 
H aeneTrán... (T.) (Cơn giông 
đang ập tới. Phía trước một đám 
mây tím không lồ đang chậm chạp 
nhô lên khỏi khu rừng; những 
đám mây xám dài đang bay trên 
đầu tôi và chạy về phía tôi, những 
cây liễu lay động lo âu va reo lào 
Xào...) 


h [ÏphsownW oỐbiEoBênHO HOBHW- 

| Kã K IBÊDắM ŠTOÄ KÓMHATH, He- 
tắNHHO BTÁJ1KHBAJIH ©€FÓ K M€RBÉ- 
JO, NBÉDH 3AHHĐÁIHCb, H H€Cuá- 
CTHYIO XXÉPTBỳ 0CTABlH H3©]H- 
HỆ C KOCMÁTBIM HYCTEÍHHHKOM. 
(L) (Người ta thường dẫn kè 
mới nhập cuộc tới dãy cửa của 
căn phòng đó rồi đột nhiên đầy 
anh ta về phía con gầu, cánh cửa 
khỏa lại và kẻ bất hạn:: kia bị bỗ 
lại một mình với con quá: vật lông 
lá xổm xoàm.) 


M€XAY KGIÊCaMH Teếr, 

ÍÍG1Y3aBÉLI€RHHL: KoBpáMH, 

[oplT orônb; ceMb# Kpv7óM 

[GTÓBMT V3XKHH; B 9720M nóne 

ÍÏaCÝTC8 KỎHH; 32 tUlaTĐÔM 

PVdHÓÏ MeNBÉéTb. J€iKúT HA Bó- 
#€... (T.) 








ZM, CBEPKHÝØA MÓIHHH, H Fpo3á 
Pa3pa3únacn. (T.) (Một cơn gió 
mạnh đột nhiên gầm rú trên cao, 
cây côi lay chuyển ào ào, những 
hạt mưa to nặng gõ vào lá bồổm 
bộp, chớp giật sáng lóe, và mưa 
giông đã bắt đầu trút nước xuồng.) 


paHULý3 HE CMYTÚTCS, He n0- 
6eÁn H xkan Hananéunn. Men- 
BÉNb. HDHỐ/XH1CH.* J[©bÖpx Bhi- 
HYf H3 KapMÁáHA MÁ/IÊHbKHẺ nHc- 
TO/IỆT, B0X/1 €rÓ B ÝXO TO/HÓA- 
HOMY 3BÉP:J H B6lCTp€IHA. (T1) 
(Anh chàng người Pháp không 
chút bồ' rôi, không bỏ chạy mà 
chờ đợ: con thú xông tới. Con 
gầu đã lại gả-. Ðe-phoóc-giơ rút 
từ trong tí. :a một khẩu súng 
lụ: nhỏ, di sát vào tai con vật đói 
khát -à bóp cò.) 


H no peké, cTbi1/1ÉBO cnêBIrtei 
F3-TI07, p€/ÊIOIETO TYMÁHA, H0AM- 
JIÉCb CepBÁ ảlblê, TOTÓM KpÁC- 
HĐblÊ, 3OIOTH HNOTÓKH MOTO/JÓO, 
T0PfqeFO cBéTa... Bcẽ 3amenegri- 
J0Cb KDYTÓM, HDOCHÝJ0Cb, 3an6- 
4O, 3aUIYMÉIO, 3aroBopúo. (T.) 








* Hinh thái cô. Trong tiềng Nga hiện đại người ta dùng hình thái Ip#Øni- 


3H11. 


lỷ— 1515 
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Tiệp theo 





"Thẻ không hoàn thành 


Thể hoàn thành 





(Giữa những bánh xe của các cỗ 
Xe ngựa, 

Có thàm che nửa kín, nửa hở, 

Đang bập bùng những ánh lửa 
hồng, 

Và cả gia đình đang quây quấn 
chung quanh, 

Cùng nầu ăn bữa chiểu, 

Những chú ngựa đang gậm cỏ 
trên cánh đồng quang đãng, 

Phía sau lểu trại chú gầu đang 
thành thơi nằm nghỉ...) 





ĐC paCXONÉLMCb XODOBÓNH;; 

Vàc 3a peKÓÏ, NhiMfCb, HHưẤN 

Orónb phØánnũ... (TÌ.) 

(Những đám múa hát đã giÀi tán, 

Và phía bên kia sông đồm lửa 
của dân chài 

Đang tỏa khói, cháy sáng...) 
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(Và những luống ánh sáng buổi 
sớm mai nóng hổi, lúc đẩu màu 
đỏ rực, sau đó là màu đỏ, vàng, đã 
bắt đầu lan tỏa trên mặt sông đang 
thẹn thùng ngả màu xanh dưới 
màn sương mờ bạc trắng... Vận 
vật xung quanh bắt đầu lay động, 
bừng tỉnh, bắt đầu ca hát, ồn ào 
và lên tiêng). 


BCOAY JIYHÚCTBMMH 21Má3âMH 
3ApÉ1WCb KDÝNHbi% KÁN/IM DOChi; 
MH© HABCTDÈ4Y, HÍCThie H fÍCHH, 
C/IỐBHO TÓK© OỐMHIThIC ÝTP€HHef 
IIĐOXJáñOñ, NDHH€C/IÍCb 3BÝKH RÓ- 
JOKOJA, H B7DYT MÍMO M€HñÍ IpO- 
MwáJC8 OTAOXHÝBUIEÏ TaỐýH... (T.) 
(Những hạt sương lớn, như 
những viên kim cương sáng rực, 
lầp lánh khắp nơi; những tiềng 
chuông trong trểẻo tươi sáng, 
dường như cũng được gột rửa 
bời bầu không khí tươi mát buổi 
sớm mai, đang vọng lại chào đón 
tôi, và đột nhiên một đàn ngựa 
đã lại sức sau đêm nghỉ ngơi 
phóng vụt qua tôi...) 
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Bảng 7? 


Cách chia động từ 6mTb (là, ở) 





ị Thời hiện tại 


Thời quá khứ 


Thời tương lai 








Thức điểu kiện 





Thức mệnh lệnh 





xem chú thích , ThỊ, OH ỐblzI # 6ýny 
3, TbhI, OHä Ốtâ Thi ÕýN€ILIb 
OHÔ HO OH, OHá, OHÓ ý AT 
| Mbl Mbi Ốý/€M 
| Bbl Ốb1/1H Bhi Ốý/I€T€ 
| 0HÉ OHỨ ÕŸÄYT 





b1 Ốbl, Õpilá Ốbi, ỐBl/10 Ốbi, ÕB11H Ốbl 





Ốynb, ỐýRbTe 





Chủ thích. Động từ 6nrb thường không dùng ở thời hiện tại. Trong một 
số trường hợp người ta chỉ dùng hình thái ngôi thứ 3 sỗ ít (ecr) và số nhiều 


(cyTn), 


Cách dùng động từ ecTb, CYTb 


1. EcTb là hình thái cổ ngôi thứ 3 sô ít thời hiện tại của động từ ốw:Tb. 





Trong tiếng Nga hiện đại hình 
thái ecTb được sử dùng: 

) như từ nồi của vị ngữ tập 
hợp trong các định nghia khoa 
học; 


Trong các trường hợp khác 
thường không dùng từ nôi 

b) khì xác định sự có mặt của ai 
hoặc của cát gì đó (cho cả sô ít lẫn 
sở nhiều). Tuy vậy, khi chỉ sự có 
mặt của những đšc điểm, tình 
chât nào đó của người hoặc vật 
thể, trạng thái cảm xúc, bệnh tật, 
người ta không bao giờ dùng 
động từ trên. 








ÏipaMáã /1ứHH eCTb Kparudáliiiee 
ĐACCTOñEHH€ MÊjK1Y 1BVMđ TÔ4Eâ- 
MH. (Đường thẳng là khoảng cách 
ngắn nhât giữa hai điềm.) 

Ø crynênT. (Tôi là sinh viên.) 
Mol ốpaT— AóKTop. (Em trai tôi 
là bác sĩ) 

Ÿ M€Hð €CTb ỐpấTbñ H CẾCTPHI. 
(Tôi cố các em trai và gái.) 

CerÓnHn y MeHd €CTb BDẾMH 
noäru ø Teátp. (Hôm nay tôi có 
thì giờ đi xem hát.) 

Ÿ MOẺÏ C©CTDBI CBẾTTblG BÓIO- 
chi. (Tóc em gái tôi màu sáng.} 
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Tiếp theo 





Ÿ Ốpára xopóllnä XapámTep. 
(Tính tình em trai tôi rât tôt). 

Ÿ ñpýra rópe: ÿMep oréu. (Bạn 
tôi có chuyện đau bưổn: bỏ bị 
chết.) 

ÔH H€ HPHIẾT Hà 34HấTH1: Y 
HeTÓ rpHnn. (Anh ta sẽ không đị 
học: anh ta bị cúm.) 





2. CyTb là hình thái cổ ngôi thử 3 sồ nhiều thời hiện tại của động từ 
Øwtrb. Hình thải này thường chỉ gặp rt ít trong văn học cổ điển: CHú croib 
OK/I€BÉTAHHLI© CMOTPÉTeIH BOOỐUIÊ CYTb MẮPHH OT HPHDÓJBI, ÿClÝM<- 
JHBH€, CKJIÓHHM€ K oỐmexrmo... ([[) (Những người coi trạm bị 
vu không này nói chung là những con người bản chất hiển lành, tốt 
bụng và ưa thích cuộc sông xã hội...) Trong tiếng Nga hiện đại việc sử 
dụng hình thái cyTb rât hạn chê và chỉ còn giữ lại trong các tác phẩm 
khoa học. : 





Bảng 78 
HÌNH THÁI NGUYÊN CỦA ĐỘNG TỪ 
~Tb 
nau nguyên âm, đôi Khu ` 
VÉ xảo Su Sau phụ âm và sau ñ| Sau nguyên âm 





H3ydáTb (nghiên cứu) | HecTÚ (mang, xách) | 6epêqb (giữ gìn) 


pa6ÓTaTb (lầm việc) wArú (đi) cTepéub (bảo vệ) 
TOBOPÉTE. (nói) pacrú (lớn lên) BOBJéqb (lôi kéo vào) 
€TPỎHTb (xây dựng) cnacTú (cửu) To/Óqb (giã) 
CMOTPÉTb (nhìn) Becrứ (dẫn dắt) 1@ub (nằm xuông) 
BJNeTb (trông thầy) Be3Tú (chở) - Moqb (có thể) 
tWHýIb (kéo) Hañiu (m thây) tt rqb (TƯỞNG) 


Iorf6HV7b (hy sinh) | noärứ (đi) 
cecTb (ngồi xuông) 
B/IE3Tb (bò vào) 





Trọng âm ở những ¡ Trọng âm ở âm tiết | Trọng âm ở âm tiết 
Âm tiềt khác nhau | cuối } cuối 
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Chủ thích. !. Nều động từ tận cùng bằng -rn hoặc -s», trọng âm sẽ rơi 
vào âm tiềt cuỗi. 

Trường hợp ngoại lệ bao gồm những động từ có tiển tô nu-, trong đó trọng 
âm rơi vào tiến tồ (stwecrw (mang ra), plibesrw (Chờ ra), sánesu (nướng chín). 

2. Từ thân từ của hình thái nguyễn có thể cầu tạo thời quá khứ (uarán (đã 
đọc), sasa (đã cảm), tính động từ chủ động vả bị động thời quá khứ {wHTágtruR 
đọc), npoufTawnuii (được đọc), naáruñ (được cẩm) và trạng động từ thể hoàn 
hành (npownrás (đọc), nasp (cấm). 


Bảng 7s 

Những trường hợp sứ dụng hình thái nguyên 
===—=—-=-—--`.---—.....—— 
Hình thái nguyên được sử dụng: 

1) với những động từ chỉ sự| B npÓtt1IOM TORÝ Mi HÁMAJNH 
bắt đẩu, tiếp tục và kết thúc của| HayMÁTb pÝccKuử szúK. (Năm 
hành động; ngoái chúng tôi bắt đấu nghiên 
cứu tiểng Nga.) ` 

Bp4T CTả1 XOpOI nHCáTw Io- 
pýccKH. (Đứa em trai đã bắt đầu 
viết tiếng Nga tôt,) 

Tonápwm, npoo/teáeT pa6óraTb 
Ha saBÓne. (Người bạn tiềp tục 
làm việc ở nhà máy). 

Bqepá ä KÓHHM1 HHTẾTb pOMáH 
IópbKoro «MaTb». (Ñgày hôm qua 
tôi đã kết thúc việc đọc tiểu thuyễt 
sNgười mẹ của Goóc-ki). 

Wa-3a ỐonéaHw cecTpá nepecrá- 
J1A 3aHHMÁTbC8 cHỐpTOM. (Vì ôm 
đứa em gái thôi luyện tập thể 
thao). 

2) với những động từ chỉ khả| #1 Morý cso6ónHo T0BODÍTb H0- 
năng có thể hoặc không thể thực| pýccKH, Ho em He M0FỶ IDÁBHJIb- 
hiện một hành động nào đó; HO HPOH3HOCỨTb HÉKOTODH© 3BÝ- 

KH. (Tôi có thể nói tiếng Nga một 
cách tự do, nhưng chưa thể phát 
âm đúng một sồ âm được). 

7l H€ VMÉIO pHcOBắTb, a cecrpá 
YMẾCT pHCOBÁTb H „epTúTb. (Tôi 
không biềt vẽ, còn em gái tôi biết 
vẽ và biềt đồ họa). 
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Tiệp theo 





3) với những động từ chỉ thải 
độ của người nói với hành động 
được biểu hiện bằng động từ 
nguyên; 





4) Với những động từ chỉ rõ 
một người nêu ra hành động, còn 
một người khác thực hiện hành 
động đó; 








Jhoốmo smTáTs nw#cTopiuecKne 
poMáHi. (Tôi thích đọc những 
cuỗn tiểu thuyết lịch sử). 

Xowý pa6úTaTb Ha 3agóAe. (Tôi 
muỗồn làm việc ở nhà máy). 

HamwepeBátocbE cep»32HO 3aHH- 
MắTbcã CHÓpTOM. (Tôi dự định 
luyện tập thể thao một cách nghiêm 
túc). 

Mhi M€WTấeM H0ÊXäTb JÊTOM Hả 
Mope. (Mùa hè, chúng tôi mợ ước 
sẽ được ra biển). 

OTéUH -npennoxaráeT BHteXaTb 
3ÄBTpAa B KOMAWIMpÓBKY. (Bồ dự 
định ngày mai đi công tác). 

Oh pellñ# 0TKA3áTbCf OT ÓTHY- 
CKa JÉTOM. (Ảnh ta quyết định từ 
chôi không đi nghỉ vào mùa hè). 

#Í CT€CHẾtOCb FOBOpHTb no-pÝC- 
cKm. (Tôi ngại nói tiếng Nga). 

MáiIbqHK CTAaPÁá€TC8 ỐhTb AKKY- 
pấTHHM. (Cậu bé cỗ gắng trở 
thành người cẩn thận chu đáo). 

Boôcb npOCTVHfTbcd. (Tôi sợ 
bị cảm lạnh). 

Nhưng không được nói: HHT€- 
D€CÝSCb pA4ỐOTATb, VBJIRáIOCb 
qwráTb. Ở đây phải dùng danh từ 
thay cho động từ nguyên: Wlnre- 
pecjtocb qTênMHeM. (Tôi ham đọc 
sách). YB/eKátocb pa6ởroä. (Tôi 
say mê với công việc). 

[lpouý cecT. (Xin mời ngồi). 

Bpa1 He pA3p€HỨI MH€ KYPÚTb 
(aanperf1 MHe kYpúÚTb). (Bác sĩ 
không cho phép tôi hút thuốc 
(cầm tôi hút thuỗc)). 
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Tiếp theo 





JHĐẾKTOD HPHKA3ÁN mceM cọ- 
TĐÝHHHKAM COỐPÁTbCH B 5 qacón 
Béqepa. (Giám đốc ra lệnh cho tắt 
cả nhân viên tập trung vào lúc s 
giờ chiều). 

Marb 3aCTaBláeT peØềHka nuTụ 
MOJIOKÓ. (Ñgười mẹ bắt đứa trẻ 
uông sữa). 

Bp4T ÝqHT HHTÁTb MÁJ€HbKYIO 
cecTpý. (Người anh trai dạy em 
gái đọc). 

ÏlpeonasáT@E coBếTyer naM 
B3Y4ÁTb HÉCKO/IbKO Øl3biKÓB. (Thầy 
giáo khuyên chúng Tôi học một sồ 
tiếng nước ngoài). 

ToBápHIL H0MOrÁáệ€T MHe VHfTb 
HÓBbie €1OBá. (Người bạn giúp tôi 
học từ mới). 

Mn€ HP€RJOXfãH B38Th ÓTHYCK 
B áBrycre. (Người ta để nghị tôi 
đi nghÌ vào tháng tám), 

ñÄ yf0BOpÚA TOBápHHAa nolTñ 
BÊq€pOM B KHHÓ. (Tôi thuyết phục 
được người bạn buổi chiểu đi 
xem phim). 


——————— — —n__-_  _ÖD_D_ 


Chú thích. Hình thái nguyên của động từ được dùng ở mức tương đương 
với rầt nhiều danh từ cùng có ý nghĩa từ vựng tương tự như những động từ đã 
tiêu Ở mục 1 - 4; B03MÓAHOCTb pA6ÓTATb (khả năng có thể làm việc) (Her Bo3- 
MÓXHOCTH paØÓTarb npun TaKóM uýwe. (Không thể làm việc trơng điều kiện ồn 
Ào như vậy được.), wexánne éxarp (nguyện vọng đi) (Ý weHú net 3e1áHHR éxâTb 
B rópei. (Tôi không có nguyện vọng đi lên tiúi,), ñoExáHMe opraHH3oBáT» (nguyện 
vọng (Ổ chức) (TonápHU mácKasaa noX‹eAẢmne opranraosirb Ếqtp 8TpÉn Ớấm- 
UHX Y34ÊHHKÓB Hấuel tuKóna. (Người bạn bày tồ nguyện vọng muốn tổ chức 
đạ hội gặp mặt những học sinh cũ của trường chúng tôi.), HaMÉpEHHe 3aRhMáT:cã 
(dự định học tập) (Ý neró cepbẽshoe HãMÉpEHH€ 3aHHMảTbC3 thópTom. (Anh ta có 
dự định nghiêm túc luyện tập thể thao.), peuitune núexar» (quyềt định đi) (Ow 
IñpÍÉHRA peulHme BúiexaTb sámrpa. (Anh ta quyết định tigầày mai sẽ đi), npHkás 
co6párscx (lệnh tập trung) (JÏwpÉKT0Op nax TPHKá3 COỐpáTbCH B 5 q4CÓB R áK7O- 
AoM sáne. (Giám đồc ra lệnh tập trung vào lúc s giờ chiểu tại hội trường.), 














249 


cosếT Haysárb (khuyên nên nghiên cứu) ([Ïpenoa8áreb 1471 HAM COBÉT H3ySắTb 
HếcKonbko 3awwón. (Thấy giáo khuyên chúng tôi nên nghiên cứu một vài thứ 
tiễng,), pa3ptiuếwwe Ty1áTb (cho phép đi dạo) (BoasHóễ no1yd4út p23peuiÉHne ry- 
wár:. (Bệnh nhân được phép đi đạo.), 6oäsns npocryAaúreca (sợ cảm lạnh) (Y 
HeTÔ I0CTOñHHaØ Õ0úaHb ñpO€TYHúT5©g. (Ảnh ta thường xuyên sợ cảm lạnh.) 





‡ 


s) với những động từ chuyển 
động để chỉ mục đích; 





6) với những tính từ: nó/⁄eH 
(phải), o6ásan (có nghĩa vụ phải), 
BEIHVACIeH (bắt buộc phải), rorón 
(sẩn sàng), HaMếpen (dự định), 
Đân (vui mừng); 





7. với cách ba để chỉ hành động 
nhất định sẽ xẩy ra, không thể 
tránh khỏi, hoặc hành động không 
thể xây ra được; 


8) với những từ: Hấno (cẩn), 
HýWHO (phải), HeoốxoHÉMoe (cẩn 








MuÝý pa6óraTb B ỐHÕHOTÉKV. 
(Tôi đền thư viện làm việc). 

JÏéToM ñä n0Éñÿ 0TRMIXÁTb B TÓ- 
pH. (Mùa hè tôi sẽ đi lên núi 
nghỉ ngơi). 

MáJn©dHK noÕeXÁT KYNẾTbCH. 
(Cậu bé chạy đi tắm). 


lo cBHNáHH3, # JỐJIK€H HAT. 
(Tạm biệt, mình phải đi đây). 

Bce o6á3aHbi ñDXOHỨTb Hà 32- 
HấTHũ BỐBp€MnH. (Tầt cẢ có nghĩa 
vụ phải đền lớp đúng giờ). 

BONbHÓÄ BHIHYX/JI€H 216M5 B8 HO- 
crénp. (Bệnh nhân bắt buộc phải 
nằm xuồng giường). 

Ø1 HaMÉP€H CẴDbÊ3HO 3aHHMÁTb- 
Cũ AHTAÚBCKHM 83BKÓM. (Tôi dự 
định học tiếng Anh một cách 
nghiêm túc). 

8 scerná paI sứneTb sạc. (Tôi 
luôn luôn vui mừng được gặp 
anh). 


Ha6ỐexánH TýqH; ÕbTb nox,t6! 
(Mây đen đã ập tới, sắp mưa rồi!) 

Héốc ấcHœ; ne ỐbiTb 0X. 
(Bầu trời quang đãng: không thể 
mưa được). 

TBce xorấT MÍp4: He ỐMITb BOÏHỀ. 
(Tât cả đểu mong muôn hòa bình: 
không thể để có chiền tranh). 


CeTÓAH4 MH€ HÁN0O 3âKÓH4HTb 
pa6óTrv. (Hôm nay tôi cẩn phải 





25:0 











phải, HenssMóxHo (không thể), 
Hezb3d (không nên); 


9) a) với những trạng từ tận 
cùng bằng -o, cầu tạo từ những 
tính từ tính chầt: TpýnHo (khó), 
Bêce/o( vui), rDýcTHO (buồn) v. v... 


b) với những trạng từ và đại từ 
phủ định ở một sồ cách gián tiệp, 





Tiệp theo 


kẽt thúc công việc). 34BTpa nýw%- 
Ho HOÄTÚ B Ốnốnorêky. (Ñgày 
mai phải đi thư viện). Heo6xonú- 
MO CHCTCM2TÚS€CKH 34HHMÁTbCN. 
(Cần học tập một cách có hệ thông). 

MÓHo 371€Cb KYpắTb? (Có thể 
hút thuồc ở đây được không?) 

3ñecb Henb3# KypfTp. (Không 
nên hút thuộc ở đây!) 

B TaKÍX YCJIÓBHXX H€B03MÓXHO 
pa6órare. (Không thể làm việc 
trong điểu kiện như vậy được). 


Béce1o paÕ6óTaTb B KO/LI€KTÉBG. 
(Vui vẻ làm việc trong tập thể). 

FpýcTH0 pacCTaBÁTbCã € IpY3b- 
äMn. (Buồn bã chia tay với bè bạn). 

Jlerkó 6exárb © ropbi. (Chạy từ 
trên núi xuồng rất dễ). 

Tpý1uo 6ewáTb bB rópy. (Chạy 
lên núi thật khó). 

BecHóñ xopoutó Ốpo/RúTb B 71ecý. 
(Mùa xuân đi lang thanh trong 
rừng thật dễ chịu), 





CerÓnHñ ñ CH2KỶ DÓMA: MH€ Hế- 
Kyna HATú. (Hôm nay tôi ở nhà: 
tôi chẳng có chỗ nào mà đi cả). 

Mue HẺOTKYNA XCHATb HHCbMÁ. 
(Tôi chẳng có ai mà chờ đợi thư). 

Hễ c© KeM noCOBẾTOBAaTbcH. 
(Chẳng có ai mà bàn bạc trao đổi). 


Về cách sử dụng hình thái nguyên với ý nghĩa thể hoàn thành và 
thể không hoàn thành xem bảng 8o - 83, 


251 


Bảng 8o 


Cách sử dụng hình thái nguyên với ý nghĩa thẻ không 


hoàn thành 





Chỉ có hình thái nguyên của động từ có ý nghĩa thể không hoàn 
thành được dùng sau các động từ: 





HãqáTb ~— HA4HHắTb — CTATb 
(bắt đầu) 


KÓHWHTb-—— KOHuáTbP  (kểt 
thúc) 

IPeKp4ATÉTb — IPeKpaIáTb. 
(châm dứt) 

IÊp€CTáTb — Iep€CTaBáTb. 
(ngừng) 


Ip01072k4Tb (tiêp tục) 





TIDHBBIKHYTb — fIDWBblKắTb. 
(quen với) 


0TBBIXH Tb — OTBbIKắTb (mật 
thói quen) 


TI04OÕðHTb (yêu, thích) 
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Buepá Mbhi Há9AJ1H 3âHHMáTbcW c 8 da- 
cóp yrpá. (Hôm qua chúng tôi bắt đầu 
học từ 8 giờ sáng). 

Pe6êHoK cran xOp0LIÓ r0BopáTs. (Đứa 
bé đã bất đầu nói giỏi rồi). 

HUHO Mbi HA4HHÁ€M 3âHHMáTbCH B 
9 qacôỏs yrpá. (Thường chúng tôi bắt 
đầu học vào lúc g giờ sáng). 

Bdqepá Mbi KÓHHHIH 34HHMáTbCH B õ 
qacóp Béqepa. (Ñgày hôm qua chúng tôi 
kết thúc học vào lúc 6 giờ chiều). 

O%1HO MbI KOHMá€M 3aHHMắTbCR B 5 
acós géuepa. (Thường chúng :oi kết 
thúc học tập vào lúc s giờ chiểu). 

BoneHóÏï nepetTán cïoHáTb. (Bệnh 
nhân đã thôi rên rì). 

HÍ npOROBKÁIM OKHBIEHHO pa3TO- 





BắpHBATb Ha ýnHue. (Họ tiếp tục chuyên 
trò sôi nồi trên đường phổ). 

ñ npuBHkK BCTaBắTb /IÉTO4 B 6 1acóB 
yrpá. (Mùa hè tôi có thói quen đậy vào 
lúc 6 giờ sáng). 

 nOcTelêHHO HpHBbKáÁI BCTABÁTb 
páno ýrpơM. (Tôi dân dẫn quen dậy từ 
lúc sảng sớm). 

5l 0TBEK B€TaBáTb pâHo. (Tôi đã mật 
thói quen dậy sớm). 

ñ n0CTeriêHEO OTBbtKáJ BCTAaBáTb pá- 
Ho. (Dẫn dẩn tôi mật thói quen dậy 
sớm). 

3 nomo6ñnw ryaáTb BéqepoM B]OTb 
pekú. (Buổi chiểu tôi thích đi đạo dọ¬ 
bờ sông). 








Tiệp theo 





pa3noØfTb (không yêu nữa,| #1 pa3mo6fiaHTáTb cTuxú ðcIYyx. (Tôi 


không thích nữa) không còn thích ngâm thơ nữa). 
Hayqirbcs (học được) CecTpả ỐgicTpo Haydúulacb ØếTATb Ha 
koHbKáx. (Đứa em gái học trượt bằng 
rất nhanh). 


Dâ3V4ÍThCñ — pA3ýqWHBaTbcnj_ Ấ#l P43YHHNCW rOBOpÉTb IQ-H€MÉHEU. 
(quên, không làm được | (Tôi không nói được tiếng Đức nữa). 
nữa; # nocreneruo D43ÿHHBA/CH r0BopfTE 

Io-HeMêỞtku. (Tôi dẩn dẩn quên không 

nói được tiêng Đức nữa). 

HãOÉCTb — H4/1Oe/ÁTb MR€ Han0ÉAO CMOTĐẾTb 8 OKHO nóe3- 
(chắn, cảm thầy chán) ña. (Tôi chán ngây cảnh nhìn ra cửa 

số tầu hỏa mãi), 

Me scerná naNoenáno #óaro éxaTb 
B nóe3pe. (Tôi luôn luôn cảm thây chán 
cảnh phải đi lâu trên tầu hỏa). 

YCTắTb — ÿ€TaBáTb (mệt) Pe6EHoK ycTáä cHưéT». (Đứa bé đã 

mệt vì ngồi rồi). 
¡ Pe6êHOK ÓqeHb. CKÓpO ÿCTaBả/I CHIẾTb. 
(Đứa bé rất chóng bị mệt vì ngồi). 

#3ỐeráTb (lắng tránh) ñ w36erát pcrpewáTbcq c HaM. (Tôi 

tránh gặp gỡ với anh ta). 

————————— _ 

Chủ thích. ¡. Các động từ thể không hoàn thành IPOH0NXẢTL, H36erárb 
được dùng kèm với hình thái nguyên của động từ, nhưng sau các động từ thể 
hoàn thành npon6.xkaTb, H36exáTb người ta chỉ dùng danh động từ. Thí dụ: 

Mu nñp0AoIXáxH oỐCÿHáTb §Ty CraTpiÐ. (Chúng tôi tiềp tục thảo luận bài báo 

đó.) Nhưng: Mui npoAốnwnan oốcyn¿Huủe ýToä craroi, (Chúng tôi tiÊp tực 

thảo luận bài báo đỏ.) Hoặc: 1 w36eráa Bcrpedáscs c Hwv. (Tôi tránh gặp gỡ 


với anh ta.) Nhưng: ñ wa6ewảa BcrpÉdH c ru. (Tôi tránh được gặp gỡ với anh 
ta.) 

Danh từ có thể được dùng cả sau các động từ thể không hoàn thành: Mùi 
ñpOAoAXeá1t. OỐCy» 1êHHe nonpóca. (Chúng tôi tiềp tục thảo luận văn để đó.) 8 
M36ö€rÁä ncrpésw c nww. (Tôi tránh gặp #ỡ với anh ta.) 

2. Những động từ thể hoàn thành I07OÕŒTb, BA31l0ỐH(b, úaywúTuca đòi 
hỏi đẳng sau chúng dùng hình thái nguyên của động từ thẻ không hoàn thành: 
ñOMOØWđ ro8opiTe € nưy (thích truyện trỏ với anh ta), paamo0ú1 qutáTu cruxú 
Bc1yX (không thích ngâm thơ nữa), v. v.., nhưng sau các động từ thể không 
hoàn thành tương ứng với chúng có thê dùng cả hình thái nguyên của động từ 
thể hoàn thành: ao6ña roRopHrw © nữM (thích truyện trò với anh t4); mo6äx no- 
T980plTb € Hum (thích nói chuyện với anh t4); ñIoÖúa suTấTo cruxi nexyx (thích 
nñgàm thơ); moõúä noaHTáTe c1nxả ðc1vx (thích ngâm thơ). 
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Bảng ổi 


Cách sử dụng hình thái nguyên của động từ thẻ không boàn 
thành với chức năng là tính ngữ sau những từ biểu thị tính không 
hợp thời, không đúng chỗ của hành động 


—--———_ -————-—-——~————- 


H© BÁ1O (He nÿHo) (không 
nên, không cẩn phải) 


te c16nyeT (không nên) 
He CTÓAT (không bố, không 
đáng) 


ñOCTáTowHO (đủ rồi) 





xeärnT (đủ rối) (hình thái 
thông tục) 

HH K tueMý (chẳng ích gì, 
chẳng đi đền đâu) 

nếaaue (chẳng để làm gì) 

Hế 3a uro (chẳng có gì) 


nêqero (chẳng ích gì, vô ích) 


bpênHo (có hại) 


6ecno/é3no (vô ích) 





He HáNO TâK TPÓMKO TOBOpÍTb: Thí 
MHe Metrảeinb. (Không nên nói to như 
vậy: anh làm phiển tôi đây.) 

He cñÉxyeT 34nÉp#H5ATb KHÍTY: OHả 
BceM Hy3xHá, (Không nên giữ sách lâu: 
sách cẩn đồi với tât cả mọi người). 

He CTÓHT CMOTPẾTb ấTOT (ÙH/JIBM: OH 
HewHTepécnHii. (Không đáng xem phim 
này: phim tổi lẳm). 

ÏocTáTowHO FOBOpÍTb Hã ŠTY TÊMY: 
Bcẽ ácHo. (Về để tài này nói thể là đủ 
rồi: tât cẢ đều rõ rồi). 

XgáTHrT pa3rOBÁápHBaTb: ỐÝ/N€M paÔÓ- 
TaTo. (Chuyện thể đủ rồi: làm việc thôi). 

HH K qeMý € HHM CHỐPHTb. (Tranh 
luận với anh ta chẳng đi đền đâu). 

HếsadeM TeÕ° yeswáTb. (Ảnh bỏ đi 
chẳng để làm gì cÀ). 

Hé 3a 4ro MeHú ÕJaro1apÉTb. (Chẳng 
có gì mà cám ơn tôi cả). 

Héqero MeHi yTrOBắPHBATb: sĩ He HOÏ- 
Xý bB TeáTp. (Thuyềt phục tôi vô ch: 
tôi sẽ không đi xem hát đâu). 

Te6 ppếmHO kypÉTb. (Hút thuộc có 
hại cho anh đây). 

BecnonÉsno Y4WTb eTÓ néHHiO: ÿ HefÓ 
óueHb n1oxóÄ ©1YyX. (Dạy anh ta hát 
thật là vô ích: thính giác của anh ta rầt 
tôi). 





Chú thích. 1. Khi trong các câu nghỉ vần kiểu: He nấno J1 HâM HAaBecTúT» 
6oapuöro? (Chúng ta có cẩn phải đi thăm người ồm không?), He cñÉñyer n8 
nocaáTe: nosapaméswe? (Có cẩn phải gửi thiềp chúc mừng không?) v. v..., biểu 
thị ý đó, đự định thực hiện hành động, người ta dùng hình thái nguyên của động 
từ thể hoàn thành giỗng hệt như trong các câu trấn thuật: Ha Háno HaBecTÉTb 
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6onbnôro. (Chúng ta cẩn phải đi thăm người Ôm.) CaléãyeT nocaảtu 1I03Ap8B- 
1Énue. (Cẩn phải gửi thiềp chúc mừng.) 

2. Khi trong những câu kiểu: 3awêw erô 34AaT»2 CaM ngiưiết. (Đợi anh ta 
làm gì? Tự anh ta sẽ đền.) 3auéw ewý o6o pcẽM PACCKásuBaTb? ỞH Óq©Hb pac- 
crpónrcs. (Kể hệt mọi chuyện cho anh ta để làm gì? Anh ta sẽ rtầt buổn.), 
biểu thị ý nói tới sự không đúng chỗ, không phù hợp của hành động (ne wá- 
1o %Aarb (không nên chờ đợi), we náno paccwáatipaTs (không nên kẻ), người 
ta dùng hình thái nguyên của động từ thể không hoàn thành. 


Bàng 8a 


Cách sử dụng hình thái nguyên của động tử thể không hoàn thành 
và thể hoàn thành trong những câu biểu thị sự cầm đoán hoặc 
khả năng không thể thực hiện được hành động 
———— 
Câm không được thực hiện hành Không có khả năng thực hiện 

động hành. động 
——————-_--....._.-.. 
1. Heansá- hình thái nguyên của| 1. Henssá -} hình thái nguyên của 
động từ thể không hoàn thành (với | động từ thể hoàn thành (với nghĩa 
nghĩa cầm, không nên, không được) | không thẻ). 


——>———————__——_——_ 


Henbaú nepexonfTb ýamny so| ÝZmny nócle ñOXHIÍ H€ab3ế 
BĐMH ÄBHXÉHMW% TpấHCHOpTA. | Ốgi#O nepeïrú: nocpenú Ốbiá or- 
(Không được sang đường vào lúc| pómHan aýxa. (Không thể sang 
xe cộ đang chạy). đường sau trận mưa được: giữa 

: đường có một vũng nước ràt lớn). 

Ð KÓMH4TY H©Nbaú BX0AfWTb BỊ B KÓMHATV H€Ab3i BOẪTÚ: ñBepb 
na1nTó. (Không được mặc cả áo| saneprả. (Không thể vào trong 
bành tô đi vào buồng). buồng được: cửa khóa mắt rồi). 

Hensz6 noTpárHsaTbcq 1O 3ñe-| JÍo yTiorá Henb3# 10TPÓHVTbC®: 
kTpÍqeKRX npoBomỏs. (Không| TaKÓÏ ow ropásni. (Không thể 
nên động vào giây điện). nào chạm tay vào bàn là được: 

nó quá nóng). 


2. Hình thái nguyên của đông từ) 2. Hình thái nguyên của động từ 
thể không hoàn thành | thẻ hoàn thành 


TYHá He nonxonúre! Onácmoll  kapTúne He m0AOÄTứ, Tak 
(Đừng lại gắn đói Nguy hiểm| MHóro napónay. (Không thể lại gắn 
đầy!) bức tranh được, vì đông người 


quá). 
—————————__T | ` | 
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Tiệp theo 





| 


He ỐpaTb Húderó có cTroaál 
(Không được lầy gì ở bàn!) 


He B3a8Tb MH€ C€TÓJNHñ1 ỐH.IÊTã: 
onoanáa. (Hôm nay tôi không thể 
lầy được vé, vì tôi đi muộn). 

He cecTb B ấTOM pSAý: BC€ M€- 
crả 3ánarH. (Không thể ngồi vào 
hàng ghề này được, vì tầt cả chỗ 
đều có người tối.) 


He canúTbcq 8 ýTOM pAJIÿýI 
(Đừng ngồi vào hàng ghê này!) 








Chủ thích. Trong các câu nghỉ vần kiêu: Heao3ä 1n sHecb nepeäTú ýaHuy? 
(Có thể qua đường ở chỗ này được không?) He1»3i 1H nepezárb qepe3 nác 
nwcbwó? (Có thể chuyển qua anh bức thư được không?), ngữ đoạn nen3á 1n? 
(được dùng với nghĩa?), wóno 1ú2 (có thể được không?). 


Bảng 83 


Cách sử dụng hình thải nguyên của động từ thẻ không hoàn thành 
và thể hoàn thành sau các động từ biểu thị dự định thực hiện hành 
động hoặc nguyên nhân đẫn tới dự định đó 





1. Sử dụng hình thái nguyên với ý nghĩa của thể hoàn thành và thể 
không hoàn thành (có hoặc không có tiểu từ ne). 





Hình thái nguyên không có tiểu từ 
nue (thể hoàn thành) 





MaTb IIpOCÍLIA BEI38ATb ÓKTODA. 
(Người mẹ yêu cầu gọi bác sĩ). 


Bpaq HOCOBẾTOBAI ỐO/IbHÓMY 
IPHHÉTb CHOTBÓpHOE. (Bác sĩ 
khuyên bệnh nhân uông thuốc 
ngủ). 

ÔH yrOBOpWI M€Hä 0CTáTbCđ. 
(Anh ta thuyết phục tôi ở lại). 
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Hình thái nguyên có tiểu từ ne 
(thẻ không hoàn thành) 


MaTb HDOCHMA H€ Bbl3biBáTb 
1óKTopa. (Người mẹ yêu cẩu đừng 
gọi bác sĩ). 

Bpaq ïñ0c0BÉT0Ba/i Õ0/IbHÓMY Hè 
npinHMấTb CHoTBÓpHoro. (Bác sĩ 
khuyên bệnh nhân đừng uỗng 
thuôc ngủ). 

ÔH YTOBODÚJW M€Hif H€ OCTABắTb- 
ca. (Anh ta thuyết phục tôi đừng 
ở lại). 


Tiềp theo 





Hình thái nguyên không có tiêu từ 
ne (thể hoàn thành) 





Mu€ pAa3peUIHIH tpHHấTb ySá- 
CTH© B JIEHBIX CODBHOBÁHHSX. 
(Tôi được phép tham gia vào các 
cuộc thi trượt tuyết). 

J[mpékTop uWó/ paciopsnfn- 
CH HâM€HứTb ĐACNHCáHH€ 3AHñ- 
Thử. (Hiệu trưởng của trường ra 
lệnh thay đổi thời khóa biểu). 


#Í nonpocña eró II0aHaKÓMHTb 
M€Hfi € THM te@/1OBêKOM. (Tôi yêu. 
cầu anh ta giới thiệu tôi với người 
đó). 

BpaT yÕ&NÚI M€Hñ KYnÚTb Te- 
1eBH3op. (Người em trai thuyết 
phục tôi mua máy truyền hình). 


ñØl 0ÕeUÁ1 B€pHýTbCd c€TÓAHW 
ÄOMÓÌÄ 7O tarú qacóp Béuepa. (Tôi 
hứa sẽ trở về nhà hôm nay trước 
s giờ chiểu). 

#Í na TeÕé Cñóã0 HanHCấTb OT- 
Lý O HáHeii scrpéwe. (Tôi hứa với 
anh là sẽ viết thư kể cho bô.vể 
cuộc gặp gỡ của chúng ta). 

MH CHÓBHAHCb BCTDỂTHTbCH 
3ảnrpa. (Chứng tôi quy định ngày 
mãi gặp nhau). 

Mui p€UIÍNH VẾXâTb HÓCJe 3K- 
3ámMeHOB 10MÓI. (Chúng tôi quyết 
định trở về nhà sau kỳ thì). 





Hình thái nguyên có tiểu từ me 
(thể không hoàn thành) 


Me paspeiid1M Hệ nỌnHNMáTb 
YHÁCTHE B ZTEIXKHHX COPEBHOBÁHH- 
sx. (Tôi không được phép tham 
gia vào các cuộc thi trượt tuyềt). 

JnpÉKTop mKó/TI pACopanúaca 
H€ B3MERắTb DaciHcảHHn 3aHfiTHữi. 
(Hiệu trưởng của trường ra lệnh 
không được thay đổi thời khóa 
biểu). 

Ñ npOCỨJ! erÓ Hệ 3HAaKÓMHTb M©- 
Hñ C ấTHM dếTOBÉKOM. (Tôi yêu 
cầu anh ta đừng giới thiệu tôi với 
người đó). 

BpaT yÕ€Nñ1 MeH5 He OKYnáTb 
Te/IeBf3Opa. (Ñgười em trai thuyềt 
phục tôi đừng mua máy truyển 
hình). 

Ñ 0ỐcIHả7 He Bo3npautáTbcw ce- 
TÓIHñ AOMÓÏ ñO ññTÚ dacón Béq©- 
pa. (Tôi hứa sẽ không trở về nhà 
hôm nay trước s giờ chiểu). 

# ñaØ6 TeÓé cnóno He nưcátTb 
oTuý 0 HáuteŸ ncrpése. (Tôi hứa 
với anh là sẽ không viêt thư kê cho 
bồ về cuộc gặp gỡ của chúng ta). 

Mbi YCHÓBHJIHCb Hệ BCTDEMÁTbCS 
sáprpa. (Chúng tôi quy định với 
nhau sẽ không gặp nhau ngày mai). 

MH peUfm He ye3#áTb nóCle 
3K3áM€HOBE 1OMÓỨ. (Chúng tôi 
quyềt định không trờ về nhà sau 
kỳ thì). 








I7—1515 
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Hình thái nguyên không có tiểu từ 
ne (thể hoàn thành) 


ÄÑ xoTếñ Õbi nponecrñ JIÉTO Ha 
6eperý Mópm. (Tôi muôn được 
nghỉ hè bên bờ biển). 





[lpenonapáTe/s HaMÉép€H yBenú- 
4HTb KO/IÚ4€CTBO 33HñTHĨ B H€Jé- 
mo. (Thầy giáo dự định tăng sồ 
giờ lên lớp trong một tuần). 


OfréU nan TBẽpñRoe 06eUlánue 
538Tb MeHf Ha OXÓTY. (Bồ hứa 
chắc chắn sẽ cho tôi cùng đi săn). 


“Tiệp theo 





Hình thái nguyên có tiểu từ ne 
(thể không hoàn thành) 





ñÏ xoTế7 bi He npoBONÍTb JnếTa 
Ha Ố€DP€rý MÓPØ, a IDOBECTÚ €TÓ 
Ba ropáx. (Tôi muôn nghỉ hè không 
phải bên bờ biển, mà ở trên núi). 

IIpenoñaBáT€7b RaMÉP€H He Vä©- 
JÍ4HBâTb KOJIU€CTBA 3AHfTHĨ B 
Helêmo. (Thấy giáo dự định 
không tăng số giờ lên lớp trong 
một tuần). 

O[éI Râ1 MÁT€PH TpẼp/toe oỐc- 
IHẤHH€ H€ ỐpATb MeHfÍ HA OXÓTY. 
(Bồ hứa chắc chẩn với mẹ sẽ 


không cho tôi cùng đi săn). 





Chú thích. ¡, Nều trước hình thái nguyên đi với những động từ chỉ sự 
yêu cấu, lời khuyên (npocúrs — nonpocfrs (yêu cẩu), coBéTosars — nocoséTo- 
sar: (khuyên), paspeuuár: — paspeuiárs (cho phép), v. v...), hoặc dự định (pe- 
tuắïb — petÖftb (quyềt định), o6emárs (hứa), xoTÉTb — 3axoTéte. (muỗn), v. V...) 
không có tiểu từ phủ định me, thì hình thái nguyên có thể là thể không hoàn 
thành hoặc thẻ hoàn thành, tùy thuộc vào ý nghĩa chung của cả câu, thí dụ: § o6e- 
Iián scerAá øoaspauiársca (thể không hoàn thành) äoMóñ œ narứ qacám. (Tôi hứa 
luôn luôn về nhà vào lúc s giờ {hành động lặp đi lặp lại nhiều lấn). ñ o6cmáa øep- 
ný1wca (thể hoàn thành) noMỏi x narú sacám. (Tôi hứa trở về nhà vào lúc s giờ.) 
(hành động xảy ra một lẩn). Mu peurfnw nposoxúrb (thể không hoàn thành) Kả:- 
10€ Bockpecéwe sá ropoxow. (Chúng tôi quyễt định các ngày chủ nhật sẽ nghÌ ở 
ngoài thành phô.) (hành động không hạn chè). Mw peuiúnn ngosecrú (thể hoàn 
thành) To socKpecéwee sá ropoxow. (Chúng tôi quyết định chủ nhật này nghỉ 
ở ngoài thành phổ.) (hành động bị hạn chẻ). 


2. Nêu như trước hình thải nguyên đi với các động từ vừa nói trên (npocúr, 
COBÉTO8ATb, peuifTb, O6€HÁTb V. V...) có tiểu từ phử định me, thì động từ ở dạng 
nguyên thường là động từ thế không hoàn thành (xem thí đụ trong bảng). Không 
nên nói: MaTe npocúza we BwizpaTb AóK?opa hoặc TopápHưt YỐexH1 MEHÍ He Kỹ- 
núb renenfaop. (Về một sồ trường hợp sử dụng dạng nguyên của động từ thể 
hoàn thành xem bảng tiễp theo.) 
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"Tiệp theo 





với tiểu từ phủ định 


Thẻ không hoàn thành 


2a. Những câu có ý nghĩa phụ thuộc vào dạng nguyên của động từ đi 


“Thể hoàn thành 





Để nghị, yêu cầu đừng thực 
hiện hành động 





[lpomiý Te6s Ì 

(Tôi yêu cầu anh) 

CoBÉTyIo TeÕ H€ TOBODfTb 
(Tôi khuyên anh) | HHKoMý O ỐO- 


[Ïpwuxá3kisalo Te- 
Øé (Tôi ra lệnh 
cho anh) 

Ilpennaráio Te6é 
(Tôi để nghị anh) 
Tpéõym or TeÕ‹ 
(Tôi đòi anh)  } 


JIÊ3HH RpýFA. 
(đừng nói với 
ai về bệnh tình 
của người 
bạn). 





Nguyện vọng, dự định không thực 
hiện hành động 


Kêu gọi đừng thực hiện hành động, 
có sắc thái phòng ngừa hành động 
không mong muỗn xảy ra 


(káK-HuỐynb 

C1YysáñHO) ñ€ 

,IpOFOBOpftTb- 
fipoumý reốá (Tôi | cø, He ckasárb 


yêu cầu anh) o Õ0ï63qu 
CoBéTylo Te6é npÝra. 
(Tôi khuyên | (vào lúc nào 
anh) ) đó, tình cờ) 
đừng lỡ lời 
nói về bệnh 
tình của ngươii 
bạn). 


Nguyện vọng, dự định không thực 
hiện hành động, nhưng mang sắc 
thái lo sợ rằng hành động không 

mong muồn có thê sẽ xầy ra 








Crapálocb. Ì 
(Tôi cồ gắng) | 
IIuTátcb 
(Tôi cô) 

O6eutiio 

(Tôi hứa) 
Oốn3ýlocb 
(Tôi hứa) 
KngHýcb 

(Tôi thể) J 





H€ IÊJ14Tb 

OUIñ6OK. 

(sẽ không phạm 
| lỗi). 








(KáK-HHỐyJb C1Y- 


CTapálocs dáÏH0) He ChéñaTb 
(Tôi cỗ gắng) | oumiốok. 

Tluráiocb sẽ không để mắc 
(Tôi cô) lỗi (vào lúc nào 


đó, tình cờ). 





Bảng 84 


THỜI HIỆN TẠI 














Động ` + g cách Vi tỗ Động và Cập cách Vĩ d 
ä HIý pa6ÓTaO | -Y, -Ð CTyuý CTpóiO ˆV, +10 „. 
Tbí M1ẼLIb pAÕÓTaeLUb| -ÊLtIb, -€tIfb | CTYSñLIb CTĐÓHUIb | ~HUUb 
QH 
OHá |HIẾT p26ÓTA€T | -ẾT, -€f |CTYHÍT  CTPÓMT -HT 
OHÓ 
MH HIỂM ĐA6ÓTAeM | -ŠM,-eM | cTyMÍM  €TDÓNM -HM 
Bhi HIẾT© p2ỐÓTA@T | -ÊTe, -€Te | CTVuẾT€ CTPÓHT€ -HT€ 
OHỨ HIýT pAỐÓTAIOT | -YT,-IOT |CTydấT  CTpÓAT “~AT, -RT 





Chú thích. r. Thời hiện tại có thân từ độc lập. Để cầu tạo đúng các hình 
thái của động từ không chỉ cắn biềt dạng nguyên, mà cần biềt cả thân từ thời 
hiện tại của động từ. Những động từ có thân từ giồng nhau ở đạng nguyên, có 
thể có thân từ khác nhau ở thời hiện tại (nacá (viềt), nwuý; qwtáTb (đọc), Hảo, 
nhưng: #Tb (tốt), ñh©; rHHTb (mục rũ2), ran6) (xem bằng 103 - 105); ngôi thứ 
1 và ngôi thứ 2 số ít thời hiện tại có thể có những thân từ khác nhau, trong trường 
hợp này ngôi thứ 2 sồ ít và tầt cả các ngôi sồ nhiều được cầu tạo từ thân từ ngôi 
thứ 2 số ít (mo6zb (tôi yêu), m©Ønus (anh yêu), af©6wr (nỏ yếu), V. v...). 


Dựa trên đặc điểm của hai thân từ này (thân tử dạng nguyễn và thân từ 
thời hiện tại) có thể chía tầt cả các động từ trong tiềng Nga thành một sô nhóm 
(xem bằng 103 - 105}. 


2. Từ thân từ thời hiện tại có thể cầu tạo được thức mệnh lệnh (w3yuañ 

(hãy nghiên cứu đi), tính động từ chủ động và bị động thời hiện tại (wsyuáioutul 

(nghiên cứu), mayqáewuli (được nghiên cứu) và trạng động từ thể không hoàn 
: thành (wayuảa (nghiên cứu). 


z. Dựa vào vĩ tô ngồi các động từ được chia thành 2z nhóm: những động 
từ thuộc cách chia thứ ¡ với các vĩ tô ngôi: -y (-!0), -eUUb, -eT, -eM, -£T€, =VT 
{-er) (khi trọng âm rơi vào vi tÔ: -ẽu, -šr, -ÈM, -ẽre) và những động từ 
thuộc cách chia thứ 2 với các vi tổ ngôi: -Y (-Đ), -HUIb, -HT, -WM, -HT€, -AT 


(-sr). 
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Tiệp theo 





Các động từ xoTétb (muôn), 6€záTb (chạy), 47wTb (tôn kính) cầu tạo 
một số hình thái theo cách chía thứ r, còn một sô hình thải khác theo 
cách chia thứ 2 


\ 








ñ xouý Mbi XOTÚM ý MbI ỐCIKÍM 
Tbí XÓW€LIb 'Bbl XOTHT€ TH Õ@X4fllb Bbi Ố€3KÍT© 
SH OHÍ XOTấT 0H OHÚ Ố€TÝT 
ouá | XÓueT OHá ‡ Ố©3WHT 
GHồ ) 0HÓ } 

ñ TY MB[ WTHM 

Tbị HTHUIb Bbi WTỨT€. 

0H OHÍ QTYT “ 

0Há | 4THT (đôi khi nói: uTñT) 

QHÓ 


Bảng 8s 


Những động từ thuộc cách chia thứ l và 2 
có vĩ tô ngôi không mang trọng ârmm* 





Cách chia thứ ¡ 


1) một động từ tận cùng bằng 
~HTb: 
ỐpHTb. (ốpéeulb.... Ốpto7) (cạo râu) 


2) tất cÀ các động từ tận cùng 
bằng -erb (trừ 7 động từ): 
KpACHÊTb (KpACHẾIO, KD3CHÉeIlib... 
Kpacueor) (trở nên đỏ, đỏ ra) 








Cách chia thứ 2 


1) Tât cẢ các động từ tận cùng 
bằng -HTb: 

CTPÓHTb (CTĐÓIO, CTPÓNtb.... 
crpónT) (xây dựng) 

XO/ắTb (XOXý, XÓHIIb... XÓ/IXT) 
(đ) 

6enúTb (660, 6énLub... Ốé/1#T) 
(quét trắng, sơn trắng) 

2) bảy động từ tận cùng bằng 
-ETb: 

CMOTJÉTb (CMOTDIO, CMÓTpHUIP.... 
cMÓTp4T) (xem, nhìn) 





* Tât cả những động từ còn lại có vĩ tô ngôi không mang trọng âm, không 
được để cập tới trong bảng này, thuộc nhóm chỉa thứ 1. 
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Tiệp theo 





Cách chia thứ ï 


Cách chia thứ 2 





ỐeNéTb (ðe/léto, Ố@Néetb... Ốe/né- 
or) (trở nên trắng, trắng r4) 


3) tât cẢ các động từ tận cùng 
bằng -aTb (trừ 4 động từ): 
OTB€HÁTb (OTB€4ẢI), OTBMÁeIHb... 
oTBeqilor) (trà lời) 

JOMÁTb (JIOMáIO, JIOMẩGILb... JIO- 
MátT) (làm vỡ, làm gẫy) 











BÉIETb (BÍ2KY, BÄNHLIb.... BÉ/T) 
(trông thây, nhìn thây) 

H€HABIJ€Tb (HEH3BÍ3Y, H€HABI- 
18HUIb... HeHAa5f14T) (căm thù) 

TepnÉérb (T€pIiO, TẻpHHUL... 
TépnaT) (chịu đựng) 

0ỐúñeTb (OỐÉ3KY, 
0611) (xúc phạm) 

B€DTÉTb (B€DHý, BÉPTHIUIP... BẾP- 
TT) (quay tròn) 

3ABÍCETb (348ÍIY, 3aBỨCHILb... 
3apfcwr) (phụ thuộc) 7 

ñO@MOTPÉTE (nhìn), 
(trông thây), 
đựng), v. v... 

3) bồn động từ tận cùng bằng -aTb: 

XIHắTb (IUIỶ, NEHLĐMIHb... HEI- 
maT) (thở} 

CJIBIHATb (CJHIHY, CIHIMUID... 
€piIuaT) (nghe thây) 

Jñ€DpMÁTb (X€DXÝ, TẾPMHU... 
AêpX‹aT) (giữ) 

THATb (TOHIO, TÓHHT... TÓHAT) 
(đuổi) 

và tât cẢ các động từ câu tạo từ 
những động từ trên bằng tiển tổ: 
IonbluáTb (thở), yc¿IBitraTb (nghe 
thầy), Bøi1ep›#aTb (giữ vững được), 
corHáTb (đuổi khỏi), v. v... 





o6únwunb.... 


YBÉ€Tb 
BBT@PIeTbE (chịu 








Chủ thích. 1. Trọng âm ở các hình thái ngôi thứ r số it không cấn phải 


chủ ý. 


2. Nêu trọng âm không tơi vào vĩ tô ngôi, có thể đựa vào hình thái nguyên 


để biết động từ thuộc cách chỉa nào. 


3. Trong các động từ thể hoàn thành có tiển tổ su- trọng âm luôn luôn rơi 
vào tiển tô, nhưng các động từ đó (sz6epy, suiốepeuib, au6epyT (chọn lựa) vẫn 
thuộc cách chia như của những động từ không có tiền tô tương ứng với chúng 


(6epý, 6epEtis, 6epý+ (cẩm, lẫy). 
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Bảng 86 
Cách sử dụng thời hiện tại 





Thời hiện tại được dùng 
để chỉ: 
1) hành động được thực| Kyná Bi mñŠT€?—-f HHÝ ñOMỎä. 
hiện vào thời điểm nói; (Anh đi đâu đầy? — Tôi đi vẻ nhà). 
To Aế1aeT Ballt ÕpaT? — [ÏútMteT nincb- 
MÓ. (Em trai anh đang làm gì vậy?— 


Viết thư). 
2) hành động thường gặp,| KaKÉc éRuwH Bhi noceMtáeTe?— fl 
lặp đi lặp lại; IIOCeltấtO JÉKIHH ï0 JI4T€p2Týpe. (Anh 
dự những giờ giảng nào? — Tôi dự giờ 

văn học). 


3ê FOI 8 3aHHMÁIOCb DÝCCKMM ñ3BI- 
KÓM. (Tôi học tiếng Nga đã một năm 
nay). 
KÍTO Bbi ñÉ4£TE B CBOỐỐHHHI€ ANH? — 
XOMý b TEẾTP, H0C€UÁRO MY3ÉH, BĐC- 
TABKH. (Ảnh làm gì vào những ngày 
nghỉ? — Đi xem hát, thăm viện bảo 
tàng, xem triỀn lãm). 
3) hành động biểu thị: 
4) bản chất thường xuyên| TIIrứun nerásoT. (Chím bay). 
của chủ thẻ, tính chât hoặc| 3wén uózato+. (Rắn bò). 
trạng thái đặc thù cho nó; 3ónoro He pxáneer. (Vàng không rÌ). 


b) khả năng đặc thù cho| On xopoui6 rosopúT no-pýccKm. (Anh 
một người nào đó, ta nói tiềng Nga rất tốt). 

Máñb9HK BbIDA3úT€JIbHO HHTá€T CTHXÚ. 
(Cậu bé đọc thơ rät diễn cảm). 

ÔR xopomó muásaer. (Anh ta bơi 
giỏi). 

ñ ne kaTát0Cb Ha KOHbKáX (HE VMÉB 
KaráTbc#}. (Tôi không trượt băng (không 
biết trượt băng)). 








263 


Bằng 87 


Cách sử dụng thời hiện tại thay cho thời 


quá khứ 


I. Thời hiện tại được 
đùng với ý nghĩa thời quá 
khứ: 

a) để làm cho câu chuyện 
thêm sinh động, có tính diễn 
cảm hơn 


b) dùng với từ ỐbBáno 
(thường), hay để miễu tả 
hành động đã xảy ra trong 
quá khứ và hay lặp đi lặp lại 


2. Thời hiện tại được 
dùng với ý nghĩa tương lai đề 


và thời tương lai 


Baepá q ÕHII ÿ T0BápRItta. CHIM MRI, 
DA370BÄPHBAM, BIDYT CHEIUIHM — KTÓ- 
TO CTY4HTCđ... (Ngày hôm qua tôi tới 
chỗ người bạn chơi. Chúng tôi cùng ngồi 
trò chuyện, đột nhiên nghe thây có ai 
đó gõ cửa...) 

IiépBHửi neHb # npoBã/ óqeHb cKýuHO; 
HA HĐYIÓÄ J€Hb ÝTpOM BbE3XÁeT BỌ 
J1BOp noBóaKa... AI MagcúM MakcÚMo- 
BHuÍ.. ẨẤÂit BCTPẾTHJĐHCD KAK CTấphie 
npáTexn. (JI,) (Ngày đầu tiên tôi sông 
tât buồn; sang ngày hôm sau có một cổ 
xe đi vào trong sân... Ô! Mác-xim Mác- 
xi-mô-vích!.. Chúng tôi gặp nhau nhự 
những người bạn cũ). 

CeTÓnH1 ñ BCTAJT HÓ3NHO: HDHXOXXý K 
KOJÔ1NY —- HuKOTô y3 HeT. (JÌ.) (Hôm 
nay tôi dậy muộn: đi ra giềng nước 
chẳng còn ai ở đó cả). 

... ĐBIBẾHO, OH M€Hđ Hê 3aMeuáeT, a 
CTOO ÿ XBẾpH H RýMâtO: ÕêAHHñ, ÔÉ1- 
HH CTAapÉKÌ HaC MHỐTO, Mbí HTDÁ€M, 
HaM BÉC€JIO, 4 OH —- 0ñH-O1HHẼLI€HK... 
(JI. T.) (... Thường hay như vậy, ông 
ta không trông thây tôi, còn tôi đứng 
bên cạnh cửa và nghĩ: thật là một ông 
già đáng thương! Chúng tôi đông người, 
chúng tôi chơi đùa, chúng tôi vui vẻ, 
còn ông ta lẻ loi đơn độc...) 

3đágTpa MHm leTim œ JlennHrpá. 
(Ñgày mai chúng tôi bay đi Lê-nin-grát). 
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chỉ hành động nhât định sẽ|  CerónHg BêqepoM # Hný B TeáTp. (Tôi 
được thực hiện (đặc thù cho | nay tôi đi xem hát). 
các động từ chuyển động) | - - - + + © {TQ Q TS co 
ñ pemúna 6ecnosopórno. )Xpé6nă 
ỐpÓulew, ä nocTynáto Ha cuêHy. 3ápTpa 
M€Hf Y3 H© ỐÝ/H€T 3necb. ñÏ yxOXÝý 0T 
OIlá, HOKHIÁIO BCễ, HaqHHÁI0 HÓBYIO 
XH3Hb... fÏ YE3XlálO, KAK H BH, 8 AÍoc- 
KBý... (H.) (Em đã quyêt định rứt khoát 
rôi. Sồ phận đã được định đoạt, em sẽ 
lên sân khầu. Ngày mai em sẽ không có 
mặt ờ đây nữa. Em sẽ rời bồ người cha, 
bỏ lại tất cả và bắt đầu một cuộc sồng 
mới... Cũng như afh, em sẽ tới Mát-xcơ- 














Va...) 
Bảng 88 
THỜI QUÁ KHỨ 
Thể không hoàn thành Thể hoàn thành 
—-————__--_-'-__.-- -...._.._ 
Ø, THỊ, OH H3yWáj €TpÓH¿I M3YHHI  HOCTPÓHA 1 
H, TH, OH“ H3ÿH4ÁHñ4  CTDpÓHJA H3yqÚ7A4 HOCTPÓHIA ta 
OHỖ H3yqảz1O CTPÓH2O H3YHÚIO HOCTPÓHIO  J-0 
Mbi 
Bbi M3yuánH CTPÓH.1H H3ÿqWIM HOCTPÓHIH  J-H 
OHú 
Dạng nguyên: Dạng nguyên: 
MäydáTp (nghiên cứu), crpówrb (xây | w3yuf1s (nghiên cứu), TI0CTpÓHTb 
dựng) (xây dựng) 








Chú thích. 1. Thời quá khử được cầu tạo từ thân từ của dạng nguyên 
bằng cách thêm hậu tổ -z (pa6óraro (làm việc), pa6órax (đã làm việc); wuiTb (rửa), 
Mu (đã rửa), 

+. Các động từ thời quá khứ biển đổi theo sô (a pa6óran, wư pa6ỏranw) và 
giồng ở dạng số ít (on pa6óTa1, ouã pa6óraxa), nhưng không biên đổi theo ngôi. 
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3. Thời quá khứ của các động từ thể không hoàn thành chì rõ, hàih động 
nói chung đã xảy ra (ñ nayaán, # crpówa); thời quá khứ của các động từ thể hoàn 
thành chỉ rõ, hành động đã được thực hiện đền cùng (a nocrpónr Aow nghĩa là: 
ngôi nhà đã được hoàn thành; 4 úsyuúa anrxúfckuä xaúk nghĩa là: tôi đã biết 
tiềng Anh). 


Những nét đặc biệt trong cách cầu tạo thời 
quá khứ của một sẽ động từ 





Những động từ tận Những động từ tận Những động từ tận 





cùng bằng -cTH (-5TH} cùng bằng -q» cùng bằng -HyT 
Hecrf (mang, xách) Moqb (có thể) norñỐHyTe (hy sinh) 
Be3rú (chở) eqb (nướng) #cq&3HyTb (biền mầt) 


rpecrú (bơi thuyển) | crepêqs (canh giữ) | ocxénHyTb (bị rnù) 
Becrá (đẫn, dắt) - 
n/ecT6ú (đan, bện) 


Thời quá khứ 








ñ, Thị, OH HỆC, Bễ3, | MOT, IIễK, CTEĐẾT TIOTÉỐ, ñCuÈ3, OCIÉN 
rpÈØ, Bên, n/ẽ2 
ñ, Thị, OHá H©Clá, B€3-| MOT1á, reKJIá, CTeper-| IOTHỐJA, H€qé314, 0C- 


nã, Tp€ỐIÁ, Bená,| „lá J1 
nnená 
OHÓ H€CJIÓ, B€3/Ó, | MOIIÓ, I€KJJÓ, CT€- | HOTÉỐJIO, HCHẾ310, OC- 
rpeÕ1Ó, øe1Ó, 11eló|  perló Jên1o 
MbI | HCl, B3Nf, MOFJ, II€KIÉ, CT€- | IOTHỐ/IH, HCMÊ3/1H, ỌC- 
Bbì } TD€ỐJH, B©Tú, peraú JIÉnAH 


0H } n1e1li 








Chú thích. ¡. Những động từ ở đạng nguyên có -cTH (-arw) và ở thời hiện 
tại không có x, + ở cuỗi thân từ (decrú — necý, ne3rú — se3ý), ở thời quá khứ 
sẽ không có hậu tổ -a cho đạng giông đực sồ it, mà sẽ kềt thúc bằng phụ âm của 
thân từ. Thí dụ: necrú — HeCý — Hẽc (mang); 8earú — se3ý — n3 (chở). 

Nều các động từ ớ đạng nguyên có -crw, đồng thời có n, T ở cuỗi thân từ 
thời hiện tại, thì hậu tồ -a ở thời quá khứ vẫn được giữ nguyên và được đặt 
sau nguyên Âm của thân từ, Thí đụ: secrf — 5exý — nếu (dẫn, đắt); n1ecTú — 
n1erý — naễx (đan, tết). 

2. Từ các động từ kết thúc bằng -%4b (0epéqo (giữ); neus (nướng) thời 
quá khứ được cầu tạo với thân từ có tận cùng bằng r, w (6epšr, nẽx). Ở đạng 
giông đực sô ít không có hậu tò -4. 
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3. Từ một sồ các động từ có hậu tô -wy- thời quá khứ được cầu tạo bằng 
cách bồ hậu tồ đó: nor#6nyTb — norúỐ, wcwé3eyr — ncqés, Hậu tổ „ny- bị loại 
bỏ đi ở thời quá khứ chủ yêu trong các động từ, mà khi không có tiền tổ chúng 
được liệt vào loại những động từ thể không hoàn thành: cỏxnyrt — cox (khô 
hẻO), MÉp3HyTb — Mẽp3 (đóng băng), gpénnyT5 — kpen (trở nên vững mạnh). 

4. Trong các động từ có -epe- ở dạng nguyên (yMepÉrb {chềt), saneperw 
(đóng), repérs (mài, cọ), thời quá khử không có -a ở dạng giồng đực số it (ýHep, 
3ánep, Tếp). 


Bảng & 
Cách sử dụng thời quá khử của động từ thẻ 


không hoàn thành và động từ thể hoàn thành (bảng so sánh) 





Thể không hoàn thành 





Thỉ hoàn thành | 





Thời quá khử của động từ thể 
không hoàn thành được dùng đẻ 
chỉ: 

I, hành động như một quá 
trinh kéo dài, lặp đi lặp lại trong 
quả khứ: 

B ấTOM TOHý ñ MHÓTO MHTáU. 
(Năm nay tôi đọc rầt nhiều), 


f#Í OỐ51HO BCTABÁ1 B CeMb Ha- 
CỎB, VMbIBÁICH, ON€BÁICR, 3áp- 
TPâKAN H LIỂN B HHCTHTỶT. 
(Thường thường tôi dậy vào lúc 
7 giờ, rửa mặt, mặc quấn áo, ăn 
sáng và đi tới trường đại học). 

HlyMé1u nepéBbd, nHH noxxTb, 
Đ€Ká B0NHOBáJacb. (Cây côi xào 
Xạc, mưa rơi, dòng sông cuộn 
sóng). 





2. hành động đã được thực hiện 
trong quả khứ và không gắn với 
hiện tại: 








Thời quá khứ của động từ thể 
hoàn thành được dùng đề chỉ: 


1x. hành động đã kết thúc, được 
thực hiện vào một thời điểm nhật 
định trong quá khứ: 

B ấToM T0INý 4 HpOMHTáJ MHóTO 
KHHT. (Năm nay tôi đã đọc xong 
nhiễu cuỗn sách). 

CeTÔ/IHø s3 BCTA1 B cêMb. HACÓP, 
VMEUICH, OHÉJICH, HƠ34BTDAKAN H 
NOUIỂ1 B HHcTHTýT. (Hôm nay tôi 
đậy vào lúc 7 giờ, rửa mặt, mặc 
quần áo, ăn sáng và đi tới trường 
đại học). 

đamYMếAM lepéBbn, no4Sñn 
ÄOXIb, peKá 3aB0H0Báacb. (Cây 
côi bắt đấu xào xạc, mưa bắt đầu 
tơi, dòng sông nổi sóng). 

(Những động từ chỉ sự bắt đầu 
của hành động). 

2.hành động đã được thực 
hiện trong quá khứ, nhưng kết 
quả của hành động vẫn còn kéo 
dài tới thời hiện tại. 








267 


Tiệp theo 





Thể không hoàn thành 


Thể hoàn thành 





R BaM KTÓ-TO npHXOJMúA, nghĩa 
là: có một người nào đó đã đền 
anh, nhưng bây giờ anh ta không 
còn ở đây nữa. 

ñ Ốpaa ấTY KHÍPV ÿ T0BápHLta. 
nghĩa là: tôi mượn bạn một 
quyền sách, nhưng đã giả rồi, 
hiện nay quyên sách không còn ở 
chỗ tôi nữa. 

ñ 0TKpbibá OKHÓ. nghĩa là: tôi 
đã mờ cửa số, cửa được để mở 
trong một khoảng thời gian nào đó 
và bây giờ đã được đóng lại. 





K BaM KTó-T0 npnuiểu. nghĩa là: 
có một người nào đó tới chỗ anh 
và hiện nay đang còn ở đó. 


§j B382 šTÿ KHÍTY Y TOBápHIA. 
nghĩa là: tôi đã mượn quyền 
sách và hiện tại quyển sách đó 
đang còn ở chỗ tôi. 


Ø 0TKp6GL OKHÓ. nghĩa là: tôi 
đã mở cửa số và hiện tại cửa số 
còn mở, 


Chủ thích. Thời quá khử của các động từ thể hoàn thành với nghĩa hành 
động đã xảy ra trong quả khứ, nhưng kt quả của hành động còn kéo dài tới lúc 
nói, thường được dùng như thời hiện tại khi mô tá các sự kiện xảy ra vào thời 
điểm nói: Ocenb. /lec onycréa. BéTep KauácT BepXÝUIKH Depépbes. Jlúcrb3 no- 
xearém. (Mùa thu. Rừng hoang vắng. Gió lay động ngọn cây. Lá cây ta 
vàng.) 


Bảng œ 
Cách sử dụng hình thái thời quá khứ với từ 
6mnáno (thường hay); 6640 (định) 


1. Thời quá khứ của động từ 
thể không hoàn thành được dùng 
với từ ỐNBáno khi nói tới những 
hành động thường xuyên lặp đi 
lặp lại trong quá khứ. 


2. Thời quá khứ của động từ 
thê không hoàn thành được dùng 
với từ ÕBlIO khí nói tới hành 
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OH, ÕHBá70, NpHXOHÚI K HAM 
O Bê4€ĐÁM, CAHfICH B CAHÝ H 
DACCKá3b{BAJI HAM HTÓ-HHỐYb HH- 
T€PẾCHOE H3 cBoÉÄ X3HM. (Anh 
ta thường hay đền chỗ chúng tôi 
vào chiểu tôi, ngối trong vườn và 
kể cho chúng tôi một chuyện gì 
đó lý thú trong cuộc đời mình.) 

8 xoTế4 Õg10 CKa3áTb ©eMỸ ñpáö- 
ñy, HO He peurfcs. (Tôi đã toan 


định nói thật với anh, song lại thôi.) 


Tiệp theo 





động đã được dự định, nhưng 
không được thực hiện, hoặc hành 
lông đã bắt đấu, nhưng không 
qược kết thúc vì nguyên nhân gì 
đo. 


¡1 coốnpáncq 6tiq0 noÉxaTb šTHÉM 
JIÊTOM Há MOD€, HO OỐCTOáTE/Ib€T- 
Ba IoMeHáw. (Tôi đã toan định 
hè này đi biển, song điểu kiện 
không cho phép.) 

MHI HOULAW ỐI4NO B KHHỎ, HO HaC 
3A1eptánM. (Chúng tôi đã toan 
định đi xem phim, nhưng lại bị 
người ta giữ lại.) 





Chú thích. Dạng nguyên của động từ đi sau hình thải thời quá khứ của 


động từ có từ 6iao, 


thường là dạng nguyên của động từ thể hoàn thành (xorên 


66:10 cKa3árb (đã toan định nói); coốnpáncø# Ốao noéxars (đã toan sửa soạn đi). 


, 


Bảng gĩ 


Cách sứ đụng thời quá khứ-thay cho thời tương lai 





Thời quá khứ của các động từ 
thể hoàn thành (thường là những 
động từ chuyền động) được dùng 
thay cho thời tương lai trong ngôn 
ngữ hội thoại để truyển đạt tính 
khẳng định của câu nói. 


ýÏ noulễ1, cKópo BEPHýCb. (Tôi 
đi đây, sẽ về ngay.) 

⁄1 n0ÉXan Ha BOK3ÁN 3a ÔH.IÉTa- 
MH, 3 TH HDHẾN€Lb K OTXỎNY 
nóe31a. (Tôi đi ra ga mua vé đây, 
còn anh sẽ đến đó vào lúc tấu 
chuân bị chạy.) 

ECJH RâM H€ HOMỐTVT, Mbi npo- 
nánw. (Nêu chúng tôi không được 
giúp đỡ, thì sẽ nguy mắt.) 





Bằng q3 


THỜI TƯƠNG LAI 


FT.ả————— _ ___. 


Thời tương lai phức hợp 


Thời tương lai đơn giẢn 





ñ Ốý1Y \HTáTb (tôi sẽ đọc) 
Thì ÕÝ/I€HIb HHTáTb 
0ñ, OHả, OHÓ ÕÝ/I€T qHTấTb 


TIPO4HTáIO 
TIDOHNT4@I0b. 
TIpO4iTắeT 
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Tiệp theo 





Thời tương lai phức hợp 


"Thời tương lai đơn giản 








MEI ỐÝ€M NHTÁTb TPO9WTá€M 
Bbi Ốý©T© HHTáTb IIpO4HTá€Te 
OHÚ ỐÝýLYT NHTÁTb NPOWHTáIOT 
# Õýñy H3yuáTb BHIIO./IHñTb|  H3yý BbITIO¿EHIO 
(tôi sẽ nghiên cứu) (sẽ thực 

hiện) 
TH ỐÝJ€Ub W3ÿQÁTb BhiiOIHẾTb| H3Ÿ4MLTb BbIIOJTHNLIb 
0H Ì 
OHấ) ØÝÄ@TH3ÿ4ÁTĐ ĐBHIOTHẾTb| H3ÝH4MT BBIIOJHHT 
oHỗ 
Mbl ỐÝB€M H3WHẤTbĐ  BHIONHẾTb| H3Ý4HM BEÌTO/IRHM 
Bbl ỐÝÄ€T@ M3ÿHẢTb  BHIIONHSTb| H3Ý4HT€ BBIIIOTHHT€ 
OHÍ ỐýñyT H3yHấTb  BBIIOZHẤTb| HSÝM4T BBHITIO.THST 





hợp được cầu tạo tử những động 
từ thể không hoàn thành. 

2. Thời tương lai phức hợp được 
cầu tạo nhờ thời tương lai của trợ 
động từ (6ýay, ỐÝaeuie v.V..) và 


Chủ thích. 1. Thời tương lai phức 
hình thái nguyên của động từ. 


1. Thời tượng lai đơn giản được 
cầu tạo từ những động từ thể hoàn 
thành. 

2. Thời tương lai đơn giÀn cũng 
có vi tổ ngồi như thời hiện tại của 
động từ thể không hoàn thành. 





Ý nghĩa của thời tương lai phức 


hợp và thời tương lai đơn giản 





1. Thời tương lai phức hợp chỉ 
hành động sẽ xảy ra, nhưng 
không rõ hành động đó có được 
tiền hành đến cùng hay không (1 
6ýny waTáTb KHÍ"Y (tôi sẽ đọc 
sách), a ÕÝAY H3yHáTb ñ3HK (tôi 
sẽ nghiên cứu ngôn ngữ), 3 6ýAY 
HHCáTb IWCbMÓ (tôi sẽ viết thư). 











1. Thời tương lai đơn giản chỉ 
hành động sẽ được thực hiện 
trong tương lai và sẽ được tiền 
hành đền cùng (ø npownTálO KHÍ- 
ry (tôi sẽ đọc xong quyển sách), 
ñ H3ywý 3K (tôi sẽ nghiên cứu 
xong ngôn ngữ), ä HAHHUIý IHCb- 
MÓ (tôi sẽ viết xong bức thư), hoặc 
chỉ sự bắt đầu của hành động (n 
sanoto (tôi sẽ cầt tiếng hát), 8 3a- 
KpHuý (tô: sẽ thét lên). 





27n 





Tiệp theo 





2. Thời tương lai phức hợp 


2. Về sách sử dụng thời tương 


không thể dùng để thay thể cho| lai đơn giản xem bảng sau, 


các thời khác. 





Bảng q> 


Cách sử dụng thời tương lai đơn giản 





1. Để biểu hiện khả năng có thể hoặc không thê thực hiện hành động 





1. Khả năng có thể thực hiện 
hành động. 


2. Khả năng không thể thực hiện 
hành động (với nghĩa này thời 
tương lai đơn giản được dùng 
nhiễu trong các câu có chủ khái 
quát, 

(Cầu có chủ khải quát là câu trong 
đó thành phần chính được biểu hiện 
bảng động từ ở đạng ngôi thứ 2 số 
it thời hiện tại hoặc tương lai, đồng 
thời chỉ hành động có liên quan tới 
bầt kỳ ngôi nào, kể cả sồ ítlắn sồ 
nhiều.) 





ỐIbKO OH OTBẾTHT Hã ấTOT BO- 
npÐš. (Chỉ có anh ta trả lời được 
câu hỏi này). ~ 

ÔH Hã Bc€ DÝKH MắCT€D: H 3/IeK- 
TPÍ4ÊCTBO IDOBEBẾT, H HaCEí no- 
HÉHMT, H MéỐ€/Ib cMaCTepúr. (Anh 
ta là một thợ toàn tài: biết mắc 
điện, biềt chữa đồng hồ, biết làm 
cả đồ gỗ). 

He noRMý HHKáK, úTO Tí rOBO- 
pÉub. (Tôi không tài nào hiểu nổi 
anh nói gì), 

WÝ pÝdKy, HHkáK He Hañný, 
(Tôi tìm chiềc bút, nhưng không 
thể tìm thầy được.) 

Euý He yrondue. (Chẳng ai có 
thể làm vừa lòng anh ta được.) 

[lpóii1oro ne pepnElus. (Không 
thể trả lại quá khứ được.) 

C7e3áMH TÓPIO H€ n0MÓX:eUln. 
(Iocnỏsnna) (Nước mắt không 
làm dịu được đau khổ.) 

B3 TPYAá H€ BEIH€LUE. H pEIỐKY 
M3 npYná. (HocnónHua) (Tay làm 
hàm nhai, tay quai miệng chế.) 

HaM npHJIŠTCñ 3ñ€cb H04EBáTb,—| 
CK33471 OH C 1OCÁOIO,—-B TâKÝEO 
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M€TÉ/Ib qÉp€3 TÓPEI HE Iepeé/Tettli.. 
(L) (Chúng ta phải nghỉ lại đây 
thôi, — anh ta buốn bực nói, — 
vượt sao nổi núi vào lúc bão tuyết 
như thê này.) 





II. Thời tương lai đơn giản với nghĩa thời hiện tại và thời quá khứ 





1. Để biểu thị những hành động 
xảy ra một lấn, nội tiếp nhau, 
diễn ra trên nến của một hành 
động khác, thời tương lai đơn 
giản có thể được dùng: 

a) với nghĩa thời hiện tại; 


b) với nghĩa thời quá khứ. 


2. Để biểu thị những hành động 
xảy ra một lần, lặp đi lặp lại như 
những hành động thường hay gặp 
trong các câu chuyện về những 
sự kiện quá khứ, thời tương lai 
đơn giản được dùng: 





Býpw MTJIỐIO HéỐO KDÓ€T, 

ĐúxpH CHẾNHH€ KDYTi, 

To, KâK 3B€pb, 0Hấ 38BÚe€T, 

To 3anxáqeT, KaK nHTấ... (Ïl) ` 

(Bão kéo mây đền phủ kín trời, 

Tuyềt mù trắng xóa khắp muôn 
nơi, 

Khi vang tiềng hú như cẩm thú, 

Lúc thì nức nở tựa trẻ thơ...) 

Howb ÕHLIÁ TÁXâÑ, CIÁBHAđ, Cá- 
Mafñ VIÓỐHañ 18 ©31pi. ĐếT€p TO 
HpOLI€JI€CTT B KỳCTáX, 3âKAdáeT 
BÉTKH, TO COBCÉM 3aMpET... (T.) 
(Đêm thật yên tỉnh, tuyệt đẹp, vô 
cùng thuận lợi cho chuyển đi. Gió 
lúc thì lao xao trong bụi cây, khế 
lay động cành lá, lúc thì lặng 
bặt...) 
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4) với nghĩa thời hiện tại; 


b) với nghĩa thời quá khứ, 





Khi mô tả những sự kiện thuộc 
thời quá khứ xa xưa, thời tương 
lai đơn giản có thể được dùng 
với từ ỐbiBả1o. 











Tiệp theo 





CROñ 0ỐtihHñ: nenb, g TIPOBCXcý 
TAKÍM ÓỐPA3OM: BCTÁHY B8 1aCÓB, 
ỐHicTpO onÉnych, H034BTPAKAIO 
ÊÄY Hã 3aHiTH. 3aHnMátocb 10 
061a, noróM noo6Éñam, OT0XHý 
H HHý R ðmốanoTeKy. (Một ngày 
bình thường tôi sông như sau: 
ngủ dậy lúc § giờ, mặc quần áo 
thật nhanh, ăn sáng và đi lên lớp. 
Học đền bữa cơm trưa, sau đó ăn 
cơm, nghỉ một chút rồi đi thự 
viện). 

Búno y neró (ĐênuKona) CTpáH- 
HO OỐbIKHOBÉHHê — XO/UÍTb nO kã- 
HIHM KBAPTHDAM. ÏÏpHHT K ydú- 
T€/IO, CẮNŒT W MO/HMÍT; HOCHHÁT 
ŠTäK MÔ HAC-TpVTÓÏ M yñnẽ1... 
(H) (Ảnh ta (Bê- -l-côp) có một 
thói quen kỳ lạ — đi khắp các 
phòng ở của chúng tôi. Đền chỗ 
thầy giáo, ngồi xuồng và im lặng; 
cứ ngồi im lặng thê rầt lâu rối sau 
đó bỏ đi...) 

..HỈ TâaK XXÁIKO CTÁHe€T, tTỌ 
6blB4n0 monoänEuie K H€MÝ, BO3b- 
MẼUlb 34 DyKH HCKáetilb: đ[ jeber 
Kapl WiBánomnul» On mo6ún, 
KOTH3  ©MỨ TOBODÍUI TâK; BCerHã 
HDHJäCKắệT, H BÉIHO, qT0 pac- 
TpóraH... (JL. T.) (... Và thật tiêc, 
hổi đó tôi thường đền bên ô ông; 
cẩm lẫy tay và nói: sLieber (thân 
mền) Karl I-va-nô-vichle Ông ta 
rât thích khi tôi nói với ông như 
vậy; luôn luôn âu yêm và rõ ràng 
là rầt cảm động...) 
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3. Để chỉ hành động hoàn toàn 
không có trong hiện tại hoặc trong 
quá khứ, người ta dùng thời 
tương lai đơn giản: 

a) thay cho thời hiện tại; 


b) thay cho thời quá khứ. 


4. Thời tương lai đơn gián 
được dùng thay cho thời quá 
khứ để biểu thị hành động ập 
đền nhanh, bầt ngờ (đi kèm với 
động từ có thể có tiêu từ nhần 
mạnh Kaw hoặc ngũ đoạn KaK 
BADYT). 











Tiệp theo 


CónHhe cToứT Heno/BÉ&HO Hañ 
TO/IOBÓI H XG@KếT TpaBý... HH lê- 
PÊBO, HH BOHá HE LIEJIOXHýTCH; 
Hâ] J€DéBH€l W HÓ/IÊM /JI©KÍT H€- 
BO3MYTHMAW THIUHHá... (ŸOHU,) 
(Mặt trời đứng im bắt động trên 
đầu và thiêu đốt đồng cỏ... Cây 
cỏ, mặt nước đứng im phăng phắc, 
trên làng mạc và cánh đồng một 
sự yên lặng tuyệt đôi đang bao 
trùm...) 


Bcẽ Ốt110 TÚXO, B0/HÁ H€ HO- 
IEIM€TCW, /HCTÓK H€ II6OXHÊTCS. 
(Akc) (Vạn vật đểu im lặng, 
sóng không hể gợn và cây lá 
không hể lay động). 


Wný 3 suepá no ý.1Hue, H BApYF 
KTÓ-TO KâK CXBÁTHT M€HÍ 3á DY- 
Ky. (Hôm qua tôi đang đi trên 
phô, bỗng nhiên có một người 
nào đó tóm lầy tay tôi.) 


[epácMM rJ11É/1, F18161 1A KAK 
3acMeETcs pnpyr. (T.) (Gêraxim 
nhìn, nhìn mãi rối bỗng phá lên 
cười.) 
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Bảng s4 


THỨC ĐIỀỂU KIỆN 





Thể không hoàn thành 


Thể hoàn thành 





ñ, ThỊ, OH CTĐÓMI ỐBl  H3ÿHqá. Ốbl IOCTPỎH/ Ố  H3ÿqÚ1 Ốti 

ñ, Thỉ, OHÁ CTDÓH/l4 ỐBl H3Yydqá1a Õbi IIOCTPÓHJIA ỐbI H3V4/1a ỐHI 
OHÓ CTPÓM1O Ốm  #3yuáo ÕM | nocTpówno 0i H3Y4Ú.10 Ốbi 
Mbi 

Bhl CTĐÓHJH Ốb!  H3VQÁ1H Ôn IOCTDÓHJIH Ốbi H3yqúnH 6ki 
OHú 








Chú thích. Để cầu tạo thức điểu kiện người ta sử dụng hình thái thời 
quá khử của động từ có thêm tiểu từ 6u, , 


—————_-__—._..__... 
Cách sử đụng thức điều kiện 


——_——-—_ CC 


Thức điểu kiện được dùng để 
chỉ: 

2) hành động có thể thực hiện 
được tron# hhững điểu kiện nhật 
định; 


b) hình động giả thiềt hoặc 


mong muồn; 


c) đỀ biểu thị yêu cấu hoặc 
mệnh lệnh không đứt khoát, 








EcnH 6w y MeHf 6110 ppéMg, 8 
NOUIỀ1 Ốbt B T©áTp. (Nêu như tôi 
có thì giờ, thi tôi đã đi xem hát 
rồi). 

CerÓNH3 ñ Hê MOTÝ, HO sáBTpa 
ñ C YAÄOBỐJbCTBHeM HOLIÊN ÕM B5 
Teáp. (Hôm nay tôi không thể, 
nhưng giá là ngày mai tôi sẵn sàng 
đi xem hát). 

Cxopéï 6 npnuidó éro! (Mùa 
hè tới mau lẻn!) 

[louễ ốm TH noryndrb! (Giá 
anh đi dạo chơi một chút thì tôt 
đầy) 

Iouután 6bi Tu khúry! (Giá anh 
đọc sách một chút đi thì hơn!) 


Chú ý. Tiểu từ 6u không gắn chặt với động từ, nó có thể dùng ở những 
vị trí khác nhau ITOHE câu: ƒl € VAOBỏ4bCTBHM nGuIỆ1 ốm g TeáTp. hoặc; Ñ 6w 
€ YAoBÓnbcTsnew noluễn b reárp. (Tôi sẵn sàng đi xem hát.) 
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Nều dạng điểu kiện được dùng trong câu phức hợp, thì tiểu từ 6m sẽ có cẢ 
ở trong mệnh để chính cũng như mệnh để phụ: Ecnn 6m y MeHfñ Ố1O Bpê- 
Ma, # HOuiễ1 Ốk! B8 T€ấT. 

Trong các câu vô chủ dạng nguyên của động từ hoặc trạng từ Vị ngữ có 
tiểu từ 66: đi kèm, có thể thực hiện chức năng của thức điểu kiện khi biểu đạt 
thành động giả thiết hoặc mong muốn: IloéXarb Õw ZIÉ†0M ná mope! (Mùa hè đi 
ra biỂn thì hay quá!) Xopouió 6w aoÉxars /nÉếToM má wope! (Mùa hè mà được ra 
Điển thì tuyệt!) 


Bằng 95 


Cách sử đụng động từ thể không hoàn thành và động từ thể 
hoàn thành với tiểu từ phủ định ne ở thức điều kiện 
CC ————————————-m 


"Thể không hoàn thành biểu thị sự 
raong muỗn đề hành động không 
xây Tả 


“Thẻ hoàn thành biểu thị sự lo lắng 
sợ hành động không mong muỗn sẽ 
xÂy ta 





He sktXOJLfI Ôi Thị C€TÚH# Hà 
mIIy: ódehb xóz1on8o. (Anh đừng 
ra đường hôm nay thì hơn: lạnh 
lắm). 

He 6ếran ỐH THÍ TAK ỐHCTDO: 
ynarẽtIb. (Tồt hơn là cậu đừng 
chạy nhanh thề: ngã đây). 


He éxaTp 6 núkynất (Đừng đi 
đâu cà thì hơn!) 


Hwkorná 6i H€ BÉIẾTb H HỆ 
cnúuiare šToro! (Tốt hơn là đừng 
bao giờ nhìn thầy và nghe thây 
điểu đó!) 





He BúiUre1 Ốbi ÕO2IbHÓÏI CJIÉUIKOM 
pámo Ha ýnuy. (Mong sao bệnh 
nhân đừng ra đường quá sớm). 


He y0eán Ốbi OH Ky/1á-HHỐYJb. 
(Kak Ốw oH He yØcKán kYHá-BH- 
6ynb.) (Mong sao anh ta đừng bỏ 
đi đâu). 

He nọoếxarb: bi OCTAHÓBKY. 
(KaK ốm He npOÉXãTb OCTAHÓBKY.) 
(Mong sao đừng đi quá bên). 

He npocnátb Ốp. (KaK Ổn Hệ 
npocnáTs.) (Mong sao đừng ngủ 
quên). 

He yponúrb Õbi ñá3y. (KâK Ốbi 
He YpOHúTb Bá3y.) (Mong sao 
đừng để rơi lọ cảm hoa đây). 

He sa6áre 6bi eTÓ T€7€QSH. 
(KaK ÕM He 3AÕ5Tb HÓMGp eTÓ 
Teiebóna.) (Mong sao đừng quên 
sô điện thoại của anh ta đây). 





Chú thích. ¡. ĐỀ biểu thị nguyện vọng để hành động không xảy ra, người 
ta thường dùng động từ thể không hoàn thành. ở đạng thức điểu kiện: He éxan 
6m TH oAún! He éxare 6w T€6€ oAnoMý! (Anh đừng đi một mình thì hơn!) 
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2. Để biểu thị sự ío lắng sợ hành động không mong muôn sẽ xảy ra, người 
ta chỉ dùng động từ thể hoàn thành: He npoéxa1 6 Tư ocraHónxyl He npo- 
xaTb Õm Te6ẽ ocranónky! (Mong anh nhớ kẻo đi quá bên!) 


3. Sự lo lắng sợ bành động không mong muôn có thể xảy ra, có thê được 
truyền đạt nhờ ngữ đoạn xa Ốw He + động từ thể hoàn thành: Ka 6w Tư 
te npoếxax ocTaHóeky] KaK 6w Te6 He npoéxaT ocranoeKy! (Mong anh đừng 
bỏ lỡ bền! Liệu anh đừng quá bên đầy!) 


Bằng gẽ 
THỨC MỆNH LỆNH 





Tận củng bằng (s) phụ 
R Tận cùng bảng -k (là | âm mềm hoặc phụ âm 
Tận cùng bằng -w | tạn công của thân từ) | tít mắm (là tận cũng 








của thân từ) 
S|nnú (đi đi) pa6óraÄñ (làm đi) BCTaHb (dậy đi) 
Ò |#ayqú (học đi) Haydái (học đi) nñphrorób (chuẩn bị 
đì) 














{ |roBopứ (nói đi) opraHHsýñ (tổ chức đị)| Ốpocb (ném đi) 

T|mcqéamw (biển đi) | nanonnáä (thực hiện | pexb (cắt đi) 
đi) 

S |mAúre pa6óTaïTe BCTáHbT€ 

Ồ 

Ñ | H3yuñre H3yuáÄTe IPHTOTÓBbT€ 

H 

1 |ToBopñre ' -| opranHaýäre ÕpócbTe 

É 

U | nñc13HHTe BBIïIOIHñäT€ DÊXXbTe 








Chủ thích. r. Thức mệnh lệnh được cầu tạo từ thân từ thời hiện tại của 
các động từ thể không hoàn thành: „Arú (đi) — nnễuIs — HA, pa6órarb (làm) — 
paØóTaeur:Ơ — paØ6órañ, pé3aTb (cắt) — pézetit: — p€Xb, V. V...; từ thân từ thời 
tương lai của các động từ thể hoàn thành: w3y4úrs (học) — n3ý4w1I5 — H3ydú, 
ØpócETb (nếm) — ỐpócHuie — Ốpocb, npnroTóewrb (chuẩn bị) — IpBrOT6BRuIs. 
— npHrorôp», v. v.... 

2. SỐ nhiều cầu tạo từ dạng số ít bằng cách thêm vĩ tô -re: uní — HAHTe, 
H3ydáÏH — H3YM4RT€, BCTaHb — BCTẤHET€ V. V.... 


°91? 


Tiệp theo 





Tận cùng bằng -w 


“Tận củng bằng -ñ (là 
tận cùng của thân từ) 


Tận cùng bằng (›) phụ 
âm mềm hoặc phụ âm 
rít mễm (là tận cùng 

của thân từ) 





1. Đồi với những động 
từ ở dạng ngôi thứ 1 SỐ 
ít thời hiện tại hoặc 
tương lai, trước các Vĩ 
t6 ngôi có phụ âm và 
trọng âm rơi vào vĩ tổ: 
WñÝ — HA, H3V4ý — R3Y- 
4, TOBODIO —- FOBODÚ. 

Nều tiển tổ pm- có 
trọng Âm kêt hợp vào 
với những động tự này: 
BHẪAY, BEIVAY, BBICKAXXY 
v. v.., thì thức mệnh 
lệnh vẫn tận cùng bằng 
H; BB1H, BBIVMH, BHCKâ- 
3XH. 


2. Đôi với những động 
từ ở dạng ngôi thứ 1 số 
ít thời hiện tạt boặc thời 
tương lai đơn giản có 
phụ âm w đứng sau một 
phụ âm khác: 
OCTÍTHY ~— ]OCTHTHH, 
HCHÊ3Hÿ — HCHÉ3HH, 
CBÉpTHY -— CBÉPTHH 
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1. Đồi với những động 
từ ở dạng ngôi thứ 1 số 
ít thời hiện tại hoặc 
tương lai tận củng bằng 
~© Sau một nguyên âm: 
pa6ÓTato —— paÕÓTaÄ, n3y- 
Wảio — H3V4áđÄ,  OpTAHH- 
3Ýý!O — 0pFAHH3ýä, BHIO/1- 
HắtO — Bst10HđÑ, ốpnocáIo 
— 6pocảR, 


2.Đôi với những 
động từ một âm tiềt có 
H ở thân từ dạng 
nguyên (n#rb (uông), 
JIRTb (rót), U!MTb (khâu), 
ỐmTb (đánh), v. v...): 
tIblO—nel, ñbi0o—€l, 
1Ibl@— tileñ. Ốpt—ốeÑ 

Việc tiển tỏ kết hợp 
vào với động từ không 
làm thay đổi các quy 
tắc (pHinleft, Bbi/Teli). 





¡. Đôi với những 
động từ ở dạng ngôi 
thứ 4 số ít thời hiện tại 
hoặc tương lai trước 
các vĩ tô ngôi có phụ Âm, 
đồng thời trọng âm 
không rơi vào vĩ tô -y, 
~®©: 

BCTắHV — BCTAHb, pế- 
Xy —pe#b,  ỐpótHy — 
ỐpoCb, „~ IDHTOTÓB/O — 
TpHTOTÔB», CÃ1Y — CWJb. 





Bảng g? 


Việc sử dụng thể của động tử ở đạng thức mệnh lệnh 
phụ thuộc vào sự có mặt hoặc vắng mặt tiểu từ phú 
định ne đứng trước chúng 





Thức mệnh lệnh không có từ phủ 
định (thể không hoàn thành hoặc thể 
hoàn thành) 


“Thức mệnh lệnh có từ phủ định 
(thể không hoàn thành) 





llowÁñyñCTa, 0TKpỐW OKHÓ. 
(Hãy làm ơn mở cửa số ra). 


IÍonoÄnủ ko Me. (Hãy đi lại 
gần tôi). 

Iloaoxfre (K“anHTe) KHÍrH Ha 
cro/r. (Hãy đặt sách lên bàn). 

Nañ ỐonoHômMy ýTO n€KápcTnO. 
(Hãy cho bệnh nhân thuốc này). 


BoabMÍ (6epñ) TeTpánb AOMÓÄ. 
(Hãy mang vở vẻ nhà). 


IĨOwÁñyÄCTA, 0THecí cerónns 
KHÍTH B ỐHỐ1HOTéKy. (Hôm nay 
hãy mang sách đền trả thư viện). 

ÔTH0CÍ KHÍTH BCerná B CpOK. 
(Hãy luôn luôn trả sách đúng thời 
hạn). 





Iloxá/1yñcTa, ne OTKpbiBál ceñ- 
tác oKHó. (Bây giờ đừng mở cửa 
số vội). 

He nonXoHú Ko Me. (Đừng lại 
gần tôi), 

He kianúre kKHÍrH Hã CTOI. 
(Đừng để sách lên bàn), 

He namái cwý ýTo geKápcTo: 
Bpaq 3anpeTú. (Đừng đưa cho 
anh ta thuồc này: bác sĩ cầm đây). 

He 6epí Terpánb, # 1ó0xceH 
IpoBÉpTb sánwcH. (Đừng lây vở 
vội, tôi còn phải kiểm tra phẩn 
ghỉ chép). 

He oTuocú cerónHd KHÍrH B 
0uố/woréky. (Hôm nay đừng mang 
sách trả thư viện). 








Chủ thích. 1. Niều động từ ở dạng thức mệnh lệnh không có tiểu từ phủ 


định đứng trước, nó sẽ được dùng hoặc ở dạng thể hoàn thành hoặc ở dạng thể 
không hoàn thành tùy thuộc vào ý nghĩa của câu. Thí đụ: [oảYäcT4, BO3eMd 
KHÍPH H oTHecñ nx n 6wốnnorexy. (Hãy làm ơn cẩm lẫy sách và mang đền thự 
viện.) Bepá scerná KRúrn 5 ấtoñ' GHỐuoTéKe. (Hãy luôn luôn mượn sách ở thư 
viện đó.) Bcerá oTHocứ KHÁTM b cpor. (Hãy nhớ tuôn luôn mang trả sách đúng 
hạn.) 

2. Nều động từ ở dạng thức mệnh lệnh có tiểu tử phủ định ne đứng trước, 
nỏ sẽ luôn luôn được dùng ở đạng thể không hoàn thành, thậm chí cà khi nói 
tới hành động xảy ra một lẩn: He 6epñ ceRuác šry KHÍrY, q laM Te6ế eễ noTÔM, 
(Bây giờ đừng lây quyền sách đó vội, tôi sẽ đựa cho anh sau.) 
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Về một sồ trường hợp sử đụng hình thái thức mệnh lệnh của động từ đi 
với tiểu từ phủ định ne, xem bằng sau. 
Bảng g8 


Dạng phủ định của thức rnệnh lệnh với những ý nghĩa khác 
nhau 


Lời kêu gọi hoặc yêu cấu đừng 
thực biện hành động (thể không 
hoàn thành) 


llowányñcTa me  xaónal 
ñBépbiol (Hãy làm ơn đừng dập 
cửa mạnh!) 

He 6epú Mo© Trerpáms. (Đừng 
lầy quyền vở của tôi). 


He Tpóraä ấy náay! (Đừng 
động vào chiếc bình đó). 


Hẹ roBopứ HHKOMÝ O TOM, T0 8 
T€ØŠ paccKaaán, (Đừng nổi với ai 
điểu tôi đã kể cho anh). 


He yxonú, npouý re6¡. (Đừng 
đi, tôi yêu cầu anh đây). 





CMOTpÚ He ná1aÄ, ỐYñb OCT0- 
pÓxeH. (Chú ý, đừng ngã đây, 
phải cẩn thận). 

CMoTpú, He 3a6bigál nac. (Nhớ 
đừng quên chúng tôi nhé). 











Ngăn chặn, phòng ngừa những 
hành động không mong muôn, 
không đóng chỗ (thể hoản thành) 


He xaónHH CñyqiálHO NBépbio. 
(Nhớ đừng nhỡ tay dập cửa mạnh 
đây. ` 

He bpo3bMÍ CñyUâñHO MOIO T€T- 
pánb. (Chớ lây lẫn quyển sách của 
mình đây). 

Hecá páay ocTopỏxio, He ypo- 
Hú eẽ. (Cẩm chiếc bình cần thận, 
đừng làm vỡ đây). 

He ckaxdi cñydáñHO KOMÝ-HH- 
Ốyb O TOM, HTO ñ T€ỐÊ pACCKA- 
aán. (Chớ nói lỡ với ai điểu tôi 
kể cho anh đây). 

CMƠIpÍ He YVÏHú, He 3anepéB 
nnếpH. (Cẩn thận đây, chớ lỡ bỏ 
đi đâu mà không đóng cửa nh). 

CMOTDÍ He YHANÚ, 386Cb Ốq€Hb 
CKÓIb3Ko. (Cần thận, kẻo ngã 
đầy, 6 đây trơn lắm). 

CMOTpú, H€ 3A6ýNb HÓMGp MO€- 
Tó re1ebóna. (Cần thận chớ quên 
số điện thoại của tôi đầy). 





Chứ thích. Nêu tiểu từ cworpú cẩn thận được dùng để ngăn chặn hành động 
không cắn thiệt, không đúng chỗ, thì động từ ở dạng thức mệnh lệnh có thể là 
động từ thể hoàn thành cũng như thể không hoàn thành: Cworpíứ He ynanú, 
37eCb öqedb €Kó1s3ko. (Cần thận, kẻo ngã đầy, ờ đây trơn lắm.) CMoTpứ me 
nảAaă, Ốyxb ocropóxen. (Chú ý, kẻo ngã đầy, hãy cẩn thận.) 
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Bảng go 


Cách sử dụng dạng nguyên có hoặc không có 
từ phủ định với ý nghĩa thức mệnh lệnh 





Mệnh lệnh thực hiện hành động 
(thể không hoàn thành hoặc thể 
hoàn thành) 





[loxolrú ko Mnel (Hãy đi lại 
gần tôi!) 

Bcrarbl (Đứng dậy!) 

B3RTb BCề HeOỐXOHÍMO© ñ ROpỐ- 
ry. (Hãy mang tầt cÀ những gì 
cẩn thiết cho chuyên đị.) 

ChnéTk Túxol (Ngồi im!) 








Mệnh lệnh không thực hiện hành 
động (thể không hoàn thành) 


He noAxoRfúTb Ko Muel (Đừng 
lại gần tôi!) 

He scTasárl (Đừng đứng dậy!) 

He 6pare B AopÓrny Huqeró 
JúUHerol (Đừng mang những gì 
thừa lên đường!) 

He myMwéTb! (Không được làm 
ồn) 





Chú thích, Mệnh lệnh thực hiện hành động có thể được biểu thị không chỉ 
bằng dạng nguyên của địng từ thể hoàn thành, znà cả bằng dạng nguyên của 


động từ thể không hoàn thành, thí dụ: 
nằm im!) Cwnér» rúxo! (Hãy ngồi im!) 


Montáre! (Hãy im lặng) Jlexáre! (Hãy 


Mệnh lệnh không thực hiện hành động chỉ có thể được biểu thị bẰng dạng 
nguyên của động tử thỶ không hoàn thành. 


Bảng 1oo 


NHỮNG ĐỘNG TỪ TẬN CÙNG BẰNG -cø 


3annMáTbcn (làm việc) 


Dạng 


nguyên 


Thể không hoàn thành 








Thể hoàn thành 


1OÔúTbc1 


ysúrbcs (học) (đạt được) 





ñ 3âHHMáKXb 

ThÌ 32HHMá€LIbQl 

QH, OHá, OHÓ 32- 
HBMả€TCã 

Mbi 34HHMá©MCã 

Bbi 34HHMá€T€Cb 

OHH 3aHHMã(OTC* 


~K@Ø-Cb 
k.) 


Thức trần thuật 
Thời hiện 





yuýcb 
~Ellib~C#| ý4HLIIbCs | =NIb~C3 
~€T-C1 |ýHHTCđ 


-€M-C1 | ÝHHMCH 
~ETe-Cb | ÝWT€Cb 
“IOT-Cñ | ÝH4TCR 


————————_— '___ộ CC | 


-V-Cb 


"HT | Không có thời 
hiện tại 

-HM-Cñ 

“HTÊ-Cb 

-aT-cã 
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tổ, 
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Thể không hoàn thành Thể hoàn thành 
$ : A0ÕÁTbC# 
È | aannMảTocn (lầm việc) yuáTecg (học) 
Ể 8 (đạt được) 
§ & ñ, TH, OH 34HNMá/ICØ yqlc 10Bủ.icd 
&| 8| ñ, TH, OHá 34HHMáIaCb |Y4ú/tácb 1OỐiJáCb 
.§| 3 | OHÔ 3aHHMáTOCb YHÚ/10Cb 106/10Cb 
h hội MH 
$ Ễ Bbl 3A4HHMÁ/THCb ydfIWCb OÔÍ/IHCb 
b onú 
„_ |#ØÝñy Ì 6ýny Ï |Ao6mbcs |-m0-c: 
Ỹ 3 | Tu 6ýxeuIb = 6ýnñeuIb |n@ÕbŠtIIbcs|-Ềuip-CR 
° | oH, OHấ, OHÓ Õỷ- ễ ØýneT œ |ROØbẽrca | -T-củ 
Ÿ#ồ| am lš Ễ 
$1 | Ma 6ý1eM | Š | Óýnew Ê, |noốnẽMcm | -ẼM-cø 
Ế Ê | mà 6ýAere b 6Ýnere se -ÉTe-cb| 
OHÍ ỐÝYT ] 6ýnyr }  |no6srcn |-er-ca 
Ạ #, Thi, OH 3aHHMá/cñ Ốm | ydÉ/icq Ốbi ñOỐWJIcn Ốbi 
§ #, Thi, QHá 34HHMá/âCb Ốbi| YÚ/1âcb Ốp 10Ô.1aCb Ốbi 
„„ | OHÓ 34HHMắ/OCb ỐM VÚJOCb Ốbl 10Ốñocb ỐhI 
° | Mbi 
§ Bbi 3âHHMáJIHCb Ốb | Y4H/HCb Ốbi 1OỐÚ/IHCb Ốp 
h |onú ị 
.= 
# 
Š < | 3aHHMáïlcn YuÉCb 1o6ñca 
‡ẽŠ 3aHHMáÄT€Cb ywlTeCb A06éñTeCb, 
h 


Tiếp theo 








Chú thích. Những động từ tận cùng bằng -ca cũng cầu tạo các hình thái 
giỗng như những động từ không có -cw; -cw luôn đứng ở vị trí cuồi từ, Sau vĩ 





Bảng roi 
Ý nghĩa của các động từ tận cùng bằng -c¡ 








Những nhóm cợ bàn 





Nhóm:r| Những độngtừtận|oneeáTbcn (mặc | Ilo yrpâM pe6ŠHoK 


cùng bằng -cw chỉ| quản áo) OH€BÁCTCH H YVMH- 
hành động hướng tới | yMblBáTbcd (rửa |mấecg ca. (Sáng 
chủ thể hành động | mặt mũi) \sáng đứa bé tự mặc 


IpHuếchBaTbcm |quấn áo và rửa mặt 


(chải đầu) mũi). 





NÑhóma| Những động từ|ốopórbcs (đầu 
tận cùng bằng -cq[| tranh) 
chỉ hành động cùng | BcTpérnTbca (gặp| JÄpyaE# scTpếTm- 


chung của hai hoặc| gỡ) JHCb H3 BOK3áJe. 
một vài chủ thể copeinárbeq (thảo | (Bạn bè gặp gỡ nhau 
luận) trên sân ga). 


ccópHTbca (cãi cọ)| /JléTH dácTo ccópH- 
JHCb. (Bọn trẻ hay 
cãi cọ với nhau). 


Nhóm 2| Tiêu từ -cữ được|cTpóuTbcw (được CoBpeMÉHHbe no- 
dùng để cầutạodạng| xây dựng) Mắ CTĐÓRTCH ỐHICT- 
bị động từ những | ynpaB.1#Tbcm po. (Những ngôi nhà 
động từ có ý nghĩa| (chầm dứt) hiện đại đang được 
cập vật OXpaHñTbc# xây dựng nhanh 

(được gìn giữ) | chóng). 

0ỐCY3¿14TbC#Ø 

(được thảo 









luận) 


Nhóm 4| Khi thêm tiểu từ| no6útb (giêt, đánh 
~cø, một từ mới xuầt| đên chết) 
hiện với ý nghĩa từ| noÕñrbcq (đạt 


vựng khác được) 
H2XONÉTb (tìm B šroÄ MécTHOCTH 
kiêm) BCef Đá HAXÓJIT MHÔ- 


T0 TpH6ó8. (ở vùng 
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Tiềp theo 





Những nhóm cơ bản 





Nhóm s 





Những động từ 
không dùng thiểu 
-cg 


Nhóm6| Tiểu từ -cñ trong 
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các động từ vô chủ: 





HaXONHTbCä (ở, 
tạt) 


TpyAiTbCS (lao 
động) 

pacnopsxáTocø 
(ra lệnh) 


ỐoáTbca (sợ hãi) 


HAnÊñThC3 
vọng) 


(hy 


TOPHÍTbC3 (tự 
hào) 

CM@fTbC# (Cười) 
yAnỐáTbfã (mỉm 
cười) 
€ñydÚTbc4 (Xây 
ra) 


oqyTúrecds (lâm 
vào) 
BaCIaX1áTbCg 


(khoái cảm, mê 
say) 





này người ta luôn 
luôn tìm được nhiều 


nâầm). 
Mui HaXỐNHMC® Hãa 
BEDIIÚRĐ  TOPBI. 


(Chúng tôi đang ở 
trên đỉnh núi). 


Mu He ỐO0ñMCH 
TpýnHocreï. (Chúng 
tôi không sợ khó 
khăn). 

Mhi BañếeMCg Hã 
ycntéx. (Chúng tôi hy 
vọng vào kềt quả). 


Mhi HAC1aX,IÁeMcg 
npHpónol. (Chúng 
tôi mê say với thiên 


nhiên). 





Tiềp theo 





Những nhóm cơ bẫn 








a) những động từ | xóqercs (muôn) MH€ Óq€eHb XÓW€T- 
có thể dùng thiểu | nýMaeTca (nghỉ) |ca TIOCMGTPéTb Bái 
~c# (như những động KO/LIÉKnHMØO. (Tôi rât 
từ có chủ); muôn được xem bộ 
sưu tẩm của anh). 


b) những động từ |Ká»weTcw (dường 
không dùng thiểu! như) 








-ca. H€30PÓBHTCZ 
(không khỏe) 
cMepKácrcn (trời! 3#MÓÏ cMCpKÁeTcw 
tôi) qpáno. (Mùa đông 


trời tôi sớm). 
—————————————_——— __...... 

Chú thích. ï. -ca là dạng rút gọn cổ cửa đại từ phần thân cách bồn ce6á, 
Dần dẫn tiểu từ -cø gắn với động từ thành một từ, đồng thời chỉ còn giữ ý nghĩa 
phản thân cũ của mình ở một số động từ (xem nhóm 1). 

2. Những động từ tận cùng bằng -ca là những động từ bầt cập vật. 

3. Dạng bị động chỉ có thể cầu tạo từ những động từ cập vật. 

4. Trong tiềng Nga đoạn bị động có thể được biểu thị không những bằng 
cách thêm tiểu từ -cw xào động từ cập vật (Ipoégr OỐCyzKTáeTc8 (0ốcYXtÃ11C8, 
ỐÿñeT oỐcyXnắrecf) apxnTé&TopaMu. (Bản đồ án thiềt kề được các nhà kiền trúc 
thảo luận.) (đã được thẢo luận, sẽ được thảo luận), mà còn bằng tính động từ bị 
động (Hpoékr o6cyxcxẽn apxuréropawn. (Bần đồ án thiệt kệ đã được các kiền 
trúc sư thảo luận). k 

Dạng bị động có tiểu từ -cø được cầu tạo chủ yêu từ những động từ thể 
không hoàn thành (oốcyxsárscs (được thảo luận), crpónTbeg (được xây dựng), 
còn tính động từ bị động được cầu tạo chủ yêu từ những động từ thể hoàn thành 
(noerpóen (được xây đựng), ngowázau (được đọc); Mocr nñocrpóen. (Chiềc cẩu 
đã được xây dựng.) Kára 0poqúraua. (Quyên sách đã được đọc xong.). 














Bảng ro2 
Động từ vô chủ 
Thời hiện tại | 2t Thời tương lại | Chú thích 
CM©pKáeTcs (trời tôi) |cMepkázocb CM@pKáThcg| I. Các động từ 
cneTáer (trời bắt đầu | cneráno 9 ] cPeTáTb vô chủ thuộc nhóm 
sáng) = này thường chì 
g se số : © ? những hiện tượng 
BeuepéeT (trời về chiểu)| peqepé.ro B4€PẾTPE Íthiện nhiận hoặc 





285 


Tiệp theo 


Thời hiện tại | lu | Thời tương lai Chú thích 
IƯ 
CKBOSÉTb (gió lùa) CKBO3TO CKBoaÚTb. | các sự kiện mủ 
MOpóawr, (trời giá | wopóanno | E | wopóanrp | có quan hệ với bầu 
p ( 5 os E O5 kỳ người hoặc sự 

lạnh) K 

h ' s4 F vật nào. 
nápHTb (trời nóng nực)| nápH.1o TIâPHTb 
Với cách ba II. Các động từ 





l : ,„ | vỏ chủ thuộc nhóm 
MH€ Ì H@anopó- | ne3nopÓBH- Í H€3AOPÓ- | này biểu thị trạng 








Te6€ BHTCñ J0Cb BHTbBCON |thái của con 
eM, eÄ (không người. Những 
khỏe} ˆ động từ này 
HâM xóweres | xoreaocb | ÿ] xorếrocs | thường kết hợp 
=“ Với cách ba, một 
BẠM (muồn) s số với cách bồn. 
TOBápH- | XÝMaeTcf | NýMaTOCb ñÝMaTbc1 
Iy (nghĩ) { 
TOB4DH- | H€ cTỨTcf |He cIlaỐCb He Ốý/IeT 
Ma | (không ngủ CHáTbC1 
v.v.. j] được) 
Với cách 
bồn 
M€HH  Ì TOHHIẾT TOIHHHJO Í Tommắre 
TeØđ (buồn nôn) 
€©rÓ, eê, 
HaC 
BaC MYTÍT MYTÉ1O | À. MYTÍTb 
WX Ì (buôn nôn) ` 
TOBÁPH- 2 
tra 
TOBápH- | wxOpáñnT | 1uXOp4NH- JIHXOpÃR8Tb 
te (bị sôt) T0 
SHOỐÁT | 3HOỐñTO {  smo6frb 
} thị rét run) 








Chú thích. Các động từ vô chủ ở tầt cẢ các thời chỉ được dùng ở đạng ngôi 
thứ 4 số it, còn ở thời quá khứ chỉ dùng ở dạng giỗng trung. 
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NHỮNG LỚP ĐỘNG TỪ CƠ BẢN 
(lớp sản sinh và lớp không sản sinh) 


Lớp sản sinh là lớp rât phổ biền và đặc thủ cho tiêng Nga hiện đại, 
Tât cả các lớp sản sinh đều luôn luôn được bổ sung thêm bởi những động 
từ mới xuất hiện trong ngôn ngữ. Lớp không sản sinh là những lớp kè 
thừa từ quá khứ, không đặc thù cho tiếng Nga hiện đại. Mỗi lớp không 
sản sinh đểu có một số lượng nhất định những động từ đã xuầt hiện từ 
lầu trong ngôn ngữ (sồ lượng này có thể tương đồi lớn). Các động từ mới 
cầu tạo được chia theo các lớp sẵn sinh, Ở cả cách chia thứ 1 cũng như 
cách chia thứ 2 đểu có lớp sản sinh và lớp không sản sinh. 


Bảng 103 


Những lớp động từ sản sinh 
T NT... mm 




















Lớp Thời hiện tại (hoặc - 
động| — Dạng nguyên tương lai đơn ph Chủ thích 
từ 
Cách chia 1 
Ì |-a-Tb (-R-Tbỳ ngôi thứ r số ít "ơn thường là hậu 
-a-IO (-8-IO) tô, nhưng trong 
ngôi tk: 2 sồ Ít PM S5 4n lop 
§ lại thuộc gốc từ của 
: ~a-EUlb. (-8-€UIb) động từ (3sa-Tb) 
\HTáTb (đọc) qñTátO — qWTá€LIIb. 
M3yuáTbễ (nghiên H3Y1ắtO — W3y1áeLLlb 
cứu) 
paØ6óraTb (làm việc) | pa6óTa!o — pa6óTaelis 
BHấTb (ảnh hưởng) | BHútO — BJ]NfẴ@IHb 
3HaTb (biềt) 3Hả!O — 3Há€UIb, 
——>————=-.--...._ -—................ 
2 |-e-Te ngôi thứ r số ít -e-lo | -e-thường là hậu 
ngôi thứ a số ít -e-eu | tÖ› bệ: trong 
6ê: (trắng ra) |6eñÉO—-6eBeUb - TH, maậm gơp Tự 
KpacnéTs (đỏ lên) | KpacHêio — KpacHéetiib | của động từ 
ỐoraréTb (trở nên | 6oraTêto — 6oratéerne, (3pe-Tb, cne-rb) 
giàu có) 
3peTb (chín) 3pÉIo — apÉetIib 











cñerb (chín mọng) | cñêio — cnêeub 
— SỐ —_—_— TU 
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Tiềp theo 





Lớp 
động 
từ 


Dạng nguyên 


“0B-Ä-Tb 
~ÊB-A-Tb 


pHCOBáTt (vẽ) 
CyIl€CTBOBáTb (tổn 
tại) 
ODTrAHH3OEáTb (tổ 
chức) 
KOBắTb (rèn) 
ropeBáTb (đau khổ) 
HOdeBáTb (ngù lại) 
xxeBáTb (nhai) 
nIeBáTb (nhỗ nước 


bọt) 


-Hÿ-Tb 


TO/IKHýTb (đây) 

MAXHÝTb (VẨy) 

BÉHYTb (làm chuyên| 
động) 











Cách chia 2 


Thời hiện tại (hoặc 
tương lai đơn giản) 








Chú thích 
Cách chia 1 


-08-a đùng sau 
phụ âm cứng, -ea-a 
dùng sau phụ âm 
mềm và phụ âm rít. 

-0a, -ee ở dạng 
nguyên, -y ở thời 

| tiện tại, trong một 
sồ các trường hợp 
_| là hậu tô (pwcopáTb, 


ngôi thứ 1 số Ít | 
~Y-l© (-IO-0) 

ngôi thứ 2 sô ít 
~Y-eLLb. (-I0-eUlb) 
~y-Êtlb. (~t0-Etb) 
DHCÝ!O — phCýeImb 
€YIII€CTBÝIO — CYLIECT- 








SJEHE: pHcƒo), còn ở 
Oprahu3ýio — OpFAHM- Ítrườfg hợp khác 
3ÿeIUb lại thuộc gỗc từ của 
KyI— KyÊtLIIb động từ (KobáTb — 
TOpIOO —-rptOetup  |XV6, 3eBáTe — 
Lệ 2 9) 


HOHỶ1O -— HOqý€Ulb. 
X%<yf — X:yÊUIb 
1IIOfÔ — [IIOÊIUIb 





ngôi thứ 1 số ít -H-V 
ngôi thứ 2 số ít 
~-H-ellb. (-H-ÊUIE) 
TO/IKHỶ — TO/TKHELIb 
MâXHý — MAXHÊIiIb 
BH Y — BúH€LIIb 








“H-Tb 


MOqTb (thầm ướt) 
KpYyXXÉTb (quay tròn) 
peUidrb (quyết định) 
ñoärb (cho uông) 











Ở cuỗi thân từ 
thời hiện tại là một 
phụ âm mềm hoặc 
phụ âm rít. 

Mều gồc từ ở 
đạng nguyên tận 
cùng bằng T, 4, c, 


ngôi thứ 1 số ít -y-(I0) 
ngôi thứ 2 sô ít -Wuib 
MO — MÓHHHIb 
KDYXXý — KDý2KHU<Ib 
p€Lứý — peiitIib 

TIO — HÓRILb 
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Tiếp theo 





Lớp 
động 
từ 


Dạng nguyên 


Thời hiện tại (hoặc 
tương lai đơn giản) 


Chú thích 





Cách chia 4 











BADÉTb (nâ.) 
MOJIÍTb (CỂ¿ zin) 
ypoHúrb (đánh rơi) 
MOIOTÉTb (đập lúa) 
VKpOIắTb (chỉnh 
phục) 
TpycráTb (buồn) 
XOAWTb (đi) 
IPOCHTb (yêu cẩu) 
rpoañTb (đc dọa) 
TOIÉTb (đốt lò) 
JIOỐHTb (yêu) 
JI0BÉTb (săn bắt) 
Tpa#Tb (kẻ cột dọc) 





TOMÉTb (hành hạ) 


BäDIO — BắpRilb, 
MOIIO — MÓUIHIIIb 
YpOHIÔ — YPóNHiilb, 
MO/JIONý — MO/IỐTHIUJb 
YKPOIỶ — YKpoTfiLiie 


TPYHý — rpycTúuip 
X03⁄Ý — XÓRHILIb 
TIPOIIý —- "pócHiiIb 
TPOX:ý — rpo3fis 
TOIHIO — TóNHILp, 
IOỐ/IO — J10ốnLDp 
4JJOB.O — /IÓBHIIb 
TpaQJ© — rpadiiii 
TOM/IÍO —- TOMÍ(Ib 


shoặc bằng một 
phụ âm môi, thì sẽ 
có chuyển đổi âm, 
đồng thời ở thân từ 
ngôi thứ r số ít thời 
hiện tại (hoặc thời 
tương lai đơn giản) 
Sẽ xuất hiện một 
Âm khác (hoặc một 
tập hợp Âm). 

TCó những dạng 

chuyển đổi âm như 
Sau: 
T—M(†— I), €T— 
HỤ, =3, C€ — HH, 
3—X%,n—n1, 6¬- 
Ốn, B— h1, — tha, 
M — Mũ, 











Bảng toa 


Những lớp động từ không sản sinh 





Cách chia r 





1 | -a-Tb 





nláKaTb (khóc) 

IIAXÁTb (cày) 

MCKÁTb (tỉm kiểm) 

IIpấTar (cầt dâu} 

THCắTb (viêt) 

pé3aTb (cất) 

chiare (đỗ, rắc vào) 

KOJIeÕØáTb (lầm lay 
động) 





ngôi thứ 1 số ít~y (=0) 
ngôi thứ 2 số ít -euib 
Táqÿ — ñätqetli, 
TIâHIỷ ~- nắHlerib 

HuLý — iÙỞl€b, 

TpấY — np#wetre 
THHIý — fTÉHI€IIIb, 

DÊ3KY — pêx‹etiib 
CEITUJHO — CHITIJI€LUIb, 
KOICỐ/TO — KO66/lettlb, 





Ở thân từ thời hiện 
tại không có -a-, 
dạng nguyên 
đứng trước -a-rs có 
phụ Âm cứng, È cuỏi 
thân từ thời hiện tại 
có phụ âm rít hoặc 
phụ âm mềm. Có hiện 
tượng chuyển đổi âm 
(giữa phụ âm tận cùng 
của gốc từ dạng 
nguyên và thời hiện 
tạ): K—w, x~u, 
£K — Ht, T — H, N— X4, 








18—I513 
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Tiệp theo 




















Komớro (chẻ, bẩ) 





Cách chia I 
IpeMáTb (thiu thiu |NpeMiIO-— NDÊMietlb |C — tU, ®— XS B— BÃ, 
ngủ) 6— 6ã, M — Mũ, 1 — 4 
@ Ẹ R mềm. 

CTJIaTb (rải r3) CT€/mO — CTÉ.]€IIb Có thể có nguyên 
âm chạy; nguyên âm 
chạy không cỏ ở dạng 
nguyên (CT14Tb — CT€- 
9). 

2 |¬ø-Tb ngôi thứ 1 số Ít +0 (c5) | _ #=[la]; ä là âm phụ 

(sau nguyên âm của | ngôi thứ 4 số ít -eur,|Äm tận cùng của góc 

ộc từ) (-Emt) (cs) >|8t.ve a8 180 6) 
Đa š : b của dạng nguyên, ở 

JáñTb (sửa) | 1ảØ — đá€UIb thân từ thời hiện tại 

Tá#Tb (tan) TÁIO — Tá€IIb không có hậu tô này. 

BêãTb (thổi, quạt) | BêlO— Bế€Ulb 

CM©#Tbcñ (cười) CM€IOCb —- CM€ÊLI'bC#i 

KĐT SG BAN củi ỉ““m...cn —————— 

3 |~a-Tb ngôi thứ 1 số ít -Y ở thân từ thời hiện 

ngôi thứ 2 số Ít -etb 2m >. b:? bà 

P E - g nguyên và 

6parp (cắm) ốcpý — 6epEtIb thân từ thời biện tại 

2BATb (gọi) : 3OBÝ ~— 30BÊIIIb, ngôi thứ 1 số ít có phụ 

dularb (chờ đợi) | 3y — X/1ÊHb Âm cứng (MAATb— 
X1y)- 

Ở gốc từ có thể có 

nguyên âm chạy e, 0œ 

(không có ờ đạng 

figuyên): 3Ba†b—30Bý. 

nrarp (nói đổi) JIPY — 1ẼIIIb Khi chia ở thời hiện 

TRaTb (dệt TRY — TRÊUIb tại phụ âm ngạc sau ở 

(đệ) y cuồi thân từ chuyển 
đổi âm với các phụ âm 
rít (trường hợp ngoại 

¡lệ duy nhất là động từ 

Txarb, khi chia k không 

chuyển đổi âm với 4). 

4 |-Tp (ca) ngôi thứ + số ít -lo(cb)| Ở gồc từ của dạng 
sau ~0- thị Šc từ) | ngôi thứ 2 số Ít -etlib(ca) | ¿yên có -o16-, -op0-: 

: MẸ BÉC HỘI | SESLUE SÁCH) | an từ thời hiện gạ 


KOJHO -— KÓ/I€IIb 
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| tận cùng bằng phụ âm 


Tiệp theo 








mềm, còn -o- thứ hai 
không còn nữa. Có thể 
có chuyển đối âm o—e 
(MOÓTb —— MÔ}, 














Ở gốc từ của 
nguyên có tập 
-Ẩpe, thân từ thời 
hiện tại ngồi thứ 1 SỐ 
ít tận cùng bằng phụ 
âm cứng, còn -e- thứ 
hai ở thời hiện tại 
không có. Có nguyên 
âm chạy -e- (ở thân từ 
thời hiệñ tại không 
có). 


dạng 
hợp 








Ở đạng nguyên -a- 
thuộc gỗc từ; ớ thân 
từ thời hiện tại (tương 
lai đơn giản) M. n thuộc 
gôc từ. 

Trong động từ no- 
Háib ở vị trí đầu gỗc 
từ có phụ âm -H-; ở 
thời tương lai đơn 
giản không có phụ âm 
này. 








ị Cách chia 1 
IOIÓTb (rẩy cỏ) TIIOJfO — Nó¿I€Lb 
MOIÓTb (giã, xay) |M€fo— MÊ/IeUlb 
6opórwcn (đầu tranh) | Ốopioc —- 6ópetIiscs 
! 

5 |-Tb ngôi thứ 1 số ít -y 
(sau -e- thuộc gôc từ) | ngôi thứ 2 sô ít -Eub 
T€PÉTb (xóa, cọ) TPY — TPŠMp, 
yM©epÉTb (chết) YMpÝ — yMpÊIIEb 

| 

ị 1 

| 6 |-a-Tb (-n-Tb) ngôi thứ 1 sỐ Ít -H-y 

| | my) 

¡ngôi thứ 2 sô ít 

| =H-ÊUIb (-M-EuIie) 
XaTb (gặt) 3KHY — 3KHÊIIIb 
NadáTb (bắt đầu)  Ì HauHý—HadHEtip 
M5Tb (vò nhàu) | MHV — MHÊHIE. 
| xar (vắt, bóp) | 3MV — XMÈIIb 
53ñTb (cẩm, lây) BC3bMỸ — BO3bMÊLIIb, 
| noHắTb (hiều) Í nolMý ~— noñMẼHIb, 

7 |-Tb | ga; thử 1 số Ít -H-V 
(sau nguyên âm của | ngôi thứ 2 sô Ít -H-eUlb 

gốc từ) 
CTaTb (trở thành) | crány —c1äHeilis 
0ñéTb (mặc) O/ÉHÿ — 01€R©Liib 

ị Ị 

8 |-n-Tb ' ngôi thứ 1 số ít -g0 
~Y-Tb ngôi thứ 2 số ít 

-ELlb (~ÊttIb) 
THHTb (mục rũa) | THH†O — THMEIIb 
| |ayTs (thôi) L AÝIO — ýets 

Ệ Ị 








Nhóm nảy bao gồm 
những động từ thể 
hoàn thành. Ở cuỗi 
thân từ thời tương lai 
có -H-; ở thần từ đạng 
nguyên không có -m-. 





w, y ở thân từ dạng 
nguyên và ở thân từ 
thời hiện tại thuộc gồc 
từ. 
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Tiềp theo 





Cách chia I 





tÐ 


-H-Tb (-bl-Tb) =-Tb 


THTb (uông) 
6wTb (đánh) 
MbiTb (rửa) 
ỐpwTb (cạo râu) 
n°Tb (hắt) 


ngôi thứ 1 số ít =0 
(bo) 

ngôi thứ 2 sỐ ít -ettIb. 
(-#ub, -bểUlb) 

TIblO — TIbÊHÚIb 

ỐblO — ỐbẼtiIb 

MỐIO — MÓ€LIIb 

6péto — ỐpéeLtlb 

I0 — NoẽLtb 








= 





"3 





22 


~B4-Tb 

(sau a ở gốc từ) 

1aBáTb {cho} 

BCTaBáTb (đứng đậy) 

coawnaniTrp (nhận 
thức ra) 


~H-Tb (~bl-Tb) 


XHTb (sông) 
ñJ1HTb (bơi) 
CIMTb (nỗi tiếng) 


=CTH (-CTb) 
*3TH (-3Tb) 


HêcTH (mang, xách) 
necrú (đẫn, đắt) 
11ecTú (đan, tết) 
rpecrú (bơi thuyến) 
Besrú (chớ) 

npscTb (kéo sợi) 
J©3Tb (trèo lên) 





ngôi thứ 1 sô Ít -JO 
ngôi thứ 2 sô ít -ÊUIb 
AAafO— naÊLIb 

BCTAI0 — BCTAÈIib 
C03Ha10 — €O3H2Euib 


ị 
ngôi thứ 1 sô ít -V 
ngôi thứ 2 số ít -ŠHb 
NCHBÝ — 3MBẼLLIb 
TIHBỸ — N.tbiBELLb, 
C/TIBỸ — C/TbiBLIb 





ngôi thứ 1 sô Ít =y 

ngôi thứ 2 số ít -€UIb, 
~ếthlb 

Hi€Cý — R€CElilb 

B€Ný — BJEItlb 

III€Tý — ILI€TÊIb 

TpeØÿ — TpeÕẽUlib 

B€3ý — B€3LIlb, 

ñPñný — npsẽtIic. 

JIÊ3y — JI636LIb 





_ | ngôi thứ r số ít viềt -o 


Nguyên âm w, b, © 
ở thân từ dạng nguyên, 
thuộc gỗc từ. Ở thân 
từ thời hiện tại có 
những nguyên âm khác 
với ở thân từ dạng 
nguyên (có chuyển đổi 
âm), hoặc nguyên âm 
hoàn toàn không có. 

Thân từ thời hiện 
tại tận cùng bằng -Ä 
(về mặt chỉnh tà, ở 


Sau nguyên Âm, -s@ 
sau ðhụ âm). 


-pa- ở thân từ thời 
hiện tại không có; thân 
từ thời hiện tại tận 
cùng bằng -ñ: nañ-ý 
(trong chính tà viễt -o: 
1a). 


w(M) thuộc gỗc từ; 
gồc ở thân từ thời hiện 
tại tận cùng bằng -a 
đứng sau w (M). 


Dạng nguyên tận 
cùng bằng -cru (-3Tw) 
trong trường hợp 
trọng âm rơi vào -H. 

Thân từ thời hiện 
tại ở ngôi thứ 1 số Ít 
tận cùng bằng phụ âm 
cứng. 














Tiềp theo 





Cách chia ¡ 





13 | -wb 


neqb (nướng) 
6epewb (giữ) 
MOub (có thể) 
xeqb (đồt) 

J@qb (nằm xuỗng) 


ngôi thứ 1 sô ít -y 

ngôi thứ 2 sô ít -eLu 
(-Eutb) 

TieKý — newẽils 

6eperý — 6epexEui. 

MOTý — MÓ3K€Llib. 

34TY — WOKÊHIb, 

JIÁTY — J153K€Ib 





Ở thân từ thời hiện 
tại trước vĩ tô ngôi thứ 
1 Sồ ít có phụ Âm ngạc 
sau (K, r); khi chia 
động từ ở các ngôi 
khác thời hiện tại phụ 
Âm ngạc sau chuyển 
đổi âm với phụ âm rít 
(K—, r—k). Có 
thể có nguyên äm chạy 
(Keqb — Xứy). 








H 


15 


Cách chia 2 





“©-Tb 


ropÉTb (cháy) 

B©IẾTb (sai bảo) 

€HJÉTb (ngôi) 

BÚI€Tb (nhìn thầy) 

BHCÉTb (treo) 

CKpHIẺTb (kêu cót 
két) 


ngôi thứ 1 số Ít -ÿ (~Io) 
ngôi thứ 2 số ít -Hinb 
TOpIO — rOpiIUIp 

B@/IO ~~ B€JTÍIIIb, 

CñXXÝý — CHắIIb 

BÍ)KY — BẮHIUIb 

BHLIIý — BHCÍLHb 
CKDHI.HÔ — CKPHHÍILb 


Tepn€Tb (chịu đựng) | Tepnrto — TêpRHiiIb 








“âTb (=8Tb) (C8) 


CñATb (ngủ) 
THaTb (đuổi) 
KpmuáTb (kêu thét) 





ngôi thứ 1 sô ít -Y (=0) 
(cb) 

ngôi thứ 2 sô Ít -Hrub 
(ca) 

CIJHO — cn8urs 

TOHEO — TÓHHLIb 

KDHHý — KDH1fiIIb 











Ở cuỗi thân từ thời 
hiện tại ngôi thứ r sồ 
Ít có phụ âm mềm hoặc 
phụ âm tít, 

Khi đi với phụ âm 
răng và tôi ở thân từ 
đạng nguyên có hiện 
tượng chuyển đổi âm: 
ở dạng ngôi thứ 1 số 
ít của thân từ thời 
hiện tại có phụ âm rít 
(trong trường hợp ở 
những hình thái còn 
lại có phụ âm rằng), 
có tập hợp phụ Âm 
môi lợi -1 mềm (trong 
trường hợp ở những 
hình thái còn !ại có phụ 
âm môi). 


Ở thân từ thời hiện 
tại không có -a-. 
dạng nguyên 
trước -are có phụ âm 
cứng, phụ âm rít hoặc 
Ñ (6oáTbca). 
Ở cuỗi thân từ thời 
hiện tại có phụ âm 
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Tiếp theo 








Cách chịa 2 
` — 
MO/MáTb (mm lặng) |MOASý —MOTtitib Lo phụ âm rít hoặc 
: ỡ ý ? ũ 
CryqáTb (gõ) CTYSý — CTy4iitllb .ˆ 
6oñTbcñ (sợ) Ốofocb — Ố0ñItIbcg Có thể có nguyên âm 


chạy (rHaTb — TOH). 
Có thể có chuyển đổi 
âm phụ âm (n— man, 
ị b — mềm). 








Chú thích. Cán phân biệt lớp động từ sản sinh 4 (dạng nguyên kết thúc 
bảng -ny-rw, thời hiện tại (tương lai đơn giản) kềt thúc bằng -n-y, -H-€lub, 
-ñ-&tub) với lớp không sản sinh cũng có dạng nguyên và thời hiện tại (tương 
lai đơn giản) tương tự (chính vì vậy mà trong các bằng trước nỏ chưa được tách 
ta), nhưng khác nhau bởi hinh thải thời quá khứ. Thân từ thời quá khứ của các 
động từ lớp sản sinh tận cùng bằng -ny-rb trùng với thân từ của dạng nguyên. 
Dạng nguyên roak-ný-T6 (đẩy), xpú-ny-re (làm chuyển động); thời quá khứ 
oKý-1, xbú-ny-1, Còn thân từ thời quá khứ của các động từ lớp không sản 
sinh không có hậu tổ -ny-. Dạng nguyên Mễp3-My-Tb (đóng bảng), cóx-ny-Tb 
(khô héo); thời quá khứ: Mêp3, cox. 


Bảng Ioš 
Những động từ không nằm trong hệ thông phân loại 





n Thời hiện tại (tương s >.ên 
Dạng nguyên lai đơn giản) Chủ thích 





6eáTb (chạy) 6erý — Õ@xtñiLiIb, Ngôi thứ 3 sồ nhiều là 6e- 
rýt, mặc ¿ù những động từ 
ở đạng ngôi thứ 2 số ít tận 
cùng bằng -wuw thường có 
vĩ tô -ar. 





ỐmTb (là, ở, tạ) | 6ýxy—Ốýñeup Býay, 6ýAeub là đạng thời 
tương lai; thời hiện tại được 
câu tạo từ một gộc từ khác, 
đồng thời trong tiếng Nga 
hiện đại người ta chỉ dùng 
dạng ngôi thử 3 sồ ít ecTb, 
và số nhiễu cyrb (ít khi sử 
dụng). 


























Tiệp theo 





Thời hiện tại 











Đạng nguyên (tương lai đơn giản) | Chú thích 
Ì 
1 

ñaTb (cho) AM — 1AHIb Hai động từ này có vĩ tỏ 

ecTb (ấn) EM — etb ngồi thứ Isôit khác với vĩ 
tỒ của tầt cẢ các động từ 
khác. 

naTú (đì) HÄÝ — H;IÊIUb Ở  cuồi thân từ đạng 
nguyên có n. 

Thời quá khứ được cầu 

tạo từ gồc từ khác: uến — 
LUI1A V. V... 

: : " ì 

&xaTb (đi (xe) ÊñY — ÊñeuIb 








pacttw6ØfTb (làm bị | pacutwốý — pacuw- | Trước vĩ tô ngồi thứ r sồ 
thương) ỐẽIb ít có phụ âm cứng. Loại này 
chỉ bao gồm những động từ 
có tiến tổ khác nhau được 
cầu tạo từ gốc động từ -mmồ- 
(tắt cả các động từ này đều 
là động từ thể hoàn thành). 





peBÉTb (gào, hú) P€BÝ — p€BELIL:. Trước vĩ tô ngôi thứ 1 số 
ít có phụ âm cứng. 





HañoécTb (làm cho | Ha1OéM—Ha1noetib | Động từ này xưa kia được 
chắn) cầu tạo bằng cách kết hợp tiền 
tổ với động từ ecrb — ew — 
euls (xem phần trên), nhưng 
trong tiềng Nga hiện đại về 
mặt ý nghĩa hai động từ ecrb 
và nanoécTb hoàn toàn không 
có liên quan gì với nhau. 








C031áTb (tạo nên) | co3xáw —co3náup | Cũng có hình thái giồng 
như của động từ xarb-- 
AM — ÄñALb. 








NTHTb (tôn kính) | Ty — 4TBHIb Khác với những động từ 
khác thuộc cách chia thứ a ở 
chỗ: ở cuỗi thân từ dạng ngôi 
thứ ¡ sô ít thời hiện tại có 
phụ âm cứng. 








295 


Tiềp theo 
Thời hiện tại 
(tương lai đơn giản) 





Dạng nguyên Chủ thích 





xorêTI: (muôn) XOdÝ — XÓN€IIb Ở dạng số nhiều thời hiện 
tại được chia như những 
động từ thuộc cách chia 
thứ 2 (XOTÉM -— X0THT€ — Xo- 
TấT). 


Những kiểu trọng âm cơ bản cửa động từ 


Trong các động từ tiềng Nga người ta phân biệt những kiểu trọng 
âm sau: l 

r. Trọng âm cỏ định rơi vào: x 

2) cùng một âm tiềt ở đạng nguyên cũng như ở tât cẢ các hình thái 
thời hiện tại (hoặc tương lai đơn giản): qwTáTb (đọc), dHTả!O, WHTáe1Ub 
W Yesd 

b) âm tiết cuỗi ở đạng nguyên và ở tât cả các hình thải thời hiện tại 
và thời tương lai đơn giản (trừ ngôi thứ 2 sồ nhiều). 


2. Trọng âm rơi vào cùng một âm tiết cuỗi ở dạng nguyên cũng như 
ở dạng ngôi thứ 1 sö ít thời hiện tại, và chuyển địch thêm một âm tiết 
lên phía đầu từ ở tầt cẢ các ngôi khác: HocfTb (mang, xách), HOtHÝ, HÓCHUb 
W¿ Nuay 


3. Trong một sồ it trường hợp trọng âm rơi vào cùng một Âm tiết 
cuổi ở dạng nguyên, ngôi thứ r sô ít và ở tắt cả các ngôi sồ nhiều thời hiện 
tại, còn ở ngôi thứ 2, z số ít trọng âm chuyển dịch lên phía đầu từ thêm 
một âm tiệt: XOTÉTb (muôn), XOWý, Xó14elrlb, XÓ4€T, XOTÍM, XOTÉT€, XOTắT. 


4. Trong nhiều động từ tận cùng bắng -oBaTb, -eBATb trọng âm ở đạng 
Tguyên rơi vào Âm tiết cuỗi từ, còn ở tât cả các ngôi thời hiện tại (tương 
lai đơn giản) trọng âm rơi vào Âm tiềt gần cuỗi: pHCOBáTb (vẼ), pHCÝIO, 
pHCýetib; rOpeBáTb (đau khổ), ropifo©, r0pfoeUUb. 

Chú thích. Trong những trường hợp trọng Âm rơi vào âm tiêt cuôi 
của các đạng thời hiện tại (hoặc tương lai đơn giản) như nêu ở trong các 
bảng có nghĩa là nói tới tât cả các dạng đó đểu có trọng âm, trừ ngôi thứ 
hai số nhiều có trọng âm rơi vào âm tiết gần cuỗi. 


296 


Bảng r1o6 


NHỮNG TRƯỜNG HỢP CHUYÊN DỊCH CƠ BẢN CỦA 
TRỌNG ÂM TRONG CÁC HÌNH THÁI ĐỘNG TỪ” 


Các lớp động từ sản sinh 



































Ngôi thứ r sô ít, | Ngôi thứ 2 số ít 
thời hiện tại thời hiện tại 
b (tương lai đơn (tương lat đơn 
= Dạng giản) giản) _ 
Ÿ nguyên =¬ E Chú thích 
e §Š |§z $ã 3 $& 
k-] " ng be 5 | se” 
: šẽa|l§z|š4z| S§s 
Ệ ả 
là) li š 8|ha8|m+ bô Ẫ +bỗ 
1 |qwTấTb 1HTátO qwTáetIIb “Trọng âm cổ 
(đọc) T| dịnh. 
2 |Øenéro 6enêto 6eéetIIb _Trọng âm cỗ 
ttrắng ra) định. 
3 | KoBáTb Ky® KyÊUlb Trọng âm ở dạng 
(rèn) TT cư rơi vào âm 
z S & tiệt cuôi; ở dạng 
se xà XKYÊE | thời hiện tại đôi với 
(nhai) một sồ động từ 
DHCOBáTb phcýto PñCýeLiib trọng âm cũng rơi 
(vẽ) vào âm tiềt cuôi, 
TOpeBáTb †opfo Top©- đổi với một sỗ động 
(đau khổ) P “4 từ khác ở tầt cả các 
ngôi trọng âm rơi 
vào Âm tiềt gần 
cuỗi. 
4 |T0KHÝTb T0/KHý TonK- | Trọngâm cô định 
(đây) nệm |Ở .¬ hẽt các động 
ý ở š từ. Ở động từ thể 
IBÍHyTb BÉH BÚH€Lib 3 29542 
pho ` : l l hoàn thành (không 
Chuyển có tiển tồ): trọng 
động) âm thường rơi vào 

















* Tài liệu được sắp xếp theo trình tự của các lớp động từ cơ bản (xem phẩn 


trên, bằng 1o3 - 104). 


297 





Tiệp theo 


























Ngôi thứ r số ít | Ngôi thứ z số it 
thời hiện tại thời hiện tại 
> (tương lai đơn (tương lai đơn 
ÿ | Đạng giản) giản) 
Bị "W2 laøs |sgz |8§ã3~|§# 
š ma8les la | mo 
: TH: H 
Ỗ ho §lfegd |Ee®|lrsö 
CÓXHYTb CÓxHY lcóxHerii 
(khô héo) 
THHÝTb TRHÝ | TẾH€UIb 
(kéo) 
5 |pemfTb peurý peUlflub 
(quyết 
định) 
TOCTÍTb ToLtý TOcTfur 
(ở thăm) 
rpa‡lTb TpaQ/1o Tpa- 
(kẺ hàng, (buUIb 
kể ö) 
BApHTb BAp©Đ | BằPHLIb 
(nâu) 
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_ | động: 








Chú thích 


äm tiết cuỗi (trừ 
động từ nBúHY1Tb). 

các động từ 
thể không hoàn 
thành trọng Âm rơi 
vào âm tiết gần 
cuờồi. Chỉ có 4 động 
từ rTaHÝýTb (kếo), 
8araHÝýTb (nhìn), 
o6wanýTb (lừa dõi), 
nowauýrb (nhớ tới) 
có trọng âm di 
ở dạng 
nguyên và ở ngôi 
thứ 1 sô ít thời hiện 
tại (tương lai đơn 
giản) trọng âm rơi 
vào Âm tiềt cuồi, 
còn ở những ngôi 
khác thời hiện tại 
(tương lai đơn 
giàn) — vào Âm tiết 
gần cuỗi. 


Trong một sồ 
động từ trọng âm 
mang tính cỗ định 
(ơi vào vĩ tổ). 
Trong rắt nhiều các 
động từ khác trọng 
âm lại di động: ờ 
dạng nguyên và ở 
ngôi thứ I số Ít 
trọng âm rơi vào 
Âm tiêt cuỗi, còn ở 


các ngôi khác thời 














“Tiềp theo 



































Í Ngôi thứ + số ít | Ngôi thứ 2 số ít ị 
thời hiện tại thời hiện tạt 
EÄ) (tương lai đơn | (tương lai đơn 
tỈ  Đạng giản) giản) , 
.. F: Chú thích 
| nguyễn ca 4x ca cê¬ 
Ệ Sšz|Sš |ÃSšz|Š5# 
= e8 _ | b0 bô „ Ổ | 9n 
P SS,s|š5az|š5s|S§z 
là IEsWl|lEFss|re®l|F+ö 
YPOHÚTb ypoH© | ypó- hiện tại trọng âm 
(để rơi) HBUIb rơi vào âm tiết gân 
MONAOTHTb MO/IOý | MO/TÓ- tiết. 
(đập lúa) TRIHIb 
TOTIHTb TOn/1O | TÔIIRLUb 
(đồt lò) = 
JIOỐBTb „IIOỐ/tO | ziOỐwLutb 
(yêu) 
Bảng 10? 
Các lớp động từ không sản sinh 
Ngôi thứ ¡ số ít | Ngôi thứ 2 sồ ít 
thời hiện tại thời hiện tại 
3 (tương lai đơn (tương lai đơn 
t| - Dạng giản) giản) ¬ 
Ñ | nguyên Chú thích 
e Š#zlŠ§ l§z„x|5x 
» ap Ỹ ne bo” Ó | an“ 
° § EB am S § UÌBE.. 
# s g|0wŠs| 8s n | si 
lồ) he5%lh»öø|P+®Wl|lhF»ố 
1 |acgárb (tìm nmý | Éutetp Đôi với những 
kiêm) động từ có trọng 
IIHCáTb nwuý | núnieUis Âm, ti suối 
YỂ y trong dạng nguyên 
(viêt) „ trọng âm của chúng 
KO/ÔáTb ko.sé6mol KO1É6- sẽ là trọng âm di 
(lay động) JIeUIIb động: ở ngôi thứ 1 
sốt thời hiện tại 
trọng Âm thường 
rơi vào âm tiễt cuỗi, 
| Ị còn ở những ngôi 
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Ngôi thứ 1 sô ít 
thời hiện tại 


Ngôi thứ 2 số ít 
thời hiện tại 


Tiệp theo 









































ồ (tương lat đơn (tương lai đơn 
Ề Dạng giản) giản) 
ngưyi _- _ - - 
ọ sữa Sẽ MŒ 3š 
- be se — be 
$ b § = E- P: b Š 5 bì b- s 
là) Ee®leöø|Ee®|haeö 
9 |náaTb (sủa)| sáio | .JIâê1tIb | 
, | 
3 |6parb (cẩm, 6&pý ỐepẽLIIb, 
lây) 
] 
4 |koaörb (bổ, KOJIO | KÔI€LIb 
chế) 
ỗ lyMepérb VMDÝ YMpEHIb 
(chẻt) 
6 |nawáTs (bắt HaHHý Ha4H€UIb 
đầu) 
7 |oñ&Tb (mặc)| onéHy | loeseml 
8 |rnirb (mục THHĐ THHẾHIb 
rũa) 
nyTs (thôi) | xýt©o AÿeUb 
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Chú thích 


khác trọng âm rơi 
vào âm tiềt gắn 
cuỗi; trong hai 
động từ wone6áTb 
(làm lay động), ko- 
1ñhXárb (đung đưa) 
rọng âm rơi vào 
âm tiềt gắn cuỗi ờ 
tắt cÀ các ngôi. 


Trọng âm cỗ 
định. 
Trọng âm cô 
định. 


Trọng âm cô 


định. 


, £ 


Trọng âm cô 


định. 


e» 
L-) 
8, 


Trọng 
định, 


Trọng 
định. 


Trọng âm cô 


định. 











Tiệp theo 









































Ì Ngôi thứ + số ít| Ngôi thứ z sồ ít 
thời hiện tại thời hiện tại 

b- (tương lai đơn (tương lai đơn 

te Dạng giản) giản) l 

s s : 

Ÿ|| nguyên s. — kẹt Ea Chủ thích 

£ “ 3 $ « 3 « E- 3 c1 ri 

5 eÐ t9 8ô „ Ö | bạ 

&) § š - § 3 K- g§ g LÊ: S 

l) ho %lEo 6|» ®Slrs 

9 |wmTb (rửa) | móio MÓ€UIb Trọng âm cổ 

neTb (hát) no noêtwp, | đình. 

10 [naBáTb AatO 1aễmb | Trọng âm có 
(cho) š định. 

] ˆ 

11 |xwrb. (sồng)! XHBý HBểtIn| Trọng âm cổ 

| định. 

12 |hecrú HecÝ HecẽriIi |_ Trọng âm cô định. 
(mang, Khi dạng nguyên 
xách) tận cùng bằng -cru 

ở ữ (-srm) trọng âm ở 
ñpÿCTb (kéo ñpRAý ÏP5- thời hiện tạirơivào 
sợi) JÊUIb lâm tiết cưỗi; khí 
1e3rb (trèo| néay .Ê3€LIb dạng nguyên tận 
lên) cùng bằng -cro 
(-3rb) trọng âm ở 
thời hiện tại đổi với 
một sồ động từ rơi 
vào Âm tiêt cuồi, 
còn đổi với một số 
khác lại rơi vào âm 

tiềt gần cuỗi. 

13 |neas IeKý 1eqễuib| Đổi với đại đa 
(nướng) số động kị trọng 

l : âm là cổ định, 
cpÉb Geperÿ 6epe- nhưng ở động từ 
(giữ) )KẾIHb. Í wogs (có thể) trọng 
Jeqe (nằm | nány 4JI134€IIb, âm di động, 
xuông) 
MOdb (có MOIÝ | MÓK@Ub 
thể) 
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Tiệp theo 



































ị Ngôi thứ ¡ sồ it| Ngôi thứ 2 số ít 
ì thời hiện tại thời hiện tại 
3 (tương lai đơn (tương lai đơn 
ïỊ. chi E”_.Ì ng 
| nguyên cưng) ú thíc 
> ' Bã .,) E4 E43..| Ex 
Ệ Isesglse |“ ẽSI 
= bo | BBc Ô 
3 la. sSẵs li s`az 
Ỗ |EreS| re g|EeS| se b 
ï Ị 
14 |ropérb Trop© ropdinb | Đồi với đại đa số 
(chảy) các động từ trọng 
Rign Ủng nan âm là cỗ định, 
ÑN€Tb y BÚRHUI nhước 'ogg  'SKE 
thôn động từ Tepnérs 
thy) | (chịu đựng), nẹp- 
TepnéTb Tepnn6 Irépnniilb Lrét» (quay xoay), 
(chịu trọng âm di động. 
đưng) 
lãjKpHuápt | KPHuý KpH- Đồi với đại đa số 
kêu) dứie |Sác động từ trọng 
đả nhất | T0H© | rônHib âm cò định ở Âm 
: h tiết cuỗi, nhưng 
lùa) trong động từ rHaTb. 
trọng âm lại đi 
động. 
{ 








Danh sách những động tử quan trọng nhằt 
thuộc lớp không sản sinh 





"Trong bảng này chủ yêu trình bày những động từ không có tiền tô. 
Các động từ có tiền tô chỉ được đưa ra khi động tử không có tiền tỗ cầu 
tạo từ gốc tương ứng không được sử dụng. Chữ sô chỉ rõ lớp của động 
từ trong bằng 104; (©ñ.) có nghĩa là động từ không thuộc iớp nào, tức 
là động từ cá biệt (xem bảng 195). 


6exxáTb (61) chạy 


6epéqb — 13 gi 
ỐmTb — 9 đánh 


ữ gìn 


ỐnêwTb — 2 kêu be be 


ỐopwơTáTb — 1 
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nói lắp bắp 


6opóTbcs — 4 đâu tranh 
ØoáTbc9 — 15 Sợ hãi 
ỐpaTb — 3 cẩm, lây 
6pecrú — 12 lang thang 
ỐpwTb — 9 cạo râu 


ỐmTb (©1.) là, ở 


B€3TH — 12 chở 

B€/IÉTb ~—- 14 sat bảo 
BÊDTẾTb. — 14 quay, xoay 
BecTH —- 12 dẫn, đắt 
BÉñ€Tb — 14 nhìn thầy 
BH3X4Tb — 15 kêu ăng ằng 
BHCỆTb — 14 †f€O 

BHTb — 9 tết lại 
B/e4b — 13 hấp dẫn 
B0JÓqWb — 13 kéo lễ 
BDATb — 3 nói đổi 
BCT4B8áTb — Io đứng dậy 
BblTb— g9 hú 

BbIGCTb — 12 trừ đi 
BØ3áTb — 1 đan 


THaTb — 15 đuổi 

THHTb — B mục rữa 
TCpÉTb — 14 chấy 

fpecTÉ — 12 chèo thuyền 
TpOXOTáTb,— 1 nỗ ẩm ẩm 
Tpbl3Tb — 12 cẩn, nhằn 


14BáTb — 10 cho 

HATb (€H.) cho 

1€Tb — 7 để, đặt 

ÄpATb — 3 Xé, tước 
JpEMáTh — 1 thiu thiu ngủ 
1POÁTb — 15 run rẩy 
1yTb — 8 thôi 

NBIUIÁTb — 15 thở 


€CTb (61.) ăn 

&xaTb (@N.) đi (xe) 

X4Tb (My) — 6 bóp, vắt 
XATb (KHY) — 6 gặt 
3/1aTb — 3 chờ đợi 

3X€elb — 13 đột 

#CHTb — I1 sống 


3XVNOKÁTb — 15 kêu vo vo 


3aBfứCeTb — 14 phụ thuộc 
3anpáwb — 13 thắng (ngựa) 
3aCTpfTb — 7 mắc kẹt, sa lầy 
3BãTb — 3 gỌI 

3BYSáTb — 15 vang lên 


HAT (€1) đi 


K/IACTb —- 12 đặt, để 
KJIRCTb (KJ1Hý) — 12 thể 
KOTỚTb — 4 bổ, chẻ 
KpACTb — 12 đánh cắp 
KpHSÁTb — 15 kêu, thét 
XPHITb z- 9 che, phủ 


ñIfâ†b — 3 nói dỗi 

JI@#f&Tb — 15 nằm 

J1€3Tb — 12 trèo lên 
1€IIeTáTb — 1 nói bập bẹ 
J€TÉTb — 14. bay 

ñ€qb (IấTYy) — 1z nằm xuông 
ÄH3áTb — 1 liễm 

ÄHTb (JbIO) — 9 rốt 


Má34aTb — I Xoa 
MâXáTb — 1 vẫy 

M€CTÍ — 12 quét 
MO/IÖTb — 4 đập 
MOTWÁTb — 15 im lặng 
MOMb — 14 có thể 
MbITb — 9 rửa 


HaïOécTb (@1.) làm cho chán 
HÊHABÉ/€Tb — 14 căm thử 
H€CTÚ — r2 mang, xách 
HMTb (HÓtO) -— ọ than văn 


OỐI1eTb — 14 xúc phạm 
OỐnấTb (OỐHHMý) — 6 ôm 
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oốpecTú (06perý) — 12 tìm được 
oỐØÿTb — 8 đi giấy 

OỐñ34Tb — 1 buộc phải 

OpÂTb — 3 hét 

GTrpêtbcg — 12 từ bổ 


IAcTú — 12 chăn (súc vật) 
IA€Tb — 12 rơi, ngã 
IaxắTb — I cày 

IIeTb — 9 hát 

II€ib — 13 nướng 

RHCÁTb — 1 việt 

HETb — g uỗồng 

NHUIáTb — 15 kêu eo éo 
RlắKaTb — 1 khóc 
I/I€CKáTb — I oằm oạp 
tLI€CTÚ — 12 đan, tết 
NIMTb — 11 bơi 

t1L1W€cá4Tp — 1 nhảy múa 
1I0J73TH — 12 bò 

HG/IÓTb — 4 rãy cỏ 
TIpeieÕpêqb — 13 coi thường 
TID#CTb — 12 kéo sợi 


pa3ÿTb — 8 cổi giấy 
pacrú (pacrý) — 12 lớn lên 
PBATb — 3 ngắt, hái 

D€BÉTb (©Ä.) gào, rú 

pEITb (pótO) — g đào 
pbiqäTb — 15 gầm gừ 


CBHCTÁTb — buýt sáo 
CBHCTÉTb — 14 huýt sáo 

C©CTb (CáÄY) — 12 ngồi xuông 
CHIẾTb — 14 ngồi 

CKaKáTb — 1 phi, nhây 
cKpecrú (cKpeÕý) — 12 cào câu 
CKpHIÉTb — 14 kêu cốt kết 
CJấTb (UUIO) — 1 gửi, cử 
CñbtTb — 11 nỗi tiếng 
CM@fTbC# — 2 CƯỜI 
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CMOTPéTb — t4 nhìn xem 
C0314BắTb — I0 tạo nên 
C03ñáTb (&1.) tạo nên 
C0CáTb — 3 mút 

€IATb — 15 ngủ 

CTATb — 7 trở thành 
CTeDÉdb — 13 giữ 

CT/ATb — 1 rải ra 

CTOHáTb —- 3 rên rÌ 

CTofTb — 15 đứng 

CTpH1b (CTpHTÝ) — 13 cắt, xén 
CTydáTb — 15 gö, đập 
CEitaTbe — 1 đổ, rắc vào 


T€PÉTb-—— 9 mài, cọ 

TepIÉTb — 14 eh{u đựng 

TeCáTb — 1 đẽo, gọt 

THẾ} —3 dệt 

ToÄÖub (TO1Ký) — 13 giã 

TOITắTb — 1 dày xéo 

ToptáTb — 15 lôi ra, nhỗ ra 

TPeI€TáTb (TpereH\ý) — 1 rung 
rinh 

TpeIáTb — I5 kêu răng rắc 

Tp5ñCTH (Tp#CÝ) — 12 lay, rung 


y3HaBáTb — ro nhận ra, biềt 
YyM©pÉTb — 5 chết 
yumw6úTb (e.) làm chần thương 


XJIệCTáTb (XIIetlý) —— 1 vút, quật 
X1iofioráTb — 1 bận bịu 
XHbIKATb — 1 khóc thút thít 
XGTẾTb (@1.) muôn 

XOXOTáTb — 1 cười hô hồ 


1IB€CTú (HBETỶ) — 12 nở hoa 


qeCáTb — 1 gãi, chải 
4TETb (€1.) tôn kính 


LIETIfäTb —- 1 nói thẩm 
1UHTb (I0) ¬- ạ khâu 
1IYMGTb —— 14 làm ổn 


1@ỐeTấTb — ¡ líu lọ 
II€KOTắTb —TI củ 
IỬIHnắTb —— 1 béo, véo 


Danh sách những động tử quan trọng nhầt có hậu 
tồ -Hy- nhưng câu tạo thời quá khứ 
không có hậu tồ đó 


(chủ yêu là những hình thái không có hậu tô) 


BO37BÍTHYTb xây dựng 
Bấ3HYTb Sa lấy 

BẾHVTb tàn úa 
TáCHVTL tắt 

TñÕnyTb hy sinh 
TIÓXHYTb bị điệc 
3fñÕØHYyTb bị lạnh cóng 
HCCñKHYTb cạn, hết 
Wctq€anVTb biên mắt 
KắcHyrb trở nên chua 
KpêNHYTb trở nêu vững mạnh 


#?0—15!5 


MẼp3HyTb đóng băng 
MÉPKHYTb mờ đới, nhạt dị 
nảxHÿTb bộc mùi 
npO1pórHyTb bị lạnh cóng 
cpÉprHyT5 lật đồ 
CAIÊnHYyTb bị mừ 

cóxHyTb khô héo 

CTHHYTb nguội đi 
TÝXHYTb bị tắt 

NắXHYTb tần úa 
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Hư (HHO M8) HN | LEW3 HHO 122 Í PHO 

0Qư QHO HO 

4129 ÁVWÁO PQ (PHO “MI) H | 9LHỨA HH m3 H‹ 
t8unp oẺ; nga 3n ro (HO 'HI) 6E | NHV9 KH WwQ E (uy) 4122 

` QHO 

LÁY MHO L2W@ ( PHO 

: HO 

-đưp 4L8Xa ẤƯÁg l/ÐX | 3L9lQ HH8 SHIaWQ H1 
1J 4LPxạ tág. t8unp oi nẹ2 sóng | :8upp o) n3 361G | WNoVWa 1N Áưa E (ax) (p) 1tpXg 

su 1Ó N: 
TTIYHOH KH (quyq) uryot ạq)) 
ÂWwou | tạmou H| "TỂ\ uậH tọu) o2 8uo3T (tp) wuÿon 
MƯIH (BHO *138) HIN 
On QHO “HA 
'8u§p 3J ñL ⁄ 
-w Át£o dóu squd HLYH ẨVÁO EƯNI (PHO 'i4L) H 4IarH !4L | (quýt: ượo 8uow3 ạu) 
têị 8ưOm Lọ :8unp oÈt ngo 2z tạm (Ho '®t) E ÁWH H (p) HIữn 
2/1 ngô tEị 81611 1Q) 2 ynb roq3 TẾ) UỆH LQ1 uạÁán§u đu‡p 
lậ!q 2 411 đưộp 93g92 gn2 erq2 2y9 Ä8ưo41 tưạtp sp 8ưngN 
goi 3uượg 
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“or 8ưyq t0raX (UOnU1) ÁhoX — 4LQLOX 41} 
đưộp ¿A 'oI 3ược t6Hlax ***A A “(JẸP “UẸP) 1228 “(2ÿX °8HÈU) HA22H :42- 8002 ĐỆ) 1ì 3uộp 3uqu $A f(@t) Q2) £Jow — quow 
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:8ãqp oè) nẹ2 sóng | :Z8anp oi nẹ2 2n OIHO.I (EBI “lọnp) 4tBHl 

= lÿ qieua Áo 182 | “HA *Á 4mMI2 I4L 
:8ưnp oi nẹ2 sóm | :8unp o1 ng 3ô 01/12 E | (uầu) 4:2 
xa | *“A *A — SIHQNHOH 1 tHOu | (quqi ưyoq ạun) 
ẨNgoU E :8ưpp oÈ) nẹ2 2241 | 'TÈi uậr tọu1 ọ2 8uosự (tạm) 4LwHon 
;—>- | **A *A — SITIQW4EO8 _i IrEed | (gượg: no ạui) 
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VIIL TĨNH ĐỘNG TỪ VÀ TRẠNG ĐỘNG TỪ 
NHŨNG NHẬN XÉT BAN ĐẦU 


Động từ tiêng Nga cầu tạo được những hình thái đặc biệt là tính động 
từ và trạng động từ; thí dụ: a) từ động từ npowTáb (đọc) có thể cầu tạo 
được tính động từ npownráBuiwBä (đã đọc xong), npowñranunifi (đã được 
đọc) và trạng động từ nposnrá (sau khi đọc xong); b) từ động từ dHTấTb 
(đọc) — tính động từ quráiouttli (đang đọc), uurápHÄ (đã đọc), qWTấê- 
MHl (đang được đọc), và trạng động từ qiuTáã (vừa đọc)...) 


TÍNH ĐỘNG TỪ 


Trong tiếng Nga người ta phân biệt tính động từ chủ động và tính 
động từ bị động. 

Tính động từ chủ động được dùng khi danh từ mà nó bổ nghĩa là chủ 
thể hành động: YqeHÚK, IpOMHTắBIHHE KHÍTY, CNẾ/14/1O H€ÏL WHT€DÉCHo€ 
coo6i6wue B Kuácce. (Cậu học sinh đã đọc xong cuôn sách, làm thông 
báo rất hay ở trên lớp về cuỗn sách đó.) ŸqenfiK (cậu học sinh) trong câu 
này là chủ thể hành động. 

Tính động từ bị động được dùng khi danh từ mà nó bỗ nghĩa là đồi 
tượng chịu tác động của hành động: KHúra, npodñTaHHaw Y4€HHKÓM, 
381HT€D€COB4/14 BCeX C1ÿLIaT€2©Ä. (Quyển sách đã được cạu học sinh 
đọc xong, làm tât cả mọi người nghe thích thú.) Danh từ Kuúra (quyền 
sách) không phải là chủ thê hành động, nó chịu tác động của hành động 
do chủ thể khác thực hiện (trong trường hợp này là cậu học sinh). 

“Tỉnh động từ chủ động được cầu tạo từ tât cả các động từ (cập vật 
và bắt cập vật); còn tính động từ bị động chí được cầu tạo từ những động 
từ cập vật, tức là từ những động từ chỉ hành động hướng tới đôi tượng. 

“Tính động từ chủ động chỉ có hai hình thái đẩy đủ, còn tính động từ 
bị động có cả hình thái đẩy đủ lẫn hình thái rút gọn. 

Hình thái đẩy đủ của tính động từ bị động: nnoqúTanda khára (cuồn 
sách đã được đọc xong), Bbo1HeHHuif rian (kế hoạch đã được hoàn 
thành), Hình thái rút gọn: kHÍra ngodúTawa (cuồn sách đã được đọc 
xong), nan sinonen (kể hoạch đã được hoàn thành). 
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Tính động từ dạng rút gọn có thê làn vị ngữ trong câu (giỗng như 
tính từ ở dạng rút gọn); nó chỉ phù hợp với danh từ về giồng và số: IHCbMÓ 
Hanfcano bức thư đã được viết xorg, 1oK1Ián Hanúcan (bản báo cáo đã 
được viết xong), cTaTbi Hanúcana (bài báo đã được viết xong), IũcbMa, 
MOKJlNM, CraTbÚ HanlcaHbl (th, báo cáo, bài báo đã được viết xong) 


Tính động từ thời hiện tại và thời quá khứ 


Tính động từ chủ động và tính động từ bị động có thời hiện tại và 
thời quá khứ (tính động từ không có thời tương lai). 

B ốmốaioTékKc c"1úr yueifK, qnrấtmmÄ KHúry. (Cậu học sinh đang 
đọc sách ngồi trong thư viện). tIwrátoli (đang đọc) là tính động từ chủ 
động thời hiện tại. 

WVqenúx, npowwTánuidl knúry, chan eẽ s ỐnốnHoTéky. (Cậu học sinh 
đã đọc xong cuôn sách, đem nó trả cho thư viện). []poqurápiunii (đã đọc 
xong) là tính động từ chủ động thời quá khứ. = 

Hó8hle MÉTO/bl, HCTÓb3Y€MEI 34BÓ/IOM, JAFOT XOpÓIUH€ D©3Y/IbTẤTHI. 
(Những phương pháp mới đang được nhà máy sử dụng, mang lại những 
kết quả tôt). licnóbayewe (đang được sử dụng) là tính động từ bị động 
thời hiện tại, HóBhi€ MÉTO/lI, HCHÚ/b30BâHHH€ 3A8Ó1OM, NÃ1H XOPÓULH€ 
P€3YJETáTbi. (Những phương pháp mới đã được nhà máy sử dụng, đã 
mang lại những két quả tốt). EÏcnónbaopauHHe (đã được sử dụng) — là 
tính động từ bị động thời quá khứ, 


Đặc tính của động từ và của tính từ trong 
tính động từ 


Tính động từ là hình thái động từ kết hợp bên trong bản thân đặc 
điểm của động từ với các đặc tính của tính từ. 

1. Đặc tính của động từ trong tính động từ, 
1. Tính động từ cũng như động từ có tính cập vật và bầt cập vật. Tỉnh 
động từ quráormMl (đang đọc), 66smÄ (đang yêu), được cầu tạo từ 
những động từ cập vật uuTáTb (đọc), -iO6ñT5 (yêu), vẫn giữ ý nghĩa cập vật: 
tứTáTb KHÍTY (đọc sách): Mãñbuk, qaTátotHfi KHúry (cậu bé đang đọc 
sách); n!0ðñTb oruá (yêu bô): mảñbwwk, alo6nmwl oruná (cậu bé yêu bô). 

Những động từ qnTáT», mo6ñTb cũng như các tính động từ uiTáio- 
mu, 716Ốnutwñ chỉ hành động hướng tới đổi tượng và cũng đòi hòi bề 
ngữ ở đạng cách bên không giới từ (trả lời cho câu hỏi koró? (ai?), To? 
(cái gì?). 

Những động từ nnTú (đi), crnéTb (ngồi), or10XHÝTb (nghỉ) là những 
động từ bắt cập vật và tính động từ cầu tạo từ những động từ này ú1ÝuIHl 
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(đang đi), cunấunnñ (đang ngồi), or1oxwýpuuwÄ (đã nghỉ) cũng mang tính 
bắt cập vật. 

a. Tính động từ cũng như động từ đòi hỏi bồ ngữ đứng sau ở một 
cách nhật định, thí dụ, động từ sanuwáTbcs (học tập) đòi hỏi cách s ở sau 
(5Í sanhMáiocb pýcCKHM 83kiKÓm. (Tôi học tiếng Nga.)), tính động từ cầu 
tạo từ động từ đó 3anuMátoulwlics (đang học), 3aHHMáBLIHĂCf (đã học) 
cũng đòi hồi cách năm đứng sau: TOBápHII, 3aHWMÁIOHMlCM DÝCCKHM 
#auKÓM, A&ñaeT ỐOpuie ycnéxu. (Người bạn đang học tiếng Nga đạt 
được những thành tích lớn). ToBápHII, 3aHNMáBUIMÏCñ DÝCCKHM 3bIKÓM, 
cnênan 6o.tbIife ycnxn. (Người bạn đã học tiếng Nga, đạt được những 
thành tích lớn). 

Những thí dụ khác: yB1eKáioCb BCTÓpM€l (tôi say rnê môn sử); YB/I6- 
Kắtonuilcø wcrópwe#' (say mê môn sử); DyKOBOX:ƒ KpyA(&KÓM (tôi lãnh 
đạo nhóm); pyKosonáiunE wpyx:Kóm (lãnh đạo nhóm); TPéỐY!O peLuetri 
bonpóca (tôi đòi hỏi giải quyết vẫn để); TpéØy!oUlli peUéä4# soTIpóca (đòi 
hỏi giải quyết vẫn để); rpÉốoBa7i peLnêHw% ponpóca (tôi đã đòi hồi giải quyêt 
vần để); rpéØoBanaiuli peténwø Bonpóca (đã đòi hỏi giải quyết vần để). 

Tỉnh động từ có thể được dùng với những giới từ giông như động 
từ: Ha/tếtoCb #ra ycttếx (tôi hy vọng vào kết quả); H21ÉOIIHñC3 Ha yCTIÉX 
(hy vọng vào kết quả); yÕeXICH B TpáBH.IbHOCTH D€UIÉHHS ấroro Bonpóca 
(tôi tin vào sự đúng đắn trong cách giải quyết vân để này); yÕenúBIIMlCS 
Ð ñDắBHJIbHoCTH pertlênns ấroro Bonpóca (tin vào sự đúng đắn trong cách 
giải quyết vân để này). 

z. Tính động từ giữ nguyên thể của động từ cầu tạo nên nó: các động 
từ q#TắTb (đọc), mO6ÉTb (yêu), IoCTwráTb (đạt được) là những động từ thể 
không hoàn thành; tính động từ ww#TáKouHl, J1IOØ8inúÄ, ñOCTHTátOUIHE 
cũng là tính động từ thê không hoàn thành; các động từ ñpoqwTáTb (đọc), 
nozoØắTb (yêu), 1ocTárwyTrb (đạt được) là những động từ thể hoàn 
thành; tính động từ npowTásrnnl, noAio6áBinul, ñoCTúrtUHÄ cũng thuộc 
thể hoàn thành. 

I. Những đặc tính của tính từ trong tính 
động từ. 

Tính động từ cũng giỗng như tính từ phù hợp với danh từ mà nó bề 
nghĩa về giỗng, số và cách. Trong câu: /Í 10/1YHÉ HHCbMÓ OT T0BắpHUuIA, 
xœnýutero e Mocksé. (Tôi nhận được thư của người bạn sông ở Mat-xcơ- 
va), tính động từ z#Býinero (sông), cùng giông đực như danh từ TOBápHIIA 
và ở dạng cách hai số ít. Trong câu: [Opá4Hữ IPHBẾT XÉHHIWHAM BC€X 
crpan, ðóptoutwwca 3a Mnp! (Nhiệt liệt chào mừng phụ nữ tât cả các nước 
đang đầu tranh cho hòa bình). Tính động từ 6ópioutaMcn (đang đầu tranh) 
phù hợp với danh từ về giồng và cách. 
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VỊ trí của tính động từ trong câu 


Trong cầu tính động từ có thể đứng trước danh từ rà nó bố nghĩa 
(Ï HaBeCTÍJ1 mpwếXanulero n3 nepéøuw Toøấpmua. (Tôi đền thăm người 
bạn từ nông thôn tới)) hoặc đứng sau danh từ đó (5Ï HaBeCTñ,1 ronápHma, 
tipHÉxapIuero w3 nepépuw. (Tôi đền thắm người bạn từ nông thôn tới). 


Bảng Too 
Tính động từ chủ động 





Sẽ ít 





Sồ nhiều | Iiậu tô 
Giồng đực | Giỗng cái | Giồng trung 





Thời hiện tại 





tiữiyuuii (viễt} NÉHIytHa8 núniyree IẾUYtWe | -yut- 
w#ráK©ouiwii (đọc) NHTäIOIIAđ {HTároIee qHTátOUtWe | =I@l- 
r0BopätIwl (nói) roBOpñutaa | ropopámee |ronopáimwel -gm- 
Kpmuáwii (kêu) KpHqát1aø KpHuáutee Kpmuáiuwe | -au- 





Thời quá khử 





nHcáBIIMB (việt) TINCäBIIa# IMCấBIlee  |nú€4BIre 
WTáBIIHÄ (đọc) \HTáBUlađ !IHT4BIIIe© qTánIIne 











8 à P : : ~BUI- 
ToBopfWBtuöiHl (nói) | roBOpfBulraø | foBOpÉBinee |roBOpfBUUHe 
KpHuápuMl (kêu) | KpHHÁBHaä | Kpmgápiuee |xpHdáBuIne 
HẽcIMÄ (mang, BÊCIIa8 HếcCLiee HỆCtUIH€ ~U- 
xách) 
3acóxuuHli (khô hẻo)| 3acóxulas 3aCÓxIiee |3aCÓXuiie 
Bảng 1ro 


Cách cầu tạo tính động từ chủ động 
XS. —=——'..-._—.-.--..ẻ....... -“. 
Tính động từ thời hiện tại được| Tính động từ thời quá khứ được 
cầu tạo từ thân từ thời hiện tại của| cầu tạo từ thân từ thời quá khứ 
các động từ bằng hậu tô -yut-,| của các động từ bằng hậu tô -BIUi-, 
-ou- (động từ thuộc kiểu chia 1):| nễu thân từ tận cùng bảng một 
RúL1YT — IiúyUmMä (viết) nguyên âm: 
NHTátOT — uHTátottpf (đọc) Tá — q#TáBtIHÑ (đọc) 
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Tiếp theo 





nhờ tiếp vĩ ngữ -auy, -8u- 
(động từ thuộc kiểu chia 2): 

€Tyqát — cTysáinnlñi (gõ) 

TOBODäT —roBop#utuli (nói) 

Chú thích. Tính động từ thời hiện 
tại có thể cầu tạo được dễ dàng như 
sau: lầy động từ ở dạng ngôi thứ 3 
số nhiều thời hiện tại, bỏ -r và thêm 
-nwủ đổi với giỗng đực (nứinyutnb), 
-ag đổi với giỗng cái (nứiyutas), 
-mee đồi với giồng trung (núuymee). 








TOBOP.I— FOBODfgiili (nói) 

bằng hậu tổ -In-, nều thần từ 
tận cùng bằng một phụ âm: | 

Hệc — HềcưIHữ (mang, xách) | 





Bẽ3 — BÊ2tIni (chở) 
3acÓx — 3acỏxutul (khô héo) 
giết — Jềrtu8l (nằm xuông) 


Chú thích. Tính động từ thời quá 
khứ có thể cầu tạo để đàng như sau: 
ly động từ ở đạng thời quá khứ, 
bò hậu tồ -# và thêm -numử đổi với 
giỗng đực (qwrápumi), suaw đổi với 
giồng cái (snránumas), -pulee đổi với 
giồng trung (4hTá8uie). 


Nều ở thời quá khứ không có hậu 
tổ -1 (thân từ tận cùng bằng một 
phụ âm), thì chỉ cẩn thêm -uuh đổi 
với giỗng đực (nẽcunf), -maw đổi với | 
giồng cái (nẽcrnaa), -ntee đổi với giông 
trưủg (Hẽctuee). ồ 

Nều ở thời quá khứ thân từ tận 
cùng bằng một nguyên âm (pẽn (dẫn, 
đắt); pacusn (nở hoa), mà ở thời 
hiện tại thân từ lại tận cùng bằng -ñ-, 
-1- (eeaý (dẫn, đắt); userý (nở hoa), 
thì ở dạng tính động từ thời quá 
khứ hậu tổ -u(wä) được thêm vào 
thân từ thời hiện tại (séxunñ (dẫn), 
(đất); pacusérunä (nở hoa)). 





Chủ thích. 1. Ở các tính động từ cầu tạo từ những động từ kềt thúc bằng 
“C8 (3aHHMÁIOIHHCH, 34HnMäBUHHÄCS, ytấutucg V. V...) tiểu từ -cd đứng sau Vĩ 


tô, 


2. ĐỂ cầu tạo đúng tính động từ thời hiện tại, cẩn biêt được thân từ thời 
hiện tại của động từ và những chuyển đổi âm có thể ở thân từ: 


Opfahw3oaáre (tổ chức) 


1anắTb (cho) 
€O34BấTb (tạO r4) 
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— OpT8HH3ý-IOT — ODFAHBH3ýiOHHB 
ropesáre (đau khổ) — 


r0plO-OT — T0pfO©Ltnk 
— ña-ÖT — Aa6uIni 
CO314-f0T — C031afouinÄ 


cosHapáro (nhận thức ra) 
TIpH3nanârb (công nhận) 
B€TaBärb (đứng lên) 
paccranáTbcs (chia tay) 


nHcár» (Viết) 
ñâaXárb (cảy) 
acKáTb (tm kiềm) 
naáKaTb (khóc) 
*xarb (chờ đợi) 
384Tb (gọi} 
ốparb (cầm, lầy) 
6mrb (đánh) 

n8Tb (uông) 
tM7rb (khâu) 
MbiTb (rỬa) 

pwTb (đảo) 

neTb (hắt) 

T5 (sông) 
n1MTb (bơi) 
secrú (dẫn, đắt) 
pacTr/ (lớn lên) 
ubecrñ (nở họa) 
6epéub (giữ gìn) 
crepénh (giữ, canh) 
xeqb (đồt) 

neqb (nưrớng) 
saeub (hầp dẫn) 
Cñarb (ngủ) 
6exxárb (chạy) 
Xarb (đi (Ke) 


— tosHa-ler — C03HalBiMä 


— ilpH3Ha-OT  — npH3EA0U1HR 

— BCT4-©T — BCTAOtIH 

— DACCTA-OTC1 — p4CCTAfOtiicw 

— fuI-YT — nu:ytruä 

— nám-yT — náu:ytinä 

— ứ-yT — #U\yUIn# 

— Tẩ0-YT — T1á4yIHñ 

— 3Œ-YT — %AVUMHE 

— 398-ÝT — 308ýUnh 

— Õ@p-ÝT — 6pÿmwi 

— Ốb-©T — Õbmnli 

— [Ib-lOT — iplôfwÄ 

— tib-IOT — UổiblOItBñ 

— MÔ-IOT — MÓIOLHIHR 

— pó-oT — pó®@uttä 

— no-ÔT — 1ñ0tUräli 

— X‹nB-ÝT T— xcuBŸttuli 

— ñiñbiB-ýT — Tiánÿtmk 

— Pel-ýT — 5e1ýmmii 

— pacr-ÝýT — patrÝýutnh 

— IB€T-ýT — nBeTÿrni 

— 6per-ýT — G&perýnul 

— CT@P€T-ýT  — cTeperýmtHÄ 

— %r-YyT — x:rým ni 

— ñIÊK-ýT — nekýttnl 

— B.TÊR-ÝT — ñ1eKÝtnft 

— Cñ-RT — cn#ttuli 

— 6r-ýT — 6erÿuiwi 

—AyT — šnyuuii 
Đảng IIT 


Tính động từ bị động dạng đẩy đủ 


























Số ít 
Sồ nhiều Hậu tổ 
Giông đực Giồng cái Giồng trung 
Thời hiện tại 
qMráeMHä (đang|  qHTáeMas \HTá€MO€ 1WTá€Mbi© ~ÈM- 
được đọc) 
nI©ØÉMHÑ (đang | 1o6úwan JHOỐWMO€ | JHOỐNMbIE ~HM- 
được yêu) ¡ 
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Tiềp theo 





Sồ ít 





ñ ! 
l 














Ị 
- Số nhiều | Hậu tô | 
Giồng đực Giồng cái | Giồng trung 
Thời quả khứ | 
T 
IĐOWBTAHHbIl TIPOMÍTAHHAR | TƒOHÉTAHHO€ ; IpOMÍTAHHEIE | ~HH~ 
(đã được đọc) | 
H3ýq€HHbif (đã | H3ýd4etiHan H3ýH€ihoe H3Ýý4©€HHB€ | -tHH- 
| được nghiên 
cứu) 
BaáTbi (đã được| 83ñTa8 B38TO€ B3fTbl© -T- 
lây) | | 














- Bảng 112 


Cách cầu tạo tính động từ bị động 





Tính động từ thời 
hiện tại được cầu tạo 
từ thần từ thời hiện 
tại: 

a) từ những động từ 
thuộc kiều chia t bằng 
hậu tô -eM-: 

NHTá€M — ttñTä€MbIll 
(đang được đọc) 

H3yqá€M —- B3ÿ4á€MblIli 
(đang được nghiên 
cứu) 

b) từ những động từ 
thuộc kiểu chia 2 bằng 
hậu tô -HM-: 

JIOÕHM (chúng tôi yêu) 
— no6Á#Muii. (đang 
được yêu) 

DYyEOBo1úw (chúng tôi 
lãnh đạo) — pyK0BO- 
AM (đang được 
lãnh đạo) 





Tính động từ thời 


bằng hậu tô -HH- và 

-r-, nêu thân từ tận 

cùng bằng một nguyên 

âm: 

npouwrán (đã đọc) — 
IpOHÉTaHHHử (đã 
được đọc) 

Bứne+ (đã nhìn thấy) — 
BúneHHHl (đã được 
nhìn thây) 

B3q1 (đã lầy) — B3ñ- 
Tủ (đã được lầy) 
6nn (đã đánh) — 6ú- 
TbIW (đã bị đánh) 
MHL2i (đã rửa) — MbITbili 

(đã được rửa) 

y2 (đã thôi) — xýTeili 

(đã được thổi) 





từ thân từ thời quá khứ: 





quá khứ được cầu tạo 


bằng hậu tô -eHH-, 
nêu thân từ tận cùng 
bằng một phụ âm và 
bằng -fÐ- (không nằm 
trong thành phẩn gỗc 
từ): : 
(đã nghiên 


H3ydú1 
cứu) — W3ý4€HHbil 
(đã được nghiên cứu) 


npwnec (đã mang tới) — 
npHHecễnHuli (đã 
được mang tới) 

Bosgparúx (đã trả}— 
8038pamEnHui (đã 
được trả} 

(chuyên đổi âm T—HÙ 
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Tiềp theo 





Nhưng từ những động từ có hậu tô -Ba- sau zôc từ -Ra- (nepejta- 
BáTb (truyền đạt), -3Ha- (npnaHasáTo (công nhận) tính động từ thời 
hiện tại được câu tạo từ thân từ dạng nguyên: nepenapáeMeti (được 
truyền đạt), qpH3HaBáewntä (được công nhận), 








Chủ thích. 1. Tính động từ bị động chỉ được cầu tạo từ những động từ 
cập vật. 

2. Tính động từ bị động thời hiện tại của những động từ 6par» (cẩm, lầy), 
urMrs (khẩu), weiT6 (rửa), naTbe (dỗg), ñãrb (rót), Ốnre (đánh), nópT#Tb (làm 
hỏng), v. v... không dùng. 

3. Tính động từ bị động thời quá khứ từ những động từ thuộc lớp sản 
sinh r và từ một sồ động từ khác không dùng. Thí dụ: norto6úts (yêu), nckáTb (tìm 
kiềm), ốpaTb (cắm, lầy). 


Bảng 113 
Tính động từ bị động dạng rút gọn 





| Dạng đây đủ 





Dạng rút gọn | Dạng đây đủ | Dạng rút gọn 





Thời hiện tại Thời quả khứ 





Giềng đực| yrueráeMmii | yrHeráeM | npowfTanHMH| npowfran 


(bị áp bức) (được đọc 

xong) 
HCK/IIOqắ©Mbili |Ba#rmñ (được |  B3ãT 
(bị loại bỏ) lây) 








Giồng cái | vrnerâeMas yrHeráeMa | ñpoqiTaHHad | nnpoqfTaHa 
HCKJIOwắ©Mas B3ñTA% B3ñ1Tá 





Giồng trung] yrHeTáeMoe | yrHeráewo | nposáranuoe IDOqfTAHO 
HCKJIO4áeMoe B3áToe B3áTO 











Sồ nhiều | yrweTáewue | yrHeTáewm | npoqúrarnbiel npOMHTaHb 
MCK.mOtqắ€©MbiE B3ÉTbi€ 834TbI 














SI5 








'2ônp cẽi n2 @tì 3uOWï (aqin} 4iem£U2 1ì) 8uộp Ø\ 
tQ2 '(Ấgg) sầu sônp) unmtemev3) 3 ynb out Suộp Íq +3 8uộp quy oÈ) nẹo ¿W3 ọo “(6y a48u) stemrsưo 1a 8uộp +1, '£ 02, 
"TƑN) DỊ lột 02 J2 2ÿW3 QS 1ỘU! HỌO “†PH1 NUỊN TÊN 
Q2 Q5 1ỘUU “TP1 JUỊ €Q Q2 QS lột ⁄21) 8ưỘp 10T) #02 1ÿ) UỊN UọQ ý2 ọ2 +0) 8uỘp Qs 3© “ọx nạu gp 8ưýq 80071 nỤN (13/1) n2 





'8uộp 


Uậï TỌW) E02 OVữ r?J3 quỊN 
| 43 sỹ cởi nýo đuoq quy) 


ượoi ÿq) z3) đuộp 5E2 


‡qQ #J đuộp HƯN GẺy nẹ2 
| 8uowqx ÿA đựo yẹq s4 uộ 





*rÈ) |Ê€lRHemÁtraodii 
NIHHHAfWqdÁ — 
MIdHHB1WhođWf —— 


Ä8uouz ¿3 3ÈA dệo 1g 3uộp 
nạn g1 oi ng2 1y nb 


Qì đuộp ‡q 44) 8ưộp q01, 





HH8EXHdtt 





(1⁄23 tp) 4LexaHdtrt 
NUẸH) UẹotJ @qJ, 











I42EITAto 


HMHHaYf8 WI4NHWWg 
HIHHHELNHh NIINSELEh 


lÿätngeinrf12odu 


WHmsEXạ W#nImÁ1ra 





HniaaTfugÁ 
BHiTIgL8hodII 


ÿHTdtinÁ@ư2 | w†noigImAưa 
qnTiga/nd HTI6YH8 
WHITSPLNHb |  MWHYHOIELHh 


(2X Ip) qipxạ 


1A đo tệ 


lu; ưẹou 3uoqy ¿1L 
(aq8u) qLemÁư3odu 
(Ágq) uyqu) 4LaWWsÁ 

(2öp) qLpLunodn 





{UẸN tot ệqL 





1ÊA dệO 


(auq3u) qLemÁAưa 
(Ác) uqu) 4Lansa 
(2Öp) 4LPLHh 








191 n2 


§ 3uoqy, “quẹdy uyou 
| 





a0 gnb J9 








3uộp iq 





24: 


3đuygq 


th uỳn 20L | s43 ynb tọu,L | rẻ uập !ọ,L 


Suộp p2 


\ượu3 uyou 8uogq3 gt,L 


+1 3uộp $q,L 





4# đuUỘp tu oÈ) ng2 qav2 yọj 8uọ) Suy 
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Ị 
t2XHÌTIOIBNHHIEE (0) E2I3ITOIENHHE€ (0) H2NOIHOIPRNHHEE (0) 
XH- XHITIOIPLHb (O} Mậ- WoìnoIgLwn (0) Wô- W2TTIOIELHh (0) 9 
H2HWHITOIENHIEE 2i42INOIENHHPE HOWHTTIOIENHHEg 
HUNH~ HWHYIOiELHh | (Ola-) wa- WaTToIizLtn WH- WNHYOiPLih k3 
l (8ung 
M2OIÁTTO¡PNHHbĐE 8uot3) 1 qaya 8uor8 
(úp 3ưot3) 
# s‡oq r t2 8uo†ä GIÁ- OIẨNTO¡E.Lith # 9¿o r qay2 8uor8 t 
M2/NWTIIOIPENHHEE M331TOIPWHHEE BOÁNJTIOIĐNHHEE 
Ww- NH†n0IPtHh ga- 2TIOIE.LWh Ẩma- ẨN3YTIOiELHh k2 
M2XHYTIOIPINHIIEE b2N31TIOIPNEHE€ H2O.12TTIOIĐNHHĐE 
xH- XHìHOIgrHh Ma¬ 19YIOiPLWh 013- OI2TIOiELdh * 
B939YTOIPNHHEE 
M29HTIOIENHHPE M2EBYTIOiPNWHĐE E9WHYIOIENHHEE 
2a- 39T1ØIPLHh 
3¬ 9HTHOIPLHh 6t- EBPETTOIELHh MM- (Sỏp 8up} tnotyLan "1 
Ợ1I riệrtqH Qs Q1 FÁ | T2 đuoi3 s1 TA đun 8ưọi8 vA 2ap Suor8 
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4) Suộp qun P3 q3y9 tạng 
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(sàp 3uQ13) 
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2o- 90HHEL#hodU 
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— =a 
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Những đặc tính của động từ và trạng 
tử trong trạng động từ 


Trạng đệng từ là một hình thái của động từ chứa đựng trong mình 
các đặc tính của động từ và trạng từ. 

I. Các đặc tính của động từ trong trạng động 
tử. 

1. Giỏng như động từ, trạng động từ có thể có ý nghĩa cập vật và bẫt 
cập vật. Trạng động từ qwTán (đọc), zuoØđ (yêu) cầu tạo từ động từ cập vật 
WHTáTb, JiOỐfTb cũng là trạng động từ cập vật: qwTáT» khúry (đọc sách) -— 
HHTÁn KHÍFY; JM06ÁTb oruá (yêu bồ) -~ mo6ðá oTuá. Giỗng như các động 
từ WHTấTb, /IOỐÉTb trạng động từ qwTán, Jto6á cũng đòi hỏi cách bổn 
không giới từ đứng sau (trả lời cho câu hỏi qro? (cái gì?) goró? (ai?); tịn- 
TẮTb HT0? — KHÍTÿ; H#Tân T02 — KHÉYY; 21I0ỐWTb Koró? — oruá; z:o6á 
KOTÓ? — oruá. Các động từ ơtnwiXáTb (nghỉ), cHAếrb (ngổi) là những 
động từ bât cập vật và trạng động từ oTnbixán, cứ cũng là bắt cập vật. 

2. Trạng động từ đòi hỏi các cách đứng sau cũng như động từ, thí 
dụ, động từ oB/tanérb (nắm vững) đòi hỏi cách s cũng như trạng động từ 
OB/14N€B: Mbl oBanéum TếxHHKoä. (Chúng tôi nằm vững kỹ thuật.) Ônna- 
HẾB TẾXHHKOÏ, MbI 1OÕÍ/IWCb ỐObUIúX y€IlếXOB 8 npo#3pójcTse. (Nhờ 
nắm vững kỹ thuật chúng tôi đã đạt được những thành tích to lớn trong 
sản xuât.) l 

Trạng động từ được dùng với các giới từ cũng như động từ. Thí dụ: 
#1 c0pebHýiocb c ToBápwItleM B pa6óTe. (Tôi thi đua với người bạn trong 
công tác.) CopebHýRCb € TOBápHLI€M B paÕÓTe, MkI 10OỐf/#HCb IpekpácHbix 
P€3y/IbTáToB. (Thi đua với người bạn trong công tác, chúng tôi đã đạt 
được những kết quả tuyệt điệu.) 

3. Trạng động từ vẫn giữ nguyên thể của động từ cầu tạo nên nó. 
Động từ quráT», 1io6úTb là động từ thể không hoàn thành. Thể của trạng 
động từ nuTán, aioØá cũng như vậy. Động từ onxaéTb (nắm vững), ñpe- 
BparáTbcm (biển thành) là động từ thể hoàn rhành, thể của trạng động 
từ OBIAHÉB, ID€BpaTf8UInCb cũng như vậy. 

1L Đặc tính của trạng từ trong trạng động 
từ, 

Cũng như trạng từ, trạng động từ là hình thái không biễn đổi trong 
câu và biểu thị những hoàn cảnh, điểu kiện khác nhau đi kèm với hành 
động (kak? (như thê nào?) gorAá? (khi nào?) noeMý? (tại sao?) ñPH KaKñx 
OỐcToáTebcTBax? (với những điểu kiện nào?); Oư r0BOpIZ, BONHŸHCb 
H cneiuá. (Anh ta nói chậm rãi và đẩy xúc động.) OwóHHB 32HấTHĩ, MII 
YếneM B ñepéBiio. (Sau khi kt thúc năm học, chúng tôi sẽ đi về nông 
thôn.) Öenán yÉxaTb cxopée, on Toponf1ca 3aKóntprb pa6Óry. (Anh ta 
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vội vã kềt thúc công việc vì muôn đi khỏi cảng sớm cảng tốt.) CucreMa- 
TÍH€CKH 3AHHMÁNCb THMHÁCTMKOÏ, MỐIKHO XOPOMIÓ VKP€TIÉTb CBOẺ 3/1O- 
pópbe. (Có thể tăng cường sức khỏe cảa bản thân nếu tập thẻ dục một 
cách đều đặn.) 


Vị trí của trạng động từ trong câu 


Trạng động từ có bổ ngữ đi kèm, có thể đứng ở vị trí đầu, giữa hoặc 
cuôi câu: VueHfiK orneqáer ypók, cróa y ñoceứ. (Cậu học sinh đứng cạnh 
bảng trẢ lời bài học.) CTn ÿ AoCKÍ, ÿ4©€HÍK oTBedáeT ypÓK. VN€HÉK, 
CTÓ4 ÿ JIOCKÍ, OTBeqáeT YpPÓK. 


Bảng rIIố 
Cách cầu tạo trạng động từ 


“—————__.-——————e—-——-——-— 


thể không hoàn thành thể hoàn thành 





XMBđ TipounTáB 

qiTán 38KÓH4MB Ị 
KOHqÁn “8, -8 TIOCHÉB -B,-IH,~BIIM 
củng TIOCTYHáB 

cTydá 3aniepifcb 

3aHWMảäfCb TI034HHMáBILIHCb 





Được cầu tạo từ thân từ thời 
hiện tại: bỏ vì tô thời hiện tại đồng 
thời thêm hậu tổ -a (-8). (Hậu tô 
-a chỉ thêm sau phụ âm rÍt) 

HBÝT — #iB-Á (sông) 

4WTá-IOT — 1w1á-g (đọc) 

Tpẻốy-tơr -— Tpé6y-q (đồi hỏi) 

3HHMá-IOT-Cñ — 34HHMắ-#-Cb 
(làm việc) 

cñn-áT — củn-3 (ngồi) 

CTyw-á —cTyw-á (gö) 











Được cầu tạo từ thân từ thời 
quả khứ: bỏ hậu tô -ø đồng thời 
thêm -B hoặc -BIIH sau nguyên âm 
của thân từ: IpOSHTÃ-— ñDOH- 
Tá-B (đọc); 83-1-C# — B3-BIHH-Cb 
(bắt đấu làm); thêm -IuH sau phụ 
ầm của thân từ: 3áï©p-ca—-3a- 
nñep-mú-cb (được khóa lại) nhưng: 
aánep—-3anepées (đóng, khép).; 
Bfúcox — Bbicox-mw (khô héo) 





Nhưng từ những động từ có hậu tổ -pa- sau gồc từ -Nã- (HABấTb 
(cho), -3na- (npw3nanáTb (công nhân), -cTa- (pac€TaB4Tbcf1 (chia tay), 
trạng động từ được cầu tạo từ thân từ đạng nguyên — naBám (cho), 
np#3uapás (công nhận), paccrapiscb (chia tay). 
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Tiếp theo 





thể không hoàn thành Ị 


thể hoàn thành 





1. Các động từ thể không hoàn 
thành có hậu tô -HY-: TRRÝTb (kéo), 
BÄHVTb (vàng úa), CÓXHVTb (khô 
héo), MÓKHYTb (bị ướt), không cầu 
tạo trạng động từ có tận cùng 
bằng -a, -g. 

2. Trong tiếng Nga người ta 
không dùng trạng động từ cầu tạo 
từ một sö động từ, thí đụ: từ 
những động từ x1AaTb (chờ đợi), 
neTb (hát), 6ezáTb (chạy), tncáTb 
(viêt), nwrb. (uông), ØnTb (đánh), 
%‹aTb (bóp, vắt), MaTb (vò nhàu), 
TEDÉTb (co, mài), neqb {nướng), 
cTrepéwb (canh giữ), axáTb (cày), 
pé3aTb (cắt). 

3. Trong ngôn ngữ dân gian vẫn 
còn giữ hình thải trạng động từ 
tận cùng bằng -yww, -I04M (ñ/yqH 
(đi), raáñmonqn (nhìn). 

Trong ngôn ngữ vàu học hiện 
đại hình thái này rất ít gặp. Chỉ 
dùng bình thái 6ýñywm (i3) (trạng 








động từ từ động từ ỐbuT). 


I1. Những động từ thê hoản 
thành có hậu tô, -Ry- có thể cầu 
tạo được trạng động từ từ thân từ 
đạng nguyên cũng như từ thân từ 
thời quá khứ: wcuêauyre (biển 
Tnầt) — HCHÉ3RVB; 0KDÉNHYTb (trở Ï 
nên vững mạnh) — 0KpÉnHVb, | 
OKpÊnIHh; Bb!coxHyTb (khô héo} — | 
BBiCOXHVB, BEICOXLDH, 

2. Một số ít động từ thể hoàn ¡ 
thành có thể cầu tạo trạng động từ | 
từ thân tử thời tương lai đơn giản: 
yBÉI-ST (nhìn thầy) — YyBEI-n 
npoln-ýT (đi qua) — npoän-á. 








Bảng 


1à? 


Cách dùng trạng động từ 





Thẻ không hoàn thành 


‹ 


Thẻ hoàn thành 





I 
| W4ÊHfK OTPEUáeT VpÓK, CTÓM ÿ 





bằng trả lời bài học). 


| 
Le 


[locT0#B ÿy äocKl, ye€HúK MÓA- Ì 


AocKH. (Cậu học sinh đứng cạnh | ta BepHý.1Cn Ha cøoŠ écro. (Sau ị 


khi đứng cạnh bảng một lúc, cậu 1 
học sinh im lặng ởi vẻ chỗ). 





#l—iš15 
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Tiệp theo 





Thể không hoản thành 


“Thể hoàn thành 





BOaBPaMHtÁ3Ck H3 T€áTpA, Mhi 
BCTĐÉTH.1H r0Bápwutta. (Trên đường 
từ nhà hát về chúng tôi gặp người 
bạn). 

đawáHuHB4ã pAỐÓTY, 0H Y3Ể 
HỶMAH O TD€TCTOfIIM OTbÉ3/1€. 
(Trong khi kềt thúc công việc, 
anh ta đã nghỉ đền chuyền đi 
sắp tới). 

Trạng động từ câu tạo từ những 
động từ thể không hoàn thành 
được dùng, nêu các hành động 
được nói tới trong câu, xây ra 
đồng thời. 











B€pHÝBIHHCB H3 T©áTĐA, Ø1 Hã- 
ILIễN Hã CTOIŠ NWCbMÓ. (Sau khi 
xem hát về, tôi thây bức thư nằm 
trên bàn), 

3aKÓHqHE DpAỐÓTY, OH yÉJHeT. 
(Sau khi hoàn thành công việc, anh 
ta sẽ đi). 


Trạng động từ được cầu tạo từ 
những động từ thể hoàn thành 
được dùng, nêu hành động được 
trạng động từ biểu thị xẩy ra 
trước hành động khác. 


Chủ thích. Chỉ được phép dùng trạng động từ trong trường hợp, nều như 
các hành động được nói tới trong cầu cùng do một chử thể hành động thực 


hiện, 
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VII. TRẠNG TỪ 


Bằng I8 


Dựa vào ý nghĩa trạng từ được chia thành các nhóm sau: 











Thi dụ 





Nhóm Câu hỏi 
Trạng từ Kak? (Ra sao?) 
phương thức KaKÚM Óốp43oM? 
hành động (Bằng cách nào?) 


Trạng từ thời| Koraá4? (Khi nào?) 
gian Ị 








YqeHÚK XOPOUIÔ, Bhip33E- 
T€JIbHo uwTá€T. (Em học sinh 
đọc lưu loát và diễn cằm.) 

OH nOcTyÍj1 no-T0BắpH- 
HI€CKH. (Ảnh †a xử sự trên 
tình đồng chí.) 

OT p26ÓTbi nữná paCK4.TH- 
ñacb Hoð@ná. (Lưỡi cưa 
nóng đỏ lên vì làm việc 
nhiều). 





JÏiẾT0M ñ #H7I B A€DÊBH, 
(Mùa hè tôi sông ở nông 
thôn.) 

CerónHq KO MH€ HDHÉT€T 
T1opápnm. (Hôm nay người 
bạn sẽ đền tôi.) 

AM! ỐýHÊM BÉ4€pOM 34HH- 
MắTbca. (Buổi tôi chúng tôi 
sẽ học.) 

CHÓÚpO HaCIýHHT B€CHả. 


| (Mùa xuân sắp tới rồi.) 
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Tiêp theo 





Nhóm 


Câu hỏi 


Thi dụ 





Trạng từ địa 
điểm 





Trạng từ mức 
độ 


"Trạng từ mục 
địch 
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Tne? Kyná? (Ở đâu? 
Đi đâu?) 
Orkýna? (Từ đầu?) 


CHóneKO? (Bao 
nhiêu?) 

CkónbKo pa3? (Bao 
nhiêu lấn?) 

Ha cKónbKo? (Bao 


nhiêu?) 


Mol KHÍTH 3I€XÁT 3€Cb, 
a Terpánu TaM. (Sách của tôi 
ở đây, còn vở ở phía đằng 
kia). 

Ñ BouUIiễ1 B KÓMHATY: CHpá- 
Ba CTOÍI LIKAĐ, CIẾBA— 
cro¿t. (Tôi bước vào phòng: 
phía bên phải có một chiếc 
tủ, còn bên trái là bàn). 

IloñowÉ TpänKy ciNá, ä 
MeI—TYyHá. (Hãy đặt giẻ 
lu xuông đây, còn phần 
xuông kia). 

ÓH npnêxa1 H3141€Ká. 
(Anh ta từ xa tới). 





ái ngáx1M (18a pá34) TH- 
cáj TeÕê, a Tbl H€ OTBÉTH.I. 
(Tôi đã hai lắn viết thư cho 
anh, mà anh không trả lời). 








3aueM? (Đề làm gì?) 

€ KaKÓlï têbt0? 
(Với mục đích gì?) 
Jna weró? (Để làm 
gì?) Í 





OH cñếnaï ÝTO HapÓ4HO, 
H231Ó BVeM. (Anh ta làm 
điểu đó một cách cô ý, để ¿ 
trêu tức tât cả mọi người). 











Bảng Iig 


Những phương thức cầu tạo trạng từ cơ bản 





Được câu tạo từ 





ÔH scernả pa6óraer 


Trạng từ Ý nghĩa ` Thí dụ 
đâu 
ÝTpoM (vào buổi| Chỉ thời | Từ danh từ ở 
sáng) gian (câu | dạng cách s sô 


BÊN€DOM (vào 
buổi chiểu) 
ñHEM (vào ban 
ngày) 

JIÉTOM (Vào mùa 
hè) 

3HMÓÄñ (vào mùa 
đông) 

BêCHÓf: (vào mùa 
xuân) 

Ốc€Hbl© (vào 
mùa thu) 


hỏi: KoF1á?, 
(khi nào?) 


Lít. 





ÝTpOM. (Anh ta bao giờ 
cũng làm việc buổi 
sáng). 

JÏÉToM 0H MHÓTO ry- 
1ã. (Mùa hè anh tạ 
đi đạo nhiều). 

XopoIrỏ B cTenú sec- 
nói. (MHùa xuân trên 
thẢo nguyên rầt đẹp). 





IuấroM (từng 


bước) 

phcuốïi (nước 
kiệu) 

pHCblO (nước 
kiệu) 


ranônoM (nước 
đại) 

BepxóM (bằng 
ngựa) 

6róM (bằng 
cách chạy) 

ỐocuKôM (chân 
đầu 

ñeUwÓM (đi bộ) 


Chỉ phương 


thức hành 
động. (câu 
hồi: KaK? 
(như thê 
nào ?) 








Những trạng 


từ này cũng có 
hình thái cách 
5 sô ít, nhưng 
trong tiếng Nga 
hiện đại không 
có danh từ 
tương ứng. 





On éxan pepXóm. 
(Anh ta cưỡi ngựa). 

j]jóuam ui1a thároM 
(e4 na phicbio). (Ngựa 
đi bước một (chạy 
nước kiệu). 


Jlo6mo xonirb Õ0- 
cHKÓM. (Tôi thích đi 
đât). 


kL}+21 


Tiệp theo 





Trạng từ 


ŸÝ nghĩa 


Được cầu tạo 
từ đâu 


Thí dự 


_S——— —-—-—— -- 


xopotó (tôt) 
n#óxo (xầu, tối) 
ấcHo (rõ ràng) 
KpacúBo (đẹp) 
worýue (mạnh) 
qêrKO (rành 
mạch) 
BbiCOKÓ (cao) 


rpóMwe (to hơn) 

Tứne (khẽ hơn) 

Ốtcrpée (nhanh 
hơn) 


Về mặt hình 
thải những trạng 
từ này trùng với 
tính từ rút gọn 
có tận cùng bằng 
~0, -E. 


Về mặt hình 
thải trùng với 
dạng so sánh 
tương đổi của 
tính từ. 


ÔH XopOLUÓ, dếTKO 
TOBOpúT. (Ảnh ta nói 
hay và rành mạch). 

jiácrouKH  ,IeTátoT 
BbicoKó. (Chim nhạn 
bay cao). 


Ôn ropopúax scẽ Õbi- 
Crpée H rpómwe. (Anh 
ta nói ngày càng nhanh 
và to hơn) 


—— -r--- 


no-pýccxu (bằng |Chỉ phương 


tiếng Nga) thức hành 
TIO-DpŸ2Ke@CKH động 

(một cách thân 

thiết) 


ñ0-HÓBOMV (theo 
kiểu mới) 

T0-HâCTOñHeMV 
(một cách thật 
sự) 


TIO-XODÔIIIeMY 
(một cách tốt 
đẹp) 

ñ0-MÓCMy (theo 
tôi) 








Những trạng 
từ này được cầu 


Ôñ XOpOIÓ TOBODÉT 
1o-pýcckH. (Ảnh ta nói 





tạo bằng tiển tỏ 
ñ0-: 

a) Từ các tính 
từ quan hệ bằng 
hậu tỒ -CKH; 


b) từ dạng cách 
4 của tính tử và 
đại từ 


tiếng Nga giỏi). 

Ôm nocrynúI nơ- 
1pýkeckH. (Ảnh ta cư 
xử một cách thân mật). 


Mhi pa6ÓTaeM n0-Hó- 
BoMY. (Chúng tôi làm 
việc theo kiêu mới). 

So n0-HaCT0ñuIeMY 
TañnáHT1MBO. (Cái đó 
thật sự là thiên tài.) 

Mui p430I1/1ÍCb H0- 
xopótHeMy. (Chúng tôi 
chỉa tay một cách tốt 
đẹp). 

[lo-MÓeMY, 0H TOBO- 
DA XOpOLhÓ, a 0-TBồ- 





L__—  ___ '} ————— —c 


“^Ắ£ 











Trạng từ 


1I0-TBÓ€MY (theo 
anh) 
Tñio-táHleMY (theo 
chúng tôi) 
1iO-BáHeMY (theo 
các anh) 
IO-10DÓXHOMY 
(theo kiểu đi 
đường) 


KpwTútec£H (một 
cách có phê 





phán) 
TI0/IHTHN€CKH 
(một cách có 
chính trị) 
npaKrñqecKH (về 
mặt thực tiễn) 
TBÓpdecKH (một 
cách sáng tạo) 


Bbi3biBáIOU© 
(một cách 
thách thức) 

TOp3X©CTBýIOHIe 
(cách trang 
trọng) 

yMoxúiorme (cầu 
khẩn) 

BbI⁄H1álOiI€ 
(chờ đợi). 


Ý nghĩa 





Được câu tạo 
từ đâu 





Từ tính từ 
quan hệ với hậu 
tô -cKH (nhưng 
không có tiền tồ) 


'Từ tính động 
từ chủ động 


Tiệp theo 





Thí dụ 


eMy? (Theo tôi, anh ta 
nói rầt hay, còn theo 
anh thì sao?) 

 cnénan Šfo nọ- 
TBÓeMY. (Tôi đã làm 
cái đó theo kiểu của 
anh). 

BpaT ỐH/ O1ẾT Nno- 
ñOpÓXHoMy. (Đứa em 
trai ăn mặc theo kiểu 
đi đường.) 





Háno yMéTb KpHTú- 
MỆCKM OTHOCHTbCH K 
cpoéñ pa6óTe. (Cần biết 
nhìn nhận công việc 
của mình một cách có 
phê phán). 


Ôn Bến ceỐi Bbi3- 
BắBItE. (Ảnh ta tỏ ra 
vẻ thách thức), 








32 


Tiếp theo 





Được câu tạo 





bnycTý© (cách 
vô ích) 


B/1a1H (phía xa) 
HaBepxý (ở trên) 
cBépxy (từ trên) 
BHH3ý (ở dưới) 
BHH3 (Xuông 


O1H43&]8bi 
một lấn) 


(có 


Ì BIBOÖM 
người) 

Banóe (gầp đôi) 

BTpOŠM (ba 
người) 


(hai 


uứXorná (không 
bao giờ) 

| HtfA€ 

nơi não} 

| nugväá (không 

(đi) đâu) 





ị 1Báx‹1mI (hai lần)| 


(không ! 











Trạng từ Ý nghĩa Tp Thi dụ 
Ì tử đâu Ì 

cupâãa (bên |Chiphươuz] Từ dạng các| Cnpápa IHIYMẾJA pó- 
|_ phải) thức hành | cách khác nhau | tra, cñếBa ROAbixá.zäCb 
| caêna (bên trái) | động, địa | của tính từ tính |poxeb. (Phía bên phải 
¡ ñOKpacHả (đền | điểm, thừi | chầt với giới từ | cánh rừng đang rì rào, 
|_ khi đỏ lên) gian còn bên trải cả đồng 

| zo6ená (đền khi lúa đang lay động). 
trắng ra) 3Kenéao packaAacỏ 


1OKpACHá  (106ená). 
(Sắt được nung tới khi 
đỏ ra (trắng ra). 





'Từ danh từ ở 
các cách gián 
tiệp với giới từ 


BnanH  BHAHẻjñncb 
rópH. (Phía xa thầp 
thoáng những ngọn 
núi). 





Từ số từ 


Những trạng 
từ này được cầu 
tạo từ đại từ 





ñNHấXjNEL % BO3BD4- 
Iiá/©# € O0XÓTht... (T.) 
(Có một lần tôi đi săn 
về...) 


ñ HñkK0rHá He BúnG¿I 
Mópa. (Tôi chưa bao 
giờ trông thây biển). 

#Í HHKYHÁ C€TÓNHH 
He TioÄxý. (Hôm nay tôi 
sẽ không đi đâu cả). 

Buepả s3 HHrRẾ HỆ 
Ốmi. (Hôm qua tôi 
không đt đâu cả). 











Tiệp theo 








Ngoài ra còn có một loạt những trạng từ không sản sinh: 3necb 
(ở đây), TaM (ở kia), cioná (lại đây), rTyná (đền đó), óueHb (rất), 
Belo1y (10oscfoxy) (khắp nơi). 

Chú thích. Với tiển tổ no- người ta còn cầu tạo trạng từ từ các tính từ 


tính chầt kiểu sỏawsl (no-nónsbw (theo kiểu chó sói), no-wenpéwen (theo 
kiều gẫu), no-aúcbw (theo kiểu cáo). 


Ø cToáñA nÉpê1 HÉNbO KPACÉBEIX f0P, DACKÍHYTHIX HOIYKDÝTOM... 
MoJnonóä 3enEnuiÄ 6C 0Kpy3KÚJI HX CBẾPXY HÓHHAY. [ÏpoapádHo cư- 
HÊIO H1 HÚMH IO#XEO€ HéỐO, CÓ/IHH@ € BbICOTEI HTpÁJO 1yáMH. BuH- 
3ý, I0JY32KpETH© TpaBÓl, ÕOJTá1H nñpoBỏpRHe pywbä... (T). 

(Tôi đứng trước một dãy những ngọn núi đẹp nằm giải thành 
hình vòng cung... Cánh rừng xanh non bao bọc chúng từ trên xuỗng 
dưới. Trên chúng là bầu trời phương nam xanh biếc trong vắt, mặt 
trời vui đùa tỏa nắng từ trên cao. Phía dưới, những con suỗi tỉnh 
nghịch lân khuât trong các đám cỏ đang chuyện trò huyện náo...) 


3:9 


H (và, cÀ) 


1a (với nghĩa n) 
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IX. LIÊN TỪ 


Bảng 129 


Cách sử dụng một sö liên tử 





Liên từ nồi kềt được dùng để nỗi các từ trong câu và để nỗi các câu. 


Liên từ 


(vài 





Thí dự 


Chữ thích 





PÁñOCTHO, MÓ/IO1O ỐH1O H 
HA HẾỐ, H HA 3@MJê, H B 
cếpmne qeñopéga. (JI. T.) 
(Thật vui vẻ và tươi trẻ cả 
ở trên bầu trời, và dưới mặt 
đất và cả trong trải tỉm con 
người.) 

Hano BcẾM crođñ4 T€Hb 
JIÊFKOÍI TỶ4KH, H BCẼ X/lá1O 
TÍXOFO B@CÊHH€FO ÓXNHKA. 
(JI. T.) (Phía trên có một 
đám mây mỏng và tât cả vạn 
vật đang chờ đợi một trận 
mưa xuân êm lặng.) 





CôcHhi nHLLIb ga êJgH 

BepInfiaMw 1uyMẻn... (TI.) 

(Chi có những cây thông 
và phong đang rỉ rào trên 
ngọn...) 

[ióne c pówœiO TÓNHO ro- 
ĐẾT OTHỂM, N& pếNKa ỐjeC- 








Liên từ na với nghĩa 
w ít được sử dụng 
(thường gặp trong ngôn 
ngữ hội thoại) 


|TẾT, CBepkấeT Ea CỐTRHe, 








Tiệp theo 





Liên từ | Thí dự Chú thích 








(Fond.) (Cánh đồng lúa vàng 
rực như đang bồc lứa, và 
đòng sông đang lầp lãnh rực 
sáng dưới ánh mặt trời), 








HH...HH (cẢ..cÃ)| Cerónus ä He ñoaydún HH | Liên từ nw...wu được 
(đếu không) | núce, nm rasếr. (Hôm nay | đờng trong các câu phủ 
tôi không nhận được cả thư | đính đề nhân mạnh nh 
lẫn báo). GIÓ. đúh, 
Hu ä ne noclán ÓpáTy. 
THCbMá, HH OH MH€ H€ HAHM- 
cán. (Cà tôi cũng không gửi 
thư cho em trai, cÀ người 
em trai cũng chẳng việt thư 
cho tôi). 


a (mà, còn) HJe7OBÉKỳ HÝ3KHO HE TPH 
ApLIÉHA 3eM/IH, H€ ycá5Õa, 
â B€Cb 3€MHÔÏ 114D, BCñ IpH- 
póna. (H.) (Cái quan trọng 
đồi với con người không phải 
ba thước đât, không phải là 
trang trại , mà là cả trái đầt 
này, cả thiên nhiên này). 

He repón ñ€J1aIOT HCTÓpHIO, 
â HCTÓPH3 JHẾJIA4€T T€pÓeB. 
(Không phải anh hùng làm 
nên lịch sử, mà lịch sử làm 
nên anh hùng). 








Ho (nhưng) Háú3k0e cónHne He rp€eT, 
R0 67ecrfT ápwe đêrnero. (T.) 
(Mặt trời thầp không sưởi 
âm, nhưng sáng rực rỡ hơn 
mặt trời mùa hè), 
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Tiệp theo 





Liên từ Thí dụ | Chủ thích 





Cónne 3atInô 3a rốphl, Hồ | 
Ốño lẽ cpernó, (21. T.) 
(Mặt trời đã khuẫt sau đỉnh 
núi, nhưng trời vẫn còn sáng). 


Na (với nghĩa | §l XoTé1 oTBÉTHTb Te6ê Ha| Liên từ xa với nghĩa 
Ho) nhưng) |nWcbwỏ, Aa no3aÕtin Tpoj |H0 ít được sử dụng 
ánpec. (Tôi muôn viềt thư -e cg gặp trong 
trả lời anh, nhưng lại quên : 
mất địa chì). 
HapHÓ coốnpájcn Hanm- 
CắTb TeỐẾ, ñ4 BCẺ BĐÉM€HH 
He XBaTáJo. (Đã từ lâu tôi 
định việt thư cho anh, nhưng 
không lúc nào có thời gian 











cả). 
lam, núốo (hoặc| jJláñre MHe, nozkáJylCTa, Liên từ ñaM và iõo 
hoặc là) KHÚTY úAH xypHám. (Làm |đống nghĩa với nhau, 
Á; TẾ tuy nhiên xñõo ít được 
ơn cho tôi mượn quyên sách 


dùng. 
hoặc tờ tạp chí). kêu 


B bocKpecêHbe Ú1M ø noä- 
Ỷ K TOBắPWULY, AM OH IpH- 
JẾT KO MH€. (Chủ nhật này 
hoặc tôi sẽ tới chỗ người 
bạn, hoặc anh ta sẽ đền tôi). 





| To...T0 (khi... | JlễrHñ BeTepóK To npo-| Liên từ ro...ro được 
khi lúc .. lúc) |cuná1cø, ro yrnxán. (T.) |SỬ Kia, _ biểu hiện sự 
(Làn gió nhẹ lúc bừng tỉnh, |qau nh 
lúc lại lặng đi). tnhc š 
To xXÓIOnHO, T0 Ô3€Rb 
X‹X4PKO, - 
To có/iHne cnpfñiqeTcz, 
TO CBÉTHT CIUKOM ÍpRO. 


(Kp.) 
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Tiếp theo 





Liên từ 


Thí dụ 


Chú thích 





(Lúc thì lạnh, lúc thì quá 
nóng, 

Lúc mặt trời lần trön trong 
mây, 

Lúc hiện ra tổa nắng gắt 
82). 





Liên từ phụ thuộc (đùng để nồi 


các câu) 





Liên tử 


Thi dụ 


Chú thích 





liên từ giải 
thích: 
MT0, TÓỐbI 
(rằng), (qro6) 
(đề), 


CKAakÍ €M, qT0 4 IIpHHý 
3ápTpa. (Hãy nói với anh ta, 
rằng ngày rmai tôi sẽ đền). 

CKaxxú eMý, 4TóØbi 0H IpMi- 
Hễ1 3ãBTpA. (Hãy nói với 
anh ta để ngày mai anh ta 
tới đây). 

Mi Hattucá1nw ỐpáTy, qTó- 
Ốhi OH BCTDÉTH.I HảC Hà BOK- 
3á1e, (Tôi viết thư cho em 
trai đề nó ra đón chúng tôi 
ở sân ga). 





Liên từ mục 
đích: 
aró6m (để) 
II TOTÓ, HTÓỐMI 


(đò 





#1 3aLIIễ.I K TOBảpHULY, 4TÓ- 
ỐbI DACCKA3áTb MỸ OỐ 2KC- 
Kýpcưm. (Tôi rẽ tới chỗ người 
bạn, để kÈ cho anh ta nghe 
về buổi tham quan). 

#1 3atiễ71 K T0BápzHTV, 1Tó- 
Ổbi OH pACCKSä3ảTH MH€ GỐ 
2KCKVpCHH. (Tôi rẽ tới chỗ 
người bạn để anh ta kể cho 
tôi nghe về buổi tham quan). 








Trong trường hợp này 
liên từ uTó6u được dùng 
để nổi mệnh để này giải 
thích cho mệnh để khác. 


1. Trong trường hợp 
này liên từ aróõw được 
dùng đề nöi các mệnh để 
trong đó một mệnh để 
chỉ rõ mục đích của hành 
động. 

2. Trong các câu có 
liên từ qTóõm người ta 
chỉ dùng dạng nguyên và 
thời quá khử. 

3. Nêu các hành động 
trong các mệnh đề được 
nỗi kềt bởi liên từ syó5m 
cùng thuộc một nhân vật 
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Liên từ 


Tiễp theo 





Thi dụ 


Chú thích 





ÍTÓ6EI COKDATHTb IIYTb, Mbl 
HOIIIÍ K ĐÉNK€ HAñïDSMHK, 
1ếpe3 cuapHe ñyrá. (A. T.) 
(Đề rút ngắn đường đi, 
chúng tôi đi thẳng ra phía 
sông, qua những đồng cổ 
ằm ướt). 

JÏñn Toró HTÓỐb XOpOIUÓ 
H30Ốp23fTb, XY1ỐKHHK HÓI- 
XÍÊH IDKpÁCHO BÉJ€Tb H 
nắwce — ñpe1Bnerb. (M. Ï.) 
(Để mô tà được chính xác, 
người họa sĩ phải nhìn thây 
một cách rõ ràng, thậm chí 
phải nhìn thầy trước). 

1n Törô HTÓỐhi HT€DA- 
TÝDHO€ IIDOIH3B€/IÊHH€ 3AC.Y - 
ÌxữinO TẾTYA XVAÓ€CTBen- 
HOFO, H€OØXOIÍMO HDHHáTb 
©MỸ COBEDUIẾHHYïO C/IOBỆC- 
nym $@ÓpMy. (M. T.) (Đề một 
tắc phẩm văn học xứng đáng 
với danh biệu tác phầm nghệ 
thuật, cân phải làm cho nó 
có được hình thức ngồn ngữ 
|hoàn thiện). 


hành động, thì trong 
mệnh đề có liên từ wTóõM 
người ta dùng dạng 
nguyên của động từ. 

4. Nều hành động trong 
các mệnh đề thuộc những 
chủ ngữ khác nhau, thì 
trong mệnh để có liên từ 
4T1ÓÔM người ta dùng 
hình thái thời quá khứ, 
nhưng không đùng với 
ý nghĩa thời quá khứ. 





Liên từ nguyên 
nhãn: 
HOTOMý 4T0 (Vì) 


TấK KAK (vì) 
ñốo (vì) 


0TT0rÚ T0 (vì) 





T0 CerÓnHs XÓ1Oñno. (Hãy 
mặc Âm hơn vào, vì hôm nay 
trời lạnh). 

ØÍ He HoUiÊ1 HA 33HñTH1, 
TấK Kaw 3a6o/1e/. (Tôi không 
đi học vì ôm). 

ÖT1or6 MHT0 MHI BCTáJH 
Óq€Hb pÁHO H TOTÓM HH1€TÔ 





Ojnênbcñ Tenuee, H0TOMÝ | 





1. Liên từ ñ0T0Mý T0, 
Tắk xak được dừng nhiều 
trong pgôn ngữ hội thoại. 

2. Liên từ ú6o ít được 
dùng trong hội thoại, 
nhưng được sử dụng 
rộng rãi trong văn khoa 
học. 








332 


Tiềp theo 





Liên từ 


M3-3á TOTÓ HTO 
(vì) 

BCJÉNCTBH€ TOTÓ 
T0 (vi, do) 


BBHJÝ TOFÓ HT0 
(vì, bởi vì, do) 
B CÍJY TOTÓ 4T0 
(vi, bởi vì, do) 


Thi dụ 


H€ 1Ê/IA1H, ÝTOT J€Hb Kđsải1- 
Cñ ÔH€Hb /JIÍHHHM, CấMBIM 
IÚHHbIM B MOéñ x<ñ3Hm. (.) 
(Ngày hôm đó thật quá dài, 
đài nhất trong đời tôi, bởi 
vi chúng tôi dậy quá sớm và 
sau đó chẳng làm gì cả). 

Ha-3á Toró wTo s B yKá- 
34HHHÄ €POK HỆ BEDHÝ.1 KHÍ- 
TH B ỐHỐ/HOTÉK, y M€Hố 
ỐHinH ñenpuáTHocTrw. (Tôi bị 
chuyện bực mình, vì không 
trả sách thư viện đúng hạn). 

BBHNÝ T0TÓ WT0 5 BO Bpé- 
Mã ÓTHYCKA B1 ỐÓ/eH, 
IIPOIHÝ HpOHIúTb MH© ÓT- 
TIYCK Hã 1B€ H€É.TH. (BCNéJI~ 
CTBHS T0ïÓ H10 ä ÕHLI ÓÓ- 
JIÊH... B CÍJIY TOTÓ 410 # Ốbi.1 
ØôneH... (vì tôi bị ôm..., bởi 
vì tôi bị öm...) (Tôi để nghị 
|gia hạn phép nghỉ cho tôi 
thêm hai tuần, vì trong thời 
gian nghỉ tôi bị öm). 


Chủ thịch 





3. Liên từ BCIÉACTBRe 
TOFỔ. 470, BRHÄÝ TOTÓ 4T0, 
8 cúñy Toró wTo chủ yêu 
dùng trong ngỗn ngữ 
sách vờ. 





| 














Liên từ điều 
kiện: 
€CNH; ÉCHH bi 
(nều, nêu nhự) 
P33 (KOIb, KÓ/H) 
(nêu, một khi); 
KOb CKÓPO (nêu) 


Ecan 3 noäñydý órnyck 
JIẾTOM, TO HOÉAY B 1€PÉBHIO 
K POAHT€.I2M. (Nêu mùa hè 
tôi được đi nghỉ tôi sẽ về 
| nông thôn thăm bỏ mẹ). 

Ecan 6m ñ nonysún óớT- 
IYCK JÉTOM, TO ñO&XAH bi 
B I€ÐẾBHO K DOHÍTHISM. 
(Nều như mùa hè tôi được 
đi nghị, thì tôi vể nông 
thôn thăm bỏ mẹ), 





Liên từ KónH (ko), 
KoAx cwópo rắt ít dùng và 
¡ được liệt vào loại những 
liên từ cỗ đổi với tiềng 
Ñga hiện đại. 
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Tiệp theo 





Liên từ 


| Thí dự 


Chú thích 








Liên từ thời 
gian: 
Korxá (khi) 


KâK TỐ/IbKQ (Vừa 
mới) 


JIHIHb TÔINbKO 
(vừa mới) 


B TO BDÉMH KAK 
(trong lúc) 


eñpá (vừa mới) 


I0Ká 


HoKÁ H€ (cho 
đến khi) 
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P43 H41 CIÓBO, XỐAÊH 
€TỎ CI€ĐMTb. (ẾCHH ải 
| cãöao,...) (Một khi (nêu) đã 
| hứa, thì cần phải giữ lời hứa). 





Korná Mới TDÓHÿJHCb B 
IYTb, CB@THIO ÁpKO€ CỐZIH- 
ue (Khí chủng tôi lên 
đường, mặt trời chiều sáng 
rữc rởi. 

KaK TỔIbKO CKpBIIOCb 
CÓ/JHI€, CTẢ/O Óq@Hb XÓJ0]- 
mo. (Mặt trời vừa mới lặn, 
mà trời đã trờ nên lạnh vô 
cùng). 

Jiwub TỐAbKO CỐIHH€ 
CKpHIAOCb 34 TODH3ÓHTOM, 
Cpá3y IIO/Lý.1 pé3KHñ, Xo.IÓ1- 
HbiÄ BêTep. (Ape.) (Mặt trời 
vừa mới lặn, thì gió lạnh đã 
nổi lên ngay lập tức). 

B T0 BpẾMH KâK B Hóje 
ÄeT BÉTeD, B JÊCý TÍXO H 
Tenó. (Trong lúc ngoài cánh 
đồng gió lộng, thì trong rừng 
êm lặng và âm áp). 

EnBá Mbi OỐpalfCb 1O 
JẾCA, KầK HOHIỂN 1OXKTĐ. 
(Chúng tôi vừa đi tới rừng, 
thì trời ập mưa). 

Múi CTOñ71H ROA TẾDBOM, 
H0Ká LIễ1 ROXXHb. 

Mi cTOS/H O1 /ÊD€BOM, 
HGKÁ 1OXIb HỆ I€PCTẢI. 
(Chúng tôi đứng dưới gốc 
cây cho đến khi mưa tạnh). 














Liên từ noká ne được 
dùng, khi trong mệnh để 
có liên từ đỏ nêu rõ giới 
hạn mà hành động được 








Tiềp theo 





Liên từ Thị dụ Chú thích 





tịacÂ TpH MH tinh Ốe3 óT- |biểu thị trong mệnh để 
ñuxa, n0Ká Ð cropoH€ nẹ | Chính tiền tới. 
IOCJIHIHACH UIYM BOAHI 
(Khoảng 3 tiếng đồng hỗ 
chúng tôi đi không nghỉ, cho 
tới khi nghe thây tiềng sóng 
vỗ ở phía bên). 

MuhHýT ABãHHaTb # Ố€cC- 
IêJIbHO ỐPONÚJI HO OAHOMý 
MÉCTY, H0Kã HỆ ÿCIIOKÔH.ICf. 
(Apc.) (Khoảng 2o phút tôi 
lang thang quanh quần vô | ~ 
mục đích ở một chỗ, cho tới 
khi trần tĩnh lại mới thôi). 











Liên từ hậu | JÏễn Ha peKế MeCTấMH yế 


quả: TPÓHYJCØ, TấK T0 HITẾ HA 
TắK dTo (cho | n6IXax ỐtiIo onlácRo. (I]aB.) 
nên) (Băng trên mặt sông đã có 


nhiều chỗ tan, vì vậy cho 

nên trượt băng rât nguy 

hiểm). 

BCÉ]CTBH€ qeTÓ Liên từ smcaéxcrsne 
(cho nên) weró thường được dùng 
trong ngôn ngữ công văn. 








Liên từ so | TẽMHhie BepulúHtiKObxá- | Tiên từ Kak, kax 6ýn- 


sánh; JIMCb, KAK TĐẾØHH BONH R|T0 È bên sử dựng rộng 
Kak (như, giỗng |rpóawyio Heuoróxy. (Kop.) |" Phấn 
như) (TỐ+O FĐÉỐHH BOJIH... , C1ÓB- 


HO TP€ỐHH BOAH...) (Những 
ngọn cây màu xám nghiêng 
ngả như những ngọn sóng 
vào ngày thời tiềt hung dữ... 
hệt như những ngọn sóng.., 


! giỗng như những ngọn sóng...) 
| I 
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Tiệp theo 





Liên từ 


KâK ÕŸRTO 
(đường như) 
6ýATo (đường 
như) 


Thí dụ 


..HÈeBẢ M€TáI4Cb, KAâK 
ỐonbHóñ 

B cpoi nocTénn 6ecno- 
KóñHoäñ. (LT.) 

(..Dòng Nêva trăn trở 
như người ồm 

Trong chăn đệm rồi bời 
của mình). 

Cerónna ä týBCTBVIO ceÓsi 
TâK, KâK ỐÝJTO r0pá CBa/iÍ- 
điâ€b € MOÉX nIêq. (ÍapUI.) 
(6ýñro ropá cpa/ú/acb..., 


6ÿAro 6b (tưởng| 6ÿnTo ốui ropá cha Tú/lácb...) 


chừng) 


như) 
Liên từ 
nhượng bộ: 


xorá (dù cho) 





H€CMOTpđ Hã T0,, 
qTo (mặc dù) 


KaK HH (cho dù... 
đên đâu đi nữa) 


(Hôm nay tôi cảm thầy trong 


TÓ4HO, CIÔBHO |người đường như đã trút 
(hệt như, giỗng | được cả gánh nặng khỏi đôi 


vai. (dường như cả gánh 
nặng được trút khỏi...) 


XOTÍ MHI Ó„€Hb TOpOHH- 
JJHCb 1O TÊMHOTBI BÊDHÝTbCfi 
ñOMỎÏ, HOMb 34CTÁJa HAC B 
IIyTú. (Dù cho chúng tôi có 
vội vã về nhà trước khi trời 
tôi, song màn đêm vẫn bắt 
gặp chúng tôi trên đường về). 

HecwoTpá Ba T0, T0 ỐHI- 
JO YX(Ê” COBCÉM' TÊMHÓ, Mbi 
IPOIOIXÁIM cBOÏ nYTb. 
(Mặc dù trời đã tồi hẳn, 
chúng têi vẫn tiễp tục đi). 

KaK HH TpÝñ€H ỐblT IYTb, 
Mbi UI1H ÓqeHb ỐbicTpO. (Cho 
dù con đường có khó đền 
đâu chăng nữa, chúng tôi 
vẫn đi rầt nhanh). 
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Chủ thích 








X. CÂU TẠO TỪ 


1. Nhờ các tiến tồ và hậu tô chúng ta có thể cầu tạo từ cùng một gốc 
từ những từ khác nhau: 


Bảng ra 





y„# š 

yw-lñ-Tb (học) — Bú-yqHTe (học thuộc), Hã-YdÁTb (dạy), 3a-yHHTb 
(học), v. v... 

y#-ú-TeJb (thẩy giáo) 

yd-ñ-TEb-Hnu(a) (cô giáo) 

yd-e-HfK (nam học sinh) 

yw#e-núut(a) (nữ học sinh) 

yd-ámwÏ-cq (học viên) 

yd-Ên-bÑi (bác học) 

yw-ÉHH(e) (học thuyềt) 





cTpd- 

CTpÓ-H-Tb (xây đựng) — no-CTpöHTb (xây dựng), H€P€-CTDÓHTb (xây 
dựng lại), sa-crpówTe (xây dựng khắp) v. v... 

CTpO-ñ-Te7b (người xây dựng) 

CTPO-ñ-TEb-cTa(0) (công cuộc xây dựng) 

cTpóf-x(a) (công trường) — no-crpóñxa (khu xây dựng), mepe-crpóñ- 
Ka (sự xây dựng lại), 3a-cTpúñwa (sự xây dựng khắp) 

cTpóñ-H-bifi (cân đôi) 

cTpo-énH(e} (kết cầu) 

cTpó-a-wñ-cq (đang được xây dựng) 


Chú thích. Trong tất cả các từ trên có gốc từ -crpo¿., nhưng ä đứng 
trước w bị mât đi, äs về mặt chính tả được thể hiện bằng chữ cái e. 
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Tiếp theo 





Đôi khi trong lúc cầu tạo từ mới thành phẩn âm thanh của thân 
từ bị biển đổi: 
Apyr (người bạn) 
Hpyabú (những người bạn) 
ñpy#eftb (kết bạn) 
npÝx6a (tình bạn) (chuyển đổi âm r—3; r—) 
ñpÝýkHHñ (hòa thuận) 
ñpÿýxecKuli (hữu nghị) 
npý2KecrbeHHuii (hữu nghị) 





2. Trong tiềng Nga có những hậu tô khác nhau dùng để cầu tạo 
danh từ, tính từ, động từ, tính động từ v. Ý... 
Cách cầu tạo đanh từ. 
Những hậu tồ thường dùng nhàt của danh từ 


Bảng 122 


Những hậu tò dùng đề cầu tạo đanh từ chỉ 
người hành động 








Cho danh từ giỗng đực Cho danh từ giỗng cái 
-T€JIb| 4HTáT€JIb (người đọc) ~T€/IEHHI((4) | dHTáT€/IbHHILA 
Iwc4TeJb (nhà văn) TIHCắT€/IbHHt<1A 
BOCIHTáreab (nhà giáo dục) BOCTIMTÁT€JIbHHIIA 
pYKOBOJÚT€äb (người lãnh DYKOBOHT€IEHHLA |. 
đạo) 


cTpoúTe.s (người xây dựng) 





Chủ thích. 1. Danh từ có hậu tỗ -reae được cầu tạo chủ yêu từ thân từ 
đạng nguyên: wn†á-Tb (đọc), wwTá-Teib (người đọc); pyKoBonú-Tb (lãnh đạo), 
PykoBoai-Tenb (người lãnh đạo). 

2. Trong các từ được cầu tạo từ những động từ có thân tử tận cùng bằng -a, 
trọng âm vẫn được giữ nguyên: wnTáTb — 1MTáTe1b, nHcáắTb (ViỀt} — nHcáTen 
(nhà văn); trong những từ được cẩu tạo từ các động từ có thân từ tận củng bằng 
-ñ trọng âm luôn lưôn ở H: pYKOBOñÉTb — DYKOBOAWT©đIb, CTPÓRTb — CTpOWT/b.. 
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3- Trong các danh từ giỗng cái tương ứng hậu tổ -ren vẫn được giữ 
nguyên, đảng thời thêm hậu tổ -nwu(a). Trọng âm cũng ờ đúng vị trí như ở các 
danh từ giồng đực. 

Chú ý. Với hậu tô -reab từ thân từ dạng nguyên còn cầu tạo được cả những 
danh từ giỗng đực không chỉ người hành động: wwcnúter (tử 5ö), 3HAweháTenb 
(mẫu sồ), mnóxcnTenb (số nhân), neaiTene (sồ chia), NhúraTeas (động cơ), ncrpe- 
6úreäb (máy bay khu trục), v. v.... 

Trong các từ này thường trọng âm của động từ vẫn được giữ nguyên; chỉ 
có rầt ít trường hợp ngoại lệ: qúcxnre (liệt vào), wwc.xúTe1b (tử số). 





Cho danh từ giồng đực Cho danh từ giồng cái 





-HIMK Ha6ôpit#k (thợ xếp chữ) -utäu(a) | na6ópinnua 
KảM€HIMK (thợ nể) 
crekó/bitnk (thợ lắp kính) 
ØapaØánitxK (người đánh & 
trồng) 
eÊn-HU&K | cTApbểBUUMK (người buôn 
đồ cũ) 
-0B-HMK | dacoBUVK (thợ đổng hổ) 
“JHb-HUJK | HOCÉJIbLUK (người khuân 


vác) 
~4HK JiễTqHK (phí công) -qtu(a) | aẽTqHna 
3akKá3unk (khách đặt hàng) 3aKá3uH11a 


Treperi1ẽTrwnK (thợ đóng sách) 

02386/1unK (trinh sát) 
(sau J, T, | nepeBónunk (phiên dịch) II€D€BÓ]MHI(A 
3,c; ) | nepenficunk (người chép lại) TIP©TtfCun1ta 


Chủ thích. r. Những danh từ có hậu tổ -muk, -wwx, -uwu(a), -4wu(a) được 
cầu tạo từ thân từ của đanh từ và động từ: 6apa6án (cái trồng)— 6apa6ánutu 
(người đánh trồng); nocúr (mang, vác) — nocú.nnuuk (người khuân vắc), nepe- 
nwcáTo (chép lại) — nepenicawk (người chép lại), ornér (câu trả lời) — oTBér- 
wwk (bị cáo) (người phải trả lời). 

2. Trong các đanh từ có hậu tổ -4wx trọng âm luôn luôn ở âm tiết gắn cuỗi 
(nepetriWcswk, nepeBó3wK). 

3. Trong các danh từ có hậu tô -uwx trọng âm ở những vị trí khác nhau, 
Đôi khi vẫn giữ nguyên vị trí trọng âm của từ cầu tạo nên nó, thi dụ: KáMeEb 
(đã) — káwenutwk (thợ nể); đôi khi trọng âm rơi vào Âm tiềt cuỗi: qaconntứk (thợ 
đồng hồ). Trong trường hợp nều trọng âm không rơi vào âm tiềt cuỗi, nó sẽ là 
trọng Âm cô định. Trong trường hợp nều trọng âm rơi vào âm tiết cuỗi, khi biên 
cách nó sẽ đi chuyển theo kiểu của bằng 25, nhóm C ¡ (crapúx (ông già), nowcIn 
(mưa). & 
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4. Trọng âm ở các danh từ giồng cái vẫn giữ nguyên vị trí như ở các danh 
từ giỗng đực tương ứng. 
Si — 
Cho danh từ giỏng đực Cho danh từ giŠag cái 


————————.-ò-—-——. --.—-—-————- 





-HHK| KO.INXÓ3HHK (nam nông trang viên)| -HHU(A) | KOAXÓ3HHuA 


pa6ó†Hwk (nam công nhân) pAa6ÓTHHHA 
0T7úuHWK (người xuầt sắc) OT/IÚqHH113 
yueHÚt (nam học sinh) YyqeHúa 

TOMÓIIMHHK (người giúp việc) TIOMÔIIHHLA 


canóxnwx (thợ giấy) 
MscHúK (người bán thịt) 
TIeqHÚK (người thợ xây lò) 











L—_——— -——~-------- 


Chú thích. 1. Những danh từ có hậu tồ -wwx được cầu tạo từ thần từ của 
các tính từ và danh từ: oraúsnHä (xuầt sắc) — oraúqnnk; Múco (thịt) — MñCHñK. 

2. Trọng âm trong các danh tử giỗng cái cũng ở vị trí giỏng như của các 
đanh từ giỗng đực. Những danh từ có hậu tồ -Hw« chì người đàn ông theo nghề 
nghiệp, hoạt động của họ (canóunx, Mãcwúk, nednúk), không có danh từ chỉ 
nữ tượng ứng. 

3. Trọng âm trong một số từ rơi vào Âm tiết gần cuỗi: anópHnv (người quét 
sân), núneutnk (thợ cưa); nowóinuR£ (người giúp việc), y1ảpHRK (người tiên tiền); 
trơng những từ khác lại rơi vào âm tiềt cuồi: aecuáx (người gác rừng), nenHúK 
(thợ xây lò). 

Trong trường hợp nều trọng âm tơi vào Âm tiềt gần cuồi, nó sẽ là trọng âm 
cồ định; trong trường hợp nêu trọng âm tơi vào âm tiềt cuỗi, nó sẽ di chuyển 
theo kiểu của bảng 25, nhóm C 1. 

Chú ý. Với hậu tổ -nnx,-a#u(a) còn cầu tạo cả những danh từ chỉ đổ vật 
(sánnk (Âm), kojéänek (phin pha cà phê), cáxapwnua (lọ đựng đường), néneiis- 
tunua (gạt tần thuốc lá). 





-HK MaT€eM4THK (nhà toán học) 
HcTÓpHK (nhà sử học) 
($úawnk (nhà vật lý) 
xúwwk (nhà hóa học) 

-oøwk | (ponTopik (chiền sĩ tiển tuyên) 
TIEDETOBứK` (người tiên tiền) 
T1aHOBHK (người thảo kề hoạch) 





Chú thích. r. Những danh từ có hậu tô -wx được cầu tạo từ danh từ. 


‡*“¿ 


2. Hậu tổ -wx thường được dùng để chỉ người theo chuyên môn (wctópug 
(nhà sử học), júawx (nhà vật lý), v. v...). 

3. Các danh từ có hậu tồ -w cũng có thể chỉ đồ vật (rpyaosúk (xe vận tài). 

4- Trọng Âm trong các danh từ có hậu tổ -os -ww ở âm tiềt cuồi (ÐpoHTosúK 
(chiên sĩ tiến tuyền), nepexosúk (người tiên tiền); khi danh từ biền cách trọng 
âm chuyển dịch theo kiểu của bằng 2s, nhớm C 1. 

Chú ý. Hậu tô -nw có thể gặp ở cả những đanh từ được cầu tạo từ tính 
từ: crápuw (già, cũ) — crapứx (ông già). 





Cho đanh từ giông đực Cho danh từ giỗng cái 





-et KOMCOMÓ/H (dam đoàn| =K(a) KOMCOMÓ/Ka (nữ đoàn 
viên thanh niên) viên thanh niên) 
6opêu, (đô vật) 
6oén (chiền sĩ) , 
rpcÓn (người bơi = 








thuyền) 
7eHHu~rpáneu (người 1eHnHrpá1xa (người 
Lê-nin-grát) Lê-nin-grát) (nữ) 
capáTopeIi (người 
Sa-ra-tôp) 
wcnáHet (người wcnắHKa (người 
'Tây-ban-nha) Tây-ba-nha) (nữ) 
T0JMánñen (người TO11áHñKa (người 
Hà-lan) Hà-lan) (nữ} 
Kpacásen (người đẹp), -nu(4) | Kpacánnua (người phụ 
nữ đẹp) 
wrel (người đọc) qrñua (người đọc (nữ) 
xpaốpéu (người dũng 
cảm) 
ropnéu (người kiêu 
ngạo) 

-aH-el | pecny6xuKáneH(người -K{(4) pecnyØnwukáRKä (người 
theo chế độ cộng theo chề độ cộng 
hòa) hòa (nữ) 

-eH-€ĂI | ỐêweHel (người tị 6êzxxeHKa (người tỉ nạn 
nạn) (nữ) 

-0n-el | ToprÓBeU (người buôn 
bán) 


¬ñ-eu Ba1ñ/1et, (người chủ) 
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Chú thích. r. Các danh từ có hậu tổ -eu thường được cẩu tạo từ thân từ 
của danh từ (6oñ trận đánh — 6oéu chiền sĩ), cũng như từ thân từ của tính từ 
(Kpacúnuii đẹp — kpacánel người đẹp; xpá6pml dũng cảm ~—- xpa6pén người 
đũng cảm), và của động từ (6opóruca đầu vật — 6opéu đô vật, qwTáTu đọc — 
ren người đọc). 

2. Các danh từ chỉ người thuộc một tổ chức nhằt định (xowcowóaeu đoàn 
viên thanh niên), thuộc một dân tộc nhằt định (roasảnxen người Hà-lan), thuộc 
một địa điểm sinh sồng nhất định (neunnrpáneu người Lê-nin-grát), cầu tạo 
các danh tử giông cái với hậu tổ -K(a) (KowcoMóawa nữ đoàn viên thanh niên, 
T0ä1ânxa người phụ nữ Hà-lan, Acnuwrpánwa người phụ nữ Lê-nin-grát); 
những danh từ chỉ người đựa theo hoạt động, theo đặc điểm xác định tính cách 
của người đó, hoặc không cầu tạo danh từ giồng cái (6o&u chiền sĩ, 6opéu đô vật, 
rpeđu người bơi thuyến, xpa6pÉu người dũng cảm, là những đanh từ giỗng 
đực), hoặc cầu tạo danh từ giỗng cái, nhưng thường không dùng hậu tổ -x-, 
mà dùng những — hậu tồ khác: -Hu(a), -8x(a} (kpacáeuua người phụ nữ đẹp, 
wTúua người đọc (nữ), gynuéxa người buổn (nữ). 

2- Trọng âm thường ở âm tiềt cuỗồi: 6oéu, xpa6péu, yaanéu người đũng cảm, 
Mononên người tài ba; song đôi khi ở âm tiềt cận cưởi: kpacáneU, 2eunnrpáneu, 
paáteH người Ri-a<dan. Trong các từ chỉ người sinh sông ở một thành phồ 
hoặc nước nào đó, trọng ẩm vẫn được giữ nguyên như ở từ cầu tạo nến 
chúng: JlewwntpáA — 1enthrpánett, CesacTỏnoa Xê-va-xtô-pôn — cenacTóno.1eu 
người Xê-va-xtô-pôn, licnánns nước Tây-ban-nha — wcnắneit. “Trong trường 
hợp nều trọng âm không rơi vào âm tiết cuỗi, nó sẽ là trọng âm cồ định. Nều 
trọng âm rơi vào âm tiêt cuồi, khí danh từ biền cách nó sẽ đi chuyển theo kiểu 
của bằng 2s, nhớm C 1. Ở các danh từ có hậu tổ -en-eu trọng âm thường rơi 
Vào âm tiềt gắn cuỗi: noceaéret người đi khai hoang, nepeceaéret' người đi 
cư. Trọng Âm trong tầt cả các trường hợp này đếu cô định. 

















Cho danh từ giỗng đực Cho danh từ giồng cái 
-HH ỐOIrá4pHH (người -K(a) Ốonrápwa (phụ nữ 
Bun-ga-ri) Bun-ga-ri) 
Tpy3úH (người rpy3ũHka (phụ nữ 
Gru-di-a) Gru-di-a) 
TATápHH (người TaTápKa (phự nữ 
Tác-ta) 'Tac-ta) 
-aH-HH | TpAKHaHÍH (nam công| -K(a) Tpaw/láHKa (nữ công 
(-nH-HH} dân) dân) 
TOpOMHMH (người T0pOxáHKa (phự nữ 
thành phô) thành phô) 
BOJXÁHHH (người BOJIX4HKa (phụ nữ 
vùng Vôn-ga) vùng Vôn-ga} 
XâDbKOBdáH1H (người XapbKoBuánKa (phụ 
Khác-côp) nữ Khác-côp) 


344 


Tiềp theo 


Cho danh từ giỗng đực Cho đanh từ giông cái 
Kp€cTbáHHH (người Kp€CTbfHKA (nữ nông 
nông dân) dân) 
KHẾBIúHMH (người KHeB/IđHKa (phụ nữ 
Ki-ép) Ki-ép) 
IOXÁHHH (người miễn !oxáuKa (phụ nữ miền 
nam) nam) 


Chú thích. 1. Hậu tổ -wn, -aw-HH (su-nn) thường được dùng để chỉ người 
thuộc một dân tộc nào đó (6oarápnn), hoặc xuẫt thân từ một vùng nào đó (soa- 
xx‹ânHH). 

2. Từ ropowánwn có nghĩa là: người thành phổ; từ rpawAauúu lại có ý nghĩa 
khác: người công dân. 4 

3. Trọng âm hoặc rơi vào Âm tiềt gắn cuỗồi (T2TÁpHH, ropo#ẢHMH, KpeCTbf+ 
nnh), hoặc rơi vào âm tiệt cuỗi (rpysún, rpaaauán). Trơng các từ nảy trọng âm 
cô định. Trường hợp ngoại lệ là từ rpaxnanúu, đôi với từ này ở tầt cả các hình 
thải số nhiều trọng âm rơi vào ẩm tiêt đấu từ rpả»«1aHe, rpáA4H, FpáXA3HaM 
Vu Ve 





I 
Cho danh từ giồng đực Cho đanh từ giỗng cái 


K.ài MOCKBúN (người -k(a) MOCKBúqKa (người phụi| 
Mát-xcơ-va) nữ Mát-xcơ-va) 
KOCTpOMúN (người KOCTpOMúSKA (người 
Cò-xtrô-ma) phụ nữ Cô-xtrô-ma) 
BáT#d (người Vi-át-ca) 
-aK(-sk) | cwỐnpấK (người -k(A) cứỐnpấuxa (phụ nữ 
Si-bi-ri) Si-bi-ri) 
IepMfiK (người IepMiuka (phụ nữ 
Đéc-mơ) Péc-mơ) 
3EM/IiK (người cùng 3eM1iqKa (người phụ 
quê) nữ cùng quê) 
npocTráK (người chất 
phác) 
-aq crpuntad (nghệ sĩ ví cKpnnáuxa (nữ nghệ 
cầm) sĩ vĩ cảm) 
Tpy6áu (người thôi kèn) 
Ốoponâw (người râu 
xốm) 
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Chú thích. 1. Danh từ có hậu tổ -wq, -ak(-mk), -aq được cầu tạo từ thân 
từ của các danh từ và tính từ {Mocwsá Mát-xcơ-va — wocknứs người Mát-xcơ- 
va, Ch6dp: Xi-bi-ri— cHØnpáw người Xi-biri, npocróä đơn giần — npocTáw 
người giần đị; cpinka đàn vĩ cắm — ckpnnáu người chơi đàn vĩ cấm). 

2. Đôi với nhiều thành phồ để chỉ những người dân sồng ở các thành phổ 
đỏ người ta không cầu tạo đanh từ với các hậu tồ đặc biệt, mà đùng hình thức 
thô tÄ: xd4Teb YÏescKa người sông ở I-đép-Xcơ, xeúrels Kaunipu người sông 
ở Ka-si-ra, V. V.... 

3 Trọng âm thường ở âm tiết cuỗi. Khi danh từ biển cách trọng âm chuyển 
địch theo kiểu của bằng 25, nhóm C 1. Khi cầu tạo các đanh từ giồng cái (wocxsúq 
— MockBfuka) trọng âm vẫn giữ nguyên vị trí. Trọng âm trong các từ này là trọng 
âm cổ định. Ở các danh từ có hậu tổ -ar(-øk} (6cnwấK), -a4 (cxpnás) trọng âm 
tơi vào âm tiềt cuỗi. Khi danh tử biển cách trọng âm chuyến dịch theo kiều của 
bảng 25, nhóm C 1. 

Khi cầu tạo các danh từ giồng cái từ những danh từ giồng đực có hậu tổ 
“aK, «a4, trọng Âm vẫn giữ nguyên vị trí (thí đụ: pHx6ả người đánh cá, pư6áqKa 
người phụ nữ đánh cá). Trọng âm ở đây cỗ định. 





Cho danh từ giồng đực Cho danh từ giỏng cái 





~yH | 6onTýn (người lắm lời) 6oxnrýHbn (người phụ nữ lắm lời) 
tuanýn (cậu bé nghịch ngợm)| tuanýnbä (cô bé nghịch ngợm) 
XBacTýH (kể khoác lác) xbacrýHbs (người phụ nữ khoác lác) 
KpHKÝH (người hay kêu ca)| KphKýnbñ (người phụ nữ hay kêu 
ca) 
BOpHýH (người bẩn tính) | sopuýnba (người phụ nữ bẩn tính) 
nà ni nh hs mmennAl0-vi icon. 2kV¡E cau couÊ H2 sjnni 


Chủ thích. r. Các đanh từ có hậu tổ -ya thường được câu tạo từ những 
thân từ của động từ: 6onráT tán gẫu, 6onTÝH; ulaaúTb nghịch ngợm, 1uanŸH; 
Bopuárb cầu nhàu, cáu kÌnh, sopuỷn. 

2. Trọng âm ở âm tiềt cuỗi. Khi danh từ biền cách trọng âm di chuyển theo 
kiểu của bằng 2s, nhóm C r. Khi cầu tạo các danh từ giồng cái vị trí của trọng 
âm vẫn được giữ nguyên (uianÝýu — uanýwea). Trọng âm trong các từ này cỗ định. 








Cho danh từ giỗng đực Cho danh từ giồng cái 
~apb | ceKpeTápb (thư ký) cekperápia (nữ thư ký) 
Ønố nnorÉkapb (nhân viên thư| ỐwốnwoTÉkapia (nữ nhân viên thư 
viện) viện) 


nếxapb (thợ làm bảnh mì) 
ñáxapb (người cày ruộng) 
TÓKapb (thợ tiện) 





Chú thích. ¡. Trọng ầm trong đại đa sö các trường hợp rơi vào âm tiềt 
cuỗi (aparảps thủ thành, mwkáp» kể mọi rợ, cexperáps thư ký), nhưng cũng có 
thể gặp trường hợp trọng âm rơi vào gỗc từ (né«aps, cñẻcapb thợ nguội). Khi 
đanh từ biền cách trọng âm di chuyển theo kiếu của bằng 2s, nhóm C 1. 

Chú ý. 1. Ớ những danh từ có hậu tò -ap, -øp (cTonäp thợ mộc, Maxấp thợ 
Sơn, rousáp thợ đồ gồm) trong khi biên cách trọng âm thường di chuyển theo 
kiều của bằng 25, nhóm C 1. 

2. Những danh từ giồng cái kiểu cekperápua, 6mốawoTêKapua tương đổi 
phổ biền trong ngôn ngữ hội thoại, nhưng không dùng trong ngôn ngữ văn học; 
khi nói tới phụ nữ người ta vẫn thường dùng danh tử giồng đực: cexperáp thư 
ký, 6m6awor6gape nhân viên thư viện, v. v.... 





Những hậu tô vay mượn từ tiềng nước ngoài 


Cho danh từ giỗng đực Cho đanh từ giồng cái 








~HCT MâT€DH2IHCT (người -K(2a) MaTepHa.IúcTKa (người| 
duy vật) duy vật nữ) 
KypHanäcr (nhà báo) X4ypRa/1úcTka (nữ nhà 
báo) 
MaIIHHắCT (người lái 
tấu) 
TpAaKTOpÉCT (người lái TpaKTopfcTa (phụ m 
máy kéo) lái máy kéo) 
-HOH€P | peBo/IOUwoHép (ngườii| -K(A) D€BO/IIOLWOHÉpKA 
cách mạng) (người nữ cách mạng) 
-€HT KoppecnoH/6HT (phóng KOpp©cToHnêHTk4 (nữ 
viên) phóng viên) 
“aHT 1H.IeT4HT (tài tử nghiệp 1HJI€TáHTKa (nữ tài tử 
dư) nghiệp đư) 
“TOP | OpTAHH3áTop (người 
tổ chức) 


AHp€kTop (giám đồc) -I(4) | AHpéKTopHra (nữ giám 
độc (ít dùng) 
A0Krop (bác sĩ) 
~aT0D HOBáTOP (người cảẢi 
tiên) 





Chủ thích. ¡. Hậu tô -wcr. Trọng âm luôn rơi vào âm tiễt cuỗi (waTepHanúer, 
conaaxácr). Trọng ẩm cô định. 

2. Hậu tồ -rop, -arop. Trọng âm rơi vào âm tiết gẩn cuỗi (1ÓKT0p, AHDÉK- 
Top, Hosárop). Trọng âm trong đại đa sö các trường hợp là trọng ẩm cò định. 


3? 


Trong các từ nóxTop và nwpékTrop ở dạng cách một số nhiều có vĩ tỏ -4 (1oKTopả, 
kiớng ~ ở tắt cả các hình thái số nhiều trọng âm đều rơi vào vĩ tổ. 

3. Ở các danh từ có hậu tổ -w#cr, -cwr, -anr trọng âm luôn rơi vào hậu tổ; 
còn ở các danh từ có hậu tô -nonep trọng âm luôn rơi vào âm tiễt cuỗi (pesorrio- 
1iñO Hép). 


Bảng 123 


Những hậu tồ được dùng để cầu tạo các danh từ 
trừu tượng 





Cho danh từ giỗng cái Chú thích 


-0CTb | aKTÚBHOCTb (sự tích cực) 1. Được cầu tạo từ thân từ 
~eCTb GIIÉT7IbHOCTb (sự cương | Của các tính từ rópauäi tự hào, 
( )ỊP uyềt) tự Sở röpñocrb và của các tính động 

q từ bị động 0pFaRf#3ÓBaHnuii 


XpáØpocTb (sự dũng cm) | được tả chức, oprauH3ósau- 


TÓpnocTs (sự tự hào) HGCTb. 

IPOMHULIHHOCTb (công 2. Trọng âm không bao giờ 
nghiệp) rơi vào hậu tô. Thường văn 

0pF2H7SÓBAEOCTb (tính tổ cm len Sai Tan 
chức) TÓPHOCTb, npOMtiu:1enttiii thuộc 

JIHCHRTJINHÉPOBAHHOCTb về công nghiệp — npoMaiui1en- 
(tính kỷ luật) HOCTb; KỔIKHñ có tính châm 


Š Š vuaš chọc — xónkKocre sự châm chọc. 
CBẾJXX€CTb (sự tươi mát) C2 balfnỹ: bạn Eorlsi nhự 
ngoại lệ: MonoAól trẻ, wóno- 
X@cTb tuổi trổ, song nếu so 
sánh với tính từ đạng rút gọn 
wóAou, sẽ thầy trọng âm mang 


TêKýqecTb (tính luân chuyển) 





tính cổ định. 
-o0r(4) | noØporá (lòng tốt) 1, Được cầu tạo từ thần từ 
-eT(4) | kpacHorá (mầu đổ) của tính từ (1ó6phñ — ño6po- 


Tả). 
2. Trọng âm trong đại đa sồ 
các trường hợp rơi vào ẩm 


xepHorá (màu đen) 
IonHorá (sự đấy đủ) 


TeMHoTá (bóng tôi) tiềt cuồi: uaporá (sự rộng fÃi), 
BbicoTả (chiểu cao) Aonrorá (sự lâu đài), nycToTá 
cverá (sự tật bật (sự trông rỗng). Nhưng trong 
„ sự #) một số trường hợp trọng âm 

lại rơi vào âm tiết gần cuỗi: 3e- 


nóra (sự ngáp). Nêều trọng âm 
rơi vào Âm tiềt cuỗi, nó sẽ đi 
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Tiềp theo 


——— ——  _ _ 
Cho danh từ giồng cái 
———————— | _À__Ð— 


Chú thích 


chuyển theo kiểu của bảng 2s, 
nhóm A 2 (ở dạng sồ nhiều 
nều có, trọng âm rơi vào âm 
tiềt gắn cuỗi, trừ cách hai trong 
đó trọng âm rơi vào âm tiệt 
cuồi: uwpór). Ñều trọng âm ở 
âm tiềt gần cuỗi, nó là trọng âm 
cô định. 


————— Ốc, 


-HH(A) 





UupHHả (chiếu rộng) 
Täy6nHá (chiểu sâu) 
biuIiHá (chiểu cao) 


1. Được cầu tạo từ các gộc 
từ; hậu tổ được thêm vào gộc 
từ... 

2. Trọng âm chỉ rơi vào âm 
tit cuồi. Khi danh từ biển 
cách trọng âm di chuyển theo 
kiểu của bằng 2s, nhóm A2 
(nều như có dạng số nhiều). 


———————- ỒỒỒ ÖTk 


“H3H(2) 


Ố€1n3Há (màu trắng) 
HOBH3HÁ (sự mới lạ) 
€HIeBW3Ha (sự rẻ) 

10poroBñana (sự đắt) 


1. Được cầu tạo từ thân từ 
của các tỉnh từ (6éau (trắng) 
—,6nnaHá) 

2. Trọng âm ở một số từ rơi 
vào âm tiềt cuối (6eawaná), 
trong một số từ khác —- vào âm 
tiềt gắn cuỗi (xetuesúsua, yKo- 
púana (sự trách móc)). Trọng 
Âm trong tắt cả các trường hợp 
đều cồ định. 


——— —————————_—— 


-K(4) 





crpôïKa (công trường) 
noñrơTÓBKa (sự chuẩn bị) 
HaXónka (vật tùn được) 


1. Được cầu tạo từ các thân 
từ của động từ (nonroTónHTb 
(chuẩn bị), noaroTóaxa). 

2. Trọng âm không ở Âm 
tiềt cuối. 


————————_—-—_———-—____ CO. Ồ  .- -... 


-6(a) 


ỐopbØá (đầu tranh) 
Xonbốá (sự đi bộ) 
MOJIOTbOá (sự giã, đập) 
npócbÕa (yêu cẩu) 





1. Được cầu tạo từ các thân 
từ của động từ (xonár (đi bộ), 
XonpÖá), 

2. Trọng âm thường ở Âm 
tiềt cuỗi. Trọng âm cổ định. 
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Hậu tô tiếng ngoại lai | 


Tiếp theo 


Chủ thích 





-aHW# 
(-Raauwn} 


opraHuaánws (tổ chức) 
KO.1IKTWBH3áuns (tập thể 
hóa) Ị 
KBaJHQMKáugwa (chuyên môn 
hóa) Ị 
Boeniaáuwø (quân sự hóa) 
#poB#aáuws (xuân hóa) 


1. Những động từ tương 
Ứng: oprauH3osárs (tỗ chức), 
XO./1I€KTMSM3/pO54Tb (tẬp thể 
hóa), v. v... 

2. Hậu tò được mở rộng 
sang cả thân từ Nga: noehu3ả- 
HE. 





~a-HM(€) 


-EHH(€) 


“TH(€) 








Giỗng trung 


BHHMáHH€ (sự chú ý) 
coốpánwe (cuộc họp mặt) 
Tpenoapánwe (sự giảng dạy) 
crapáHne (sự cỗ gắng) 


qTếHHe (sự đọc) 
oỐØb8B/êHHe (thông báo) 
VAnBJéH„© (sự ngạc nhiên) 
yuênwe (học thuyềt) 
cyxlêIHe (sự phán đoán) 





BañTHe (sự chim, lây) 
oTKpHTwe (phát minh) 
noHáTne (khái niệm) 





1. Được cầu tạo từ thân từ 
dạng nguyên (coØpáTb (tập 
trung), (gộp nhầt) — coốpánne). 

2. Các danh từ có hậu tổ 
-anne vẫn giữ ñguyên trọng Âm 
vủa động từ (paCcMáTpHB4Tb 
(xem xét) — paccwáTpwBaHue (sự' 
xem xét); nøwMát» (chăm chứ 
lắng nghe) — puHMánwe; npeno- 
Aapáirb (giảng đạy) — npeoãa- 
BắnRe). l 

z. Ở những danh từ có hậu 
tÔ -eHwe trọng âm thường rơi 
vào e của hậu tổ y1apénHe 
(trọng âm), yroqwéHue (sự xác 
định thêm), ynymẻwne (bồ sót 
v. V.), nhưng: HaMépeHHe (ý 
định), ynpóqemwe (sự củng cỗ 
vững chắc), o6ecrếaenue (Sự 
cung cầp), cocpeAoróuewwe (sự 
tập trung). 





1. Được cầu tạo từ những 
động từ ờ dạng tính động từ 
bị động có hậu tò -T(mä) (oT- 
KpMtb (mở, phát mính) — o†- 
xpúTHĂ (đã được mở) — 0ï- 
KpHiTn€), 

2. Trọng âm không bao giờ 
tơi vào hậu tỏ. Đại đa số các 


| trường hợp vẫn giữ nguyên 


trọng âm của từ cầu tạo nên 
chúng, và trọng Âm rơi vào âm 





Tiệp theo 





Giồng trung Chú thích 





tiết thử ba kể tử cuỗi từ trở 
lại (npw6dtie (sự tới, đền), 
nhưng: Øwrm€ (sự tốn tại). 
"Trọng âm trong tật cả các 
trường hợp đều cô định. 


-cTe(0) | npowasócTpo (sự sản xuât) vs cầu tạo từ những mm 

ứ từ khác nhau (1pow$B0/14Tk 
Stpoftei,ongBVXAY dụợG! xuât), hoặc npowanóxnwử (được 
sản sinh ra) — npon3RÓACTBO; 
crpónTb (xây đựng) — crpoá- 
Te1b (người xây dựng) — c7poi- 
T€7bCTB0). 

“Trọng âm trạng một số các 
trường hợp rơi vào âm tiết 
gần cuỗi (rœnóxcr5o (sự thông 
trị); npeBocxó/1cTso (sự tu việt), 
trong những trường hợp khác 
— vào âm tiềt cuỗi (Ma€TepcTBÓ 
(sự lành nghề), xaacToBtTBÓ 
(sự khoác lác). 

Trọng Âm trong tẦt cẢ các 
trường hợp đều cô định. 





Cho danh từ giỗng đực  ˆ | Chú thích 





Hậu tô tiềng ngoại lai | 





-H3M KOMMYHÉ3M (chủ nghĩa cộng Trọng âm luôn ở ẩm tiềt 
sản) cuồi (ở hậu tồ). Trọng âm cỗ 
MaTepHaif3M (chủ nghĩa duy định. 
vật) 
MApKCú3M (chủ nghĩa Mác) 
J€HHHH3M (chù nghĩa 
Lê-nin) 
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Bảng 124 


Những hậu tồ được đùng để cầu tạo các 
danh tử có sắc thái ý nghĩa mới (sự nhỏ hơn, sự lớn hơn) 


từ những danh từ khác 








Hậu tà | Giảng đực 








(cái bàn nị 
cái bàn) 
,IỐMWK —- IOM 
(ngôi nhà nhỏ 
—ngồi nhà) 















1É4WKO — 
tneqó (vai 
Inhỏ — vai) 
JIÉ4HKO—wuó| 
(mặt nhỏ — 
mặt) 
-HHK  |UlKá‡WwWK— 
IIiKaÒ (th nhỏ 
IiábwWk — ná- 
1eU (ngón tay 
nhỏ—ngón tay) 
-0K (-ŠK) |18CTÓK — JtHC 
(lá nhỏ -—- 14) 
[IAp€HểK —- ná- 


peHb (chàng 





EHiậu tổ cầu tạo nhỏ đi 


Giồng trung | Giỗng cái | 9% thức 









trai bé nhỏ 
chàng trai) 
CyqÖK — CYK 
(cành nhỏ — 
cành) 
lcTapHdóK 
cTapúk (ông 
già bé nhỏ — 
ông già) 
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tạo 





Hậu tô được 
thêm vào thân 
từ, 


chuyển đổi âm 
uUu—w 


nguyên âm 

chạy e và 

chuyển đổi âm 
HỦ—n 


chuyển đổi âm 
K—u 


“Tiệp theo 





Hậu tô cầu tạo nhỏ đi 








Phương thức 


Hậu tỗ Giỗng đực N 
cầu tạo 








Giỗng trung | Giỗng cái 





~eh 6páreu — ốpar 
(em trai bé nhò 
—em trai) 

-K(a} TO/ÓBKa — T0- 
noaá (đầu bé 


đầu) 
KÓMHATKâ -— 
KÓMHATa 
(buồng nhỏ— 
buồng) 
súuenka—” | nguyên âm 
púuHg (cây | chạy e 
lanh đào nhỏ —| 
cây anh đào) 
-HU(4) BO/iñIIa — 80/Há| 
(nước— nước)) 
ceCrpÉi\a — 
cecrpá (người 
eẻem gái nhỏ —| 
người em gái) 
-HH(©€) ILIÁTbHL€ — 
nñáTpe (chiếc 
áo nhỏ — 
chiếc áo) 
~HwK(A) lcecrniqKa —— 
cecTpá (người 
em gái nhỏ — 
người em gái) 
JINCÚ4Kâ — /IH- 
cá (con cáo nhỏ 
— con cáo) 
=OHK-, ~ÊHK-|MA/IbHÓHKA — 
Má¡buwK {đứa 
bé nhỏ — đứa 
bé) 


—_—_——>—>——Ễ—Ễ—Ễ—Ễ—>Ằ——— 
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Tiểp theo 
Hậu tô cầu tạo nhỏ đi 


Phương thức 
cầu tạo 








Hiậu tổ | Giỗng đực | Giồng trung | Giỗng cái 
cecrpẽt#ka — 
cecTpá (người 
em gái nhỏ —| 
người em gải) 
-0Hbk(A) 6epẽ3OHbKA —- 
6epð3a (cây 
bạch dương 
Inhỏ — cây 
bạch .đương) 
~€HbK(2) pýqeHbKa—_ 
pyká (bàn tay 
Inhỏ — bàn tay) 
-H(€) KÓHII€— OKHÔ nguyên Âm 
(cửa số nhỏ— chạy 0 
cứa sổ) 
-eqkK(A) ly3nÉqKa —y3- 
ná (giây cương 
ngựa nhỏ — 
giây cương) 
pÝý6aureqKa — 
py6ảuka (áo 
sơ mí nhỏ 
áo sơ mi) 
IKÓIJ@qKa — 
KÓUIKa (con 
Imèo nhỏ — 
con mèo) 








~eqk(0) lCÉM@4KO — Cế- 

Mø (hạt giồng 

nhỏ —— hạt 

giồng) 

~04K(0, 4) á6oqKo — áố-|Tapé7iodKa — 
JOKO (quả táo Tapenka (đĩa 
Inhỏ — quả táo)|nhỏ — đĩa) 








354 








Hậu tô cầu tạo nhỏ đi 





Hậu tổ | Giỗng đực 


~yUuik(a, 0)|1Š1yU1£a—ä€N 

-©@Iik(0) |(ông — ông) 
\xJ1ÉØytIo — 
xaeố (bánh mì 
nhỏ — bánh 
Imì) 





“bllK,  |MA/IbWúliiKa — 

-HUIK(A, O)|MÁJ1bqMK (cậu 
bé nhỏ — cậu 
bé) 
TIIYTÉIIKA — 
I1yT (nhãi con 
bịp bợm — 
kÈ bịp bợm) 
Iropotfuio — 
rỏpox (thành 
phô nhỏ — 
thành phô) 
JJDOMHLUKO —— 
JIOM (ngôi nhà 
nhỏ — ngôi 
Inhà) 

Một số hậu| 

tô 
~yui-etK(a) 





~yu-oH- 
04K(A) 





—————————. 


Lời 





Giồng trung | Giồng cái 
TÓPIOUIIKO— |cTapýiuKa— 
rópe (nỗi đau cTapýxa (bà 
khổ nhỏ—nỗilgià bé nhỏ —| 
đau khổ) bà già) 
MÓpIOUJKO— |petýHiKa— pe- 
Mópe (biên nhỏ|xá (sông nhỏ 
— biển) — sông) 

lu3ÕÝ11IKa —W3- 
6á (ngôi nhà gỗ 
nhỏ — ngôi „ 
nhà gỗ) 
cónHhilỦwO — |3eMzidtla— 





cónHue (mặt lsewnú (mảnh 
trời nhỏ—mặt|đầt nhỏ — đầt) 
trời) 

IFHÊ2bIIIKO —- 

rHe3nó (tổ 

Inhỏ — tế) 


E3ỐýLllewka 


nhỏ) 
ICT4DYLIÓHO4- 
lKa — €Tapy- 





“Tiếp theo 





Phương thức 
cầu tạo 





chuyển đổi âm| 
K—% 








Chú ý. Trong 
các đanh từ có 
lậu tổ -yuix-, 
-HUHX-, -HUIK- Ở 
dạng giống cái 
cuỗi từ luôn 
luôn có -a (ro- 
nógyuwa (đẩu 
nhỏ), aeMIÁUI- 
Ka), ở dạng 
giỗng ttưng luôn. 
có -0 (cónHHir- 
Ko), ở dạng 
giồng đực có -a 
nều chỉ động 
vật (wa1bului- 
Ka), -o nều chỉ 
bầt động vật 
(IoMúuUKO). 


Hậu tổ đôi 


(ngôi nhà gỗ |hoặc hậu tö ba. 
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Tiêp theo 





Hậu tô cầu tạo nhỏ đi 








Hậu tô Giỗng đực | Giỗng trung | Giông cái & F 
UIOHKA (bà cụ 
giả bé nhỏ) 
~HiII-e4K(A)|MA/Ib4Hi1leqka 
(cậu bé bé 
nhỏ) 
“0H~0uK(A) |1ÊBqóHoqKa 
(cô bé bé nhỏ) 


Hậu tô cầu tạo dạng lớn hơn 


~HII(€, 4) jIOMfIHe — ñoM|Wcbwúe—- |KHú&ma—- |chuyển đổi âm 
(ngôi nhà lớn |nwcbMó (bức |KHúra (quyển r—x 
— ngôi nhà) |thư dài —bức|sách lớn — 
thư) quyên sách) 
HOXÉUIt—HOX HOXXÚIA — 
(con đao to— Horá (chân 
con dao) to — chân) 
pyaúua — py- |chuyển đổi âm 
Ká (tay to— K—q 
tay) 

-HH(A) |HOMÚHAa — 10M pEiỐnHa — pHi-| Chú ý. Trong| 
(ngôi nhà lớn 6a (cá to—cá)|€ác danh từ có 
— ngôi nhà) hậu tồ - uy kề 

lạng giồng cái 
luồi từ luôn 

luôn có -a {py- 
aứa), ở dạng 
giỏng trung và 
giồng đực luôn 
có -e (nHceMú- 
l€, 0MũIHe). 
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Trọng âm trong các danh tử có hậu tò cầu 
tạo dạng nhỏ đi và đạng lớn hơn 


-n. Trọng Âm thường rơi vào âm tiết gần cuỗi: HÓMwK ngôi nhà 
nhỏ, cTÓ1HK chiếc bàn nhỏ, ócawK con lừa nhỏ. Trọng âm cô định. 


-0K (sÊK). Trọng âm rơi vào âm tiềt cuỗi: awcTóK chiễc lá nhổ, yroẽk 
cục than nhỏ. Khi danh từ biền cách trọng âm di chuyển theo kiểu của 
bảng 25, nhóm C 1, 

-K(a). Trọng âm sẽ được giữ nguyên, nều trong từ mà từ đó đanh từ 
được cầu tạo nên trọng âm không rơi vào âm tiết cuôi, thí dụ: KÓMHaTa — 
KÓMHarKa cắn phòng — căn phòng nhỏ, MOHéTa — MOHÉTKa đổng tiển — 
đồng tiền nhỏ. Trọng âm thường rơi vào âm tiết gần cuỗi, nều trong từ 
mà từ đó danh từ được cầu tạo nên trọng âm rơi vào âm tiết cuỗi, thí dụ: 
DYKá — pýwKa bàn tay — bàn tay nhỏ; Horá —-Hówwa bàn chân — bàn 
chân nhỏ, ro1osá — ro/lópka đấu — đầu nhỏ. Trọng ậm trong tt cả mọi 
trường hợp đều cô định. 

~HU(ã), -w4k(a). Trọng âm rơi vào Âm tiêt gần cuỗi: BONfúula — BONW- 
Kâ Ít nước. Trọng âm cô định, 

~0HK(a). Trọng âm rơi vào âm tiết gẩn cuỗi: neBtónKa em bé gái nhỏ, 
MaJb4ÓHKa cậu bé nhỏ, Trọng âm cô định. 

-I(e, 0). Trọng âm thường rơi vào âm tiết gần cuôi: oKÓHue cửa số 
nhỏ, BO/OKÓHIte sợi tơ nhỏ; cũng có thể rơi vào âm tiết thứ ba kể từ cuồi 
từ trở lại: nñáTbne chiềc áo nhỏ, nếpephe cây nhỏ; đôi khi rơi vào âm 
tiềt cuỗi (H0): nayisreHó áo bành tô nhỏ, pyxebeuó súng nhỏ. 

-euK(a). Vị trí của trọng âm cũng theo đúng như quy luật của những 
đanh từ có hậu tổ -K(a). 

“yuik(), -tothk(4). Trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước hậu tô, tức là 
âm tiết thứ ba kể từ cuỗi từ trở lại (roaósyuka đấu nhỏ, 3ñMyLuKa 
mùa đông nhỏ, BÓ/ioiIiKa nguyện vọng bé nhỏ). Trọng âm cô định. 

-binK(o), “Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ ba kể từ cuỗi từ trở 
lại; cónRHIKO mặt trời nhỏ, 3ễpHkruiKo hạt nhỏ. Trọng Âm cô định. 

-HtuK(a,0). Trọng âm thường rơi vào âm tiết gắn cuôi: Mä/IbHflUKa 
cậu bé nhỏ, yMÉLko trí tuệ bé nhỏ, noMúuko ngôi nhà nhỏ. 

-nul(e,a). Trọng âm được giữ nguyên, nều trọng âm trong từ mà từ 
đó danh từ được cầu tạo nên không rơi vào Âm tiết cuỗi (KHÚFa — KHÍ2Ha 
quyển sách — quyền sách to). Trọng âm thường rơi vào âm tiềt gắn cuỗi, 
nều trọng âm trong từ mà từ đó danh từ được cầu tạo nên rơi vào âm 
tiềt cuỗi: pyKá — pyqúma bàn tay — bàn tay to, Horá —- Howdiuta chân — 
chân to, nhưng: 4e/IOBÉK — têi0BÉqHIIE người — người to lớn. 
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Chủ thích. 1. TXt cÁ các hậu tồ cầu tạo dạng nhỏ đi đéu có thể mang lại 
cho đanh từ ý nghĩa triu mễn, tùy thuộc vào câu nói. 

2. Một sồ hậu tổ cầu tạo đạng nhỏ đi (-w, -yuk, -kiux, -0H0K, -ẽnow) có thể 
mang lại cho danh từ cả ý nghĩa trìu mền, cẢ ý nghĩa coi thường, tùy thuộc vào 


cầu nói cụ thể, thí đụ: 


Ý NGHIA CẦU TẠO NHỎ HOẶC 
Ý NGHĨA TRÌU MỀN 


MáñeHbr*H p€MýUI4  TDOTeKAđA 
óKoao ñepésgu. Một dòng sông nhỏ 
chây ngang qua gắn làng. 

MáñeNbKBÖ NOMlUIKO ctoý1 8 3É1e- 
gu. Ngôi nhà nhồ xinh xắn nằm ẩn 
t::a\g bóng cây. 

Knpúaa [leTpósnd 34e3wá1 3ánpoc- 
T0 B ÄOMWUIKO CBO@TÓ cTấpO?O ToBắpn- 
ma... (II) Kiri-la Pê-trê-vich rễ 
vào ngôi nhà xinh xắn của người bạn 
cũ... 


Y NGHĨA COI THƯỜNG 


3ro He peKá, 4 KAKẢf-TO p€4ƒULIKA 
(pedớónka). Đây đâu có phải là sông, 
đây chì là một còn lạch thôi. 

IlpwXOXÉA kaRÓf-To MAAw*lILIKA. 
Một thẳng bé nào đó vừa mới dên 
đây. 

Kakóñ xe §To ROM? T0 ÄOMÍLIKO. 
Đây mà là ngồi nhà à? Đây chỉ là cái 
chòi thôi. 

Ha Kpaöb Aottáhwka CTOẾT... päC- 
TDỀHaHHM, MyMHHÓHKA Ð DBÁHOM ãp~ 
wak... (M. T.) Trên mép thuyển cố 
một lão nhà quê đầu bù tóc *Ãi *~ „. 
chiềc áu .........„ ....a ‹ưƠ1. 

3acúM §ToT CbẾwHBUIMỐCW CTApH- 
dữiuwa nposonún eró co Asopá... (Ƒ.} 
Sau đó lão già bé nhỏ co to đó tiện 
anh ta ra khỏi sân... 


3. Những tên gọi thân mật, cả giồng đực lăn giồng cái, đểu được cầu tạo 


nhờ cùng một sồ các hậu tổ: 


"Từ tên đàn ông: Bảng — BanlOuia, Báneskä, BaHIuIetKa V. V.... 
Từ tên phụ nữ: Táns — Tautbuia, Taw©ulka, Tẩwe%Kä V. V.. ¡ Húra — Há- 


Rowka, Hnnÿcw, HwHýceHbKa V. V... . 


Danh từ phức hợp 


1. Một số danh từ được cầu thành bằng nhiều gồc từ — đó là những 
danh từ phức hợp. Chúng được cầu tạo bằng cách kêt hợp một số từ lại 
với nhau, thường là hai đanh từ, hoặc một danh từ với đại từ, hoặc danh 


từ với sô từ v. v.... 


Một từ phức hợp lại có thể tiếp tục trở thành thành phẩn của một 


phức hợp lớn hơn: 


nñapoxón (nap + xonfTb) tàu thủy (hơi nước + đi) 
IapoXoAôcrpoếwwe (napoxó1 -L cTpoếnne) ngành đóng tàu (tàu 


thủy -+ xây dựng). 


Để kết hợp các bộ phận riêng biệt của danh từ phức hợp người ta 
thường dùng các nguyên âm nồi ö hoặc , 
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Bảng 125 





Phương thức cầu tạo 





1apoxóa (tàu thủy) fap-o-xón Nguyên âm nồi o,e. 
CTAaHKOcTpoénHe (ngành | craHK-o-crpoẻwe | Ngưyên âm nỗi o được 
chề tạo máy) dùng sau phụ âm cứng, 
3ew1enexne (nghế làm | sewn-e-nê/me nguyên Âm nổi e— sau 
ruộng) phụ âm mềm và II, X, 
TTHUeBÓNCTBo (chăn nuôi | ITM11-©-BÓ/ICTBO II, M, HỊ, 
gia cẩm) 


TetueXó1 (người đi bộ) | nem-e-XóT 
CaMOKpWTHKA (tự phê | CaM-O-KDÍTHKA 


bình) = 
CaMoorpe7ieénwe (quyển | caM-O-OIpene.léHwe 
tự quyết) 
ttnTuxéTKa (kề hoạch s | nsTn-1êTKa Không có nguyên âm 
năm) nồi. 
J]enwnrpán (Lê-nin-grát) | JlenwH-rpán 
KannHphrpán KanHHHH-rpám 


(Ca-li-nin-grát) 


II. Trong tiềng Nga hiện đại có những danh từ phức hợp đặc biệt, 
chủ yêu xuât hiện sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. 
Những danh từ này được cầu tạo bằng cách dung hợp những từ rút gọn. 

Theo phương thức rút gọn và dung hợp những danh từ này có thể 
được chia thành nhiển nhóm. 


Phương thức cầu tạo 


2a) npo‡coio3 (công | npoQeccnoHánbwuii Chỉ rút gọn từ đứng 
đoàn) cotO3 (công đoàn) | trước 
cTreHra3era (báo | creHHán ra3êTa (bảo 
tường) tường) 
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b) KoMCOMÓI (đoàn 
thanh niên cộng 
sản) 


Koxó3 (nông trang 
tập thể) 


paÄkóM (ban chấp 
hành khu) 


€) BY3 (trường cao 


đẳng) 


TACC (Thông tần 
xã Liên Xô) 


đ) CCCP (đọc là: ac- 
$€-2c-áp) (Liên 
bang cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa 
xô-viÊt) 


e) JjHenpor& (Nhà 
máy thủy điện 
Đnéprơ) 





Phương thức cầu tạo 


KOMMYHHCTl4€CKHũ 
CO3 MO/IOHEXH 
(đoàn thanh miên 
cộng sản) 

KOLIEKTBHO© XO3%l- 
€rBo (nông trang tập 
thể) 

pAHÓHHHỦ KOMHTỆT 
(ban châp hành khu) 


BEICUII€ y4êỐHO€ 3a- 


Tiềp theo 


Rút gọn tât cả các từ 
tham gia vào thành 
phần của danh từ phức 
hợp. 


Danh từ cầu thành 


Benénne (trường cao | bởi những âm đầu của 


đẳng) 

Te.erpátboe aréHTCT- 
BO CoBÉTCKOrO Co- 
sa (Thông tần xã 
Liên Xô) 


Cof@s CoBéTckwx Co- 
1IHA71HCT€CKHX 
Pecný6nux (Liên 


các từ tham gia vào 
thành phẩn của nó, 


Danh từ được cầu 
thành bởi tên gọi các 
chữ cái đấu của một 


bang cộng hòa xã | sồ từ. 


hội chù nghĩa 
xô-viễt). 


JHñenpỏpcKas runpo- 


Danh từ được cầu 


971eKTpúqecKazt crán-| tạo nên bởi từ đầu có 
nHñ (Nhà máy thủy | rút gọn và những âm 


điện Đnéprơ). 


đấu của các từ khác. 
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Bàng 126 


Cách cầu tạo tính từ 


Có thể cầu tạo tính từ bằng hậu tô và tiển tô từ những danh từ, động 
từ, trạng từ, số từ và từ những tính từ khác. 


Ä, Cách cầu tạo tính từ từ đanh từ, trạng từ, động từ và số từ 


Cầu tạo bằng hậu tổ 


Những hậu 
tổ quan 


trọng nhật 


(-m}m- 


~0HH-, 
“CHH- 





Tính từ 


JIÊTHHH (thuộc mùa hè) 
3ÉMHuñ (thuộc mùa đông) 
oc6HHuä (thuộc mùa thu) 
BecêHuHäñ (thuộc mùa xuân) 
BeqépHuä (thuộc buổi chiểu) 
d$aốpñnHHñ (thuộc công 
xưởng) 
x‹eJ1êsnbii (thuộc sắt) 
MêcTHH (thuộc địa phương) 


cerónH3iiHHB (thuộc ngày 
hôm nay) 

bepáutwuä (thuộc ngày hôm 
qua) 

3ánTpattnwl (thuộc ngày 
mai) 

BHêtUHHñ (thuộc bể ngoài) 

HữH€UIHuÄ (thuộc hiện tại) 


peho.IIlouHÓHHbill (thuộc cách 
tạng) 





Phương thức cầu tạo 


từ thân từ của các danh 
từ: - 

Jếro (mùa hè) 

3wMá (mùa đông) 

óceHb (mùa thu) 

BeCHá (mùa xuân) 

Bếqep (buổi chiểu) 

$áốpwka (công xưởng) 
(chuyển đổi ầm k— q) 

3©/I6ao sắt 

MÉcTo (địa điểm) 





từ trạng từ: 


cerónHs (hôm nay) 
Buepá (ngày hôm qua) 
3ảBTpa (ngày mai) 


BHE (bên ngoài) 

HHHe (hiện nay) 

từ thân từ của các danh 
từ: 


pebototwa (cách mạng) 
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Tiệp theo 





Những hậu 


tổ quan 
trọng nhằt 





Tính từ 








-CK- 


~HCT-CK- 


~AH-, -ÑH- 


~0B-, -ÊB- 





XO3cTBeHHHñ (thuộc kinh 
tế) 

»l3H€HHHR (thuộc cuộc 
sông) 


toponckỏñ (thuộc thành phò) 

MOCKÓPCKHä (thuộc 
Mát-xcơ-va) 

ảBTopckHB (thuộc tác giÀ) 

TiaccaxúpcxnÄ (thuộc hành 
khách) 

MAaKCHMa.fcTCKHÄñ (thuộc 
chủ nghĩa cẩu toàn) 

HeMêUKHÄ (thuộc Đức) 


JlÔMKHä (dòn, dễ vỡ) 
KÓIKHH (có gai) 
CKÓJb3KHl (trơn) ' 


KÓwaHMÏ (bằng da) 
cepéốpaHHili (bằng bạc) 


nñarsnóä (thuộc quẩn áo) 
#©CTNHÓÄ (bằng sắt tây) 
jeÕenftRHñ (thuộc thiên nga) 
CoKOứHbfi (thuộc chim ưng) 
1y6ónMj (bằng gỗ sối) 
cocHópHñ (bằng gỗ thông) 
6oenóï (thuộc chiên đầu) 


Phương thức cầu tạo 





Xo3#lñcTBo (kinh tể) 


X83Rb (cuộc sống) 


tử thân từ của các danh 
từ: 


rópon (thành phô) 
Mockbá (Mát-xcơ-va) 


ánTop (tác giả) 
1accaúp (hành khách) 


MAKCHMa,IÉCT (người theo chủ 
nghĩa cẩu toàn) 

HéMeU (người Đức) 

từ thân từ của các động 
từ: 

JOMÁTb (làm gấy) 

KOWỐTb (châm, chọc) 

CKOJb3lTb (trượt) 


từ thân từ của các danh 
từ: 


KÓXa (da) 

cepeØpó (bạc) (chuyển đổi âm 
p—p mềm) 

n4áTbe (bộ áo) 

3eCTb (Sắt tây) 

1éØ©nb (thiên nga) 

cógon (chim trng) 

AÿỐ (cây sỏi) 

cocHá (cây thông) 

6oñ (trận đánh) 
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Tiễp theo 














Những hậu 
tổ quan Tỉnh từ Phương thức cầu tạo 
trọng nhất 
Ii8eqeBÓï (thuộc vai) IIIe4Ó (vai) 
K/1toqeBóÄ (thuộc chìa khóa)! /tos (chỉa khóa} 
CTO/ÓBHB (thuộc bàn) cTo (bàn) 
1oMónHñ (thuộc nhà) 10M (nhà) 
ráaonHl (thuộc hơi đôt) ras (hơi đôt) 
-0BHT- | poAoBúrul (thuộc đồng họ) | pon (dòng họ) 
anosúrHä (độc) 3ñ (thuốc độc) 
-0B- oruóp (thuộc bô) ơrêu (bö) 
JecHwKóp (thuộc người gác | 1ecHú (người gác rừng) 
rừng) 
-08-(-cK-) | ortóBcknl (của bö) ¡ 
-Hữ- MắT€pWH (của mn€) MaTb (mẹ) 
CÉCTpHH (của em gải) cecrpá (em gái) 
6ả6yuIkuH (của bà) 62Øyuxa (bà) 
~HH(-cK-) | MaTepflHCKHñ (thuộc người 
mn€) 
cếcTpHHCKHE (thuộc người 
ˆ. 

— THỉ 1ÊCHHKÓBA AOdb? — 
JjÏecHwkópa, — ripoulerrráz1a 
oná. (T.) — Em là con gái 
người gác rừng À‡ — Con gái 
người gác rừng, — cô bé 
thẩm thì nói. 

Chú ý. Từ 0TuHós, MãT€pHH, 
cếcTpHH trong tiềng Nga văn 
học hiện đại hẳu như không 
dùng, nhưng từ 6á6yuIknH, mắ- 
MuH (lại rẦt) hay dùng. 

-HCT- T€HúCTHñ (tâm mát) TeHb (bóng râm) 
TJHHCTHữ (có đầt sét) T1úHa (đầt sét) 

-aT- ycáTH (ria đài) yc (ra mép) 
ỐoponárHñ (râu rậm) 6oponá (râu) 

-4aT- | ñHMdaTbhiä (màu khói) TIM (khói) 

-aT- | r3123ácTHñ (mất to) ra3 (mắt) 
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Tiềp theo 





Những hậu 
tổ quan 
trọng nhất 























Tính từ 





ro1oBácrbri (đầu to) 


Phương thức cầu tạo 


rooBâ (đầu) 





~HB- 4eHfBHH (lười biểng) JeHb (lười biềng) 
-nẺHB- | nDHBÉrnBbil (niễm nở) IpHEÉT (lời chào) 
-HHB- OỐMánuhbbil (lừa gạt) OỐMáH (sự lừa gạt) 
tử thân từ của động từ: 
«y4; -t0d- | neTýuHÄ (bay được) JIeTéTb (bay) 
rop©quÄ (cháy được) topếTb (cháy) 
Ko/utOuni (nhọn) KOZớTb (châm, chọc) 
Câu tạo bằng tiền tổ nhưng không có hậu tổ 
tiền tô từ đanh từ; 
63 | ỐespýknH (không có tay) | pyká (tay) 
ØesnórHñ (không có chân) | norá (chân) 
Câu tạo bằng tiển tổ và hậu tổ 
tiến tô từ danh từ: 
6c Ốe3nówHHñi (không nhà cửa) | noM (nhà) 
6eappénHul (vô hại) Bpen (điểu hại) 
hậu tô 
-H- 6espánocTHHÄ (buồn tẻ) pánocrb (niểm vui) 
ỐecnpH©TnHñ (không có nơi| npHiộr (nơi nương thân) 
nương tựa) 
-tHH- 6eccMHCnehHHli (vô nghĩa) | cwmHc1 (ý nghĩa) 
tiển tô 
Hã-, 3A-, | HaCTÓZbHh (ở trên bàn) | croA (bàn) 
HpH- | 3acTÓIbHbli (quanh bàn) 
hậu tô | naTêTbHHhii (trên thân thể) | rézo (thân thể) 
-H=, -CK~- | ậpHypá/bcKHl (gần U-ran) | Ypản (U-ran) 





Tiềp theo 





Cầu tạo không có tiển tổ và hậu tô 





từ đanh từ: 


a) chủ yêu chỉ động vật: 

Bó/H (thuộc chó sói) BoJK (cho sói) (chuyển đổi 
âm K—d) 

MenB6ñ (thuộc gầu) M€1B&Ib (gầu) (chuyển đổi 
âm 1— x) 

nr#únnä (thuộc chim) nrứua (chim) 

sánqnñ (thuộc thỏ) sánn (thỏ) (chuyển đổi âm 
1 —w) 

núcHñ (thuộc cáo) xwcâ (cáo) 


co6ónnj (thuộc chồn) cóốomb (chỗn) 
b) chỉ ngữời: 
ởruHh (của bổ) oréI (bồ) 
pH6áunñ (của người đánh | pH6ấk (người đánh cá) 
cá) ị 


1 





B. Cách cầu tạo tính từ tử các tính từ khác 





Với ý nghĩa lớn hơn, nhỏ hơn, trìư mễn 





từ thân từ của tính từ: 


Hậu tô mang 
sắc thái nhỏ 
hơn 
-0BAT-, KpacHoBáTHÏ (đo đỏ, phơn | KpácHhä (đỏ) 
phớt) 

“EBAT- CuheB4THIÄ (hơi xanh xanh) | cánH (xanh) 
mang sắc thái 

trìu mên 
~-EHbK=, ỐéneHbKHl (trăng trắng) 6énh]i (trắng) 
~0HbK- TắXoHbKMử (khe khẽ) Túxwũ (lặng lẽ) 
mang sắc thái 

lớn hơn 
-yut, 6onpumýmwÈ (rầt lớn) Ốoñsuulỏä (to lớn) 
~Øm- 3momml (vô cùng độc ác) | 3noä (độc ác) 
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Tiệp theo 





Với ý nghĩA lớn hơn, nhỏ hơn, triu mễn 


ỐO/IbLlÿUIHB ROM = GIEHb 
6onpuiỏä now (ngtfnhà 
rât lớn) 

3/1I0HUï 4€71OBÉK = ÓN€Hb 
31oÏ weoBÉK (một con 
người vô cùng độc ác) 


Tiển tô: từ tính từ; 
npe- npe6Øonbuóä (rầt lớn) Ốoneiuióä (to lớn) 
mang sắc ñpeHenipwiTHHl (vô cùng | nenpwárHul (khó chịu, : 
thái lớn hơn| khó chịu) - 








tiển tô của - 
tiếng ngoại lai: 
apxm- apxwpeakuóHiwii (tôi phẩn.. pearuuonHbiä (phản động) 
II 
động) 
8HTH- „| awTapennrnóawHñi (chỏng | penwrHôstHmlt (tôn giáo) 


-F[ tôn giáo) 
| aHTwcauwrápHHl (mầt vệ | canwrápnii (vệ sinh) 
sinh) 


C. Cách cầu tạo tính từ phức hợp 





Từ hai tính từ 





cêpo-3e/uẽHMl (xanh xám) Thân từ của tính từ thử nhất, 
TÊMHO-Kpácnbii (đỏ xăm) nguyên âm nôi và tính từ thử hai: 
cBÊT1o-ro.1y6Óñ (xanh sáng) CẾPp-0-3€/IÊHHñ, CỨH-€-Ê1THH 


cúne-xEnTHl (vàng ánh xanh) 


Từ thân từ của tính từ và danh từ 


Thân từ của tính từ, nguyên 
âm nổi, thân từ của danh từ và 
vi tô tính từ: 

C€por143Hl (có mắt mầu xám) Cep-0-F/1á3-brfi 

qepHoBOJióCHIi (có tóc đen) 








Tiệp theo 
“———————>-:._--................ 
Từ thân từ của tính từ và đanh từ 





OcTpoýMHHä (hóm hỉnh) 

META/IODeMÓHTHHÙử (thuộc việc M€T4/11-0-DCMÓHT-H-bIÄ 
sửa chữa đổ sắt) 

tyTyHo/nTéñHHIÄ (thuộc việc đúc | qyTyH-0-1nT6ñHHIÑ 
gang) 
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PHỤ LỤC 


Từ cổ sỈa-vơ trong tiềng Nga 


Trong tiếng Nga có rất nhiều từ gỏc cổ Sla-vơ. Thường từ Nga và 
từ cổ Sla-vơ chỉ khác nhau chút ít bởi thành phần âm thanh của gỗc từ, 
hậu tô hoặc tiền tô. Trong trường hợp này từ Nga thường biểu thị một 
khái niệm nào đó trong cuộc sông hàng ngày, còn từ gồc cổ Sla-vơ biểu 
thị một khái niệm trừu tượng hoặc là một thuật agữ khoa học. Trong 
những trường hợp khi từ Ñga và từ cổ Sla-vơ cùng có chung một ý nghĩa, 
thi từ cỗ Sla-vơ thường được dùng trong ngôn ngữ thơ ca. Từ Ñga cổ 
và từ gồc cỗ Sla-vơ có thẻ xác định được dựa trên cơ sở một số đặc tính 
về mặt âm thanh. 
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Chú ý. Trong một từ có thể cùng một lúc có một sồ đặc tính của nguồn 
gồc cổ Sla-vơ. Thí dụ, trong từ rpawnaHúw (người công dân), có hai đặc 
tính: -pa- thay -opo- của tiềng Nga, và -wA- thay cho -w- của tiếng Nga (so 
sánh với ropoxánww (người thành pñổ)). 

Hiểu được các từ cổ Sla-vơ, ý nghĩa của chúng và mỗi quan hệ của chúng 
với các từ gồc Nga rất quan trọng đồi với việc nấm được vỗn từ vựng của 
tiềng Nga văn học, sử dụng được vồn từ vựng đó, đồng thời hiểu được các tác 
phẩm khoa học, nghệ thuật, đặc biệt là thơ ca. 


3#? 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu Si l8 W# À ẾU SA Sóc 6Š 8ê & Ấ 


Quy ước viết tt... ghen h h 


I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NGỮ ÂM, CHỮ VIỀT 
VÀ CHÍNH TÀ TIỀNG NGA 


Âm và chữ cÁ. ‹ - Q k QV VẰ S V 5 vu S1 9 
Nguyễn âm và phụ âm... . . . . .  K S S 


Những nguyên âm cơ bản trong. tíug Ngm. ¿ 4a vẻ sý 
Những phụ ảm cơ bản trong ting Nga... . . . . . - - + 
Phụ âm cứng và phụ âm mềm trong tiếng Nga... . . . ‹ ‹ - 
Biêu thị của phụ âm cứng và phụ âm mềm trong chữ viềt. . . . . - 
Cách sử dụng các chữ cái n, e, ễ, m, b, b. . . x¿ ‹# Ấc 4 c€ 


Phụ âm kêu và phụ âm không kêu trong tiềng Nga. vi 


Phụ âm nó, phụ âm xát và phụ âm tắc xát....... . . . -. - 
Những biền âm quan trọng nh... ... .. ‹.Ặ (+ 


Nguyên âm không có trọng âm ... . . . ‹ 

Tập hợp phụ âm cứng và phụ âm mềm với 8guÿEbAì ¿ 
Sự biền đổi của phụ âm kêu và không kêu... .. .. 
Sự biền đổi của phụ Âm nổ, xát và tẮc xát... . . . 


Những nguyên tắc cơ bần của chính tả tiềng Nga... . . ... . 


Chuyển đổi âm... . . Š. «VÉ Ăœ dị cà # #@ % 8 3l 9š 
Những chuyển đổi quan Họng của nguyên âm 8y SE &; #U*.# # 
Nguyên âm chạy... ... . - - @ @t Đo ð 8 ð s8 
Ngững chuyển đổi quan trọng của phụ 8ản § Ò Ế Từ Ai. g8 


Một sô nhận xét về trọng âm trong tiễng Nga... .. . . . - + 


I1. DANH TỪ 


Những nhận xét ban đu... Q Q Q he 


Giồng của danh từ... . ‹ ko RẺ 


$ ~i Œ Œ C1 


37? 


Danh từ giồng trung tận cùng bằng 4... PULg S)-lg ‹É $ 
Min danlptchl động vặc Elim điền 2X, côntrủng . . . . ,. 
Danh từ chỉ bầt động vật có s ở tận cùng ý.x.#-s ự HẠ 
Sồ nhiều của đanh từ... . . . Q Q QO Q Q Q Q Q2 
Danh từ giỏng đực có hai hình thái số nhiều với ý nghĩa khác nhau (ý 
Những danh từ chỉ dùng ở dạng sồ ít hoặc chỉ dùng ở dạng sồ nhiều . _ 
Ba kiếu biển cách của đanh từ... . Q Q Q Q0 Q QQ Q. 
Kiểu biền cách thứ nhẦt của danh từ giỗng đực và giồng trung „ - 
Những trường hợp đặc biệt trong hùnh thái một sồ cách của đanh từ giồng 
ỐC. ra 6 ng BC S c và ¬a 
Kiều biều cách thứ hai đanh từ xilo£/£âU.66 tận cùng ' bằng «-A(-g) „ 
Kiểu biên cách thứ ba danh từ giỗng cái không có vĩ tổ ở đạng cách một 
HH HÊn, In 0g bbeiSbt ĐA ÁN Mặt ENS SH. (ing 
hoặc mm  ........... h 
Biền cách của đanh từ các giỗng ở dạng sở nhiều „ @ 8 BS #3 #& ð ö € 
Danh từ cách haisồnhểu ........... .. .... 
Những trường hợp biên cách đặc biệt của danh từ sồ nhiều „ ... . 1. 
Kiểu biền cách đặc biệt của một số đanh từ... .. . . . ' 
Biền cách của các danh từ chỉ họ tên và tên gọi của các điếng dân cư . 
Các kiểu trọng âm cơ bần cửa đanh từ ............. .. ® 
Một sồ kiểu chuyển dịch trọng âm quan trọng nhất của danh từ . 
Trọng âm trong một sồ kềt hợp (giới từ + danh từ)... ... . .. 


QUAN TỆ CHI PHỒI KHÔNG GIỚI TỪ 


Cáíhhi..... 31 Ềˆ.- 6. 5E. % sẻ S3 ÍSỀ ấu . 
Cách ba 9 dư 6n lo § doc SN @ J1. W # & W8 
Cách bổn tấn SỐ k &5É t.# X ‡@ nè “RẺ @ & & 
Cách năm bạc là, k ai JSC TẾ, 24 Z3 8 @ 

Cách sáu ẢÔôÔôÔÔÔố sẽ C 


Những toủi tỷ, dang động (rAx HH nội và cữa (hblng trường hợp sẽ 
đụng cơ bản) (bảng tổng k) ,. ... . .. QỒ VỤ $. sự 
Những trường hợp sử dụng chủ yêu của các vời tỪ BE — H5, HR—C . 


Những giới từ dừng để chỉ địa điểm... ỗ đì‹x * b 
Giới từ đừng để chỉ thời gần.,............Q Q ẶQ QẶ QQ Q0 
Giới từ dùng đề chỉ mụcđích ......... ly n 
Những giới từ dùng để chỉ nguyên nhân }.4!Ò .uÐ‹6 6 64 4 8 


Bằng những động từ thường dùng có chỉ rõ cách mà chúng đòi hồi . 
Những động từ đỏi hỏi giới từ sa, ø đứng sau. . ... .. V .Ặ. 


378 


%= 8SôÊàä>&%0&yw 


Sã#8&%&% 


69 


881 


120 
128 
139 
146 


150 
152 
154 
155 
159 
160 
162 


IH. TÍNH TỪ 


Những nhận xếtbanđấu ......... .. .c.cs 4. 
Vi tô giỗng của tnhtừ ....... ý dở d3 (§ết ÈUN 4 se 172 
Biền cách của tính từ . . . ..... V2 Q Q2. vs. +. 1⁄4 
Biền cách của tính từ kiểu nóa4Mlä, aácH............. 175 
Sự phù hợp của tính từ với danhtừ...... ma x.% % s HE 
Tính từ tính chầt ở đạng rút gọn ......... “ca. a. ¿ lĐN 
Cách dùng dạng rút gọn của tính từ tính chẬt.. s .« + s 8Ô 
Biên cách của các tính từ tận cùng bằng -os, -wH chỉs sự sở hữu ¡ . .. 
Dạng so sánh của tính từ. .. ..Ặ. Q Q Q0. Q. Q .. 184 
Cách cầu tạo và sử dựng đạng so sánh tương đổi và =. so sánh buyẸ 

đồi của tính từ . ...... V. QẶ... 187 

IV. ĐẠI TỪ 


Những nhận xét ban đấu ................ . l89 
Biền cách và cách sử đụng đại từ... ........ ....... 19 


Đại từ chngi., .,....... bờ cà SG ốc k s ø ạ, TRỔ 
Cách sử dụng đại từ phản thân cố6á....... « s4 HỘI 
Đại tý sở HỮU ý ¿ vs  y c‹ị co SA k6 so vc - „ 192 
Cách sử dụng đại từ caoÄ............. „ . + 188 
Cách sử dụng đại từ cró, eẽ, mx.. ...... cc. <2 - - - 198 
Đại từ nghỉ vần và đại từ phủ đnh......... . . l9 
Cách sử dụng đại từ bắt định có tiểu từ -ro, -HHÕyA, -a866; „ + 95 
Đại từ chỉ định tor, ấtoY, 7o, ắTo, Ta, ắtA, Te,ấTH. . . . . . 196 
Đại từ cam và cMMÃ. .. ..V...Ố. dc V. .. „196 
Đại từ Becb, BCø, BCễ, 8CẪ.......... “. «4 + + « 2 18 
Những đại từ biền cách như tính từ...... + . „ 900 
V. SỒ TỪ 
Những nhận xếtbanđấu ............ š š 4 ó đÓI 
Những sồ từ chsổđềm ............. .. „201 
Biền cách và cách đủng sŠ từ ............. .. - . + 304 
Cách sử dụng các cách sau số từ. ..........ẶỘ.. Vu. 906 
Những đặc điểm trong cách sử đựng số từ thứtự. ........ 208 
Sổ từ thử tự, .......... 4... xố. ẽ ẽ ẽ .ẽẻ 209 
VI. ĐỘNG TỪ 
Những nhận xét ban đu .. ........ Q VU QỒ Ồ Q0 211 
THỂ dNg: lế" & 4 « 6S S6 6E c1 k Cán AI Hhoäc gi € „ « 2l4 
Cách cầu tạo động từ thế hoàn thành bằng tiểntô... .... ... 214 
Cách cầu tạo thể của động từ bằng hutổ.......... .. ?2I 
Các động từ có hậu tổ -wBa-, -MB-.......... QỒ .Ụ 921 
Những động từ có hậu tồ -g-......Ặ.Q . .Ặ QẶ Ặ QẶ 0Q 393 
Những động từ có hậu tổ -m-............ẶỒ .V Q.... 224 
Động từ có hậu tỔ -2,-2-.... V. Q Q QOQ KV Q2 327 


379 


Những khác biệt về thể được xác định bởi các biễn đổi ở gồc từ và thân 
T6 + XÃ de Si Số gi 8 Q.68 1X ẾnH Ea bà a 
Bảng tổng kềt những trường hợp có thể chuyển đổi nguyên âm ở gộc tử 
khi thệ biều đỘI, ( ... ‹ (c6 cu bu 8B xk uc. 
Những khác biệt về thể được xác định bởi sự chuyên dịch trọng âm. . 
Những khác biệt về thể được biểu hiện bởi những từ khác nhau... 
Những động từ không có động từ cùng cặp tương ứng, .......... 
Những động từ không có động từ cùng cặp tương ứng hay dùng (động 
từ đơn thể) , “Ân + 8: E 3 § d V6 Âc kê Âá Ằ o2 
Những động từ chuyển động có thân từ khác nhau ........... 
Việc sử dụng các động từ thế không hoàn thành và thể hoàn thành trong 
các tác phẩm văn học. ...... . . Q QQ Q QQ Q0. . 
Bảng so sánh hình thái của động từ thể không hoàn thành và động từ thể 
Hàn: HP se { š # 5.-3..g ý o6 Q4 @.6r bisê m6 8.2204 
Cách chia động từ 6wm........ 
Hình thái nguyên của động từ . ....  @i QeiẾn 'g 
Những trường hợp sử dụng hình thái nguyên . . . . - x 
Cách sử dụng hình thái nguyên với ý nghĩa thể không hoàn thành. ,, 
Cách sử dụng bình thái nguyên của động từ thể không hoàn thành với 
chức năng là tính ngữ sau những từ biểu thị tính không hợp thời, không 
đúng chỗ của hành động mỹ 3 96. MS X$ b UV tế: HỆ tụ 
Cách sử dụng hình thái nguyên của động từ thể không hoàn thành và thể 
hoàn thành trong những câu biểu thị sự cắm đoán hoặc khả năng không 
thể thực hiện được hành độn... ..... ........... 
Cách sử dụng hình thái nguyên của động từ thể không hoàn thành và thể 
hoàn thành sau các động từ biểu thị dự định thực hiện hành động hoặc 
nguyên nhân dẫn tới dự định đó... .. ... .. .. 
Thời hiện TlÏv sa 6ø KV k sa d CB nung 
Những động từ thuộc kiểu chia thứ 1 và 2 có vĩ tô ngôi không mang trọng 
SHỦ: se A cv 8 YP G3 lÔ SƠ ĐC & Ác E2 /6 VU đế sac (so Re do xe 
Cách sử dụng thời hiện tại,  .rỆ 8 6 ::. Ề VY và cấu äñsê dan Ai ÂY & 
Cách sử dụng thời hiện tại thay cho thời quá khứ và thời tương lai... 
"PHÚC QUÁI KHẾ cv 1 cứ ga £ +3 ca &À Giáng ong 
Cách sử dụng thời quá khứ của động từ thể không hoàn thành và động 
từ thể hoàn thành (bằng so sánh)... . ... .. 4... . 
Cách sử dụng hình thái thời quá khử với từ 6wbáño, 6A0... . . . -‹ 
Cách sử dụng thời quá khứ thay cho thời tương lai . SẾ 8 8$ 46 
THỜI tHWtE: lầU ¿ 4c mg cv A1 CC + QOA KẾ HS ớn ga 
Cách sử dụng thời tương la đơn giản...... .. ... - 
Thức điểu kiện ,.. ...... Ặ QQ Q0. Q2 Q QẺ Q2 
Cách sử dụng động từ thế không hoàn thành và động từ thể hoàn thành 
với tiểu từ phủ định ne ở thức điu kin...... ...... ‹ 
THứC mệnH lỆqẰ ¿ở . s ¿ 4$  ¿ g6 6 ga Số Ð ga 
Việc sử dụng thể của động từ ở dạng thức mệnh lệnh phụ thuộc vào sự có 
mặt hoặc vắng rnặt tiểu từ phủ định ne đứng trước chủng . . , . 
Dạng phủ định của thức mệnh lệnh với những ý nghĩa khác nhau . „ 
Cách sử dụng dạng nguyên có hoặc không có từ phủ định với ý nghĩa 
thức minh lỆnhg - ; ‹ + + + ae mm đế cóc j6 


380 


* ... 
..cc 0Q 


228 


230 
232 
24 
2+4 


235 
237 


240 


24 
245 
24 
347 
252 


25⁄4 


265 


256 
260 


261 
263 
204 
265 


267 
268 
269 
269 
z1 
275 


276 
?r? 


279 
280 


281 


Những động từ tận cùng bẳng-q......,.,... $ 
Ý nghĩa của các động từ tận cùng bằng -c1............, 
Động từ vô chủ .... Si} $6 s.& < 3 jÈ lấy & 
Những lớp động từ cơ bản tớp “» shủ và lớp không hi sinh). . 
Những lớp động từ sằn sinh ,................ 
Những lớp động từ không sản sính.,......... .,. 
Những động từ không nằm trong hệ thồng phân lại, .,.... 
Những kiểu trọng âm cơ bản của động từ ,Q ....... & W § 


Những trường hợp chuyển ch cơ bền của rạng ân ong ác hh thái 
HN lÙ ve ¿ ¿ ¿ s ` A Đi @ SỐ đt € 


(Cha l0 t§ng Xã: lậu dính V Ủ Ai Œ®% 2£ 6 8 ð $ LỄ @r e 
Các lớp động từ không sảnsinh ,........ “.. 
Danh sách những động từ quan trọng nhất thuộc lớp không . sinh „ 


Danh sách những động từ quan trọng nhằt có hậu tổ -uy- nhưng cầu tạo 
thời quá khứ không có hậu tổ đó ............. 


Những đặc điểm trong cách chía của các động từ cá biệt... . .. 


VII TÍNH ĐỘNG TỪ VÀ TRẠNG ĐỘNG TỪ' 


Những nhận xétbanđẩu .,........... .. 


“Tỉnh động từ thời hiện tại và thời quá khứ ............. ... 


Đặc tính của động từ và tính tử trong tính Vu KẾ ý v £ 3S % dc H 
Tính động từ chủđộng ..... *w #SÀ GLÓ@ đò & 
Cách cầu tạo tính động từ chủ động 
Tính động từ bị động đạng đẩy đủ 
Cách cầu tạo tính động từ bị động... ke Lái: Tế )#› CÓ) tá 
Tính động từ bị động d3HE FÚ(ẾCN ; + ở ( cv (vé c. 
Bảng tổng kết cách cầu tạo tỉnh độngtừ.............. 
Biền cách của tính động từ ......... ... Krờcg 

Những đặc điểm của động từ và trạng từ trong trạng £ độn từ D 

Vị trí của trạng động từ trong câu #£ — 3 
Cách cầu tạo trạng động từ. Xi “0¬ Đo ÔN ng 
Cách dùng trạng động từ ............Ồ 


VII. TRẠNG TỪ 


Các nhóm trạng từ .. . Â*- á¿ l2" 4Ô/6L kế: độ, 4â, Só 

Những phương thức câu tạo trạng từ cơ bản Š sấu “É vật để, VỆ @VẺ Jen Ó 
1X. LIÊN TỪ 

Cách sử dụng một sô lên từ . ... . 4. Q Ặ Q. Q . . 


2m 
283 
285 
287 
287 
289 
294 
296 


397 
297 
299 
302 


305 
306 


309 
309 
311 
41 
3:3 
314 
315 
3iô 
37 
319 
320 
320 
321 


323 
325 


330 


381 


X. CẦU TẠO TỪ 


Cầu tạo đanh từ, . uc Q kh ghi 
Những hậu tô thường dùng nhất của danhtừ.... . - - . - 
Những hậu tổ dùng để cầu tạo danh từ chỉ người hành động. . . 
Những hậu tỗ được dùng để câu tạo các danh từ trừu tượng . - 
Những hậu tổ được dùng để cầu tạo các danh từ có sắc thái ý nghĩa 
mới (sự nhề đi, sữ lớn hơn) từ những đanh từ khác . . . . 
Trợng âm trong các danh từ có hậu tổ cầu tạo nhỏ đi và dạng lớn 
hơn «ve so « o S S { ° $ Ñ 5 É W š 6 9 
Danh từ phức hợp « « « « 6 6 tk x3 n9 

Cách cầu tạo tính từ . . . vo ke HC * 


PHỤ LỤC 


Từ gốc cổ Sla-vơ trong tiềng Ñgg . . v ‹ © Ÿ Í  h hn n 
Những đặc tính của từ gồc cỗ Slavơ . . . © j Í h  h n hỢ 


3812 


NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI 
46 TRẦN HƯNG ĐẠO, HÀ NỘI - VIỆT NAM 
TEL : 0084-4-8253841 


FAX : 0084-4-8269578 
—————————_——_ 


TÓM LƯỢC NGỮ PHÁP TIẾNG NGA 
1.M.PUNKINA 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
MAI LÝ QUẢNG 


In 1.030 cuốn, khổ 14.5 x 20.5 cm. tại Nhà in Bộ LĐTB-XH 
Giấy phép xuất bản số : 1 - 994/CXB, ngày 21.10.1998 
In xong và nụp lưu chiều quý Ï nam 1999. 
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Giá : 34.000đ 


